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LỜI CẢM ƠN 
Theo yêu cầu của Ban Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD) thuộc Ban Thư ký ASEAN (ASEC), báo cáo sơ bộ này được chuẩn bị nhằm phục vụ việc đánh giá cuối kỳ về công tác thiết kế và triển khai Kế hoạch tổng thể Kinh tế ASEAN 2025.
Hoạt động đánh giá này được tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) GmbH thay mặt cho Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ). 
Báo cáo này do International Economics Consulting (Việt Nam), một công ty tư vấn quản lý độc lập chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược về thương mại, đầu tư và chính sách công, thực hiện. Các tác giả của báo cáo đánh giá này là Paul Baker (Trưởng nhóm Giám sát & Đánh giá), Loan Le (Chuyên gia Cấp cao về Giám sát & Đánh giá) và Ria Roy (Chuyên gia Giám sát & Đánh giá).
Nhóm tác giả trân trọng sự tham gia và thời gian của đội ngũ AIMD trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như sự hỗ trợ của Ban trong việc điều phối các cuộc họp và thông tin quan trọng trong nội bộ AEC, các Quốc gia Thành viên ASEAN và Cộng đồng Doanh nghiệp. Nhóm tác giả cũng xin trân trọng ghi nhận những ý kiến chuyên sâu do các bộ phận thuộc Ban Thư ký ASEAN, Hội đồng Kinh doanh ASEAN và ASEAN+1, các Tổ chức Xã hội Dân sự và các Bộ ngành chủ quản tại các Quốc gia thành viên ASEAN, chia sẻ. Nhóm tác giả cũng rất biết ơn sự hỗ trợ về nghiên cứu và phân tích, đặc biệt là về các chỉ số hiệu suất và hiệu quả, từ ông Neetish Hurry, Giám đốc Phân tích của International Economics Consulting (Mauritius).
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 
Nội dung của báo cáo này không phản ánh quan điểm chính thức của Ban Thư ký ASEAN hay GIZ. Trách nhiệm đối với các thông tin và quan điểm được trình bày trong báo cáo này hoàn toàn thuộc về các tác giả.
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Báo cáo Đánh giá cuối kỳ (ETR) của Kế hoạch tổng thể Kinh tế ASEAN 2025 (Kế hoạch tổng thể AEC 2025) xem xét việc triển khai và hiệu quả hoạt động của các hoạt động thuộc Kế hoạch tổng thể, thông qua việc áp dụng năm tiêu chí đánh giá của OECD-DAC gồm: Tính phù hợp, Tính nhất quán, Tính hiệu quả, Tính hiệu suất và Tính bền vững, nhằm đánh giá tiến độ của 27 kế hoạch công tác chuyên ngành và xuyên suốt trên năm Đặc trưng của Kế hoạch tổng thể. Dựa trên cách tiếp cận dựa trên lý thuyết, báo cáo ETR xem xét mức độ mà các can thiệp đã đạt được các kết quả mong đợi, xác định các điểm mạnh và điểm yếu trong cả khâu thiết kế lẫn triển khai, đồng thời rà soát các cơ chế quản trị và quản lý hỗ trợ cho chương trình nghị sự hội nhập kinh tế của AEC. Được hỗ trợ bằng quá trình rà soát tài liệu và dữ liệu sâu rộng, cũng như các cuộc tham vấn các bên liên quan với các Quốc gia Thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các Đối tác Đối thoại và Phát triển, và khu vực tư nhân, báo cáo ETR tổng hợp các bài học kinh nghiệm nhằm cung cấp thông tin xây dựng một kế hoạch kế nhiệm AEC sau năm 2025 vững chắc cùng các kế hoạch công tác chiến lược đi kèm, đồng thời nêu bật những cải tiến trong tương lai đối với các quy trình triển khai..
Đánh giá cuối kỳ KHTT 2025: Các câu hỏi đánh giá theo tiêu chí DAC
Sustainability
· Vai trò và trách nhiệm trong công tác giám sát và báo cáo giải trình trách nhiệm được quy định rõ ràng như thế nào?
· Hệ thống Giám sát & Đánh giá (M&E) có cho phép đánh giá tình hình triển khai gần như theo thời gian thực (near real-time) hay không?
· Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã mang lại các kết quả đầu ra có hiệu quả về chi phí và phản ánh sự phân bổ nguồn lực hiệu quả ở mức độ nào?
Relevance
· Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể AEC 2025 có mức độ phù hợp như thế nào trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch?
Coherence
· Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 có được thiết kế nhằm thúc đẩy sự điều phối nội bộ giữa các cơ quan thực thi cấp khu vực hay không? 
· Những cơ chế nào đã được thiết lập để đồng bộ hóa sự hỗ trợ của các nhà tài trợ dành cho Kế hoạch tổng thể AEC 2025?
Effectiveness
· Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã đạt được hoặc dự kiến sẽ đạt được các kết quả đầu ra/kết quả mong đợi ở mức độ nào?
· Những cơ chế triển khai cấp quốc gia nào đã được áp dụng cho Kế hoạch tổng thể AEC 2025?
· Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã tạo ra giá trị gia tăng như thế nào trong việc đạt được các kết quả đầu ra/kết quả dự kiến?
Efficiency
· Vai trò và trách nhiệm trong công tác giám sát và báo cáo giải trình trách nhiệm được quy định rõ ràng như thế nào?
· Hệ thống Giám sát & Đánh giá (M&E) có cho phép đánh giá tình hình triển khai gần như theo thời gian thực (near real-time) hay không?
· Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã mang lại các kết quả đầu ra có hiệu quả về chi phí và phản ánh sự phân bổ nguồn lực hiệu quả ở mức độ nào?

Tính phù hợp
Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã cho thấy tính phù hợp cao trong việc đáp ứng các ưu tiên đang thay đổi của ASEAN, đặc biệt thông qua khả năng thích ứng với các cú sốc bên ngoài như đại dịch COVID-19 và các xu hướng mới nổi về số hóa và bền vững. Các biện pháp như Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN (ACRF) và Kế hoạch Hành động Hà Nội đã đảm bảo một phản ứng nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng, làm nổi bật khả năng phục hồi kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng và phục hồi bền vững. Thông qua việc chú trọng vào hệ thống y tế, chuyển đổi số và tính bền vững, ASEAN không chỉ giảm thiểu các tác động tức thời của đại dịch mà còn tăng cường sự sẵn sàng ứng phó với các gián đoạn trong tương lai. Sự chú trọng vào kết nối, cả về vật lý và kỹ thuật số, được thể hiện qua việc giới thiệu một Đặc trưng C chuyên biệt mới về Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành. Đặc trưng C mở rộng các lĩnh vực hợp tác của ASEAN sang các ngành then chốt như y tế, khoáng sản, khoa học và công nghệ, phản ánh sự thừa nhận của khu vực về tầm quan trọng của các ngành này đối với khả năng phục hồi kinh tế và tăng trưởng trong tương lai. Việc tăng cường tập trung vào cả hai khía cạnh kết nối vật lý và kỹ thuật số giúp đảm bảo sự hội nhập toàn diện giữa các quốc gia thành viên. Các biện pháp như củng cố mạng lưới giao thông, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ, và nâng cao hệ thống y tế minh họa cho những nỗ lực của ASEAN nhằm giải quyết các xu hướng toàn cầu mới nổi và các vấn đề xuyên suốt như biến đổi khí hậu, chênh lệch kinh tế - xã hội và khoảng cách số.

Tính bền vững cũng là một nét đặc trưng của Kế hoạch tổng thể, với sự nhấn mạnh mẽ vào công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Việc lồng ghép các cân nhắc về môi trường vào các biện pháp khác nhau phản ánh sự đồng bộ của ASEAN với các mục tiêu bền vững toàn cầu. Bằng cách kết hợp các sáng kiến này, Kế hoạch tổng thể không chỉ tăng cường bảo vệ môi trường mà còn củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực.
Tính nhất quán
Tính nhất quán của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 được đánh giá về mặt nội bộ thông qua thiết kế và khung khổ thể chế của nó, và về mặt bên ngoài thông qua các cơ chế nhằm đồng bộ hóa sự hỗ trợ của nhà tài trợ và các cam kết chính sách đối ngoại của khu vực. Các phát hiện cho thấy AEC đã đạt được tính nhất quán nội bộ thông qua việc thiết lập sự hiệp lực trên tất cả các cấp độ của các Trụ cột Cộng đồng ASEAN, cũng như tại các cấp độ Đặc trưng và Yếu tố của AEC, cấp độ Biện pháp Chiến lược và Hành động, và cấp độ Dự án. Sự liên kết với Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) được thể hiện thông qua việc thực hiện các biện pháp mang tính xuyên suốt nhiều trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Sự hiệp lực ở cấp độ Đặc trưng và Yếu tố được chứng minh thông qua tính củng cố lẫn nhau giữa các Yếu tố thuộc năm Đặc trưng. Sự hiệp lực ở cấp độ Biện pháp Chiến lược và Hành động được minh chứng thông qua cách tiếp cận từng bước nhằm đảm bảo các biện pháp phù hợp được xây dựng và chuyển giao, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cho khung khổ chính sách tổng thể. Ở cấp độ dự án, Sổ tay Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN góp phần đảm bảo sự hiệp lực bằng cách cung cấp hướng dẫn toàn diện cho toàn bộ vòng đời của các dự án hợp tác ASEAN. Tuy nhiên, Kế hoạch tổng thể AEC cũng đối mặt với rủi ro chồng chéo các biện pháp được thiết kế dưới các Yếu tố có tính liên kết với nhau, đòi hỏi phải có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình lập kế hoạch, thẩm định, triển khai và theo dõi.
Hơn nữa, các khung khổ thể chế hiện có hỗ trợ tính nhất quán theo chiều dọc của Kế hoạch tổng thể và các Kế hoạch công tác chuyên ngành (SWP) của nó. Thiết kế của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 nhằm thúc đẩy sự hiệp lực giữa cấp khu vực và quốc gia bằng việc để các cơ quan chuyên ngành ASEAN liên quan điều phối việc thực hiện các kế hoạch công tác, và các cơ quan chính phủ tiếp nối thực hiện bằng các kế hoạch hành động chi tiết hơn ở cấp quốc gia. Mặc dù một số lĩnh vực, như tạo thuận lợi thương mại, đã thể hiện sự liên kết hiệu quả giữa nỗ lực cấp khu vực và quốc gia, nhưng một khung khổ rõ ràng để chuyển hóa các chiến lược, mốc thời gian và mục tiêu của Kế hoạch tổng thể thành các kế hoạch quốc gia lại không được ghi nhận một cách nhất quán.
Về tính nhất quán bên ngoài, đánh giá cho thấy Kế hoạch tổng thể phù hợp tốt với các cam kết bên ngoài và các can thiệp của nhiều bên liên quan khác nhau. Các biện pháp của Kế hoạch hỗ trợ các cam kết thuộc các chương trình nghị sự toàn cầu như các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin vì Mục đích Thuế, và Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Tính nhất quán với các sáng kiến do nhà tài trợ hỗ trợ được tăng cường nhờ các quy trình vận hành chuẩn cho việc thẩm định dự án và các kênh liên lạc với các Đối tác Đối thoại. Đáng chú ý, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự được đánh giá là tích cực và tiếp tục được cải thiện, củng cố thêm tính nhất quán tổng thể của Kế hoạch.

Tính hiệu quả
Việc triển khai Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã đạt được tiến bộ đáng kể trên cả năm Đặc trưng trong suốt giai đoạn thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, hơn 90% tổng số các dòng hành động trên tất cả các Đặc trưng đã được hoàn thành hoặc đang trong quá trình thực hiện, nhấn mạnh cam kết của các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) trong việc thúc đẩy hội nhập.
Tình hình triển khai Kế hoạch tổng thể AEC cấp độ Đặc trưng tính đến cuối năm 2023
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Nguồn: Dữ liệu do Ban Giám sát, Theo dõi và Điều phối thuộc Ban Thư ký ASEAN cung cấp.

Đặc trưng A (Một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết) bao gồm sáu yếu tố do các Kế hoạch Công tác Chuyên ngành (SWP) tương ứng hướng dẫn và tính đến cuối năm 2023, bao gồm 922 dòng hành động. Trong số đó, 71% đã hoàn thành, 26% đang thực hiện và chỉ có 3% chưa bắt đầu. Việc triển khai mạnh mẽ được ghi nhận ở Yếu tố A1b (Tạo thuận lợi Thương mại), Yếu tố A3 (Môi trường Đầu tư), và Yếu tố A4 (Hội nhập, Tài chính toàn diện và Ổn định Tài chính), với mỗi yếu tố đều đạt tỷ lệ hoàn thành trên 80%. Trong khi đó, Yếu tố A1c (Hải quan và Cơ chế Một cửa ASEAN) và Yếu tố A6 (Tăng cường tham gia vào Chuỗi giá trị toàn cầu) có tiến độ tương đối chậm hơn. Các thành tựu chính bao gồm việc đưa vào vận hành Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW), mở rộng thêm cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ toàn ASEAN (AWSC), và Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS). Các sáng kiến này góp phần nâng cao hiệu quả thương mại xuyên biên giới, giảm thời gian xử lý và đơn giản hóa thủ tục hải quan. Ngoài ra, việc triển khai mã phản hồi nhanh (QR) cho thanh toán xuyên biên giới đã thể hiện nỗ lực của ASEAN trong việc thúc đẩy hội nhập và tài chính toàn diện sâu rộng hơn.

Đặc trưng B (Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động) ghi nhận tỷ lệ hoàn thành cao nhất trong số năm Đặc trưng, với 90% trong tổng số 849 dòng hành động đã hoàn thành và chỉ 1% chưa bắt đầu. Trụ cột này tập trung vào chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ (IPR), thuế và thực hành quy định tốt, cũng như các vấn đề xuyên suốt như năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Những điểm nổi bật bao gồm việc tăng cường các khuôn khổ pháp lý và thể chế về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, cải thiện việc trao đổi thông tin phù hợp với các chuẩn mực thuế quốc tế, và lồng ghép sâu hơn các biện pháp quản trị tốt vào nhiều sáng kiến. Sự chú trọng ngày càng tăng của ASEAN đối với sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cũng đã giúp các thành viên giải quyết các nhu cầu mới nổi, đặc biệt khi các AMS tiến tới các dịch vụ dựa trên tri thức và sản xuất có giá trị cao hơn.

Đặc trưng C (Tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành) nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực và môi trường hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như giao thông vận tải, viễn thông, thương mại điện tử, năng lượng, và lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (FAF). Bao gồm 1.117 dòng hành động, Đặc trưng C đã hoàn thành khoảng 60% tính đến cuối năm 2023, với 31% đang thực hiện và 8% chưa bắt đầu. Một số lĩnh vực có tỷ lệ hoàn thành tương đối thấp hơn, như CNTT-TT (C2) và thương mại điện tử (C3), gần đây đang thu hút được nhiều sự chú ý hơn và dự kiến sẽ nhận được sự quan tâm đầu tư nhiều hơn trong giai đoạn sau năm 2025. Những thành công đáng chú ý bao gồm việc mở rộng mạng lưới giao thông và thực hiện các dự án tiên phong trong lĩnh vực năng lượng, chẳng hạn như Thương mại điện đa phương toàn ASEAN. Hơn nữa, việc hài hòa các tiêu chuẩn và biện pháp nông nghiệp nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn.

Đặc trưng D (Một ASEAN kiên cường, bao trùm, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm) tập trung vào việc củng cố các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các AMS, khuyến khích quan hệ đối tác công - tư và thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào nỗ lực hội nhập khu vực. Với tổng cộng 168 dòng hành động, 46% đã hoàn thành, trong khi 47% vẫn đang tiếp diễn và 7% chưa bắt đầu tính đến cuối năm 2023. Trong số năm Yếu tố của đặc trưng này, Yếu tố D1 (Tăng cường vai trò của các MSME) thể hiện tỷ lệ hoàn thành cao nhất ở mức 60%, phản ánh trọng tâm của khu vực vào việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm thông qua phát triển doanh nghiệp nhỏ, mạng lưới khởi nghiệp và quốc tế hóa các MSME.

Đặc trưng E (Một ASEAN toàn cầu) tái khẳng định sự mở cửa của ASEAN đối với thương mại và đầu tư bên ngoài, được định hình trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các sáng kiến khu vực hoặc toàn cầu. Tính đến cuối năm 2023, 72% trong số 76 dòng hành động đã được hoàn thành, bao gồm việc đàm phán thành công FTA ASEAN - Hồng Kông và việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới tính đến nay - chính thức có hiệu lực. Những thành tựu này nhấn mạnh cam kết của ASEAN đối với sự tham gia toàn cầu sâu rộng hơn, nâng cấp các FTA hiện có với các đối tác chủ chốt (như Trung Quốc, Nhật Bản và Úc), và tăng cường hợp tác chiến lược với các đối tác chưa có FTA.


Các thành tựu chính theo từng Đặc trưng (Nguồn: tác giả)


71%
hoàn thành, 26% đang thực hiện, 3% chưa bắt đầuMột nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết

Việc đưa vào vận hành Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW).
Cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ toàn ASEAN (AWSC).
Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS)
Việc hoàn tất Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)
Mã QR phục vụ thanh toán xuyên biên giới.
90%
hoàn thành, 9% đang thực hiện, 1% chưa hoàn thànhMột ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động

Phát triển các khung khổ pháp lý và thể chế của các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.Tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành

Cải thiện việc trao đổi thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về thuế.
Lồng ghép các phương pháp tiếp cận về quản trị tốt/Thực hành quy định tốt (GRP) và phát triển bền vững vào các sáng kiến khu vực.

60%
hoàn thành, 31% đang thực hiện, 8% chưa bắt đầuMột ASEAN kiên cường, bao trùm, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm

Tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông khu vực
Các dự án mở đường về Thương mại điện đa phương toàn ASEAN
Hài hòa các tiêu chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp

Thỏa thuận Thương mại điện tử ASEAN & An ninh mạng khu vực, v.v.

46% hoàn thành, 47% đang thực hiện, 7% chưa bắt đầu

Một số sáng kiến nhằm thúc đẩy mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân và các nỗ lực quốc tế hóa MSME (như Go Digital ASEAN, ASEAN Access; Tăng cường Kỹ năng số và Thương mại điện tử cho các MSME do phụ nữ làm chủ trong ASEAN - IDEAS).
Tăng cường vai trò của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC).
Hỗ trợ các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) trong việc triển khai các tiêu chuẩn về Lương thực & Nông nghiệp và các biện pháp Tạo thuận lợi Thương mại.
72%
hoàn thành, 24% đang thực hiện, 4% chưa bắt đầuMột ASEAN toàn cầu

Đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mới (như ASEAN-Hồng Kông, RCEP, và FTA ASEAN-Canada đang được tiến hành).
Nâng cấp các hiệp định hiện có với các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Niu Di-lân).
Quan hệ đối tác với Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC), v.v.
Cuối cùng, sự phát triển của Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) và Cơ chế Giám sát & Đánh giá (M&E) đã góp phần tạo thuận lợi cho việc hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng/thực tiễn trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Tính đến cuối năm 2023, ACSS đã hoàn thành gần một nửa số dòng hành động của mình, đặc biệt là trong việc cải tiến các phương pháp luận thống kê, biên soạn các chỉ tiêu SDG toàn diện hơn, và nghiên cứu ứng dụng dữ liệu lớn (big data) nhằm nâng cao năng lực phân tích dữ liệu. Những nỗ lực này đã góp phần tăng cường sự hài hòa hóa thống kê trên toàn ASEAN, yếu tố thiết yếu để đưa ra các quyết định chính sách có cơ sở và theo dõi tiến độ cấp khu vực một cách hiệu quả. Về mặt M&E, tỷ lệ hoàn thành 86% các dòng hành động đã thể hiện cam kết của các AMS đối với sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các cột mốc quan trọng bao gồm việc hoàn thiện các quy trình giám sát tuân thủ, thực hiện các đánh giá định kỳ, và chuẩn hóa việc báo cáo tình hình triển khai trên các lĩnh vực chuyên ngành, qua đó cho phép ASEAN thích ứng nhanh chóng với các thách thức và đảm bảo rằng các sáng kiến hội nhập luôn duy trì sự đồng bộ với các ưu tiên của khu vực.
Tính hiệu suất
Phân tích về tính hiệu suất của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cho thấy gần 70% nguồn vốn được hướng tới việc tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành (Đặc trưng C), phản ánh cam kết mạnh mẽ của ASEAN đối với cơ sở hạ tầng vững chắc, mạng lưới tích hợp và các liên kết liên ngành. Đồng thời, trong khi các sáng kiến liên quan đến năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo (Đặc trưng B) và khả năng kiên cường và tính bao trùm (Đặc trưng D) cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể, vẫn còn dư địa để đạt được sự phân bổ nguồn lực cân bằng hơn giữa tất cả các Đặc trưng, bao gồm cả khía cạnh toàn cầu của ASEAN (Đặc trưng E). Nhìn chung, các nguồn lực tài chính đã tài trợ cho 233 dự án, trong đó hơn một nửa đã hoàn thành. Sự gia tăng đáng kể về số lượng đăng ký dự án vào giai đoạn sau của quá trình thực hiện báo hiệu sự cam kết bền bỉ với các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập kế hoạch tiến độ có tầm nhìn xa để tránh sự dàn trải quá mức. 
Hiệu suất động cũng được thể hiện rõ nét qua số lượng ngày càng tăng các dự án có lồng ghép tính bền vững, đổi mới sáng tạo hoặc cả hai, hiện chiếm hơn một nửa tổng số dự án đã đăng ký. Xu hướng này nhấn mạnh cam kết của ASEAN đối với khả năng kiên cường dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực như hội nhập số, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nỗ lực hợp tác, từ tài chính rủi ro khí hậu có trách nhiệm giới (gender-responsive) đến tối ưu hóa nguồn lực dựa trên AI, chứng minh sự linh hoạt và sẵn sàng của Kế hoạch tổng thể trong việc nắm bắt các công nghệ và thực tiễn mới nổi. Việc tăng cường điều phối liên ngành, hoàn thiện các cơ chế thu thập dữ liệu và thúc đẩy chuyển giao tri thức giữa các cơ quan thực thi sẽ là yếu tố thiết yếu để duy trì đà phát triển. Những biện pháp như vậy sẽ giúp ASEAN tiếp tục tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và duy trì các kết quả tích cực đã đạt được.
Tính bền vững
Tính bền vững trong bối cảnh Kế hoạch tổng thể AEC 2025 tập trung vào việc đảm bảo rằng các lợi ích và thành tựu phát sinh từ các biện pháp hội nhập khu vực được duy trì và liên tục nâng cao theo thời gian. Điều này được phản ánh trong thiết kế của Kế hoạch, vốn được xây dựng dựa trên những thành công và bài học kinh nghiệm từ Kế hoạch tổng thể AEC 2015, mở rộng các biện pháp sang các lĩnh vực mới như hội nhập số và năng lượng bền vững, đồng thời cung cấp đủ sự linh hoạt để các AMS tiến bước theo các tốc độ khác nhau. 
Một thành phần quan trọng của tính bền vững nằm ở mức độ Kế hoạch tổng thể được củng cố bằng sự hỗ trợ đáng tin cậy về tài chính, thể chế và chính sách. Về mặt tài chính, sự phụ thuộc hiện tại của ASEAN vào các nhà tài trợ bên ngoài nhấn mạnh sự cần thiết của các cơ chế tài chính vững mạnh và đa dạng hơn – đặc biệt khi các AMS dần tiến tới mức thu nhập cao và có thể không còn đủ điều kiện nhận hỗ trợ phát triển. Về mặt thể chế, tính chất ràng buộc pháp lý của các hiệp định và khung khổ kinh tế chủ chốt, được hỗ trợ thông qua các chức năng giám sát và đánh giá mạnh mẽ, giúp đảm bảo tính bền vững. Các kế hoạch chuyên ngành bổ trợ, như các kế hoạch về năng lượng, giao thông vận tải và bảo vệ người tiêu dùng, đều lồng ghép các cân nhắc về xanh và bao trùm, cho phép khu vực thích ứng với các ưu tiên toàn cầu đang thay đổi.
Trọng tâm để duy trì các kết quả của Kế hoạch tổng thể là nguyên tắc làm chủ của khu vực, được củng cố thông qua việc lồng ghép các mục tiêu của Kế hoạch ở cấp quốc gia và sự tham gia tích cực của các bên liên quan như khu vực tư nhân, xã hội dân sự và cộng đồng địa phương. Ở những nơi các AMS thể hiện tính làm chủ quốc gia, các sáng kiến đã tiến triển nhanh chóng và toàn diện hơn, chứng minh tầm quan trọng của sự ủng hộ mạnh mẽ. Trong thời gian tới, việc nâng cao tính minh bạch, xây dựng năng lực thể chế và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan – đặc biệt thông qua các quan hệ đối tác và các chiến lược tài trợ có mục tiêu – sẽ là then chốt để đảm bảo rằng các kết quả của Kế hoạch tổng thể tồn tại lâu dài sau năm 2025 và đóng góp hiệu quả vào khả năng kiên cường kinh tế và xã hội dài hạn của ASEAN.

Khuyến nghị
Dựa trên những quan sát về các thành tựu và thách thức trong quá trình triển khai Kế hoạch tổng thể AEC 2025, cùng với việc cân nhắc các động lực từ những xu hướng toàn cầu, dưới đây là các khuyến nghị cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động theo năm tiêu chí của DAC cho chiến lược sau năm 2025.
Tính Phù hợp và Nhất quán:
1.1. Duy trì Kế hoạch Hành động Chiến lược Hợp nhất (CSAP), thường xuyên cập nhật các biện pháp để phản ánh những thách thức khu vực và toàn cầu mới nổi (ví dụ: chuyển đổi số, biến đổi khí hậu). Tích hợp các cơ chế linh hoạt để thích ứng nhanh với các cuộc khủng hoảng và ưu tiên hài hòa hóa, minh bạch hóa quy định và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.
1.2. Tăng cường các cơ chế phối hợp để tránh sự trùng lặp trong các lĩnh vực xuyên suốt. Khuyến khích chia sẻ thông tin thường xuyên trong các cuộc họp chuyên ngành để các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) có thể đồng bộ hóa các chiến lược, cột mốc và mục tiêu cấp khu vực với các kế hoạch quốc gia đối với cả các cam kết ràng buộc và không ràng buộc.
1.3. Nâng cao tính nhất quán bên ngoài bằng cách lồng ghép các cam kết chính sách đối ngoại vào các chương trình khu vực. Cải thiện công tác truyền thông với các Đối tác Đối thoại, doanh nghiệp và xã hội dân sự, tận dụng các công cụ số để tăng cường sự minh bạch, nhận thức và sự đánh giá cao đối với các thành tựu của AEC.
Tính hiệu quả:
2.1 Áp dụng phương pháp tiếp cận Lý thuyết về sự thay đổi (Theory-of-change), xác định rõ các chỉ số kết quả (outcome indicators) và gắn kết các biện pháp với trách nhiệm của từng ngành. Sử dụng các lộ trình xuyên suốt để tái cân chỉnh các yếu tố của Kế hoạch tổng thể và củng cố thiết kế tổng thể cũng như khung khổ kết quả.
2.2 Củng cố năng lực thể chế và nguồn lực để triển khai các biện pháp của Kế hoạch tổng thể. Thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn với các viện nghiên cứu, khu vực tư nhân và xã hội dân sự nhằm cải thiện đối thoại, tính minh bạch và khả năng phản hồi.
2.3 Theo đuổi việc hài hòa hóa chính sách và pháp luật một cách dần dần, tận dụng sự ủng hộ chính trị cấp cao và các thực tiễn tốt nhất của quốc tế. Cân nhắc sử dụng các luật mẫu hoặc các hiệp định khung để dẫn dắt sự hội tụ giữa các AMS.
2.4 Mở rộng hoạt động học hỏi ngang hàng để khuyến khích chuyển giao tri thức, chia sẻ thực tiễn tốt nhất và xây dựng năng lực. Củng cố các mạng lưới phi chính thức giữa các nhóm công tác và các bộ phận của Ban Thư ký ASEAN (ASEC) để thúc đẩy hợp tác và đẩy nhanh hội nhập kinh tế.
2.5 Ưu tiên tiếp cận bình đẳng đối với giáo dục, hạ tầng số và cơ hội thương mại cho tất cả các AMS. Đẩy nhanh việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong kết nối (đường bộ, hàng không, hàng hải và số) để đảm bảo tăng trưởng công bằng hơn trên toàn khu vực.
2.6 Cải thiện thống kê và các chỉ số bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác chặt chẽ giữa người sử dụng và người sản xuất dữ liệu, đồng thời rà soát các Chỉ số hiệu quả hoạt động chính (KPI) cấp ngành để phù hợp với khả năng cung cấp dữ liệu. Tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như thương mại điện tử và kinh tế số, đồng thời mở rộng việc chia sẻ dữ liệu dựa trên API để giám sát hiệu quả hơn.
2.7 Tăng cường công tác Giám sát, Đánh giá, Báo cáo và Học hỏi (MERL) bằng cách lồng ghép việc chia sẻ thông tin vào các chương trình nghị sự chuyên ngành, làm rõ các cam kết ràng buộc so với không ràng buộc, và áp dụng cơ chế giám sát dựa trên kết quả. Đánh giá giá trị chiến lược của các biện pháp để truyền thông tốt hơn về lợi ích của ASEAN và theo dõi tỷ lệ tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA).
Tính hiệu quả:
3.1 Cải thiện hiệu suất phân bổ và hiệu suất động bằng cách gắn kết các nguồn quỹ với những kết quả có tác động lớn nhất của Kế hoạch tổng thể và nâng cao năng lực M&E để phát hiện và xử lý sớm sự chậm trễ của dự án. Mở rộng xây dựng năng lực cho sự bền vững và đổi mới sáng tạo, những lĩnh vực hiện đang chưa được phân bổ nguồn lực tương xứng trong các dự án.


Tính bền vững:
4.1 Chủ động giải quyết những bất ổn toàn cầu bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, khuyến khích thương mại và đầu tư nội khối, và thể hiện một môi trường đầu tư gắn kết. Những hành động này cần duy trì lợi thế cạnh tranh của từng AMS đồng thời nâng cao khả năng kiên cường tập thể của ASEAN.
4.2 Áp dụng các phương pháp tiếp cận mang tính chuyển đổi trong các ngành truyền thống – như khoáng sản, nông nghiệp và sản xuất chế tạo – bằng cách tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh và công nghệ bền vững. Tăng cường hợp tác, tiêu chuẩn hóa và tài chính để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
4.3 Xây dựng nền tảng số vững chắc thông qua các quy định được đồng bộ hóa, năng lực tương đồng và cơ sở hạ tầng an toàn. Đầu tư vào kỹ năng số, thanh toán điện tử và các khung khổ pháp lý thích ứng để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ASEAN trong nền kinh tế số.
4.4 Xây dựng chiến lược rút lui khỏi nguồn tài trợ bên ngoài bằng cách củng cố quyền làm chủ của thể chế, thu hút cộng đồng doanh nghiệp chủ động và thúc đẩy các quan hệ đối tác công - tư. Nâng cao năng lực và sự kiên cường trong cả khu vực công và tư nhân để giảm sự phụ thuộc vào Viện trợ Thương mại.
4.5 Cải thiện việc phổ biến và lan tỏa các kết quả của ASEAN thông qua việc chia sẻ thông tin nhất quán trong các cuộc họp chuyên ngành và tiếp cận có mục tiêu đến các doanh nghiệp, xã hội dân sự và công chúng. Sự tham gia và truyền tải thông điệp bền bỉ là yếu tố thiết yếu để thay đổi nhận thức và tối đa hóa việc sử dụng các nền tảng của AEC.
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AIRM	Quản lý Quy định Bảo hiểm ASEAN
AJCCD	Ủy ban Điều phối chung ASEAN về Nha sĩ 
AJCEP	Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản
AKCF	Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc
ALVSP	Chương trình Lô hàng Giá trị thấp ASEAN AMR	Kháng kháng sinh
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AMS	Các Quốc gia Thành viên ASEAN AMTF	Quỹ Tín thác Khoáng sản ASEAN
ANCCC	Năng lực cốt lõi chung của Điều dưỡng ASEAN
APASTI	Kế hoạch Hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo APEC	Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
APMRA	Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau ASEAN về Phê duyệt kiểu loại sản phẩm ô tô APRFA	Hiệp định Khung về Dược phẩm ASEAN
APSC	Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN
AQRF	Khung Tham chiếu Trình độ ASEAN
ARDPFF	Quỹ Khung Đối tác Phát triển Khu vực ASEAN AROO	Quy tắc xuất xứ ATIGA
ASAPCP	Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Bảo vệ Người tiêu dùng ASCC	Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN
ASEAN	Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEC	Ban Thư ký ASEAN
ASFF	Khung khổ Tạo thuận lợi Dịch vụ ASEAN ASPEC	Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN
ASSIST	Giải pháp ASEAN cho Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại ASW	Cơ chế Một cửa ASEAN
ATF-JCC	Ủy ban Tư vấn chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN ATIGA	Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN
ATISA	Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN ATR	Cơ sở dữ liệu Thương mại ASEAN
ATSP	Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN
ATTF	Khung khổ Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN
AWGIPC	Nhóm Công tác ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ AWSC	Cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ toàn ASEAN
BAC	Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN 
BEPS	Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận
BISIH	Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BN	Bru-nây Đa-ru-xa-lam
BNM	Ngân hàng Trung ương Malaysia
BP	Kế hoạch tổng thể
CAB	Tổ chức đánh giá sự phù hợp
CAL	Tự do hóa tìa khoản vốn 
CCCT	Than và Công nghệ than sạch
CCI	Ủy ban Điều phối về Đầu tư 
CCS	Thu giữ và Lưu trữ Carbon
CE	Nhà xuất khẩu đủ điều kiện
CEPA	Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
CEPT	Thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung
CERT	Đội ứng cứu khẩn cấp máy tính 
CIA	Đánh giá Tác động Người tiêu dùng ASEAN 
CIS	Các chương trình đầu tư tập thể
CLMV	Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam 
CMIM	Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai
CMRR	Quản lý, Phục hồi và Xử lý Khủng hoảng 
COI	Ủy ban Đầu tư AANZFTA
CPL	Chính sách cạnh tranh

CPR	Ủy ban đại diện thường trực 
CRS	Chuẩn mực báo cáo chung
CSA	Cơ quan an ninh mạng Singapore
CSAP	Kế hoạch Hành động Chiến lược Hợp nhất
CSDDD	Chỉ thị của Liên minh châu Âu về Thẩm định trách nhiệm bền vững doanh nghiệp
CSR	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
DAC	Ủy ban Hỗ trợ Phát triển
DEFA	Hiệp định Khung Kinh tế số
DFL	Kiến thức tài chính số
DFS	Khảo sát tài chính số
DIFAP	Kế hoạch Hành động Khung Hội nhập số ASEAN
DP	Đối tác Đối thoại
DTA	Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
EDSM	Cơ chế Giải quyết Tranh chấp Tăng cường
EEA	Hỗ trợ Kinh tế Khẩn cấp
EOI	Trao đổi thông tin
EU	Liên minh châu Âu
EUDR	Quy định của Liên minh châu Âu về chống phá rừng
EV	Xe điện
FAF	Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp
FAFD	Vụ Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp
FAST	Trọng tâm và Chiến lược
FDI	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FLEG	Thực thi pháp luật và quản trị lâm nghiệp
FSL	Tự do hóa dịch vụ tài chính
FTA	Hiệp định thương mại tự do
G20	Nhóm Hai mươi nền kinh tế hàng đầu
GHP	Thực hành vệ sinh tốt
GI	Chỉ dẫn địa lý
GMP	Thực hành sản xuất tốt
GPN	Mạng lưới sản xuất toàn cầu
GRP	Thực hành quản lý tốt
GRTKTCE	Nguồn gen, tri thức truyền thống và biểu đạt văn hóa truyền thống
GVC	Chuỗi giá trị toàn cầu
HACCP	Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
HNPOA	Kế hoạch Hành động Hà Nội
HS	Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa
IAI	Sáng kiến Hội nhập ASEAN
IAIS	Hiệp hội Quốc tế các Cơ quan Giám sát Bảo hiểm
ICT	Công nghệ thông tin và truyền thông
ID	Indonesia
IFD	Tạo thuận lợi đầu tư vì phát triển
IFP	Văn kiện Ủy quyền toàn quyền
IMF	Quỹ Tiền tệ Quốc tế
IP	Sở hữu trí tuệ
IPR	Quyền sở hữu trí tuệ
IPS	Hệ thống thanh toán tức thời
IR	Cách mạng công nghiệp
ISDS	Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước
ITA	Hiệp định Công nghệ Thông tin
JAIF	Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN
JICA	Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
KH	Cambodia
KPI	Chỉ số đánh giá hiệu quả then chốt
LA	Lào
LDC	Quốc gia kém phát triển nhất
LTSSWG	Nhóm công tác ngành Dịch vụ logistics và vận tải
MAC	Ma trận các trường hợp thực tế
MAFF	Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản
MCAA	Hiệp định Đa phương giữa các Cơ quan có thẩm quyền
MERL	Giám sát, đánh giá, báo cáo và học hỏi
MM	Myanmar
MNE	Doanh nghiệp đa quốc gia
MNP	Di chuyển thể nhân
MOP	Biên độ ưu đãi
MOU	Bản ghi nhớ
MPAC	Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN
MRA	Thỏa thuận công nhận lẫn nha
MS	Quốc gia thành viên
MSME	Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
MTR	Đánh giá giữa kỳ
MY	Malaysia
NAB	Cơ quan công nhận quốc gia
NAFP	Đầu mối quốc gia về công nhận
NCM	Biện pháp không phù hợp
NIA	Định hướng đầu tư quốc gia
NIMP	Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp Mới của Malaysia
NNCC	Năng lực cốt lõi quốc gia về điều dưỡng
NQI	Hạ tầng chất lượng quốc gia
NTB	Rào cản phi thuế quan
NTFC	Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại
NTM	Biện pháp phi thuế quan
NTMP	Quy hoạch tổng thể giao thông quốc gia
OCP	Quy trình chứng nhận hoạt động
ODA	Hỗ trợ phát triển chính thức
ODR	Giải quyết tranh chấp trực tuyến
OECD	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
OTR	Hệ thống đăng ký thương nhân trực tuyến
PBC	Hội nghị Doanh nghiệp Philippines
PCPMD	Vụ Chương trình Hợp tác và Quản lý Dự án ASEAN
PCT	Hiệp ước Hợp tác Sáng chế
PED	Kết quả kinh tế ưu tiên
PH	Philippines
PMF	Khung quản lý dự án
PS	Khu vực tư nhân
PSR	Quy tắc cụ thể theo mặt hàng
PV	Điện mặt trời

RBC	Thực hành kinh doanh có trách nhiệm
RBM	Quản lý dựa trên kết quả
RCEP	Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
RE	Năng lượng tái tạo
ROO	Quy tắc xuất xứ
RPC	Kết nối thanh toán khu vực
RPS	Không gian thử nghiệm chính sách
RVC	Hàm lượng giá trị khu vực
SAP	Kế hoạch hành động chiến lược
SAPSMED	Kế hoạch hành động chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
SBV	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
SCAROO	Tiểu ban về Quy tắc xuất xứ ATIGA
SCOPE	Gói Kết nối bền vững EU – ASEAN Package
SD	Phát triển bền vững
SDG	Mục tiêu Phát triển Bền vững
SEOM	Hội nghị Quan chức Kinh tế Cấp cao
SG	Singapore
SME	Doanh nghiệp nhỏ và vừa
SPA	Kế hoạch hành động chiến lược
SPS	Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
STRACAP	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp
STRI	Chỉ số hạn chế thương mại dịch vụ
SWP	Kế hoạch công tác ngành
TBT	Rào cản kỹ thuật đối với thương mại
TFA	Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại
TFSA	Nhóm công tác về thỏa thuận giám sát
TH	Thailand
TIN	Mã số người nộp thuế
TMS	Hệ thống quản lý vận tải
TWG	Hệ thống quản lý vận tải
UK	Vương quốc Anh
UN	Liên Hợp Quốc
UNCDF	Quỹ Phát triển Vốn của Liên Hợp Quốc
UNFCCC	Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu
US	Hoa Kỳ
VN	Việt Nam
WB	Ngân hàng Thế giới
WC	Ủy ban công tác
WDI	Chỉ số Phát triển Thế giới
WG	Nhóm công tác
WHO	Tổ chức Y tế Thế giới
WIPO	Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới
WTO	Tổ chức Thương mại Thế giới

I. [bookmark: _bookmark2]GIỚI THIỆU VÀ BỐI CẢNH
Hành trình tiến tới Cộng đồng Kinh tế (AEC) của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu vào năm 1992 với việc thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA). AEC thể hiện sự hiện thực hóa mục tiêu cuối cùng về hội nhập kinh tế của khu vực, theo đó ASEAN trở thành một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, một khu vực có năng lực cạnh tranh cao với sự phát triển kinh tế đồng đều, và hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế toàn cầu. Hội nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ hai, được tổ chức tại Kuala Lumpur vào ngày 15 tháng 12 năm 1997, đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020. Văn bản này đề ra một tầm nhìn bao quát cho ASEAN vào năm 2020: một ASEAN như một tập hợp hài hòa các quốc gia Đông Nam Á, hướng ra bên ngoài, sống trong hòa bình, ổn định và thịnh vượng, gắn kết với nhau bằng quan hệ đối tác cùng phát triển năng động và trong một cộng đồng của các xã hội đùm bọc lẫn nhau. Tầm nhìn ASEAN 2020 tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết của việc khu vực phải đạt được sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và vốn, cũng như phát triển kinh tế đồng đều, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách kinh tế - xã hội.1 Theo kế hoạch hành động Hà Nội (1998), vốn phác thảo các sáng kiến về hội nhập kinh tế, Tuyên bố Hòa hợp ASEAN II (2003) đã đặt ra việc thành lập Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột (Cộng đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN), hướng tới một “Cộng đồng ASEAN năng động, gắn kết, tự cường và hội nhập”.2 Kế hoạch tổng thể AEC 2015 được thông qua vào năm 2007 như một bản quy hoạch thống nhất nhằm định hướng cho việc chính thức thành lập AEC vào năm 2015. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 được xây dựng nhằm đề ra các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo trong chương trình nghị sự hội nhập kinh tế của ASEAN.3 Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cũng như các Kế hoạch tổng thể APSC và ASCC 2025 đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27,4 cùng với việc thông qua Tầm nhìn ASEAN 2025 rộng lớn hơn được nêu trong Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước (Forging Ahead Together).5. Trong suốt giai đoạn triển khai Kế hoạch tổng thể AEC 2025, khu vực đã đạt được những tiến bộ đáng kể hướng tới phát triển và hội nhập kinh tế khu vực.

1.1. [bookmark: _bookmark3]Tổng quan kinh tế vĩ mô

ASEAN đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu nhờ vị trí chiến lược, lực lượng lao động năng động và sự tham gia ngày càng tăng vào Chuỗi giá trị toàn cầu (GVC). Tổng thể, mười Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) đại diện cho một thị trường lớn với tổng dân số 688 triệu người và tổng GDP đạt 3,8 nghìn tỷ USD.6 Trong những thập kỷ qua, ASEAN đã chuyển mình thành một trung tâm kinh tế năng động, thể hiện sự kiên cường trước những thách thức to lớn như đại dịch COVID-19 và các biến động địa chính trị khác. Năm 2022, ASEAN ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,6% nhờ sự gia tăng trong hoạt động kinh tế và tăng trưởng thương mại nội khối và ngoại khối (Hình 1). Tuy nhiên, vào năm 2023, tăng trưởng của ASEAN đã chậm lại ở mức 4,0% do các điều kiện kinh tế bên ngoài. Theo dự báo của IMF vào tháng 11 năm 2024, ASEAN được kỳ vọng sẽ phục hồi, với tăng trưởng GDP dự kiến đạt 4,6% vào năm 2024 và 4,7% vào năm 2025.7
Trong khi sản xuất chế tạo vẫn là nhân tố đóng góp chính vào GDP của ASEAN, nhiều ngành dịch vụ đã nổi lên với tốc độ tăng trưởng nhanh chón. Năm 2023, ngành sản xuất chế tạo đóng góp lớn nhất vào GDP của khu vực, chiếm tỷ trọng 21,6%. Hoạt động sản xuất chế tạo trên toàn ASEAN đã chứng kiến Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,7% trong giai đoạn 2015-2023; điều này có thể nhờ vào các yếu tố như vị trí địa lý gần gũi của các AMS với Trung Quốc đại lục, các yếu tố sản xuất thuận lợi (lao động và đất đai), các ưu đãi của chính phủ, thuế suất cạnh tranh cũng như mạng lưới hiệp định thương mại rộng lớn.8 Song song với đó, đóng góp của ngành CNTT-TT (ICT) vào GDP của khu vực đã tăng trưởng với mức CAGR 7,5% trong giai đoạn 2015-2023. Năm 2023, ngành ICT chiếm 4,7% GDP của khu vực, tăng so với mức 3,5% vào năm 2015.




[bookmark: _bookmark4][bookmark: _bookmark5]1 ASEAN (2012). Kế hoạch hành động Hà Nội https://asean.org/hanoi-plan-of-action/ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
2 ASEAN (2012). Tuyên bố hòa hợp ASEAN II (Hiệp ước Bali). Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
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[bookmark: _bookmark13]Nguồn: Thống kê ASEAN
Hình 2. Cơ cấu GDP của ASEAN ngành Công nghiệp, 2023
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Ghi chú: # cổ phần năm 2023; * CAGR (2015-23). Nguồn: ASEANStats



1.2. [bookmark: _bookmark14]Toàn cảnh Thương mại và Đầu tư

ASEAN đã đóng vai trò then chốt trong hội nhập kinh tế khu vực với một mạng lưới mở rộng các hiệp định thương mại tự do nội khối và ASEAN+. Về mặt nội khối, ASEAN đã xây dựng một bộ quy tắc toàn diện bao trùm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và di chuyển thể nhân. Các hiệp định này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho dòng lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và nhân tài, đúng như mục tiêu đề ra trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cũng như Hiến chương ASEAN. Bên cạnh đó, ASEAN cũng duy trì các liên kết thương mại và kinh tế vững mạnh với các đối tác bên ngoài. Các Quốc gia Thành viên ASEAN đã ký kết sáu FTA ASEAN+ với các đối tác thương mại chiến lược, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ACFTA), Hàn Quốc (AKFTA), Nhật Bản (AJCEP), Ấn Độ (AIFTA), và Úc cùng Niu Di-lân (AANZFTA). Song song đó, các AMS cũng là thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.9 Theo Estrades và cộng sự (2023), việc cắt giảm chi phí thương mại và gia tăng năng suất trong khuôn khổ RCEP có tiềm năng làm tăng thu nhập thực tế của tất cả các thành viên RCEP thêm 2,5%, tăng thương mại nội khối RCEP thêm 12,3%, và đưa thêm 27 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2035.10
[bookmark: _bookmark15]Hình 3. Các hiệp định thương mại ASEAN
[image: ]
Nguồn: Tài liệu tác giả biên soạn


[bookmark: _bookmark16]9 WEF (2025). Hiệp định thương mại RCEP và tương lai của chủ nghĩa đa phương hóa | Diễn đàn kinh tế thế giới. Thương mại và đầu tư.
[bookmark: _bookmark17]10 Estrades và cộng sự (2022)  Ước tính tác động kinh tế và phân phối của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Tài liệu nghiên cứu chính sách 9939. Ngân hàng thế giới.

Thương mại giữa các thành viên ASEAN đã tăng trưởng ổn định qua các năm. Thương mại hàng hóa của ASEAN với thế giới đã tăng trưởng với Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 6,2% trong giai đoạn 2015-2023, cho thấy khả năng kiên cường trước những gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực ra thế giới đạt con số ấn tượng 1,9 nghìn tỷ USD. Tương tự, nhập khẩu cũng chứng kiến sự gia tăng ổn định, đạt 1,7 nghìn tỷ USD, cho thấy sự tham gia ngày càng tăng vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời củng cố vai trò của khu vực như một trung tâm lớn về tạo giá trị gia tăng thông qua sản xuất chế tạo, đặc biệt trong các ngành công nghiệp như điện tử, ô tô, dệt may - da giày, và nông sản. Trong suốt giai đoạn 2015-2023, cán cân thương mại của ASEAN vẫn duy trì tương đối ổn định (Hình 4). Thương mại dịch vụ của ASEAN với thế giới đã duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với xuất khẩu đạt 542 tỷ USD vào năm 2023, bất chấp việc phải trải qua những biến động trong giai đoạn đại dịch 2020-2021.

[bookmark: _bookmark18]Hình 4. Thương mại ASEAN và Thế giới, 2015-2023Tỉ Đô la Mỹ
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Liên quan đến các mô hình thương mại nội khối, đã có một sự chuyển dịch đáng chú ý trong hội nhập thương mại cả về hàng hóa và dịch vụ trong nội bộ ASEAN. Thương mại nội khối đã tăng về quy mô qua các năm, tuy nhiên với tốc độ tương đối chậm hơn so với thương mại với phần còn lại của thế giới, dẫn đến sự sụt giảm nhẹ trong tỷ trọng thương mại nội khối trên tổng thương mại, từ 24% xuống 22% đối với thương mại hàng hóa và từ 16,5% xuống 14,1% đối với thương mại dịch vụ trong giai đoạn 2015-2023. Xu hướng này cho thấy mặc dù quy mô thương mại tuyệt đối đã tăng trưởng đáng kể, hội nhập kinh tế của ASEAN có thể cần được tăng cường hơn nữa để làm sâu sắc thêm các liên kết thương mại nội khối.

[bookmark: _bookmark19]Hình 5. Thương mại nội khối ASEAN, 2015-2023Tỉ Đô la Mỹ
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Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chảy vào các nước thành viên ASEAN đã tăng đáng kể ở mức 10.7%/năm từ năm 2015-2023. Năm 2023, dòng vốn FDI chảy vào các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) đã đạt mức kỷ lục 229 tỷ USD. Năm 2023, khu vực này chiếm hơn 17% dòng vốn FDI toàn cầu, tăng so với mức khoảng 15% vào năm 2015. Khu vực đã chứng kiến sự gia tăng trong các thông báo về dự án đầu tư mới (greenfield), các thỏa thuận tài trợ dự án quốc tế, và các thương vụ mua bán và sáp nhập xuyên biên giới. Hơn nữa, bảy quốc gia thành viên ASEAN đã ghi nhận dòng vốn chảy vào năm 2023 cao hơn so với năm 2015. Singapore có mức tăng trưởng tuyệt đối lớn nhất về giá trị, chiếm khoảng 70% tổng vốn FDI trong khu vực. Malaysia và Myanmar có mức tăng trưởng cao nhất tính theo phần trăm. Ba quốc gia thành viên (Malaysia, Singapore và Việt Nam) đã chứng kiến mức FDI kỷ lục, trong khi Campuchia và Indonesia có mức tăng trưởng đi ngang nhưng vẫn duy trì vốn đầu tư ở mức cao. Campuchia và Myanmar nằm trong nhóm 5 nước nhận FDI hàng đầu trong số các nước kém phát triển nhất (LDC). Đầu tư nước ngoài trên toàn ASEAN chủ yếu tập trung vào bốn lĩnh vực then chốt là: dịch vụ tài chính & bảo hiểm, sản xuất chế tạo, bán buôn & bán lẻ và hoạt động kinh doanh bất động sản. Mức tăng đầu tư lớn nhất được ghi nhận ở lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm, tăng hơn 31,5 điểm phần trăm trong giai đoạn 2016 - 2023. Ngành sản xuất chế tạo (bao gồm sản xuất thiết bị ICT) cũng chứng kiến mức tăng FDI đáng kể, tăng hơn 20,1 điểm phần trăm.11
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Nguồn: Thống kê ASEAN (2024)

1.3. [bookmark: _bookmark21]Kết nối và Đổi mới sáng tạo

Kết nối trên toàn ASEAN đã cho thấy những cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2015-2023, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Tổng mạng lưới đường bộ của khu vực đã mở rộng đáng kể, giúp tăng cường kết nối nội địa và tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới. Malaysia chứng kiến mức tăng 145% về tổng chiều dài đường bộ từ năm 2015 đến 2023, tiếp theo là Việt Nam (+78%) và Thái Lan (+55%). Mặc dù số lượng các sân bay nội địa và quốc tế có sự sụt giảm, kết nối hàng không trong khu vực lại gia tăng thông qua việc mở rộng công suất của các sân bay. Kết nối hàng hải chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về năng lực bốc dỡ container, với các cảng lớn tại Singapore, Malaysia và Việt Nam báo cáo khối lượng hàng hóa thông qua tăng lên, củng cố vị thế của ASEAN như một hành lang thương mại hàng hải quan trọng. Tỷ lệ thâm nhập Internet đã tăng đáng kể ở tất cả các thành viên ASEAN, mặc dù vẫn còn tồn tại những chênh lệch đáng chú ý giữa khu vực thành thị và nông thôn. Khả năng tiếp cận điện năng đã đạt mức phổ cập tại hầu hết các quốc gia ASEAN. Tài chính toàn diện cũng được cải thiện, với tỷ lệ người trưởng thành sở hữu tài khoản tài chính gia tăng trên toàn khu vực, được thúc đẩy bằng sự tiếp nhận nhanh chóng các giải pháp ngân hàng số và dịch vụ tiền di động. Sự tiến bộ trong kết nối số và tài chính này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ khả năng phục hồi kinh tế của khu vực và duy trì mục tiêu giảm bất bình đẳng trong bối cảnh các gián đoạn toàn cầu gần đây như đại dịch, đồng thời đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ số trên nhiều lĩnh vực khác nhau.






[bookmark: _bookmark22]11 Bộ phận Thống kê ASEAN (2024). Các dòng vốn Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (FDI) chảy vào ASEAN theo Quốc gia nguồn và Ngành.
[bookmark: _bookmark23]12 Đầu tư ASEAN (n.d.). Vận tải Hàng không | Đầu tư ASEAN.
[bookmark: _bookmark24]13 Tạp chí The ASEAN (2022). ASEAN Tăng tốc: Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng. Chuyển đổi số. Số. 23.
[bookmark: _bookmark25]14 PwC (2024). FinTech tại ASEAN 2024: Một thập kỷ Đổi mởi sáng tạo.

[bookmark: _bookmark26]Hình 7. Các chỉ báo kết nối của các nước ASEAN
Thay đổi tổng chiều dài đường bộ giai đoạn 2015-2023
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Ghi chú: Các số liệu của Việt Nam thể hiện mức thay đổi trong giai đoạn 2015-2020. Dữ liệu giai đoạn 2021-2023 của Việt Nam không có sẵn. Nguồn: Thống kê ASEAN (2024).
Lượng container thông qua cảng biển quốc tế (đơn vị: nghìn TEU)
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Nguồn: Thống kê ASEAN (2024).


Tống số lượng sân bay (Nội địa & Quốc tế)
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Ghi chú: *Số liệu của Việt Nam là số liệu năm 2015 và 2022. Dữ liệu năm 2023 không có sẵn. Nguồn: Thống kê ASEAN (2024).

Tỷ lệ dân số được tiếp cận điện năng
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2024).



Tỷ lệ dân số sử dụng Internet
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2024).

Tỷ lệ dân số (từ 15 tuổi trở lên) có tài khoản tài chính
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu về Tài chính toàn diện Toàn cầu (2021).

Về mặt thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảy trong số mười Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) đã có kết quả hoạt động vượt kỳ vọng so với trình độ phát triển của mình trong Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) năm 2024 của WIPO. Singapore là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo, xếp hạng 4 toàn cầu, trong khi Campuchia xếp hạng 1 về các khoản vay từ các tổ chức tài chính vi mô và Malaysia xếp hạng 1 về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học và kỹ thuật. Indonesia (hạng 54) ghi nhận bước tiến đáng kể nhất về thứ hạng toàn cầu trong Hợp tác Nghiên cứu & Phát triển (R&D) giữa Đại học và Doanh nghiệp (hạng 6), Ổn định chính sách kinh doanh (hạng 13) và Cường độ tài sản vô hình (hạng 13). Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia cũng được công nhận là những quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo vượt trội (innovation outperformers), khi đánh giá hiệu quả đổi mới sáng tạo so với mức độ phát triển kinh tế.
[bookmark: _bookmark27][image: ]Hình 8. Chỉ số Đổi mới sáng tạo năm 2024
Nguồn: WIPO (2024).

1.4. [bookmark: _bookmark28]Các xu hướng chính trong giai đoạn triển khai Kế hoạch tổng thể AEC

Đại dịch COVID-19 là một sự gián đoạn lớn đối với nền kinh tế toàn cầu cũng như ASEAN. Bên cạnh những tác động nghiêm trọng về xã hội và y tế, nền kinh tế toàn cầu tổng thể đã bị ảnh hưởng từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng, sụt giảm du lịch và lữ hành quốc tế, giá cả hàng hóa cơ bản lao dốc, và sự sụt giảm dòng lưu chuyển xuyên biên giới của hầu hết các loại hàng hóa thương mại. Tuy nhiên, ASEAN đã cho thấy sự kiên cường trước đại dịch. Bất chấp những thách thức đáng kể, khu vực đã nỗ lực vượt qua khủng hoảng bằng một số chiến lược then chốt, bao gồm tăng cường hợp tác khu vực thông qua các sáng kiến như Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN (ACRF) nhằm điều phối các nỗ lực và chia sẻ nguồn lực để giải quyết tác động của đại dịch. Được xây dựng dựa trên các khuyến nghị của Báo cáo Đánh giá giữa kỳ (MTR) Kế hoạch tổng thể, Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN được coi là một công cụ quan trọng tạo động lực để đẩy nhanh việc thực hiện các sáng kiến nhằm ứng phó với các tình huống đầy thách thức.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã nổi lên như những xu hướng chính làm thay đổi xã hội và các doanh nghiệp trên toàn cầu cũng như trên toàn ASEAN. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin


[bookmark: _bookmark29]15 WIPO (2024). Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2024: Khơi dậy Tiềm năng của doanh nghiệp xã hội. Ấn bản thứ 17 của Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII) chủ đạo của WIPO.
và truyền thông (ICT) đã cho phép tích hợp các thành phần số vào các sản phẩm mà trước đây hàn toàn là vật lý..16 Quá trình số hóa cũng đã dẫn đến sự xuất hiện của làn sóng chuyển đổi công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi là 4IR), tập trung vào các công nghệ số (như AI, IoT và dữ liệu lớn), công nghệ sinh học (bao gồm y học, năng lượng tái tạo, hóa học và chế biến nông sản/thực phẩm), và các công nghệ vật lý tiên tiến (như robot, in 3D, xe tự lái và vật liệu mới). Công nghiệp 4.0 được kỳ vọng sẽ mang lại tiềm năng to lớn cho ASEAN, thúc đẩy năng suất và hoạt động kinh tế. Năm 2018, McKinsey ước tính rằng do các nền kinh tế thành viên ASEAN có tỷ trọng sản xuất chế tạo đáng kể, Công nghiệp 4.0 nắm giữ tiềm năng đạt được mức tăng năng suất trị giá từ 216 tỷ USD đến 627 tỷ USD mỗi năm vào năm 2025.17 Sự tiến bộ nhanh chóng của Công nghiệp 4.0 có tiềm năng tạo ra những bước đột phá thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế khu vực. Đại dịch COVID-19 cũng đã đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế số. Bên cạnh những tiến bộ về khoa học và công nghệ, kinh tế số đã trở thành động lực quan trọng cho sự phục hồi kinh tế sau đại dịch. Nó giúp tăng cường phân bổ nguồn lực, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí, hạ thấp rào cản gia nhập thị trường, tạo ra dữ liệu có giá trị cho những phân tích mới, cho phép làm việc từ xa và thúc đẩy tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế suy thoái. ASEAN đã phản ứng nhanh chóng với xu hướng 4IR kể từ năm 2017 với sự ghi nhận chính trị về 4IR tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 vào ngày 29 tháng 4 năm 2017 tại Manila và việc xây dựng Chiến lược Hợp nhất về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào năm 2021, song song với các sáng kiến chuyển đổi số khác.
Bên cạnh chuyển đổi số, việc áp dụng các quy trình sản xuất bền vững là một xu hướng chính sẽ cho phép các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong tương lai. ASEAN đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với hành động vì khí hậu và phát triển bền vững, đặc biệt là sau Hội nghị COP 28. Các quốc gia thành viên đã đặt ra các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Quyết tâm của khu vực càng được minh chứng rõ nét qua sự tham gia tích cực vào các sáng kiến toàn cầu, bao gồm cam kết tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo lên 11TW vào năm 2030 và tham gia Cam kết Làm mát Toàn cầu (Global Cooling Pledge) nhằm giải quyết vấn đề phát thải từ lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí. Indonesia và Malaysia cũng đã tham gia Sáng kiến Tăng tốc Chuyển đổi Than (Coal Transition Accelerator) và Liên minh Năng lượng Không Than (Powering Past Coal Alliance) để chuyển đổi khỏi than đá, qua đó thể hiện cam kết của họ trong việc chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn.18

II. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
2.1. Mục đích và Mục tiêu của Đánh giá cuối kỳ 
ASEAN nhận thức rằng lộ trình dẫn đến giai đoạn tiếp theo và cấp độ hội nhập kinh tế mới sau năm 2025 sẽ phải được xây dựng dựa trên nền tảng của Kế hoạch tổng thể 2025 hiện tại, dựa trên những thành tựu và thành công, cũng như phát huy các điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, các thực tiễn tốt và bài học kinh nghiệm để: (i) cung cấp cơ sở cho việc xây dựng một kế hoạch kế nhiệm sau năm 2025 vững chắc và các kế hoạch công tác chiến lược cho AEC; và (ii) cung cấp thông tin cho việc thiết kế cơ chế và quy trình triển khai trong tương lai. Điều này được nhấn mạnh trong mục “Triển khai và Đánh giá” của Kế hoạch tổng thể AEC 2025, trong đó nêu bật sự cần thiết của các đợt đánh giá/rà soát giữa kỳ và cuối kỳ nhằm thúc đẩy công việc của ASEAN hướng tới nâng cao cấp độ hội nhập kinh tế trong khu vực. Hội đồng AEC, với tư cách là cơ quan ASEAN phụ trách AEC và là cơ quan chịu trách nhiệm chính về việc triển khai Kế hoạch tổng thể AEC 2025, đã thông qua việc tiến hành Đánh giá cuối kỳ (ETR) Kế hoạch tổng thể tại Hội nghị Hội đồng AEC lần thứ 23 vào tháng 9 năm 2023 với sự hỗ trợ của Nhóm Đặc trách Cao cấp về Hội nhập Kinh tế ASEAN (HLTF-EI). 
Các mục tiêu chính của Đánh giá cuối kỳ (ETR) đối với Kế hoạch tổng thể AEC 2025 là
· Đánh giá hiệu quả hoạt động của Kế hoạch tổng thể 2025, các thành tựu và thành công, cũng như phân tích các điểm mạnh và điểm yếu, các thực tiễn tốt và bài học kinh nghiệm
· Cung cấp cơ sở cho việc xây dựng một kế hoạch kế nhiệm sau năm 2025 vững chắc và các kế hoạch công tác chiến lược cho AEC; và
[bookmark: _bookmark30]
16 Hirsch-Kreinsen. H. (2016). Số hóa công việc công nghiệp: hướng phát triển và triển vọng. Báo Nghiên cứu Thị trường Lao động 
49(1). http://dx.doi.org/10.1007/s12651-016-0200-6
[bookmark: _bookmark31]17 McKinsey & Company(2018). Công nghiệp 4.0: Tái tạo động lực cho ngành sản xuất ASEAN hướng tới tương lai.
[bookmark: _bookmark32]18 Rizaldi et al (2024). ASEAN tại COP 28: Khẳng định cam kết Net-Zero. ASEAN Climate & Energy Insight Q4/2023 : COP 28 Xuất bản phẩm đặc biệt của ACCEPT II.

· [bookmark: _bookmark33]Cung cấp thông tin cho việc thiết kế cơ chế và quy trình triển khai trong tương lai, cũng như định hướng cho các chương trình kế hoạch công tác tương lai.
Hơn nữa, các phát hiện tóm tắt từ ETR sẽ được truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và công chúng rộng rãi về những thành tựu đạt được từ việc triển khai Kế hoạch tổng thể, cũng như những cơ hội bị bỏ lỡ do bất kỳ hạn chế nào trong khâu thiết kế hoặc triển khai Kế hoạch.

2.2. [bookmark: _bookmark35]Phạm vi và Mục tiêu cua Đánh giá cuối kỳ 

Đánh giá cuối kỳ (ETR) được thực hiện dựa trên năm trong sáu tiêu chí của Mạng lưới Đánh giá Phát triển thuộc Ủy ban Hỗ trợ Phát triển (DAC) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), bao gồm: 1) tính hiệu quả, 2) tính phù hợp, 3) tính hiệu suất, 4) tính nhất quán, và 5) tính bền vững.
Báo cáo ETR sẽ bao gồm việc đánh giá tình hình triển khai và hiệu quả hoạt động của tất cả các hoạt động được thực hiện theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025 từ năm 2016 đến cuối năm 2023, bao gồm các Ưu tiên Hàng năm và các Ưu tiên Kinh tế (PEDs) năm 2024, cũng như đánh giá dựa trên mức độ tuân thủ đối với các hoạt động còn lại của năm 2024 trong phạm vi có thể và tại những nơi có dữ liệu. Như đã được nhấn mạnh trong Điều khoản tham chiếu (ToR), việc đánh giá cũng sẽ tập trung vào 2719 các kế hoạch công việc theo ngành và liên ngành trên năm đặc điểm của kế hoạch. Những đúc kết và khuyến nghị từ ETR sẽ cung cấp cơ sở cho tiến trình AEC sau năm 2025 nhằm tăng cường hơn nữa hội nhập kinh tế ASEAN và công cuộc xây dựng cộng đồng rộng lớn hơn. 

2.3. [bookmark: _bookmark36]Tiêu chí và câu hỏi đánh giá

Nhìn chung, phương pháp tiếp cận dựa trên lý thuyết, thay vì phương pháp thực nghiệm, đã được áp dụng để xem xét logic nội tại của Kế hoạch tổng thể như được thể hiện trong khung khổ logic, các mục tiêu và các chỉ số. Phương pháp tiếp cận dựa trên lý thuyết bao gồm việc xem xét lý thuyết về sự thay đổi của chương trình, bao gồm các hoạt động, kết quả đầu ra (outputs), kết quả mong đợi và tác động dự kiến, cũng như các cơ chế thay đổi giúp liên kết các cấp độ khác nhau này, các giả định liên quan và các rủi ro đi kèm. Phương pháp này bao gồm việc đánh giá logic nội tại của lý thuyết về sự thay đổi và mức độ mà lý thuyết đó đã được hiện thực hóa trong thực tiễn. Việc thấu hiểu các lộ trình thay đổi đã được xác định là một yếu tố then chốt trong các bài học kinh nghiệm nhằm định hướng cho giai đoạn sau năm 2025.

Hơn nữa, xét đến các đặc trưng khác biệt, phạm vi hoạt động đã triển khai và các quốc gia tham gia, báo cáo này đã tiến hành đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tổng thể cũng như sự đóng góp của Kế hoạch này đối với các mục tiêu của AEC. Quá trình đánh giá được dẫn dắt với một câu hỏi chủ đạo, đóng vai trò định hướng chiến lược cho báo cáo này: đâu là những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai Kế hoạch tổng thể AEC 2025 về những điểm đã làm tốt và chưa tốt, nhằm cung cấp thông tin cho các Cơ quan chuyên ngành ASEAN, các Quốc gia Thành viên ASEAN, cũng như Ban Thư ký ASEAN trong quá trình chuẩn bị cho Kế hoạch tổng thể AEC 2045. Là một phần của quá trình đánh giá, báo cáo ETR hướng tới việc trả lời một loạt các câu hỏi đánh giá dựa trên năm trong số sáu tiêu chí đánh giá của OECD-DAC: Tính phù hợp, Tính nhất quán, Tính hiệu quả, Tính hiệu suất và Tính bền vững (xem Bảng 1). Các câu hỏi đánh giá đã được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của từng đặc trưng ngành.










[bookmark: _bookmark37]19 Các ngành xuyên suốt: Năng suất và đổi mới (S&T, Agri, and Energy, ICT); Các xu hướng lớn; Y tế (Thương mại dịch vụ, Di chuyển thể nhân); Thực thi KHTT 2025 (M&E Framework, Communications); và thống kê

[bookmark: _bookmark38]Bảng 1. ETR Kế hoạch tổng thể 2025: Các câu hỏi đánh giá

	Tiêu chí
	Câu hỏi đánh giá
	Nguồn dữ liệu

	
Tính phù hợp
	1. Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể AEC 2025 có mức độ phù hợp như thế nào trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch?
	· Rà soát dữ liệu và tài liệu
· Phỏng vấn

	


Tính nhất quán
	2. Các biện pháp khác nhau được triển khai theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025 có được thiết kế và thực hiện theo cách thức giúp thúc đẩy sự điều phối nội bộ giữa các cơ quan cấp khu vực chịu trách nhiệm thực thi Kế hoạch hay không?
3. Có cơ chế nào được thiết lập để đồng bộ hóa sự hỗ trợ của các nhà tài trợ với Kế hoạch tổng thể AEC 2025 hay không?
	· Rà soát dữ liệu và tài liệu
· Phỏng vấn

	


Tính hiệu quả
	4. Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã đạt được hoặc dự kiến sẽ đạt được các kết quả đầu ra và kết quả mong đợi của Kế hoạch ở mức độ nào?
5. Có cơ chế nào để hỗ trợ việc triển khai Kế hoạch tổng thể AEC 2025 ở cấp quốc gia hay không?
6. Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã tạo ra giá trị gia tăng như thế nào trong việc đạt được các kết quả đầu ra và kết quả mong đợi của Kế hoạch?
	· Rà soát dữ liệu và tài liệu
· Phỏng vấn

	


Tính hiệu suất
	7. Vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan trong công tác giám sát và báo cáo giải trình trách nhiệm được quy định rõ ràng như thế nào? 
8. Hệ thống Giám sát & Đánh giá (M&E) có cho phép đánh giá tình hình triển khai gần như theo thời gian thực hay không?
9. Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể đã mang lại các kết quả đầu ra có hiệu quả về chi phí và phản ánh sự phân bổ nguồn lực hiệu quả ở mức độ nào?
	· Rà soát dữ liệu và tài liệu
· Phỏng vấn

	
Tính bền    vững
	10. Tính bền vững đã được xác định và lồng ghép vào Kế hoạch tổng thể tốt như thế nào trong các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế và triển khai?
11. Những thành tựu, kết quả và lợi ích nào của Kế hoạch tổng thể đã được duy trì bền vững? Các đối tượng hưởng lợi sẽ sử dụng hoặc phát huy các kết quả đó ở mức độ nào?
	· Rà soát dữ liệu và tài liệu 
· Phỏng vấn




2.4. [bookmark: _bookmark39]Phương pháp luận và thu thập dữ liệu

Để thực hiện Điều khoản tham chiếu (ToR) và trả lời các câu hỏi đánh giá được nêu trên, Nhóm đánh giá đã tiến hành các hoạt động sau:
(i) Đánh giá các Đặc trưng

Để đánh giá tính phù hợp và tính nhất quán của công việc do các cơ quan chuyên ngành ASEAN/AEC và các Quốc gia Thành viên thực hiện, điều quan trọng là phải hiểu rõ bối cảnh và môi trường hoạt động của các cơ quan này. Việc đánh giá trụ cột đã áp dụng phương pháp rà soát hướng ngoại (outward looking scan) đối với các vấn đề và xu hướng xoay quanh từng đặc trưng của Kế hoạch tổng thể, cũng như các yếu tố ngoại sinh chính có thể ảnh hưởng đến kết quả. Quá trình đánh giá đã hình thành một nhận định về nhu cầu và ưu tiên của các Quốc gia Thành viên ASEAN. Các hoạt động bao gồm:


[bookmark: _bookmark40]20 Đánh giá về tác động được đề cập trong một nghiên cứu riêng biệt được tiến hành riêng biệt, song song với bài đánh giá này.

· Rà soát tài liệu và dữ liệu: Rà soát kỹ lưỡng các tài liệu do Ban Thư ký ASEAN cung cấp (từ Kế hoạch tổng thể đến các kế hoạch công tác và các kết quả đầu ra ở cấp làm việc), và các báo cáo khu vực từ các hội đồng kinh doanh, phòng thương mại và hiệp hội, các tổ chức khu vực (ADB, UNESCAP và các tổ chức khác). Hoạt động này bao gồm việc rà soát các bộ dữ liệu liên quan trực tiếp đến ASEAN và tiến trình hội nhập khu vực, bao gồm dữ liệu từ Thống kê ASEAN. Ngoài ra, nhóm cũng sử dụng dữ liệu tuân thủ và các bộ dữ liệu bên ngoài đáng tin cậy (bao gồm Ngân hàng Thế giới, ADB, COMTRADE, ITC, UNESCAP và các nguồn khác).
· Tham vấn các bên liên quan: Nhóm ETR đã nhận được sự hỗ trợ từ Ban Thư ký ASEAN và GIZ trong việc sắp xếp và tổ chức các cuộc họp. Các cuộc tham vấn đã được thực hiện với các cán bộ Ban Thư ký ASEAN và quan chức từ các Quốc gia Thành viên ASEAN về các vấn đề và xu hướng chính cũng như các ưu tiên và hoạt động của tổ chức họ. Các cuộc tham vấn cũng được thực hiện với các Đối tác Đối thoại, Đối tác Phát triển và các hiệp hội khu vực tư nhân (xem danh sách các bên liên quan được tham vấn tại Phụ lục 2). Là một phần của hoạt động này, nhóm đã xây dựng một bảng câu hỏi bán cấu trúc chuyên biệt để định hướng cho các cuộc tham vấn khác nhau (Phụ lục 3).
(ii) Đánh giá Chương trình Kế hoạch tổng thể
Nhóm hoạt động thứ hai đã xem xét các mục tiêu và thành tựu của chính Kế hoạch tổng thể AEC. Điều này đặc biệt giúp cung cấp thông tin cho các câu hỏi đánh giá liên quan đến tính hiệu quả và tính bền vững. Nhóm hoạt động này mang góc nhìn nội bộ hơn, tập trung vào nội dung kỹ thuật của các hoạt động được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể. Việc đánh giá tập trung vào mức độ mà Kế hoạch tổng thể giải quyết các vấn đề xuyên suốt. Các hoạt động bao gồm:
· Rà soát dữ liệu chương trình: Nhóm đã rà soát công việc được thực hiện trên năm đặc trưng của Kế hoạch tổng thể AEC, bao gồm tài liệu quy hoạch và báo cáo, các chiến lược, tài liệu giám sát, đánh giá và học hỏi, cũng như các báo cáo và đánh giá thường niên.
· Xây dựng Thuyết Thay đổi (ToC): Do Kế hoạch tổng thể AEC 2025 và Khung Giám sát & Đánh giá (M&E) của nó không chứa một Thuyết Thay đổi (ToC) rõ ràng, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một thuyết để minh họa lý do đằng sau thiết kế của bản kế hoạch, sau đó được sử dụng để xác nhận xem các hoạt động đã thực hiện có dẫn đến các mục tiêu như kỳ vọng hay không. Quá trình phát triển ToC dựa trên việc rà soát các công cụ chính của AEC và được xác nhận thông qua tương tác và phỏng vấn với Ban Thư ký ASEAN qua một quy trình hợp tác, tuân theo các bước được mô tả dưới đây.
· Tham vấn các bên liên quan: Nhóm cũng tổ chức tham vấn với các quan chức từ Ban Thư ký ASEAN và các Quốc gia Thành viên ASEAN để giúp hiểu rõ phạm vi, hiệu quả và tính bền vững của công việc được thực hiện theo khuôn khổ kế hoạch tổng thể, bao gồm cả những kết quả bất ngờ có thể không được nêu rõ trong tài liệu báo cáo chính thức. Nhìn chung, các cuộc họp tham vấn được tiến hành với các bên liên quan liên quan đến Kế hoạch tổng thể AEC 2025 thông qua các bộ phận của Ban Thư ký ASEAN để thu thập phản hồi và nắm bắt tình trạng thực hiện 23 kế hoạch công tác chuyên ngành thuộc Kế hoạch tổng thể AEC 2025 và các sáng kiến liên ngành theo các văn kiện AEC khác nhau. Ngoài ra, nhóm đã thực hiện tham vấn cấp quốc gia để đánh giá kết quả của các đầu ra/thành tích chính trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC và thu thập phản hồi/đầu vào từ các cơ quan thực hiện chuyên ngành liên quan thông qua các đầu mối quốc gia.
(iii) Đánh giá Quản trị và Quản lý
Phần đánh giá này tập trung vào việc xem xét từ bên trong đối với cấu trúc quản trị tổng thể về cách AEC được triển khai trên các lĩnh vực. Nó nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các câu hỏi đánh giá về khía cạnh hiệu suất và tính bền vững. Các vấn đề được xem xét bao gồm quản trị tốt (bao gồm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính bao trùm), quản lý rủi ro, sự linh hoạt và năng lực học hỏi và thích ứng. Đánh giá này cũng xem xét các vấn đề về tính bao trùm trong chính các cấu trúc quản trị của Ban Thư ký và mức độ mà hệ thống giám sát, đánh giá và học hỏi của Kế hoạch tổng thể đã được sử dụng để thu thập dữ liệu về tính bao trùm. Việc đánh giá quản trị và quản lý bao gồm các nội dung sau:
· Rà soát tài liệu: bao gồm các chính sách và quy trình bằng văn bản, các khung giám sát, đánh giá và học hỏi cũng như việc thu thập dữ liệu, v.v.
· Rà soát thông tin tài chính: Vì chỉ có tổng giá trị dự án được cung cấp (tức là không có bảng kê chi tiết theo khoản mục chi phí), số liệu này đã được sử dụng cho phân tích Hiệu suất.
· Phỏng vấn các bên liên quan: Đáng chú ý là với các thành viên thuộc cấu trúc quản trị của Ban Thư ký ASEAN, bao gồm ban quản lý và nhân viên của các bộ phận khác nhau thuộc Ban Thư ký ASEAN, những người đã hỗ trợ thực hiện các Kế hoạch tổng thể AEC.

2.5. [bookmark: _bookmark41]Lý thuyết về sự Thay đổi: Khung lý thuyết tổng thể cho Đánh giá Cuối kỳ

Mục tiêu tối thượng của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 là thiết lập ASEAN trở thành “một thị trường thống nhất và cơ sở sản xuất chung, một khu vực có tính cạnh tranh cao, với sự phát triển kinh tế đồng đều và hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.”21 Tiếp nối những thành tựu của Kế hoạch tổng thể 2015, tầm nhìn này được củng cố bằng năm trụ cột (được gọi là các đặc trưng) có mối liên hệ và tương hỗ lẫn nhau trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Việc đạt được tầm nhìn tổng thể là một nhiệm vụ phức tạp và đầy thách thức, bao gồm các nền tảng quan trọng đòi hỏi sự thực hiện các biện pháp khác nhau và những nỗ lực phối hợp trên khắp 10 Quốc gia Thành viên ASEAN. Thuyết Thay đổi (TOC) được tái cấu trúc của Kế hoạch tổng thể AEC được trình bày trong Hình 9, minh họa chuỗi kết quả bao trùm của Kế hoạch tổng thể, thiết lập logic về cách thức các hoạt động, đầu ra và kết quả của Kế hoạch tổng thể nhằm đạt được tầm nhìn này.
Chuỗi kết quả cung cấp các lộ trình và mối liên kết giữa các biện pháp của năm đặc trưng, các kết quả trung gian, kết quả dài hạn và các tác động cuối cùng. Năm đặc trưng được thiết kế để đạt được sự nhất quán trong việc tạo ra tác động tổng thể, và Kế hoạch tổng thể AEC sử dụng nhiều cơ chế thay đổi (hoặc biện pháp) khác nhau (như được quy định trong Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch Hành động Chiến lược Hợp nhất - CSAP) để hiện thực hóa chúng. Các cơ chế thay đổi này bao gồm cải thiện việc thiết kế và thực thi chính sách và các hiệp định, phát triển các hướng dẫn và nghiên cứu, thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, và tham gia với các bên liên quan, cùng nhiều hoạt động khác. Các cơ chế thay đổi ở phần đáy cung cấp nền tảng quan trọng và cách tiếp cận vững chắc để đạt được các mục tiêu hội nhập kinh tế của ASEAN. Các mối liên kết giữa các tầng thay đổi khác nhau, các điều kiện khu vực thúc đẩy việc thiết kế các biện pháp được tích hợp vào Kế hoạch tổng thể 2025 được tái cấu trúc trong TOC tổng thể và TOC cấp độ đặc trưng, như được tường thuật chi tiết hơn sau đây (xem Hình 9)
Việc đạt được các kết quả dài hạn và tác động dựa trên một số giả định và rủi ro khác nhau. Các giả định chính trong chuỗi kết quả được nêu dưới đây:
1. Tất cả các Quốc gia Thành viên đều có cam kết chính trị đối với sự hội nhập kinh tế của ASEAN và điều chỉnh các ưu tiên quốc gia của họ phù hợp với các ưu tiên được đề ra trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025;
2. Có sự ổn định chính trị tại các Quốc gia Thành viên ASEAN và sự ổn định địa chính trị trong khu vực với các cấu trúc quản trị hỗ trợ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025;
3. Các điều kiện kinh tế vĩ mô khu vực và toàn cầu thuận lợi cho việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025;
4. Có đủ nguồn lực tài chính để triển khai CSAP và các kế hoạch công tác chuyên ngành;
5. Sự lưu chuyển của hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn, cũng như tính kết nối, là những yếu tố nền tảng chính của khả năng phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong khu vực ASEAN.

	Rủi ro
	Mức độ tác động
	Khả năng xảy ra

	Các thách thức địa chính trị ảnh hưởng đến hội nhập khu vực (ví dụ: gián đoạn kinh tế chính trị)
	Cao
	Thấp

	Thiếu cam kết từ các Quốc gia Thành viên đối với các sáng kiến hội nhập khu vực khác nhau
	Cao
	Thấp





	Ma trận dưới đây xác định các rủi ro chính đối với việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025:



[bookmark: _bookmark42]21 ASEAN (n.d). Cộng đồng Kinh tế: Tổng quan https://asean.org/our-communities/economic-community/


	Rủi ro
	Mức độ tác động
	Khả năng xảy ra

	Sự tham gia yếu của khu vực tư nhân
	Cao
	Thấp

	Sự tham gia yếu của xã hội dân sự
	Trung bình
	Trung bình


Nguồn: Tác giả
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Hình 9. Lý thuyết về sự thay đổi được tái cấu trúc của Kế hoạch tổng thể AEC

Nguồn: Tác giả
[image: ]
Đặc trưng A: Một nền kinh tế hội nhập và gắn kết cao
Các tác động dự kiến của Đặc trưng A là tăng cường các dòng chảy thương mại, đầu tư và lao động nội khối ASEAN, đồng thời thúc đẩy sự tham gia cao hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và, cuối cùng là, chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs). Các công cụ chính góp phần đạt được những tác động này bao gồm việc sửa đổi và/hoặc thông qua và thực hiện các khuôn khổ khu vực, bao gồm Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS), Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp định ASEAN về Di chuyển Thể nhân (MNP), Khung Hội nhập Ngân hàng ASEAN (ABIF), Hiệp định Khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho Hàng hóa Quá cảnh (AFAFGIT), Hiệp định Khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho Vận tải Liên quốc gia (AFAFIST), Hiệp định Khung ASEAN về Vận tải Đa phương thức (AFAMT), v.v.

Vào thời điểm Kế hoạch tổng thể AEC 2025 được công bố (tức là năm 2015), hội nhập kinh tế khu vực ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể, tuy nhiên, vẫn còn những nhu cầu về cam kết và cải cách liên tục.22 Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) cho thấy trong khi thuế quan đã giảm xuống mức trung bình 4,5% vào năm 2015, số lượng các biện pháp phi thuế quan (NTMs) đã tăng vọt lên 5.975 biện pháp, một sự gia tăng đáng kể từ con số 1.634 vào năm 2000.23 Hơn nữa, Cadot & Ing (2017) đã chỉ ra rằng các Quy tắc Xuất xứ của ASEAN có tác động ức chế thương mại đáng kể, với mức tương đương thuế giá trị (ad-valorem equivalent) ước tính là 3,4%.24 Những thách thức do các rào cản này gây ra đối với thương mại hàng hóa nội khối ASEAN được thể hiện rõ qua tỷ trọng thương mại nội khối khiêm tốn ở mức 23% vào năm 2015.25 Thương mại dịch vụ nội khối ASEAN cũng ở mức thấp, chỉ chiếm 16% tổng thương mại dịch vụ của ASEAN năm 2015.26 Thêm vào đó, trong khi hội nhập khu vực tài chính có tiến triển tại ASEAN, sự chênh lệch về mức độ sẵn sàng mở cửa thị trường tài chính của các Quốc gia Thành viên khác nhau vẫn là một thách thức.27
Xem xét các yếu tố này, các kết quả dài hạn chính từ các biện pháp của Kế hoạch tổng thể AEC 2025, do đó, là việc giảm thiểu các rào cản để tạo thuận lợi cho các dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề. Việc đạt được các kết quả dài hạn này phụ thuộc vào một loạt các kết quả ngắn hạn, từ tạo thuận lợi thương mại cho hàng hóa, mở rộng các cam kết về dịch vụ và đầu tư, đến việc thúc đẩy hơn nữa các dòng vốn và tài chính, như được tóm tắt trong Hình 10 dưới đây.

[bookmark: _bookmark44]Hình 10. Kết quả tái cấu trúc ngắn hạn và dài hạn cho Đặc trưng AKết quả dài hạn

Giảm thiểu rào cản đối với Thương mại Dịch vụ
Giảm thiểu rào cản đối với Dòng vốn
Cải thiện Hội nhập Tài chính & Tài chính Toàn diện
Mở rộng phạm vi và tăng cường các cam kết trong hiệp định ATISA

Mở rộng phạm vi, thực thi và tạo thuận lợi theo hiệp định ACIA
Các thị trường tài chính hội nhập hơn và cơ sở hạ tầng tài chính được cải thiện
Cải thiện tài chính toàn diện
Mở rộng các cam kết trong Hiệp định ASEAN về Di chuyển Thể nhân (MNP)
Giảm thiểu rào cản đối với Thương mại Hàng hóa
Cải thiện thiết kế và thực thi hiệp định ATIGA (bao gồm STRACAP* và ROO**)
Cải thiện các chế độ tạo thuận lợi thương mại trong ASEAN

Nguồn: Tác giả
 Đặc trưng B: Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng độngKết quả ngắn hạn

Tại Đặc trưng B, các tác động dự kiến là thúc đẩy năng lực cạnh tranh và năng suất của khu vực thông qua việc tăng cường đổi mới sáng tạo và tinh thần kinh doanh, cải thiện năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), củng cố niềm tin và sự tín nhiệm của người tiêu dùng, cũng như phát triển kinh tế bền vững. Các kết quả thuộc Đặc trưng B bao gồm việc thực hiện các chính sách mạnh mẽ liên quan đến cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ (IPR), cung cấp các ưu đãi để thúc đẩy R&D và ứng dụng công nghệ, hợp tác về các vấn đề tài khóa, thúc đẩy quản trị tốt và bảo vệ môi trường và tài nguyên môi trường. Tổng hợp lại, những thành tựu trong các lĩnh vực này sẽ cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó tạo đà cho sự tăng trưởng tự thân trong khu vực.
Vào năm 2015, đã tồn tại những sự chênh lệch đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới sáng tạo tại khu vực. Theo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu năm 2015, các quốc gia ASEAN cho thấy khoảng cách lớn về hiệu quả đổi mới sáng tạo, với Singapore xếp thứ 7 thế giới, trong khi Campuchia (thứ 91) và Myanmar (thứ 138) xếp ở nhóm các quốc gia thấp hơn trên toàn cầu.28 Thêm vào đó, sự đa dạng về khuôn khổ pháp lý và thể chế tại các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) đã đặt ra thách thức cho sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo vệ người tiêu dùng, hợp tác tài khóa và quyền sở hữu trí tuệ (IPR).29 Những khác biệt này có thể dẫn đến gia tăng chi phí (chẳng hạn như chi phí thông tin và chi phí tuân thủ), gây khó khăn hơn cho các doanh nghiệp trong việc vận hành trôi chảy trên toàn khu vực như một thị trường thống nhất.
Do đó, các kết quả then chốt của Đặc trưng B tập trung vào việc thúc đẩy một môi trường kinh doanh kiến tạo, tăng cường chuyển giao công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh một khuôn khổ pháp lý nhất quán, xây dựng các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) có tính cạnh tranh, khả năng phục hồi và đổi mới sáng tạo, cũng như ứng phó với các xu thế lớn toàn cầu mới nổi, bao gồm biến đổi khí hậu. Hình 11 cung cấp chi tiết các kết quả ngắn hạn và dài hạn cho Đặc trưng B.
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[bookmark: _bookmark60]Hình 11. Các kết quả ngắn hạn và dài hạn của Đặc trưng B
Các quy tắc cạnh tranh hiệu quả và đi vào hoạt động

 Cải thiện bảo hộ Quyền SHTT (IPR) và Hợp tác IPR khu vực

Cải thiện việc Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

Tăng cường R&D và Thương mại hóa Công nghệ.
Formulated strategy on
global issues
Engendered and maintained industrial related environment
Kết quả dài hạn
Kết quả dài hạn


Giải quyết các rào cản tài khóa.
Cải thiện mạng lưới các Hiệp định Thuế song phương.
Cải thiện chia sẻ thông tin giữa các AMS.
Tăng cường hợp tác thuế nội khối và ngoại khối
Tăng cường Minh bạch và Quản trị tốt
Tăng cường minh bạch trong khu vực công
Tăng cường sự tham gia với khu vực tư nhân
Xây dựng hệ thống bảo vệ người tiêu dùng toàn diện và hiệu quả.




Thúc đẩy các chính sách về năng lượng tái tạo
Thúc đẩy sử dụng công nghệ carbon thấp
Thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học cho giao thông vận tải
Enhanced framework for ASEAN power-grid and energy cooperation

Promoted good practices, investment and technology for sustainable agriculture
Promoted sustainable foresty management
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.


Tăng cường mạng lưới, tinh thần kinh doanh và các chương trình ươm tạo.
Nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME).
Thúc đẩy R&D thông qua các ưu đãi chính sách.
Tăng cường cơ sở hạ tầng và các Văn phòng Sở hữu trí tuệ (IP)
Phát triển cơ sở hạ tầng và các nền tảng IP khu vực
Mở rộng hệ sinh thái IP ASEAN
Tăng cường các cơ chế thương mại hóa IP khu vực
Thiết lập Khung Bảo vệ Người tiêu dùng chung của ASEAN
Tăng cường trao quyền và kiến thức cho người tiêu dùng.
Thiết lập khung khổ cạnh tranh
Tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý cạnh tranh
Nâng cao nhận thức về luật và chính sách cạnh tranh
Thiết lập các thỏa thuận hợp tác khu vực và hài hòa hóa chính sách cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên (AMS).
Thống nhất các chương về cạnh tranh trong các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA)





Tăng cường áp dụng Đánh giá Tác động Quy định (RIA) và Báo cáo Tác động Quy định (RIS)

Tăng cường thực thi an toàn sản phẩm
Thúc đẩy các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng



Nâng cao năng lực của AMS về thực hành quy định tốt


















Nguồn: Tác giả
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[bookmark: _bookmark61]Hình 12. Kết quả ngắn hạn và dài hạn cho đặc điểm CStrengthened ASEAN
Single Aviation Market

Increased innovation G Application of STI in ASEAN
Enhanced mobility for scientists, researchers G students
Increased women G youth engagement in STI
Improved public awareness of ASEAN's STI achievements

Innovative support systems established to
promote and manage regional STI enterprise arising from spin-offs and joint ventures
Strengthened partnerships with dialogue partners
Efficient, Safe G Integrated Regional Land Transport Network
ASEAN được củng cố
Thị trường hàng không đơn lẻ

Thị trường vận tải biển chung ASEAN và hành lang hậu cần hàng hải chiến lược được thành lập

Implementation of the SKRL main lines and
Efficient G improved air transport market G strengthened
Operationalised ASSM
Completed ASEAN Highway Network project
Safe skies in ASEAN is advanced
Operationalised RO-RO
shipping network
Enhanced the use of “Intelligent Transport System”
Enhanced security in ASEAN skies aligned to ICAO standards G recommendations
Developed integrated inland waterway transport network
Established an effective network of ASEAN dry ports
Enhanced air traffic management efficiency and capacity
Enhanced navigation system G security measures
Strengthened regional cooperation for
Improved ASEAN Search
G Rescue Cooperation
Fostered policy initiatives for strategic maritime transport logistics bet. ASEAN G Dialogue Partners
Intensified regional cooperation in improving transport safety
Enhanced Digital Inclusion, Innovation G ICT Infrastructure
Cross-border e- Commerce transaction facilitated and secured
Improved Energy Security, Equity G Sustainability
AFAGIT (transit) and AFAFIST (inter-state transport) implemented
Digital Trade G Green ICT
use promoted
Harmonised consumer
rights G protection laws
Operationalised multilateral electiricy trade
Operationalised National
Transit Transport Coord. Committees
Increased support to address digital divides in ASEAN
Harmonised legal framework for online dispute resolution
Asessment and streamlining of AFAMT (multi-modal transport)
ICT
innovations and entrepreneurship Supported (incl. Smart Cities G Big Data)
Implemented inter- operable G mutually recognised secure e- identification G authorisation systems
Enhanced network of pipelines and regasification terminals under Trans- ASEAN Gas pipeline
Promoted clean coal
technologies projects
Increased convergence of regional cross-border transport operations
Strengthened coordination with sub- regional initiatives
Enhanced ICT structure and connectivity (Incl Submarine cables)
Development of regional
data protection principles
Improved energy efficiency G conservation
Strengthened ICT
workforce
ASEAN Framework Agreement on Facilitation of CBTP implemented
Increased renewable energy share in ASEAN energy mix
Facilitate free flow of ICT
products and services
Skills and expertise of officials on TF procedures is improved
Increased production G growth of new media
Improved regional
policy G planning
Enhanced logistics cooperation within ASEAN G with Dialogue Partners
A trusted digital ecosystem is built
Developed nuclear energies capabilities
Enhanced LSPs capacity on Logistics G Supply Chain Management
Strengthened regional cooperation and capacity for sustainable transport
Integrated, Efficient G Sustainable Logistics G Multimodal Transportation System


Enhanced FAF regional value chain
Enhanced quality of regional tourism industry
Improved ASEAN competitiveness as a single tourism destination
Enhanced inclusivity and
sustainability in tourism


Improved affordability
G quality of healthcare

Increased regional trade, investment G cooperation in the minerals sector
Increased crop, livestock and/or fisheries production
Enhanced trade facilitation for FAF products
Sustainable production and equitable
Increased resilience to climate change G other environmental shocks

Increased private sector G PPP participation in healthcare market
Harmonised standards G conformance in healthcare products G services
High growth potential healthcare subsector sand e-healthcare Promoted
Enhanced health insurance systems
Increased mobility of healthcare professionals
Enhanced ASEAN regulatory framework on traditional medicines G health supplements
Improved trade facilitation for healthcare products
Improved trade G investment facilitation for the minerals sector
Improved environmental G social practices
Strengthened institutional and human capacities
Updated and efficient ASEAN Minerals Database is established
Strengthened networks and improved collaboration G resource sharing
SKết quả kỳ hạn

Dài hạn



























C1 - Transport
C2 - ICT
C3 - E-Commerce
C4 - Energy
C5 - Food, Ag and Forestry
C6 - Tourism
C7 - Healthcare
C8 - Minerals
CG - Science G Technology


Nguồn: Tác giảImproved productivity, technology G product quality

Promoted sustainable forest management
Enhanced regional cooperation for organic G halal food sectors

Improved ASEAN Search G Rescue Cooperation


Đặc trưng C: Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành
Tại Đặc trưng C, tác động dự kiến là tăng cường kết nối kinh tế khu vực trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kết nối kinh tế được tăng cường này sẽ, đổi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và sự tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Do đó, Đặc trưng C thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có mối liên kết sâu sắc, đóng vai trò là những yếu tố tạo điều kiện then chốt và cùng nhau tạo thành nền tảng để khơi dậy tiềm năng của ASEAN. Các hoạt động này bao gồm phát triển hệ thống giao thông vận tải đa phương thức và tích hợp, thúc đẩy phổ cập số và đổi mới sáng tạo trong CNTT-TT (ICT), tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, tăng cường hợp tác năng lượng và phát triển khoáng sản bền vững, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp (FAF), du lịch và y tế.
Giao thông vận tải, Năng lượng và CNTT-TT đóng vai trò là xương sống vật lý và kỹ thuật số của mọi hoạt động kinh tế hiện đại. Xét đến các mục tiêu về thông suốt thương mại nội khối ASEAN, việc phát triển các hệ thống giao thông vận tải đa phương thức và tích hợp là chìa khóa để tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới cả trong khu vực và trên toàn cầu. Các sáng kiến cơ sở hạ tầng giao thông ASEAN, vốn là những dự án dài hạn bắt đầu từ những năm 1990, đòi hỏi sự phát triển liên tục để lấp đầy các "mắt xích còn thiếu".30 Bên cạnh cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh số hóa. Ngành CNTT-TT đang tăng trưởng nhanh của ASEAN là một thành phần chủ chốt trong sự phát triển kinh tế của khu vực, đóng góp 30,6% vào tổng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ của ASEAN năm 2013, cùng với mức độ việc làm ngày càng tăng trong ngành này.31 Tuy nhiên, các thách thức như trình độ phát triển cơ sở hạ tầng không đồng đều, sự chênh lệch kinh tế - xã hội và các khung pháp lý đa dạng cần phải được giải quyết để khai thác tối đa tiềm năng của ngành.
Khi các nền kinh tế ASEAN tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu năng lượng và lượng khí thải của ASEAN được dự báo sẽ tăng đáng kể, do tăng trưởng kinh tế và dân số, với tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng tăng 145% theo kịch bản thông thường.32 Để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh và cải thiện an ninh năng lượng, hợp tác khu vực là điều thiết yếu nhằm cho phép chia sẻ tài nguyên, công nghệ và các thực tiễn tốt nhất để vượt qua những thách thức mà khu vực đang đối mặt.
Về các khía cạnh chuyên ngành, Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp cũng là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế ASEAN, đóng góp 11% vào GDP của khu vực năm 2014 và tạo việc làm cho 40% lực lượng lao động của ASEAN. 33,34 Tuy nhiên, những khoảng cách về kiến thức, kỹ năng, công nghệ và năng lực giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN cần được giải quyết để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực này. Tương tự, du lịch và lữ hành đóng góp 12% vào GDP của ASEAN năm 2015 và tạo việc làm cho 4% người dân trong khu vực. Về y tế, nhiều Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) có mức chi tiêu y tế tổng cộng đạt hai con số vào năm 2014, và được dự báo sẽ tiếp tục tăng, do các AMS chủ yếu là các thị trường mới nổi với dân số ngày càng tăng.35 Đáng chú ý, nhiều ngành thuộc Đặc trưng C ban đầu đã được đưa vào Hiệp định Khung ASEAN về Hội nhập các Ngành Ưu tiên năm 2004 và được lựa chọn nhờ lợi thế so sánh về tài nguyên thiên nhiên, lao động có tay nghề và khả năng cạnh tranh về chi phí.36 Việc hội nhập các ngành này trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 thể hiện sự tiếp tục thúc đẩy các ngành vẫn đóng vai trò thiết yếu đối với các nền kinh tế ASEAN.
Việc đạt được các kết quả ngắn hạn ở cấp độ chuyên ngành thuộc Đặc trưng C sẽ thúc đẩy các kết quả dài hạn về việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường chuyển giao công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối khu vực, an toàn và an ninh, phát triển kinh tế bền vững và tham gia cao hơn vào các chuỗi giá trị khu vực. Hình 12 trình bày chi tiết các kết quả ngắn hạn và dài hạn cho Đặc trưng C.
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Đặc trưng D: Một ASEAN Tự cường, Bao trùm, Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm
Tại Đặc trưng D, tác động chính dự kiến là thúc đẩy một ASEAN tự cường, bao trùm, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm thông qua việc tăng cường sự gắn kết với các bên liên quan, đặc biệt là khu vực tư nhân. Việc đạt được những tác động này dựa vào các chiến lược nhằm trao quyền cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), thúc đẩy sự tham gia tích cực của các bên liên quan, khuyến khích đối tác công tư (PPP), và xây dựng năng lực cho các thành viên mới của ASEAN, cụ thể là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (thường gọi là các nước "CLMV").
Năm 2014, các MSME chiếm từ 89%-100% tổng số cơ sở kinh doanh trên toàn các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS), trong đó các doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm ưu thế trong bối cảnh kinh doanh. Các MSME đóng góp từ 52%-97% việc làm tại các AMS nhưng chỉ tạo ra từ 10%-30% kim ngạch xuất khẩu của khu vực. Những thách thức như hạn chế trong tiếp cận tài chính, môi trường pháp lý rời rạc và tỷ lệ ứng dụng công nghệ thấp đã hạn chế tiềm năng tối đa của những chủ thể kinh tế quan trọng này. Do đó, việc giải quyết các vấn đề này thông qua tăng cường hợp tác, hỗ trợ chính sách và nâng cao năng lực là điều thiết yếu để hội nhập hiệu quả các MSME vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tổng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại ASEAN ước tính đạt 2,8 nghìn tỷ USD (theo giá năm 2015) trong giai đoạn từ 2016 đến 2030, hoặc 184 tỷ USD mỗi năm. Tận dụng sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt thông qua các hình thức PPP, là điều quan trọng để đẩy nhanh sự phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng then chốt, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy tiềm năng kinh tế của khu vực. Sự hợp tác bài bản với các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân và các tổ chức cộng đồng, là chìa khóa thiết yếu để đảm bảo rằng các sáng kiến phát triển khu vực mang tính bao trùm và bền vững. Hơn nữa, việc nâng cao năng lực của các nước CLMV là quan trọng để đảm bảo sự hội nhập khu vực có tính tự cường và bao trùm. Do đó, Đặc trưng D bao trùm các lĩnh vực then chốt này như được chi tiết trong Hình 13.

[bookmark: _bookmark62]Hình 13. Các kết quả ngắn hạn và dài hạn của Đặc trưng DStrengthened collaboration, cluster formation, business network G technology transfer


Improved access to finance, entrepreneurship and human capital


Improved SME policy G regulatory environment

ASEAN bodies G private sector institutionalised consultative process


Enhanced Coordination between ABAC G ASEAN Secretariat
Action Lines in IAI Work Plan III implemented

Improved access to finance


Improved regulatory environment


Strengthened support to MSMEs

Tăng cường CLMV
Cải thiện sự tham gia với khu vực kinh doanh G các tổ chức dựa vào cộng đồng

Strengthened National G Regional PPP Frameworks


ASEAN Network of PPP Agencies G Stakeholders estabished


Enhanced use of ASEAN Infrastructue Fund (AIF) to identify PPP opportunities
Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan về các vấn đề kinh tế và CSR

Developed pilot communications G engagement programmes

Established ACCSQ G ASEAN bodies structured cooperation mechanisms
Kết quả ngắn hạn


Cải thiện sự tham gia với khu vực kinh doanh G các tổ chức dựa vào cộng đồng

Kết quả dài hạn

Nâng cao năng suất G áp dụng công nghệ của các MSME















Nguồn: Tác giả
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Đặc trưng E: Một ASEAN Toàn cầu
Các tác động dự kiến của Đặc trưng E mang tính xuyên suốt, với mục tiêu tăng cường sự tham gia của ASEAN vào nền kinh tế toàn cầu và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác chiến lược.
Các nền kinh tế ASEAN đã duy trì mức tăng trưởng kinh tế ổn định trong suốt một thập kỷ rưỡi qua. Quan hệ đối tác mạnh mẽ với các đối tác ngoài khu vực, được củng cố thông qua các hiệp định thương mại ASEAN+, đã trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng này. Đến năm 2015, ASEAN đã hoàn tất các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand, đồng thời đang tìm hiểu quan hệ đối tác với các nền kinh tế khác. Các quan hệ đối tác này, kết hợp với các yếu tố cạnh tranh nội tại của khu vực, đã dẫn đến sự gia tăng về thương mại và đầu tư. Xuất khẩu ngoại khối (extra-ASEAN) đã tăng từ 644 tỷ USD năm 2007 lên 885 tỷ USD năm 2015, chiếm 75% tổng kim ngạch xuất khẩu của ASEAN năm 2015. Mặt khác, nhập khẩu hàng hóa từ ngoại khối tăng từ 567 tỷ USD năm 2007 lên 862 tỷ USD năm 2015, chiếm 22% tổng kim ngạch nhập khẩu của ASEAN năm 2015.39 Từ năm 2007 đến 2015, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ASEAN đã tăng từ 78 tỷ USD slên 121 tỷ USD, củng cố vị thế của khu vực như một điểm đến FDI hàng đầu trong số các nền kinh tế đang phát triển, với tỷ trọng FDI toàn cầu của khu vực đạt trung bình 6% trong giai đoạn này.40,41 Ngoài ra, vị trí chiến lược của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khiến khu vực này trở thành một chủ thể quan trọng trong việc định hình các động lực cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu.Kết quả ngắn hạn
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Để tăng cường sự hội nhập của ASEAN vào nền kinh tế toàn cầu, Đặc trưng E tập trung vào các kết quả ngắn hạn sau: tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu và khu vực, nâng cấp các FTA hiện có, thúc đẩy quan hệ đối tác với các đối tác chưa có FTA (non-FTA partners) và xây dựng một cách tiếp cận chiến lược và nhất quán tại các diễn đàn đối ngoại (Hình 14).

2.6. [bookmark: _bookmark66]Thách thức, Hạn chế và Đảm bảo Chất lượng

Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình tham vấn
Các cuộc tham vấn bên liên quan, mặc dù được lên kế hoạch diễn ra trong tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2024, đã kéo dài hơn nhiều so với dự kiến, và không phải tất cả các bên liên quan đều tham gia vào quy trình này (xem danh sách các bên liên quan được tham vấn và phản hồi tại Phụ lục 2). Tính đến ngày lập báo cáo này, Nhóm Đánh giá đã nhận được phản hồi, thông qua phỏng vấn hoặc trả lời bằng văn bản cho các câu hỏi đánh giá, từ:
· 17 Cơ quan Chuyên ngành (do các bộ phận liên quan của Ban Thư ký ASEAN đại diện);
· 8 Đối tác Phát triển;
· 32 Cơ quan Chính phủ từ các Quốc gia Thành viên ASEAN (phản hồi bằng văn bản);
· 8 Hiệp hội Doanh nghiệp + Tổ chức Xã hội Dân sự.
Các cuộc tham vấn với các cơ quan chính phủ quốc gia được sử dụng để xác nhận sự phù hợp, các cơ chế đảm bảo sự nhất quán, thể hiện kết quả (tính hiệu quả) và quyền làm chủ ở cấp quốc gia (tính bền vững) trên tất cả các lĩnh vực.
Tình trạng thiếu dữ liệu
Tình trạng thiếu dữ liệu đã là một trở ngại lớn đối với Đánh giá Cuối kỳ (ETR). Theo rà soát về tính sẵn có của dữ liệu do Bộ phận Thống kê thực hiện, chỉ 25% các Chỉ số Hiệu quả Chính (KPI) có dữ liệu, hoặc tại Ban Thư ký ASEAN (đầy đủ hoặc một phần, sử dụng dữ liệu đại diện),42 hoặc có thể được khai thác hay tính toán từ các nguồn bên thứ ba (như Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)). Điều này để lại khoảng trống 75% về dữ liệu, gây khó khăn cho việc giám sát và đánh giá thành tựu trong từng lĩnh vực của Kế hoạch tổng thể. Xem xét khoảng trống dữ liệu KPI này, nhóm Đánh giá áp dụng cách tiếp cận thực tế cho việc đánh giá, đặc biệt là đối với việc đánh giá Tính hiệu quả, bằng cách:
· Sử dụng kết quả đánh giá Tính hiệu quả của các lĩnh vực (Thành tố) có Bản đồ Kết quả được chia sẻ tính đến ngày báo cáo này (xem Phụ lục 1).
· Sử dụng các KPI Chuyên ngành được chọn từ các KPI Chuyên ngành đã được thông qua (tính đến tháng 4 năm 2018), ở những nơi có dữ liệu.
· Dữ liệu từ ASEANStats được ưu tiên; nơi nào dữ liệu ASEANStats không có sẵn, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của các tổ chức quốc tế sẽ được lựa chọn.
Một số thông tin không thể chia sẻ, do tính bảo mật hoặc do không có dữ liệu (ví dụ: chi tiết chi phí dự án), điều này cũng cản trở quy trình đánh giá. Đối với tính hiệu suất, ví dụ, các thách thức tồn tại liên quan đến việc nhận dữ liệu về chi tiêu và tài trợ, sự hợp tác của tất cả các quốc gia thành viên, và thời gian cần thiết để đạt được việc thực hiện đầy đủ.
Nhóm Đánh giá đã tận dụng các thông tin có sẵn để phân tích định lượng, bổ sung bằng phản hồi từ các cuộc phỏng vấn, tham vấn và rà soát tài liệu.


[bookmark: _bookmark67]39 ASEAN (2017). Niên giám Thống kê ASEAN 2016/2017. Jakarta, Ban Thư ký ASEAN, Tháng 12, 2017.
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[bookmark: _bookmark69]41 Ban Thư ký ASEAN & UNCTAD (2024). Báo cáo đầu tư ASEAN 2024 – Cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 and đầu tư trực tiếp nước ngoài: Ban Thư ký ASEAN, Tháng 10, 2024.
[bookmark: _bookmark70]42 Ví dụ, theo Yếu tố C5 – Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, chỉ số "Tỷ lệ phần trăm thị phần theo giá trị của các sản phẩm FAF từ các nhà sản xuất nhỏ và MSME trên thị trường trong nước và quốc tế" không có sẵn, do đó, số lượng cơ sở MSME trong AFF được đề xuất sử dụng làm đại diện.
III. [bookmark: _bookmark71]KẾT QUẢ BÁO CÁO
3.1. [bookmark: _bookmark72]Tính liên quan

Các phát hiện chính
Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 đã thể hiện mức độ phù hợp cao trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược thông qua việc giải quyết các ưu tiên và thách thức đang thay đổi của khu vực. Sự linh hoạt của Kế hoạch trong việc thích ứng với các cú sốc bên ngoài, chẳng hạn như đại dịch COVID-19, được minh chứng rõ ràng qua các biện pháp như Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN (ACRF) và Kế hoạch Hành động Hà Nội. Các sáng kiến này đã đảm bảo một phản ứng khu vực nhanh chóng và có sự phối hợp, nhấn mạnh vào khả năng phục hồi kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng và phục hồi bền vững. Bằng cách ưu tiên các hệ thống y tế, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững, ASEAN đã giảm thiểu hiệu quả tác động của đại dịch đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng cho các gián đoạn trong tương lai.
Một bước tiến đáng kể trong trọng tâm chiến lược của ASEAN được phản ánh qua việc đưa vào Kế hoạch tổng thể AEC 2025 một trụ cột chuyên biệt mới về Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành. Trụ cột/đặc trưng này mở rộng các lĩnh vực hợp tác của ASEAN sang các ngành thiết yếu như y tế, khoáng sản và khoa học công nghệ, phản ánh sự thừa nhận của khu vực về tầm quan trọng của các ngành này đối với khả năng phục hồi kinh tế và tăng trưởng trong tương lai. Sự tập trung tăng cường vào kết nối bao gồm cả khía cạnh vật lý và kỹ thuật số, đảm bảo sự hội nhập toàn diện giữa các quốc gia thành viên. Các biện pháp như củng cố mạng lưới giao thông, thúc đẩy đổi mới trong khoa học và công nghệ, và nâng cao các hệ thống y tế minh họa cho những nỗ lực của ASEAN nhằm giải quyết các xu hướng toàn cầu mới nổi và các vấn đề xuyên suốt như biến đổi khí hậu, chênh lệch kinh tế - xã hội và khoảng cách số. Những tiến bộ này đánh dấu sự chuyển dịch sang một cách tiếp cận toàn diện và bao trùm hơn đối với phát triển khu vực. Trọng tâm của Kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cũng đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các nỗ lực hội nhập kinh tế của ASEAN.
Phát triển bền vững với tư cách là một vấn đề xuyên suốt cũng là một đặc điểm định hình của Kế hoạch tổng thể AEC 2025, với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Việc lồng ghép các cân nhắc về môi trường vào các biện pháp khác nhau phản ánh sự thống nhất của ASEAN với các mục tiêu bền vững toàn cầu. Bằng cách kết hợp các sáng kiến này, Kế hoạch tổng thể không chỉ tăng cường bảo vệ môi trường mà còn củng cố năng lực cạnh tranh của khu vực. Ngoài ra, việc đưa vào nội dung tăng cường hợp tác chuyên ngành và hợp tác xuyên biên giới nhấn mạnh cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và giải quyết các chênh lệch kinh tế - xã hội, đảm bảo rằng các nỗ lực phát triển của khu vực vừa công bằng vừa có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Phần này trả lời cho câu hỏi: "Các hoạt động được thực hiện dưới khuôn khổ của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 có mức độ phù hợp như thế nào để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong Kế hoạch?". Tính phù hợp trong bối cảnh của Kế hoạch tổng thể AEC có thể được xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm khả năng đáp ứng các nhu cầu, chính sách và ưu tiên; sự nhạy bén và phản ứng với bối cảnh; chất lượng thiết kế; và khả năng đáp ứng theo thời gian. Theo OECD (2021), "Đánh giá tính phù hợp giúp người sử dụng hiểu liệu một can thiệp có đang đi đúng hướng hay không.43 Điều này bao gồm mức độ mà các mục tiêu và thiết kế của can thiệp đáp ứng các nhu cầu, chính sách và ưu tiên của đối tượng hưởng lợi ở cấp toàn cầu, quốc gia và đối tác/thể chế, cũng như việc tiếp tục đáp ứng các nhu cầu đó nếu hoàn cảnh thay đổi. Việc đánh giá bắt đầu bằng việc xác định xem các mục tiêu của can thiệp có được xác định thỏa đáng, thực tế và khả thi hay không, và liệu các kết quả có thể kiểm chứng và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành về các can thiệp phát triển hay không.

Kể từ khi AEC được công bố vào cuối năm 2015, các mục tiêu hội nhập ASEAN vẫn tiếp tục được duy trì trong suốt giai đoạn thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Mục đích chính của Kế hoạch tổng thể AEC là đạt được một ASEAN gắn kết cao, hội nhập, cạnh tranh, đổi mới, năng động, tự cường, bao trùm, lấy người dân làm trung tâm và mang tính toàn cầu vào năm 2025.44 Các Biện pháp Chiến lược của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 vẫn duy trì tính phù hợp trong việc đạt được các mục tiêu của mình, đặc biệt là trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Kế hoạch tổng thể bao gồm 5 trụ cột/đặc trưng quan trọng với 29 lĩnh vực hợp tác chuyên ngành (được gọi là các thành tố) và 153 biện pháp chiến lược trải rộng trên các thành tố và đặc trưng này.45


[bookmark: _bookmark73]43 OECD (2021), Áp dụng các Tiêu chí Đánh giá, do OECD, Paris, xuất bản https://doi.org/10.1787/543e84ed-en.
[bookmark: _bookmark74]44 Ban Thư ký ASEAN (2019). Báo cáo Hội nhập ASEAN 2019. Jakarta: Ban Thư ký ASEAN, tháng 10.
[bookmark: _bookmark75]45 Ban Thư ký ASEAN (2021). Báo cáo giữa kỳ. KHTT AEC 2025. Jakarta: Ban Thư ký ASEAN, tháng 4.

Trong giai đoạn thực hiện, Kế hoạch tổng thể AEC đã được bổ sung một số sáng kiến nhằm ứng phó với các cú sốc bên ngoài như đại dịch COVID-19. Phản ứng của ASEAN đối với đại dịch COVID-19 rất nhanh chóng, và khả năng tự cường trước các cú sốc bên ngoài đã được ưu tiên hàng đầu. Đại dịch COVID-19 là một trong những sự kiện quan trọng nhất tác động đến việc thực hiện các biện pháp thuộc Kế hoạch tổng thể AEC. Đại dịch đã dẫn đến nhiều gián đoạn trong hoạt động kinh tế trên toàn khu vực, làm lộ rõ những điểm yếu của các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS). Việc đóng cửa biên giới là biện pháp cần thiết nhưng lại mâu thuẫn với toàn bộ nỗ lực hội nhập của ASEAN.
Các sáng kiến đã được đưa ra để hỗ trợ phục hồi sau những gián đoạn do đại dịch gây ra cũng như để tăng cường năng lực cạnh tranh của toàn khu vực.46 Đầu tháng 6, Kế hoạch Hành động Hà Nội về Tăng cường Hợp tác Kinh tế ASEAN và Kết nối Chuỗi cung ứng nhằm Ứng phó với Đại dịch COVID-19 (HNPOA) đã được thông qua, xác định các lĩnh vực hợp tác chính để đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt. Để tiếp nối, Biên bản Ghi nhớ (MOU) về việc thực hiện các biện pháp phi thuế quan (NTMs) theo HNPOA, bao gồm danh mục 152 mặt hàng thiết yếu, đã được ký kết tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 năm 2020.47 Nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng với các đối tác đối thoại đã tập trung vào việc đảm bảo kết nối chuỗi cung ứng và phát triển các chiến lược cho một nền kinh tế hậu COVID-19 tự cường với việc thông qua các văn kiện sau: Kế hoạch Hành động ASEAN+3 về Giảm thiểu Tác động Kinh tế của Đại dịch COVID-19 48, Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Trung Quốc 49, Kế hoạch Hành động tự cường kinh tế ASEAN-Nhật Bản50, Sáng kiến chung về Tăng cường kết nối kinh tế giữa ASEAN và Hàn Quốc51 nhằm ứng phó với sự bùng phát của COVID-19.
Hơn nữa, Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN (ACRF) và Kế hoạch Thực hiện của nó đã được thông qua, đóng vai trò là chiến lược phục hồi của cả cộng đồng khu vực khỏi khủng hoảng COVID-19 thông qua việc mở cửa lại, phục hồi và tự cường dài hạn.52 Các nỗ lực phục hồi của ASEAN tập trung vào năm chiến lược rộng lớn: Tăng cường Hệ thống Y tế, Củng cố An ninh Con người, Tối đa hóa Tiềm năng của thị trường nội khối ASEAN và Hội nhập Kinh tế Rộng hơn, Đẩy nhanh Chuyển đổi Số Bao trùm và Tiến tới một Tương lai Bền vững và Tự cường hơn. Mặc dù ban đầu được giới thiệu là tạm thời và hạn chế về phạm vi, các biện pháp thuộc ACRF đã dần được gia hạn và mở rộng để giải quyết các thách thức cơ cấu rộng lớn hơn. Ví dụ, các nỗ lực phục hồi đã trở thành bàn đạp cho động lực mới trong việc giải quyết các NTM, thừa nhận tác động của chúng đối với khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh khu vực.
Bất chấp sự gián đoạn, ASEAN vẫn cam kết giữ mở cửa thị trường cho thương mại và đầu tư, đồng thời đảm bảo các dòng chảy thương mại và kết nối chuỗi cung ứng không bị cản trở, đặc biệt là đối với các sản phẩm thiết yếu. Ban Thư ký ASEAN đã tham gia vào các cuộc thảo luận liên ngành sâu rộng trải dài từ nông nghiệp, du lịch đến giao thông vận tải, thông qua nhiều tuyên bố và sáng kiến khác nhau nhằm giảm thiểu tác động kinh tế của đại dịch. Quan trọng nhất, ASEAN đã xây dựng Khung Chiến lược ASEAN về Các Tình huống Y tế Khẩn cấp, một tài liệu hướng dẫn cốt lõi cho các sáng kiến của ASEAN đối với các tình huống y tế khẩn cấp, nhấn mạnh thêm khả năng phản ứng của ASEAN trước các hoàn cảnh thay đổi. 53
Kế thừa Kế hoạch tổng thể AEC 2015, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã mở rộng các lĩnh vực chiến lược khu vực để giải quyết một loạt các vấn đề mới tương ứng với bối cảnh toàn cầu và các xu hướng mới nổi. Như được thể hiện trong Hình 15, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 làm nổi bật việc đưa vào các ngành và lĩnh vực hợp tác mới so với Kế hoạch tổng thể AEC 2015. Cụ thể, một trụ cột chuyên biệt (Đặc trưng C) đã được giới thiệu, lấy các yếu tố từ Kế hoạch 2015 để nhấn mạnh vào Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành. Ngoài các ngành đã được bao phủ trước đây với phạm vi hoạt động mở rộng (giao thông vận tải, CNTT-TT, năng lượng, khoáng sản), Đặc trưng C cũng dành không gian cho các lĩnh vực chính sách mới về du lịch, y tế và khoa học & công nghệ, phản ánh sự công nhận của ASEAN đối với các lĩnh vực này là yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế trong tương lai và gợi mở một cách tiếp cận toàn diện hơn để giải quyết các thách thức và cơ hội trong nền kinh tế toàn cầu.
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Kết nối, bao gồm cả kết nối số, là một trụ cột riêng biệt của AEC vì tầm quan trọng của nó trong việc hội nhập các nền kinh tế ASEAN và kết nối ASEAN với toàn cầu.54 Các cân nhắc về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được lồng ghép rõ nét trong các biện pháp chiến lược của Kế hoạch tổng thể, phản ánh sự công nhận của ASEAN về tầm quan trọng của nền kinh tế số. Tầm nhìn AEC 2025 về CNTT-TT được xây dựng dựa trên thành công của Kế hoạch tổng thể CNTT-TT ASEAN đầu tiên (2010-2015) (AIM 2015). Sự nhấn mạnh vào đổi mới số được minh chứng bằng các biện pháp cụ thể như hỗ trợ chuyển đổi kinh tế thông qua sử dụng CNTT-TT và thương mại số; bao trùm số và truy cập internet với chi phí hợp lý; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp CNTT-TT; cải thiện cơ sở hạ tầng CNTT-TT, đặc biệt là ở khu vực nông thôn; tăng cường kỹ năng lực lượng lao động CNTT-TT; tăng trưởng dịch vụ điện tử và nội dung số; tăng cường an ninh số và bảo vệ dữ liệu.55 Các biện pháp này cho thấy trọng tâm số của Kế hoạch tổng thể vẫn rất phù hợp trong việc định hướng phát triển khu vực.
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Ghi chú: Tự do hóa dịch vụ tài chính (là một phần của mục A4 thuộc Kế hoạch tổng thể AEC 2025) đã được đưa vào Kế hoạch tổng thể AEC 2015, nhưng Tài chính Toàn diện và Ổn định Tài chính là những nội dung mới được giới thiệu.
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả dựa trên Kế hoạch tổng thể AEC 2015 và Kế hoạch tổng thể AEC 2025.
Theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025, ASEAN nhấn mạnh phát triển kinh tế bền vững, cân nhắc các yếu tố môi trường trong các biện pháp. Kế hoạch tổng thể kết hợp các biện pháp cụ thể để thúc đẩy công nghệ xanh, áp dụng năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững.56 Kế hoạch cũng khuyến khích các thực hành nông nghiệp bền vững, quản lý tài nguyên có trách nhiệm và các mô hình tăng trưởng kinh tế bao trùm. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mạng lưới giao thông bền vững và cơ sở hạ tầng xanh, minh chứng là các biện pháp trong Ngành Giao thông vận tải. Những việc thực hiện này chứng minh cách sự cân nhắc của Kế hoạch tổng thể về các xu hướng bền vững tiếp tục định hướng các chiến lược phát triển khu vực một cách phù hợp và thiết thực.
So với Kế hoạch tổng thể AEC 2015, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 kết hợp các biện pháp cụ thể xoay quanh các quan điểm về thanh niên và giới. Tính bao trùm xã hội không được đề cập trong một chương riêng biệt mà được lồng ghép qua các Thành tố khác nhau của Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Ví dụ: Yếu tố C9 (Khoa học và Công nghệ) kêu gọi thiết lập các hệ thống và cơ chế nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thanh niên trong Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (STI) để thúc đẩy tinh thần kinh doanh; yếu tố D1 (Tăng cường vai trò của các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - MSMEs) thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phát triển vốn nhân lực bằng cách tạo ra môi trường thuận lợi hơn cho khởi nghiệp thông qua Học viện Trực tuyến ASEAN; và nâng cao phát triển vốn nhân lực cho MSME, đặc biệt là thanh niên và phụ nữ. Hơn nữa, đoạn 90 (iv) về Truyền thông kêu gọi thực hiện các chương trình chuyên biệt, bao gồm làm nổi bật các câu chuyện thành công của MSME nhằm nâng cao nhận thức trong thanh niên, phụ nữ và các MSME để tạo thuận lợi cho sự tham gia của họ và hưởng lợi từ hội nhập kinh tế trong khu vực.
Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ xem xét tính phù hợp theo từng đặc trưng của Kế hoạch tổng thể AEC 2025.
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3.1.1. [bookmark: _bookmark88]Đặc trưng A: Một nền kinh tế hội nhập và gắn kết cao
Đặc trưng A nhằm tạo ra một nền kinh tế hội nhập và gắn kết cao, phù hợp với mục tiêu của AEC là tạo ra một thị trường thống nhất và cơ sở sản xuất chung. Mục tiêu chính là cải thiện mạng lưới thương mại và sản xuất của ASEAN bằng cách tạo thuận lợi cho việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề trong khu vực. Đặc trưng này cũng nhằm tạo ra một thị trường thống nhất hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đặc trưng A bao gồm các biện pháp liên quan đến Thương mại Hàng hóa, Thương mại Dịch vụ, Môi trường Đầu tư, Hội nhập Tài chính, Bao trùm và Ổn định Tài chính, Tạo thuận lợi cho Di chuyển của Lao động có Tay nghề & Khách Doanh nghiệp, và Tăng cường Tham gia vào các Chuỗi giá trị toàn cầu (GVCs).
Tiếp nối việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan, phản ánh một thập kỷ thành công trong tự do hóa thương mại hàng hóa theo Kế hoạch trước đó, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 tiếp tục xây dựng dựa trên các thành tựu trong quá khứ đồng thời giới thiệu các sáng kiến mới. Kế hoạch tổng thể AEC 2015 tập trung vào việc loại bỏ thuế nhập khẩu, trong khi Kế hoạch tổng thể 2025 chú trọng nhiều hơn vào các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và giải quyết các biện pháp phi thuế quan trong khu vực. Trong khi thuế nhập khẩu giữa các nước ASEAN-6 gần như đã được loại bỏ vào năm 2015, việc cắt giảm thuế quan cho các nước CLMV vẫn đang được tiến hành trong giai đoạn đầu của Kế hoạch 2025. Do đó, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 tận dụng những thành công trước đó trong tự do hóa thuế quan khu vực. Về tự do lưu chuyển hàng hóa, Kế hoạch 2025 nhấn mạnh các biện pháp tạo thuận lợi thương mại thông qua hài hòa hóa các quy định hải quan và loại bỏ các rào cản kỹ thuật và quy định, vốn là những yếu tố then chốt để thúc đẩy thương mại hơn nữa, cùng các biện pháp khác.57 Cơ chế Một cửa ASEAN, đã được đưa vào Kế hoạch tổng thể AEC 2015, tiếp tục được hợp nhất và nhấn mạnh để vận hành đầy đủ trong Kế hoạch 2025, với mục tiêu hoàn tất việc vận hành trên toàn bộ các quốc gia thành viên (AMS). Hơn nữa, các quy định nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN đối với thương mại nội khối nhằm mục đích củng cố Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), giải quyết các biện pháp phi thuế quan (NTMs) thông qua các hướng dẫn mạnh mẽ hơn, cập nhật cơ sở dữ liệu và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan và phối hợp về các tiêu chuẩn SPS.58
Về thương mại dịch vụ, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 tập trung vào quá trình chuyển đổi từ Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) sang Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA). Sau khi kết thúc Kế hoạch tổng thể AEC 2015, các cuộc đàm phán để nâng cấp hiệp định dịch vụ đã được dự kiến. Điều này rất phù hợp vì Kế hoạch tập trung vào việc làm sâu sắc hơn tự do hóa thương mại dịch vụ trong khu vực thông qua việc áp dụng cách tiếp cận chọn bỏ (negative list approach), giúp ASEAN đạt được mức độ tự do hóa thương mại dịch vụ có ý nghĩa so với hiệp định RCEP (vốn bắt đầu đàm phán từ năm 2012). Kế hoạch 2025 cũng dự kiến bao phủ các kỷ luật về quy định trong nước, song song với Sáng kiến Chung về Quy định Trong nước về Dịch vụ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 59 Do các yêu cầu cấp phép quản lý ngành dịch vụ khác nhau đáng kể giữa các quốc gia,60 Kế hoạch tổng thể AEC 2025 áp dụng cách tiếp cận thực tế về “các kỷ luật khả thi đối với quy định trong nước dựa trên các thực tiễn tốt nhất” thay vì bắt buộc các cam kết cứng.
Các biện pháp tạo thuận lợi đầu tư được vạch ra trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 thể hiện cả tính kế thừa và sự phát triển từ khuôn khổ ban đầu của Kế hoạch trước đó. ế hoạch 2015 đã thiết lập các trụ cột nền tảng cho tạo thuận lợi đầu tư thông qua Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) (2009), tập trung vào bảo hộ đầu tư, tạo thuận lợi và hợp tác, xúc tiến và nâng cao nhận thức, và tự do hóa. Các yếu tố nền tảng này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập khung đầu tư khu vực, đặc biệt thông qua việc thực hiện các thực tiễn quốc tế tốt nhất về bảo hộ đầu tư, giới thiệu cơ chế Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS), và mở rộng phạm vi áp dụng cho công dân nước thứ ba. Tuy nhiên, vào cuối năm 2015, có một số thách thức trong môi trường đầu tư của các AMS, bao gồm sự không nhất quán giữa các cam kết ACIA và chính sách đầu tư quốc gia, thiếu các định nghĩa chuẩn hóa cho các ngành công nghiệp nhạy cảm, và phạm vi tự do hóa hạn chế chỉ trong 5 lĩnh vực.61 Các biện pháp tạo thuận lợi đầu tư của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 giải quyết trực tiếp các thách thức này bằng cách tăng cường sự nhất quán và đồng bộ về chính sách giữa các AMS thông qua các sáng kiến như phát triển Khung Tạo thuận lợi Đầu tư ASEAN (AIFF), thúc đẩy tính minh bạch cao hơn và đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, và mở rộng phạm vi ngành nghề vượt ra ngoài 5 lĩnh vực ban đầu để khuyến khích tự do hóa rộng hơn. Hơn nữa, những nỗ lực thiết lập các hướng dẫn và định nghĩa chung nhằm mục đích giảm bớt sự mơ hồ xung quanh các ngành công nghiệp nhạy cảm, trong khi các sáng kiến đối thoại liên tục và xây dựng năng lực giúp tăng cường việc thực hiện hiệu quả các cam kết ACIA ở cấp quốc gia.

[bookmark: _bookmark89][bookmark: _bookmark91]57 Lý Diệp (2016a). Phân tích Kế hoạch tổng thể AEC 2025: Bài 2 |  Tự do hóa thương mại hàng hóa
[bookmark: _bookmark90]58 ASEC (2015). Kế hoạch hành động chiến lược hợp nhất (CSAP)
59 Sáng kiến chung của WTO về Quy định trong nước đối với dịch vụ được đưa ra vào tháng 12/2017. Các cuộc đàm phán kết thúc vào năm 2021, và các quy định của Sáng kiến chính thức có hiệu lực đối với 50 Thành viên WTO vào tháng 2/2024 
[bookmark: _bookmark92]60 Siew Yean, T (2019). Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA): Thúc đẩy tự do hóa dịch vụ cho ASEAN?  Viện Yusof Ishak phân tích các sự kiện hiện tại. PHÁT HÀNH: 2019 Số 54
[bookmark: _bookmark93]61 Lý Diệp (2016b). Tự do hóa trong môi trường đầu tư

3.1.2. [bookmark: _bookmark94]Đặc trưng B: Một ASEAN Cạnh tranh, Đổi mới và Năng động
Đặc trưng B tập trung vào việc cải thiện năng suất của ASEAN thông qua các cải cách trong nước về chính sách cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, luật đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, tăng cường các thực hành quy định, phát triển kinh tế bền vững và giải quyết các Xu thế lớn toàn cầu cũng như các vấn đề thương mại mới nổi. Mục tiêu là có được các chính sách đồng bộ hơn giữa các quốc gia thành viên để nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của khu vực và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC).62
Các biện pháp của Kế hoạch tổng thể AEC đã chứng minh tính phù hợp trong việc thiết lập các khuôn khổ pháp lý thiết yếu và thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng. Kế hoạch tổng thể 2025 đã mở rộng đáng kể so với Kế hoạch 2015 bằng cách giới thiệu các chiến lược cụ thể để thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 nhằm giải quyết các trở ngại như thiếu các chính sách và luật pháp hỗ trợ, mức độ nhận thức thấp về tầm quan trọng của bảo vệ người tiêu dùng và các cơ chế giải quyết tranh chấp hiện có, những khoảng trống trong việc thực thi bảo vệ người tiêu dùng trên toàn khu vực ASEAN, và năng lực kỹ thuật chưa đầy đủ của các quan chức, đặc biệt là ở các nước thành viên mới.63 Ví dụ, Kế hoạch tổng thể AEC đã đưa ra các biện pháp và đề xuất các hướng dẫn phù hợp cho các nhà hoạch định chính sách và khu vực tư nhân để thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như đề xuất phát triển Bộ công cụ Tiêu dùng Bền vững, xây dựng hướng dẫn về Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến (ODR) ASEAN, về Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại điện tử, và về Đánh giá Tác động Người tiêu dùng (CIA) ASEAN. So với Kế hoạch tổng thể AEC 2015 và dựa trên nhu cầu của các AMS trong giai đoạn thực hiện, Kế hoạch 2025 đã chuyển dịch và làm sâu sắc thêm các ưu tiên của mình để bao phủ các vấn đề cấp bách hơn nhằm phát triển hạ tầng và các thực hành quy định tốt nhất của ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng.
Các biện pháp về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR) được xem là then chốt để hỗ trợ phát triển khu vực và cải thiện năng lực cạnh tranh của toàn bộ ASEAN. Khi các nền kinh tế ASEAN tìm cách thu hút thêm đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp tinh vi hơn, các chế độ bảo hộ IPR được thiết lập tốt là điều cần thiết để mang lại sự đảm bảo cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà đổi mới. Kế hoạch bao gồm các biện pháp liên quan đến việc phát triển một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ (IP) toàn diện, bao gồm việc thành lập các Văn phòng IP, các nền tảng và cơ sở hạ tầng IP, mở rộng hệ sinh thái IP, và tăng cường các cơ chế thúc đẩy tạo lập và thương mại hóa tài sản.64 Ngoài các tài sản IP quen thuộc (bản quyền, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế), Kế hoạch mở rộng thêm các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại hóa các chỉ dẫn địa lý (GIs) trong ASEAN và cung cấp cơ chế bảo hộ cho Nguồn gen, Tri thức Truyền thống và Biểu đạt Văn hóa Truyền thống (GRTKTCE), vốn cũng là những tài sản chủ chốt đối với một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa như ASEAN.
Quản trị tốt đã được nhấn mạnh là một lĩnh vực ưu tiên mới nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc tế của ASEAN bằng cách xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch và dễ dự đoán hơn, đồng thời cải thiện nhận thức về ASEAN trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025, để tạo ra một cộng đồng kinh tế sôi động hơn, việc các bên liên quan khác nhau tiếp tục tham gia là điều bắt buộc. Các biện pháp chiến lược chính để đảm bảo quản trị tốt bao gồm thúc đẩy một ASEAN phản ứng nhanh nhạy hơn bằng cách tăng cường quản trị thông qua sự minh bạch cao hơn trong khu vực công và tăng cường sự tham gia với khu vực tư nhân, cũng như cải thiện tính minh bạch và sự cộng hưởng của các chính sách chính phủ và hành động của doanh nghiệp trên khắp các ngành và lĩnh vực trong khu vực ASEAN.65 Trọng tâm về tăng cường minh bạch trong khu vực công và tham gia với các bên liên quan tư nhân đã chứng minh tính phù hợp đối với việc cải thiện năng lực cạnh tranh khu vực và niềm tin của nhà đầu tư.
Theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025, ASEAN ưu tiên năng suất, đổi mới sáng tạo, công nghệ và nghiên cứu và phát triển (R&D), đặc biệt vì phần này không được đưa vào riêng biệt trong Kế hoạch trước đó. Khác với bản kế hoạch tiền nhiệm, Kế hoạch 2025 ưu tiên rõ ràng năng suất, đổi mới sáng tạo và R&D là những động lực chính của năng lực cạnh tranh. 66 Trọng tâm mới này tỏ ra rất phù hợp trong việc giải quyết các mức năng suất khác nhau giữa các quốc gia thành viên ASEAN và thách thức về việc nâng cao năng suất trong khi vẫn duy trì cơ hội việc làm. Các kế hoạch thuộc Kế hoạch 2025 tập trung vào tăng năng suất thông qua dòng vốn đầu tư vào R&D và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nguồn nhân lực ASEAN có thể cạnh tranh hơn. Điều này, đổi lại, sẽ cho phép các AMS củng cố vị thế của họ trong Mạng lưới Sản xuất Toàn cầu (GPNs).67
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toàn cầu. Sự xuất hiện của khái niệm phát thải ròng bằng không (net zero) vào đầu những năm 2010, các cuộc đàm phán cho Hiệp định Paris năm 2011 và việc định hình các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đều báo hiệu xu hướng tất yếu của tính bền vững. Để duy trì sự phù hợp và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, ASEAN phải nắm bắt tính bền vững và các xu hướng mới nổi khác. Ví dụ, sự nhấn mạnh vào các phương pháp phát triển "xanh", bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, rất phù hợp với các xu hướng bền vững toàn cầu.

3.1.3. [bookmark: _bookmark101]Đặc trưng C: Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành
Đặc trưng C, Tăng cường Kết nối & Hợp tác Chuyên ngành, áp dụng cách tiếp cận theo ngành với mục tiêu tăng cường kết nối kinh tế nhằm hỗ trợ tầm nhìn và các mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN và văn bản kế nhiệm, cũng như tiếp tục hội nhập và hợp tác trong các lĩnh vực then chốt bổ trợ cho những nỗ lực hiện có hướng tới việc tạo ra một khu vực kinh tế hội nhập và bền vững. Mục đích là tối đa hóa đóng góp của các ngành này trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh tổng thể của ASEAN và củng cố các mạng lưới cứng và mềm trong khu vực. Bằng cách giải quyết các vấn đề quan trọng theo từng ngành, Đặc trưng C đảm bảo rằng các nước ASEAN được trang bị để ứng phó với các xu hướng toàn cầu như số hóa và tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực chủ chốt hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực. Ngoài ra, trọng tâm vào việc tăng cường liên kết ngành cũng thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nuôi dưỡng sự cộng hưởng giữa các Quốc gia Thành viên (AMS), củng cố vị thế của ASEAN như một khu vực kinh tế cạnh tranh và hội nhập.
Tầm nhìn cho giao thông vận tải hướng tới sự kết nối lớn hơn, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững. Hợp tác giao thông vận tải ASEAN được đưa vào Đặc trưng C của Kế hoạch tổng thể AEC. Việc thiết lập kết nối thành một trụ cột riêng biệt cho thấy tầm quan trọng của nó như một yếu tố chính đóng góp đáng kể vào việc đạt được các mục tiêu đề ra trong các trụ cột AEC khác. Giao thông vận tải, cùng với các ngành khác hỗ trợ kết nối, đóng vai trò then chốt trong việc tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, tài chính và lao động có tay nghề trên toàn khu vực. Từ góc độ kinh tế, cơ sở hạ tầng chất lượng tốt hơn mang lại lợi ích để cải thiện mức độ sẵn sàng của ASEAN trong việc trở nên hội nhập và gắn kết hơn như một thị trường thống nhất và cơ sở sản xuất chung, bằng cách giảm đáng kể chi phí vận tải và cải thiện việc giao nhận logistics. Ngoài các lĩnh vực ưu tiên như vận tải đường bộ, hàng không, hàng hải và tạo thuận lợi vận tải, ế hoạch tổng thể cũng đã đưa giao thông bền vững trở thành một ưu tiên mới để hỗ trợ phát triển bền vững trong khu vực.68
ASEAN cũng thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT (ICT) và thương mại điện tử như một phương tiện quan trọng để mở rộng kinh doanh hiện tại, tiếp cận khách hàng mới và hỗ trợ sự tăng trưởng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs). Kế hoạch tổng thể AEC 2025 nhằm tăng cường hợp tác ASEAN về thương mại điện tử để hỗ trợ hiện thực hóa hội nhập kinh tế như đã được nêu ra vào năm 2000 tại Hội nghị Cấp cao ASEAN trong quá trình ra mắt Hiệp định Khung e-ASEAN, đặc biệt là Điều 5 về Tạo thuận lợi cho sự Phát triển của Thương mại Điện tử. Một số biện pháp chiến lược đã được xác định trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 để khuyến khích phát triển thương mại điện tử ASEAN hơn nữa, chẳng hạn như hài hòa hóa khung pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp trực tuyến, định danh và chữ ký điện tử, và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Hợp tác CNTT-TT không chỉ tương ứng với Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN mà còn thiết yếu để thúc đẩy dòng chảy tự do hơn của các sản phẩm, dịch vụ và đầu tư CNTT-TT trong khu vực, bao gồm cả thông qua thương mại điện tử khu vực, một kênh thị trường cạnh tranh mới.
Tăng cường hợp tác chuyên ngành trong Năng lượng, Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (FAF) và Khoáng sản là quan trọng để hỗ trợ hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trong ASEAN. Một mặt, sự hội nhập này có thể dẫn đến việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, gia tăng thương mại và cơ hội đầu tư. Trong FAF, việc thúc đẩy hợp tác về thực phẩm và nông nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực bằng cách ổn định chuỗi cung ứng thực phẩm, cải thiện năng suất nông nghiệp và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Ngành Năng lượng là yếu tố sống còn để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và đáng tin cậy cho tất cả các ngành khác của nền kinh tế khu vực. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, khu vực ASEAN rất giàu tài nguyên khoáng sản, thu hút nhiều thương mại và đầu tư vào khu vực. Mặt khác, cả ba lĩnh vực này đều chia sẻ tác động tiềm tàng đối với môi trường, điều ngày càng trở thành mối quan tâm chính. Hợp tác trong các lĩnh vực này, đặc biệt là về các vấn đề bền vững như được đưa vào Kế hoạch tổng thể, đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên khu vực được khai thác một cách bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trong khi giảm thiểu các tác động môi trường. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 tích hợp Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để củng cố động lực đổi mới sáng tạo của trụ cột AEC. Việc tạo ra một thị trường thống nhất sẽ thúc đẩy sự di chuyển xuyên biên giới nhiều hơn của các chuyên gia R&D và do đó, dẫn đến sự gia tăng các hoạt động KH&CN trên toàn khu vực. Hơn nữa  sự hợp tác kinh tế
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thành công cũng sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc các quốc gia thành viên có thể thúc đẩy Khoa học & Công nghệ tốt như thế nào để hỗ trợ phát triển và tăng trưởng kinh tế.69

3.1.4. [bookmark: _bookmark103]Đặc trưng D: Một ASEAN tự cường, bao trùm, hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm
Đặc trưng D giải quyết các biện pháp liên quan đến việc củng cố các Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), Tăng cường vai trò của Khu vực Tư nhân và các mô hình Đối tác Công - Tư (PPP), Thu hẹp khoảng cách phát triển và Sự đóng góp của các bên liên quan vào nỗ lực hội nhập khu vực.
Các biện pháp thuộc Đặc trưng D của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 (Kế hoạch tổng thể AEC 2025) đã thể hiện tính phù hợp mạnh mẽ thông qua việc giải quyết trực tiếp các thách thức kinh tế - xã hội quan trọng trong khu vực ASEAN. Trọng tâm vào việc củng cố các MSME đặc biệt quan trọng khi nhóm này chiếm 88,8% - 99,9% tổng số doanh nghiệp tại các quốc gia thành viên ASEAN và cung cấp 51,7% - 97,2% việc làm vào năm 2015.70 Ngoài ra, các MSME cũng đóng vai trò là xương sống trong việc tạo việc làm cho phụ nữ và tạo cơ hội cho các nữ doanh nhân tiếp cận thị trường.Việc chú trọng vào sự tham gia của khu vực tư nhân và đối tác công - tư cũng rất thiết thực trong việc huy động nguồn lực và chuyên môn cần thiết cho phát triển kinh tế bền vững thông qua phát triển cơ sở hạ tầng và cung ứng dịch vụ. Các biện pháp này càng trở nên quan trọng hơn trước nhu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch và xây dựng khả năng tự cường trên toàn khu vực.
Sự chuyển biến trong các ưu tiên phát triển MSME từ Kế hoạch Tổng thể AEC 2015 sang 2025 phản ánh sự nhận thức của ASEAN về những thách thức mới nổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Kế hoạch Tổng thể trước đây giải quyết các thách thức cơ bản mà MSME phải đối mặt thông qua các sáng kiến kết nối mạng lưới và nâng cao năng lực cơ bản, tập trung chủ yếu vào chia sẻ thông tin và các chương trình đào tạo chính thức. Như đã nêu trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, các MSME trong khu vực phải đối mặt với những thách thức liên quan đến toàn cầu hóa, tiến bộ trong CNTT-TT (ICT), tự do hóa thương mại và sự thay đổi của các quy trình sản xuất.71 Do đó, trọng tâm của Kế hoạch đã chuyển sang một chương trình MSME có cấu trúc và mục tiêu cụ thể hơn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu, năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực để hưởng lợi từ một ASEAN hội nhập sâu rộng hơn. Sự tập trung toàn diện vào nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới, tài chính toàn diện, mở rộng tiếp cận thị trường và tích hợp thương mại điện tử là sự phản hồi trực tiếp đối với bối cảnh kinh doanh đang thay đổi ngày nay. Kế hoạch cũng tập trung vào các mục tiêu dài hạn như cải thiện môi trường chính sách, hỗ trợ khu vực phi chính thức và phát triển tinh thần doanh nhân, điều này chứng tỏ tính phù hợp của Kế hoạch trong việc giải quyết cả nhu cầu phát triển trước mắt và tương lai của MSME trên toàn khu vực ASEAN.

3.1.5. [bookmark: _bookmark104]Đặc trưng E: Một ASEAN Toàn cầu
Đặc trưng E tái khẳng định rằng sự gắn kết của ASEAN với các nền kinh tế bên ngoài đóng góp vào chương trình nghị sự xây dựng cộng đồng của khối, trong đó phần lớn các cam kết sâu rộng hơn vẫn được thực hiện thông qua các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Các biện pháp được nêu trong Đặc trưng E bao gồm các lĩnh vực sau: phát triển một cách tiếp cận chiến lược và nhất quán hơn đối với các quan hệ kinh tế đối ngoại; Rà soát và Cải thiện các FTA và của ASEAN; Tăng cường Đối tác Kinh tế với các Đối tác không có FTA; Tiếp tục Hỗ trợ Hệ thống Thương mại Đa phương; Gắn kết với các đối tác Khu vực và Toàn cầu để theo đuổi các Đối tác kinh tế với các Nền kinh tế Mới nổi; và Tiếp tục Thúc đẩy Gắn kết với các Thể chế Toàn cầu và Khu vực. Mục tiêu chính của đặc trưng này là củng cố vị thế của ASEAN như một khu vực kinh tế mở và bao trùm, đồng thời đặt nền móng để ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong các cam kết toàn cầu và khu vực, ở bất cứ nơi nào có thể.72 Các biện pháp thuộc Đặc trưng E mang tính chất xuyên suốt và giải quyết bốn khía cạnh chính: định vị chiến lược, hội nhập kinh tế, gắn kết toàn cầu và hiện đại hóa.
Việc Kế hoạch Tổng thể tập trung vào làm sâu sắc thêm hội nhập kinh tế với các đối tác bên ngoài thông qua tăng cường quan hệ thương mại và tiếp cận thị trường cho thấy sự phù hợp đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu liên kết chặt chẽ ngày nay. Điều này được chứng minh bằng các biện pháp cụ thể trong Kế hoạch Tổng thể 2025 nhằm rà soát và cải thiện các FTA ASEAN+1 hiện có và phát triển các cơ chế hợp tác với các đối tác lớn như EU, Canada và Hoa Kỳ, cùng các đối tác khác. Những nỗ lực đang diễn ra nhằm ký kết các FTA và tăng cường đối tác kinh tế với các đối tác chưa có FTA thể hiện cam kết của ASEAN trong việc mở rộng dấu ấn kinh tế đồng thời duy trì sự tự chủ chiến lược của mình.

[bookmark: _bookmark105]69 Irawan, B (2017). Phân tích Kế hoạch Tổng thể AEC 2025: Tài liệu 25 | Phân tích Hợp tác Khoa học và Công nghệ ASEAN - CARI ASEAN Research and Advocacy 
[bookmark: _bookmark106]70 Ban Thư ký ASEAN (2015). Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ 2016-2025.
[bookmark: _bookmark107]71 Lời văn AEC BP 2025
[bookmark: _bookmark108]72 Lời văn AEC BP 2025

Các biện pháp thuộc Đặc trưng E: ASEAN Toàn cầu có tính phù hợp cao do chúng mang tính bổ trợ cho các biện pháp thuộc Đặc trưng A. Các yếu tố thuộc Đặc trưng A "Một nền kinh tế Gắn kết và Hội nhập Cao", đặc biệt là thương mại hàng hóa và dịch vụ, môi trường đầu tư, và hội nhập tài chính, đóng vai trò là những nền tảng giúp nâng cao năng lực của ASEAN trong việc gắn kết thực chất với các đối tác bên ngoài, đây là trọng tâm chính của Đặc trưng E. Mối liên hệ này thể hiện đặc biệt rõ nét qua cách mà sự gắn kết và hội nhập thị trường nội khối của ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho khả năng đàm phán và thực thi các hiệp định thương mại toàn diện (FTA và CEPA) cũng như phát triển các cách tiếp cận chiến lược đối với quan hệ kinh tế đối ngoại với các đối tác đối thoại chưa có FTA.

3.1.6. [bookmark: _bookmark109]Bài học kinh nghiệm
Việc rà soát tính phù hợp của các biện pháp trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 (Kế hoạch tổng thể AEC 2025) làm nổi bật một số vấn đề có thể làm cơ sở cho việc xây dựng Kế hoạch Tổng thể trong tương lai. Một trong những điểm quan trọng nhất là khả năng duy trì tính phù hợp và ứng phó của Kế hoạch trước các cú sốc bên ngoài, đặc biệt là những cú sốc lớn như đại dịch COVID-19. Sự tái định hướng chiến lược nhanh chóng, bao gồm việc đưa ra Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN (ACRF) và Kế hoạch Hành động Hà Nội, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng thích ứng trong việc đạt được các mục tiêu dài hạn. Sự phản ứng nhanh nhạy này không chỉ giảm thiểu sự gián đoạn mà còn củng cố khả năng tự cường của ASEAN trong việc vượt qua những bất ổn toàn cầu. Khả năng thích ứng này làm nổi bật nhu cầu về các cơ chế vững chắc trong các kế hoạch tương lai để giải quyết các thách thức mới nổi. Việc lồng ghép các hệ thống quản trị thích ứng, bao gồm giám sát theo thời gian thực và các khung điều chỉnh lại chiến lược, sẽ cho phép ASEAN duy trì sự linh hoạt và tự cường trong một môi trường toàn cầu ngày càng biến động.
Một bài học quan trọng khác là vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế và năng lực cạnh tranh, vốn đã được lồng ghép vào Kế hoạch Tổng thể AEC 2025. Trọng tâm của Kế hoạch vào phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT (ICT), bao trùm số và thương mại điện tử làm nổi bật tiềm năng của công nghệ số trong việc thu hẹp khoảng cách vùng miền. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng này, các kế hoạch tương lai cần làm sâu sắc hơn hội nhập số và thúc đẩy chuyển đổi số cho các MSME. Mở rộng khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng số với chi phí hợp lý và thúc đẩy hợp tác khu vực về quản trị số sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được một nền kinh tế ASEAN thực sự kết nối và gắn kết.
Tính bền vững cũng đã nổi lên như một nguyên tắc nền tảng trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, gắn kết các chiến lược của ASEAN với các thực tiễn và ưu tiên bền vững toàn cầu. Các sáng kiến thúc đẩy năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và cơ sở hạ tầng bền vững nhấn mạnh cam kết của Kế hoạch đối với khả năng chống chịu về môi trường trong dài hạn. Trên cơ sở đó, các kế hoạch tương lai nên ưu tiên hợp tác sâu rộng hơn trong các dự án năng lượng tái tạo, mở rộng đối tác công - tư cho tài chính xanh và lồng ghép các chỉ số bền vững vào các chính sách thương mại và đầu tư. Những nỗ lực như vậy sẽ đảm bảo ASEAN duy trì năng lực cạnh tranh trong khi giải quyết các lo ngại cấp bách về môi trường.
Kế hoạch Tổng thể AEC cũng đã củng cố tầm quan trọng của phát triển bao trùm và hợp tác chuyên ngành. Sự tập trung tăng cường vào phát triển MSME, đặc biệt trong việc giải quyết các thách thức như toàn cầu hóa và chuyển dịch công nghệ, làm nổi bật cam kết của khu vực đối với tăng trưởng công bằng*. Các chiến lược tương lai phải tiếp tục nhấn mạnh sự hỗ trợ có mục tiêu cho các MSME, cộng đồng dễ bị tổn thương, phụ nữ và thanh niên, cùng các chương trình nâng cao năng lực để thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng vào các thị trường khu vực. Đồng thời, việc bổ sung trụ cột Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành cho thấy nhu cầu về sự cộng hưởng liên ngành. Việc hài hòa hóa chính sách giữa các lĩnh vực thương mại, giao thông, năng lượng và số sẽ tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực và củng cố hội nhập khu vực, định vị ASEAN là một chủ thể toàn cầu có năng lực cạnh tranh và bao trùm.
Cuối cùng, Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 thể hiện khả năng thích ứng đáng kể và tầm nhìn chiến lược trong việc giải quyết bối cảnh kinh tế năng động của khu vực ASEAN. Bằng cách mở rộng các lĩnh vực trọng tâm vượt ra ngoài phạm vi của kế hoạch tiền nhiệm, Kế hoạch này đã phản ứng hiệu quả với các xu hướng toàn cầu mới nổi, bao gồm chuyển đổi số, tính bền vững và khả năng tự cường kinh tế. Các biện pháp chiến lược được triển khai trên năm đặc trưng chính không chỉ xây dựng dựa trên các thành tựu trước đó mà còn chủ động giải quyết các lĩnh vực quan trọng như kết nối, đổi mới số, bảo vệ người tiêu dùng và phát triển kinh tế bao trùm. Quan trọng nhất, Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 đại diện cho một tầm nhìn hướng tới tương lai, cân bằng giữa tiến bộ kinh tế với sự bao trùm xã hội và phát triển bền vững. Các biện pháp của Kế hoạch định hướng chiến lược cho các nỗ lực khu vực nhằm tạo ra một cộng đồng kinh tế cạnh tranh, đổi mới và tự cường hơn.

3.2. [bookmark: _bookmark110]Tính nhất quán

Các phát hiện chính
Nhất quán Nội bộ. Sự nhất quán nội bộ đạt được thông qua việc thiết lập sự hiệp lực (synergies) ở tất cả các cấp độ: Đặc trưng và Thành tố Cộng đồng, các Biện pháp Chiến lược và Hành động, và cấp độ dự án. Các liên kết giữa trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) với trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) và trụ cột Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) được tìm thấy thông qua việc thực hiện một số biện pháp xuyên suốt. Sự hiệp lực ở cấp độ Đặc trưng và Thành tố được thể hiện qua các sáng kiến củng cố lẫn nhau giữa các Thành tố thuộc năm Đặc trưng. Sự hiệp lực ở cấp độ Biện pháp Chiến lược và Hành động được minh chứng trong cách tiếp cận từng bước nhằm đảm bảo các biện pháp phù hợp* được xây dựng và triển khai theo cách gia tăng giá trị cho khung chính sách tổng thể. Tại cấp độ dự án, việc thực hiện Sổ tay Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN góp phần đảm bảo sự hiệp lực tại cấp độ dự án bằng cách cung cấp hướng dẫn toàn diện cho toàn bộ vòng đời của các dự án hợp tác ASEAN, từ thiết kế đến khi hoàn thành, nhằm nâng cao tính bổ trợ của các dự án hợp tác ASEAN, đóng góp giá trị cho các mục tiêu tổng thể của hội nhập cộng đồng ASEAN. Các khung khổ thể chế hiện có hỗ trợ sự nhất quán theo chiều dọc của Kế hoạch Tổng thể và các Kế hoạch Công tác Chuyên ngành (SWP) của nó.
Mặc dù nhiều lĩnh vực chiến lược trong Kế hoạch Tổng thể mang tính bổ trợ, chúng cũng tạo ra rủi ro chồng chéo, như được quan sát thấy trong các dẫn chiếu trùng lặp về các biện pháp thuộc lĩnh vực Thương mại Hàng hóa hoặc Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025. Mặc dù tất cả các sáng kiến được thực hiện đều hỗ trợ tạo thuận lợi cho thương mại ASEAN, sự trùng lặp giữa các công cụ chiến lược khác nhau có thể gây nhầm lẫn trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án, cũng như trong giám sát và báo cáo. Kế hoạch Tổng thể AEC cần được hỗ trợ thông qua hướng dẫn chiến lược chuyên ngành, điều này đang còn thiếu đối với một số Thành tố, trong khi những Thành tố khác lại có nhiều chiến lược phụ. Mặc dù các chiến lược phụ này rất quan trọng trong việc cung cấp hướng dẫn cho các lĩnh vực chính sách cụ thể mà chúng hỗ trợ, nhưng chúng không được tích hợp trực tiếp vào khung khổ tổng thể (như CSAP). Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để đảm bảo giám sát tổng thể, giảm thiểu sự trùng lặp và phân bổ nguồn lực trong khi vẫn đảm bảo sự liên kết và thực thi hiệu quả. 
Theo thiết kế của Kế hoạch Tổng thể AEC, sự hiệp lực giữa khu vực và quốc gia được quy định trong Cơ chế Thực thi, theo đó các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN phối hợp thực hiện các kế hoạch công tác của họ, trong khi các cơ quan chính phủ liên quan chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện cũng như chuẩn bị các kế hoạch hành động chi tiết hơn ở cấp quốc gia. Mặc dù sự hiệp lực đã được quan sát thấy ở một số lĩnh vực (như tạo thuận lợi thương mại hoặc các thỏa thuận đối tác), dường như chưa có một cách tiếp cận cấu trúc rõ ràng để thể hiện cách các chiến lược, cột mốc và mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 được chuyển hóa thành các chiến lược, cột mốc và mục tiêu quốc gia.
Nhất quán với Bên ngoài. Đánh giá cho thấy Kế hoạch Tổng thể cũng đã đạt được sự nhất quán bên ngoài liên quan đến sự phù hợp với các cam kết chính sách đối ngoại, cũng như với các can thiệp từ các tác nhân khác trong bối cảnh đặc thù của ASEAN. Sự phù hợp với các cam kết chính sách đối ngoại thể hiện rõ qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin cho Mục đích Thuế, và Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC). Sự nhất quán với các can thiệp do các nhà tài trợ thực hiện được hỗ trợ bằng việc thực hiện Quy trình Vận hành Tiêu chuẩn về Thẩm định và Phê duyệt Dự án và các kênh liên lạc song phương với các Đối tác Đối thoại về các chương trình hợp tác. Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự cũng được đánh giá là hiệu quả về tổng thể và đang được cải thiện.

Trọng tâm của sự nhất quán xem xét liệu Kế hoạch Tổng thể có được thiết kế và thực hiện để đảm bảo sự hiệp lực và liên kết giữa các lĩnh vực chiến lược của Kế hoạch (các đặc trưng và thành tố) cũng như với các can thiệp do các thể chế khác thực hiện, bao gồm các đối tác đối thoại của ASEAN và các đối tác phát triển khác hay không. Theo đó, phần này nhằm trả lời hai câu hỏi:
· Nhất quán trong nội bộ: Các biện pháp khác nhau được thực hiện theo Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 có được thiết kế và triển khai theo cách thúc đẩy sự phối hợp nội bộ giữa các cơ quan khu vực chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch hay không?
· Nhất quán với bên ngoài: Có cơ chế nào được áp dụng để điều chỉnh sự hỗ trợ của nhà tài trợ cho phù hợp với Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 không? Kế hoạch Tổng thể AEC có phù hợp với các cam kết chính sách đối ngoại của mình không?
[bookmark: _bookmark111]Nhìn chung, kết quả rà soát cho thấy sự nhất quán đã đạt được thông qua việc thiết kế và thực hiện các cơ chế khác nhau nhằm thúc đẩy sự phối hợp bên trong và bên ngoài giữa các bên liên quan.
3.2.1. Nhất quán trong Nội bộ
Để trả lời câu hỏi về sự nhất quán trong nội bộ (“Các biện pháp khác nhau được thực hiện theo Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 có được thiết kế và triển khai theo cách thúc đẩy sự phối hợp nội bộ giữa các cơ quan khu vực chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch hay không?”), phần này xem xét thiết kế và khung khổ thể chế nhằm hỗ trợ sự phối hợp nội bộ cho việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể.
Sự hiệp lực và liên kết ở cấp độ trụ cột cộng đồng. Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN là một trong ba trụ cột hỗ trợ lẫn nhau để hiện thực hóa khát vọng của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, bao gồm Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Cụ thể, sự ổn định chính trị, được củng cố theo APSC, hỗ trợ môi trường kinh doanh và đầu tư, vì các nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ cảm thấy tự tin hơn vào các cam kết dài hạn trong khu vực. Phát triển con người hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ngược lại. Một mặt, đào tạo và giáo dục tốt hơn giúp nâng cao chất lượng lực lượng lao động, qua đó hỗ trợ nâng cấp trong sản xuất và cung ứng dịch vụ. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế và khả năng tiếp cận dịch vụ tốt hơn (như giáo dục) giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển con người. Kết quả là, một số thành tố trong Kế hoạch Tổng thể AEC có sự liên kết và hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu của APSC và ASCC (xem Bảng 2).

[bookmark: _bookmark112]Bảng 2. Các ví dụ về các lĩnh vực biện pháp hỗ trợ đa trụ cột theo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN

	Các lĩnh vực đánh giá
	APSC
	ASCC
	AEC

	Hội nhập tài chính, bao trùm và ổn định
	Y
	Y
	Y

	Sản xuất và tiêu dùng bền vững
	
	Y
	Y

	Hợp tác hàng hải
	Y
	
	Y

	Quản trị tốt
	Y
	Y
	Y

	Lương thực và Nông nghiệp
	Y
	Y
	Y

	An ninh mạng
	Y
	
	Y

	Kết nối số
	
	Y
	Y

	Hợp tác y tế
	
	Y
	Y

	Khoáng sản và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
	
	Y
	Y

	Doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) và sự tham gia của khu vực tư nhân
	
	Y
	Y

	Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực
	
	Y
	Y

	Phát triển kinh tế bền vững
	
	Y
	Y

	Thu hẹp khoảng cách phát triển
	
	Y
	Y


Ghi chú: Bảng không bao gồm đầy đủ tất cả các lĩnh vực chính sách trên các Trụ cột Cộng đồng ASEAN. Nguồn: Biên soạn của tác giả

Sự hiệp lực ở cấp độ Đặc trưng và Thành tố. Như được thể hiện trong phần Thuyết Thay đổi (TOC), sự hiệp lực tồn tại giữa các đặc trưng và thành tố của Kế hoạch Tổng thể. Ví dụ, kết nối giao thông (Thành tố C1) hỗ trợ sự di chuyển của hàng hóa và con người trên toàn khu vực (tương ứng là Thành tố A1 và A5). Phát triển cơ sở hạ tầng CNTT-TT và kết nối (Thành tố C2) hỗ trợ trao đổi thông tin liên lạc và sử dụng các hệ thống CNTT-TT để tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ – đặc biệt là các dịch vụ có thể chuyển giao qua số (Thành tố A2), cũng như hội nhập và tài chính toàn diện (Thành tố A4), thương mại hàng hóa (Thành tố A1), phát triển MSME và khu vực tư nhân (Thành tố D1-4), khoa học và công nghệ (Thành tố C9), v.v. Việc thực hiện các biện pháp thuộc Tạo thuận lợi Thương mại (Thành tố A1b), Nông - Lâm - Thủy sản (Thành tố C5), và Y tế (Thành tố A2/C7) đã đóng góp vào việc Thu hẹp Khoảng cách Phát triển (Thành tố D4). Tương tự, như đã thảo luận chi tiết hơn trong chương đánh giá Hiệu quả, Quản trị Tốt (B6), Thực hành Quy định Tốt (B7), Phát triển Kinh tế Bền vững (B8), và Phát triển Khu vực Tư nhân, bao gồm việc củng cố (D2), mang tính xuyên suốt hầu hết các Thành tố bằng cách định hướng các lĩnh vực công tác cụ thể, và Khoa học và Công nghệ (C9) cho phép thúc đẩy tiến bộ trong các lĩnh vực chiến lược khác như Năng lượng (C4) và Khoáng sản (C8). Các Thành tố này bổ trợ lẫn nhau, do đó hỗ trợ sự Nhất quán trên toàn bộ cấu trúc của Kế hoạch Tổng thể AEC.
Sự hiệp lực ở cấp độ Biện pháp chiến lược và Hành động. Để thực hiện các lĩnh vực chính sách khác nhau, việc thiết kế các biện pháp chiến lược và hành động đã tuân theo một số bước nghiên cứu ban đầu để đảm bảo sự nhất quán chính sách, chẳng hạn như áp dụng hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, tham vấn các bên liên quan để lấy ý kiến thiết kế hành động, hài hòa hóa chính sách và nâng cao năng lực. Mặc dù không phải tất cả các nhóm hành động đều nhất thiết tuân theo các bước này, nhưng việc xem xét một số bước trong quá trình thiết kế đã giúp đảm bảo sự phù hợp với các khung khổ chính sách rộng lớn hơn, các can thiệp hiện có khác và bối cảnh tình hình của khu vực tại thời điểm triển khai hành động.
· Áp dụng hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng đề cập đến việc sử dụng dữ liệu và nghiên cứu thực nghiệm để xác định các giải pháp cấp bách và phù hợp nhất, từ đó cung cấp thông tin cho việc thiết kế các can thiệp. Điều này được chứng minh qua việc thực hiện các nghiên cứu khả thi, rà soát tổng thể các biện pháp, xác định phạm vi và tham vấn các bên liên quan trước khi tiến tới ra mắt nền tảng hoặc thực hiện các biện pháp kỹ thuật.
Ví dụ: Sáng kiến Đội Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính ASEAN (CERT) bắt đầu với Nghiên cứu Khả thi về việc Thành lập ASEAN CERT trong giai đoạn 2018-2019, cung cấp các khuyến nghị sơ bộ hỗ trợ việc thành lập ASEAN CERT. Sau khi tham vấn với Ban Thư ký ASEAN và các Quốc gia Thành viên (AMS), phạm vi và mô hình thực hiện của ASEAN CERT đã được nghiên cứu trong một tài liệu khái niệm có tiêu đề Tài liệu Thực hiện CERT Khu vực ASEAN để trình Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) thông qua (2022). Khung Vận hành cho CERT Khu vực ASEAN đã được xây dựng vào tháng 2/2023, đặt nền móng cho việc ra mắt CERT Khu vực ASEAN vào tháng 10/2024.
· Tham vấn các Bên liên quan: Sự tham gia của tất cả các bên liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức khu vực, trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện đã giúp đảm bảo rằng các biện pháp mang tính bao trùm và giải quyết nhu cầu của tất cả các bên. Việc gắn kết với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự là rất quan trọng, không chỉ trong các sáng kiến mà họ là người thụ hưởng hoặc nhóm bị ảnh hưởng, mà còn trong các sáng kiến có tính mới mẻ hoặc phức tạp về kỹ thuật có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm thực tiễn và sự thấu hiểu của các bên liên quan. Tùy thuộc vào các sáng kiến cụ thể, việc tham vấn các bên liên quan được thực hiện trước và/hoặc sau khi phát triển các sản phẩm kỹ thuật.
Ví dụ: Thuộc Thành tố D1 (MSME), một Hội thảo Tham vấn Khu vực đã được tổ chức với các quan chức từ các cơ quan phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan quản lý thực phẩm, cơ quan xây dựng tiêu chuẩn và khu vực tư nhân vào năm 2019 để thảo luận về Chương trình Nâng cao Năng lực cho MSME về Các Tiêu chuẩn Thực phẩm Chế biến Quốc tế, bao gồm các lĩnh vực đào tạo cụ thể (Thực hành Vệ sinh Tốt (GHP), Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) và Phân tích Mối nguy và Điểm kiểm soát tới hạn (HACCP)) trước khi chuẩn bị và hoàn thiện việc xuất bản các tài liệu và tờ rơi thông tin về các quy định và tiêu chuẩn thực phẩm. Trong một dịp khác, thuộc Thành tố C2 (CNTT-TT), tham vấn ngành đã được tổ chức sau khi xây dựng Báo cáo Toàn cảnh về Không gian Thí điểm Quy định (RPS) nhằm Tạo thuận lợi cho Luân chuyển Dữ liệu Số Xuyên biên giới để Hỗ trợ Xe tự lái trong ASEAN (2023) nhằm phục vụ làm nền tảng kỹ thuật trước khi tìm kiếm phản hồi từ ngành.
· Hài hòa hóa chính sách là một cách tiếp cận khác được áp dụng để đảm bảo sự nhất quán giữa các sáng kiến cấp khu vực và quốc gia, thông qua các công cụ bắt buộc (như các hiệp định) hoặc các công cụ tự nguyện (như các hướng dẫn) để tạo thuận lợi cho sự thống nhất về chính sách, tiêu chuẩn và quy trình. Cần lưu ý rằng với bối cảnh thể chế của ASEAN, các quy định phải được thông qua ở cấp quốc gia ngay cả với các công cụ bắt buộc của khu vực. Trong các lĩnh vực chính sách mà các AMS có mức độ trưởng thành khác nhau, cách tiếp cận mềm dẻo hơn mang tính tự nguyện (không ràng buộc) được cung cấp như một cầu nối cần thiết hướng tới sự hội tụ quy định khu vực. Ví dụ: Luật cạnh tranh là một lĩnh vực chính sách tương đối mới đối với các AMS. Phải đến năm 2021, tất cả các AMS mới ban hành luật cạnh tranh trong nước và đến năm 2022 mới thành lập các cơ quan cạnh tranh quốc gia. Trong khi Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch Công tác Chuyên ngành (SWP) hướng tới sự hài hòa hóa cao hơn về chính sách và luật cạnh tranh trong ASEAN (Mục tiêu Chiến lược 5, Kế hoạch Cạnh tranh ASEAN 2025), một Bộ Nguyên tắc Thống nhất của ASEAN được coi là "khó đạt được”73 Thay vào đó, đối thoại chính sách cấp cao để thúc đẩy hài hòa hóa khu vực về Chính sách và Luật Cạnh tranh (CPL) trong ASEAN đã được tiến hành từ năm 2021. Xem xét các giai đoạn và kinh nghiệm khác nhau của các AMS về chính sách và luật cạnh tranh (luật hoàn thiện nhất được thông qua năm 2000, và gần đây nhất là năm 2022), việc thúc đẩy đối thoại cấp cao trước khi áp dụng các quy tắc chung sẽ là một cách tiếp cận hợp lý.
· Nâng cao năng lực đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia để hỗ trợ việc chuyển giao các kết quả cuối cùng phù hợp với mục tiêu đã đề ra. Ví dụ, đối với các biện pháp chính sách mới, nếu các quan chức thực hiện hoặc thực thi các biện pháp không hiểu đầy đủ về chúng, điều đó có thể làm suy giảm giá trị của các biện pháp này.

[bookmark: _bookmark113]73 ASEAN (2020). Báo cáo giữa kỳ (MTR) Kế hoạch hành động ASEAN về Cạnh tranh (ACAP) 2016-2025. Bản nội bộ

Ví dụ: Để đảm bảo sự nhất quán chính sách trong khu vực về lĩnh vực hợp tác thuế phù hợp với các thông lệ quốc tế, nhiều hoạt động nâng cao năng lực đã được tổ chức cho các AMS với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế (ví dụ: OECD), bao gồm việc thực hiện Trao đổi Thông tin (EOI) cho Mục đích Thuế và Trao đổi Thông tin Tự động (AEOI) theo Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS) và thực hiện Trụ cột 2 thuộc Khuôn khổ Bao trùm OECD/G20 về Chống xói mòn cơ sở tính thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS).
Sự hiệp lực ở cấp độ dự án. Việc thực hiện Sổ tay Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN góp phần đảm bảo sự hiệp lực tại cấp độ dự án bằng cách cung cấp hướng dẫn toàn diện cho toàn bộ vòng đời của các dự án hợp tác ASEAN, từ khâu thiết kế đến khi hoàn thành. Sổ tay cung cấp các hướng dẫn từng bước, cũng như bộ công cụ cho từng bước xây dựng và thực hiện dự án nhằm nâng cao tính bổ trợ của các dự án hợp tác ASEAN, đóng góp giá trị cho các mục tiêu tổng thể của hội nhập cộng đồng ASEAN. Cụ thể, Sổ tay nhấn mạnh phương pháp Quản lý Dựa trên Kết quả (RBM) để tập trung vào kết quả thay vì chỉ hoàn thành các hoạt động. Hơn nữa, các đề xuất dự án phải chịu sự rà soát và quy trình thẩm định theo quy định của Ban Thư ký ASEAN, Ủy ban Chuyên ngành hoặc Cơ quan ASEAN liên quan, và Cơ quan Phê duyệt Cuối cùng để đảm bảo rằng các dự án được đề xuất phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ASEAN.
Các cuộc phỏng vấn với các Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ các Cơ quan chuyên ngành khác nhau xác nhận các trao đổi thông tin hiện có, thông qua cả kênh chính thức và không chính thức, giữa các ban và cơ quan chuyên ngành tham gia thực hiện các biện pháp chiến lược khác nhau của AEC, APSC và ASCC.


Như đã thảo luận ở trên, nhiều Thành tố và Biện pháp Chiến lược của Kế hoạch Tổng thể bổ trợ cho nhau, dẫn đến các sáng kiến cụ thể có tính chất xuyên suốt hai lĩnh vực chiến lược. Ví dụ, sáng kiến Go Digital xuyên suốt các Thành tố Thương mại điện tử, MSME, và NDG (Thu hẹp khoảng cách phát triển); và các sáng kiến Năng lượng Tái tạo xuyên suốt lĩnh vực Năng lượng và Phát triển Kinh tế Bền vững. Tính chất đa diện này của các sáng kiến đòi hỏi sự phối hợp và thông tin liên lạc liên Kế hoạch Công tác Chuyên ngành (cross-SWP) và liên bộ phận từ khâu hình thành đến thực hiện sáng kiến. Trong các cuộc phỏng vấn với các bộ phận của Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ các Cơ quan Khu vực khác nhau chịu trách nhiệm thực hiện các SWP thuộc Kế hoạch Tổng thể AEC, đã xác nhận rằng tồn tại cả hình thức giao tiếp chính thức và phi chính thức giữa các bộ phận. Về các cơ chế phối hợp chính thức, như được mô tả trong Sổ tay Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN (2021), là bước đầu tiên trong thiết kế và phát triển dự án, đơn vị đề xuất dự án (là một AMS, Đối tác Bên ngoài của ASEAN hoặc Ban Thư ký ASEAN) phải gửi đề xuất dự án thông qua các bộ hoặc cơ quan chủ quản chính phủ liên quan để xác định các ưu tiên và tập trung dự án vào Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng ASEAN hoặc kế hoạch công tác của Cơ quan Chuyên ngành liên quan. Sự phù hợp của dự án sau đó sẽ được xem xét kỹ lưỡng một lần nữa theo Quy trình Thẩm định và Phê duyệt Dự án (Hình 16). Sự tham gia bắt buộc của các bên liên quan không chỉ đảm bảo sự hiệp lực giữa các dự án mới được đề xuất với các dự án hiện có về mặt lĩnh vực trọng tâm mà còn giúp gắn kết các ưu tiên giữa các bên liên quan chính, từ đó đóng góp vào sự nhất quán của dự án. Về phối hợp phi chính thức, các cuộc phỏng vấn với các bộ phận của Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ các Cơ quan Khu vực thực hiện SWP đã xác nhận rằng các bộ phận có chia sẻ thông tin và thảo luận về việc xây dựng và thực hiện dự án.

[bookmark: _bookmark114][image: ]Hinh 16. Các bên liên quan, quy trình và tài liệu cho các dự án hợp tác của ASEAN
		
Nguồn: Sổ tay Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN (2021)

Khung khổ thể chế. Nhìn chung, Kế hoạch Tổng thể và các Kế hoạch Công tác Chuyên ngành (SWP) được thiết kế với các khung khổ thể chế nhằm hỗ trợ sự nhất quán theo chiều dọc.74 Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) là cơ quan chính chịu trách nhiệm* về việc thực hiện tổng thể các biện pháp chiến lược trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025. Trực thuộc AECC là 14 Cơ quan Chuyên ngành ASEAN, chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện các kế hoạch công tác của họ. Các Cơ quan Chuyên ngành thường do một Ủy ban cấp Bộ trưởng (hoặc Hội nghị) dẫn dắt, chịu trách nhiệm đưa ra chỉ đạo tổng thể và thiết lập các định hướng chính sách để đạt được mục tiêu của kế hoạch công tác chuyên ngành. Dưới Cơ quan cấp Bộ trưởng là Cơ quan cấp Quan chức Cao cấp, đóng vai trò là cơ quan hành pháp để giám sát, điều phối và rà soát các chương trình cũng như các chỉ đạo do các Bộ trưởng đề ra. Tiếp theo, tùy thuộc vào nhu cầu của từng ngành, có thể có các tiểu ban hoặc nhóm làm việc kỹ thuật để điều phối các khía cạnh kỹ thuật và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động khác nhau của các lĩnh vực chuyên ngành. Ban Thư ký ASEAN (và các bộ phận liên quan phụ trách) thường chịu trách nhiệm điều phối chính sách và các yêu cầu khác với các cơ quan chuyên ngành/điều phối khác của ASEAN, cũng như với các Đối tác Đối thoại (DPs) của ASEAN và các tổ chức quốc tế (xem phần nhất quán bên ngoài). Các ví dụ về cấu trúc của một số Cơ quan Chuyên ngành được cung cấp trong Hình 17 và Hình 18.















[bookmark: _bookmark115]74 Tính nhất quán theo chiều dọc (hay tính nhất quán theo chiều dọc) đề cập đến tính nhất quán ở các cấp độ khác nhau của một tổ chức hoặc cơ quan, trong khi tính nhất quán theo chiều ngang đề cập đến mối liên hệ giữa các lĩnh vực ngành khác nhau. Xem OECD (2021). Áp dụng Tiêu chí Đánh giá 
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Nguồn: Ban Thư ký ASEAN về Năng lượng và khoáng sản (2024)

[bookmark: _bookmark117]Hình 18. Cơ cấu điều phối năng lượng ASEAN trong S&T
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Nguồn: Kế hoạch hành động ASEAN về khoa học, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo (APASTI) 2016-2025
Sự chồng chéo có thể xảy ra giữa các chiến lược và khung khổ khu vực khác nhau. Mặc dù các đặc tính củng cố lẫn nhau của các Thành tố, Biện pháp và sáng kiến thuộc các công cụ chiến lược khác nhau hỗ trợ tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN đã được ghi nhận, cần phải nêu bật sự chồng chéo có thể xảy ra trong các nỗ lực giữa một số SWP và các chiến lược liên quan, dù là trong thiết kế hay trong thực hiện thực tế. Ví dụ, trong thành tố (hoặc lĩnh vực) Thương mại Hàng hóa (A1), có một Kế hoạch Hành động Chiến lược (SAP) AEC 2025 về Thương mại Hàng hóa (A1a) bao phủ các lĩnh vực tương tự như Kế hoạch Hành động Chiến lược Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN 2025 (A1b) và Kế hoạch Chiến lược Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn ASEAN 2016-2025 (A1d). Cụ thể, tài liệu SAP về Thương mại Hàng hóa bao gồm các biện pháp thuộc Lĩnh vực Chiến lược 4 nhằm đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn việc thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, những biện pháp này lẽ ra nên thuộc về Kế hoạch Chiến lược Tạo thuận lợi Thương mại AEC 2025. Tương tự, Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) được đưa vào cả SWP về Tạo thuận lợi Thương mại và SWP về Giao thông vận tải, hoặc Cơ chế Một cửa ASEAN được đưa vào cả SWP về Hải quan và SWP về Thương mại điện tử. Mặc dù tất cả các sáng kiến được thực hiện đều hỗ trợ tạo thuận lợi cho thương mại ASEAN, sự trùng lặp giữa các công cụ chiến lược khác nhau có thể gây nhầm lẫn trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án, cũng như trong giám sát và báo cáo. Quy trình xây dựng dự án, như đã thảo luận ở trên, có thể giúp giảm thiểu sự trùng lặp nỗ lực.
Trong một trường hợp khác, Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 tìm cách gia tăng giá trị bằng cách bổ trợ cho các Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch công tác chuyên ngành, cũng như tăng cường sự hiệp lực với các khuôn khổ tiểu vùng và liên vùng khác thông qua việc tạo ra các sáng kiến mới, mở rộng phạm vi của các sáng kiến hiện có, hoặc đảm bảo sự phối hợp của các sáng kiến xuyên suốt. Một số Thành tố thuộc Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 có thể được liên kết với các lĩnh vực chiến lược của MPAC 2025, như dưới đây.

	Nội hàm của Kế hoạch tổng thể AEC 2025
	Các lĩnh vực chiến lược MPAC 2025 

	C1-Vận tải; C2-ICT
B8-SED
	Hạ tầng bền vững

	C2-ICT
D1-MSMEs
	Đổi mới số

	C1-Vận tải
C3-Thương mại điện tử
	Logistics liền mạch

	A1 Thương mại hàng hóa
B6 Quản trị tốt
B7 Thực tiễn quản lý tốt
	Điển hình về quản lý

	A5 Di chuyển lao động có kỹ năng và khách kinh doanh
	Linh động con người


Do tính chất xuyên suốt, nhiều cơ quan chuyên ngành ASEAN phụ trách các nội dung liên quan thuộc Kế hoạch Tổng thể AEC cũng tham gia vào cơ chế phối hợp dọc và ngang theo MPAC 2025. Ví dụ, các Cơ quan Chuyên ngành ASEAN liên quan được giao nhiệm vụ là cơ quan thực hiện chủ trì trong MPAC, chẳng hạn như SEOM đối với các sáng kiến liên quan đến thương mại, ACCQS đối với các sáng kiến liên quan đến tiêu chuẩn, TELSOM đối với các sáng kiến số, ACCMSME đối với các sáng kiến liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), v.v. Để đảm bảo quản lý hiệu suất vững chắc, các đợt rà soát tiến độ bán niên đã được lên kế hoạch cho từng lĩnh vực trong số 5 lĩnh vực chiến lược của MPAC với sự hợp tác giữa các lãnh đạo Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN [ACCC] liên quan cho lĩnh vực chiến lược cụ thể, Ban Thư ký ASEAN, các Điều phối viên Quốc gia và Đầu mối Quốc gia, và các Cơ quan Chuyên ngành ASEAN. Mặc dù logic của Kế hoạch Tổng thể MPAC được ghi nhận, nhưng có sự chồng chéo trong các lĩnh vực bao phủ với các SWP của AEC, điều này có thể ảnh hưởng đến Hiệu quả của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025. Như đã lưu ý trong Báo cáo Rà soát Giữa kỳ (MTR) của MPAC 2025, những thách thức đã được quan sát thấy xung quanh việc gắn kết các ưu tiên với các Cơ quan Chuyên ngành ASEAN liên quan hoặc xác định Cơ quan Thực hiện Chủ trì phù hợp* và sự không chắc chắn về cách MPAC 2025 có thể gia tăng giá trị cho các kế hoạch công tác chuyên ngành. Các sáng kiến xác định rõ ràng giá trị gia tăng này và vai trò hỗ trợ của MPAC 2025 nằm trong số những sáng kiến tiến triển nhanh nhất..75 Ngoài sự sắp xếp thể chế hiện tại, một hướng đi được đề xuất để cải thiện sự phối hợp giữa Kế hoạch Tổng thể AEC với MPAC (hoặc các chiến lược kế nhiệm của chúng), nếu có, là cần có một quy trình xác định ưu tiên hàng năm được phối hợp chặt chẽ để xem xét việc đưa các sáng kiến MPAC hàng năm liên quan vào cơ chế xác định ưu tiên hiện hành đang áp dụng theo Kế hoạch Tổng thể AEC.
Thiếu hướng dẫn chiến lược chuyên ngành cho một số Thành tố. Một số Kế hoạch Tổng thể Chuyên ngành được phát triển trước hoặc song song với Kế hoạch Tổng thể AEC. Ví dụ, theo thảo luận với các bộ phận liên quan của ASEAN, Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải ASEAN (Kế hoạch Chiến lược Giao thông vận tải Kuala Lumpur) 2016-2025 được phát triển trước và được tích hợp vào Kế hoạch Hành động Chiến lược Hợp nhất (CSAP) 2017, điều này giúp Thành tố Giao thông vận tải (C1) có một phân đoạn rất công phu với các Dòng Hành động Chính chi tiết cho từng Biện pháp Chiến lược theo CSAP 2017.



[bookmark: _bookmark118]75 ASEAN (2020). Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN 2025.

Mặt khác, nhiều Thành tố không có Kế hoạch Công tác Chuyên ngành (SWP) để hướng dẫn thực hiện trong suốt các giai đoạn thực hiện Kế hoạch Tổng thể. Các thành tố này bao gồm B4 (Tăng trưởng dựa trên năng suất, Đổi mới, R&D, Thương mại hóa công nghệ), B8 (Phát triển Kinh tế Bền vững), B9 (Các xu hướng lớn toàn cầu và các vấn đề liên quan đến thương mại mới nổi), D2 (Tăng cường vai trò của Khu vực tư nhân), D3 (Đối tác Công - Tư), D5 (Sự đóng góp của các bên liên quan vào nỗ lực hội nhập khu vực), và E0 (ASEAN Toàn cầu). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tham chiếu đến các Thành tố này được lồng ghép trong một số Kế hoạch Công tác Chuyên ngành khác. Khoảng trống về SWP này chỉ ra rằng một số Thành tố thực chất là một lĩnh vực xuyên suốt, một yếu tố kiến tạo (enabler), hoặc là kết quả của các Thành tố khác trong Kế hoạch Tổng thể. Ví dụ, các dòng hành động chính của B8 (Phát triển Kinh tế Bền vững), như được cung cấp trong CSAP, đề cập đến các hành động thuộc C4 (Năng lượng) và C5 (Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp). Mặt khác, B4 và B8 có thể được coi là kết quả mong đợi của Phát triển MSME và Khu vực Tư nhân (D1 và D2). Mặc dù các sáng kiến đã được thực hiện cho các Thành tố thiếu SWP này, việc thiếu các SWP khiến việc thực hiện các Thành tố này phụ thuộc vào việc thực hiện các Thành tố khác. Hơn nữa, khoảng trống này cũng khiến việc đánh giá hiệu suất và thành tựu của các Thành tố này khó khăn hơn, vì trong khi các biện pháp chiến lược chính đã có (trong CSAP), các hoạt động cụ thể và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) lại không được cung cấp một cách hệ thống. Như được đề xuất trong bản rà soát này, có một cơ hội để tái cấu trúc chiến lược sau năm 2025 theo các trụ cột chính với các lĩnh vực xuyên suốt và các yếu tố kiến tạo, chẳng hạn như Quản trị Tốt và Thực hành Quy định Tốt, Phát triển Khu vực Tư nhân (bao gồm MSME), Đối tác Công - Tư, và Phát triển Kinh tế Bền vững.
Gắn kết và tích hợp các hành động thuộc chiến lược phụ. Trong khi một số thành tố không có kế hoạch công tác chuyên ngành, trong một số trường hợp, nhiều chiến lược phụ đã được phát triển để thực hiện các biện pháp chiến lược của Kế hoạch Tổng thể AEC và SWP của nó. Ví dụ, thuộc lĩnh vực Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (C5), một số chiến lược phụ đã được phát triển về lâm nghiệp bền vững, sản xuất nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, v.v. (Hộp 1). Các biện pháp/hành động được phát triển theo các chiến lược phụ này, mặc dù là một phần của việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể, lại không được tích hợp trực tiếp vào khung khổ tổng thể (như CSAP). Điều này đặt ra vấn đề làm thế nào để đảm bảo giám sát tổng thể, giảm thiểu sự trùng lặp và phân bổ nguồn lực trong khi vẫn đảm bảo sự liên kết và thực thi hiệu quả.

[bookmark: _bookmark119]Hộp 1. Các văn bản chiến lược phụ thuộc SAPAFAF 2016-2025
· Kế hoạch Hành động Chiến lược về Hợp tác Nghề cá ASEAN 2021-2025
· Khung khổ Khu vực về Đối tác Công-Tư (PPP) ASEAN cho Phát triển Công nghệ trong các Lĩnh vực FAF (Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp) 
· Kế hoạch Hành động thực hiện Các Hướng dẫn của ASEAN về Nông nghiệp Bền vững
· Kế hoạch Hành động Khu vực về Kháng thuốc (AMR) trong Nuôi trồng Thủy sản
· Khung khổ An ninh Lương thực Tích hợp ASEAN (AIFS) và Kế hoạch Hành động Chiến lược về An ninh Lương thực (SPA-FS) 2021-2025
· Lộ trình ASEAN về Nâng cao Vai trò của các Hợp tác xã Nông nghiệp trong Chuỗi Giá trị Nông nghiệp Toàn cầu 2018-2025
· Khung khổ ASEAN về Hỗ trợ các Nhà sản xuất nhỏ, Hợp tác xã và các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp và Lương thực (FAF) nhằm Cải thiện Chất lượng Sản phẩm đáp ứng Tiêu chuẩn Khu vực/Quốc tế và Đảm bảo Khả năng Cạnh tranh
· Chiến lược ASEAN về Ngăn ngừa Lây truyền Bệnh từ Động vật sang Người qua Buôn bán Động vật Hoang dã
· Kế hoạch Công tác về Thực thi Luật Lâm nghiệp và Quản trị Rừng (FLEG) 2016-2025


Các cơ chế đảm bảo sự hiệp lực và liên kết giữa cấp độ khu vực - quốc gia. Theo thiết kế của Kế hoạch Tổng thể AEC (Cộng đồng Kinh tế ASEAN), sự hiệp lực giữa các nỗ lực của khu vực và quốc gia được quy định tại phần Cơ chế Thực hiện. Theo đó, các cơ quan chuyên ngành liên quan của ASEAN phối hợp thực hiện kế hoạch công tác của mình, trong khi các cơ quan chính phủ liên quan chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện cũng như chuẩn bị các kế hoạch hành động chi tiết hơn ở cấp quốc gia (đoạn 82(iii), Kế hoạch Tổng thể AEC 2025). Kế hoạch Tổng thể AEC cũng dự kiến các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) sẽ chuyển đổi các cột mốc và mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 thành các cột mốc và mục tiêu quốc gia (đoạn 82(v), Kế hoạch Tổng thể AEC 2025).
Trong quá trình rà soát, cơ chế này được hiểu là đã được hiện thực hóa thông qua: (i) Việc chỉ định các Đầu mối Quốc gia chịu trách nhiệm liên lạc giữa các cơ quan khu vực ASEAN (như Ban Thư ký ASEAN) và các bộ ngành chủ quản quốc gia. (ii) Sự tham gia của đại diện các AMS tại các cơ quan chuyên ngành khác nhau của ASEAN để điều phối việc thực hiện các kế hoạch công tác chuyên ngành liên quan (xem mô tả về cấu trúc các cơ quan chuyên ngành ở trên).
Tuy nhiên, dường như không có cách tiếp cận rõ ràng và có cấu trúc nào để thể hiện cách các chiến lược, cột mốc và mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 được chuyển hóa thành các chiến lược, cột mốc và mục tiêu quốc gia. Những sự hợp tác khu vực-quốc gia như vậy đã được quan sát thấy ở một số lĩnh vực. Ví dụ, việc triển khai các sáng kiến ​​Cơ chế Một cửa ASEAN cũng bao gồm việc triển khai Cơ chế Một cửa Quốc gia và việc trao đổi tài liệu hiện hành giữa các nước thành viên ASEAN. Tương tự, Kho lưu trữ Thương mại ASEAN được liên kết với Kho lưu trữ Thương mại Quốc gia của các nước thành viên ASEAN. Việc ký kết các hiệp định ASEAN và các FTA ASEAN+ đòi hỏi các thủ tục phê chuẩn trong nước để các văn kiện đã ký có hiệu lực.
Ở các lĩnh vực khác, những sự hợp tác như vậy khó xác định hơn. Ví dụ, vẫn chưa rõ cách thức các kế hoạch công tác khu vực và tiểu chiến lược khác nhau trong từng Yếu tố của Kế hoạch Tổng thể được chuyển hóa thành các cột mốc quốc gia. Kế hoạch Chiến lược Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) 2016–2025 đã áp dụng một cách tiếp cận khác so với các Kế hoạch Công tác Ngành (SWP) khác. Theo đó, ACSS phân chia các trọng tâm chính (tương đương với các dòng hành động chính trong Kế hoạch Tổng thể) của từng chiến lược (tương đương với các biện pháp chiến lược trong Kế hoạch Tổng thể) theo việc thực hiện ở cấp khu vực so với cấp quốc gia. Vì các sáng kiến khu vực được thực hiện và cuối cùng mang lại lợi ích cho các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS), không phải tất cả các SWP đều bắt buộc phải tuân theo sự phân chia nhiệm vụ như vậy. Tuy nhiên, để đảm bảo giám sát sự hiệp lực giữa khu vực và quốc gia, cần có các cơ chế chia sẻ thông tin để thông báo về việc các chiến lược khu vực được phản ánh như thế nào trong các chiến lược quốc gia. Ghi nhận rằng trước năm 2020, các Bản Cập nhật Ưu tiên Hàng năm đã báo cáo việc thực hiện các biện pháp của từng AMS, ở những nơi phù hợp. Tuy nhiên, từ năm 2021 trở đi, cấu trúc báo cáo như vậy không còn được duy trì. Khuyến nghị rằng việc chia sẻ thông tin như vậy cần được khôi phục và đưa vào chương trình nghị sự của các cơ quan chuyên ngành khu vực.

3.2.1. [bookmark: _bookmark120][bookmark: _Hlk218852907]Nhất quán với bên ngoài
Sự nhất quán với bên ngoài có hai cân nhắc chính: sự liên kết với các cam kết chính sách đối ngoại và sự nhất quán với các can thiệp do các chủ thể khác thực hiện trong bối cảnh cụ thể của ASEAN.
Cam kết chính sách đối ngoại: Về các cam kết chính sách đối ngoại, Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 và các biện pháp thực thi cho thấy sự liên kết với các cam kết bên ngoài, chẳng hạn như các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)76 và các khung khổ quốc tế khác. Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 phù hợp với các cam kết chính sách đối ngoại, bao gồm các SDG, thông qua một số biện pháp và sáng kiến chiến lược (xem ví dụ trong Bảng 3).
























[bookmark: _bookmark122]76 OECD (2021) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét cam kết đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), vì Mục tiêu SDG 17.14 thuộc Mục tiêu 17 nhằm “tăng cường tính nhất quán chính sách cho phát triển bền vững”. Đây là một cân nhắc quan trọng vì nó bao hàm cách thức lồng ghép và triển khai thực tế cả sự thống nhất chính sách và trách nhiệm giải trình đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Xem OECD (2021). Áp dụng Tiêu chí Đánh giá.




[bookmark: _bookmark121]Bảng 3. Sự liên kết của Kế hoạch Tổng thể AEC với các SDG: Các ví dụ

 Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế bao trùm bằng cách thúc đẩy các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) (D1) nhằm nâng cao năng suất lao động và tạo cơ hội việc làm 
– Phù hợp với SDG 8 (Việc làm bền vững và Tăng trưởng kinh tế).

Kế hoạch hỗ trợ công nghiệp hóa bền vững và đổi mới sáng tạo thông qua việc phát triển các chuỗi giá trị khu vực (A6), đổi mới sáng tạo (B4), và áp dụng các công nghệ mới (C9) – Phù hợp với SDG 9 (Công nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Cơ sở hạ tầng).

Bằng cách tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các AMS (D4) và cung cấp các sáng kiến hỗ trợ các nước kém phát triển hơn trong khu vực, đảm bảo phát triển kinh tế công bằng hơn 
– Phù hợp với SDG 10 (Giảm bất bình đẳng).

Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua các nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường (C4 và C6), cũng như thúc đẩy tiêu dùng bền vững (B2) 
– Phù hợp với SDG 12 (Tiêu thụ và Sản xuất có trách nhiệm).

Kế hoạch kết hợp các biện pháp giải quyết biến đổi khí hậu thông qua việc áp dụng các công nghệ và thực tiễn xanh để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (C4, C5, C6).
– Phù hợp với SDG 13 (Hành động về Khí hậu).


Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 thúc đẩy quan hệ đối tác khu vực và quốc tế với các đối tác bên ngoài để đạt được các mục tiêu kinh tế và phát triển chung. 
– Hỗ trợ SDG 17 (Quan hệ đối tác vì các Mục tiêu).



Nguồn: Biên soạn của tác giả

Hơn nữa, một số biện pháp được thực hiện theo Kế hoạch Tổng thể AEC cũng thể hiện sự liên kết với các cam kết bên ngoài. Về Hợp tác Thuế (B5): Từ năm 2018, các Quốc gia Thành viên (AMS) đã thực hiện các cam kết về Trao đổi Thông tin (EOI) vì Mục đích Thuế và Tự động Trao đổi Thông tin (AEOI) theo Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS) với tư cách là thành viên của Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin vì Mục đích Thuế. Về Biến đổi Khí hậu: Để đáp ứng các cam kết theo UNFCCC (Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu) và Hiệp định Paris, hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050, các AMS đã tăng cường hợp tác để thúc đẩy áp dụng Công nghệ Than và Than sạch (CCCT), Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (EE&C), và Năng lượng Tái tạo. Những sự liên kết này thể hiện cam kết của ASEAN trong việc lồng ghép các cam kết chính sách đối ngoại vào chương trình nghị sự hội nhập kinh tế khu vực.
Sự nhất quán với các can thiệp do các chủ thể khác thực hiện. Hợp tác với các đối tác đối thoại và nhà tài trợ là phương tiện quan trọng để điều chỉnh sự hỗ trợ của nhà tài trợ phù hợp với các kế hoạch hành động của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 và đảm bảo rằng các chính sách của Kế hoạch Tổng thể nhất quán với các mục tiêu phát triển quốc tế cũng như mục tiêu của các nhà tài trợ. Để đạt được điều này, việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể được hỗ trợ từ nhiều nhà tài trợ đa dạng có mục tiêu chính sách phù hợp với AEC. Sự hỗ trợ được cung cấp thông qua hợp tác trong các dự án chung thuộc các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, hội thảo, đào tạo, tập huấn, nghiên cứu, v.v. Quy trình Vận hành Chuẩn (SOP) về Thẩm định và Phê duyệt Dự án, bao gồm sự xác nhận của Cơ quan Bảo trợ ASEAN và phê duyệt cuối cùng của cơ quan phê duyệt liên quan hoặc Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN (CPR), đảm bảo sự liên kết giữa các hoạt động dự án của nhà tài trợ với các mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể AEC.77
Trong quá trình rà soát, có báo cáo rằng sự phối hợp với các Đối tác Phát triển tài trợ cho các sáng kiến liên quan đến Kế hoạch Tổng thể chủ yếu diễn ra qua các kênh song phương. Trong đó, các đối tác phát triển đảm bảo các sáng kiến đề xuất phù hợp với chương trình và mục tiêu công tác của họ. Ban Thư ký ASEAN đảm bảo (i) sự phù hợp với các mục tiêu của ASEAN và (ii) tránh sự chồng chéo trong các nỗ lực.
Sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự cũng được xem xét để đánh giá sự hiệp lực giữa các nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự trong các lĩnh vực liên quan, như đầu tư, thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, v.v. Việc rà soát được thực hiện thông qua phỏng vấn các bên liên quan. Báo cáo cho thấy sự phối hợp và truyền thông tổng thể được nhìn nhận là tích cực và đang cải thiện theo thời gian. Sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp đã được thực hiện thông qua Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC), bên cạnh hai cuộc họp mỗi năm với ABAC và việc tham gia các Cuộc họp Thường niên. Các Hiệp hội Doanh nghiệp ngày càng theo dõi và tham gia tích cực vào các chương trình nghị sự chính sách khu vực, ví dụ như cung cấp góc nhìn của doanh nghiệp về các cuộc đàm phán Hiệp định Khung Kinh tế Số (DEFA) đang diễn ra. Đại diện của các Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng cũng được mời để chia sẻ thông tin và phản hồi về chương trình nghị sự chính sách bảo vệ người tiêu dùng khu vực trong các cuộc họp thường niên.
Trong các cuộc phỏng vấn, Cộng đồng Doanh nghiệp và Xã hội Dân sự đã khen ngợi những thành tựu của Kế hoạch Tổng thể AEC và hoan nghênh có thêm nhiều cơ hội để tăng cường phối hợp thông qua việc nâng cao cơ chế phản hồi và theo dõi các kiến nghị do Cộng đồng Doanh nghiệp và Xã hội Dân sự đệ trình.


3.2.2. [bookmark: _bookmark123]Bài học kinh nghiệm
Nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng phạm vi của các biện pháp và hành động được thực hiện theo Kế hoạch Tổng thể và các Kế hoạch Công tác Ngành (SWP), báo cáo khuyến nghị nên giữ Kế hoạch Hành động Chiến lược Hợp nhất (CSAP) như một tài liệu mở, được cập nhật liên tục với việc bổ sung các biện pháp mới, bao gồm các kết quả kinh tế ưu tiên hàng năm và các hành động khuyến nghị khác phát sinh từ việc thực hiện các kế hoạch công tác ngành.
Như đã mô tả trong bản rà soát, Kế hoạch Chiến lược AEC sau năm 2025 sẽ chứng kiến sự gia tăng các lĩnh vực đan xen và cắt ngang, đòi hỏi phải tăng cường và có các cơ chế phối hợp hiệu quả hơn. Để tránh khả năng trùng lặp nỗ lực giữa các lĩnh vực chính sách khác nhau, báo cáo khuyến nghị xây dựng một Thuyết Thay đổi (Theory of Change - TOC) cho chiến lược sau năm 2025 và cập nhật khi cần thiết. TOC sẽ hữu ích trong quá trình lập kế hoạch chiến lược và xác định ưu tiên để phản ánh cách thức các biện pháp khác nhau sẽ đóng góp vào các mục tiêu trong các lĩnh vực chính sách khác nhau và lĩnh vực chính sách/cơ quan chuyên ngành nào nên chịu trách nhiệm thực hiện, giám sát và báo cáo.
Để tăng cường sự hiệp lực và liên kết giữa cấp độ khu vực - quốc gia, cần lưu ý rằng việc chia sẻ thông tin phải được đưa vào chương trình nghị sự của các cơ quan chuyên ngành khu vực để cho phép các AMS chia sẻ thông tin về việc các chiến lược, cột mốc và mục tiêu khu vực đã được chuyển đổi thành các chiến lược, cột mốc và mục tiêu quốc gia như thế nào. Tùy thuộc vào tính chất của công cụ chiến lược khu vực, đó có thể là "phê chuẩn" hoặc "thực hiện đầy đủ" đối với các cam kết ràng buộc hoặc "phổ biến" hoặc "quan sát/tuân thủ" đối với các cam kết không ràng buộc.
Đối với giai đoạn sau năm 2025, có những cơ hội để thúc đẩy sự nhất quán đối ngoại thông qua việc tăng cường lồng ghép các cam kết chính sách đối ngoại vào các chương trình nghị sự và chương trình khu vực, cũng như tăng cường truyền thông và phối hợp với các Đối tác Đối thoại, Cộng đồng Doanh nghiệp và Xã hội Dân sự. Theo cơ chế thực hiện của mình, Chiến lược tiếp theo có thể xác định ngay các kênh để cải thiện tính minh bạch và truyền thông kết quả trong nội bộ cũng như tới cộng đồng công chúng rộng rãi hơn để nâng cao nhận thức và sự trân trọng đối với các thành tựu của AEC.








[bookmark: _bookmark124]77 ASEAN (2021). Sổ tay hướng dẫn thiết kế và quản lý dự án hợp tác ASEAN.
3.3. [bookmark: _bookmark125]Tính hiệu quả

Các phát hiện chính
Việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 đã đạt được tiến bộ đáng kể trên cả năm Đặc trưng trong suốt giai đoạn thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, hơn 90% tổng số hành động trên các Đặc trưng đã hoàn thành hoặc đang được thực hiện, nhấn mạnh cam kết của các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) trong việc thúc đẩy hội nhập.
Đặc trưng A (Nền kinh tế Hợp nhất và Hội nhập cao) cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ, với 71% trong số 922 dòng hành động đã hoàn thành, đặc biệt là trong các lĩnh vực như tạo thuận lợi thương mại, môi trường đầu tư và hội nhập tài chính. Đã có những thành tựu cụ thể hỗ trợ hội nhập theo Đặc trưng A, bao gồm việc đưa vào vận hành Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW), cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ toàn ASEAN và Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS), việc kết thúc đàm phán Hiệp định ATISA, việc ra mắt thanh toán xuyên biên giới bằng mã phản hồi nhanh (QR), v.v.
Thành công đáng chú ý đã đạt được ở Đặc trưng B (Một ASEAN Cạnh tranh, Đổi mới và Năng động), ghi nhận tỷ lệ hoàn thành 90% và đánh dấu sự tiến bộ trong chính sách cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng. Các thành tựu đáng chú ý bao gồm việc phát triển khung khổ pháp lý và thể chế của các AMS về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, việc cải thiện trao đổi thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về thuế, và việc lồng ghép quản trị tốt/thực hành quy định tốt và phát triển bền vững vào một số sáng kiến hội nhập của khu vực.
Đặc trưng C (Tăng cường Kết nối và Hợp tác Chuyên ngành) và D (Một ASEAN Tự cường, Bao trùm, Hướng tới Con người và Lấy Con người làm Trung tâm) đã đạt được những bước tiến đáng chú ý nhưng hiển thị tỷ lệ hoàn thành tương đối thấp hơn, phản ánh những thách thức trong việc đẩy nhanh các dự án liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thương mại điện tử, y tế và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tiến độ chậm hơn ở Đặc trưng C chỉ ra những hạn chế có thể có về năng lực, nguồn lực hoặc sự phối hợp. Tuy nhiên, các thành tựu đáng chú ý đã được ghi nhận trong việc tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông khu vực, việc thực hiện các dự án tiên phong về Thương mại Điện Đa phương toàn ASEAN, hoặc việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn cho ngành nông nghiệp.
Đặc trưng D, với trọng tâm là phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các AMS, cho thấy sự tiến bộ ở mức trung bình, với khoảng một nửa số dòng hành động vẫn đang được thực hiện. Tuy nhiên, kết quả đã được ghi nhận đối với một số sáng kiến nhằm thúc đẩy mạng lưới kinh doanh và doanh nhân cũng như các nỗ lực quốc tế hóa MSME.
Đặc trưng E (Một ASEAN Toàn cầu) đã chứng kiến những thành tựu quan trọng trong việc mở rộng và cập nhật các hiệp định thương mại tự do (FTA), chẳng hạn như việc đàm phán thành công FTA ASEAN-Hồng Kông và việc Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đi vào hiệu lực. Khoảng 72% trong số 76 dòng hành động của Đặc trưng E đã được hoàn thành vào cuối năm 2023, chứng minh cam kết của ASEAN trong việc định vị mình là một khối kinh tế mở và hội nhập. Các cam kết toàn cầu này đặt nền móng cho việc tăng cường quan hệ đối tác bên ngoài và hội nhập toàn cầu sâu rộng hơn, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của ASEAN về tăng trưởng bao trùm và bền vững.
Cuối cùng, hiệu quả thực hiện Kế hoạch Tổng thể AEC được củng cố bằng Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) và khung khổ Giám sát và Đánh giá (M&E), những hệ thống cùng cung cấp dữ liệu và sự giám sát quan trọng. Về mặt tiến độ, trong khi ACSS đã hoàn thành gần một nửa số dòng hành động theo kế hoạch, vẫn cần có sự tiến bộ trong việc hài hòa hóa các phương pháp thống kê, tinh chỉnh các chỉ số SDG và sử dụng dữ liệu lớn để cho phép hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu nhiều hơn. Tỷ lệ hoàn thành 86% của cơ chế M&E đối với 21 dòng hành động phản ánh cam kết của ASEAN đối với quản trị minh bạch và dựa trên bằng chứng. Đáng chú ý, trong giai đoạn rà soát, đã có sự phát triển các Chỉ số SDG của ASEAN và bảng điều khiển/cổng thông tin liên quan, các hướng dẫn phương pháp luận về thống kê thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế về thương mại hàng hóa và dịch vụ, và việc tinh giản báo cáo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành. Thông qua các hệ thống này, ASEAN có thể theo dõi hiệu quả hơn các thành tựu của Kế hoạch Tổng thể, xác định các khoảng trống và áp dụng các biện pháp khắc phục, qua đó nâng cao hiệu quả và tác động tổng thể của hội nhập kinh tế khu vực.


Nhìn chung, tiến bộ đáng chú ý đã đạt được trong việc thực hiện các kế hoạch công tác chuyên ngành trên các Đặc trưng khác nhau của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025. Đến cuối năm 2023, tất cả các Đặc trưng đều đạt được tiến bộ đáng kể, với hơn 90% tổng số hành động đã được thực hiện. Tuy nhiên, tiến độ ở các Đặc trưng C và D (được đánh giá thông qua tỷ lệ các hành động đã hoàn thành) thấp hơn một chút (Hình 19). Khung khổ giám sát và đánh giá xác định các chỉ số hiệu quả hoạt động cho các yếu tố khác nhau của từng Đặc trưng. Tuy nhiên, do khung khổ này không đặt ra các mục tiêu thành tích cụ thể, nên không thể đánh giá các thành tựu so với các mục tiêu.
Tuy nhiên, phần này tìm cách làm sáng tỏ mức độ mà các biện pháp của Kế hoạch Tổng thể đã đạt được hoặc dự kiến sẽ đạt được các đầu ra và kết quả như được vạch ra trong thuyết thay đổi của chương trình, sử dụng dữ liệu giám sát có sẵn (do Ban Thư ký ASEAN cung cấp), được bổ sung từ các nguồn dữ liệu bên ngoài và những hiểu biết sâu sắc từ các cuộc tham vấn với các bên liên quan.
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Nguồn: dữ liệu do Phòng điều phối, quản lý và giám sát của Ban Thư ký ASEAN cung cấp.

3.3.1. [bookmark: _bookmark127]Đặc trưng A: Một Nền kinh tế Hợp nhất và Hội nhập cao
Đặc trưng A nhằm mục đích "tạo thuận lợi cho sự di chuyển liền mạch của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề trong ASEAN nhằm tăng cường các mạng lưới sản xuất và thương mại của ASEAN, cũng như thiết lập một thị trường thống nhất hơn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng". Đặc trưng A được thực hiện thông qua 6 Thành tố, do các Kế hoạch Công tác Ngành (SWP) tương ứng dẫn dắt. Tính đến cuối năm 2023, Đặc trưng A bao gồm 922 dòng hành động (được chỉ ra trong ngoặc vuông). Trong số này, 71% đã hoàn thành, 26% đang thực hiện và chỉ có 3% là chưa bắt đầu. Tiến bộ đáng chú ý tại các thành tố A1b (Tạo thuận lợi Thương mại), A3 (Môi trường Đầu tư), và A4 (Hội nhập, Bao trùm và Ổn định Tài chính) là rất quan trọng với mức độ thực hiện đạt 80% hoặc cao hơn. Ngược lại, các thành tố A1c (Hải quan và Cơ chế Một cửa ASEAN) và A6 (Tăng cường Tham gia vào Chuỗi Giá trị Toàn cầu) cho thấy tiến độ chậm hơn, với tỷ lệ thực hiện dưới 60% (Hình 20).

[bookmark: _bookmark128]Hình 20. Tình hình thực hiện các thành tố chính của Đặc trưng A tính đến cuối năm 2023
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Nguồn: Dữ liệu do Phòng Giám sát, Theo dõi và Điều phối thuộc Ban Thư ký ASEAN cung cấp.

A1. Thương mại hàng hóa

Mục tiêu ngành. Thành tố A1 (Thương mại Hàng hóa) nhằm giảm hoặc loại bỏ các rào cản quy định tại biên giới và sau biên giới gây cản trở thương mại để đạt được sự di chuyển hàng hóa cạnh tranh, hiệu quả và liền mạch trong khu vực. Mục tiêu này được thực hiện thông qua bốn lĩnh vực chiến lược chính: Tăng cường ATIGA, Tạo thuận lợi Thương mại, Hải quan, và Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn.

Tình hình thực hiện. Đến cuối năm 2023, 484 dòng hành động đã được thực hiện trên bốn lĩnh vực chính của Thương mại Hàng hóa (A1), tăng gấp đôi so với 241 hành động được ghi nhận vào năm 2020. Trong số này, 96% đã hoàn thành, 4% đang thực hiện và 0% chưa bắt đầu. Các thành tựu chính trong giai đoạn rà soát bao gồm việc thực hiện dần các cam kết theo Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO (TFA), việc triển khai Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW) và trao đổi trực tiếp C/O mẫu D điện tử theo ATIGA, việc thực hiện cơ chế Tự chứng nhận toàn ASEAN, việc đưa vào vận hành Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS), và việc tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được minh chứng qua sự gia tăng số lượng các tổ chức công nhận quốc gia và tổ chức đánh giá sự phù hợp tại các AMS.
Lĩnh vực Chiến lược A1a: Tăng cường hơn nữa ATIGA
Tự do hóa thuế quan. Tiến bộ đáng kể đã đạt được đối với các cam kết cắt giảm thuế quan. Đến năm 2018, các AMS đã xóa bỏ thuế quan đối với 98,6% số dòng thuế. Điều này thể hiện một thành tựu quan trọng so với mức 45,4% số dòng thuế được tự do hóa vào năm 2009 trước khi ATIGA được đưa ra (xem Hình 21). Ngoài ra, thuế quan do các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam) áp dụng trong danh mục linh hoạt 7% đã được xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2018.78 Việc xóa bỏ thuế quan đối với các sản phẩm xăng dầu cho Campuchia và Việt Nam dự kiến hoàn thành lần lượt vào năm 2025 và 2024. Để tạo thuận lợi cho sự nhất quán trong phân loại thuế quan, các AMS cũng đã thông qua danh mục chuyển đổi các sản phẩm thuộc Hiệp định Công nghệ Thông tin (ITA) trong Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) 2017.
Quy tắc Xuất xứ. Tại Hội đồng AFTA lần thứ 30 vào năm 2016, Thủ tục Chứng nhận ATIGA (OCP) đã được sửa đổi để cho phép chấp nhận Giấy chứng nhận xuất xứ ATIGA điện tử (e-Form D). Vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, ASEAN đã ký kết đầy đủ Nghị định thư thứ Nhất sửa đổi ATIGA, cho phép hoặc cung cấp cơ sở pháp lý cho cơ chế Tự chứng nhận toàn ASEAN. Nghị định thư có hiệu lực vào ngày 20 tháng 9 năm 2020. Để tăng cường hơn nữa việc tạo thuận lợi thương mại, Tiểu ban về Quy tắc Xuất xứ ATIGA (SC-AROO) cũng đã ra mắt Hệ thống Theo dõi Vấn đề Đơn lẻ vào tháng 12 năm 2023 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các AMS để giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ điện tử ASEAN. Vào năm 2017, SC-AROO đã hoàn thành quá trình điều chỉnh Quy tắc Cụ thể Mặt hàng (PSR) và Danh mục Đơn về Dệt may theo Hệ thống Hài hòa (HS) 2017 trong Phụ lục 3 của ATIGA. Theo sau các cập nhật của hệ thống HS, quá trình này đã được thực hiện lại vào năm 2022 để tạo thuận lợi cho sự tuân thủ của doanh nghiệp. Hơn nữa, kể từ năm 2020, SC-AROO cũng đã nghiên cứu khả năng cộng gộp đầy đủ theo ATIGA, cũng như cho phép doanh nghiệp lựa chọn công thức Hàm lượng Giá trị Khu vực (RVC) theo cách tính trực tiếp (built-up) hoặc gián tiếp (built-down) trong khuôn khổ đàm phán nâng cấp ATIGA. Việc tăng cường các chế độ ATIGA đã mang lại kết quả. Tỷ lệ tận dụng ATIGA tăng từ 43,5% năm 2016 lên 57,6% năm 2018.79 Một nghiên cứu năm 2021 của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) cho thấy tại các ngành được bảo hộ cao, ATIGA đã làm tăng đáng kể biên độ ưu đãi (MOP), dẫn đến sự tăng trưởng đáng chú ý trong thương mại nội khối ASEAN. Các ngành này bao gồm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và ô tô.80 Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ở một số ngành, như xăng dầu, bông, máy móc điện, dệt may, đồ uống, thuốc lá, khoáng sản và kim loại, ngay cả khi có MOP cao, việc tận dụng ATIGA vẫn thấp, có thể do yêu cầu kỹ thuật cao và/hoặc chi phí tuân thủ. Các quy tắc xuất xứ phức tạp và các yêu cầu quy định cũng được xác định là các yếu tố có khả năng tác động đến việc tận dụng ATIGA.
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Hình 21. Cắt giảm thuế quan theo ATIGA (số lượng dòng thuế có mức thuế cao hơn 0)
[image: ]
Nguồn: ERIA (2021)


Để đảm bảo tính phù hợp của ATIGA trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, các cuộc đàm phán Nâng cấp ATIGA đã được khởi động tại Hội nghị AEM Hẹp lần thứ 28 vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, dự kiến rằng ATIGA Nâng cấp sẽ giúp đơn giản hóa các quy tắc xuất xứ hàng hóa, mở rộng việc áp dụng các công nghệ thương mại và chứng từ phi giấy tờ để tạo thuận lợi thương mại, cũng như hài hòa hóa các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn, cùng các nội dung khác.81
Lĩnh vực Chiến lược A1b: Các chế độ tạo thuận lợi thương mại được cải thiện trong ASEAN
Một số sáng kiến đã được thực hiện để đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn việc thực thi các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong ASEAN, bên cạnh việc cải thiện các chế độ quy tắc xuất xứ như đã báo cáo ở trên.
Thực hiện TFA. Khung khổ Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN được thông qua vào năm 2016 và đưa vào vận hành năm 2020 nhằm tập hợp các nghĩa vụ và cam kết liên quan đến tạo thuận lợi thương mại trong các văn kiện khác nhau của ASEAN và Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của WTO. Đến cuối năm 2020, tất cả các Quốc gia Thành viên ASEAN cũng đã thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia để giám sát các cải cách về tạo thuận lợi thương mại. Ngoài ra, tính đến tháng 10 năm 2024, tất cả các AMS đã thực hiện 84,7% tổng số các cam kết TFA, bao gồm tất cả các cam kết Nhóm A (xem Hình 22). Sáu AMS, bao gồm Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, cũng đã thực hiện đầy đủ các cam kết Nhóm B và C. Các nước CLMV đặt mục tiêu hoàn thành các cam kết Nhóm B và C lần lượt vào năm 2027 và 2028.
Các cổng/cơ chế tạo thuận lợi thương mại cụ thể. Một số nền tảng tạo thuận lợi thương mại đã được đưa vào vận hành trong giai đoạn rà soát. Cơ sở Dữ liệu Thương mại ASEAN (ATR), được thiết lập năm 2016, đã tăng cường tính minh bạch bằng cách cung cấp thông tin cập nhật về các biện pháp phi thuế quan (NTM). Tính đến tháng 12 năm 2022, 146 NTM đã được Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam thông báo ít nhất 60 ngày trước khi có hiệu lực. Trong số chín danh mục82 tài liệu liên quan đến thương mại bắt buộc phải tải lên nền tảng, các AMS đã hoàn thành việc nộp  9 đang được tiến hành. Hơn nữa, Công cụ Tra cứu Biểu thuế ASEAN (ASEAN Tariff Finder) đã được ra mắt vào năm 2016, với phiên bản cập nhật được ra mắt vào tháng 8 năm 2023.83 Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS), giúp tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua các AMS bằng cách cho phép các nhà vận hành vận chuyển hàng hóa qua nhiều biên giới thông qua một thủ tục Hải quan duy nhất, cũng đã được đưa vào vận hành đầy đủ vào năm 2023.

Giải pháp ASEAN cho Dịch vụ, Đầu tư và Thương mại (ASSIST), hoạt động từ năm 2016, cung cấp một nền tảng số thân thiện với người dùng để các bên liên quan thuộc khu vực tư nhân nêu các vấn đề liên quan đến thương mại xuyên biên giới trực tiếp với các chính phủ ASEAN. Hai mươi sáu khiếu nại đã được tiếp nhận trên nền tảng ASSIST trong giai đoạn 2016-2023. Ủy ban Tư vấn Chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN (ATF-JCC) cũng đã triển khai Ma trận các Trường hợp Thực tế (MAC), đây là một hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo rằng các trường hợp liên quan đến NTM được giải quyết một cách thỏa đáng và kịp thời. Đến năm 2023, 12 trường hợp đã được giải quyết theo cơ chế MAC
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu TFA của WTO

Lĩnh vực Chiến lược A1c: Hải quan và ASW84
Đến cuối năm 2020, Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW) đã đi vào hoạt động, cho phép trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ điện tử. Tính đến năm 2023, tám trong số 10 Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) đã tham gia trao đổi trực tuyến Tờ khai Hải quan ASEAN (ACDD). Việt Nam đã thực hiện trao đổi ACDD với Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan, trong khi Lào chưa thể trao đổi ACDD do các vấn đề kỹ thuật. Indonesia và Thái Lan cũng đã trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật điện tử (e-Phyto). Hiện tại, các cuộc thảo luận đang diễn ra với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ về việc trao đổi các chứng từ điện tử thông qua ASW.
Tất cả các AMS cũng đã thực hiện các nghiên cứu giải phóng hàng và triển khai các chương trình doanh nghiệp ưu tiên (AEO) quốc gia. Bốn AMS cũng đã đưa vào vận hành các thỏa thuận công nhận lẫn nhau đối với AEO.
Đến cuối năm 2022, tất cả các Quốc gia Thành viên Tham gia và Ban Thư ký ASEAN (ASEC) đã cài đặt phiên bản mới nhất (v3.5.0) của Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN (ACTS) dọc theo các Hành lang Bắc-Nam và Đông-Tây. Phiên bản mới nhất bao gồm các tính năng như Hệ thống Đăng ký Thương nhân Trực tuyến (OTR) và Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS). ACTS hiện đã đi vào hoạt động thực tế từ ngày 2 tháng 11 năm 2020 tại 6 Quốc gia Thành viên Tham gia, bao gồm Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam.
Vào năm 2020, các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã thông qua Hướng dẫn Xác định Trị giá Hải quan ASEAN (ACVG) 2019, phiên bản cập nhật của ACVG 2003, được thiết kế để giải quyết các vấn đề xác định trị giá Hải quan chủ yếu từ góc độ khu vực ASEAN và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đáng kể cho các AMS trong nỗ lực đưa các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về xác định trị giá Hải quan vào cả luật pháp và thực tiễn hành chính. Tính đến tháng 7 năm 2024, 6 AMS (Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam) đã đệ trình các trường hợp xác định trị giá hải quan của mình.
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Một số văn bản hướng dẫn đã được xây dựng nhằm tăng cường các chế độ tiêu chuẩn và hợp chuẩn trong giai đoạn rà soát.
· Hướng dẫn của ASEAN về Hài hòa hóa Tiêu chuẩn đã được ACCSQ thông qua tại Cuộc họp ACCSQ lần thứ 58 vào tháng 12 năm 2022 nhằm xác định một chương trình nhất quán, hiệu quả và bền vững cho việc hài hòa hóa tiêu chuẩn. Hơn nữa, việc hài hòa hóa tiêu chuẩn vẫn đang tiếp tục trong các lĩnh vực ưu tiên và các công nghệ mới nổi.
· Lộ trình và Kế hoạch Hành động Thúc đẩy Phát triển Sản xuất Thông minh trong ASEAN đã được hoàn thành và thông qua trong giai đoạn rà soát, đưa ra các chiến lược về nâng cấp số, tiêu chuẩn hóa quốc tế về sản xuất thông minh, sự xuất sắc trong công nghiệp và giới thiệu các ngành công nghiệp mẫu của ASEAN cho khu vực và rộng hơn là khu vực Châu Á.
· Lộ trình Tiêu chuẩn Hài hòa ASEAN Hỗ trợ Thực hiện các SDG đã được thông qua vào năm 2024 và nhằm hỗ trợ việc thực hiện các SDG, góp phần vào nỗ lực bổ trợ trong khu vực để đảm bảo an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường trên toàn ASEAN.
· The ASEAN Principles on Harmonisation of Regulatory Regime was developed in 2019 and serves as a generic guidance for sector groups to establish harmonised regulatory regimes, identify factors to be considered, and elaborate approaches and methods of harmonisation.
· In 2022, the AEM and the ASEAN Health Ministers adopted the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Policy. Meanwhile, the ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement (APRFA) was finalised in 2023 but is yet to be adopted as of the time of this review.
· The ASEAN Food Safety Regulatory Framework Agreement was adopted by all AMS in 2024, aiming to protect the health of ASEAN consumers, ensure fair practices in food trade and facilitate the free movement of safe food products within the region.
Hợp tác trong các hệ thống công nhận được quốc tế thừa nhận: Để tăng cường khung khổ hợp tác trong các hệ thống công nhận được quốc tế thừa nhận trong khu vực, ASEAN, thông qua Nhóm Công tác ACCSQ về Đánh giá Sự phù hợp, đã thường xuyên giám sát các nội dung sau: 
i) Đánh giá chung được thực hiện giữa các Tổ chức Công nhận Quốc gia (NABs) / Đầu mối Công nhận Quốc gia (NAFPs) của các AMS.
ii) Các Tổ chức Đánh giá Sự phù hợp (CABs) được công nhận quốc tế trong ASEAN.
iii) Các chương trình công nhận đang được các tổ chức công nhận thực hiện.

Kết quả là, tính đến năm 2020, 5 cuộc đánh giá chung đã được thực hiện giữa các NAB của các AMS và 67 chương trình công nhận đang được các NAB của các AMS thực hiện. Số lượng các CAB được công nhận quốc tế trong ASEAN đã tăng từ 6.750 vào năm 2020 lên 8.329 vào năm 2023.

Bảng 4. Số lượng các tổ chức đánh giá sự phù hợp của các AMS (CM2023)

	BN
	KH
	ID
	LA
	MY
	MM
	PH
	SG
	TH
	VN

	n/a
	20
	2,741
	13
	1,123
	11
	275
	615
	1,466
	2,065


Nguồn: Ban Thư ký ASEAN (2024) Kết quả cho A1d Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn

Tiếp tục phát triển các Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau (MRAs) của ASEAN: Trong giai đoạn rà soát, các AMS tiếp tục xem xét và hoàn thiện một số MRA để tạo thuận lợi cho việc thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp và dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại nội khối. Đến cuối năm 2024, chín (9) AMS, ngoại trừ Lào, đã ký Hiệp định Khung ASEAN về các Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau (AFA MRAs). MRA ASEAN về Phê duyệt Kiểu loại Sản phẩm Ô tô được ký kết vào năm 2021 và đến cuối năm 2023 đã có hiệu lực tại năm AMS, bao gồm Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Việc hoàn thiện Tài liệu Hướng dẫn Thực hiện APMRA đến hạn vào năm 2024. Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau Chuyên ngành ASEAN đối với Vật liệu Xây dựng đã được thông qua vào năm 2020 và tính đến tháng 3 năm 2024, đã được tất cả các AMS ký kết đầy đủ.
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Sự tham gia của khu vực tư nhân trong tiêu chuẩn và hợp chuẩn: Tổng cộng 9.072 Tổ chức Đánh giá Sự phù hợp (CABs) được công nhận đã được thành lập tại các AMS tính đến giữa năm 2024, bao gồm các tổ chức của chính phủ và khu vực tư nhân. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp (CAB) được công nhận thuộc chính phủ chiếm 10-15% tổng số các CAB được công nhận. Việc xuất bản định kỳ các đồ họa thông tin về "Xóa bỏ Rào cản Kỹ thuật đối với Thương mại (TBT) vì Tăng trưởng Lớn mạnh hơn trong ASEAN" đã cải thiện sự sẵn có và khả năng tiếp cận thông tin về STRACAP của các MSME. Thông tin được đăng tải trên Trang thông tin Kết nối ASEAN; Facebook; Twitter; Instagram và LinkedIn. Các ấn phẩm khác bao gồm Đồ họa thông tin về Thực phẩm và Dược phẩm và Bản tin của Ủy ban Phòng thí nghiệm Kiểm nghiệm Thực phẩm ASEAN Số thứ 3, xuất bản năm 2022, cũng như Sổ tay Thông tin về Chế độ Quy định Hài hòa đối với Thiết bị Điện và Điện tử ASEAN (AHEEERR), xuất bản năm 2023.

Các cơ hội: Cân nhắc những thành tựu đã đạt được trong việc cắt giảm thuế quan, các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại hàng hóa khu vực trong ASEAN sau năm 2025 nên tập trung vào việc dỡ bỏ các rào cản thương mại thông qua việc tăng cường tạo thuận lợi thương mại và hài hòa hóa tiêu chuẩn và hợp chuẩn. Các biện pháp chính sách được đề xuất bao gồm:
· Quy tắc xuất xứ (RoO): Tiếp tục đơn giản hóa các chế độ RoO (ví dụ: cho phép cộng gộp đầy đủ và cho phép lựa chọn phương pháp tính trực tiếp hoặc gián tiếp để tính toán RVC).
· Tạo thuận lợi thương mại: Hỗ trợ các nước CLMV hoàn thành việc thực hiện các cam kết Nhóm B và C.
· Hợp tác hải quan: Tiếp tục các sáng kiến thử nghiệm và trao đổi thêm nhiều chứng từ qua ASW giữa các AMS, cũng như giữa các AMS và các đối tác thương mại chính; Thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ MRA về Doanh nghiệp Ưu tiên (AEO) của ASEAN; Tăng cường giám sát hải quan (ví dụ: nghiên cứu thời gian giải phóng hàng) và thực thi (ví dụ: hợp tác biên giới, hợp tác thuế).
· Các biện pháp phi thuế quan (NTM): Thúc đẩy Báo cáo và Giải quyết NTM ở cấp khu vực; Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc xác định và giải quyết các rào cản phi thuế quan (NTB); Tiếp tục hài hòa hóa các tiêu chuẩn và thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực ưu tiên và trong các công nghệ mới/mới nổi, có tính đến các tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận. Duy trì cơ sở dữ liệu của Cơ sở Dữ liệu Thương mại ASEAN (ATR) đối với các tiêu chuẩn hài hòa và các tiêu chuẩn cần hài hòa hóa. Hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân trong việc phát triển và thực hiện các nỗ lực hài hòa hóa tiêu chuẩn.
A2. Thương mại Dịch vụ

Mục tiêu ngành. Thành tố A2 (Thương mại Dịch vụ) nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn hội nhập dịch vụ trong ASEAN, hội nhập của ASEAN vào chuỗi cung ứng toàn cầu cả về hàng hóa và dịch vụ, và nâng cao năng lực cạnh tranh của các AMS về dịch vụ. Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 đã ưu tiên việc thực hiện Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) thông qua Kế hoạch Hành động Chiến lược về Thương mại Dịch vụ 2016-2025.
Tình hình thực hiện. Đến cuối năm 2023, tổng cộng 33 dòng hành động đã được thực hiện theo Thành tố A2 của Kế hoạch Tổng thể AEC. Trong số này, 79% đã hoàn thành và 21% còn lại đang trong quá trình thực hiện. Một cột mốc quan trọng trong giai đoạn rà soát là việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) của hầu hết các AMS, mở đường cho việc làm sâu sắc hơn hội nhập và tự do hóa các ngành dịch vụ trong khu vực.
ATISA đã có hiệu lực đối với chín trong số 10 AMS vào cuối năm 2023, bao gồm Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hơn nữa, vào năm 2024, 5 AMS đã đệ trình dự thảo danh mục các biện pháp không tương thích (NCMs) theo ATISA.
Khung khổ Tạo thuận lợi Dịch vụ ASEAN (ASFF) đã được hoàn tất vào năm 2023 và thông qua vào tháng 3 năm 2024, và việc thực hiện dự kiến sẽ tiếp tục sau năm 2025. ASFF nhằm mục đích thiết lập một môi trường kinh doanh thuận lợi và có thể dự đoán được cho thương mại và đầu tư dịch vụ trong ASEAN.
Đến tháng 6 năm 2024, sáu (6) AMS đã hoàn thành việc thực hiện Chỉ số Hạn chế Thương mại Dịch vụ (STRI) cho tất cả 22 phân ngành dịch vụ. Việc thu thập và xác minh dữ liệu đang diễn ra đối với bốn quốc gia còn lại. Những cải thiện đáng chú ý về mức độ hạn chế thương mại dịch vụ đã được ghi nhận ở một số quốc gia, như được tô sáng màu xanh lá cây trong Bảng 5.
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Nguồn: WTO-Ngân hàng Thế giới STRI. Dữ liệu của Brunei Darussalam, Campuchia và Lào chưa có sẵn.

Ngoài ra, cấu phần Thương mại Dịch vụ của nền tảng ASSIST đã được ra mắt vào năm 2018 và đi vào hoạt động đầy đủ từ tháng 5 năm 2019 sau một loạt các khóa đào tạo. Trường hợp đầu tiên theo cấu phần này đã được đệ trình vào năm 2021 và giải quyết thành công vào tháng 12 cùng năm. Một trường hợp khác đã được đệ trình vào năm 2023 nhưng không thể xử lý do gặp khó khăn trong việc xác minh email của người khiếu nại.
Vào giữa năm 2024, 8 AMS (Brunei Darussalam, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) đã đệ trình và trình bày cơ chế điều phối của họ đối với ngành logistics. 2 AMS còn lại chưa có cấu trúc hiện hữu. Tổng cộng mười một (11) chuyến thăm kỹ thuật và các phiên chia sẻ đã được thực hiện trong giai đoạn rà soát tại một số AMS được chọn nhằm tăng cường chia sẻ các thực tiễn tốt nhất trong các nghiệp vụ logistics cụ thể của khu vực tư nhân và các Đối tác đối thoại.
Các cơ hội. ác biện pháp được thực hiện nhằm cải thiện việc thiết kế và thực thi ATIGA đã khá hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để mở rộng và làm sâu sắc hơn hội nhập dịch vụ trong ASEAN và các chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, khuyến nghị tiếp tục:
· Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các AMS, đặc biệt là các Thành viên mới, để hoàn thành và đệ trình Danh mục các Biện pháp Không tương thích (NCMs) nhằm hoàn tất quá trình chuyển đổi từ AFAS sang ATISA; điều này có thể bao gồm một loạt các hoạt động nâng cao năng lực về các khía cạnh thực tiễn của việc lập danh mục chọn bỏ (negative scheduling), chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại khu vực, đối thoại công-tư trong nước cho các AMS có ít kinh nghiệm về danh mục chọn bỏ trong các FTA trước đây.
· Thúc đẩy việc thực hiện Khung khổ Tạo thuận lợi Dịch vụ ASEAN (ASFF) thông qua các sáng kiến như lồng ghép các nguyên tắc ASFF vào các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra cho các hiệp định mới hoặc nâng cấp (ví dụ: các hiệp định ASEAN Cộng); điều chỉnh các biện pháp tạo thuận lợi dịch vụ phù hợp với các biện pháp có tính chất ràng buộc theo các hiệp định hiện hành, chẳng hạn như các biện pháp thuộc các quy định về Quy định trong nước của GATS, RCEP, AANZFTA, v.v.
· Thúc đẩy việc sử dụng nền tảng ASSIST kết hợp với cơ chế tham vấn thường xuyên với các doanh nghiệp trong ngành để thu thập phản hồi của doanh nghiệp về các rào cản quy định.

A3. Môi trường Đầu tư

Mục tiêu ngành. Về môi trường đầu tư, Thành tố A3 nhằm thúc đẩy sức hấp dẫn của ASEAN như một điểm đến đầu tư toàn cầu thông qua việc thiết lập một chế độ đầu tư mở, minh bạch và có thể dự đoán được trong khu vực. Trong khu vực, Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) là đòn bẩy chính sách chính của ASEAN để thúc đẩy đầu tư khu vực. Chương trình Công tác Đầu tư 2016-2025 vạch ra năm lĩnh vực chiến lược thực hiện chính. Các lĩnh vực này bao gồm tự do hóa đầu tư, bảo hộ, tạo thuận lợi, xúc tiến và nâng cao năng lực.
Tình hình thực hiện. Đến cuối năm 2023, tổng cộng 69 dòng hành động đã được thực hiện theo Thành tố A3 của Kế hoạch Tổng thể AEC, tăng hơn gấp đôi so với 34 dòng hành động vào năm 2020. Trong số này, 86% đã hoàn thành, 10% đang thực hiện và 4% chưa bắt đầu.
· Lĩnh vực chiến lược 1: Tự do hóa đầu tư
Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) có hiệu lực vào tháng 9 năm 2016, tiếp theo là nghị định thư thứ hai và thứ ba có hiệu lực vào năm 2020 và nghị định thư thứ tư có hiệu lực vào năm 2023. Nghị định thư thứ năm sửa đổi ACIA đã kết hợp các tham số (nguyên tắc và phương thức) của Danh mục Bảo lưu ACIA sang Danh mục Chọn bỏ (Negative List) gồm Hai Phụ lục. Tính đến tháng 7 năm 2024, 2 AMS (Indonesia và Campuchia) đã nộp văn kiện ủy nhiệm (IFP) cho việc ký kết nghị định thư thứ năm. Việc thực hiện phương thức loại bỏ hoặc cải thiện các hạn chế và trở ngại đầu tư vẫn đang diễn ra.
Kể từ năm 2016, việc xuất bản hàng năm các Báo cáo Rà soát Ngang hàng về Đầu tư đã đóng góp đáng kể vào việc giám sát sự tuân thủ của các AMS trong việc loại bỏ và cải thiện các trở ngại và hạn chế đầu tư. Các báo cáo tóm tắt các diễn biến kinh tế vĩ mô, đầu tư và quy định ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại từng AMS. Đến cuối năm 2023, tổng cộng tám (8) Báo cáo Rà soát Ngang hàng về Đầu tư đã được xuất bản.
· Lĩnh vực chiến lược 2: Bảo hộ đầu tư
Vào năm 2018, một Diễn đàn Khu vực về Tranh chấp, Giải quyết và Ngăn ngừa Đầu tư đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2018 tại Manila, Philippines, thuộc Ủy ban Đầu tư AANZFTA (COI) và Chương trình Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế AANZFTA (AECSP). Diễn đàn đóng vai trò là nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm giữa các Bên (ASEAN, Úc và New Zealand) và giúp nâng cao năng lực của các đại biểu trong việc xem xét các biện pháp khả thi để thực hiện các cam kết hiệp định đầu tư của họ. Ngoài ra, với trọng tâm là các diễn biến hiện tại trong việc xây dựng hiệp định đầu tư và án lệ trọng tài, Diễn đàn đã cung cấp cho các đại biểu cơ hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến cải cách giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước và nội dung của các hiệp định đầu tư. Thêm vào đó, việc xây dựng Hướng dẫn Đầu tư Bền vững ASEAN để định hướng chính sách đầu tư của ASEAN nhằm đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hiện đang được tiến hành, mặc dù mới ở giai đoạn đầu.
· Lĩnh vực chiến lược 3: Tạo thuận lợi đầu tư
Khung khổ Tạo thuận lợi Đầu tư ASEAN (AIFF) đã được thông qua vào tháng 10 năm 2021 với mục tiêu tăng cường đầu tư trong khu vực thông qua việc cải thiện tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin liên quan đến đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, và nuôi dưỡng một môi trường kinh doanh thuận lợi cùng các mục tiêu khác. Hơn nữa, tính đến năm 2023, tất cả các Quốc gia Thành viên (AMS) đã gửi các cập nhật về các biện pháp liên quan đến đầu tư cho Sổ tay Hướng dẫn Đầu tư ASEAN và các biện pháp này đã được tải lên trang web investASEAN. Để ứng phó với những thách thức do đại dịch gây ra theo Khung khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN, một ấn phẩm có tiêu đề "Cơ hội Đầu tư tại ASEAN 2021" với chủ đề "Đầu tư vào ASEAN: Hướng tới Tăng trưởng Tự cường trong Trạng thái Bình thường Mới" đã được ra mắt vào năm 2021.
Tuy nhiên, một số hành động theo kế hoạch, chẳng hạn như mạng lưới được hỗ trợ từ cơ sở dữ liệu gồm các thực thể đủ điều kiện cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài hoặc các cuộc đối thoại chính sách về tạo thuận lợi đầu tư, bao gồm việc chia sẻ kiến thức và các thực tiễn tốt nhất, vẫn chưa được bắt đầu trong giai đoạn rà soát.
· Lĩnh vực chiến lược 4: Xúc tiến đầu tư
Giữa năm 2015 và 2016, tổng cộng chín (9) diễn đàn chung đã được tổ chức để tiếp tục phổ biến Hiệp định ACIA tại các AMS. Ngoài ra, Ban Thư ký ASEAN đã thực hiện các đoàn xúc tiến đầu tư thường xuyên, bao gồm một Đoàn Xúc tiến nước ngoài với hoạt động kết nối doanh nghiệp giữa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) với các công ty đa quốc gia (MNE) được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại Manila, bên lề Hội nghị Kinh doanh Philippines (PBC) lần thứ 43. Hoạt động này được thực hiện như một phần của Chương trình Hành động Tập trung và Chiến lược (FAST) về Đầu tư. Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN đã được tổ chức vào tháng 11 năm 2022, bao gồm bài trình bày về Báo cáo Đầu tư ASEAN (AIR) 2022 của UNCTAD, và một phiên Thảo luận nhóm về RCEP và Đầu tư vào ASEAN.
Năm 2019, ASEAN đã tổ chức đối thoại chính sách đầu tư về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4IR) và một hội thảo chính sách cho các nhà hoạch định chính sách tại Kuala Lumpur, tập trung vào việc hoạch định chính sách đầu tư hiện đại và vai trò của thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2021, Diễn đàn về Đầu tư Bền vững tại ASEAN đã được tổ chức trực tuyến nhằm thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm, khả năng tự cường và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), giới thiệu các khung khổ và bộ công cụ từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới và OECD. Đến năm 2023, ASEAN, phối hợp với OECD, đã xuất bản báo cáo "Thúc đẩy Đầu tư Bền vững tại ASEAN" và bắt đầu xây dựng Hướng dẫn Đầu tư Bền vững ASEAN, được Hội đồng AIA lần thứ 26 cấp Bộ trưởng Kinh tế (AEM) thông qua như một kết quả ưu tiên cho năm 2024 để định hướng các chính sách đầu tư phù hợp với các SDG.
Ủy ban Điều phối ASEAN về Đầu tư (CCI) đang nghiên cứu khả năng xây dựng Kế hoạch Hành động Xúc tiến Đầu tư Khu vực, phối hợp với UNESCAP, để Hội đồng AIA lần thứ 27 cấp Bộ trưởng Kinh tế thông qua vào tháng 9 năm 2024 và ra mắt tại Diễn đàn Đầu tư ASEAN (AIF) vào tháng 10 năm 2025. Các lĩnh vực mục tiêu được đề xuất ưu tiên trong Kế hoạch Hành động có thể bao gồm Năng lượng Tái tạo (RE), Xe điện (EV), Y tế, v.v.
· Lĩnh vực chiến lược 5: Nâng cao năng lực liên quan đến hoạch định chính sách đầu tư
Các Hội thảo Chính sách Đầu tư dành cho các Nhà hoạch định chính sách ASEAN đã được tổ chức vào ngày 7-8 tháng 11 năm 2019 tại Kuala Lumpur, Malaysia, nhằm nâng cao nhận thức của các quan chức ASEAN về hoạch định chính sách đầu tư hiện đại, bao gồm Thực hành Kinh doanh có Trách nhiệm (RBC) và cách RBC liên kết với các chính sách đầu tư và thương mại, bao gồm cả các kỳ vọng về RBC trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiếp đó, Diễn đàn về Đầu tư Bền vững tại ASEAN vào ngày 4-5 tháng 11 năm 2021 đã được tổ chức trực tuyến nhằm thúc đẩy đầu tư bền vững và có trách nhiệm trong khu vực, xây dựng các nền kinh tế tự cường và đóng góp vào việc đạt được các SDG. Hơn nữa, Báo cáo Đầu tư ASEAN đã được xuất bản hàng năm kể từ năm 2004. Tính đến năm 2024, đã có 21 ấn bản của báo cáo cung cấp thông tin cập nhật về đầu tư. Báo cáo hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng các chiến lược để thu hút và tạo thuận lợi cho đầu tư.
Các cơ hội. Một phân tích về thành phần của dòng vốn FDI vào cho thấy đầu tư từ ngoài ASEAN luôn đóng vai trò thúc đẩy tổng vốn FDI vào ASEAN. Trong khi đó, dòng vốn FDI nội khối ASEAN vẫn tương đối khiêm tốn so với đầu tư từ bên ngoài khu vực. Theo số liệu từ ASEANStats, sau khi đạt đỉnh ở mức 34,0 tỷ USD vào năm 2022, FDI nội khối ASEAN đã giảm 34,2% xuống còn 22,4 tỷ USD vào năm 2023. Để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, khuyến nghị tiếp tục thực hiện các sáng kiến sau:
1. Rà soát định kỳ Hiệp định ACIA.
2. Xây dựng kế hoạch hành động xúc tiến đầu tư khu vực để quảng bá ASEAN như một Điểm đến Đầu tư thống nhất. 
3. Tiếp tục các báo cáo rà soát ngang hàng về đầu tư và tăng cường các kết quả của quy trình rà soát ngang hàng. 
4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư trong nước và khu vực thông qua việc rà soát chính sách đầu tư và thúc đẩy các biện pháp tạo thuận lợi đầu tư, bao gồm các biện pháp được lồng ghép trong Hiệp định Tạo thuận lợi Đầu tư vì sự Phát triển (IFD) của WTO.87

A4. Hội nhập Tài chính, Tài chính Toàn diện và Ổn định Tài chính
Mục tiêu ngành. Thành tố A4 nhằm thúc đẩy hội nhập tài chính, tài chính toàn diện và ổn định tài chính để hỗ trợ sự ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng của ASEAN. Kế hoạch Tổng thể và các Kế hoạch Hành động Chiến lược (SAP) AEC về Hội nhập Tài chính 2016-2025 xác định ba biện pháp chiến lược và ba lĩnh vực xuyên suốt chính, cụ thể là hội nhập tài chính, tài chính toàn diện, ổn định tài chính, tự do hóa tài khoản vốn, hệ thống thanh toán và quyết toán, và nâng cao năng lực để thu hẹp khoảng cách phát triển tài chính.
Tình hình thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, tổng cộng 258 dòng hành động đã được thực hiện theo Thành tố A4 của Kế hoạch Tổng thể AEC, tăng từ 182 vào năm 2020. Trong số này, 82% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện và 2% chưa bắt đầu.
Biện pháp Chiến lược 1: Hội nhập tài chính
Khung khổ Hội nhập Ngân hàng ASEAN (ABIF). Năm 2018, các hướng dẫn về cơ chế giám sát và báo cáo tiến độ các thỏa thuận theo Khung khổ ABIF đã được hoàn tất. Việc sửa đổi Hướng dẫn ABIF nhằm tính đến sự gia tăng của số. Một Nghiên cứu về Bối cảnh Tài chính của các Quốc gia Thành viên ASEAN Hướng tới Thúc đẩy Hội nhập Ngân hàng ASEAN trong Kỷ nguyên Số đã được hoàn thành vào năm 2022, sau đó một cuộc khảo sát đã được thực hiện để thu thập quan điểm của các AMS về kết quả, sản phẩm và lộ trình rà soát Hướng dẫn ABIF. Báo cáo Tiến độ về Rà soát ABIF đã được hoàn tất vào năm 2023, và cùng năm đó, hội thảo nâng cao năng lực về Lộ trình Học tập ABIF về Quản lý, Giải quyết và Phục hồi Khủng hoảng (CMRR) đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.
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Tự do hóa dịch vụ tài chính. Phụ lục Dịch vụ Tài chính ATISA đã được hoàn thành vào năm 2018. Ủy ban Công tác về Tự do hóa Dịch vụ Tài chính (WC-FSL) đã hoàn thành kế hoạch công tác để chuyển đổi sang các NCM của ATISA. Nhóm ASEAN-6 dự kiến nộp dự thảo NCM đầu tiên để xác minh kỹ thuật vào năm 2023, nhưng chưa có thông tin cập nhật về việc liệu việc này đã hoàn tất hay chưa. WC-FSL đã xây dựng và hoàn thiện một thẻ điểm toàn diện để theo dõi tiến độ các cam kết dịch vụ tài chính trên tất cả các phân ngành từ gói thứ tư đến gói thứ tám. Ngoài ra, các Nguyên tắc Hướng dẫn kèm theo và mẫu báo cáo cho thẻ điểm cũng đã được hoàn thành.
Thị trường vốn. Thẻ điểm Thị trường Trái phiếu ASEAN tiếp tục được các AMS sử dụng để báo cáo tiến độ phát triển thị trường vốn của họ tại mỗi cuộc họp của WC-CMD. Một số hội thảo đã được thực hiện trong giai đoạn rà soát, bao gồm hội thảo về việc áp dụng Các nguyên tắc Tiêu chuẩn hóa Tài liệu Vay Tài trợ Dự án của Hiệp hội Thị trường Vay Châu Á Thái Bình Dương và về cơ chế hỗ trợ giảm thiểu rủi ro do chính phủ bảo lãnh. Sự tham gia của khu vực tư nhân đã được tăng cường thông qua việc thành lập Ban Cố vấn Công nghiệp của Nhóm Công tác chung (JSFWG) thuộc WC-CMD và ACMF vào năm 2022 để cho phép khu vực tư nhân tham gia chính thức vào chương trình nghị sự thị trường vốn của ASEAN. Hơn nữa, để thúc đẩy tài chính bền vững trong khu vực, Gói Đối thoại của WC-CMD về Tài chính Bền vững Trước tiên cho các Dự án Bền vững đã được hoàn tất vào tháng 6 năm 2022, và Phân loại ASEAN Phiên bản 2 đã được hoàn thành vào tháng 9 năm 2023. Luồng công việc về Khung khổ Các chương trình Đầu tư Tập thể (CIS) ASEAN đã được tiếp tục với việc xây dựng Sổ tay cho ASEAN CIS-SRF. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines đã gia nhập Khung khổ CIS vào năm 2020 (cùng với các bên ký kết ban đầu là Malaysia, Singapore và Thái Lan), trong khi Brunei Darussalam vẫn đang cân nhắc tham gia.
Biện pháp chiến lược 2: Tài chính toàn diện
Biện pháp chiến lược 2 nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đến cộng đồng rộng lớn hơn chưa được phục vụ đầy đủ, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs).
ASEAN đã xây dựng các chiến lược, chính sách và sáng kiến để nâng cao giáo dục tài chính, hiểu biết tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Các Hướng dẫn về Giáo dục Tài chính và Bảo vệ Người tiêu dùng đã được hoàn thành vào năm 2018 và xuất bản năm 2019, với việc tất cả các quốc gia thành viên thông qua đầy đủ vào năm 2022. Các chiến lược giáo dục tài chính quốc gia, chẳng hạn như lồng ghép giáo dục tài chính vào chương trình giảng dạy của trường học và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức ở cấp khu vực và quốc gia, cũng đã được hiện thực hóa đầy đủ vào cuối năm 2022. Cổng thông tin Giáo dục Tài chính ASEAN, ra mắt năm 2017, có thể truy cập được đối với tất cả các AMS. Các chương trình tiết kiệm toàn ASEAN, được thực hiện kết hợp với Ngày Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc tế và Ngày Quốc tế Thiếu nhi, cũng đã hoàn thành vào năm 2022, cùng với việc chia sẻ các quảng cáo và ấn phẩm giáo dục tài chính giữa các quốc gia thành viên. Đến cuối năm 2020, các nguyên tắc hướng dẫn về tài chính toàn diện đã được xây dựng làm tài liệu tham khảo trong việc thực hiện các sáng kiến tài chính toàn diện quốc gia. Năm 2021, Ủy ban Công tác ASEAN về Tài chính Toàn diện (ASEAN WC-FINC), phối hợp với Liên minh Tài chính Toàn diện, đã xuất bản một Bản ghi nhớ Chính sách về Hiểu biết Tài chính Số (DFL) cho ASEAN để đẩy nhanh hiểu biết tài chính số trong khu vực ASEAN, giới thiệu các thực tiễn tốt nhất toàn cầu và khu vực để cung cấp cho các AMS khung khổ khái niệm nhằm xác định, giải quyết và đánh giá các sáng kiến DFL.
Một cuộc khảo sát về sự sẵn sàng của cơ sở hạ tầng tài chính toàn diện tại ASEAN, hoàn thành vào năm 2020, hiện được thực hiện định kỳ, với kết quả được báo cáo tại các cuộc họp của WC-FINC. Các cuộc khảo sát và kết nối hỗ trợ kỹ thuật giữa các AMS và các đối tác quốc tế như OECD, AFI, WB và UNCDF vẫn đang tiếp diễn, cùng với các sự kiện nâng cao năng lực tập trung vào tài chính toàn diện. Trong giai đoạn rà soát, ASEAN cũng đã hợp tác với các đối tác quốc tế để thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua các nền tảng số. Các AMS đã hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong việc Tổng kiểm kê Tài chính Toàn diện Số Khu vực (Khảo sát Quy định DFS) vào năm 2017 và xuất bản Hướng dẫn về Dịch vụ Tài chính Số (2020) để sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các AMS phát triển hoặc nâng cao hệ sinh thái dịch vụ tài chính số ở cấp quốc gia. Việc tự đánh giá về DFS của các AMS được đánh dấu là đã hoàn thành vào năm 2020.
Biện pháp chiến lược 3: Ổn định tài chính
Biện pháp chiến lược 3 nhắm mục tiêu đảm bảo ổn định tài chính khu vực thông qua việc liên tục củng cố cơ sở hạ tầng khu vực, đặc biệt là trong những thời điểm khu vực gặp căng thẳng.
Để thúc đẩy tính minh bạch, các tiêu chuẩn và sự gắn kết của quy định, Lộ trình về Sự Gắn kết Quy định (2020-2025) đã được hoàn thiện và thông qua vào năm 2020. Đến cuối năm 2023, các thực tiễn và yêu cầu chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới của các AMS cũng đã được tổng hợp và đang được theo dõi tích cực để giám sát các diễn biến trong lĩnh vực này. Kể từ năm 2020, Cuộc họp các Nhà Quản lý Bảo hiểm ASEAN (AIRM) đã liên tục báo cáo tiến độ tuân thủ các Nguyên tắc Cơ bản về Bảo hiểm của Hiệp hội Các nhà Quản lý Bảo hiểm Quốc tế (IAIS) và chuẩn mực IFRS17.
[bookmark: _bookmark142]
Để thúc đẩy hợp tác trong giám sát tài chính và phục hồi sau khủng hoảng, vào năm 2019, Nhóm Đặc trách về Thỏa thuận Giám sát (TFSA) đã xây dựng một ma trận theo dõi để rà soát các thỏa thuận giám sát hiện có và khung khổ Quản lý, Phục hồi và Xử lý Khủng hoảng (CMRR) trên toàn ASEAN. Một số phiên chia sẻ và nâng cao năng lực về CMRR và các cơ chế giảm thiểu rủi ro đã được tổ chức trong giai đoạn rà soát.
Biện pháp chiến lược 4: Tự do hóa tài khoản vốn
Biện pháp chiến lược 4 nhắm mục tiêu tăng cường tự do hóa tài khoản vốn để khuyến khích dòng vốn lưu chuyển lớn hơn giữa các AMS nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư và cho vay xuyên biên giới trong khu vực. Để đạt được mục tiêu này, một nghiên cứu về Biện pháp Tự vệ Tài khoản Vốn đã được hoàn tất và trình bày trước IMF vào năm 2018. Văn bản chính sách kết quả đã được công bố trên trang web của ASEAN vào năm 2019. Phương pháp Bản đồ nhiệt Tự do hóa Tài khoản Vốn (CAL) như một công cụ giám sát tự do hóa đã được hoàn tất vào năm 2020. Tiến bộ cũng đã đạt được trong việc thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ để thanh toán, với việc Ủy ban Công tác về Tự do hóa Tài khoản Vốn (WC-CAL) đã hỗ trợ các phiên chia sẻ kinh nghiệm vào năm 2018 và hoàn tất các thủ tục cho các thỏa thuận thanh toán song phương bằng đồng bản tệ vào năm 2020 thông qua các cuộc họp được tổ chức vào tháng 2 và tháng 11 năm đó.
Biện pháp chiến lược 5: Hệ thống thanh toán và quyết toán
Biện pháp Chiến lược 5 nhằm tăng cường hơn nữa các Hệ thống Thanh toán và Quyết toán khu vực trong một số lĩnh vực, như thúc đẩy tiêu chuẩn hóa và phát triển cơ sở hạ tầng quyết toán cho thương mại xuyên biên giới, chuyển tiền, hệ thống thanh toán bán lẻ và thị trường vốn.
Để hỗ trợ việc hài hòa hóa các thông điệp thanh toán với các tiêu chuẩn toàn cầu, các AMS đã bắt đầu áp dụng tiêu chuẩn ISO 20022. Tính đến cuối năm 2023, 9 trong số 10 AMS đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 20022 đối với thanh toán bán lẻ.
Để thúc đẩy tiêu chuẩn hóa các công cụ thanh toán bán lẻ đổi mới, Hướng dẫn Thực hành Tốt nhất về Thanh toán QR Xuyên biên giới ASEAN đã được thông qua vào năm 2022 nhằm cung cấp hướng dẫn cho các mã QR tiêu chuẩn hóa có khả năng tương tác để thanh toán nhằm giảm chi phí dịch vụ đồng thời khuyến khích sử dụng đồng bản tệ. Để trình diễn khả năng tương tác xuyên biên giới của Mã Phản hồi Nhanh (QR) tiêu chuẩn hóa cho thanh toán trong ASEAN, tính đến năm 2024, chín AMS đã triển khai các thỏa thuận song phương để ra mắt các kết nối thanh toán mã QR xuyên biên giới. Thỏa thuận đầu tiên là giữa Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) và Ngân hàng Thái Lan, và gần đây hơn, Việt Nam cũng đã hoàn thành các kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào.88
Việc phát triển các Hệ thống Thanh toán Thời gian thực trong nước nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển tiền gần như theo thời gian thực đang diễn ra. Vào năm 2023, các nỗ lực tập trung vào việc thúc đẩy các kết nối đa phương thông qua Lộ trình về Kết nối Thanh toán Khu vực, trong đó vạch ra các mốc thời gian và hoạt động để các AMS tham gia Biên bản Ghi nhớ về RPC. Dự án Nexus, một sáng kiến do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế dẫn đầu, nhằm tăng cường thanh toán xuyên biên giới bằng cách kết nối các hệ thống thanh toán tức thời trong nước giữa các quốc gia. Vào tháng 7 năm 2023, Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm tham gia Dự án Nexus và yêu cầu danh sách các yêu cầu. Ngân hàng Trung ương Brunei Darussalam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã cam kết ký các thỏa thuận bảo mật thông tin và tham gia các hội thảo sắp tới của Dự án Nexus.
Biện pháp chiến lược 6: Nâng cao năng lực để thu hẹp khoảng cách phát triển tài chính
Một số hoạt động nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính đã được thực hiện trong giai đoạn rà soát. Một chương trình nâng cao năng lực do Ngân hàng Phát triển Châu Á hỗ trợ đã được thực hiện vào năm 2018, tập trung vào các hệ thống thanh toán và quyết toán. Một chuỗi các hội thảo về phương pháp tiếp cận danh mục chọn bỏ đã được tổ chức từ giữa năm 2019 đến đầu năm 2020 tại Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, kết thúc vào tháng 2 năm 2020. Các hoạt động nâng cao năng lực về Giải quyết Tranh chấp giữa Nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) trong dịch vụ tài chính và Hàng hải, Hàng không và Hàng hóa Quốc tế Quá cảnh đã được thực hiện từ năm 2020 đến 2022, nâng cao kỹ năng đàm phán của các AMS. Năm 2021, các sự kiện trực tuyến và chương trình nâng cao năng lực đã được tổ chức cho WC-FINC, bao gồm các phiên chia sẻ kiến thức về các nghiên cứu điển hình về tài chính toàn diện số để khuyến khích việc áp dụng các Hướng dẫn về Dịch vụ Tài chính Số. Năm 2022, một phiên chia sẻ về vai trò của định danh số quốc gia trong việc củng cố cơ sở hạ tầng tài chính số và thúc đẩy tài chính toàn diện đã được tổ chức. WC-FINC cũng đã hỗ trợ các phiên chia sẻ kiến thức về phát triển cơ sở hạ tầng số để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và tài trợ cho MSME, một quá trình vẫn đang tiếp tục trong năm 2024.
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Theo Bản đồ Kết quả Tài chính tính đến tháng 12 năm 2023, một số dòng hành động vẫn chưa được khởi động, chẳng hạn như các luồng công việc về xếp hạng tín nhiệm, việc rà soát áp dụng các điều khoản hợp đồng trong các tài liệu dự án và tài liệu vay ở cấp quốc gia. Các sáng kiến đang diễn ra bao gồm việc rà soát các Hướng dẫn ABIF và các chỉ số ABIF, việc xây dựng các khung khổ Tài chính Bền vững, và việc mở rộng Khung khổ CIS của ASEAN. Nhiều sáng kiến đã được thực hiện cũng có thể được mở rộng phạm vi để đạt quy mô toàn khu vực, chẳng hạn như thanh toán QR xuyên biên giới (hiện đang diễn ra ở cấp độ song phương). Đối với chiến lược sau năm 2025, một số sáng kiến được đề xuất để tiếp nối các kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2025 bao gồm:
· Tiến hành rà soát các hướng dẫn ABIF
· Giám sát các diễn biến trên thị trường trái phiếu ASEAN sử dụng Thẻ điểm Phát triển Thị trường Trái phiếu đã được tinh chỉnh
· Nghiên cứu thực hiện các thủ tục trong nước để phát triển văn hóa xếp hạng tín nhiệm trong ASEAN
· chuẩn bị và công bố sách trắng của các Nhóm Công tác thuộc IAP như một phần của sự tham gia của các bên liên quan.
· tiến hành các hoạt động tham gia với Quỹ Cơ sở Hạ tầng ASEAN (AIF) về các sáng kiến cơ sở hạ tầng bền vững
· Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về các cơ chế hoặc công cụ giảm thiểu rủi ro
· Xây dựng một khung khổ để hướng dẫn việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới trong lĩnh vực tài chính, có tính đến sự trỗi dậy của nền kinh tế số.

A5. Tạo thuận lợi cho sự Di chuyển của Lao động có Tay nghề và Khách Kinh doanh

Mục tiêu ngành. Thành tố A5 nhằm mục đích tạo thuận lợi cho sự di chuyển qua biên giới tạm thời của thể nhân và khách kinh doanh tham gia vào việc thực hiện thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư.
Tình hình thực hiện:89 Đến cuối năm 2023, tổng cộng 28 dòng hành động đã được thực hiện theo Thành tố A5 của Kế hoạch Tổng thể AEC, tăng từ 5 vào năm 2020. Trong số này, 64% đã hoàn thành, 32% đang thực hiện và 4% chưa bắt đầu.

Biện pháp chiến lược 1: Mở rộng và làm sâu sắc thêm cam kết dưới Hiệp định ASEAN trong về Di chuyển Thể nhân (MNP)
Hiệp định ASEAN về Di chuyển Thể nhân (MNP) có hiệu lực vào ngày 14 tháng 6 năm 2016, tạo nền tảng để tạo thuận lợi cho sự di chuyển của người dân ASEAN tham gia vào thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư trong khu vực. Đến năm 2023, tất cả các AMS đã hoàn tất Danh mục Cam kết (SOCs) cho MNP. Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ASEAN về MNP đã được tất cả các AMS ký kết đầy đủ vào năm 2024. Công tác chuẩn bị hiện đang được tiến hành cho Chương trình Công tác MNP, một sáng kiến của Ủy ban Điều phối về Dịch vụ nhằm xác định các biện pháp tiềm năng để tăng cường sự dịch chuyển trên toàn khu vực.
Cụ thể đối với ngành logistics, ASEAN đã và đang nỗ lực phát triển Khung Trình độ Chung ASEAN cho các Nghề Logistics. Đến cuối năm 2017, 8 AMS đã đệ trình danh sách năm nghề logistics của họ ở cấp độ vận hành. Do phạm vi phân tích lớn, tức là lên đến 7 cấp độ trình độ cho mỗi nghề trong số năm nghề logistics, và sự phức tạp của các năng lực (hơn 450 yếu tố năng lực), Nhóm Công tác về Dịch vụ Vận tải và Logistics (LTSSWG) đã đồng ý trước mắt chỉ tập trung vào hai nghề, cụ thể là Nhân viên Kho vận và Giao nhận Vận tải. Đối với phạm vi mới được thống nhất này, 2 AMS đã nộp biểu mẫu hoàn chỉnh vào năm 2023. Trong khi đó, Thái Lan dự kiến sẽ nộp biểu mẫu của mình vào tháng 8 năm 2024. Hơn nữa, để tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các nhà vận hành/chuyên gia logistics, các AMS cũng đã nghiên cứu các chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường đại học ASEAN. Tính đến năm 2016, sáu AMS (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore và Việt Nam) đã đệ trình danh sách các cơ sở giáo dục logistics của họ. Vào năm 2024, Thái Lan đã đề xuất làm Quốc gia Thí điểm để thúc đẩy các Chương trình Trao đổi Sinh viên và sẽ tiến hành tham vấn trong nước với các trường đại học về sáng kiến này.
Biện pháp Chiến lược 2: Giảm thiểu và/hoặc tiêu chuẩn hóa các yêu cầu về tài liệu
Biện pháp Chiến lược 2 nhằm rà soát các yêu cầu về tài liệu hiện có theo các Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nha 
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nhau (MRAs) của ASEAN, Khung Tham chiếu Trình độ ASEAN (AQRF) và Hiệp định MNP để có thể nâng cấp và tinh giản khi phù hợp và cần thiết. Đối với các Bác sĩ Nha khoa, vào năm 2018, các AMS đã thông qua Tiêu chuẩn Năng lực Chung Tối thiểu ASEAN cho giáo dục nha khoa bậc đại học, vạch ra phạm vi các năng lực và khả năng cho thực hành nha khoa tổng quát. Ủy ban Điều phối Chung ASEAN về Bác sĩ Nha khoa (AJCCD) cũng đã thông qua các Tiêu chuẩn Thực hành Nha khoa ASEAN vào năm 2018. Đối với ngành Điều dưỡng, đến năm 2023, tất cả các AMS đã trình bày việc ánh xạ các năng lực Điều dưỡng ở cấp độ chuyên nghiệp cơ bản sang các khung trình độ quốc gia. Việc rà soát và so sánh chương trình giảng dạy điều dưỡng của 9 AMS cũng đã được thực hiện vào năm 2019 để cho phép từng AMS tăng cường chương trình giảng dạy điều dưỡng tương ứng của mình bằng cách tham khảo các chương trình giảng dạy của các AMS khác.
Biện pháp Chiến lược 3: Tiếp tục cải thiện các MRA hiện có và nghiên cứu các MRA mới
Các Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau (MRA) của ASEAN đối với bảy dịch vụ chuyên môn đã được ký kết trong giai đoạn 2005-2009. Các dịch vụ này bao gồm dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ điều dưỡng, dịch vụ kiến trúc, chuyên gia du lịch, bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa và dịch vụ kế toán. Những cải tiến đối với một số MRA này đã được ghi nhận trong giai đoạn đang xem xét. Liên quan đến MRA về Dịch vụ Điều dưỡng, đến năm 2018, tất cả các Quốc gia Thành viên (AMS) đã lồng ghép năm Năng lực Cốt lõi Chung về Điều dưỡng ASEAN (ANCCC) vào các Năng lực Cốt lõi về Điều dưỡng Quốc gia (NNCC) tương ứng của mình. Để hỗ trợ các AMS trong việc hài hòa hóa các năng lực cốt lõi về điều dưỡng, năm AMS (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) đã chia sẻ kinh nghiệm của mình, cho phép các nước khác điều chỉnh các tiêu chuẩn của họ một cách hiệu quả.
Liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới, một bản thuyết minh khái niệm về Y tế điện tử (eHealthcare) đã được xây dựng và trình bày tại cuộc họp HSSWG lần thứ 43 vào năm 2017. Nhóm Công tác Kỹ thuật về Dịch vụ Y tế điện tử (TWG-eHS) sau đó đã được thành lập vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2023, TWG-eHS đã tổ chức sáu cuộc họp. Trong lĩnh vực du lịch y tế, một bản thuyết minh khái niệm về du lịch y tế đã được xây dựng và trình bày tại cuộc họp HSSWG lần thứ 55 vào năm 2023.
Biện pháp Chiến lược 4: Thực hiện Khung Tham chiếu Trình độ ASEAN
Về việc thực hiện Khung Tham chiếu Trình độ ASEAN (AQRF), tài liệu về Cơ cấu và Quản trị AQRF đã được thông qua vào năm 2016, với kế hoạch thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Tính đến năm 2023, các báo cáo tham chiếu đã được thông qua đối với Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan, trong khi Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam đang tiến hành soạn thảo các báo cáo dự thảo. Vào năm 2023, ba nhóm trọng tâm đã được thành lập để hỗ trợ chính sách, khung khổ pháp lý và hướng dẫn vận hành, nhằm nâng cao vai trò của AQRF như một khung khổ khu vực.
Các cơ hội
Để tạo thuận lợi hơn nữa cho sự di chuyển của lao động có tay nghề và khách kinh doanh, khuyến nghị xem xét các biện pháp sau:
1. Thực hiện các cơ chế rà soát đối với các MRA hiện có;
2. Tiếp tục xây dựng Chương trình Công tác MNP;
3. Đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện AQRF;
4. Tăng cường báo cáo kết quả và thu thập dữ liệu để giám sát việc thực hiện.

A6. Tăng cường Tham gia vào Chuỗi Giá trị Toàn cầu

Mục tiêu ngành. Mục tiêu chính của Thành tố A6 là tăng cường sự tham gia của khu vực vào chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) thông qua sự kết hợp các biện pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, hài hòa hóa tiêu chuẩn, kết nối, chia sẻ thông tin và xây dựng thương hiệu.
Tình hình thực hiện.90 Tính đến cuối năm 2023, tổng cộng 50 dòng hành động đã được thực hiện theo Thành tố A6 của Kế hoạch Tổng thể AEC, tăng từ 17 vào năm 2020. Trong số này, 46% đã hoàn thành, 50% đang thực hiện và 4% chưa bắt đầu.
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Lĩnh vực Ưu tiên 1: Tăng cường Tham gia và Nâng cấp trong GVC thông qua việc tạo lập môi trường chính sách thuận lợi
Để cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các chính sách tạo thuận lợi cho GVC, Báo cáo Cơ sở về Các Lĩnh vực Chính sách Chính Liên quan đến GVC đã được hoàn tất và thông qua vào năm 2018. Để thúc đẩy hơn nữa chương trình nghị sự này, ASEAN đã thông qua Khung khổ về Tăng cường Hiệu quả và Khả năng Tự cường của Chuỗi Cung ứng ASEAN vào năm 2023. Kế hoạch thực hiện cho khung khổ này vẫn đang được xây dựng tại thời điểm rà soát. Một nghiên cứu về chuỗi cung ứng của 10 nhóm sản phẩm cụ thể được coi là quan trọng để giải quyết đại dịch cũng đã được thực hiện.
Cân nhắc vai trò của logistics trong việc tham gia GVC, một số nghiên cứu đã được thực hiện để cung cấp thông tin và khuyến nghị nhằm cải thiện ngành logistics ASEAN, bao gồm Báo cáo Rà soát Tính Trung lập Cạnh tranh của OECD về Dịch vụ Chuyển phát Gói nhỏ tại ASEAN (2021) và Báo cáo Đánh giá Cạnh tranh của OECD (2021) đối với năm (5) phân ngành (vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải; giao nhận vận tải; kho bãi; dịch vụ chuyển phát gói nhỏ; và các dịch vụ giá trị gia tăng).
Một số sáng kiến về tạo thuận lợi thương mại và tiêu chuẩn và hợp chuẩn đã được thực hiện trong khuôn khổ ATIGA với tác động lan tỏa đến sự tham gia GVC của khu vực. Các ví dụ bao gồm việc thực hiện đầy đủ Hệ thống Quá cảnh Hải quan ASEAN tại 6 Quốc gia Thành viên ASEAN, việc tất cả các AMS ký kết Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau về Doanh nghiệp Ưu tiên ASEAN vào năm 2019 và việc giám sát hàng tháng các dự thảo NTM, cùng các hoạt động khác. Báo cáo Đánh giá về Nghiên cứu Khả thi Thực hiện Thủ tục Hải quan Đơn giản hóa đối với các Lô hàng Giá trị Thấp giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN – Chương trình Lô hàng Giá trị Thấp ASEAN (ALVSP) đã được hoàn tất và thông qua vào năm 2023. Tính đến năm 2020, tất cả các AMS đã thực hiện cơ chế Tự chứng nhận toàn ASEAN (AWSC) cho phép các Nhà xuất khẩu Đủ điều kiện (CEs) tại tất cả các AMS tự chứng nhận xuất xứ hàng xuất khẩu của họ để hưởng thuế suất ưu đãi theo ATIGA. Để giải quyết các rào cản thương mại, Sổ tay Bộ công cụ Hiệu quả Chi phí của Các biện pháp Phi thuế quan (Bộ công cụ NTM) đã được xuất bản vào năm 2021. Bộ công cụ NTM được thiết kế để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách ASEAN một khung khổ để đánh giá hiệu quả của các NTM, bao gồm một số công cụ và biểu mẫu. Hơn nữa, Indonesia và Malaysia đã liên hệ với ERIA để tìm kiếm sự hỗ trợ cho việc thực hiện thí điểm Bộ công cụ NTM. Các AMS còn lại vẫn đang tiến hành tham vấn trong nước để đạt được sự đồng thuận của các cơ quan liên quan về khả năng tự nguyện thực hiện Bộ công cụ NTM.
Một số dự án và nghiên cứu cũng đã được ủy quyền thực hiện nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Một nghiên cứu về Chuỗi Giá trị Toàn cầu trong ASEAN, hoàn thành năm 2019, đã xem xét các xu hướng, mô hình và khung chính sách cho các GVC tập trung vào ASEAN. Một Nghiên cứu Chung ASEAN Cộng Ba khác nhằm thúc đẩy Hợp tác 10+3 để Cải thiện Kết nối Chuỗi Cung ứng đã được thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Vào năm 2022, một báo cáo kỹ thuật về chuỗi giá trị khu vực ngô-thịt đã được xuất bản, và Dự án Nâng cao Năng lực cho các Tổ chức Nông dân nhằm Hỗ trợ Phát triển Chuỗi Giá trị Thực phẩm tại các Nước ASEAN (MAFF-CB) đã cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho Brunei Darussalam, Campuchia, Malaysia và Philippines để thành lập Ban Chỉ đạo bao gồm các quan chức và đại diện từ các hợp tác xã nông dân. Dự án AgriTrade ASEAN đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trên toàn ASEAN thông qua hợp tác khu vực và các phương pháp tiếp cận nhạy cảm giới. Hiện tại, ASEAN đang đẩy mạnh nghiên cứu về chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang tương lai các-bon thấp thông qua Nghiên cứu Chung ASEAN-IGF về Chuỗi Cung ứng Khoáng sản Thiết yếu, với một nghiên cứu phạm vi được khởi động vào năm 2023 và một nghiên cứu chuyên sâu dự kiến hoàn tất vào năm 2024. Các báo cáo liên quan khác đã được thông qua trong giai đoạn 2020-2024 bao gồm Báo cáo về Cách tiếp cận Tích hợp đối với Phát triển các Tuyến Thương mại, Báo cáo về Ưu tiên hóa các Tuyến Thương mại và Nhóm Sản phẩm, Báo cáo về Cơ sở Dữ liệu ASEAN về các Tuyến Thương mại và Nhóm Sản phẩm Ưu tiên và Báo cáo về Phân tích Chuỗi Cung ứng của 10 Nhóm Sản phẩm Cụ thể về Dược phẩm, Vật tư Y tế và Thiết bị Y tế.
Lĩnh vực Ưu tiên 2: Cải thiện thống kê và năng lực phân tích để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến GVC
ASEAN cũng đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện thống kê và năng lực phân tích để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến GVC. Vào năm 2018, một bản thuyết minh khái niệm về phạm vi bao phủ cơ sở dữ liệu Thương mại tính theo Giá trị gia tăng (TiVA) của OECD-WTO trên toàn ASEAN đã được SEOM hoàn tất vào ngày 6 tháng 4 năm 2018. Như được chỉ ra từ dữ liệu TiVA, các AMS ghi nhận các mức độ hội nhập GVC khác nhau, thể hiện qua thành phần giá trị gia tăng trong xuất khẩu năm 2020 (năm gần nhất có dữ liệu) (Hình 23). Có sự khác biệt đáng kể về hội nhập chuỗi cung ứng giữa các quốc gia khác nhau. Brunei Darussalam và Lào có tỷ trọng giá trị gia tăng ASEAN cao nhất, lần lượt ở mức 17% và 13%. Mặt khác, các quốc gia như Indonesia và Philippines cho thấy hàm lượng khu vực thấp hơn so với giá trị gia tăng trong nước và toàn cầu.


[bookmark: _bookmark146]Hình 23. Giá trị gia tăng trong xuất khẩu từ ASEAN theo quốc gia nguồn, 2020
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Nguồn: International Economics Consulting dựa trên Cơ sở dữ liệu TiVA của OECD (2020).

Lĩnh vực Ưu tiên 3: Cải thiện thương mại dịch vụ trong các GVC
Trong giai đoạn rà soát, các lĩnh vực được báo cáo góp phần cải thiện thương mại dịch vụ trong các chuỗi giá trị toàn cầu (GVC) bao gồm việc đệ trình gói cam kết AFAS thứ 10, việc ký kết Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Di chuyển Thể nhân (MNP), việc hoàn tất Khung khổ Tạo thuận lợi Dịch vụ ASEAN (ASFF), và việc thực hiện giai đoạn thí điểm Chỉ số Hạn chế Thương mại Dịch vụ ASEAN (ASEAN-STRI) (2023).
Lĩnh vực Ưu tiên 4: Đảm bảo tính bao trùm của GVC thông qua thúc đẩy sự tham gia của MSME và các AMS
Trong giai đoạn rà soát, ASEAN đã hỗ trợ sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) vào GVC thông qua một loạt các nghiên cứu, báo cáo và sáng kiến nâng cao năng lực đã hoàn thành. Các hoạt động này bao gồm việc xây dựng các văn bản chính sách và báo cáo dựa trên bằng chứng, như Sự Tham gia và Lợi ích của các SME trong GVC tại Đông Nam Á, Hội nhập các SME Đông Nam Á vào Chuỗi Giá trị Toàn cầu: Tạo lập Liên kết với Nhà đầu tư Nước ngoài, và Bản Tổng hợp Chính sách về Hội nhập SME vào GVC. Để ứng phó với đại dịch COVID-19, ASEAN cũng đã hoàn thành báo cáo Hội nhập của các SME ASEAN vào GVC: Cơ hội và Thách thức trong Ứng phó với COVID-19, cùng với một nghiên cứu về Sự Tham gia của MSME trong Nền kinh tế Số, hỗ trợ Sáng kiến 4 của Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025. Để nâng cao hơn nữa sự sẵn sàng của MSME, công việc đang được tiến hành để phát triển Công cụ Chẩn đoán nhằm Đánh giá Sự sẵn sàng Số của MSME, tập trung vào các ngành có tác động cao như sản xuất, bán buôn và bán lẻ, cũng như các quy trình kinh doanh quan trọng như hoạt động hành chính, sản xuất và bán hàng.
Các sáng kiến nâng cao năng lực tiếp tục đóng vai trò then chốt, với các nền tảng như ASEAN Access, Học viện SME ASEAN, và Các buổi Tọa đàm & Hội thảo Trực tuyến về Thị trường của ASEAN Access cung cấp nguồn lực để nâng cao lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh quốc tế của SME (xem phần đánh giá Hiệu quả của Thành tố D1). Hỗ trợ có mục tiêu cho các Quốc gia Thành viên ASEAN mới bao gồm Báo cáo Phân tích Tình hình về Nâng cao Năng lực Cạnh tranh của các SME ASEAN thông qua Phát triển Cụm, cùng với nghiên cứu chuyên sâu theo ngành như Báo cáo Phát triển Cụm về Du lịch Y tế và Tóm tắt Chính sách về Du lịch Y tế và Chăm sóc Sức khỏe trong ASEAN.
Lĩnh vực Ưu tiên 5: Tạo thuận lợi cho sự sẵn sàng đối với các GVC trong tương lai
Để ứng phó với tác động của COVID-19 đối với sự tham gia GVC, hai hội thảo GVC đã được tổ chức trong giai đoạn 2021-2022 để chia sẻ các phát hiện từ chương trình ACES-ASEAN về tác động của COVID-19 đối với GVC của ASEAN và thảo luận về các ưu tiên và thách thức đối với GVC của khu vực. Cụ thể, nghiên cứu của ACES-ASEAN về Chiến lược Chuỗi Giá trị Khu vực (RVC) Công nghệ Y tế ASEAN (2022) đã vạch ra cách các quốc gia ASEAN có thể thúc đẩy RVC Công nghệ Y tế, trước tiên bằng cách xác định các phân khúc sản phẩm ưu tiên có tiềm năng cho RVC và bắt tay vào các yếu tố hỗ trợ hợp tác khu vực để tăng cường hội nhập RVC trong ngành Công nghệ Y tế của ASEAN.
Các cơ hội.
Việc rà soát cho thấy sự tham gia GVC của ASEAN được hưởng lợi từ các sáng kiến trong các Thành tố khác (tạo thuận lợi thương mại, hải quan, giảm rào cản phi thuế quan, quốc tế hóa MSME, v.v.). Hơn nữa, xem xét các biện pháp mới được các đối tác của ASEAN áp dụng có thể có tác động lớn đến sự tham gia GVC của ASEAN (chẳng hạn như Quy định Chống phá rừng của EU (EUDR), Chỉ thị Thẩm định Tra soát Bền vững của Doanh nghiệp EU (CSDDD), hoặc các yêu cầu thẩm định tra soát khác của các đối tác thương mại ASEAN [91]), sự tham gia GVC của ASEAN sau năm 2025 nên kết hợp cân nhắc nhiều hơn đến việc tuân thủ các yêu cầu phát triển bền vững. Để tăng cường hơn nữa sự tham gia của ASEAN vào GVC, khuyến nghị xem xét các biện pháp sau:
· Duy trì cơ sở dữ liệu TiVA để giám sát tốt hơn giai đoạn tham gia GVC.
· Tiếp tục các biện pháp thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại và giảm rào cản thương mại giữa các AMS và bên ngoài.
· Tiếp tục xây dựng các RVC bằng cách tận dụng năng lực cạnh tranh và kết nối khu vực để định vị ASEAN là một trung tâm sản xuất nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh của tất cả các AMS, thông qua các sáng kiến như đầu tư chung và thúc đẩy các mô hình "kết nghĩa" (twinning).92
· Thúc đẩy tính Bền vững trong các chuỗi giá trị ASEAN (nông nghiệp, khoáng sản, sản xuất) thông qua việc hiểu rõ các yêu cầu bền vững bắt buộc và tự nguyện của các thị trường khác nhau và cách chuẩn bị cho doanh nghiệp tuân thủ.
· Tận dụng sự tham gia của khu vực tư nhân trong các diễn đàn khu vực và liên khu vực, chẳng hạn như Diễn đàn ASEAN Cộng Ba về Hợp tác Chuỗi Công nghiệp và Chuỗi Cung ứng.
· Duy trì hỗ trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các SME, trong việc nội bộ hóa thông qua hội nhập vào các GVC; Dự án Nâng cao Năng lực cho doanh nghiệp (đặc biệt là MSME và các hợp tác xã/hộ nông dân) về tham gia GVC.

3.3.2. [bookmark: _bookmark147]Đặc trưng B: Một ASEAN Cạnh tranh, Đổi mới và Năng động
Đặc trưng B nhằm mục đích gia tăng năng lực cạnh tranh của ASEAN bằng cách tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thông qua chính sách cạnh tranh hiệu quả, thúc đẩy việc tạo ra và bảo vệ tri thức, làm sâu sắc thêm sự tham gia của ASEAN vào các GVC, và tăng cường các khung khổ pháp lý liên quan cũng như thực tiễn và sự gắn kết quy định tổng thể ở cấp khu vực.
Theo Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, Đặc trưng B được thực hiện theo 9 Thành tố. Năm Thành tố được các Kế hoạch Công tác Ngành (SWP) tương ứng dẫn dắt: Chính sách Cạnh tranh, Quyền Sở hữu Trí tuệ, Bảo vệ Người tiêu dùng, Thuế và Thực hành Quy định Tốt. Bốn Thành tố còn lại – cụ thể là Tăng trưởng dựa trên Năng suất, Đổi mới Sáng tạo, R&D, Thương mại hóa Công nghệ; Quản trị Tốt; Phát triển Kinh tế Bền vững; và Các Xu hướng Lớn Toàn cầu và Các vấn đề Thương mại Mới nổi – không có kế hoạch công tác riêng biệt mà được thực hiện thông qua các SWP khác do tính chất cắt ngang của chúng.
Tính đến cuối năm 2023, Đặc trưng B bao gồm 849 dòng hành động (được chỉ ra trong ngoặc vuông, Hình 24). Trong đó, 90% đã hoàn thành, 9% đang thực hiện và chỉ có 1% là chưa bắt đầu. Cạnh tranh (B1) và Bảo vệ Người tiêu dùng (B2) là hai Thành tố có số lượng dòng hành động lớn nhất (lần lượt là 388 và 276) và tỷ lệ hoàn thành cao nhất (lần lượt là 96% và 94%). Tăng trưởng dựa trên Năng suất, Đổi mới Sáng tạo, R&D, Thương mại hóa Công nghệ (B1) và Quản trị Tốt và GRP (B6-B7) có tỷ lệ hành động Chưa Bắt đầu cao, nhưng số lượng hành động trong các Thành tố này khá nhỏ (lần lượt là 7 và 19 hành động). Các lĩnh vực cắt ngang khác (Phát triển Kinh tế Bền vững; và Các Xu hướng Lớn Toàn cầu và Các vấn đề Thương mại Mới nổi) cũng chỉ có một vài hành động được thực hiện tính đến cuối năm 2023 (lần lượt là 4 và 12 hành động) (Hình 24).










[bookmark: _bookmark148]91 Tư vấn Kinh tế Quốc tế (2024).  Hàng may mặc, giày dép và du lịch Campuchia (GFT). Tóm tắt Ngành: Số 3. TAFTAC (Hiệp hội Dệt may, May mặc, Giày dép và Du lịch Campuchia) & EuroCham (Phòng Thương mại Châu Âu tại Campuchia).
[bookmark: _bookmark149]92 Mô hình kết nghĩa đã được các nhà sản xuất đa quốc gia (MNC) sử dụng để tận dụng thế mạnh và lợi thế khác nhau của các quốc gia. Các mô hình này bao gồm việc phân phối các phân khúc của chuỗi giá trị trên nhiều quốc gia, cho phép các công ty tận dụng chi phí thấp cũng như năng lực sản xuất và hậu cần tiên tiến. Xem thêm tại Baker, P.B; Le, L.; Hurry, N. (2023). Chuỗi giá trị khu vực ô tô ASEAN: Liên kết hiện tại và tiềm năng tăng trưởng. Hội nghị quốc tế “Phát triển sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu hướng tới chuyển đổi số và phát triển bền vững” (CEICI 2023). Đại học Quốc gia Việt Nam – Trường Đại học Kinh tế.
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Nguồn: Ban Thư ký ASEAN

B1. Chính sách Cạnh tranh Hiệu quả

Mục tiêu ngành.
Nhận thức được vai trò của chính sách và luật cạnh tranh trong việc tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, Kế hoạch Hành động Cạnh tranh ASEAN 2025 (ACAP 2025) được tổ chức xoay quanh năm mục tiêu chiến lược quy định trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025:
(1) Các chế độ cạnh tranh hiệu quả được thiết lập tại tất cả các quốc gia thành viên ASEAN (AMS);
(2) Năng lực của các cơ quan liên quan đến cạnh tranh tại các AMS được tăng cường;
(3) Các thỏa thuận hợp tác khu vực về Chính sách và Luật Cạnh tranh (CPL);
(4) Thúc đẩy một khu vực ASEAN có nhận thức về cạnh tranh;
(5) Hướng tới sự hài hòa hóa cao hơn về chính sách và luật cạnh tranh trong ASEAN.93
Tình hình thực hiện.
Đến cuối năm 2023, 388 dòng hành động đã được thực hiện theo thành tố Cạnh tranh của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, tăng từ 78 hành động vào năm 2020. Trong số này, 96% đã hoàn thành, 4% đang thực hiện và 0% chưa bắt đầu. Nhìn chung, việc thực hiện ACAP 2025 đã mang lại những kết quả đáng chú ý, mặc dù các chỉ số về thành tựu sẵn có tốt hơn đối với các mục tiêu chiến lược 1 và 2 so với các mục tiêu khác.
· Mục tiêu Chiến lược 1 - Các chế độ cạnh tranh hiệu quả được thiết lập tại tất cả các AMS
Đến năm 2021, tất cả các AMS đã ban hành luật cạnh tranh trong nước, và đến năm 2022, cả mười quốc gia đã thành lập các cơ quan cạnh tranh quốc gia.94 ến năm 2020, chín AMS (ngoại trừ Campuchia, khi đó chưa ban hành Luật Cạnh tranh) đã báo cáo kết quả tự đánh giá về Thực thi Cạnh tranh và Vận động Chính sách. Malaysia đã cập nhật kết quả tự đánh giá để thực hiện hoạt động Rà soát Ngang hàng vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2023, 1 cuộc rà soát ngang hàng tự nguyện đã được thực hiện (Malaysia),95 với cuộc thứ hai (Thái Lan) dự kiến hoàn thành vào năm 2025.96 Kết quả này thấp hơn mục tiêu năm (5) cuộc rà soát ngang hàng dự kiến trong ACAP 2025.
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· Mục tiêu Chiến lược 2 – Tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan đến cạnh tranh tại các AMS
Đánh giá nhu cầu năng lực và hai lộ trình nâng cao năng lực khu vực (2017-2020 và 2021-2025) đã được xây dựng. Một số hoạt động nâng cao năng lực đã được thực hiện, bao gồm 16 đợt cử chuyên gia, 18 đợt biệt phái, 11 đợt trao đổi nhân viên, 79 hội thảo/khóa đào tạo,97 12 mô-đun học trực tuyến về luật cạnh tranh. Một số công cụ và hướng dẫn, như Tài liệu Cơ bản về Cạnh tranh cho Thẩm phán ASEAN (2018), Công cụ đào tạo nhân viên cơ quan cạnh tranh (2020), Bộ công cụ Xây dựng Chiến lược Thực thi Quốc gia (2020), Sổ tay Điều tra ASEAN về CPL cho Nền kinh tế Số (Chính sách Cạnh tranh) (tài liệu nội bộ) (2022) đã được phát triển. Trung tâm Nghiên cứu Cạnh tranh ASEAN Ảo (V-ACRC) đã được ra mắt vào năm 2018 và vẫn đang được duy trì.
· Mục tiêu Chiến lược 3 - Các thỏa thuận hợp tác khu vực về CPL.
Mục tiêu này dự kiến sẽ đạt được thông qua các sáng kiến thúc đẩy chia sẻ thông tin và khung khổ hợp tác. Theo Bản đồ Kết quả, Hướng dẫn Chia sẻ các Vụ việc Sáp nhập (Chính sách Cạnh tranh) và Cổng thông tin ASEAN về các Vụ việc Sáp nhập đang trong quá trình xây dựng. Mạng lưới Các nhà Thực thi Cạnh tranh ASEAN (ACEN) được thành lập năm 2019, với các cuộc họp thường niên được tổ chức bên lề Cuộc họp AEGC. "Nghiên cứu về Thủ tục Khuyến nghị cho Hợp tác trong các Vụ việc Xuyên biên giới" (nội bộ) đã hoàn tất năm 2021 nhằm đưa ra các khuyến nghị về việc tạo thuận lợi cho sự phối hợp, hợp tác và cộng tác giữa các cơ quan cạnh tranh AMS trong việc xử lý các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới.98 Việc Đàm phán Hiệp định Khung ASEAN về Cạnh tranh (AFAC), nhằm tăng cường hợp tác và phối hợp về chính sách và luật cạnh tranh giữa các AMS, đã được khởi động vào năm 2021 và kết thúc vào năm 2024.99
· Mục tiêu Chiến lược 4 – Thúc đẩy một khu vực ASEAN có nhận thức về cạnh tranh.
Một số hoạt động đã được thực hiện để đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức về luật cạnh tranh cho thẩm phán, các tổ chức công liên quan và công chúng. Một Nghiên cứu về Các ngoại lệ và Miễn trừ khỏi Luật Cạnh tranh đã được thực hiện năm 2019 và thông qua năm 2020 (nội bộ), góp phần tăng cường sự hiểu biết về sự tương tác của luật cạnh tranh với các luật chuyên ngành khác. Một nghiên cứu khu vực để đánh giá tác động đến cạnh tranh tại các AMS liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và/hoặc độc quyền liên kết với chính phủ đã được lên kế hoạch cho năm 2021 nhưng đã bị rút lại; thay vào đó, một nghiên cứu về tác động của trợ cấp nhà nước đối với cạnh tranh đã được đề xuất trong ACAP 2030. Sự giao thoa giữa các vấn đề chính sách cạnh tranh và các lĩnh vực kinh tế khác được thực hiện thông qua các hội thảo chung với các cơ quan chuyên ngành và cơ quan quản lý (giao thông vận tải, viễn thông, xây dựng, IPR, năng lượng, MSME, bảo vệ người tiêu dùng và y tế) trong giai đoạn 2017-2024. Giao thoa quy mô lớn hơn được thực hiện thông qua các Hội nghị Cạnh tranh ASEAN (ACC), được tổ chức hàng năm trong giai đoạn 2016-2024 như một nền tảng trao đổi và tương tác thường xuyên của các cơ quan cạnh tranh với các nhóm bên liên quan (công chúng, thẩm phán,100 các tổ chức công liên quan, v.v.). Để thúc đẩy nhận thức trong các doanh nghiệp, Sổ tay về Chính sách và Luật Cạnh tranh trong ASEAN cho Doanh nghiệp đã được cập nhật vào năm 2017 và 2019, với lần cập nhật tiếp theo dự kiến vào năm 2024, và một Bộ công cụ Tuân thủ Cạnh tranh cho Doanh nghiệp trong ASEAN cũng đã được phát hành vào năm 2018. Thông tin về luật cạnh tranh cũng đã được cập nhật trên cổng thông tin AEGC (https://asean- competition.org/). Chỉ số Cảm nhận Kinh doanh về Cạnh tranh ASEAN (ACBPI), nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các doanh nghiệp nhìn nhận bối cảnh cạnh tranh trong ASEAN, đã được xây dựng từ năm 2017 và thống nhất bắt đầu vào năm 2024.
· Mục tiêu Chiến lược 5 - Hướng tới sự hài hòa hóa cao hơn về chính sách và luật cạnh tranh trong ASEAN.
Mặc dù Mục tiêu Chiến lược hướng tới "hài hòa hóa", nhưng các kết quả thực tế lại nhắm tới "sự hội tụ" khu vực trong chính sách và luật cạnh tranh, thừa nhận sự đa dạng của các AMS khiến khó tìm ra giải pháp "một kích cỡ phù hợp cho tất cả". Để thiết lập sự hiểu biết nền tảng, một Nghiên cứu về Những điểm Chung và Khác biệt đã được AEGC thông qua vào năm 2020 (đã công bố) và cập nhật vào năm 2022 với các khuyến nghị cho sự hội tụ khu vực về cả các tiêu chuẩn nội dung và thủ tục (nội bộ). Một Hướng dẫn Khu vực về 
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Chính sách Cạnh tranh cũng đã được công bố vào năm 2021 và đang được cập nhật để hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách cạnh tranh AMS trong việc giới thiệu, thực hiện và phát triển chính sách cạnh tranh. Tuy nhiên, một Bộ Nguyên tắc Được Thỏa thuận của ASEAN đã bị loại bỏ khỏi ACAP 2025, như ghi nhận trong đánh giá giữa kỳ ACAP, "có thể khó đạt được, vì những hành động này được cho là diễn ra ở cấp bộ trưởng, không phải cấp AEGC.”101 Thay vào đó, đối thoại chính sách cấp cao để thúc đẩy hài hòa hóa khu vực về CPL trong ASEAN đã được thực hiện từ năm 2021. Xem xét các giai đoạn và kinh nghiệm khác nhau của các AMS với chính sách và luật cạnh tranh (luật lâu đời nhất được thông qua năm 2000 và gần đây nhất năm 2022), việc thúc đẩy đối thoại cấp cao trước khi thông qua các quy tắc chung sẽ là cách tiếp cận hợp lý.
Các cơ hội. Có những cơ hội để các AMS phát huy các thành tựu theo ACAP 2025 nhằm xây dựng một khung khổ chính sách cạnh tranh hiệu quả hơn hướng tới hợp tác và hội tụ khu vực mạnh mẽ hơn.
· Theo Mục tiêu Chiến lược 2, một lĩnh vực có kết quả kém mạnh mẽ hơn là sự tham gia với cơ quan tư pháp ở cấp quốc gia và khu vực, trong đó có báo cáo rằng các thẩm phán từ các AMS đã được mời tham dự các Hội nghị Cạnh tranh ASEAN và các sự kiện cạnh tranh khác, nhưng sự tham gia không bắt buộc và không có dữ liệu về mức độ tham gia (ví dụ: có bao nhiêu thẩm phán tham dự mỗi sự kiện, mức độ tham gia, bất kỳ lợi ích nào được ghi nhận, v.v.). Hơn nữa, về mặt báo cáo, ACAP 2025 chỉ ra việc sử dụng "số lượng trung bình động ba năm các sáng kiến cạnh tranh đã hoàn thành" của mỗi Cơ quan Cạnh tranh như một KPI cho năng lực thể chế. Bản đồ Kết quả chỉ ra rằng số lượng hoạt động đã được báo cáo tại mỗi Cuộc họp AEGC trong giai đoạn 2021-2023, nhưng dữ liệu này không có sẵn cho Nhóm Đánh giá tại thời điểm thực hiện rà soát. Cũng đã có một số lượng lớn các hoạt động nâng cao năng lực. Tuy nhiên, kết quả của các hoạt động này dường như còn thiếu. Đối với các hoạt động trong tương lai, như một thực tiễn tốt, sẽ hữu ích nếu theo dõi số lượng người tham gia, sự cải thiện nhận thức và lợi ích thu được từ các hoạt động nâng cao năng lực.
· Theo Mục tiêu Chiến lược 3, Báo cáo Thường niên AEGC được xác định là một lĩnh vực để tăng cường AEGC. Tuy nhiên, quá trình hoàn thiện báo cáo diễn ra chậm chạp. Sau đánh giá giữa kỳ ACAP 2025, đã quyết định rằng báo cáo AEGC sẽ được công bố hai năm một lần (2020)102 và sau đó là ba năm một lần (2023). Báo cáo Thường niên AEGC cuối cùng là Báo cáo năm 2019, và Báo cáo Ba năm AEGC 2020-2022 dự kiến sẽ được hoàn thiện vào cuối năm 2024. Các hành động đang diễn ra (tức là Cổng thông tin ASEAN về các Vụ việc Sáp nhập và Đàm phán Hiệp định Khung ASEAN về Cạnh tranh (AFAC)) có thể được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hợp tác khu vực về cạnh tranh, nhưng cần xác định rõ các chỉ số và cơ chế giám sát trong giai đoạn sau năm 2025 để đảm bảo nắm bắt được các thành tựu và kịp thời phân bổ các hành động cải thiện thêm. Khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp hoạt động xuyên biên giới AMS, công việc hướng tới sự hội tụ cũng nên thúc đẩy các cơ chế hợp tác của các cơ quan cạnh tranh để cùng điều tra các vụ việc xuyên biên giới.103 Sự trỗi dậy của số hóa tái cấu trúc cách thức các tác nhân thị trường tương tác (ví dụ: cạnh tranh dựa trên quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu thay vì giá cả) và tạo ra các hình thức cạnh tranh mới, đòi hỏi sự hiểu biết và năng lực thực tế của các thể chế để hiểu và ứng phó hiệu quả với những thách thức mà chúng đặt ra cho các chế độ cạnh tranh.104 Điều này sẽ đòi hỏi sự hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên ngành để giải quyết các vấn đề phát sinh tại giao điểm của cạnh tranh, ICT và Thương mại điện tử, cũng như các cơ quan khác giám sát các vấn đề mới nổi và công nghệ.
· Đối với Mục tiêu Chiến lược 4, vì mục tiêu này nhắm đến việc nâng cao nhận thức, việc tiếp tục phân phối các nghiên cứu và các sự kiện giao thoa có thể được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả. Tuy nhiên, cũng như ở các lĩnh vực khác, các chỉ số về thành tựu còn thiếu. Các hoạt động trong tương lai có thể hưởng lợi từ việc giám sát số lượng người tham gia và nhận thức của họ. Chỉ số Cảm nhận Kinh doanh về Cạnh tranh ASEAN (ACBPI), sau khi được phát triển, có thể giúp nắm bắt mức độ nhận thức của doanh nghiệp. Vì hành động này được lên kế hoạch tiếp tục sau năm 2025, cần có những cân nhắc về cách đảm bảo tính bền vững của chỉ số và cách tích hợp các phát hiện từ chỉ số vào việc thiết kế và thực hiện các quy tắc cạnh tranh tại các AMS nhằm thúc đẩy một môi trường kinh doanh công bằng và cạnh tranh.
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· Đối với Mục tiêu Chiến lược 5, như đã thảo luận ở trên, việc hướng tới hài hòa hóa chính sách và luật cạnh tranh trong bối cảnh một ASEAN đa dạng đòi hỏi một cách tiếp cận dần dần và được chính trị cấp cao ủng hộ. Để đạt được sự hội tụ về chính sách và luật cạnh tranh, do các AMS đang ở các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau đáng kể, việc hài hòa hóa các chế độ luật cạnh tranh quốc gia của các AMS sẽ khó đạt được hơn (so với bốn mục tiêu khác). Về các nguyên tắc chung, các thực tiễn quốc tế tại các diễn đàn quốc tế hiện có có thể được tận dụng, chẳng hạn như Nhóm Chuyên gia Liên chính phủ của Liên Hợp Quốc về Luật, Chính sách Cạnh tranh, Bộ Nguyên tắc của Liên Hợp Quốc về Cạnh tranh (Bộ Nguyên tắc UN), Tóm tắt Chính sách và Tọa đàm về Thực tiễn Tốt nhất về Chính sách Cạnh tranh của OECD, Nguyên tắc APEC về Tăng cường Cạnh tranh và Cải cách Quy định, v.v. Việc rà soát các chương/điều khoản về chính sách cạnh tranh trong các FTA, vốn được đưa vào như một biện pháp chiến lược trong CSAP và được đề xuất trong Đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể AEC, có thể đóng góp vào mục tiêu 5, vì các cam kết trong FTA có thể góp phần thiết lập các yêu cầu tối thiểu cho lĩnh vực chính sách đã cam kết mà tất cả các bên đều đồng ý, đồng thời đóng vai trò là động lực cho cải cách trong nước.105 Hơn nữa, nghiên cứu về những điểm chung và khác biệt trong pháp luật cạnh tranh tại ASEAN (2020)106 cung cấp các lĩnh vực khả thi cho sự hội tụ có thể được đưa vào kế hoạch công tác ngành sau năm 2025.

B2. Bảo vệ Người tiêu dùng
Mục tiêu ngành. Nhận thức được quyền lợi của người tiêu dùng và bối cảnh toàn cầu đang thay đổi với thương mại xuyên biên giới và thương mại điện tử ngày càng tăng, Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 hướng tới các hệ thống bảo vệ người tiêu dùng quốc gia và khu vực toàn diện và hoạt động tốt, được thực thi thông qua pháp luật hiệu quả, cơ chế giải quyết khiếu nại và nhận thức cộng đồng. Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Bảo vệ Người tiêu dùng (ASAPCP) đề ra chiến lược của ASEAN về chính sách người tiêu dùng xoay quanh bốn mục tiêu:
(1) Một khung khổ bảo vệ người tiêu dùng chung của ASEAN được thiết lập;
(2) Mức độ trao quyền và bảo vệ người tiêu dùng chung cao được đảm bảo;
(3) Niềm tin cao của người tiêu dùng vào AEC và các giao dịch xuyên biên giới được xây dựng; 
(4) Các mối quan tâm của người tiêu dùng được lồng ghép trong tất cả các chính sách của ASEAN.107
Tình hình thực hiện.108
Đến cuối năm 2023, 276 dòng hành động đã được thực hiện theo thành tố Bảo vệ Người tiêu dùng của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, tăng từ 21 hành động vào năm 2020. Trong số này, 94% đã hoàn thành, 6% đang thực hiện và 0% chưa bắt đầu. Nhìn chung, ASAPCP 2016-2025 đã đạt được những kết quả đáng chú ý, góp phần tăng cường năng lực của các cơ quan có thẩm quyền và nâng cao nhận thức về quyền lợi người tiêu dùng, như được thể hiện qua các sản phẩm tri thức và tài liệu tuyên truyền công cộng đa dạng. Tuy nhiên, cần có việc thu thập dữ liệu giám sát mạnh mẽ và các hành động tiếp theo để đảm bảo lợi ích cho những người hưởng lợi cuối cùng (tức là người tiêu dùng ASEAN).
· Mục tiêu Chiến lược 1 - Một khung khổ bảo vệ người tiêu dùng chung của ASEAN được thiết lập.109
Đến năm 2019, tất cả các AMS đã thông qua luật bảo vệ người tiêu dùng trong nước và thành lập các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng quốc gia (Campuchia là nước cuối cùng). Ở cấp khu vực, các AMS đã thông qua Các Nguyên tắc Cấp cao ASEAN về Bảo vệ Người tiêu dùng và Tài liệu Hướng dẫn Rà soát Ngang hàng ASEAN vào năm 2017, Bộ Công cụ Tự đánh giá Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN vào năm 2018, và Khung 


[bookmark: _bookmark163]105 Theo cơ sở dữ liệu Hiệp định Thương mại và Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APTIAD) của ESCAP, chỉ có hai trong số tất cả các FTA ASEAN+ hiện có chương về Cạnh tranh (AANZFTA và RCEP).
[bookmark: _bookmark164]106 ASEAN (2020). Những điểm chung và khác biệt trong pháp luật cạnh tranh tại ASEAN và các lĩnh vực khả thi cho sự hội tụ khu vực. Jakarta, Ban Thư ký ASEAN.
107 Mục tiêu Chiến lược 4 này của ASAPCP 2016-2025 kết hợp các biện pháp chiến lược 4 và 5 theo các thành tố Bảo vệ Người tiêu dùng của Kế hoạch Tổng thể, cụ thể là (iv) Khuyến khích các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng trong các chính sách của ASEAN thông qua đánh giá tác động của các chính sách bảo vệ người tiêu dùng và phát triển các chính sách dựa trên tri thức; và (v) Thúc đẩy các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ như tài chính, thương mại điện tử, vận tải hàng không, năng lượng và viễn thông.
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	khổ Hợp tác Xuyên biên giới về Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN vào năm 2019. Mục tiêu rà soát ngang hàng đã được điều chỉnh giảm từ 5 xuống 2 AMS do "thiếu kinh nghiệm và chuyên môn cần thiết để có thể tham gia vào quy trình rà soát ngang hàng một cách có ý nghĩa".110 Cuộc rà soát ngang hàng đầu tiên đã được thực hiện cho Philippines vào năm 2020,111 và cuộc thứ hai cho Thái Lan đang được tiến hành. Các hướng dẫn khu vực cho việc xây dựng luật và quy định về các chủ đề cụ thể liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng đã được phát triển, cụ thể là Hướng dẫn ASEAN về Thương mại điện tử (2022) và Hướng dẫn ASEAN về Các điều khoản Hợp đồng Không công bằng (2023),112 trong khi Hướng dẫn ASEAN về An toàn & Ghi nhãn Sản phẩm113 đang được xây dựng tại thời điểm viết báo cáo này.
· Mục tiêu Chiến lược 2 – Đảm bảo một mức độ cao, thống nhất về trao quyền cho người tiêu dùng và bảo vệ người tiêu dùng.114
Theo ASAPCP 2016-2025 Cập nhật (cập nhật năm 2021), trọng tâm là thực hiện nâng cao năng lực/đào tạo cho nhân viên các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại các Quốc gia Thành viên (AMS). Các Công cụ Giảng dạy để áp dụng Thực hành Bảo vệ Người tiêu dùng Tốt trong 6 Lĩnh vực Ưu tiên (Tín dụng & Ngân hàng Tiêu dùng, Môi trường Thương mại Điện tử, Chăm sóc Sức khỏe, An toàn và Ghi nhãn Sản phẩm; và Dịch vụ Chuyên môn) đã được phát triển trong giai đoạn 2015-2016 và trình lên Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (ACCP) để thẩm định vào năm 2018 với mục đích tăng cường năng lực kỹ thuật về bảo vệ người tiêu dùng cho các cơ quan quản lý. 115 The Lộ trình Nâng cao Năng lực ASEAN về Bảo vệ Người tiêu dùng 2020-2025 đã được thông qua vào năm 2019 như một Kết quả Kinh tế Ưu tiên (PED), cùng với Khung khổ Hợp tác Xuyên biên giới về Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN. Lộ trình tập trung vào 10 lĩnh vực, cụ thể là: phát triển chính sách và pháp luật; tiêu dùng bền vững; an toàn sản phẩm và trách nhiệm sản phẩm; sự tương tác giữa bảo vệ người tiêu dùng và cạnh tranh; bảo hành và cam kết cho người tiêu dùng; thương mại điện tử; thực thi pháp luật người tiêu dùng hiệu quả; các cơ chế khắc phục và giải quyết khiếu nại; phát triển và tham gia của các tổ chức người tiêu dùng phi chính phủ; và giáo dục, trao quyền và thông tin cho người tiêu dùng.
· Mục tiêu Chiến lược 3 - Niềm tin cao của người tiêu dùng vào AEC và các giao dịch thương mại xuyên biên giới.
Một số sáng kiến đã được thực hiện nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin và thúc đẩy các cơ chế giải quyết khiếu nại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong khu vực, Chiến dịch Thông tin Khu vực về Bảo vệ Người tiêu dùng đã được hoàn tất vào năm 2020 và được bổ sung bằng một chiến dịch được ACCP thống nhất vào năm 2021,116 tập trung vào quảng cáo gây nhầm lẫn hoặc lừa dối trên thị trường, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng và mua sắm trực tuyến.117
Cổng thông tin Cảnh báo Sản phẩm ASEAN cung cấp một cổng thông tin một cửa tổng hợp tất cả thông tin về các sản phẩm bị thu hồi được giao dịch trong khu vực, qua đó tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, giám sát và giải quyết tranh chấp. Thông qua cổng thông tin này, người tiêu dùng có thể tìm kiếm chi tiết về các lo ngại an toàn sản phẩm trước khi mua hàng, đặc biệt là khi mua sắm trực tuyến hoặc trực tiếp các sản phẩm trên toàn ASEAN.
Để cung cấp các cơ chế giải quyết khiếu nại cho khách hàng, một Nghiên cứu Khả thi về Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến (ODR) đã được thông qua vào năm 2020. Hơn nữa, Hướng dẫn Giải quyết Tranh chấp Thay thế (ADR) ASEAN đã được công bố vào tháng 2 năm 2021, và Hướng dẫn Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến (ODR) ASEAN đã được thông qua vào tháng 1 năm 2022, đưa ra các cơ chế để đảm bảo với người tiêu dùng rằng các quyền và lợi ích hợp pháp của họ có thể được bảo vệ đầy đủ khi tham gia vào các giao dịch thương mại trong ASEAN.118 Một kết quả đáng chú ý khác của các sáng kiến này là Chức năng Khiếu nại của Người tiêu dùng trên trang web của ACCP, nơi người tiêu dùng ASEAN có thể gửi và theo dõi các khiếu nại liên quan đến việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các doanh nghiệp tại các AMS.119
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114 Trong Kế hoạch Chiến lược Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (ASAPCP) giai đoạn 2016–2025 ban đầu, Mục tiêu Chiến lược 2 có 2 Kết quả (Outcomes) và 8 sáng kiến, tập trung vào người tiêu dùng và các diễn đàn/hiệp hội người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong phiên bản ASAPCP 2016–2025 được cập nhật, Mục tiêu Chiến lược 2 đã được điều chỉnh theo hướng tập trung vào việc tăng cường năng lực của các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, trong khi các sáng kiến liên quan đến người tiêu dùng được chuyển sang Mục tiêu Chiến lược 3. Mặc dù vậy, tiêu đề của Mục tiêu Chiến lược 2 vẫn được giữ nguyên..
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Khiếu nại được giải quyết bằng thỏa thuận hoặc quyết định

(cơ quan chức năng)
Nguồn: Dựa trên Sổ tay Nộp Khiếu nại của ACCP dành cho Người tiêu dùng.


· Mục tiêu Chiến lược 4 - Các mối quan tâm của người tiêu dùng được lồng ghép trong tất cả các chính sách của ASEAN.
 Sổ tay về Luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong ASEAN, được thông qua năm 2018, bao gồm cách thức các khung khổ pháp lý của AMS bảo vệ lợi ích người tiêu dùng trong các lĩnh vực cụ thể, bao gồm tài chính và ngân hàng, viễn thông (bao gồm internet và thương mại điện tử), chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chuyên môn (luật, y tế, v.v.), vận tải, v.v. Sổ tay Cập nhật về Luật và Quy định Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN, đang được xây dựng tại thời điểm rà soát này, dự kiến sẽ bao gồm các vấn đề mới và/hoặc mới nổi liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như nền kinh tế số, tính bền vững và bảo vệ người tiêu dùng bao trùm.120

ASAPCP cũng thúc đẩy sự tham gia của các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng thông qua Mạng lưới Hiệp hội Người tiêu dùng ASEAN (ACAN) trong các hoạt động của ACCP (Kết quả 4.1.4, trước đây là 2.1.3). ACAN được thành lập vào năm 2018 nhằm tập hợp các hiệp hội người tiêu dùng quốc gia của ASEAN để thảo luận và trao đổi quan điểm về các thực tiễn tốt nhất và kinh nghiệm về những thách thức và quản lý các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng. Các cuộc tham vấn thường xuyên được tổ chức giữa ACCP và ACAN để (i) cung cấp hỗ trợ cho việc thực hiện Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Bảo vệ Người tiêu dùng bằng cách đưa ra phản hồi và khuyến nghị và (ii) cung cấp thông tin về các khiếu nại người tiêu dùng xuyên biên giới.121
Bộ công cụ Tiêu dùng Bền vững đã được phát triển và thông qua vào tháng 12 năm 2021 nhằm nâng cao hiểu biết về các khái niệm tiêu dùng bền vững và các thực tiễn tốt nhất cũng như các phương pháp tiếp cận đối với các chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững.122 Các công cụ học tập tương tác trực tuyến và từ xa đã được thông qua vào tháng 2 năm 2022. Công cụ này hiện bao gồm năm mô-đun tự học dài 2 giờ (tổng cộng 10 giờ), nhắm đến công chúng và người tiêu dùng nói chung trong ASEAN. Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh Trực tuyến ASEAN, được thông qua năm 2019, cung cấp một tuyên bố rõ ràng về 15 cam kết cốt lõi đối với người tiêu dùng có thể dễ dàng áp dụng và điều chỉnh trong các bối cảnh quốc gia hoặc công ty khác nhau. Bộ Quy tắc Ứng xử này phù hợp với Các Nguyên tắc Cấp cao của ASEAN về Bảo vệ Người tiêu dùng và đặc biệt hướng tới các doanh nghiệp trực tuyến nhỏ và mới nổi trong khu vực ASEAN.123
Hướng dẫn Đánh giá Tác động đến Người tiêu dùng (CIA), của ASEAN, được thông qua vào tháng 11 năm 2022, cung cấp một khung khổ để sàng lọc một cách có hệ thống các chính sách, luật và quy định theo tác động có thể có của chúng đối với người tiêu dùng và các lợi ích hợp pháp của họ. Điều này, đến lượt nó, phục vụ cho việc tối ưu hóa thiết kế các chính sách, luật và quy định mới hoặc sửa đổi và đảm bảo rằng việc bảo vệ người tiêu dùng được tinh giản trên các lĩnh vực chính sách khác nhau.124

Các cơ hội.
Các phát hiện từ Chỉ số Trao quyền cho Người tiêu dùng ASEAN 2020125 cho thấy cả những thành tựu và các lĩnh vực cần cải thiện thêm để thúc đẩy việc trao quyền cho người tiêu dùng trong khu vực. Về hạng mục nhận thức của người tiêu dùng, kết quả khảo sát cho thấy người tiêu dùng ASEAN đã có nhận thức về quyền và trách nhiệm của mình; tuy nhiên, cần phải nâng cao nhận thức về các cơ chế giải quyết khiếu nại và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cần tăng cường các chương trình vận động và giáo dục cộng đồng. Về kỹ năng tiêu dùng, người tiêu dùng ASEAN đạt điểm cao về kỹ năng tính toán và tài chính, cũng như khả năng phát hiện lừa đảo và quảng cáo gây nhầm lẫn; tuy nhiên, người tiêu dùng cần tham gia sâu hơn vào việc thực hành tiêu dùng bền vững. Cuối cùng, về hành vi tiêu dùng, người tiêu dùng ASEAN có xu hướng so sánh sản phẩm và đọc các điều khoản và điều kiện trước khi mua hàng. Tuy nhiên, họ ít có khả năng tham gia vào các nhóm hoặc hiệp hội người tiêu dùng để đóng góp vào việc hoạch định chính sách hoặc hành động như những tác nhân thay đổi.126 Những phát hiện này chỉ ra các cơ hội khả thi cho các sáng kiến sau năm 2025 nhằm thúc đẩy bảo vệ người tiêu dùng.

· Đối với Mục tiêu Chiến lược 1, trong khi tất cả các AMS đã thông qua luật bảo vệ người tiêu dùng, mục tiêu tạo ra một khung khổ chung sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện các hướng dẫn. Để đảm bảo lợi ích của các hướng dẫn này được công nhận và các nguyên tắc được áp dụng, cần phải (i) lồng ghép các công cụ này vào các hoạt động nâng cao năng lực và các chiến dịch tuyên truyền để cho phép tiếp xúc thường xuyên và tăng cường sự quen thuộc; (ii) bao gồm các cơ chế giám sát và phản hồi, chẳng hạn như đếm số lượt tải xuống hoặc hệ thống hộp thư để phản hồi về việc tham chiếu đến các công cụ này, bên cạnh các cuộc thảo luận cấp cao chính thức.
· Đối với Mục tiêu Chiến lược 2, xem xét bản chất thay đổi của các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt là trong nền kinh tế số, việc tăng cường năng lực của các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng trong ASEAN nên được coi là một nhiệm vụ liên tục, đòi hỏi sự cập nhật và thực hiện thường xuyên Lộ trình nâng cao năng lực. Ngoài các hoạt động nâng cao năng lực, việc giám sát kết quả để điều chỉnh đối với việc sắp xếp nâng cao năng lực cũng sẽ là cần thiết. Tại thời điểm rà soát này, không có dữ liệu về kết quả thực hiện Lộ trình nâng cao năng lực. Tương tự như các khuyến nghị cho việc nâng cao năng lực khác, đối với các hoạt động trong tương lai, như một thực tiễn tốt, sẽ hữu ích nếu theo dõi số lượng người tham gia, sự cải thiện và lợi ích được ghi nhận từ các hoạt động nâng cao năng lực.
· Đối với Mục tiêu Chiến lược 3, trong khi nhận thức của người tiêu dùng ASEAN đang gia tăng (như được chỉ ra trong ACEI 2020), các hành động tiếp theo của các sáng kiến đã thực hiện sẽ đảm bảo tính bền vững của các kết quả. Ví dụ, các tài liệu của Chiến dịch Thông tin Khu vực về Bảo vệ Người tiêu dùng (video và đồ họa thông tin) có thể được dịch sang ngôn ngữ địa phương của các AMS và chia sẻ với các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng quốc gia. Hơn nữa, các trang web của hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng quốc gia và trang Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN có thể được liên kết với nhau – hiện tại chỉ có các cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ người tiêu dùng quốc gia được liên kết. Đối với cơ chế Khiếu nại của Người tiêu dùng, trong thời gian tới, để phổ biến các cơ chế khiếu nại và kiểm tra hiệu quả của nó, các khóa đào tạo và thực hành nộp đơn có thể được tổ chức để cho phép người tiêu dùng AMS làm quen với công cụ và cung cấp phản hồi để cải thiện nhằm làm cho công cụ thân thiện hơn với người tiêu dùng. Hơn nữa, các biện pháp trong tương lai có thể bao gồm việc khuyến khích những liên kết đến chức năng Khiếu nại Người tiêu dùng của ACCP từ tất cả các nhà bán lẻ và thương nhân trực tuyến trong ASEAN để chuẩn bị cho bước tiếp theo của hội nhập ODR.127
· Tương tự, đối với Mục tiêu Chiến lược 4, một số sáng kiến có thể được thực hiện để duy trì kết quả của ASAPCP 2016-2025, đồng thời thích ứng với những thay đổi kinh tế và kỹ thuật ảnh hưởng đến phúc lợi người tiêu dùng. Ví dụ, việc cập nhật Sổ tay về Luật và Quy định Bảo vệ Người tiêu dùng tạo cơ hội cho các AMS và ACCP thảo luận về các vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, chẳng hạn như sự tương tác với quyền riêng tư của người tiêu dùng, trộm cắp danh tính trực tuyến, bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em, việc sử dụng các mô hình giao diện tối,128 trí tuệ nhân tạo và ra quyết định tự động, v.v. Cũng có thể cần xem xét sự phối hợp khả thi với các cơ quan chủ quản khác, vì các vấn đề này sẽ cắt ngang nhiệm vụ của các bộ ngành khác nhau. Bộ công cụ Tiêu dùng Bền vững có thể được chuyển thành các tài liệu dễ hiểu (ví dụ: đồ họa thông tin) để cho phép tiếp cận dễ dàng đến người tiêu dùng khu vực, tốt nhất là bằng ngôn ngữ địa phương, nhằm thúc đẩy nhận thức và đóng góp vào tư duy bền vững và tuần hoàn ở cấp độ người tiêu dùng cơ sở. Tương tự, các công cụ học tập trực tuyến có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ địa phương của AMS và làm cho các tài liệu dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng bình thường, những người có thể muốn tìm thông tin chỉ trong vài cú nhấp chuột. Các công cụ này cũng có thể nhắm mục tiêu đến các chuyên gia giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ và chuyên gia dịch vụ khách hàng. Để tăng cường phạm vi tiếp cận và áp dụng Bộ Quy tắc Ứng xử này trong các doanh nghiệp, đề xuất rằng ACCP (i) tổ chức các sự kiện tuyên truyền (hội thảo, hội thảo trực tuyến) cho các doanh nghiệp ASEAN và (ii) khuyến khích các doanh nghiệp ASEAN ký và công bố bộ quy tắc ứng xử trên trang web của họ như một minh chứng cho hành vi kinh doanh có trách nhiệm.129
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126 ACEI là một chỉ số tổng hợp, được tính toán ở cấp quốc gia trên cơ sở các khảo sát bằng bảng hỏi, nhằm đo lường và so sánh mức độ trao quyền cho người tiêu dùng của từng Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) với mức chung của toàn khu vực. Chỉ số này được xây dựng dựa trên một tập hợp các chỉ báo then chốt, được phân bổ trọng số ngang nhau cho ba hợp phần chính, bao gồm: Nhận thức của người tiêu dùng; Kỹ năng của người tiêu dùng; và Hành vi của người tiêu dùng. Xem ASEAN (2021). Bộ chỉ số tạo quyền cho khách hàng ASEAN lần đầu được đưa vào sử dụng.

Vai trò của các hiệp hội người tiêu dùng cũng có thể được tăng cường hơn nữa. Theo kết quả rà soát trong Sổ tay về Luật và Quy định Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN (ấn bản thứ 2), 3/10 AMS (Brunei Darussalam, Campuchia và Lào) vẫn chưa có các tổ chức và hiệp hội người tiêu dùng đã đăng ký,130 cho thấy cơ hội cho các sáng kiến trong tương lai nhằm giúp thành lập và tăng cường năng lực của các tổ chức và hiệp hội người tiêu dùng để đại diện cho tiếng nói của người tiêu dùng ASEAN. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc áp dụng khung khổ CIA (Đánh giá Tác động Người tiêu dùng) có thể được thúc đẩy ở cấp quốc gia AMS thông qua (i) thúc đẩy nhận thức giữa các nhà hoạch định chính sách và nhà làm luật để tích hợp đánh giá tác động người tiêu dùng như một phần không thể thiếu của quá trình hoạch định chính sách và làm luật; (ii) xây dựng năng lực cho các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ở cấp quốc gia để cung cấp các đầu vào kịp thời cho các chính sách, luật và quy định mới khi các văn bản này được công bố để tham vấn trước khi thông qua ở cấp quốc gia.131

B3. Tăng cường hợp tác IPR

Mục tiêu ngành. Nhận thức được vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (IPR) trong phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 nhằm mục đích "giúp các AMS vươn lên nấc thang công nghệ cao hơn, khuyến khích chuyển giao công nghệ và kích thích đổi mới và sáng tạo" thông qua việc theo đuổi bốn mục tiêu chiến lược:
(1) Củng cố các cơ quan SHTT và xây dựng cơ sở hạ tầng SHTT
(2) Phát triển các nền tảng và cơ sở hạ tầng khu vực
(3) Mở rộng hệ sinh thái SHTT ASEAN
(4) Tăng cường các cơ chế khu vực để thúc đẩy tạo lập và thương mại hóa tài sản
Tình hình thực hiện.132 Kế hoạch Hành động Sở hữu Trí tuệ ASEAN (AIPRAP) 2016-2025 đã cụ thể hóa việc hiện thực hóa bốn mục tiêu chiến lược theo 19 sáng kiến và 57 đầu ra (lưu ý rằng số lượng đầu ra không nhất thiết tương đương với số lượng dòng hành động). Theo kết quả Giám sát Tuân thủ đến cuối năm 2023, trong số 74 dòng hành động thuộc AIPRAP 2016-2025 (tăng từ 68 dòng hành động vào năm 2020), 79% đã hoàn thành, 19% đang thực hiện và 2% chưa bắt đầu. Nhìn chung, các thành tựu được ghi nhận thông qua việc phát triển các sản phẩm tri thức và cổng thông tin hỗ trợ việc điều hướng các hệ thống IPR trên 10 AMS, đồng thời hướng tới đánh giá sự hội tụ khu vực tiềm năng về các chế độ IPR.
Sau đợt Rà soát Giữa kỳ (MTR) Kế hoạch Hành động Sở hữu Trí tuệ ASEAN (AIPRAP) 2016-2025, 7 đầu ra đã được bổ sung và 7 đầu ra đã bị loại bỏ để tiếp tục xem xét và đưa vào Kế hoạch Hành động IPR sau năm 2025. Do đó, số lượng đầu ra vẫn không thay đổi.133 Sự cập nhật này là hợp lý trong bối cảnh phát triển IPR khu vực và thực tiễn IPR. Ví dụ, nhiều quốc gia, bao gồm các AMS, vẫn áp dụng các yêu cầu về quốc tịch đối với những người hành nghề IPR, do đó việc phát triển một hệ thống công nhận khu vực cho những người hành nghề SHTT (Sáng kiến 15) có thể là quá sớm trong bối cảnh hiện tại.
· Mục tiêu Chiến lược 1: Củng cố các cơ quan SHTT và xây dựng cơ sở hạ tầng SHTT (các sáng kiến 1-7)
Theo Mục tiêu Chiến lược 1, một số hướng dẫn đã được xây dựng, góp phần cải thiện dịch vụ SHTT của các Cơ quan SHTT quốc gia, cũng như hỗ trợ sự hội tụ tiềm năng của pháp luật IPR tại các AMS.



[bookmark: _bookmark186]127 Một ví dụ về nơi việc này đã được thực hiện là nền tảng Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến (ODR) Châu Âu, do Ủy ban Châu Âu cung cấp, quy định bắt buộc việc tích hợp các cơ chế giải quyết tranh chấp vào các kênh mua sắm trực tuyến. Tất cả các nhà bán lẻ và thương nhân trực tuyến tại EU, Iceland, Liechtenstein và Na Uy bắt buộc phải cung cấp một liên kết dễ truy cập đến nền tảng ODR và một địa chỉ email để nền tảng ODR liên hệ với họ nhằm xử lý khiếu nại của người tiêu dùng. Xem Ủy ban Châu Âu (n.d.) Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến.
[bookmark: _bookmark187]128 Các mô hình giao diện tối (dark patterns), hay các mô hình lừa đảo, được định nghĩa là "các thực tiễn thiết kế lừa hoặc thao túng người dùng đưa ra các lựa chọn mà họ sẽ không thực hiện trong tình huống khác và có thể gây hại." Nhiều mô hình giao diện tối ảnh hưởng đến người tiêu dùng bằng cách khai thác các thiên kiến nhận thức và hành vi, do đó làm lu mờ hoặc làm suy yếu các lựa chọn và việc ra quyết định của người tiêu dùng hoặc tác động để người dùng tiết lộ thông tin cá nhân. Xem Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (2022). Đưa các Mô hình Giao diện Tối ra Ánh sáng. Báo cáo Nhân viên.
129 Các bên ký kết Bộ quy tắc ứng xử sau đó có thể được liệt kê trên các trang web của ACCP, tương tự như Danh sách các Bên ký kết của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc
[bookmark: _bookmark189]130 ASEAN (2021). Sổ tay về Luật và Quy định Bảo vệ Người tiêu dùng ASEAN Ấn bản thứ hai. Jakarta, Ban Thư ký ASEAN.
[bookmark: _bookmark190]131 Việc tham vấn này là một thực hành quy định tốt và đã được áp dụng ở nhiều quốc gia.

Đối với nhãn hiệu,  Hướng dẫn Chung ASEAN về Thẩm định Nội dung Nhãn hiệu (Đầu ra 2.6) đã được cập nhật và công bố vào năm 2020, cung cấp tài liệu tham khảo cho các cố vấn chuyên môn và đại diện sở hữu công nghiệp, cũng như hỗ trợ sự tiệm cận và hội tụ tiềm năng của các tiêu chuẩn và tiêu chí thẩm định nhãn hiệu được các Cơ quan SHTT Quốc gia tại các AMS áp dụng.
Đối với kiểu dáng công nghiệp, Hướng dẫn Chung ASEAN về Thẩm định Nội dung Kiểu dáng Công nghiệp  (Đầu ra 2.5) được xây dựng năm 2018 và cập nhật năm 2022. Nghiên cứu về Hài hòa hóa các Yêu cầu Hình thức đối với Kiểu dáng Công nghiệp (Đầu ra 4.1) đã được thực hiện vào năm 2023134 nhằm hỗ trợ sự hội tụ các thực tiễn trong khu vực thông qua việc tinh giản và đơn giản hóa quy trình tìm kiếm sự bảo hộ Kiểu dáng Công nghiệp cho các doanh nghiệp, các bên liên quan và nhà thiết kế, làm cho quy trình trở nên minh bạch và dễ dự đoán hơn.
Đối với sáng chế, vào năm 2019, phương pháp tiếp cận ưu tiên cho các yêu cầu Hợp tác Thẩm định Sáng chế ASEAN (ASPEC) 135 được nộp cho các công nghệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo của ASEAN đã được thông qua (Đầu ra 1.3). ASPEC nhằm giảm thiểu sự trùng lặp trong việc tra cứu và thẩm định đơn đăng ký sáng chế, qua đó tiết kiệm thời gian và công sức trong quy trình thẩm định. Kể từ khi ra mắt năm 2009 đến tháng 6 năm 2024, ASPEC đã nhận được 1.651 yêu cầu do các AMS nộp.136 Hơn nữa,  Hướng dẫn Chung ASEAN về Thẩm định Sáng chế  (Đầu ra 2.4) đã được ủy quyền thực hiện vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2021.
Đối với quyền tác giả và quyền liên quan, vào năm 2023, Nghiên cứu Quản lý Tập thể Quyền Tác giả và Quyền Liên quan ASEAN (Đầu ra 3.2) đã được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở về các thực tiễn tốt nhất của các Tổ chức Quản lý Tập thể (CMO) trong ASEAN, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để phát triển hơn nữa bối cảnh CMO ở cấp quốc gia và khu vực vì lợi ích của những người sáng tạo.
Để thúc đẩy việc nộp đơn đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) hiệu quả và tiết kiệm chi phí, Sáng kiến 5 đã hỗ trợ các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) gia nhập các điều ước quốc tế liên quan đến SHTT, cụ thể là Nghị định thư Madrid (đăng ký quốc tế về nhãn hiệu);137 Thỏa ước La Hay (đăng ký quốc tế về kiểu dáng công nghiệp);138 và Hiệp ước Hợp tác Sáng chế (PCT). Tính đến cuối năm 2023, 9/10 AMS đã gia nhập Nghị định thư Madrid, 4/10 AMS đã gia nhập Thỏa ước La Hay, và 9/10 AMS đã gia nhập PCT.
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	Quốc gia
	Nghị định thư Madrid
	Thỏa ước La Hay
	PCT

	Brunei Darussalam
	6 tháng 10, 2016
	24 tháng 9, 2013
	24 tháng 4, 2012

	Cambodia
	5 tháng 3, 2015
	25 tháng 11, 2016
	8 tháng 9, 2016

	Indonesia
	2 tháng 10, 2017
	
	5 tháng 6, 1997

	Lao PDR
	7 tháng 12, 2015
	
	14 tháng 3, 2006

	Malaysia
	27 tháng 9, 2019
	
	16 tháng 5, 2006

	Myanmar
	
	
	

	Philippines
	25 tháng 4, 2012
	
	17 tháng 5, 2001

	Singapore
	31 tháng 7, 2000
	17 tháng 1, 2005
	23 tháng 11, 1994

	Thailand
	7 tháng 8, 2017
	
	24 tháng 9, 2009

	Viet Nam
	11 tháng 4, 2006
	30 tháng 9, 2019
	10 tháng 12, 1992


Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả dựa trên WIPO https://www.wipo.int/treaties/en/
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Để đảm bảo tính bền vững của các hoạt động nâng cao năng lực được cung cấp về SHTT, một Nghiên cứu Khả thi về Học viện SHTT ASEAN (Đầu ra 7.1) đã được hoàn tất vào năm 2019, đặt bước đi đầu tiên cho việc thành lập một Học viện SHTT ASEAN nhằm nâng cao năng lực của các bên liên quan về SHTT trong ASEAN, bao gồm những người hành nghề (như cố vấn, luật sư, kỹ sư, đại diện sở hữu công nghiệp và nhãn hiệu, và các nhà chiến lược, v.v.). Việc ra mắt nền tảng ảo cho Học viện SHTT ASEAN đã được Chủ tịch AWGIPC công bố vào tháng 8 năm 2021. Các chương trình Đào tạo Giảng viên trực tuyến đã được thực hiện, và việc mở rộng Học viện SHTT ASEAN với sự hợp tác của WIPO đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2022.
· Mục tiêu Chiến lược 2: Phát triển các nền tảng và cơ sở hạ tầng khu vực (các sáng kiến 8-11)
Mục tiêu Chiến lược 2 tập trung vào việc phát triển các nền tảng khu vực để tạo thuận lợi cho các bên liên quan trong việc đăng ký và sử dụng tài sản SHTT của họ.
Theo Đầu ra 8.2, Cổng thông tin SHTT ASEAN cung cấp liên kết đến các sàn giao dịch SHTT ảo quốc gia của các Cơ quan SHTT AMS (Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan) để hỗ trợ các bên liên quan trong việc rao bán tài sản SHTT hoặc tìm kiếm các quyền SHTT để mua hoặc li-xăng (cấp phép). Để hỗ trợ việc đăng ký, tính năng nộp đơn trực tuyến cho các đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp (9.1) cũng đã được triển khai cho tất cả các AMS vào năm 2024, theo một kiểm tra sơ bộ.139 Việc tra cứu tích hợp các cơ sở dữ liệu SHTT ASEAN có thể được thực hiện từ Cổng thông tin SHTT ASEAN (Đầu ra 11.2), cung cấp một kênh thuận tiện cho các doanh nghiệp tiến hành tra cứu trước khi tiến hành các bước nộp đơn đăng ký tiếp theo.
Cơ sở dữ liệu Sở hữu trí tuệ ASEAN được công nhận là sở hữu trí tuệ hữu ích, phù hợp với sáng kiến ​​số hóa chung của ASEAN. Cơ sở dữ liệu đã ghi nhận 7,5 triệu lượt đăng ký từ tất cả các nước thành viên ASEAN. Bản cập nhật mới nhất được cung cấp tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ ASEAN (AEM) cũng cho thấy có 50.000 lượt truy cập mỗi ngày với 1.000 người dùng duy nhất. Công cụ này không chỉ hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để kiểm tra sở hữu trí tuệ trong nước mà còn được các công ty luật sử dụng rộng rãi.140

Để hỗ trợ việc xem xét đăng ký toàn khu vực trong tương lai, một nghiên cứu khả thi về hệ thống Đăng ký Nhãn hiệu ASEAN (Đầu ra 9.2) đã được báo cáo là đã thực hiện vào năm 2020.141 Một nghiên cứu khác về tính khả thi của việc thiết lập Hệ thống Sáng chế ASEAN (Đầu ra 9.5) đã được hoàn thành vào năm 2022, cung cấp một cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng về một hệ thống sáng chế khu vực tiềm năng nhằm hỗ trợ một Cộng đồng ASEAN mạnh mẽ và cạnh tranh hơn liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ SHTT.
· Mục tiêu Chiến lược 3: Mở rộng hệ sinh thái SHTT ASEAN (các sáng kiến 12-14142)
Mục tiêu Chiến lược 3 nhằm mở rộng hệ sinh thái SHTT bao gồm các chuyên gia hành nghề SHTT (công và tư), cán bộ tư pháp và các doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy hợp tác về các vấn đề quyền SHTT trong toàn khu vực và hơn thế nữa.
Sổ tay về Thực thi quyền SHTT đã được hoàn thiện vào năm 2019, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết về các thủ tục thực thi quyền SHTT tại 10 Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) (Sáng kiến 12). Danh sách các Chuyên gia SHTT (Sản phẩm 13.1) cho Brunei Darussalam, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Philippines và Singapore đã được thiết lập vào năm 2022 theo Hướng dẫn Đề cử Chuyên gia SHTT Trong nước và Nước ngoài và dự kiến sẽ được cập nhật thường xuyên. Thông qua việc cung cấp danh mục các chuyên gia SHTT, sáng kiến này nhằm hỗ trợ các bên tranh chấp, người hành nghề SHTT và cán bộ tư pháp trong việc xét xử các tranh chấp về SHTT.
Cụ thể, để hỗ trợ các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (SME) nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền SHTT của họ, trang web về Đào tạo và Nhận thức SHTT cho MSME đã được thành lập (http://my.iptraining.org/) vào năm 2018, đóng góp cho Sáng kiến 14. Tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá này, trang web không thể truy cập được. Bộ phận Trợ giúp SHTT ASEAN (ASEAN IPR Helpdesk) cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động (https://iprhelpdesk.dgip.go.id/).
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Để tăng cường hợp tác toàn khu vực, Bản ghi nhớ (MoU) ASEAN-WIPO, được ký kết tại Hội nghị AEM lần thứ 55 (2023), nhằm mục đích mở rộng hợp tác giữa ASEAN và WIPO để giúp các DNVVN và công ty khởi nghiệp ASEAN trong thương mại nội khối và liên khu vực, tận dụng các công nghệ số để thành công trong kinh doanh thông qua việc sử dụng hiệu quả SHTT, khơi dậy việc sử dụng SHTT và tài sản vô hình cho các doanh nghiệp và hỗ trợ các ngành công nghiệp sáng tạo của ASEAN. Việc rà soát Hiệp định Khung ASEAN về Hợp tác Sở hữu Trí tuệ cũng đã được khởi xướng với mục tiêu nâng cấp Hiệp định nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quyền SHTT.
· Mục tiêu Chiến lược 4: Tăng cường các cơ chế khu vực để thúc đẩy tạo lập và thương mại hóa tài sản (sáng kiến 16-19)
Mục tiêu Chiến lược 4 nhằm hỗ trợ việc khai thác và thương mại hóa SHTT. Để đạt được mục đích này, Sổ tay về Thương mại hóa SHTT đã được xuất bản vào năm 2019 nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các MSME, những thông tin thiết thực về cách sử dụng chiến lược và thương mại hóa thành công quyền SHTT để tối đa hóa thành công thương mại. Ngoài ra, Nghiên cứu về Các thực tiễn tốt nhất cho Định giá SHTT ((Sản phẩm 17.2) đã được hoàn thành vào Quý 3 năm 2022 nhằm tăng cường sự công nhận giá trị của SHTT như một tài sản tài chính trong cộng đồng doanh nghiệp. Lộ trình ASEAN về Định giá SHTT, đang được triển khai tại thời điểm đánh giá này, dự kiến sẽ bao gồm ba thành phần: (i) Phát triển Bộ công cụ Định giá SHTT; (ii) Tổ chức các Cuộc họp Tham vấn với các Bên liên quan; (iii) Cung cấp Đào tạo Khu vực.
AIPRAP 2016-2025 cũng nhằm mục đích tăng cường các chế độ bảo hộ đối với Chỉ dẫn Địa lý (GI) và Nguồn gen, Tri thức Truyền thống và Biểu đạt Văn hóa Truyền thống (GRTKTCE).  Hướng dẫn về Bảo hộ Chỉ dẫn Địa lý (GI) tại các nước AMS (Sáng kiến 18) đã được xây dựng vào năm 2020 nhằm cung cấp một giới thiệu toàn diện về các cơ chế bảo hộ GI tại các nước AMS, qua đó góp phần thúc đẩy việc tạo lập tài sản và thương mại hóa các GI trong khu vực. Hơn nữa, hướng dẫn này cũng được coi là bước đầu tiên để ASEAN thúc đẩy việc đăng ký chéo các GI trong ASEAN và các thị trường nước ngoài trong tương lai.
Đối với GRTKTCE, Nghiên cứu so sánh về GRTKTCE (Sản phẩm 19.1) đã được xuất bản vào năm 2021 nhằm xem xét các thực tiễn tốt nhất khả thi và khám phá một cơ chế bảo hộ khả thi cho GRTKTCE trong khu vực. Năm 2024, Dự án Phát triển Chính sách và Luật pháp Quốc gia liên quan đến GRTKTCE đã được khởi động nhằm hỗ trợ xây dựng các chính sách và luật pháp quốc gia liên quan đến GRTKTCE để bảo vệ quyền của người bản địa, bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng*, tuân thủ các thỏa thuận quốc tế, ngăn chặn hành vi chiếm đoạt sinh học và bảo tồn di sản văn hóa. Công việc này vẫn đang diễn ra tại thời điểm đánh giá.
· Vấn đề xuyên suốt
Ngoài các sáng kiến và sản phẩm được xác định trong AIPRAP 2025, nhiều sáng kiến liên quan đến quyền SHTT hơn có thể được tìm thấy trong Kế hoạch Hành động Khung Hội nhập Số ASEAN (DIFAP) 2019-2025, Lộ trình Đổi mới Sáng tạo ASEAN (AIR) 2019-2025 và Kế hoạch Thực hiện của lộ trình này. 143 Vào năm 2023, một Nghiên cứu Phân tích Khoảng cách về Thương mại điện tử đã được thực hiện nhằm hỗ trợ sáng kiến Kế hoạch Khung Hội nhập Số ASEAN (DIFAP) để "phát triển các cơ chế phối hợp nhằm tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số".
Các cơ hội
Sở hữu trí tuệ (SHTT) bao gồm nhiều loại hình144 với các cơ chế bảo hộ khác nhau và đan xen với các thành tố khác của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 (như CNTT-TT và Khoa học & Công nghệ), điều này làm cho công tác phối hợp về quyền SHTT trở nên phức tạp. Có cơ hội để sắp xếp lại các nhóm công việc liên quan đến SHTT trong chiến lược sau năm 2025. Ví dụ, vì các Tổ chức Quản lý Tập thể (CMO) thường quản lý việc cấp phép quyền và thu tiền bản quyền, các sản phẩm liên quan đến CMO có thể được nhóm lại cùng các nỗ lực về sử dụng và thương mại hóa quyền SHTT (hiện thuộc Mục tiêu Chiến lược 4). Các hành động tiếp nối cho Sáng kiến 7 (hiện thuộc Mục tiêu Chiến lược 1) nhằm tăng cường năng lực của các bên liên quan và người hành nghề SHTT ASEAN có thể được liên kết với Mục tiêu Chiến lược 3, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái SHTT ASEAN liên quan đến tất cả các bên. Tham khảo cấu trúc của các kế hoạch công
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[bookmark: _bookmark202]142 Căn cứ Kế hoạch hành động về IPR trong Báo cáo giữa kỳ, Sáng kiến 15 đã bị loại bỏ.
Lĩnh vực Đề xuất 1 - Các chế độ quyền SHTT vững mạnh hướng tới sự hội tụ khu vực: bao gồm các sáng kiến cập nhật khung pháp lý, bao gồm cả GRTKTCE, cũng như hợp tác quốc tế và khu vực về quyền SHTT hướng tới sự hội tụ trong các chế độ pháp luật về SHTT (như phê chuẩn các hiệp ước quốc tế về SHTT và cập nhật Hiệp định Khung ASEAN về Hợp tác Sở hữu Trí tuệ).
· Lĩnh vực Đề xuất 2 - Tăng cường cơ sở hạ tầng SHTT: bao gồm việc phát triển và tăng cường sử dụng các hệ thống đăng ký, tra cứu và quảng bá các tài sản trí tuệ của các nước AMS.
· Lĩnh vực Đề xuất 3 - Tăng cường năng lực thực thi và thi hành pháp luật và quy định về quyền SHTT cho các cơ quan thực thi (cán bộ SHTT, hải quan, cán bộ tư pháp) thông qua nâng cao năng lực.
· Lĩnh vực Đề xuất 4 - Tăng cường các cơ chế khu vực để thúc đẩy tạo lập và thương mại hóa tài sản thông qua việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp với tư cách là người tạo ra và người sử dụng quyền SHTT, phát triển các đề án khuyến khích thương mại hóa SHTT (như thông qua việc thúc đẩy sự công nhận giá trị của SHTT là tài sản tài chính), phát triển mạng lưới chuyên gia định giá SHTT, phát triển kinh tế sáng tạo, v.v.
Tại thời điểm đánh giá, cần lưu ý rằng  Nghiên cứu Phạm vi cho việc Xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN sau năm 2025 đã được công bố vào năm 2024, với các khuyến nghị toàn diện nhằm hỗ trợ một môi trường "nơi quyền SHTT thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, sự phát triển kinh tế và tính bền vững". Tuy nhiên, các hành động tiếp nối được xây dựng dựa trên kết quả của các sáng kiến giai đoạn 2016-2025 cũng sẽ rất cần thiết để đảm bảo duy trì kết quả của các sáng kiến đã thực hiện. Ví dụ, bằng cách đánh giá khoảng cách và thách thức trong việc phê chuẩn các hiệp ước quốc tế về quyền SHTT, kế hoạch hành động sau năm 2025 có thể hỗ trợ các nước AMS còn lại gia nhập ba hiệp ước đã xác định, cũng như các hiệp ước quốc tế khác về quyền SHTT do WIPO quản lý (Sáng kiến 6).145 Trong khi một số nền tảng ảo đã được phát triển, các hoạt động sau năm 2025 nên hướng tới làm phong phú thêm nguồn nội dung cho đối tượng mục tiêu để thúc đẩy việc sử dụng nền tảng này trong tất cả các nhóm bên liên quan. Giả định rằng tất cả các nền tảng sẽ được duy trì sau năm 2025, khuyến nghị rằng các hoạt động nâng cao nhận thức và năng lực mạnh mẽ cho MSME cần được thực hiện với sự phối hợp của các Cơ quan SHTT Quốc gia để đảm bảo tiếp cận được các doanh nghiệp. Tương tự như các hành động khác, việc đảm bảo giám sát sự tham gia và kết quả của các hoạt động này sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho các hành động tiếp theo. Hơn nữa, để tăng cường hợp tác, vẫn cần thực hiện các công việc nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và hợp tác trong nước (giữa các Cơ quan SHTT và cơ quan tư pháp) và xuyên biên giới về thực thi quyền SHTT.
B4. Tăng trưởng dựa trên Năng suất, Đổi mới sáng tạo, R&D, Thương mại hóa Công nghệ

(kết hợp với đánh giá thuộc mục C9 – Khoa học & Công nghệ)
Việc xem xét các Biện pháp Chiến lược và Các Dòng Hành động Chính thuộc Thành tố B4 - Tăng trưởng dựa trên Năng suất, Đổi mới sáng tạo, R&D và Thương mại hóa Công nghệ cho thấy sự kết hợp của các sáng kiến liên quan đến Khoa học & Công nghệ, Quyền SHTT và Phát triển Khu vực Tư nhân (bao gồm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và MSME). Nói cách khác, mục tiêu cho Thành tố này có thể được thúc đẩy thông qua kết quả tổng hợp của các Thành tố khác trong Kế hoạch Tổng thể. Như đã gợi ý trong Thuyết thay đổi (TOC), việc cải thiện năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp nên là kết quả ở cấp độ Tác động.
B5. Hợp tác về Thuế146

Mục tiêu ngành. Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 nhằm giải quyết các rào cản tài khóa để hỗ trợ năng lực cạnh tranh khu vực. Vì mục đích đó, Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch Hành động Chiến lược (SAP) 2016-2025 về Hợp tác Thuế ASEAN đề ra sáu lĩnh vực chiến lược, cụ thể là:
(1) Cải thiện các hiệp định thuế song phương để giải quyết vấn đề đánh thuế hai lần. 
(2) Tăng cường cơ cấu thuế khấu trừ tại nguồn (withholding tax) để thúc đẩy việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư. 
(3) Cải thiện việc trao đổi thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 
(4) Giải quyết vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) để đảm bảo sức khỏe tài khóa. 
(5) Khám phá khả năng áp dụng mã số định danh người nộp thuế toàn cầu (Global TIN) để cải thiện việc thu thuế và tăng cường giám sát các giao dịch. 
(6) Hợp tác về thuế tiêu thụ đặc biệt và chia sẻ thông tin về các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chung.



[bookmark: _bookmark204]143 ASEAN (n.d) Quyền Sở hữu trí tuệ.
144 WIPO xác định các loại hình SHTT chính bao gồm quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh và chỉ dẫn địa lý. Xem WIPO (2020) Sở hữu trí tuệ là gì?. Ngoài ra, còn có các giống cây trồng được bảo hộ theo Công ước của Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ Giống cây trồng mới (UPOV), và Nguồn gen, Tri thức Truyền thống và Biểu đạt Văn hóa Truyền thống (GRTKTCE) có thể được bảo hộ theo Hiệp ước WIPO mới được thông qua về Sở hữu trí tuệ, Nguồn gen và Tri thức truyền thống liên quan (GRATK).
[bookmark: _bookmark205]145 Danh sách có thể được tìm thấy tại https://www.wipo.int/treaties/en/

B4. Tăng trưởng dựa trên Năng suất, Đổi mới sáng tạo, R&D, Thương mại hóa Công nghệ

(kết hợp với đánh giá thuộc mục C9 – Khoa học & Công nghệ)
Việc xem xét các Biện pháp Chiến lược và Các Dòng Hành động Chính thuộc Thành tố B4 - Tăng trưởng dựa trên Năng suất, Đổi mới sáng tạo, R&D và Thương mại hóa Công nghệ cho thấy sự kết hợp của các sáng kiến liên quan đến Khoa học & Công nghệ, Quyền SHTT và Phát triển Khu vực Tư nhân (bao gồm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và MSME). Nói cách khác, mục tiêu cho Thành tố này có thể được thúc đẩy thông qua kết quả tổng hợp của các Thành tố khác trong Kế hoạch Tổng thể. Như đã gợi ý trong Thuyết thay đổi (TOC), việc cải thiện năng suất lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp nên là kết quả ở cấp độ Tác động.
B5. Hợp tác về Thuế146

Mục tiêu ngành. Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 nhằm giải quyết các rào cản tài khóa để hỗ trợ năng lực cạnh tranh khu vực. Vì mục đích đó, Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch Hành động Chiến lược (SAP) 2016-2025 về Hợp tác Thuế ASEAN đề ra sáu lĩnh vực chiến lược, cụ thể là:
(7) Cải thiện các hiệp định thuế song phương để giải quyết vấn đề đánh thuế hai lần. 
(8) Tăng cường cơ cấu thuế khấu trừ tại nguồn (withholding tax) để thúc đẩy việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư. 
(9) Cải thiện việc trao đổi thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. 
(10) Giải quyết vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) để đảm bảo sức khỏe tài khóa. 
(11) Khám phá khả năng áp dụng mã số định danh người nộp thuế toàn cầu (Global TIN) để cải thiện việc thu thuế và tăng cường giám sát các giao dịch. 
(12) Hợp tác về thuế tiêu thụ đặc biệt và chia sẻ thông tin về các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chung.
Tình hình thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, Hợp tác về Thuế (B5) bao gồm 69 dòng hành động, tăng từ 51 hành động vào năm 2020. Trong số này, 63% đã hoàn thành, 34% đang thực hiện và 3% chưa bắt đầu. Nhìn chung, giai đoạn 2016-2025 chứng kiến sự gia tăng số lượng các Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA) song phương được ký kết giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) và sự tham gia của các AMS vào khuôn khổ quốc tế về hợp tác thuế.
· Mục tiêu Chiến lược 1: Cải thiện các hiệp định thuế song phương để giải quyết vấn đề đánh thuế hai lần.
Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 và SAP Hợp tác Thuế 2016-2025 đã xác định việc ký kết và cập nhật các hiệp định thuế song phương là biện pháp then chốt để giải quyết các rào cản tài khóa nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực. Giai đoạn 2016-2025 đã chứng kiến việc ký kết và có hiệu lực của một số Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA), bao gồm giữa Campuchia và Singapore (2018), Campuchia và Thái Lan (2018), Campuchia và Brunei Darussalam (2019), Campuchia và Việt Nam (2019), Philippines và Thái Lan (2019), Campuchia và Indonesia (2021), Campuchia và Malaysia (2021), Brunei Darussalam và Philippines (2024). Cho đến nay, theo kiểm tra sơ bộ của Nhóm Đánh giá, 37 DTA song phương đã được ký kết giữa các nước AMS (hoặc 74 DTA nếu tính theo số lượt phê chuẩn của mỗi quốc gia – 2 lượt phê chuẩn cho một DTA song phương), đưa tỷ lệ ký kết DTA đạt 82% (Bảng 7). Trong số 10 nước AMS, ba nước (Malaysia, Singapore và Việt Nam) đã hoàn thành việc ký kết DTA với tất cả các nước AMS khác. Việc cập nhật các DTA cũng đã được thực hiện. Ví dụ, DTA cập nhật giữa Indonesia và Singapore đã được ký kết năm 2020 và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 7 năm 2021.147 Theo các PED (2018-2024), việc ký kết các DTA vẫn là một ưu tiên, bên cạnh việc rà soát và cải thiện các DTA hiện có giữa các nước AMS.
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[bookmark: _bookmark207]146 Bản đồ Kết quả và Đánh giá Giữa kỳ (MTR) không có sẵn cho Thành tố này; do đó, việc đánh giá được thực hiện dựa trên Kế hoạch Công tác Ngành, các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (2018-Quý 2/2024) và các thông tin công khai khác.
147 IRAS (2021. DTA Singapore và Indonesia (Đã phê chuẩn)(23 tháng 7 năm 2021): Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa Singapore và Chính phủ Cộng hòa Indonesia về Loại bỏ Đánh thuế hai lần đối với các loại Thuế đánh vào Thu nhập và Ngăn ngừa Trốn lậu thuế và Tránh thuế
[bookmark: _bookmark209]148 Nhóm Đánh giá không tiếp cận được Nghiên cứu này. Báo cáo trong phần này dựa trên các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm 2018-2024.

Bảng 7. Các DTA song phương của AMS tính đến năm 2024
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Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả từ nhiều nguồn khác nhau

· Mục tiêu Chiến lược 2: Tăng cường cơ cấu thuế khấu trừ tại nguồn để thúc đẩy mở rộng cơ sở nhà đầu tư
ASEAN nhận thấy rằng các thủ tục thuế khấu trừ tại nguồn tốt hơn sẽ thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới. Để hỗ trợ tăng cường cơ cấu thuế khấu trừ tại nguồn trong khu vực, một Nghiên cứu về Thuế Khấu trừ tại nguồn148 đã được thực hiện và kết quả được trình bày vào năm 2019. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra về việc thực hiện các Thực tiễn Tốt nhất (Best Practices) được đưa ra trong nghiên cứu. Năm 2021, Nhóm Công tác về Diễn đàn Thuế ASEAN (WG-AFT) đã đồng ý thực hiện hai Thực tiễn Tốt nhất (số 11 và 12). Năm 2022, các thành viên Diễn đàn Thuế ASEAN (AFT) đã đưa vào danh sách rút gọn 4 Thực tiễn Tốt nhất để thảo luận thêm. Năm 2024, các nước AMS đã thảo luận về Thực tiễn Tốt nhất số 3 (về xác minh sự tuân thủ điều kiện thông qua kiểm toán) và Thực tiễn Tốt nhất số 4 (về chuẩn hóa các yêu cầu và quy trình giảm trừ thuế trên toàn ASEAN) với mục tiêu thiết lập các thủ tục yêu cầu giảm trừ cấp khu vực.
· Mục tiêu Chiến lược 3: Cải thiện việc trao đổi thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Mục tiêu Chiến lược 3 nhằm hỗ trợ việc trao đổi thông tin trong quản lý thuế bằng cách thúc đẩy sự tham gia vào các sáng kiến quốc tế như Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin (EOI) vì Mục đích Thuế và Trao đổi thông tin Tự động (AEOI) theo Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS). Trong giai đoạn 2020-2021, hoạt động nâng cao năng lực cũng được tổ chức để hỗ trợ các nước AMS thực hiện EOI/AEOI dựa trên các thực tiễn tốt nhất quốc tế. Đến năm 2024, 8/10 nước AMS đã tham gia Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin (EOI) vì Mục đích Thuế, và 7 nước AMS đã ký Công ước Hỗ trợ Hành chính Lẫn nhau về Thuế. Đối với AEOI, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan đã cam kết thực hiện AEOI song phương dựa trên CRS (Bảng 8).

[bookmark: _bookmark210]Bảng 8. Hiện trạng tham gia của AMS vào hợp tác thuế toàn cầu
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	không
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	có hiệu lực
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	đúng tiến độ

	Lao PDR
	Có
	
	
	
	
	
	

	Malaysia
	Có
	tuân thủ phần lớn
	có hiệu lực
	2018
	Có
	đã ban hành
	đúng tiến độ

	Myanmar
	Có
	
	
	
	
	
	

	Philippines
	Có
	tuân thủ phần lớn
	Đã ký
	chưa cam kết ngày cụ thể
	không áp dụng
	chưa được rà soát
	chưa được rà soát

	Singapore
	Có
	Tuân thủ
	có hiệu lực
	2018
	Có
	đã ban hành
	đúng tiến độ

	Thailand
	Có
	tuân thủ phần lớn
	có hiệu lực
	2023
	không áp dụng
	chưa được rà soát
	chưa được rà soát

	Viet Nam
	Có
	chưa có lịch trình
	có hiệu lực
	chưa cam kết ngày cụ thể
	không áp dụng
	chưa được rà soát
	chưa được rà soát


Ghi chú: MCAA = Hiệp định Cơ quan Nhà nước có Thẩm quyền Đa phương; EOIR = Trao đổi Thông tin theo Yêu cầu; AEOI = Trao đổi Thông tin Thuế Tự động; CRS = Tiêu chuẩn Báo cáo Chung. Nguồn: Bảng theo dõi Hợp tác Thuế của OECD (2024)


· Mục tiêu Chiến lược 4: Giải quyết vấn đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) để đảm bảo sức khỏe tài khóa
Mục tiêu Chiến lược 4 nhằm trang bị cho các nước AMS khả năng giải quyết các vấn đề về Xói mòn Cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận (BEPS) thông qua việc tham gia và thực hiện Khuôn khổ Bao trùm (Inclusive Framework) về BEPS. Để hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nước AMS, tại Hội nghị Diễn đàn Thuế ASEAN (AFT) lần thứ 17 vào năm 2023, ADB và OECD đã tổ chức các phiên họp nâng cao năng lực về việc thực hiện Trụ cột 2149 và các diễn biến mới khác trong các hiệp định thuế.
Trong việc giải quyết vấn đề BEPS, bảy (7) nước AMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) đã tham gia Khuôn khổ Bao trùm về BEPS và đã rà soát các chế độ thuế ưu đãi của họ dựa trên các tiêu chuẩn đã được quốc tế thống nhất về các chế độ thuế có hại. Trong số bảy thành viên này của Khuôn khổ Bao trùm về BEPS, năm nước AMS (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) cũng đã ký và phê chuẩn Công ước Đa phương về Thực hiện các Biện pháp liên quan đến Hiệp định Thuế để Ngăn ngừa BEPS (MLI) (Bảng 9).
· Mục tiêu Chiến lược 5: Khám phá khả năng áp dụng mã số định danh người nộp thuế toàn cầu (Global TIN) để cải thiện việc thu thuế và tăng cường giám sát các giao dịch.
Mục tiêu Chiến lược 5: Khám phá khả năng áp dụng mã số định danh người nộp thuế toàn cầu (Global TIN) để cải thiện việc thu thuế và tăng cường giám sát các giao dịch. Năm 2021, Nhóm Công tác AFT (WG-AFT) đã thông qua việc sử dụng Cổng thông tin điện tử Hợp tác Tài chính ASEAN (AFCWP) làm nền tảng chia sẻ cho CoR.150 Đánh giá Giữa kỳ (MTR) chỉ ra rằng do các nước AMS vẫn chưa rõ ràng về mục đích của Global TIN, Hội nghị lần thứ 7 của AFT đã đồng ý hoãn việc thực hiện nghiên cứu khả thi sang giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, tính đến ngày thực hiện đánh giá này, Nghiên cứu Khả thi vẫn chưa được tiến hành.



























[bookmark: _bookmark211]149 Khuôn khổ Hợp tác Toàn diện của OECD/G20 về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (IF) đã đạt được đồng thuận về một giải pháp hai trụ cột nhằm giải quyết các thách thức về thuế phát sinh từ quá trình số hóa nền kinh tế, đồng thời bảo đảm rằng các doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs) thực hiện nghĩa vụ thuế một cách công bằng. Trụ cột 1 tập trung vào các quy tắc phân bổ quyền đánh thuế và đánh thuế lợi nhuận, với một công thức nhằm xác định phần thu nhập chịu thuế tại từng khu vực tài phán có liên quan. Trụ cột 2 hướng tới việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15% nhằm hạn chế và ngăn chặn việc các doanh nghiệp dịch chuyển lợi nhuận sang các quốc gia có mức thuế thấp thông qua các cấu trúc kinh doanh và thương mại quốc tế. Xem Tuyên bố về Giải pháp hai trụ cột nhằm xử lý những thách thức về thuế phát sinh từ việc số hóa nền kinh tế - 1/7/2021
150 ACMF (2022). Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 8. Thông tin báo chí

[bookmark: _bookmark212][bookmark: _bookmark213]Bảng 9. Hiện trạng thực thi tiêu chuẩn BEPS của các AMS

	Quốc gia
	Thành viên Khuôn khổ Bao trùm về BEPS
	Sự tồn tại của các chế độ thuế có hại (Hành động 5)
	Trao đổi thông tin về các phán quyết thuế (Hành động 5)
	Ngăn chặn lạm dụng hiệp định (Hành động 6)
	CbC – Luật trong nước (Hành động 13)
	CbC – Mạng lưới trao đổi thông tin (Hành động 13)
	Giải quyết tranh chấp hiệu quả (Hành động 14)
	Công cụ Đa phương (Hành động 15)

	Brunei Darussalam
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ không có khuyến nghị
	đã hoàn thành rà soát năm 2022
	đang chờ cập nhật tình trạng
	Chưa ký CbC MCAA
	đã rà soát giai đoạn 2 & đã đưa ra khuyến nghị
	–

	Cambodia
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indonesia
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ không có khuyến nghị
	đã hoàn thành rà soát năm 2022
	đã có khung pháp lý
	đã kích hoạt
	đã rà soát giai đoạn 2 & đã đưa ra khuyến nghị
	có hiệu lực

	Lao PDR
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malaysia
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ đã đưa ra khuyến nghị
	đã hoàn thành rà soát năm 2022
	đã có khung pháp lý
	đã kích hoạt
	rà soát sẽ được lên lịch/ hoãn lại
	có hiệu lực

	Myanmar
	
	
	
	
	
	
	
	

	Philippines
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ đã đưa ra khuyến nghị
	Không áp dụng
	đang chờ cập nhật tình trạng
	Chưa ký CbC MCAA
	rà soát sẽ được lên lịch/ hoãn lại
	–

	Singapore
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ không có khuyến nghị
	đã hoàn thành rà soát năm 2022
	đã có khung pháp lý
	đã kích hoạt
	đã rà soát giai đoạn 2 & đã đưa ra khuyến nghị
	có hiệu lực

	Thailand
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ không có khuyến nghị
	đã hoàn thành rà soát năm 2022
	đang chờ cập nhật tình trạng
	đã kích hoạt
	đã rà soát giai đoạn 1 & đã đưa ra khuyến nghị
	có hiệu lực

	Viet Nam
	có
	không có hại (không tồn tại chế độ có hại)
	đã rà soát/ không có khuyến nghị
	đã hoàn thành rà soát năm 2022
	đã có khung pháp lý
	Chưa ký CbC MCAA
	đã rà soát giai đoạn 1 & đã đưa ra khuyến nghị
	có hiệu lực


Ghi chú: Công cụ Đa phương = Công ước Đa phương để Thực hiện các Biện pháp liên quan đến Hiệp định Thuế nhằm Ngăn ngừa Xói mòn Cơ sở thuế và Chuyển lợi nhuận (hoặc "MLI"); CbC = Báo cáo Lợi nhuận Liên quốc gia (Country-by-Country reporting); CbC MCAA = Hiệp định Cơ quan Nhà nước có Thẩm quyền Đa phương (MCAA) về Trao đổi Báo cáo Lợi nhuận Liên quốc gia (CbC).
Nguồn:  Bảng theo dõi Hợp tác Thuế của OECD (2024)
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· Mục tiêu Chiến lược 6: Hợp tác về thuế tiêu thụ đặc biệt và chia sẻ thông tin về các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chung
Mục tiêu Chiến lược 6 nhằm thúc đẩy hợp tác về thuế tiêu thụ đặc biệt và chia sẻ thông tin giữa các nước AMS đối với các sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chung. Đến năm 2024, khu vực đã đạt được một số kết quả trong lĩnh vực này. Vào năm 2020, cơ sở dữ liệu về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá đã được hoàn thành vào tháng 3 năm 2019, sau đó các mẫu dữ liệu từ các nước AMS đã được tiếp nhận. Theo Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm 2023, việc tổng hợp dữ liệu thuế tiêu thụ đặc biệt của ASEAN đối với các sản phẩm rượu bia dựa trên mã HS2021 đã hoàn tất. Đến năm 2024, năm nước AMS (Brunei Darussalam, Myanmar, Lào, Singapore và Thái Lan) đã nộp dữ liệu thuế tiêu thụ đặc biệt về rượu bia và thuốc lá cho Ban Thư ký ASEAN (ASEC). Liên quan đến luật và quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, tất cả các thành viên của Tiểu ban Thuế Tiêu thụ đặc biệt ASEAN (SF-ET) đã nộp các luật/quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt của họ để chia sẻ trên Cơ sở dữ liệu Thuế Tiêu thụ đặc biệt ASEAN vào năm 2023.
Kế hoạch Hành động Chiến lược (SAP) 2016-2025 về Hợp tác Thuế ASEAN cũng giải quyết các vấn đề mới nổi trong hợp tác thuế. Trong các cuộc họp của SF-ET, các nước AMS và các tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về các thực tiễn quản lý và giám sát liên quan đến các sản phẩm thuốc lá mới và thuốc lá điện tử, cũng như những kinh nghiệm và chiến lược tốt nhất đã giải quyết thành công nạn buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá trong ASEAN. Năm 2024, nghiên cứu về "Tác động của Thuế Thuốc lá và Rượu bia tại các nước ASEAN" đã được cập nhật. Vào Quý 2 năm 2024, WHO và ADB cũng đã chia sẻ dự thảo báo cáo về thuế thuốc lá để SF-ET đóng góp ý kiến và hoàn thiện.
Đang diễn ra các hoạt động nâng cao năng lực về (a) Các biện pháp (tài khóa và phi tài khóa) để giảm tỷ lệ hút thuốc hiệu quả hơn và tổng quan về xu hướng tiêu thụ thuốc lá điện tử cùng các rủi ro liên quan, và tổng quan về phương pháp quản lý (biện pháp thuế và phi thuế) để kiểm soát thuốc lá điện tử; (b) Thảo luận về việc ứng dụng các giải pháp số trong quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt; và (c) Khám phá việc thực hiện các loại thuế môi trường, y tế và các loại thuế khác trong ASEAN.
Các cơ hội
Như đã thảo luận ở trên, tiến bộ đáng kể nhất trong hợp tác thuế được ghi nhận đối với các DTA song phương và sự tham gia của các nước AMS vào khuôn khổ hợp tác thuế quốc tế. Công việc còn lại cho năm 2025 và kế hoạch công tác sau năm 2025 là hoàn thành tám DTA song phương và cập nhật các hiệp định hiện có. Cần có thêm sự hỗ trợ để chuẩn bị cho các nước AMS tham gia đầy đủ vào các khuôn khổ hợp tác thuế toàn cầu (Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi Thông tin (EOI) vì Mục đích Thuế, Trao đổi Thông tin Tự động (AEOI) theo Tiêu chuẩn Báo cáo Chung (CRS), Khuôn khổ Bao trùm về BEPS, và Công ước Đa phương về Thực hiện các Biện pháp liên quan đến Hiệp định Thuế để Ngăn ngừa BEPS (MLI)) nhằm giải quyết các vấn đề minh bạch thuế phát sinh từ sự dịch chuyển vốn/đầu tư xuyên biên giới.
Tiến độ hướng tới mã số định danh người nộp thuế toàn cầu (Global TIN) và chia sẻ thông tin khu vực về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm chung có vẻ chậm, do các mục tiêu chiến lược liên quan chỉ nhằm mục đích "khám phá khả năng" trong các lĩnh vực này. Cơ sở dữ liệu Thuế Tiêu thụ đặc biệt ASEAN sẽ góp phần thúc đẩy tính minh bạch của các chế độ thuế, và do đó, nên là ưu tiên hoàn thành trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Cần thực hiện các cập nhật khi phù hợp, vì khu vực cũng đang xem xét các vấn đề mới nổi có tác động về thuế, chẳng hạn như thuế y tế, kinh tế số, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô và thuốc lá điện tử. Việc sử dụng TIN trong bối cảnh thương mại và đầu tư quốc tế sẽ cải thiện việc xác định người nộp thuế và tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin.151 Mặc dù không có một giải pháp đơn lẻ nào cho Global TIN,152 các nước AMS cần cập nhật các diễn biến mới trong lĩnh vực này.
Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, thông tin liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch Hành động Chiến lược (SAP) 2016-2025 về Hợp tác Thuế ASEAN đều không có sẵn cho công chúng. Ví dụ, trong khi Cổng thông tin điện tử Hợp tác Tài chính ASEAN (AFCWP) đã đồng ý trở thành nền tảng chia sẻ cho CoR, nhưng không có thông tin nào về CoR trên cổng thông tin này tính đến ngày đánh giá. Điều này chỉ ra những cơ hội để tăng cường chia sẻ thông tin và gắn kết với các bên liên quan nhằm chia sẻ kết quả của kế hoạch công tác hợp tác thuế.
Chỉ có ba KPI cho Thành tố Hợp tác Thuế, giới hạn ở Mục tiêu Chiến lược 1 về việc ký kết DTA. Để giám sát kết quả và thành tựu, tương tự như đề xuất được đưa ra trong các thành tố khác của Kế hoạch Tổng thể, cần có những cân nhắc đối với việc giám sát thu thập dữ liệu ngay tại giai đoạn thiết kế của kế hoạch công tác, 


[bookmark: _bookmark214]151 OECD (2024). Khuyến nghị của Hội đồng về Việc sử dụng Mã số Định danh Người nộp thuế trong Bối cảnh Quốc tế OECD/LEGAL/0287
[bookmark: _bookmark215]152 Có thể kể tên một số sáng kiến tiệm cận các giải pháp khả thi cho Global TIN, chẳng hạn như Mã định danh Pháp nhân (LEI) (truy cập miễn phí), Mã số Nhận diện Chứng khoán Quốc tế (ISIN), hoặc Hệ thống Số Dữ liệu Toàn cầu (D-U-N-S) (độc quyền)
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được sắp xếp trong một khung logic (hoặc khung kết quả). Nên ưu tiên dữ liệu có thể thu thập được từ các nguồn quốc tế đáng tin cậy (ví dụ, OECD cho luồng công việc hợp tác thuế), và ở những nơi không có sẵn các nguồn như vậy, cần có các cơ chế để thu thập dữ liệu sơ cấp (chẳng hạn như thông qua khảo sát và phiếu phản hồi cho các sự kiện nâng cao năng lực) để tạo thuận lợi cho việc thu thập dữ liệu nhằm giám sát tiến độ và thành tựu.
B6. Quản trị Tốt & B7. Quy định Hiệu lực, Hiệu quả, Nhất quán, Nhanh nhạy và GRP

Mục tiêu ngành. Quản trị tốt và thực hành tốt quy định (GRP) giúp đơn giản hóa các quy định, giảm gánh nặng hành chính và giảm chi phí tuân thủ, qua đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, kích thích tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích đầu tư và cải thiện phúc lợi của người dân.153
Theo Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, công việc hiện tại của ASEAN về GRP tập trung vào việc vận hành Quản trị Tốt (Thành tố B6) và Quy định Hiệu lực, Hiệu quả, Nhất quán, Nhanh nhạy và Thực hành Tốt Quy định (Thành tố B7). Hơn nữa, các thành tố khác cũng góp phần thúc đẩy quản trị tốt và GRP, như Tăng cường Vai trò của Khu vực Tư nhân (Thành tố D2) và Đóng góp của Các bên liên quan vào Nỗ lực Hội nhập Khu vực (Thành tố D5). Để định hướng công việc của ASEAN về GRP, Kế hoạch Công tác ASEAN về GRP (2016-2025) đã đề ra bốn lĩnh vực ưu tiên:
· Lĩnh vực Ưu tiên 1: Đảm bảo cam kết về GRP ở cấp độ chính trị;
· Lĩnh vực Ưu tiên 2: Tăng cường các nỗ lực chiến lược để thực hiện GRP;
· Lĩnh vực Ưu tiên 3: Tiến hành thí điểm GRP trong các ngành chiến lược ở cấp độ khu vực; và
· Lĩnh vực Ưu tiên 4: Phát triển nhận thức và nâng cao năng lực về GRP.
Tình hình thực hiện.154 Đến cuối năm 2023, Quản trị Tốt (B6) và Thực hành Tốt Quy định (B7) bao gồm 19 dòng hành động, giảm từ 23 hành động vào năm 2020. Trong số này, 68% đã hoàn thành và 32% chưa bắt đầu. Nhìn chung, việc rà soát tài liệu cho thấy không có thêm hành động ưu tiên nào được thực hiện thuộc các Thành tố B6 và B7 kể từ Đánh giá Giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể.
· Lĩnh vực Ưu tiên 1 đã đạt được thông qua việc thông qua Các Nguyên tắc Cốt lõi GRP của ASEAN năm 2018. Như đã ghi nhận trong MTR Kế hoạch Tổng thể, "mặc dù không ràng buộc và được thực hiện trên cơ sở nỗ lực cao nhất, Các Nguyên tắc Cốt lõi GRP rất hữu ích trong việc cung cấp các tham số rộng để đánh giá việc áp dụng GRP trong các chính sách, sáng kiến và dự án của ASEAN và các nước AMS".
· Trong Lĩnh vực Ưu tiên 2, để hỗ trợ các nỗ lực thực hiện GRP, một Nghiên cứu Cơ sở về Hệ thống Quản lý Quy định (RMS) trong ASEAN (nội bộ) đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á thực hiện vào năm 2019, lập bản đồ sự phát triển RMS trong khu vực và việc áp dụng thực tế Các Nguyên tắc Cốt lõi GRP của ASEAN.155 Các hướng dẫn cũng được xây dựng để hỗ trợ việc thực hiện các nguyên tắc GRP. Hướng dẫn ASEAN về Thực hành Tốt Quy định (2019) nhằm hỗ trợ các nước AMS trong việc thiết kế và thực hiện các phương pháp tiếp cận quy định phù hợp hướng tới việc chuẩn bị và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật. Sổ tay ASEAN về Thực hành Tốt Quy định (2022) cung cấp hướng dẫn từng bước cho việc thực hiện và tuân thủ các nguyên tắc GRP, đặc biệt là trong việc chuẩn bị Báo cáo Đánh giá Tác động Quy định (RIS) và quy trình Phân tích Tác động Quy định (RIA).
· Trong Lĩnh vực Ưu tiên 4, Diễn đàn về "Thúc đẩy Hợp tác Quy định thông qua Thực hiện các Nguyên tắc Thực hành Tốt Quy định trong ASEAN: Chia sẻ Kinh nghiệm và Thực tiễn Tốt nhất" đã được tổ chức trực tuyến vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, với sự tham dự của tất cả các đầu mối và những người đóng góp cho Nghiên cứu Cơ sở RMS.
· Khác. Những thành tựu về quản trị tốt và thực hiện GRP cũng có thể được minh chứng qua việc đạt được các sáng kiến khác thuộc Kế hoạch Tổng thể. Ví dụ, Kế hoạch Chiến lược Tiêu chuẩn và Đánh giá Sự phù hợp ASEAN 2016-2025 nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy và tạo thuận lợi cho Hướng dẫn Thực hành Tốt Quy định ASEAN (GRP) trong việc chuẩn bị và thực hiện các quy định hài hòa 

[bookmark: _bookmark216]153 OECD (2018), Thực hành Tốt Quy định để Hỗ trợ các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại Đông Nam Á, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264305434-en.
[bookmark: _bookmark217]154 Bản đồ Kết quả và Đánh giá Giữa kỳ (MTR) không có sẵn cho hai Thành tố này; do đó, việc đánh giá được thực hiện dựa trên Kế hoạch Công tác Ngành GRP, các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (2018-Quý 2/2024), phỏng vấn các bên liên quan và các thông tin công khai khác.
[bookmark: _bookmark218]155 ASEAN (2019).  ASEAN Economic Integration Brief. Chuyên đề Đặc biệt: Thúc đẩy Đối tác vì Phát triển Bền vững trong ASEAN. Jakarta, Ban Thư ký ASEAN.
[bookmark: _bookmark219]156 Singh, T. (2024). Thực hành Tốt Quy định và Sự liên quan ngày càng tăng trong Đánh giá sự phù hợp. In: Bhatnagar, A., Yadav, S., Achanta, V., Harmes-Liedtke, U., Rab, S. (eds) Sổ tay về hệ thống chất lượng, độ tin cậy và đánh giá tuân thủ. Springer, Singapore.

trong ASEAN nhằm góp phần giảm thiểu các rào cản kỹ thuật, phù hợp với các thực tiễn quốc tế.156 Mặc dù không đề cập rõ ràng đến Các Nguyên tắc Cốt lõi GRP của ASEAN,  Khung Thuận lợi hóa Đầu tư ASEAN (2021) and the Khung Thuận lợi hóa Dịch vụ ASEAN (2024) cũng áp dụng các nguyên tắc cốt lõi của GRP, như tính minh bạch của các biện pháp và thông tin, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan, rà soát thường xuyên, hợp tác, v.v.
Từng quốc gia ASEAN đã đạt được tiến bộ trong việc thực hiện GRP. Một số nước AMS đã giới thiệu các công cụ cụ thể để hỗ trợ việc sử dụng GRP, chẳng hạn như Chính sách Quốc gia về Xây dựng và Thực hiện Quy định (NPDIR) 2013 của Malaysia; Campuchia (Quyết định của Chính phủ số 132, 2016); Indonesia (Luật số 12, 2011); Lào (Luật Ban hành Pháp luật, 2012); Thái Lan (Điều 77 của Hiến pháp 2017); và Việt Nam (Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật, 2008).157 OECD (2022) đã ghi nhận sự gia tăng áp dụng cách tiếp cận toàn chính phủ,158 đánh giá tác động quy định (RIA), các chương trình giảm gánh nặng tuân thủ,159 và các công cụ số trong thiết kế và chuyển giao chính sách quy định.160 Một đánh giá của OECD vào năm 2018 chỉ ra rằng tất cả mười nước AMS đều đã giới thiệu cơ chế một cửa161 như một điểm đầu vào duy nhất để đăng ký kinh doanh và lấy thông tin hoặc chứng nhận và giấy phép (Bảng 10).
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Nguồn: OECD (2018)
Các cơ hội
Chiến lược sau năm 2025 có thể nhìn thấy các cơ hội để tiếp tục các biện pháp chưa hoàn thành thuộc Kế hoạch Công tác ASEAN về Thực hành Tốt Quy định (2016‐2025), đồng thời định vị Quản trị Tốt và GRP như một thành tố theo chiều ngang xuyên suốt tất cả các Thành tố khác của Kế hoạch Tổng thể AEC khi đề cập đến hoạch định chính sách, thiết kế và thực thi luật pháp và quy định, cũng như tham vấn các bên liên quan.
Để tiếp nối những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016-2025, cần nâng cao nhận thức về GRP và Các Nguyên tắc Cốt lõi GRP của ASEAN thông qua các sáng kiến nâng cao năng lực được tăng cường về GRP ở cả cấp độ quốc gia và khu vực. Các sáng kiến như Diễn đàn về "Thúc đẩy Hợp tác Quy định thông qua Thực hiện các Nguyên tắc Thực hành Tốt Quy định trong ASEAN" nên được tổ chức thường xuyên (ví dụ: định kỳ 2 hoặc 3 năm một lần) để thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất. Việc áp dụng các Nguyên tắc GRP của ASEAN và hướng dẫn GRP có thể được thúc đẩy thông qua việc xây dựng một danh mục kiểm tra và lưu đồ mà các quan chức chính phủ có thể dễ dàng tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách và làm luật.
[bookmark: _bookmark221][bookmark: _bookmark222]157 OECD (2018). Thực tiễn quản lý tốt nhằm hỗ trợ SME ở Đông Nam Á, Ấn phẩm OECD, Paris.
158 Cách tiếp cận toàn chính phủ nhấn mạnh sự phối hợp và tính nhất quán trong hoạch định chính sách, qua đó phát huy vai trò của cơ quan giám sát quy định như một thiết chế trung tâm nhằm thúc đẩy các cải cách về quy định trên phạm vi toàn bộ bộ máy chính phủ. Xem OECD (2022). Hỗ trợ tái cơ cấu pháp lý ở Đông Nam Á.
[bookmark: _bookmark223]159 Tham khảo các chương trình giúp các quy trình hành chính trở nên hiệu quả, minh bạch và nhạy bén hồi đáp hơn.
[bookmark: _bookmark224]160 OECD (2022). Hỗ trợ tái cơ cấu pháp lý ở Đông Nam Á.
[bookmark: _bookmark225]161 Cơ chế “một cửa” có thể được phân loại thành loại cung cấp thông tin và loại cung cấp dịch vụ giao dịch. Cơ chế một cửa cung cấp thông tin chỉ được sử dụng để tra cứu và tiếp cận thông tin về nhiều quy trình kinh doanh khác nhau ngoài thủ tục đăng ký, chẳng hạn như mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh; trong khi đó, cơ chế một cửa cung cấp dịch vụ giao dịch cho phép người sử dụng thực hiện các thủ tục và nhận các giấy tờ cần thiết như giấy phép hoặc đăng ký kinh doanh. Xem OECD (2018). Các thực tiễn quản lý tốt để hỗ trợ SME ở Đông Nam Á
Hợp tác với OECD thuộc Mạng lưới Thực hành Tốt Quy định ASEAN-OECD (GRPN) cũng đã mang lại lợi ích cho các nước AMS thông qua việc xuất bản một số đánh giá chính sách GRP, chẳng hạn như các báo cáo về Các Trụ cột Quy định Kinh doanh: Thực hành Tốt Quy định cho ASEAN (2017), Thực hành Tốt Quy định để Hỗ trợ các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tại Đông Nam Á (2018), Các Phản ứng Quy định đối với Đại dịch COVID-19 tại Đông Nam Á (2021), và Hỗ trợ Cải cách Quy định tại Đông Nam Á (2022). Các đánh giá này cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị về các thực tiễn GRP hiện tại ở các nước AMS và các khuyến nghị cho cải cách trong tương lai. Trong thời gian tới, ASEAN-OECD GRPN có thể được tận dụng để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực và rà soát.
Các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tạo động lực bên ngoài để thúc đẩy cải cách trong nước về quản trị tốt và GRP. Ví dụ, Hiệp định CPTPP yêu cầu, theo các Chương về Lao động và Môi trường, các Bên phải thiết lập các cơ chế tham gia của công chúng, quyền tiếp cận công lý và trình tự thủ tục công bằng cho các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề lao động và môi trường. Khi ASEAN đang đàm phán các FTA mới và cập nhật, việc hiểu rõ các quy tắc GRP được lồng ghép trong các chương chuyên biệt162 và các chương khác163 sẽ khuyến khích các nước AMS rà soát tốt hơn các thực tiễn GRP trong nước hiện tại để đưa ra các cam kết có ý nghĩa.
Chỉ số iREG hiện bao gồm việc rà soát các Thành viên OECD trong việc thực hiện các nguyên tắc chính của chính sách quy định và quản trị trong ba lĩnh vực chính: Đánh giá Tác động Quy định (RIA), Sự tham gia của các bên liên quan, và Đánh giá Hậu kiểm. Cụ thể đối với tiến bộ về chính phủ điện tử, Chỉ số Phát triển Chính phủ Điện tử của Liên hợp quốc (EGDI), đặc biệt là Chỉ số Dịch vụ Trực tuyến, có thể được sử dụng để thể hiện phạm vi và chất lượng của các dịch vụ trực tuyến do chính phủ cung cấp. Được công bố hai năm một lần kể từ năm 2001 và bao gồm 190 quốc gia trên toàn cầu, EDGI có thể cung cấp một công cụ so sánh hữu ích cho các nước AMS để xem xét tiến độ và hiệu quả của các dịch vụ chính phủ điện tử. Ngân hàng Thế giới có một bộ Chỉ số Toàn cầu về Quản trị Quy định toàn diện hiện đang bao phủ tất cả các nước AMS. Tuy nhiên, các cập nhật gần nhất cho cơ sở dữ liệu này dường như là từ năm 2018, và do đó, việc sử dụng trong tương lai có thể cần đi kèm với các cập nhật dữ liệu liên quan. Đối với dữ liệu cấp độ hoạt động (đầu ra), việc khảo sát và thu thập dữ liệu hiệu suất có thể được tích hợp vào thiết kế của các dự án và hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: khảo sát vào cuối mỗi phiên nâng cao năng lực, lượt tải xuống các hướng dẫn, v.v.) để đảm bảo thu thập kịp thời dữ liệu hiệu suất.

B8. Phát triển Kinh tế Bền vững

Mục tiêu ngành. Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển kinh tế bền vững như một phần không thể thiếu trong chiến lược tăng trưởng của khu vực, Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 đề ra tám biện pháp chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển xanh thông qua việc sử dụng năng lượng sạch và các công nghệ liên quan, cũng như tăng cường sản xuất và tiêu dùng bền vững.
Tình hình thực hiện.164 165 Theo dữ liệu Giám sát Tuân thủ năm 2023, số lượng dòng hành động dành cho B8 là 4 trong giai đoạn 2020-2023. Trong số này, 50% đã hoàn thành và 50% đang thực hiện. Hơn nữa, xét đến tính chất xuyên suốt của Phát triển Kinh tế Bền vững, có những hành động khác đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững thuộc các Thành tố khác của Kế hoạch Tổng thể AEC.
Theo Bản đồ Kết quả của Thành tố tính đến tháng 12 năm 2024, trọng tâm bao trùm của Phát triển Kinh tế Bền vững thuộc Kế hoạch Tổng thể AEC bao gồm ba luồng công việc: Kinh tế Tuần hoàn, Trung hòa Carbon và Kinh tế Biển (Blue Economy).
Luồng công việc Kinh tế Tuần hoàn nhắm tới việc xây dựng một Khung khổ về Kinh tế Tuần hoàn và kế hoạch thực hiện khung khổ này. Khung khổ về Kinh tế Tuần hoàn cho AEC đã được Hội nghị AEM lần thứ 53 thông qua vào ngày 8-9 tháng 9 và sau đó được Hội đồng AEC thông qua tại Hội nghị Hội đồng AEC lần thứ 20 vào ngày 18 tháng 10 năm 2021.

[bookmark: _bookmark226]162 Một số FTA hiện nay bao gồm các chương chuyên biệt về GRP, như CPTPP, USMCA, CETA, EPA EU-Nhật Bản, Hiệp định nâng cấp CEP New Zealand – Singapore. Các chương này thường thúc đẩy đánh giá tác động quy định (RIA), tham vấn các bên liên quan, phối hợp giữa các cấp chính quyền, giám sát quy định và đánh giá hậu kiểm các quy định. Xem Céline Kauffmann, Camila Saffirio (2021).  Thực hành tốt quy định và hợp tác trong các hiệp định thương mại: Quan điểm lịch sử và rà soát. Các Văn bản Làm việc về Chính sách Quy định của OECD Số 14.
163 Thông thường, các nguyên tắc GRP được áp dụng trong các chương như TBT (Hàng rào kỹ thuật trong thương mại) và SPS (Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật) (chẳng hạn như thông qua việc ra quyết định dựa trên khoa học, đánh giá rủi ro, hài hòa hóa và tương đương, minh bạch, sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, v.v.), nhưng cũng trong đầu tư và dịch vụ (đơn giản hóa các yêu cầu quy định, minh bạch hóa thủ tục), tạo thuận lợi thương mại, phát triển bền vững (đánh giá tác động quy định, tham gia của công chúng, trình tự thủ tục công bằng, v.v.).
[bookmark: _bookmark228]164 Thành tố B8 (SED) không có Kế hoạch Công tác Ngành và không có KPI tương ứng. Do đó, việc đánh giá thực hiện cho Thành tố này dựa trên Bản đồ Kết quả, các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (2018-Quý 2/2024), phỏng vấn các bên liên quan và các thông tin công khai khác.
[bookmark: _bookmark229]165 Trong Kế hoạch Hành động Chiến lược Hợp nhất (CSAP), các hành động chính không được phân bổ cho từng Biện pháp Chiến lược SED, do đó không thể thực hiện đánh giá cho từng biện pháp chiến lược như đối với các Thành tố khác.

Đối thoại với đại diện khu vực tư nhân và các Cơ quan Chuyên ngành ASEAN liên quan đã diễn ra vào tháng 6 năm 2022. Chương trình Công tác Kinh tế Tuần hoàn đã được Hội nghị Quan chức Kinh tế Cao cấp ASEAN (SEOM) thông qua theo hình thức liên phiên vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Hội đồng AEC đã thông qua Kế hoạch Thực hiện Khung khổ (CEIP) theo hình thức liên phiên vào tháng 2 năm 2023. Giai đoạn đầu của CEIP bao gồm thời kỳ 2023 đến 2030 tập trung vào các ngành có tác động cao (tức là các ngành then chốt đối với việc giảm phát thải carbon trong khu vực), cụ thể là nông nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải. Các sáng kiến trong giai đoạn đầu này nhằm xây dựng nền tảng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và khử carbon của khu vực thông qua bốn (4) nhóm sáng kiến lớn, cụ thể là tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn, tạo thuận lợi thương mại, tiếp cận tài chính bền vững và nâng cao năng lực. Nhóm Đầu mối về Kinh tế Tuần hoàn (FG-CE) đã được thành lập trực thuộc Ủy ban Toàn thể nhằm giám sát các hoạt động kinh tế tuần hoàn và phối hợp công việc giữa các cơ quan chuyên ngành.
Để thúc đẩy Trung hòa Carbon, một Bản Khái niệm về Mục tiêu Trung hòa Carbon của ASEAN đã được phê duyệt vào tháng 2 năm 2023 nhằm bổ sung cho các nỗ lực hành động vì khí hậu và khử carbon của các Quốc gia Thành viên ASEAN. Vào tháng 10 năm 2023, Hội đồng AEC đã thông qua Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon. Chiến lược này xác định tám chiến lược để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trung hòa carbon trong khu vực, cụ thể là: (i) Chuỗi cung ứng kinh tế tuần hoàn khu vực; (ii) Hội nhập chuỗi giá trị xanh; (iii) Kết cấu hạ tầng xanh kết nối; (iv) Các thị trường carbon có khả năng tương tác; (v) Chia sẻ thực tiễn tốt nhất về tăng trưởng xanh; (vi) Phát triển và luân chuyển nhân tài xanh; (vii) Các tiêu chuẩn chung và đáng tin cậy; và (viii) Thu hút và triển khai nguồn vốn xanh. Năm 2024, Hội đồng AEC cũng đã thông qua Điều khoản Tham chiếu cho việc thành lập Nhóm Đặc trách ASEAN về Trung hòa Carbon để giám sát việc thực hiện Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon.
Để thúc đẩy Kinh tế Biển, Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo ASEAN về Kinh tế Biển đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 vào năm 2021, trong đó khẳng định, cùng với các nội dung khác, cam kết của ASEAN trong việc đi đầu về hợp tác khu vực liên quan đến Kinh tế Biển. Tiếp nối đó, Khung khổ Kinh tế Biển ASEAN đã được Hội đồng AEC thông qua năm 2023 nhằm cung cấp định hướng chiến lược và các hướng dẫn tổng thể cho công việc của ASEAN về Kinh tế Biển trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Khung khổ này là câu trả lời của ASEAN đối với các tiềm năng ngày càng tăng về kinh tế và tính bền vững của các đại dương, đồng thời là nguồn động lực tăng trưởng mới cho ASEAN.
Hơn nữa, Bản đồ Kết quả SED cũng xác định các sản phẩm cấp ngành khác nhau thúc đẩy phát triển bền vững thuộc các lĩnh vực Đầu tư, Tài chính, Cạnh tranh, Bảo vệ Người tiêu dùng, Giao thông vận tải, Nông Lâm nghiệp (FAF), Du lịch, Khoáng sản, KH&CN và Thống kê (Bảng 11). Sự đa dạng của các sản phẩm trên các thành tố khác nhau của Kế hoạch Tổng thể cho thấy ASEAN đã có thể lồng ghép phát triển bền vững vào một số lĩnh vực và ngành của AEC.

[bookmark: _bookmark230]Bảng 11. Kết quả cấp ngành về thúc đẩy phát triển bền vững

	Ngành
	Năm
	Kết quả

	A3
Đầu tư
	2021
	Diễn đàn về Đầu tư Bền vững trong ASEAN

	
	2023
	Báo cáo Phân tích về Tạo điều kiện cho Đầu tư Bền vững trong ASEAN

	
	2024(e)
	Hướng dẫn Đầu tư Bền vững ASEAN

	A5 Hội nhập, Tài chính Toàn diện và Ổn định Tài chính
	2020
	Báo cáo về Thúc đẩy Tài chính Bền vững trong ASEAN

	
	2021
	Hệ thống Phân loại ASEAN về Tài chính Bền vững (Phiên bản 1)

	
	2022
	Tiêu chuẩn Trái phiếu Liên kết Bền vững ASEAN về tính Bao trùm, Bền vững và Kết nối

	
	2022
	Gói Đối thoại về Ưu tiên Tài chính Bền vững cho các Dự án Bền vững

	
	2022
	Nâng cao năng lực - các chương trình xã hội hóa về tài chính bền vững và tài chính hạ tầng

	
	2023
	Hệ thống Phân loại ASEAN về Tài chính Bền vững (Phiên bản 2) (bao gồm tài chính chuyển đổi)

	
	2023
	Các chương trình nâng cao năng lực liên quan đến tài chính bền vững:
· Tương lai của Hệ thống Phân loại EU - 22/3/2023
· Hội thảo về Tài trợ Chuyển đổi trong ASEAN – 29-30/3/2023.
· Báo cáo Thực trạng Thị trường Tài chính Bền vững ASEAN: Ra mắt và Thảo luận về Xu hướng và Cơ hội – 04/3/2023
· Hội thảo trực tuyến về Phiên bản 2 của Hệ thống Phân loại ASEAN – 09/6/2023
· Công cụ Tài chính Bền vững của Chính phủ Philippines - 12/7/2023

	B1
Cạnh tranh
	2021
	Hướng dẫn Khu vực ASEAN cập nhật về Chính sách Cạnh tranh, với các chương mới về khủng hoảng mới nổi, kinh tế số, tiêu dùng bền vững và biến đổi khí hậu

	B2 Bảo vệ Người tiêu dùng
	2021
	Bộ công cụ Tiêu dùng Bền vững ASEAN dành cho Bảo vệ Người tiêu dùng



	Ngành
	Năm
	Kết quả

	B2 Bảo vệ Người tiêu dùng
	2024
	Sổ tay ASEAN về Luật và Quy định Bảo vệ Người tiêu dùng, tích hợp các vấn đề mới nổi như kinh tế số và tính bền vững.

	C1 Giao thông vận tải
	2018
	Lộ trình Tiết kiệm Nhiên liệu ASEAN cho Ngành Giao thông Vận tải 2018-2025

	
	2018
	Hướng dẫn về Các chỉ số Giao thông Đường bộ Bền vững về Hiệu quả Năng lượng và Phát thải Khí nhà kính (GHG) trong ASEAN

	
	2018
	Chiến lược Khu vực ASEAN về Giao thông Đường bộ Bền vững

	
	2021
	Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Giao thông Đô thị Bền vững (SUMP) tại các Vùng Đô thị ASEAN

	
	2021
	Bộ công cụ Thành lập Ban Điều hành Giao thông Đô thị (MTE) tại các Vùng Đô thị ASEAN

	
	2023
	Khuyến nghị Chính sách nhằm Cải thiện Cơ sở hạ tầng và Trạm sạc Xe điện (EV) trong ASEAN

	
	2023
	Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo ASEAN về Phát triển Hệ sinh thái Xe điện Khu vực

	
	2019
	Chiến lược Tàu biển Xanh ASEAN

	
	2023
	Các khuyến nghị nghiên cứu về khử carbon trong hoạt động và cơ sở hạ tầng cảng thông qua tự động hóa/số hóa

	
	2023
	Kế hoạch Hành động Hàng không Bền vững ASEAN (ASAAP) và Kế hoạch Công tác của nó

	C5 Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp
	2017
	Tập 2 của Hướng dẫn Khu vực ASEAN về Thúc đẩy Thực hành Nông nghiệp Thông minh thích ứng với Khí hậu

	
	2022
	Hướng dẫn ASEAN về Nông nghiệp Bền vững

	
	2022
	· Chương trình Thẻ Sức khỏe Đất nhằm hỗ trợ các nước AMS giảm bón phân quá mức cho đất nông nghiệp (đề xuất)
· Nâng cao năng lực về Ứng dụng các Tác nhân Kiểm soát Sinh học để giảm sử dụng chất kháng khuẩn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
· Dự án Rơm rạ Tuần hoàn (đề xuất)
· Chương trình đào tạo quốc tế cho các nước AMS về ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế Ngư cụ bị Bỏ lại, Mất hoặc Vứt bỏ (ALDFG)

	
	2024
	Kế hoạch Hành động ASEAN về Nông nghiệp Bền vững

	
	2017
	Các Tiêu chí và Chỉ số ASEAN về Quản lý Bền vững Rừng Nhiệt đới

	
	2019
	· Hướng dẫn ASEAN về Phát hiện và Ngăn chặn Buôn bán Động vật Hoang dã
· Bộ Quy tắc Ứng xử Tự nguyện ASEAN về Nhập khẩu dành cho các Công ty Lâm nghiệp và Gỗ

	
	2018
	· Khung Đa ngành về Biến đổi Khí hậu: Nông nghiệp và Lâm nghiệp hướng tới An ninh Lương thực, Dinh dưỡng và Đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (MSFCC)
· Hướng dẫn ASEAN về Thúc đẩy Đầu tư Có trách nhiệm trong Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp
· Hướng dẫn ASEAN về Phát triển Nông Lâm kết hợp

	
	2021
	Chiến lược ASEAN về Năng lượng Sinh khối Bền vững cho Cộng đồng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giai đoạn 2020-2030

	
	2024
	Nghiên cứu về Các Lộ trình của ASEAN đối với Trung hòa Carbon/GHG trong Ngành Nông nghiệp

	
	2024
	Hướng dẫn ASEAN về Giảm thiểu Đốt phụ phẩm Cây trồng

	
	2022
	Nghiên cứu về Các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong ngành Lâm nghiệp

	
	2022
	Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng hóa chất nông nghiệp trong sản xuất cây trồng

	
	2023
	Tuyên bố của các Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN về Giảm sử dụng Hóa chất Nông nghiệp Độc hại nhằm Đảm bảo An toàn Thực phẩm, Sức khỏe Cộng đồng, An toàn Lao động và Bảo vệ Môi trường

	
	2022
	Hài hòa hóa các Tiêu chuẩn hỗ trợ thương mại nông sản:
· Tiêu chuẩn ASEAN về Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt đối với Cá thương phẩm
· Mức Dư lượng Tối đa (MRL) Hài hòa của ASEAN đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: i) abamectin trên quả Quýt, ii) acetamiprid trên Cải rổ (Cải làn), iii) deltamethrin trên rau họ đậu;
· Hướng dẫn Kiểm dịch Thực vật Nội khối ASEAN đối với Nhập khẩu: i) Dừa (để tiêu dùng và chế biến), ii) Thanh long, và iii) Củ hành tím;
· Hướng dẫn ASEAN về Triển khai Bảo hiểm Nông nghiệp: Các bài học và kinh nghiệm từ các quốc gia ASEAN



	Ngành
	Năm
	Kết quả

	
	
	· Hướng dẫn ASEAN về Thẩm định và Xác nhận Phương pháp Sinh vật Biến đổi Gen (GMO), Thử nghiệm Thành thạo GMO và Thử nghiệm Liên phòng về Phân tích GMO

	
	2022
	· Hướng dẫn ASEAN về Thúc đẩy Đầu tư Có trách nhiệm trong Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (ASEAN RAI)
· Chương trình Học tập và Công nhận của Học viện ASEAN RAI.

	
	2022
	Khóa đào tạo về "Hợp tác và nâng cao năng lực thể chế về phát triển ven biển và hàng hải bền vững tại các nước ASEAN."

	
	2024
	Chiến lược ASEAN về Quản lý Bền vững Hệ sinh thái Rừng ngập mặn (2024-2030)

	C6 Du lịch
	2016
	Tuyên bố Pakse về Lộ trình ASEAN cho Phát triển Chiến lược các Cụm Du lịch Sinh thái và Hành lang Kinh tế

	
	2017
	Khung khổ Kinh doanh Bao trùm ASEAN

	
	2021
	Tuyên bố Phnom Penh về một Ngành Du lịch ASEAN Bền vững, Bao trùm và Tự cường hơn

	
	2022
	Nghiên cứu Xây dựng Khung khổ về Phát triển Du lịch Bền vững trong ASEAN thời kỳ Hậu COVID-19

	
	2023-24
	Kế hoạch Thực hiện Khung khổ về Phát triển Bền vững trong ASEAN thời kỳ Hậu COVID-19

	C8 Khoáng sản
	2017
	Cơ chế Báo cáo ASEAN (RM) để Giám sát việc Áp dụng các Khung khổ và Công cụ Bền vững cho Ngành Khoáng sản

	
	2017-18
	Giải thưởng Khoáng sản ASEAN (AMA) nhằm ghi nhận các thực tiễn tốt nhất và hỗ trợ thúc đẩy ngành khoáng sản ASEAN bền vững về môi trường và xã hội

	
	2020-21
	Nâng cao năng lực về Công nghệ và Thực hành Khai thác Xanh Hiệu quả để Phát triển Tài nguyên Khoáng sản Bền vững (2021), Quản lý Hiểm họa Mỏ để Phát triển Khoáng sản Bền vững tại các nước ASEAN+3 - Thoát nước Axit Mỏ (AMD) (2021)

	
	2021
	· Diễn đàn và Hội thảo Bền vững Thường niên ASEAN
· Diễn đàn Liên chính phủ (IGF) về Khai thác mỏ, Khoáng sản, Kim loại và Phát triển Bền vững

	
	2023
	Bản Khái niệm về Dự thảo Các Nguyên tắc Phát triển Khoáng sản Bền vững ASEAN

	
	2023
	Tuyên bố về Thúc đẩy ASEAN là Điểm đến Đầu tư cho Phát triển Khoáng sản Bền vững

	
	2023
	Nghiên cứu phạm vi về chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu trong ASEAN

	C9 STI
	2022
	Dự án 'Công nghệ xanh cho phát triển bền vững'

	
	2022
	Mạng lưới ASEAN về Kinh tế Sinh học, Tuần hoàn và Xanh (BCG)

	Thống kê
	2020
	· Báo cáo Cơ sở về Các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) ASEAN 2020
· Cổng Cơ sở Dữ liệu Trực tuyến cho Các chỉ số SDG ASEAN

	
	2021
	Sửa đổi Khung khổ Rộng về Phát triển Bền vững Thống kê ASEAN (BFSDAS)


Ghi chú: Các năm biểu thị năm thông qua cuối cùng, nếu có liên quan. Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả từ Bản đồ Kết quả SED 2024


Các cơ hội.
Phát triển bền vững bao gồm ba trụ cột phụ thuộc lẫn nhau và bổ trợ cho nhau: xã hội, kinh tế và môi trường. Thành tố SED trong Kế hoạch Tổng thể không bao hàm trụ cột xã hội của phát triển bền vững, với giả định rằng các khía cạnh xã hội được giải quyết cụ thể trong Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) 2025. Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 đã nêu rõ các biện pháp chiến lược SED liên quan đến các ngành thường gắn liền với các mối quan ngại về môi trường (cụ thể là nông nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng và khoáng sản). Bản đồ Kết quả và việc rà soát chỉ ra rằng phát triển bền vững (khía cạnh môi trường) cũng đã được lồng ghép vào một số lĩnh vực khác (Đầu tư, Tài chính, Cạnh tranh, Bảo vệ Người tiêu dùng, Giao thông vận tải, Nông Lâm nghiệp, Du lịch, Khoáng sản, KH&CN và Thống kê).
Đối với giai đoạn sau năm 2025, có những cơ hội để lồng ghép sâu hơn nữa chương trình nghị sự phát triển bền vững nhằm thúc đẩy phản ứng chính sách và hành động gắn kết trên tất cả các lĩnh vực và ngành. Tương tự như GRP, SED có thể được tích hợp như một thành tố theo chiều ngang cho các biện pháp chiến lược sau năm 2025. Vì mục đích này, sẽ rất hữu ích khi lập bản đồ các lĩnh vực khác nhau có thể tích hợp phát triển bền vững dựa trên việc rà soát trước đó do Ban Thư ký ASEAN thực hiện (Bảng 11). Hơn nữa, có thể đặt ra các câu hỏi trong giai đoạn thiết kế và lập kế hoạch cho từng lĩnh vực: tác động phát triển bền vững của các biện pháp là gì? Có các lựa chọn nào khác để tăng cường các tác động tích cực và/hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến phát triển bền vững không?
Ngoài việc lồng ghép, một số khía cạnh của phát triển bền vững dự kiến sẽ trở thành điều kiện tiên quyết thay vì chỉ là nỗ lực và sẽ đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ. Ví dụ, xem xét các cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM),166 quy định chống phá rừng,167 và các yêu cầu thẩm định chuỗi cung ứng (due diligence) được một số đối tác lớn của ASEAN (EU, Anh, Nhật Bản, Mỹ) đưa ra,168 các nước AMS có thể đẩy nhanh việc áp dụng các biện pháp chuyển đổi trung hòa carbon, chẳng hạn như Thị trường Carbon có khả năng tương tác được dự kiến trong Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon. Số lượng các sáng kiến trong Bảng 11 cũng cho thấy sự đa dạng của các kênh khả thi để thúc đẩy SED; tuy nhiên, lưu ý đến phạm vi công việc và những hạn chế về nguồn lực, cần có một kế hoạch ưu tiên các hành động dựa trên tính cấp thiết, tác động kinh tế/môi trường, tính khả thi và khả năng mở rộng.
Giống như các Thành tố khác, SED (B8) cũng đối mặt với những thách thức tương tự về việc thiếu các KPI để giám sát tiến độ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các KPI cho SED, nếu được xác định, rất có thể sẽ ở cấp độ Đầu ra (sản phẩm của các hoạt động đã thực hiện) và Tác động – vốn sẽ mất nhiều thời gian hơn để bộc lộ và bị ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác ngoài các hoạt động đã thực hiện (như các yếu tố chính trị và xã hội). Năm 2020, luồng công việc Thống kê đã công bố Báo cáo Cơ sở về Các chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) ASEAN 2020 và Cổng Cơ sở Dữ liệu Trực tuyến cho Các chỉ số SDG ASEAN. Để giám sát tiến độ và ghi nhận thành tựu trong SED, công việc đã thực hiện cho Bản đồ Kết quả SED cần được tiếp tục để theo dõi kết quả ở cấp độ Đầu ra, trong khi Các chỉ số SDG cho các nước AMS cần được cập nhật định kỳ để thể hiện tiến độ theo thời gian.

B9. Các Xu hướng lớn Toàn cầu và Các vấn đề Thương mại Mới nổi

Mục tiêu ngành. Kế hoạch Tổng thể AEC công nhận tầm quan trọng của việc xây dựng các chiến lược phù hợp về các xu hướng lớn toàn cầu và các vấn đề thương mại mới nổi nhằm duy trì và tăng cường sự năng động kinh tế của khu vực. Vì mục đích đó, Kế hoạch Tổng thể và CSAP đã xác định sự cần thiết phải áp dụng các biện pháp nhằm "Tạo dựng và duy trì một môi trường quan hệ công nghiệp tạo thuận lợi, một cách suôn sẻ nhất có thể, cho việc đầu tư vào người lao động và doanh nghiệp như là các trung tâm học tập để nâng cấp công nghiệp, và quản lý các điều chỉnh lao động trong một ASEAN đang hội nhập" cũng như "tối đa hóa lợi ích của hội nhập và hợp tác khu vực bằng cách tận dụng các xu hướng lớn toàn cầu như các dòng chảy xuyên biên giới toàn cầu kết nối ngày càng mở rộng và sự tiến bộ công nghệ số đang tăng tốc, những yếu tố đang ngày càng định hình sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư quốc tế".
Tình hình thực hiện.169 Theo dữ liệu Giám sát Tuân thủ năm 2023, số lượng dòng hành động dành cho B9 là 12 trong giai đoạn 2020-2023, tăng từ 0 hành động vào năm 2020. Trong số này, 75% đã hoàn thành và 25% đang thực hiện. Theo các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (2018-Quý 2/2024), công việc của Kế hoạch Tổng thể AEC về Các Xu hướng lớn Toàn cầu và Các vấn đề Thương mại Mới nổi trong giai đoạn này tập trung vào hai lĩnh vực chính: Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư và Hội nhập Số.


[bookmark: _bookmark231]166 Paul Baker, Loan Le (2025). Cơ chế CBAM của Vương quốc Anh đang trong quá trình hình thành. Mondaq.
[bookmark: _bookmark232]167 Paul Baker, Loan Le (2023). Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu và các hàm ý đối với Việt Nam. Mondaq.
[bookmark: _bookmark233]168 International Economics Consulting (2024). Dệt may, Giày dép, Hàng hóa du lịch Cambodia (GFT). Tóm tắt ngành: Vấn đề 3. TAFTAC (Hiệp hội Dệt may, Phụ kiện, Giày dép và hàng hóa du lịch ở Cambodia) & EuroCham (Phòng Thương mại châu Âu ở Cambodia).
[bookmark: _bookmark234]169 Thành tố B9 không có Kế hoạch Công tác Ngành, không có KPI và không có Bản đồ Kết quả tính đến năm 2024. Do đó, việc đánh giá được thực hiện cho Thành tố này dựa trên các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (2018-Quý 2/2024), phỏng vấn các bên liên quan và các thông tin công khai khác.
Liên quan đến Công nghiệp 4.0, đánh giá về Sự sẵn sàng của ASEAN đối với Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư đã được hoàn tất vào năm 2018. Tiếp theo đó, Hướng dẫn về Phát triển Lao động Có kỹ năng/Dịch vụ Chuyên môn nhằm Ứng phó với Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư (4IR) đã được AEM thông qua vào năm 2019. Một Hội thảo về "Chuyển đổi Công nghiệp ASEAN sang Công nghiệp 4.0" vào ngày 20 tháng 6 năm 2019 nhằm chia sẻ quan điểm về hướng đi phía trước trong việc thúc đẩy ASEAN hướng tới Công nghiệp 4.0, đã được tổ chức với sự phối hợp của ASEAN-BAC. Tuyên bố ASEAN về Chuyển đổi Công nghiệp sang Công nghiệp 4.0 cũng được thông qua trong cùng năm. Năm 2020, việc xây dựng một chiến lược hợp nhất của ASEAN về Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đã bắt đầu. Sau các cuộc tham vấn với các Cơ quan và Cơ quan Chuyên ngành ASEAN trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, Chiến lược Hợp nhất về 4IR cho ASEAN đã được các Nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38/39 vào ngày 26 tháng 10 năm 2021. Chiến lược tập trung vào ba lĩnh vực: quản trị công nghệ và an ninh mạng, kinh tế số, và chuyển đổi số xã hội.
Hơn nữa, để đáp ứng nhu cầu đa diện về hội nhập số, Kế hoạch Hành động Khung Hội nhập Số ASEAN (DIFAP) 2019-2025 đã được AEM thông qua và Hội đồng AEC xác nhận vào năm 2019. DIFAP nhằm đẩy nhanh hội nhập số trên toàn khu vực ASEAN bằng cách tập trung vào sáu lĩnh vực ưu tiên: tạo thuận lợi cho thương mại thông suốt, bảo vệ dữ liệu đồng thời hỗ trợ thương mại số và đổi mới sáng tạo, cho phép thanh toán số thông suốt, mở rộng cơ sở nhân tài số, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, và phối hợp hành động và rà soát.
Các cơ hội
Các vấn đề mới nổi xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của Kế hoạch Tổng thể. Một cách tiếp cận lập bản đồ tương tự, như đã áp dụng cho SED (B8), có thể hữu ích để minh họa các luồng công việc khác nhau thuộc Kế hoạch Tổng thể liên quan đến các vấn đề mới nổi. Ví dụ, Phòng Phân tích và Giám sát Thương mại, Công nghiệp và Các vấn đề Mới nổi (AMTIEID) có thể được giao nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về các khía cạnh liên quan của các xu hướng toàn cầu và các vấn đề liên quan đến thương mại mới nổi đang được các cơ quan chuyên ngành cụ thể khác xử lý. Như đã chỉ ra thông qua hai chiến lược/kế hoạch hành động củng cố cho các Thành tố này, các vấn đề mới và mới nổi có tính chất xuyên suốt qua các Thành tố khác nhau của Kế hoạch Tổng thể,170 và do đó sẽ đòi hỏi tăng cường sự phối hợp liên ngành để có các luồng thông tin và công việc hiệu quả.
Cần phải lập bản đồ và liên tục cập nhật các vấn đề liên quan đến thương mại mới nổi có tính chất xuyên suốt, bên cạnh những tiến bộ đầy hứa hẹn về số và công nghệ. Các ví dụ bao gồm tính tuần hoàn và hàng hóa tái chế tạo (remanufactured goods), khử carbon/phát thải ròng bằng không và thương mại hàng hóa và dịch vụ môi trường, thẩm định chuỗi giá trị toàn cầu bền vững, sự chuyển đổi từ Công nghiệp 4.0 sang Công nghiệp 5.0 (với việc bao gồm tính bền vững, khả năng phục hồi và trách nhiệm171 trong chuyển đổi công nghiệp), v.v. Việc tham chiếu đến các vấn đề thương mại mới nổi này có thể bị bỏ sót trong các kế hoạch công tác ngành cụ thể (như các xu hướng số thuộc ICT và/hoặc Thương mại điện tử) do tính mới lạ của chúng; do đó việc theo dõi các vấn đề mới nổi là rất hữu ích. Có các cơ hội để cung cấp một diễn đàn toàn ASEAN nhằm thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cũng như các phương pháp tiếp cận đối với những vấn đề mới này. Tương tự như các lĩnh vực chuyên ngành khác, các Phòng thuộc Ban Thư ký ASEAN có thể đảm nhận vai trò quan trọng trong việc xác định và điều phối các nguồn lực, nghiên cứu cơ sở và tóm tắt chính sách để cung cấp thông tin cho các cơ quan chuyên ngành ASEAN liên quan về các xu hướng toàn cầu của các vấn đề mới nổi và các phương pháp tiếp cận quy định của các quốc gia/khu vực khác, các hàm ý và hướng đi phía trước cho Cộng đồng ASEAN.

3.3.3. [bookmark: _bookmark235]Đặc trưng C: Tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành
Đặc điểm C nhằm tăng cường kết nối kinh tế liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, cụ thể là giao thông vận tải, viễn thông và năng lượng, phù hợp với và hỗ trợ tầm nhìn và mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) và tài liệu kế thừa của nó, cũng như tiếp tục hội nhập và hợp tác trong các lĩnh vực then chốt bổ trợ cho các nỗ lực hiện có hướng tới việc tạo ra một khu vực kinh tế hội nhập và bền vững, với mục đích tối đa hóa sự đóng góp của chúng trong việc cải thiện năng lực cạnh tranh tổng thể của ASEAN và tăng cường các mạng lưới cứng và mềm trong khu vực. Theo Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, Đặc điểm C được thực hiện theo 9 Thành tố. Tám Thành tố được các Kế hoạch Công tác Ngành (SWP) tương ứng hướng dẫn, ngoại trừ y tế, được bao gồm trong SWP về Thương mại Dịch vụ.


[bookmark: _bookmark236]170 Ví dụ, các vấn đề số được xử lý theo cả Thương mại điện tử và ICT; các vấn đề xanh/bền vững được xử lý theo Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Năng lượng, Khoáng sản, Khoa học & Công nghệ, v.v.
[bookmark: _bookmark237]171 Hélène Kyriakakis (2024). Công nghiệp 5.0 có ý nghĩa gì ngày nay? Forbes; Ủy ban Châu Âu (n.d.). Công nghiệp 5.0–UB châu ÂuCommission

[bookmark: _bookmark238]Tính đến cuối năm 2023, Đặc điểm C bao gồm 1.117 dòng hành động (được ghi trong ngoặc vuông). Trong số này, 60% đã hoàn thành, 31% đang thực hiện và 8% chưa bắt đầu. Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (C5) có tỷ lệ hoàn thành cao nhất là 87% hay 72 dòng hành động. Ngược lại, CNTT-TT (C2) và Thương mại điện tử (C3) có tỷ lệ dòng hành động Chưa bắt đầu cao (lần lượt là 20% và 22%) và tỷ lệ hoàn thành tương đối thấp hơn (lần lượt là 55% và 50%). Y tế (C7) cũng có tỷ lệ Chưa bắt đầu cao, nhưng số lượng dòng hành động nhỏ, chỉ có tổng cộng 10 dòng. Các Thành tố còn lại có tỷ lệ hoàn thành từ 60% - 70% (ngoại trừ C4 – Năng lượng với tỷ lệ hoàn thành 54%) (Hình 26).

Hình 26. Tỷ lệ thực hiện Đặc trưng C
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Nguồn: Ban Thư ký ASEAN

C1. Giao thông vận tải172

Mục tiêu ngành. Tầm nhìn của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 về hợp tác giao thông vận tải chú trọng lớn đến kết nối, hiệu quả, hội nhập, an toàn và tính bền vững của giao thông vận tải ASEAN nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực và tăng trưởng bao trùm. Theo định hướng này, các Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN đã xây dựng Kế hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải Kuala Lumpur (KLTSP) như là kế hoạch chiến lược ngành giao thông vận tải để định hướng chính sách hợp tác giao thông vận tải khu vực. KLTSP vạch ra các hành động và cột mốc cụ thể trong các lĩnh vực vận tải hàng không, vận tải đường bộ, vận tải hàng hải, giao thông vận tải bền vững và thuận lợi hóa giao thông vận tải, với các mục tiêu chiến lược sau:
(i) Vận tải đường bộ: Thiết lập một mạng lưới vận tải đường bộ khu vực hiệu quả, an toàn và hội nhập trong nội khối ASEAN và với các nước láng giềng để hỗ trợ phát triển thương mại và du lịch.
(ii) Vận tải hàng không: Tăng cường Thị trường Hàng không Chung ASEAN (ASAM) vì một ASEAN cạnh tranh và tự cường hơn.
(iii) Vận tải hàng hải: Thiết lập Thị trường Hàng hải Chung ASEAN (ASSM) và thúc đẩy an toàn, an ninh hàng hải và các hành lang kinh tế chiến lược trong ASEAN
(iv) Thuận lợi hóa giao thông vận tải: Thiết lập một hệ thống logistics và vận tải đa phương thức tích hợp, hiệu quả và có năng lực cạnh tranh toàn cầu để vận chuyển thông suốt hành khách bằng phương tiện đường bộ và hàng hóa trong và ngoài ASEAN
(v) Giao thông vận tải bền vững: Xây dựng khung chính sách khu vực để hỗ trợ giao thông vận tải bền vững bao gồm các phương thức vận tải carbon thấp, sử dụng năng lượng hiệu quả và các sáng kiến giao thông thân thiện với người dùng, tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất.
Tình hình thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, Giao thông vận tải (C1) bao gồm 358 dòng hành động, tăng từ 257 hành động năm 2020. Trong số này, 60% đã hoàn thành, 35% đang thực hiện và 5% chưa bắt đầu. Trong kỳ đánh giá, ngành Giao thông vận tải đã đạt được một số kết quả đáng chú ý*, bao gồm việc mở rộng mạng lưới đường bộ và đường sắt góp phần vào sự di chuyển của người và hàng hóa, việc phê chuẩn hiệp định thuận lợi hóa giao thông vận tải cho phép hoạt động vận chuyển quá cảnh nội khối, sự mở rộng và vận hành các văn kiện Bầu trời Mở, và việc thông qua các biện pháp giao thông vận tải bền vững để phù hợp với xu hướng khử carbon toàn cầu.
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(i) Vận tải hàng không
Hợp tác vận tải hàng không theo Kế hoạch Tổng thể AEC 2025 bao gồm các sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác vận tải hàng không nội khối ASEAN vì một bầu trời ASEAN an toàn, an ninh và thông suốt, cùng khả năng kết nối hàng không lớn hơn với các Đối tác Đối thoại. Theo KLTSP, luồng công việc Vận tải Hàng không tập trung vào năm mục tiêu chiến lược, bao gồm 12 hành động và 33 cột mốc. Những thành tựu đáng chú ý* của luồng công việc Vận tải Hàng không bao gồm sự ủng hộ của các nước AMS đối với các hiệp định bầu trời mở, được thể hiện qua việc phê chuẩn các hiệp định và các nghị định thư liên quan.
Thị trường vận tải hàng không hiệu quả và cạnh tranh. Giai đoạn 2016-2025 đã chứng kiến nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy tự do hóa các dịch vụ hàng không.  Hiệp định Đa phương ASEAN về Tự do hóa Hoàn toàn Dịch vụ Vận tải Hàng không Hành khách (MAFLPAS), được ký kết năm 2010, đã được tất cả các nước AMS phê chuẩn đầy đủ vào năm 2016.173  Nghị định thư 3 (Quyền Danh nghĩa chung chặng nội địa và Nghị định thư 4 (Quyền Đồng ga) của MAFLPAS đã được ký kết trong giai đoạn 2017-2018 và có hiệu lực vào năm 2019. Hai nghị định thư này cho phép các hãng hàng không được chỉ định mở rộng các dịch vụ hàng không (trừ quyền vận chuyển nội địa) tại các nước AMS. Nghị định thư 3 đã được phê chuẩn đầy đủ vào tháng 3 năm 2020, và Nghị định thư 4 vào tháng 7 năm 2024.174 Nghị định thư 5 (Quyền Dừng chân Riêng), cho phép các chuyến bay dừng chân giữa các điểm trong bất kỳ nước AMS nào, đã được một số nước AMS ký kết tại Hội nghị ATM lần thứ 30 vào tháng 11 năm 2024 và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2025.175
Để hỗ trợ tự do hóa các dịch vụ phụ trợ vận tải hàng không, các Gói Cam kết thứ 10, 11 và 12 về Dịch vụ Vận tải Hàng không theo Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) đã được thông qua. Gói thứ 10 có hiệu lực vào năm 2021 và hiện đang được 8 nước AMS đã nộp văn kiện phê chuẩn thực hiện. Gói thứ 11 có hiệu lực vào năm 2022 và hiện đang được 7 nước AMS đã nộp văn kiện phê chuẩn thực hiện. Gói Cam kết thứ 12 về Dịch vụ Vận tải Hàng không theo AFAS đã được thông qua vào năm 2022 như là gói cuối cùng về dịch vụ vận tải hàng không theo AFAS trước khi chuyển sang Biểu các Biện pháp Không tương thích theo Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA). Văn kiện này đã được tất cả các nước AMS ký kết và đang chờ phê chuẩn để có hiệu lực176.
Ngoài ASEAN, các cuộc đàm phán về Hiệp định Dịch vụ Hàng không với các Đối tác Đối thoại cũng đã được tiến hành với New Zealand (kết thúc năm 2023, chờ ký kết), Nhật Bản (đang đàm phán), Hàn Quốc (văn bản pháp lý đã hoàn tất, đang rà soát pháp lý), Trung Quốc (Nghị định thư 3 về Thương quyền 5 đã có hiệu lực năm 2023), và EU (ký năm 2022, chờ các nước thành viên phê chuẩn). Các hiệp định này, khi được thực hiện, dự kiến sẽ thúc đẩy kết nối lớn hơn với các Đối tác Đối thoại, qua đó thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.
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Bầu trời an toàn. Các sáng kiến nhằm thúc đẩy bầu trời an toàn trong giai đoạn 2016-2025 bao gồm nâng cao năng lực và trao đổi thông tin về an ninh hàng không phù hợp với các tiêu chuẩn của ICAO, quản lý lưu lượng không lưu và hợp tác Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) (xem báo cáo tại phần Bản đồ Kết quả). Các khung khổ nhằm thúc đẩy quản lý và an toàn hàng không cũng đã được thông qua trong kỳ đánh giá.
Sau việc ký kết Thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau về Cấp phép Phi hành đoàn (MRA-FCL) tại Hội nghị ATM lần thứ 23 vào tháng 10 năm 2017, Nghị định thư Thực hiện-1 (IP1) của MRA-FCL: Trình độ Thiết bị Huấn luyện Mô phỏng Chuyến bay (FSTD) đã được thông qua vào tháng 11 năm 2019 để công nhận lẫn nhau các FSTD đủ tiêu chuẩn và tạo thuận lợi cho sự phát triển và tăng trưởng của ngành hàng không trong ASEAN. Năm 2022, Nhóm Công tác Vận tải Hàng không (ATWG) đã xây dựng "Lộ trình MRA-FCL" để cung cấp hướng dẫn cấp cao cho tất cả các nước AMS trong việc xác định, phát triển, thực hiện và vận hành MRA-FCL tại từng nước AMS và ở cấp độ ASEAN. Lộ trình cũng cung cấp kế hoạch về mốc thời gian và các cột mốc cho việc phát triển Nghị định thư Thực hiện 3 (IP3) (Năng lực Giám sát An toàn) và IP4 (Chuyển đổi Giấy phép Nước ngoài). MRA-FCL IP3 nhằm mục đích tạo thuận lợi cho sự phát triển và tăng trưởng của ngành hàng không trong ASEAN bằng cách hỗ trợ việc công nhận lẫn nhau các giấy phép do các nước AMS cấp cho phi công lái các chuyến bay thương mại. MRA-FCL IP3 đã được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 29 vào tháng 11 năm 2023.177
An ninh Hàng không. An ninh hàng không được thúc đẩy thông qua nâng cao năng lực và hài hòa các biện pháp an ninh hàng không với các Tiêu chuẩn và Thực tiễn Khuyến nghị của ICAO. Năm 2020, các đại biểu từ các nước AMS đã tham dự nhiều Chương trình Đào tạo An ninh Hàng không và các Khóa học Quản lý Chuyên nghiệp về An ninh Hàng không ICAO-Concordia. Các nước AMS cũng thường xuyên chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và thông tin về những xu hướng mới nhất trong an ninh hàng không, bao gồm các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (drone) và các mối đe dọa hóa học, sinh học và phóng xạ đối với hàng không trong khuôn khổ Hội nghị Tiểu nhóm Kỹ thuật Vận tải Hàng không ASEAN. Năm 2022, Khái niệm thực hiện Sáng kiến Tuyên bố Bối cảnh Rủi ro đã được thông qua, và Tuyên bố Bối cảnh Rủi ro An ninh Hàng không ASEAN được thông qua năm 2023 như những tài liệu sống để được cập nhật liên tục và phù hợp với các Tài liệu ICAO liên quan (RM2023).
Hiệu quả và năng lực quản lý lưu lượng không lưu. Để tăng cường quản lý lưu lượng không lưu,  Kế hoạch Tổng thể Quản lý Lưu lượng Không lưu (ATM) ASEAN, nhằm mục đích tăng cường an toàn, hiệu quả và năng lực ATM trong khu vực và thúc đẩy Bầu trời ASEAN Thông suốt (SAS), đã được thông qua vào năm 2017. Kế hoạch Tổng thể ATM ASEAN phiên bản 2.0 sửa đổi (tức là Kế hoạch Tổng thể Dịch vụ Bảo đảm Hoạt động Bay ASEAN) đã được hoàn thiện tại cuộc họp thứ sáu của Nhóm Quy hoạch Chiến lược Quản lý Lưu lượng Không lưu ASEAN (6th ATM Strategic Planning Group) và được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 26 tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2020. Năm 2020, Kế hoạch Tổng thể Dịch vụ Bảo đảm Hoạt động Bay (ANS) ASEAN đã được thông qua nhằm tăng cường an toàn, hiệu quả và năng lực quản lý lưu lượng không lưu trong khu vực. Việc rà soát đã được thực hiện để cập nhật Kế hoạch Tổng thể ANS vào năm 2022 nhằm phù hợp với Kế hoạch ANS Thông suốt Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Kế hoạch Không vận Toàn cầu (GANP) của ICAO, và Kế hoạch Tổng thể ANS ASEAN cập nhật (Ấn bản thứ Ba) đã được thông qua vào tháng 11 năm 2023 tại Hội nghị ATM lần thứ 29.
Hợp tác SAR. Để giúp hài hòa các quy trình SAR (trong cả vận tải hàng không và hàng hải), Quy trình Vận hành Chuẩn (SOP) về SAR của ASEAN đã được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 24 vào tháng 11 năm 2018 tại Bangkok, Thái Lan. Tài liệu này đóng vai trò là hướng dẫn cho các Quốc gia Thành viên ASEAN trong việc phối hợp, liên lạc và thực hiện các quy trình trong hoạt động SAR nhằm đạt được kết quả tối ưu.178 Để thúc đẩy hợp tác,  Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) Hàng không và Hàng hải nhằm phát triển và tăng cường hợp tác SAR hàng không và hàng hải giữa các nước AMS, bao gồm trao đổi thông tin để cải thiện hiệu quả của các hoạt động SAR, diễn tập SAR chung, đào tạo, hỗ trợ vận hành và hỗ trợ kỹ thuật. Văn bản của Hiệp định đã được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 28 vào ngày 16 tháng 10 năm 2022. Tám nước AMS đã ký Hiệp định tại Hội nghị ATM lần thứ 28, và 2 nước AMS còn lại đang trong quá trình thực hiện các thủ tục trong nước để ký kết.
(i) Vận tải đường bộ
Các sáng kiến hợp tác vận tải đường bộ theo Kế hoạch Tổng thể nhằm hỗ trợ hội nhập kết cấu hạ tầng vận tải đường bộ (đường bộ và đường sắt) và kết nối liên phương thức giữa các sân bay, cảng biển chính, và các tuyến đường thủy nội địa cùng phà. Theo KLTSP, luồng công việc Vận tải Đường bộ tập trung vào bảy mục 
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tiêu chiến lược 179 trải dài trên 22 hành động và 99 cột mốc. Trong kỳ đánh giá, ASEAN đã đạt được tiến bộ trong việc mở rộng mạng lưới đường bộ (Mạng lưới Đường bộ ASEAN) và đường sắt (Tuyến Đường sắt Singapore-Côn Minh, hay SKRL) nhằm cung cấp khả năng kết nối đường bộ trong khu vực.
Đối với mạng lưới đường sắt SKRL, ASEAN tiếp tục hoàn thành việc xây dựng các đoạn tuyến còn thiếu của các tuyến chính trong giai đoạn 2016-2023, bao gồm tuyến Phnom Penh-Trapeang Sre (biên giới Campuchia/Việt Nam) (255 km) và tuyến Lộc Ninh (biên giới Campuchia/Việt Nam) - Thành phố Hồ Chí Minh (129 km). Các Nghiên cứu Khả thi và thiết kế cho các tuyến nhánh SKRL cũng đang được tiến hành cho đoạn Mụ Giạ - Tân Ấp - Vũng Áng (Việt Nam) (119 km), Viêng Chăn - Thakhaek - Mụ Giạ (biên giới Lào/Việt Nam) (452 km), Dawei-Htiki/Ban Phu Nam Ron (Myanmar), Htiki/Ban Phu Nam Ron – Kanchanaburi (Thái Lan).
Đối với Mạng lưới Đường bộ ASEAN (AHN), việc nâng cấp tiếp tục được thực hiện cho các tuyến đường cấp II, III và dưới cấp III. Để tạo thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới AHN trong tương lai, Thỏa thuận cấp Bộ trưởng về Phát triển Mạng lưới Đường bộ ASEAN (AHN) đã được ký kết vào năm 2023, thay thế Thỏa thuận cấp Bộ trưởng cũ về Dự án Phát triển Mạng lưới Đường bộ ASEAN năm 1999. Hiệp định mới cập nhật các tuyến đường và tiêu chuẩn thiết kế AHN, đồng thời mang lại sự linh hoạt hơn cho phép các Quốc gia Thành viên ASEAN sửa đổi các tuyến và mạng lưới Đường bộ ASEAN trong tương lai.180 Đến cuối năm 2023, 8 nước AMS đã đồng ý thông qua văn bản chính của MOU về AHN, trong khi việc ký kết Hiệp định sẽ được tiến hành khi Malaysia và Philippines đạt được lập trường chung về vấn đề điểm kết nối của tuyến AH150.
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Ghi chú: Dấu * biểu thị nơi dữ liệu bị thiếu, dữ liệu của năm trước đó được sử dụng. Nguồn: ASEANStats
Một thành tựu đáng chú ý của hợp tác giao thông vận tải là sự gia tăng mạng lưới đường bộ và đường sắt, vốn quan trọng đối với sự di chuyển của con người và hàng hóa. Việc thực hiện các sáng kiến hợp tác vận tải đường bộ đã góp phần mở rộng mạng lưới đường bộ và đường sắt khu vực. Theo dữ liệu từ ASEANStats, trong giai đoạn 2015-2023, tổng chiều dài đường bộ của ASEAN đã mở rộng từ 1,85 triệu km lên 2,73 triệu km, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) gần 5%. Tổng chiều dài tuyến đường sắt cũng mở rộng với tốc độ 1,62% hàng năm, từ hơn 21 nghìn km năm 2015 lên hơn 24 nghìn km năm 2023.
Khung Chính sách Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) ASEAN đã được cập nhật nhằm thúc đẩy năng lực hiệu quả của mạng lưới đường bộ cũng như cải thiện lưu thông giao thông;  Khung Chính sách Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) ASEAN 2.0 đã được thông qua năm 2016, đề ra các nguyên tắc hướng dẫn cho các nước AMS trong việc xác định, lập kế hoạch, đánh giá và tạo thuận lợi cho các ứng dụng ITS tại quốc gia mình. Tính đến cuối năm 2023, bốn (4) nước AMS đã có Chính sách và Quy hoạch Tổng thể ITS Quốc gia (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan), trong khi Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, Việt Nam đang xây dựng Quy hoạch Tổng thể ITS Quốc gia.
[bookmark: _bookmark249]
180 Đó là, bất cứ khi nào có phát triển mới về hạ tầng hay kinh tế, không cần ký Nghị định thư mới/thỏa thuận để sửa văn kiện chính.
179 Mặc dù một số mục tiêu chiến lược (SG) có thể được kết hợp để tinh gọn việc báo cáo, ví dụ, SG6 (Phát triển cơ sở dữ liệu mạng lưới giao thông đường bộ ASEAN) có thể nằm dưới SG3 (Tăng cường sử dụng "Hệ thống Giao thông Thông minh" (ITS)) vì mạng lưới thông tin có thể phù hợp trong đề án ITS lớn hơn, hoặc SG7 (Tăng cường hợp tác khu vực trong việc cải thiện an toàn giao thông) có thể là một phần của SG5 về tăng cường an toàn đường bộ và giảm thiểu tử vong.

Để hỗ trợ phát triển mạng lưới cảng cạn, một nghiên cứu về "Nâng cao Hiệu quả Vận tải Hàng hóa tại các Cảng cạn", tập trung vào hiệu quả hoạt động của cảng cạn trong khu vực, đã được thực hiện vào năm 2021, và hoạt động nâng cao năng lực được khởi động vào năm 2022. Một Cơ sở dữ liệu Cảng cạn ASEAN, ao gồm dữ liệu về Cảng cạn / Điểm thông quan nội địa (ICD) do các nước AMS đệ trình, đã được xây dựng vào năm 2023, cung cấp thông tin về các cảng cạn hiện có tại các nước AMS, bao gồm năng lực hiện tại (lượng hàng thông qua) và phạm vi dịch vụ/cơ sở vật chất vẫn đang được tiến hành tính đến cuối năm 2023. Các cảng cạn cũng được đưa vào Bản đồ Mạng lưới Giao thông Đường bộ, được ra mắt năm 2020 để cung cấp thông tin về các địa điểm cơ sở hạ tầng của các nước AMS (tức là Sân bay, Cảng biển, Ga tàu khách, Ga tàu hàng, Cảng cạn, Khu kinh tế đặc biệt, Khu công nghiệp) cho khu vực tư nhân trong việc xác định các địa điểm cho cơ hội đầu tư và kinh doanh trong khu vực ASEAN.
Về an toàn đường bộ, Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch Hành động Chiến lược Giao thông Vận tải Kuala Lumpur đặt mục tiêu giảm 50% số ca tử vong do tai nạn giao thông tại các nước AMS vào năm 2020 và giảm hơn nữa mức dự báo tử vong do tai nạn giao thông trong ASEAN vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, các sáng kiến an toàn đường bộ đã được triển khai phù hợp với năm trụ cột chiến lược của Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ của Liên hợp quốc (Quản lý An toàn Đường bộ, Đường bộ và Di chuyển An toàn hơn, Phương tiện An toàn hơn, Người tham gia giao thông An toàn hơn, và Ứng phó sau Tai nạn). Các ví dụ về sáng kiến bao gồm Sổ tay An toàn Đường bộ ASEAN (2016), Video An toàn Đường bộ ASEAN (2020), Hướng dẫn Cải thiện Quy trình Chuẩn về Báo cáo Va chạm Đường bộ dựa trên tiêu chuẩn LHQ (2020), nghiên cứu về "Khuyến nghị cho các Quốc gia Thành viên ASEAN trong việc Hài hòa Chính sách và Kế hoạch Hành động An toàn Đường bộ Quốc gia với Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ 2021-2030" (2023), Kế hoạch Hành động An toàn Đường bộ Quốc gia của các nước AMS, và các hoạt động nâng cao năng lực liên quan về an toàn đường bộ.
(ii) Vận tải hàng hải
Theo KLTSP, luồng công việc Vận tải Hàng hải tập trung vào bảy mục tiêu chiến lược181 trải dài trên 22 hành động và 36 cột mốc. Luồng công việc vận tải hàng hải nhằm tăng cường kết nối hàng hải thông qua việc thiết lập Thị trường Hàng hải Chung ASEAN (ASSM), hợp tác vận tải hàng hải khu vực và thực hiện các công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hướng tới hiện thực hóa một ngành vận tải hàng hải hội nhập, hiệu quả và cạnh tranh, bao gồm việc thúc đẩy văn hóa an toàn hàng hải trong ASEAN.
Thị trường Hàng hải Chung ASEAN (ASSM) lần đầu tiên được nêu rõ trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2015 nhằm cải thiện năng lực, khả năng kết nối và sức cạnh tranh của ngành hàng hải trong khu vực bằng cách tự do hóa các biên giới nội bộ và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ vận tải biển tiếp cận không hạn chế qua biên giới quốc gia, tuân thủ các quy định trong nước. Một Phân tích Chi phí và Lợi ích (CBA) cho Dự án Thí điểm về Vận hành Thị trường Hàng hải Chung ASEAN đã được khởi xướng vào năm 2021 nhưng gặp phải sự chậm trễ do đại dịch COVID-19 và các vấn đề về dữ liệu. CBA nhằm mục đích, cùng với những mục tiêu khác, xác định các khía cạnh và thành phần đo lường được cụ thể liên quan đến thủ tục thông quan tàu và cảng để các cảng thí điểm thực hiện, cụ thể là Cảng Johor (Malaysia), Cảng Davao (Philippines) và Cảng Singapore, và các chi phí liên quan dựa trên các yêu cầu bắt buộc của Công ước về Tạo thuận lợi trong Giao thông Hàng hải Quốc tế năm 1965 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (Công ước IMO FAL 1965). Theo Bản đồ Kết quả Ngành Giao thông Vận tải, các kết quả của phân tích CBA đã được lên kế hoạch trình bày vào cuối năm 2024.
Để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng thiếu hụt container toàn cầu và chi phí vận tải hàng hải tăng vọt, một Nghiên cứu Thực tiễn về Tăng cường Lưu thông Container tại một số nước AMS đã được Nhóm Công tác Vận tải Hàng hải (MTWG) và Hội nghị Quan chức Giao thông Vận tải Cao cấp (STOM) thông qua vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Khung khổ Thực hiện nhằm Tăng cường Lưu thông Container Khu vực về Tăng cường Xử lý và Lưu thông Container tại các Quốc gia Thành viên ASEAN, dựa trên các khuyến nghị chính sách của Nghiên cứu Thực tiễn, đã được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 28 vào ngày 16 tháng 10 năm 2022. Khung khổ Thực hiện cung cấp các chiến lược ngắn hạn và trung hạn cho các nước AMS trong việc nâng cao quy trình xử lý container của họ nhằm thúc đẩy năng lực luân chuyển thương mại lớn hơn và thời gian chờ đợi ngắn hơn cho hàng hóa đóng container.
Để thúc đẩy Số hóa và Tự động hóa Cảng biển ASEAN, một khảo sát về tình hình hiện tại của việc triển khai Trao đổi Dữ liệu Điện tử (EDI) Cảng biển đã được thực hiện vào năm 2019 đối với chín (9) nước AMS để xem xét khả năng hài hòa hóa EDI Cảng biển tại các nước AMS phù hợp với các tiêu chuẩn/hướng dẫn quốc tế mới do IMO thiết lập. Các phản hồi cho khảo sát về việc sử dụng Chứng từ điện tử (e-Certs) nhận được từ 
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các nước AMS chỉ ra rằng hiện chỉ có ba nước AMS chấp nhận e-Certs (Brunei Darussalam, Myanmar và Việt Nam), và năm nước (Brunei Darussalam, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) cũng đã chỉ ra các kế hoạch phát hành e-Certs.
Các nghiên cứu để xây dựng Hướng dẫn ASEAN về Hợp tác Công Tư (PPP) trong Ngành Cảng biển và Hướng dẫn ASEAN về Số hóa và Tự động hóa Cảng biển đều đã được bắt đầu vào năm 2024. Trọng tâm của các sáng kiến này là (i) tiến hành rà soát và đánh giá các thực tiễn tốt nhất về số hóa và tự động hóa hiện có liên quan đến ngành cảng biển trong khu vực và (ii) chuẩn bị Hướng dẫn Thực tiễn Tốt nhất về Số hóa và Tự động hóa Cảng biển ASEAN để tạo thuận lợi cho việc chia sẻ kiến thức. Bảng câu hỏi đã được gửi tới các nước AMS để thu thập thông tin về tình hình hiện tại liên quan đến Số hóa/Tự động hóa và PPP tại các cảng ASEAN, và những phát hiện sơ bộ của Nghiên cứu đã được trình bày trong một Hội thảo Phổ biến về Hướng dẫn Thực tiễn Tốt nhất về Số hóa/Tự động hóa Cảng biển và PPP vào tháng 3 năm 2024 để tìm kiếm phản hồi và đề xuất từ các nước AMS nhằm xây dựng dự thảo Hướng dẫn.
Đối với mạng lưới vận tải RO-RO, chuyến đi khai trương của Tuyến Kết nối Biển RO-RO (Roll-on Roll-off) ASEAN giữa Davao – General Santos (Philippines) – Bitung (Indonesia) đã được ra mắt thành công vào ngày 30 tháng 4 năm 2017. Tuy nhiên, Bản đồ Kết quả 2023 chỉ ra rằng không có khu vực tư nhân nào quan tâm/không có đơn đăng ký từ khu vực tư nhân để vận hành tuyến này. Hoạt động của tuyến RO-RO Melaka-Dumai dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028. Cả Indonesia và Malaysia đang tăng cường tham vấn và thảo luận kỹ thuật để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan đến việc di chuyển hàng hóa, hành khách và phương tiện trên tuyến này.
Đối với mạng lưới vận tải thủy nội địa (IWT), các nỗ lực đang diễn ra về mạng lưới vận tải thủy nội địa tích hợp giữa các nước CLMV + Thái Lan đã được thực hiện. Năm 2018, một Nghiên cứu Phát triển cho dự án IWT tại Thái Lan và các nước CLMV đã hoàn thành, và báo cáo cho thấy Thái Lan cùng các nước CLMV đang nỗ lực thực hiện các dự án được khuyến nghị.
Đối với logistics vận tải hàng hải giữa ASEAN và các Đối tác Đối thoại, đang có các sáng kiến tiếp diễn nhằm gắn kết với các đối tác trong việc ký kết các hiệp định vận tải hàng hải. Các hiệp định này bao gồm Hiệp định Vận tải Hàng hải ASEAN-Trung Quốc (đang thực hiện các dự án hợp tác và nâng cao năng lực) và Hiệp định Vận tải Hàng hải ASEAN-Ấn Độ (đang đàm phán).
Để thúc đẩy an toàn và an ninh hàng hải, các sáng kiến hợp tác khu vực và nâng cao năng lực đã được thực hiện. Các ví dụ bao gồm Trung tâm Đào tạo Khu vực ASEAN cho các Điều hành viên Hệ thống Quản lý Giao thông Tàu thuyền (VTS) (thành lập năm 2017), Sách về Các thực tiễn tốt nhất về Quản lý Môi trường tại các Cảng ASEAN và Các thực tiễn tốt nhất trong Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (2016), Hướng dẫn Phòng ngừa và Giảm nhẹ Thiên tai cho các Cảng trong ASEAN (2017), Hướng dẫn về Các biện pháp An toàn với Phân luồng Tàu thuyền (2020), v.v. Bản ghi nhớ (MOU) về Cải thiện Tiêu chuẩn An toàn và Kiểm tra đối với Tàu phi công ước (NCS) đã được ký kết tại Hội nghị ATM lần thứ 24 vào tháng 11 năm 2018. Năm 2020, Hướng dẫn Duy tu Luồng hàng hải và Hướng dẫn về Các biện pháp An toàn với Phân luồng Tàu thuyền đã được thông qua tại Hội nghị STOM+Nhật Bản lần thứ 19 và ATM+ lần thứ 18. Để thúc đẩy an ninh cảng biển, Kế hoạch Hành động Khu vực về An ninh Cảng biển (RAPPS) 2024-2026 đã được thông qua vào tháng 11 năm 2023 trong khuôn khổ Hội nghị STOM+Nhật Bản lần thứ 22 và ATM+Nhật Bản lần thứ 21, bao gồm (i) nỗ lực tiếp tục thực hiện các biện pháp an ninh cảng biển phù hợp; (ii) phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nâng cao năng lực thực tế về các biện pháp an ninh cảng biển; và (iii) nâng cấp các biện pháp an ninh cảng biển đối với các vấn đề mới nổi.
Để giúp hài hòa các quy trình SAR, Quy trình Vận hành Chuẩn (SOP) về SAR của ASEAN đã được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 24 vào tháng 11 năm 2018 tại Bangkok, Thái Lan. Tài liệu này đóng vai trò là hướng dẫn cho các Quốc gia Thành viên ASEAN trong việc phối hợp, liên lạc và thực hiện các quy trình trong hoạt động SAR nhằm đạt được kết quả tối ưu.182 Để thúc đẩy hợp tác, Hiệp định ASEAN về Hợp tác Tìm kiếm và Cứu nạn (SAR) Hàng không và Hàng hải nhằm phát triển và tăng cường hợp tác SAR hàng không và hàng hải giữa các nước AMS, bao gồm trao đổi thông tin để cải thiện hiệu quả của các hoạt động SAR, diễn tập SAR chung, đào tạo, hỗ trợ vận hành và hỗ trợ kỹ thuật. Văn bản của Hiệp định đã được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 28 vào ngày 16 tháng 10 năm 2022. Tám nước AMS đã ký Hiệp định tại Hội nghị ATM lần thứ 28, và 2 nước AMS còn lại đang trong quá trình thực hiện các thủ tục trong nước để ký kết.
Để đảm bảo tính liên tục của hoạt động cảng và xử lý các vấn đề về thay đổi thuyền viên và hồi hương thuyền viên, các khuyến nghị nhằm Tăng cường Sự sẵn sàng của Khu vực đối với Khủng hoảng trong Tương lai đã được thông qua tại Hội nghị STOM lần thứ 56 và ATM lần thứ 29 (7-10 tháng 11 năm 2023), bao gồm các thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm để (i) thúc đẩy tính liên tục của hoạt động bến cảng, và (ii) tạo thuận lợi cho việc thay đổi thuyền viên và hồi hương để 'tăng cường sự sẵn sàng của khu vực'.
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(iii) Thuận lợi hóa Giao thông vận tải
Luồng công việc Thuận lợi hóa Giao thông vận tải thuộc Kế hoạch Tổng thể AEC tập trung vào ba kết quả chính: (i) việc vận hành các hiệp định thuận lợi hóa giao thông vận tải, bao gồm Hiệp định Khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho Hàng hóa Quá cảnh (AFAFGIT), Hiệp định Khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho Vận tải Liên quốc gia (AFAFIST), và Hiệp định Khung ASEAN về Vận tải Đa phương thức (AFAMT); (ii) việc vận hành Hiệp định Khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho Vận tải Hành khách qua Biên giới bằng Phương tiện Đường bộ (CBTP); và (iii) nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng cho hợp tác thuận lợi hóa giao thông vận tải khu vực.
AFAFGIT & AFAFIST. Trong kỳ đánh giá, tiến bộ đáng chú ý* đã đạt được thông qua việc phê chuẩn đầy đủ AFAFGIT và các nghị định thư của nó; và việc phê chuẩn của 8/10 nước AMS đối với AFAFIST. Việc thực hiện thí điểm đã được thực hiện bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 năm 2020, được coi là một trong những thành tựu đáng chú ý của luồng công việc tạo thuận lợi thương mại. Năm 2020, sáu nước AMS đã tham gia vào các hành lang vận tải quá cảnh Bắc-Nam và Đông-Tây ASEAN với Hoạt động Vận hành Chính thức ACTS (Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Tính đến tháng 9 năm 2021, hai (2) giao dịch ACTS từ Singapore đến Thái Lan và hai (2) giao dịch ACTS từ Malaysia đến Campuchia đã được thực hiện.
AFAMT. Khung khổ Thực hiện cho Hiệp định Khung ASEAN về Vận tải Đa phương thức (AFAMT) và Kế hoạch Hành động của nó đã được thông qua năm 2019, đóng vai trò là một cột mốc quan trọng theo Kế hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải Kuala Lumpur (KLTSP) 2016-2025 nhằm hỗ trợ việc vận hành vận tải đa phương thức quốc tế và thực hiện đầy đủ AFAMT trong khu vực, thông qua việc sử dụng một hợp đồng vận tải đa phương thức duy nhất cho hàng hóa được vận chuyển bằng các phương thức vận tải khác nhau. Việc thực hiện thí điểm AFAMT bắt đầu vào năm 2020 với Thái Lan và Việt Nam, và đến năm 2023 đã được mở rộng thêm sang Indonesia và Singapore.
CBTP. CBTP đã được tất cả các nước AMS hoàn tất và ký kết vào năm 2017. Tính đến tháng 12 năm 2023, CBTP đã có hiệu lực giữa sáu nước AMS đã phê chuẩn Hiệp định (tức là Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam). Tất cả các nước AMS đã nộp Các Yêu cầu Kỹ thuật ASEAN đối với Xe chở Khách cho Ban Thư ký ASEAN, và những yêu cầu này đã được phân tích về các điểm tương đồng và khác biệt. Việc thực hiện thí điểm CBTP ASEAN đang chờ sự phê chuẩn CBTP ASEAN của các Quốc gia Thành viên Tham gia (tức là Brunei Darussalam và Malaysia).
Nâng cao năng lực và phát triển kỹ năng cho hợp tác thuận lợi hóa giao thông vận tải khu vực. Đối với khu vực công, Dự án "Phát triển Năng lực Cốt lõi của Quan chức Giao thông ASEAN để Thực hiện các Thủ tục Liên quan đến Tạo thuận lợi Giao thông ASEAN" đã được triển khai trong giai đoạn 2020-2024 nhằm xây dựng danh mục năng lực cốt lõi, kế hoạch nâng cao năng lực, phát triển tài liệu đào tạo và tổ chức đào tạo giảng viên. Đối với khu vực tư nhân, Chương trình Khung Khu vực về Quản lý Chuỗi cung ứng và Logistics đã được thông qua năm 2020, và Đào tạo Giảng viên đã được tổ chức cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Logistics 
(iv) Giao thông Vận tải Bền vững
Luồng công việc Giao thông Vận tải Bền vững bao gồm năm mục tiêu chiến lược, trải dài trên 16 hành động và 46 cột mốc. Luồng công việc này tập trung vào xây dựng khung chính sách khu vực để hỗ trợ giao thông vận tải bền vững, bao gồm các phương thức vận tải carbon thấp, sử dụng năng lượng hiệu quả và các sáng kiến giao thông thân thiện với người dùng, và tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất.
Các phương thức vận tải carbon thấp.
Để thúc đẩy giao thông công cộng và phi cơ giới tại các thành phố ASEAN, "Chiến lược Khu vực ASEAN về Giao thông Đường bộ Bền vững", được thông qua tại Hội nghị ATM lần thứ 24 năm 2018 và xây dựng dựa trên KLTSP, cung cấp một bộ các khái niệm hướng dẫn cho việc phát triển chính sách với trọng tâm là khả năng tiếp cận giao thông của người dân, hay di chuyển con người thay vì phương tiện; các chính sách tránh-chuyển đổi-cải thiện (ASI) ở cấp độ khu vực và quốc gia; và sự cần thiết của thay đổi mang tính chuyển đổi.
Để cải thiện Cấu trúc Chính sách Xe điện (EV), một Nghiên cứu về Phân tích Thị trường Cơ sở hạ tầng Xe điện (EV) ASEAN đã được thực hiện theo Kế hoạch Công tác Hợp tác Giao thông Vận tải ASEAN-Hoa Kỳ đã hoàn thành vào năm 2023, bao gồm (i) Đánh giá Cơ sở hạ tầng EV; (ii) Phân tích Khoảng cách Cơ sở hạ tầng EV; và (iii) Các Khuyến nghị Chính sách Cơ sở hạ tầng EV. Hướng dẫn ASEAN về Xe điện Nhẹ (LEV), nhằm cung cấp hướng dẫn cho các nước AMS trong việc xây dựng các chính sách quốc gia và địa phương để thúc đẩy sử dụng Xe điện Nhẹ, đang được xem xét vào năm 2024. Các kiểm kê chính sách về Chiến lược Tàu biển Xanh (GSS) của các nước AMS đã được thực hiện vào năm 2020, và Báo cáo Cuối cùng về việc Thực hiện GSS trong giai đoạn 2020-2025 đã được lên kế hoạch trình nộp vào năm 2026 để hỗ trợ các nước AMS trong việc phát triển hơn nữa các chính sách tàu biển xanh.
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Để thúc đẩy vận tải hàng hóa và logistics xanh và hiệu quả tại các nước AMS, bên cạnh việc chia sẻ các thực tiễn tốt nhất trong khuôn khổ Hội nghị Đối tác Logistics Xanh (GLPC) và Các Thực tiễn Tốt nhất ASEAN-Nhật Bản về Logistics Xanh, một Hướng dẫn Danh mục kiểm tra về Logistics Xanh đã được lên kế hoạch cho năm 2022. Malaysia đã và đang sử dụng Danh mục kiểm tra Logistics Xanh để tiến hành phỏng vấn các công ty logistics nhằm thu thập thông tin liên quan cho việc phát triển Chương trình Công nhận Logistics Xanh, dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2025.
Sử dụng năng lượng hiệu quả và các sáng kiến giao thông thân thiện với người dùng.
Để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chính sách giao thông vận tải bền vững, Lộ trình Tiết kiệm Nhiên liệu ASEAN cho Ngành Giao thông Vận tải 2018-2025, với trọng tâm là Xe Hạng nhẹ, đã được thông qua năm 2018, và các sáng kiến hỗ trợ các nước AMS thực hiện Lộ trình Tiết kiệm Nhiên liệu ASEAN đã được khởi xướng vào năm 2020. Kế hoạch Hành động Hàng không Bền vững ASEAN (ASAAP) và Kế hoạch công tác 2023-2024 của nó đã được thông qua năm 2023 nhằm thúc đẩy tăng trưởng hàng không bền vững trong ASEAN, với trọng tâm là nhiên liệu hàng không bền vững, thông qua việc chia sẻ các thực tiễn tốt nhất, tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin và hợp tác với các Quốc gia Thành viên ASEAN, bao gồm cả các đối tác đối thoại và các chuyên gia bên ngoài.
Hợp tác khu vực trong việc ứng dụng công nghệ thông minh trong ngành giao thông vận tải, trong kỳ đánh giá chủ yếu bao gồm cảng thông minh, dịch vụ di chuyển dựa trên ứng dụng, và phân tích dữ liệu lớn cho di chuyển. Để tăng cường phát triển số hóa và đổi mới sáng tạo của các cảng ASEAN,  Hướng dẫn về Cảng Thông minh đã được xây dựng trong Hội nghị ATM lần thứ 29 (7-10/11/2023), cung cấp định nghĩa về Cảng Thông minh và đo lường Chỉ số Hiệu quả Cảng Thông minh (SPPI) cho 14 Cảng Mạng lưới ASEAN. Hướng dẫn này đóng vai trò là tài liệu tham khảo hữu ích để xác định các khoảng cách trong mức độ số hóa cảng hiện tại và xây dựng các kế hoạch mục tiêu nhằm thúc đẩy phát triển nhiều cảng thông minh hơn trong khu vực. Các Nguyên tắc Hướng dẫn về Quản lý Dịch vụ Di chuyển dựa trên Ứng dụng cho Vận tải Hành khách trong ASEAN đã được thông qua năm 2022. Các "Nguyên tắc Hướng dẫn" này phục vụ việc hướng dẫn các nước AMS xây dựng khung pháp lý, tăng cường phối hợp liên ngành và giám sát tuân thủ, cũng như quản lý tốt hơn Dịch vụ Di chuyển như một Dịch vụ (MaaS) được hỗ trợ thông qua công nghệ thông minh và số hóa cho vận tải hành khách trong khu vực. Nghiên cứu và thực hiện thí điểm việc sử dụng phân tích dữ liệu lớn cho di chuyển đã được tiến hành tại Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2021-2022.
Tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất.
Để hỗ trợ việc tích hợp quy hoạch giao thông và sử dụng đất, Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Giao thông Đô thị Bền vững tại các Vùng Đô thị ASEAN (SUMP) đã được thông qua năm 2021. Hướng dẫn này cung cấp chỉ dẫn về việc tích hợp quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông thông qua phân tích các dịch vụ vận tải công cộng và tư nhân, các dự án đầu tư, phối hợp giữa các bên liên quan và mức độ nhận thức của công chúng tại các vùng đô thị quy mô trung bình trong ASEAN. Các sổ tay hướng dẫn lập Báo cáo về Tạo thuận lợi Tiếp cận Giao thông Công cộng cho người khuyết tật và người cao tuổi đã được hoàn thành, và việc chia sẻ kiến thức đã diễn ra liên tục trong giai đoạn 2020-2023. Hơn nữa,  Hướng dẫn ASEAN về Vận tải Hàng hóa Đô thị đã được khởi xướng vào năm 2022 và hoàn thành vào năm 2024, cung cấp một khung chiến lược giúp các thành phố ASEAN chuyển đổi sang các hệ thống vận tải hàng hóa đô thị bền vững, tự cường và hiệu quả hơn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Khác: khả năng phục hồi và giám sát
Để thúc đẩy khả năng phục hồi của hệ thống giao thông vận tải trước các cuộc khủng hoảng khác nhau, Hướng dẫn Vận hành toàn ASEAN về bảo vệ và an toàn cho hành khách và tổ bay, cũng như vệ sinh và khử trùng tàu bay, đã được thông qua vào năm 2021 để ứng phó với tác động của bùng phát dịch COVID-19. "Hướng dẫn về Kết nối Vận tải Hàng hóa Đường bộ Quốc tế Tự cường và Bền vững trong ASEAN: Ấn bản Sửa đổi lần 1" đã được phê duyệt và xuất bản năm 2022. Năm 2023, "Các khuyến nghị nhằm Tăng cường Sự sẵn sàng của Khu vực đối với Khủng hoảng trong Tương lai" đã được thông qua, bao gồm các thực tiễn tốt nhất và bài học kinh nghiệm trong đại dịch COVID-19 nhằm (i) thúc đẩy tính liên tục của hoạt động bến cảng và (ii) tạo thuận lợi cho việc thay đổi thuyền viên và hồi hương. Để tăng cường nguồn nhân lực và năng lực thể chế cho một hệ thống giao thông vận tải bền vững, một nền tảng tri thức đã được thiết lập vào năm 2020 thông qua Hội nghị Nhóm Chuyên gia về Giao thông Đường bộ Bền vững (EGSLT), Diễn đàn Tiết kiệm Nhiên liệu ASEAN, và các hội thảo về Các chỉ số Bền vững. Nhiều hoạt động nâng cao năng lực cũng đã được thực hiện trong suốt kỳ đánh giá.
Để cung cấp một khung khổ giám sát cho giao thông vận tải bền vững, Hướng dẫn về Các chỉ số Giao thông Đường bộ Bền vững về Hiệu quả Năng lượng và Khí nhà kính (GHG) cùng Kế hoạch Hành động của nó đã được thông qua năm 2021, sử dụng các ý kiến đóng góp từ các hội thảo khu vực được tổ chức trong giai đoạn 2016-2017. Hướng dẫn này bao gồm 33 chỉ số. Cho đến nay, theo bản đồ kết quả ngành, bốn (4) chỉ số liên quan đến phát thải GHG từ ngành giao thông vận tải đã được đưa vào mẫu dữ liệu chung, được các nước AMS cập nhật và báo cáo thường xuyên. Trong lĩnh vực hàng không, Hướng dẫn ASEAN về Hệ thống Quản lý Môi trường Cảng hàng không (EMS) đã được thông qua năm 2022 nhằm nâng cao hiệu suất môi trường ở cấp độ sân bay và thúc đẩy phương pháp tiếp cận khu vực đối với hệ thống quản lý môi trường cảng hàng không để đạt được hàng không bền vững.
Các cơ hội.
Tiếp nối và Bền vững. Khi Kế hoạch Ngành Giao thông Vận tải ASEAN (ATSP) 2026-2030 được xây dựng, kế thừa việc thực hiện Kế hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải Kuala Lumpur 2016-2025,184 các khuyến nghị từ đợt đánh giá này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện các hoạt động đang diễn ra và còn tồn đọng, chẳng hạn như các Nghiên cứu Giải phóng Hàng (Time Release Studies - thuộc luồng công việc Thuận lợi hóa Giao thông), nỗ lực hướng tới vận hành đầy đủ các hiệp định hiện có (như AFAFGIT, AFAFIST, AFAMT, CBTP, thực hiện các cơ chế MRA, xem xét mở rộng thêm các quyền tự do cho Bầu trời Mở ASEAN).
Kế hoạch Chiến lược Giao thông Vận tải có thể được coi là bao gồm danh mục các biện pháp lớn nhất trong số tất cả 23 thành tố của Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, và do đó, có rất nhiều chiến lược, lộ trình và hướng dẫn ở cấp độ "tiểu ngành". Hơn nữa, các sáng kiến giao thông vận tải, do liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng cứng, cũng có xu hướng kéo dài trong khung thời gian tương đối dài hơn so với các ngành khác và đòi hỏi một phương pháp tiếp cận từng phần. Ví dụ, công tác phát triển thường đi trước bằng nghiên cứu khả thi. Điều này đòi hỏi nguồn lực không chỉ để thực hiện mà còn để giám sát và theo dõi nhằm mang lại kết quả một cách bền vững. Đối với vận tải hàng hải, các sáng kiến về Thị trường Hàng hải Chung ASEAN, mạng lưới vận tải RO-RO và mạng lưới đường thủy nội địa phần lớn đang ở giai đoạn đầu với nghiên cứu khả thi hoặc thực hiện thí điểm. Mặc dù một số hành động đã được phân bổ cho các lĩnh vực này, nhưng cần có một tầm nhìn rõ ràng và mục tiêu thành tựu liên quan theo thời gian. Ví dụ, đối với Thị trường Hàng hải Chung ASEAN, tầm nhìn có thể là "Hội nhập Thông suốt vì Kết nối Hàng hải Khu vực", với trọng tâm là hài hòa hóa các quy định vận tải biển, áp dụng các nền tảng số để theo dõi lô hàng và chứng từ theo thời gian thực, và giảm chi phí vận tải biển cũng như thời gian chuyển tải nội khối ASEAN.
Đối với việc phát triển kỹ năng và năng lực cụ thể cho hợp tác thuận lợi hóa giao thông vận tải khu vực, chẳng hạn như nâng cao năng lực về các thủ tục liên quan đến thuận lợi hóa vận tải thương mại cho các quan chức và quản lý chuỗi cung ứng logistics cho khu vực tư nhân, tính bền vững có thể được cải thiện thông qua các mô-đun trực tuyến và các chương trình tự học theo tiến độ. Bản đồ Mạng lưới Giao thông Đường bộ và Cơ sở dữ liệu Cảng cạn ASEAN sẽ cần được cập nhật thường xuyên.
Thu thập và giám sát dữ liệu. Các sáng kiến liên quan đến thu thập và giám sát dữ liệu, chẳng hạn như Giao thông Vận tải Bền vững, là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vì ngành giao thông vận tải bao gồm nhiều phương thức vận tải, một loạt các biện pháp/hành động/cột mốc, và đóng góp vào kết quả trong các lĩnh vực khác trong và ngoài ngành giao thông (ví dụ: logistics hiệu quả, tạo thuận lợi cho du lịch, giảm chi phí thương mại và cải thiện năng lực cạnh tranh thương mại), một khung dữ liệu có cấu trúc để giám sát kết quả sẽ rất quan trọng. Ví dụ, dữ liệu hiện tại từ ASEANStats về vận tải hàng không bao gồm số lượng sân bay, lưu lượng hành khách hàng không và hàng hóa hàng không (quốc tế và nội địa). Mặc dù dữ liệu này rất thú vị, nhưng nó chưa cho phép chúng ta đánh giá các kết quả liên quan đến hợp tác hàng không trong khu vực, như được chỉ ra trong KLTSP: Cặp thành phố quốc tế nội khối ASEAN trên cơ sở từng thành phố, Hành khách hàng không quốc tế nội khối ASEAN theo quốc gia, Hàng hóa hàng không quốc tế nội khối ASEAN theo quốc gia (tấn). Sẽ rất hữu ích nếu có dữ liệu được phân chia theo nguồn khách/hàng hóa để có thể quan sát được dữ liệu về hành khách và hàng hóa hàng không nội khối ASEAN. Tương tự, dữ liệu về vận tải hàng hải, đường bộ và đường sắt không cho phép đánh giá kết quả của hợp tác hàng hải khu vực. Tương tự như đề xuất trong các thành tố khác, việc rà soát sự sẵn có của dữ liệu và nhu cầu dữ liệu cho từng lĩnh vực hợp tác giao thông vận tải ở các cấp độ đầu ra, kết quả và tác động, cũng như ở hiệu suất quốc gia và khu vực, sẽ giúp cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách.

C2. Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT)185

Mục tiêu ngành. Như đã nêu trong Kế hoạch Tổng thể AEC, tầm nhìn ngành ICT là "thúc đẩy ASEAN hướng tới một nền kinh tế được hỗ trợ bằng công nghệ số, an toàn, bền vững và mang tính chuyển đổi; và tạo điều kiện cho một Cộng đồng ASEAN đổi mới sáng tạo, bao trùm và hội nhập". Tầm nhìn này được cụ thể hóa hơn nữa thông qua tám biện pháp chiến lược (hoặc các mũi nhọn chiến lược), cụ thể là: (i) Chuyển đổi Kinh tế, (ii) Hội 

[bookmark: _bookmark253]184 ATM (21/11/2024).  Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 30 (ATM lần thứ 30). Tuyên bố Chung của Bộ trưởng.
[bookmark: _bookmark254]185 Bản đồ Kết quả và Đánh giá Giữa kỳ (MTR) không có sẵn tại thời điểm đánh giá. Do đó, việc đánh giá này được thực hiện dựa trên các Kế hoạch Công tác Ngành, các Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (2018-Quý 2/2024), và các thông tin công khai khác.

nhập và Trao quyền cho Con người, (iii) Đổi mới Sáng tạo, (iv) Phát triển Cơ sở hạ tầng ICT (v) Phát triển Nguồn nhân lực, (vi) ICT trong Thị trường Chung, (vii) Ngành công nghiệp Nội dung và Truyền thông Mới, và (viii) An toàn và Bảo mật Thông tin. Việc thực hiện các biện pháp chiến lược ICT trong kỳ đánh giá được hướng dẫn bằng hai văn kiện chiến lược:  Kế hoạch Tổng thể ICT ASEAN 2020  (bao gồm giai đoạn 2015-2020) và  Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2025 (bao gồm giai đoạn 2021-2025).186
Tình hình thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, ICT (C2) bao gồm 107 dòng hành động, tăng từ 79 hành động vào năm 2020. Trong số này, 55% đã hoàn thành, 25% đang thực hiện và 20% chưa bắt đầu. Về mặt hiệu suất, xét đến tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ số, việc thực hiện kế hoạch công tác ngành ICT theo Kế hoạch Tổng thể đã giúp định hướng tới sự hội tụ trong cách tiếp cận khu vực đối với các vấn đề mới, như Hệ sinh thái Băng thông rộng Phổ cập, Thành phố Thông minh, Trí tuệ Nhân tạo (AI), Phương tiện Tự hành, An ninh Mạng và Quản trị Dữ liệu. Danh mục đầu tư ngành ICT thể hiện một ví dụ điển hình về cách các nước AMS riêng lẻ đóng vai trò dẫn dắt các sáng kiến/dòng hành động chính thông qua dấu ấn rõ ràng của nước đề xuất và sự theo đuổi một số sáng kiến từ đầu đến cuối. Một ví dụ là các sáng kiến ASEAN CERT, trong đó Singapore đã đi đầu trong việc thực hiện cho đến khi ra mắt CERT khu vực và cũng cung cấp tài trợ cho 10 năm hoạt động đầu tiên. Kỳ đánh giá cũng chứng kiến việc áp dụng cách tiếp cận tham vấn đối với các dịch vụ OTT, hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân vào các thảo luận chính sách khu vực. Hơn nữa, ICT là một Thành tố cốt lõi độc lập, nhưng cũng hỗ trợ các thành tựu thuộc các Thành tố khác của Kế hoạch Tổng thể, chẳng hạn như việc thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN và các liên kết thanh toán QR song phương.187 Về kết quả, dữ liệu cho thấy đã có xu hướng gia tăng trong việc tiếp cận internet và di động tại các nước AMS, trong khi chi phí tiếp cận (tính theo % GNI) đã giảm đối với hầu hết các quốc gia (Hình 29).
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Ghi chú: Trung vị thế giới. Dữ liệu về rổ giá cước băng thông rộng chỉ có sẵn cho giai đoạn 2018-2022. Nguồn: Dữ liệu Thịnh vượng của Ngân hàng Thế giới
	
· Chuyển đổi Kinh tế
Cách tiếp cận tham vấn đối với dịch vụ OTT. Các dịch vụ OTT (Over-The-Top) thể hiện sự kết hợp giữa viễn thông và phát thanh truyền hình, có thể gây tác động đáng kể đến nền kinh tế số và đòi hỏi một cách tiếp 


[bookmark: _bookmark256]186 Kế hoạch Tổng thể Số 2025 cũng có 8 mục tiêu (Kết quả Mong muốn, hay DO), được nêu khác với 8 biện pháp chiến lược (SM) của các Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch Tổng thể CNTT-TT 2020. Trong bài đánh giá này, chúng tôi tuân theo cấu trúc của 8 SM trong Kế hoạch tổng thể để đảm bảo tính nhất quán. Vì bài đánh giá được thực hiện dựa trên các PED, vốn không bao gồm bất kỳ hành động nào về Phát triển Nguồn nhân lực và CNTT-TT trong các biện pháp chiến lược của Thị trường Đơn nhất, nên kết quả của hai SM này hiện không được đưa vào.
[bookmark: _bookmark257]187 Yulius, Davids Tjhin, Yohanes Lukiman, Pandu Sjahrir, Yang Yu, Verra Wijaya (9/2023).  Hệ sinh thái Thanh toán Mã QR Tương tác tại ASEAN: Ý nghĩa đối với Thế giới. BCG.

cận quản lý mới. Một trong số đó là cách tiếp cận tham vấn đối với các nhà cung cấp dịch vụ OTT, như được xác định trong Kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch Tổng thể ICT 2020. Cách tiếp cận tham vấn lần đầu tiên được áp dụng thông qua Đối thoại ASEAN về OTT được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 6 năm 2018 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Hội nghị TELMIN lần thứ 18 đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng Cơ quan Quản lý Viễn thông ASEAN (ATRC) chính thức hóa việc thể chế hóa cuộc Đối thoại này vào đầu năm 2019. Một diễn đàn đã được tổ chức vào năm 2019 để thảo luận về các điều khoản tham chiếu của nền tảng này, cũng như tiếp tục thảo luận về việc xây dựng một cách tiếp cận quản lý chung.188. Gần đây hơn, một cuộc họp Đối thoại Tham vấn Các bên liên quan của ATRC khác đã được tổ chức trực tuyến vào năm 2021 để thảo luận về việc thúc đẩy các dịch vụ OTT liên quan đến việc tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh OTT nhằm thúc đẩy hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế ASEAN, giám sát bảo vệ người tiêu dùng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, khuyến khích cạnh tranh công bằng giữa các nhà cung cấp dịch vụ OTT và phi OTT để hỗ trợ sự phát triển bền vững của các ngành, và tạo thuận lợi trong việc phát triển và duy trì cơ sở hạ tầng cho hệ sinh thái OTT.189
Logistics. Khung khổ ASEAN về Logistics cho Chuỗi cung ứng Kinh tế số tại Khu vực Nông thôn (Giao hàng Chặng cuối) đã được ra mắt vào năm 2023 như là một trong 16 Sáng kiến ưu tiên kinh tế (PED). Dự án này nhằm mục đích xây dựng một khung khổ logistics ASEAN để hỗ trợ các chuỗi cung ứng kinh tế số trên tất cả các khu vực địa lý và các cấp độ xã hội và doanh nghiệp, chủ yếu là khu vực nông thôn, trong khu vực Đông Nam Á. Khung khổ này xác định chín hành động/ưu tiên chiến lược trên bốn trụ cột: quản trị dữ liệu, logistics, phát triển kinh tế và văn hóa số. Báo cáo cuối cùng của khung khổ đã được Hội nghị Quan chức Số Cao cấp ASEAN (ADGSOM) thông qua vào tháng 12 năm 2023, đang chờ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) xác nhận.
· Hội nhập và Trao quyền cho Con người thông qua ICT
Nghĩa vụ Phục vụ Phổ cập (USO 2.0). Việc xây dựng Khung khổ ASEAN về Dịch vụ Phổ cập Thế hệ Tiếp theo hướng tới Hệ sinh thái Băng thông rộng Phổ cập (USO 2.0) bắt đầu vào năm 2018 và hoàn thành vào năm 2019. Khung khổ cung cấp các khuyến nghị chính sách cho các hệ sinh thái băng thông rộng phổ cập (mọi lúc mọi nơi) nhằm cải thiện hiện trạng cũng như chuyển đổi sang phạm vi toàn diện của USO 2.0 hướng tới chuyển đổi số.
Giảm cước Chuyển vùng Di động Quốc tế (IMR). The  Khung khổ ASEAN về Chuyển vùng Di động Quốc tế (IMR) đã được thông qua tại Hội nghị TELMIN lần thứ 17 vào tháng 11 năm 2017. Cuộc thảo luận về các phương pháp tiếp cận để giảm cước IMR trong ASEAN đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 10 năm 2020. Dựa trên cuộc thảo luận này, sáng kiến về Xây dựng các Khuyến nghị Chính sách về Giảm cước Chuyển vùng Di động Quốc tế (IMR) đã bắt đầu vào năm 2021 nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận chi phí hợp lý đối với các dịch vụ chuyển vùng dữ liệu di động quốc tế trong ASEAN theo lộ trình từng giai đoạn. Cuộc đối thoại đa phương đã lên kế hoạch đã không diễn ra trong năm 2021. Trong Hội nghị ADGSOM lần thứ 2 vào ngày 25-26 tháng 1 năm 2022, nước đề xuất đã báo cáo việc lùi lịch dự án sang năm 2022.190
Hệ sinh thái Khởi nghiệp Số. Sáng kiến xây dựng Khung khổ ASEAN nhằm Thúc đẩy Sự tăng trưởng của các Hệ sinh thái Khởi nghiệp Số bắt đầu vào năm 2022 để thiết lập các hệ sinh thái tạo điều kiện cho các công ty khởi nghiệp số trong khu vực. Như một bước khởi đầu, các hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu đã được xác định, rà soát và sử dụng làm chuẩn đối sánh để xây dựng dự thảo ban đầu của khung khổ. Báo cáo cuối cùng đã được ADGSOM phê duyệt vào tháng 12 năm 2022 và ADGMIN vào tháng 2 năm 2023. Khung khổ về thúc đẩy sự tăng trưởng của các công ty khởi nghiệp số trong ASEAN cũng đã được thông qua vào năm 2023.
· Đổi mới sáng tạo
Thành phố Thông minh ASEAN. Các Nhà lãnh đạo ASEAN đã thành lập Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN (ASCN) tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào ngày 28 tháng 4 năm 2018 nhằm đóng vai trò là một nền tảng hợp tác nơi các thành phố từ mười Quốc gia Thành viên ASEAN (AMS) cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và bền vững. ASCN khởi đầu với 26 thành phố thí điểm (hiện đã tăng lên 31 thành phố)191, với tầm nhìn và các lĩnh vực trọng tâm được nêu rõ trong các Kế hoạch Hành động Thành phố Thông minh (SCAPs) 2018. Để cung cấp khung khổ hướng dẫn cho hợp tác khu vực về thành phố thông minh, Khung khổ Thành phố Thông minh ASEAN ã được thông qua vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. 


[bookmark: _bookmark258]188 USABC & AIC (2019). Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN và Liên hiệp Internet châu Á tổ chức Đối thoại đa thành phần ASEAN theo ngành lần đầu về dịch vụ OTT . Ngày 16/5.
[bookmark: _bookmark259][bookmark: _bookmark260]189 Bangkok Post (10/6/2021). NBTC tổ chức Đối thoại ATRC OTT 2021.
190 Tuy nhiên, chưa có cập nhật về việc này trong Bản Cập nhật ưu tiên thường niên giai đoạn 2022-2024 Annual Priorities Updates.
[bookmark: _bookmark261]191 ASEAN (n.d.) Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN
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Khung khổ này đóng vai trò là hướng dẫn để tạo thuận lợi cho phát triển thành phố thông minh tại mỗi thành phố ASCN và nêu rõ các đặc điểm chính của các thành phố thông minh ASEAN. Năm 2022, Sổ tay Hướng dẫn Quy hoạch Thành phố Thông minh ASEAN cũng đã được xây dựng nhằm thúc đẩy "Đô thị hóa Thông minh và Bền vững" thông qua việc giới thiệu các thực tiễn tốt nhất trong khu vực ASEAN. Các cuộc họp thường niên của ASCN và các sự kiện khác cũng được tổ chức để cung cấp một nền tảng cho các thành viên chia sẻ tiến độ về các dự án thành phố thông minh của họ cũng như khám phá các cơ hội hợp tác với các đối tác bên ngoài, bao gồm cả khu vực tư nhân.192 Tính đến năm 2023, có 86 Dự án ASCN trên Sáu Lĩnh vực Trọng tâm (Dân sự & Xã hội, Y tế & Phúc lợi, An toàn & An ninh, Môi trường Chất lượng, Cơ sở hạ tầng Xây dựng, và Công nghiệp & Đổi mới sáng tạo).193 Năm 2024, số lượng dự án đã tăng lên 108, với 11 dự án đã hoàn thành.194
Chuỗi khối (Blockchain). Một Nghiên cứu về việc sử dụng Công nghệ Chuỗi khối cho Chính phủ Số đã được thực hiện vào năm 2021 nhằm khám phá việc sử dụng blockchain như một công nghệ mới nổi trong khu vực công để hỗ trợ các nước AMS triển khai công nghệ này cho các dịch vụ chính phủ.
Trí tuệ Nhân tạo (AI). Luồng công việc về AI của Kế hoạch Tổng thể bắt đầu vào năm 2021, với việc xây dựng Hướng dẫn Chiến lược ASEAN về Trí tuệ Nhân tạo và Nguồn nhân lực Số được khởi động năm 2021 và được ADGSOM xác nhận vào tháng 1 năm 2022. Hướng dẫn ASEAN về Quản trị và Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã được công bố trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ tư vào ngày 2 tháng 2 năm 2024. Hướng dẫn này được cung cấp như một công cụ thực tế để giúp các tổ chức thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống AI. Nó cũng bao gồm các khuyến nghị về các sáng kiến cấp quốc gia và cấp khu vực mà các chính phủ trong khu vực có thể xem xét thực hiện để thiết kế, phát triển và triển khai các hệ thống AI một cách có trách nhiệm.195
Phương tiện Tự hành. Báo cáo Tổng quan về Không gian Thí điểm Quy định (RPS) nhằm Tạo thuận lợi cho Luồng Dữ liệu Số Xuyên biên giới để Cho phép Xe Tự lái trong ASEAN đã được xây dựng và xác nhận vào tháng 12 năm 2023. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về các yêu cầu luồng dữ liệu đối với phương tiện tự hành (AV), tiến bộ của công nghệ AV trên thế giới, tình trạng áp dụng công nghệ AV hiện tại trong ASEAN, khoảng cách quy định, và các khuyến nghị về hài hòa hóa quy định để hỗ trợ AV trong ASEAN. Một công việc tiếp nối đã được lên kế hoạch trong năm 2024 dựa trên các khuyến nghị của ADGSOM để tìm kiếm sự tham vấn từ ngành công nghiệp.
· Phát triển Cơ sở hạ tầng ICT
Cáp ngầm biển. Việc xây dựng Hướng dẫn ASEAN về Tăng cường Khả năng Phục hồi và Sửa chữa Cáp ngầm biển bắt đầu từ năm 2018, và Hướng dẫn này đã được thông qua tại Hội nghị TELMIN lần thứ 19 vào ngày 25 tháng 10 năm 2019. Theo Hướng dẫn, các Quốc gia Thành viên ASEAN đồng ý tìm cách tinh giản và đơn giản hóa quy trình xin giấy phép cần thiết để tiến hành sửa chữa cáp ngầm biển và khuyến khích tính minh bạch trong quy trình xin giấy phép.
Điện toán đám mây. Dự án Phát triển các Khuyến nghị nhằm Hài hòa Chính sách Công và Khung khổ Quy định để Thúc đẩy Điện toán Đám mây trong ASEAN đã được phê duyệt năm 2018, và việc thực hiện được hoàn tất năm 2019 với một cuộc khảo sát và hội thảo thảo luận về các phát hiện và khuyến nghị của khảo sát được tổ chức vào ngày 20-21 tháng 6 năm 2019 tại Viêng Chăn, Lào.
Hệ sinh thái 5G. Nghiên cứu bàn giấy về phát triển hệ sinh thái 5G và các hội thảo liên quan đã được thực hiện trong năm 2020. Báo cáo Nghiên cứu về Xây dựng Hướng dẫn Thực tiễn Tốt nhất cho Phát triển Hệ sinh thái 5G trong ASEAN đã được phát hành năm 2022. Dựa trên phân tích về sự chuẩn bị và triển khai 5G trong ASEAN và các Đối tác Đối thoại, Nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị, bao gồm lộ trình đề xuất và phát triển cơ sở hạ tầng 5G cho việc triển khai 5G trong ASEAN. Hướng dẫn Phát triển Hệ sinh thái 5G đã được ADGSOM xác nhận và tiếp tục được ADGMIN thông qua vào tháng 1 năm 2022.
· Ngành Công nghiệp Nội dung và Truyền thông Mới
Nội dung Nội địa. Dựa trên bảng câu hỏi thu thập ý kiến về tình trạng Phát triển Nội dung Nội địa hiện tại ở các nước AMS tương ứng, một Nghiên cứu Xây dựng Hướng dẫn Thực tiễn Tốt nhất về Phát triển và Hỗ trợ Nội dung Nội địa tại các Quốc gia ASEAN đã được thực hiện và được TELSOM phê duyệt vào tháng 6 năm 2019.
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Định danh Số. Nghiên cứu cơ sở về cách thức ASEAN tận dụng việc số hóa ID bắt đầu vào năm 2024, với mục tiêu rà soát sự phát triển, các khoảng cách và tiêu chuẩn về ID số của ASEAN và đưa ra các khuyến nghị về khả năng tương tác định danh số ASEAN. Nghiên cứu này vẫn đang diễn ra trong năm 2024 tại thời điểm đánh giá này.
· An toàn và Bảo mật Thông tin
An ninh Mạng. Để tăng cường an ninh mạng, Hướng dẫn Thực tiễn Tốt nhất ASEAN về An ninh Mạng đã được xây dựng trong giai đoạn 2018-2019. Hơn nữa, một Kế hoạch Hành động Khu vực về Thực hiện Các Chuẩn mực UNGGE về Hành vi Chịu trách nhiệm của Quốc gia trên Không gian mạng đã được xây dựng vào năm 2021. Kế hoạch Hành động Khu vực chứa đựng một tập hợp các sáng kiến đa ngành đang diễn ra và đã lên kế hoạch nhằm xây dựng năng lực của các nước AMS, và ASEAN nói chung, để thực hiện 11 chuẩn mực tự nguyện về hành vi chịu trách nhiệm của quốc gia trên không gian mạng được khuyến nghị trong báo cáo UNGGE năm 2015 (các chuẩn mực mạng). Chiến lược Hợp tác An ninh mạng ASEAN 2025 cũng đã được ADGSOM xác nhận và tiếp tục được Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) thông qua vào ngày 28 tháng 1 năm 2022 để định hướng cho ASEAN trong việc lập kế hoạch các hoạt động hợp tác về an ninh mạng giữa các nước AMS và với các Đối tác Đối thoại.
Đội Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính ASEAN (CERT). Một nghiên cứu khả thi về việc thành lập Đội Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính ASEAN (ASEAN CERT) đã được khởi động vào năm 2018 và hoàn thành vào năm 2019, với các khuyến nghị sơ bộ ủng hộ việc thành lập ASEAN CERT. Cuộc họp ANSAC lần thứ 10 đã thống nhất về phạm vi của ASEAN CERT và đồng ý để Singapore tiếp tục nghiên cứu về mô hình triển khai. Singapore, sau khi tham vấn với Ban thư ký ASEAN và các Quốc gia Thành viên (AMS), đã đệ trình Văn bản Triển khai CERT Khu vực ASEAN lên Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 2 vào tháng 1 năm 2022 để thông qua.196 Khung Hoạt động cho CERT Khu vực ASEAN đã được thông qua tại Hội nghị ADGMIN lần thứ 3 vào tháng 2 năm 2023, và CERT Khu vực ASEAN đã chính thức ra mắt vào tháng 10 năm 2024. Các nước AMS đã đồng ý để Singapore tài trợ và đăng cai cơ sở vật chất cho CERT Khu vực ASEAN trong thời gian tối đa 10 năm, với tổng chi phí vận hành là 10,1 triệu USD trong 10 năm do Singapore chi trả.197
Khung Quản trị Dữ liệu. Khung ASEAN về Quản trị Dữ liệu Số đã được Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN (TELMIN) lần thứ 18 vào tháng 12 năm 2018 thông qua. Kế hoạch thực hiện các sáng kiến chính của Khung này đã được hoàn thiện tại cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác về Quản trị Dữ liệu Số (WG-DDG) vào tháng 4 năm 2019. Tiếp theo các thảo luận tại cuộc họp WG-DDG lần thứ 3 (2019) và Diễn đàn Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư ASEAN lần thứ nhất (2019), các Cách tiếp cận Chính đối với việc phát triển Cơ chế Lưu chuyển Dữ liệu Xuyên biên giới (CBDF) ASEAN đã được Hội nghị TELMIN lần thứ 19 vào ngày 25 tháng 10 năm 2019 phê duyệt. Diễn đàn Đổi mới Số ASEAN (ADIF) và Diễn đàn Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư ASEAN (ADPPF) đã được thành lập theo Khung này. Để thực hiện CBDF, khái niệm về các Điều khoản Hợp đồng Mẫu ASEAN (MCC) cho lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới đã được Hội nghị ADGMIN lần thứ nhất vào tháng 1 hoàn thiện và thông qua. Một Khung Quản lý Dữ liệu ASEAN (DMF) (bao gồm Khung Phân loại Dữ liệu) cũng đã được hoàn thiện vào tháng 1 năm 2021.
Một cơ chế khác, Chứng nhận ASEAN cho Lưu chuyển Dữ liệu Xuyên biên giới, đã được thảo luận tại các cuộc họp của Nhóm Công tác về Quản trị Dữ liệu Số (WG-DDG) vào tháng 6 và tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, Nhóm Công tác đã quyết định hoãn việc đưa ra cơ chế Chứng nhận ASEAN do thực tế là nhiều nước AMS vẫn thiếu năng lực pháp lý và quy định cần thiết để áp dụng cơ chế này. Thay vào đó, các hoạt động nâng cao năng lực đã được lên kế hoạch nhằm tăng cường luật pháp và thực thi bảo vệ dữ liệu cá nhân của các nước AMS, bao gồm cả Khung Quản lý Dữ liệu ASEAN và các Điều khoản Hợp đồng Mẫu do Brunei và Philippines đồng tổ chức. Để hỗ trợ năng lực quản trị dữ liệu của các nước AMS, Hướng dẫn Chung và Các Điều khoản Hợp đồng Mẫu cho Chuyển giao Dữ liệu EU-ASEAN đã được xây dựng và được Hội nghị Quan chức Cao cấp Số ASEAN (ADGSOM) vào ngày 27 tháng 11 năm 2023 thông qua. Hơn nữa, cuộc họp WG-DDG lần thứ 3 (tháng 4 năm 2024) đã thảo luận về lợi ích của Hệ thống Quy tắc Bảo mật Xuyên biên giới Toàn cầu (Global CBPR) và Hệ thống Công nhận Quyền riêng tư cho Bộ xử lý Toàn cầu (Global PRP), nhằm thúc đẩy kết nối, đổi mới và tin cậy để hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng và thương mại, đồng thời xem xét việc ASEAN áp dụng Global CBPR làm cơ chế chứng nhận của mình.
	Các cơ hội
Sự tham gia của khu vực tư nhân. Đối thoại Tham vấn Các bên liên quan của Hội đồng Điều tiết Viễn thông ASEAN (ATRC) là một cách tiếp cận đáng hoan nghênh và cần được tổ chức thường xuyên để thảo luận về
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luận về các vấn đề mới và nổi cộm liên quan đến ngành, chẳng hạn như việc sử dụng đạo đức các công nghệ mới. Vì khu vực doanh nghiệp có tính linh hoạt cao, mô hình tham vấn này có thể được mở rộng để thu thập ý kiến đóng góp từ khu vực tư nhân về các công nghệ số mới khác.
Hợp tác liên ngành mạnh mẽ hơn. Giống như các Thành tố khác trong Kế hoạch tổng thể (Blueprint), ngành ICT có tính chất xuyên suốt và hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp thuộc các Thành tố khác, chẳng hạn như thương mại (cơ chế một cửa) và thanh toán (hệ thống thanh toán). Có cơ hội để tăng cường sự phối hợp giữa các khung khổ phát triển khác nhau thuộc các Thành tố khác nhau của Kế hoạch tổng thể. Ví dụ: việc thực hiện Khung ASEAN về Logistics cho Chuỗi cung ứng Kinh tế số tại Khu vực Nông thôn (Giao hàng chặng cuối) sẽ phụ thuộc vào kết quả của các Thành tố khác trong Kế hoạch tổng thể, vì logistics, đặc biệt là logistics chặng cuối, liên kết chặt chẽ với vận tải (để giao hàng vật lý), tạo thuận lợi thương mại (cho các giao dịch xuyên biên giới); việc thực hiện các hành động theo Khung này cũng cần xem xét sự hiệp đồng với các sáng kiến hiện tại và tương lai trong các lĩnh vực liên quan khác.
Theo sát các hành động. Xét đến tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ, thật đáng khen ngợi khi một số công việc đã được thực hiện để xem xét cách các công nghệ mới có thể tác động hoặc có thể được tận dụng để hỗ trợ việc hoạch định chính sách ở cấp khu vực. Tuy nhiên, một số hành động trong Cập nhật Ưu tiên Hàng năm không cho thấy sự tiếp nối thực hiện (hoặc thiếu thông tin tại thời điểm đánh giá). Ví dụ: Nghiên cứu về Định nghĩa Tiêu chuẩn Kỹ năng ICT ASEAN cho Trí tuệ Nhân tạo đã được khởi động vào năm 2020, theo Cập nhật Ưu tiên Hàng năm 2020, với ghi chú hoàn thành vào Quý 3 năm 2021; tuy nhiên, hành động này không được báo cáo trong các bản cập nhật năm 2021 để làm rõ liệu nó có được sáp nhập vào các công việc liên quan đến AI khác hay không. Tương tự, Khuyến nghị Chính sách về Giảm cước Chuyển vùng Di động Quốc tế (IMR) đã không được báo cáo sau năm 2022. Mặt khác, một ví dụ điển hình về việc theo sát báo cáo là sáng kiến Liên minh Tủ khóa ASEAN (ASEAN Locker Alliance), tiến độ của sáng kiến này được báo cáo từ khi ra mắt năm 2020 cho đến khi bị hủy bỏ vào năm 2022. Có thể hiểu rằng nhiều sáng kiến có thể được điều chỉnh hoặc loại bỏ, xét đến sự thay đổi của tình hình thực tế. Tuy nhiên, việc rà soát lại các sáng kiến đã bị loại bỏ hoặc điều chỉnh theo thời gian để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch trong tương lai là điều rất đáng khích lệ.
Giám sát. Tương tự như các khuyến nghị trong các thành tố khác, đối với các khung khổ/kế hoạch công tác lớn, các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI) để giám sát hoạt động cần được lên kế hoạch và thu thập ở các cấp độ: đầu ra (kết quả tức thời của các hoạt động), kết quả trung hạn (outcome - tác động ngắn đến trung hạn của các đầu ra, chẳng hạn như thay đổi về kiến thức, hành vi và hiệu suất của đối tượng hưởng lợi), và tác động dài hạn (impact - những thay đổi lâu dài do kết quả trung hạn mang lại, chẳng hạn như năng suất cao hơn, thu nhập, đầu tư và việc làm tăng lên).

C3. Thương mại điện tử198

Mục tiêu ngành. Nhận thức rõ vai trò của thương mại điện tử (TMĐT) như một yếu tố ngày càng quan trọng của nền kinh tế toàn cầu và những đóng góp tiềm năng của TMĐT trong việc hỗ trợ hội nhập kinh tế khu vực của ASEAN, Kế hoạch tổng thể (Blueprint) quy định rằng ASEAN sẽ tăng cường hợp tác về Thương mại điện tử dựa trên Điều 5 của Hiệp định Khung e-ASEAN năm 2000, với mục tiêu xây dựng một Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch TMĐT xuyên biên giới trong ASEAN. Mục tiêu này được thực hiện thông qua bảy biện pháp chiến lược,199 với sự phối hợp liên ngành mạnh mẽ cùng các lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng (bao gồm giải quyết tranh chấp trực tuyến để bảo vệ người tiêu dùng), các quy định và tiêu chuẩn nhằm tạo thuận lợi cho giao dịch xuyên biên giới, bảo vệ dữ liệu cá nhân, logistics và nâng cao năng lực.
Tình hình thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, lĩnh vực Thương mại điện tử (C3) bao gồm 114 dòng hành động, tăng so với 36 hành động vào năm 2020. Trong số này, 50% đã hoàn thành, 28% đang thực hiện và 22% chưa bắt đầu. Chương trình Công tác Thương mại điện tử bao gồm các công việc và đóng góp từ nhiều ngành khác nhau, bao gồm ICT, bảo vệ người tiêu dùng, thanh toán (thuộc tài chính), tạo thuận lợi thương mại và cạnh tranh; tiến độ của các nội dung này được đề cập trong phần đánh giá chuyên biệt của từng ngành. Ngoài các nội dung trên, trong giai đoạn rà soát, luồng công việc chính về TMĐT tập trung vào Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử và Kế hoạch công tác của Hiệp định, Khung Hội nhập Số và Kế hoạch hành động liên quan, Khung Dấu tín nhiệm (Trustmark) Thương mại điện tử ASEAN, và Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN.
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Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử. Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử được ký kết vào ngày 22 tháng 1 năm 2019 và có hiệu lực vào ngày 2 tháng 12 năm 2021.200 Việc hiệu lực hóa bị chậm trễ do yêu cầu phải có sự phê chuẩn của tất cả các Quốc gia Thành viên (AMS). Hiệp định này thiết lập các nguyên tắc và quy tắc chung nhằm thúc đẩy sự phát triển của TMĐT trong khu vực và tăng cường năng lực thực thi các nguyên tắc và quy tắc đó. Một Kế hoạch Công tác ASEAN về Triển khai Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử đã được xây dựng vào năm 2021 để hướng dẫn các AMS cách thức thúc đẩy việc thực thi hiệu quả Hiệp định trong giai đoạn 2021-2025, ở cả cấp độ khu vực và quốc gia. 
Khung/Chỉ số Hội nhập Số. Kế hoạch Hành động Khung Hội nhập Số (DIFAP) 2019-2025, được thông qua năm 2018, đã xác định sáu lĩnh vực ưu tiên trước mắt để giải quyết các rào cản quan trọng và đẩy nhanh các nền tảng cũng như kế hoạch hiện có của ASEAN nhằm hiện thực hóa hội nhập số. Các lĩnh vực này bao gồm tạo thuận lợi cho thương mại liền mạch, bảo vệ dữ liệu đồng thời hỗ trợ thương mại số và đổi mới sáng tạo, cho phép thanh toán số liền mạch, mở rộng cơ sở nhân tài số, thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phối hợp các hành động. Sau khi phương pháp luận Chỉ số Hội nhập Số ASEAN (ADII) được thông qua vào năm 2020, ADII đóng vai trò là công cụ để ASEAN xem xét tiến độ thực hiện Khung Hội nhập Số (DIF). Báo cáo ADII phiên bản đầu tiên được phát hành vào năm 2021, cung cấp thước đo dựa trên bằng chứng để ASEAN có thể đánh giá thành quả đạt được Khung Hội nhập Số thông qua dữ liệu thực nghiệm. Báo cáo ADII 2.0 đang trong quá trình sửa đổi các chỉ số để đảm bảo dữ liệu sử dụng là chính xác và bền vững. Báo cáo Cuối cùng dự kiến hoàn thiện vào tháng 2 năm 2024, nhưng tính đến ngày thực hiện đánh giá này, báo cáo cập nhật vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Khung Dấu tín nhiệm Thương mại điện tử ASEAN. Khung Dấu tín nhiệm (Trustmark) Thương mại điện tử ASEAN nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của TMĐT, đặc biệt là các giao dịch xuyên biên giới trong ASEAN, bằng cách giảm thiểu thông tin bất cân xứng thông tin giữa người mua và người bán, qua đó thúc đẩy một môi trường thương mại điện tử đáng tin cậy. Nghiên cứu Khả thi về Cơ chế Dấu tín nhiệm (Trustmark) ASEAN năm 2021 đã đưa ra các khuyến nghị về cơ chế toàn diện cho chương trình dấu tín nhiệm khu vực và chiến lược thúc đẩy việc triển khai dấu tín nhiệm trong ASEAN, bao gồm các cải cách quy định khả thi. Một hội thảo chia sẻ kết quả về hiện trạng dấu tín nhiệm tại các nước AMS đã diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2022, và khuyến nghị chính sách đã được gửi tới ACCED (Ủy ban Tư vấn về Thương mại Điện tử và Kinh tế Số ASEAN) vào tháng 12 năm 2022.
Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN (DEFA). Việc thông qua DEFA được xác định là biện pháp then chốt để thúc đẩy chuyển đổi trong ASEAN theo  Lộ trình Bandar Seri Begawan (BSBR). ông tác chuẩn bị bắt đầu với Nghiên cứu về Thiết lập Kinh tế Số ASEAN (Giai đoạn 1) nhằm xác định phạm vi và các vấn đề cần giải quyết trong đàm phán DEFA cũng như phương pháp tiếp cận cho giai đoạn tiếp theo.  Nghiên cứu về Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA), bao gồm Khung Đàm phán DEFA, đã được Hội đồng AEC lần thứ 23 thông qua và được ghi nhận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43.  Tuyên bố của các Nhà lãnh đạo về Phát triển Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA), được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào tháng 11 năm 2023, đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán DEFA với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025 dựa trên Khung Đàm phán ASEAN DEFA. Các nước AMS đã đồng ý đặt mục tiêu hoàn thành 50% văn bản vào năm 2024. Để hỗ trợ đàm phán DEFA và các đàm phán kinh tế số khác của ASEAN, một Kho lưu trữ Trực tuyến về các Hiệp định Kinh tế Số (DEA) đã được khởi xướng vào năm 2024 nhằm tạo ra một thư viện số tổng hợp các luật và quy định liên quan đến kinh tế số, thương mại số và chuyển đổi số. Kho lưu trữ trực tuyến này đã đi vào hoạt động và sẽ tiếp tục được cập nhật.
Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW) Cơ chế này đã được đưa vào báo cáo Thành tố Thương mại điện tử trong Cập nhật Ưu tiên Hàng năm từ năm 2023, theo chỉ đạo từ  Lộ trình Bandar Seri Begawan (BSBR) (nhằm "thiết lập kết nối Cơ chế Một cửa ASEAN với các Đối tác Đối thoại của ASEAN trong khi ASEAN tiếp tục song song mở rộng số lượng chứng từ thương mại được trao đổi điện tử giữa các nước thành viên". Vào năm 2023, dự thảo kế hoạch công tác để trao đổi chứng từ điện tử với Trung Quốc và Nhật Bản đã được thông qua như một văn bản mở, có thể được cập nhật phù hợp với tình hình.
Các cơ hội
Tinh gọn hóa. Như đã lưu ý ở trên, Thành tố Thương mại điện tử bao gồm công việc và đóng góp từ nhiều ngành khác nhau, bao gồm ICT, bảo vệ người tiêu dùng, thanh toán (tài chính), tạo thuận lợi thương mại và cạnh tranh. Hơn nữa, luồng công việc thương mại điện tử trong giai đoạn rà soát được định hướng bằng Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử và kế hoạch triển khai, cũng như Khung Hội nhập Số và kế hoạch công tác liên quan. Đối với giai đoạn sau năm 2025, có cơ hội để tinh gọn luồng công việc thương mại điện
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tử dưới một kế hoạch hành động/lộ trình duy nhất. Thực tế, trong quá trình rà soát DIFAP năm 2022, ACCEC (Ủy ban Điều phối ASEAN về Thương mại Điện tử) cũng đã đồng ý hiệp đồng các sáng kiến trong cả DIFAP và Kế hoạch Công tác Triển khai Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử. Đối với chu kỳ thực hiện tiếp theo, cần rà soát việc thực hiện Kế hoạch Công tác ASEAN về Triển khai Hiệp định ASEAN về Thương mại điện tử để tổng kết các thành tựu và các hoạt động còn tồn đọng cho tương lai, trong khi Chỉ số Hội nhập Số ASEAN (ADII) có thể được cập nhật định kỳ để ghi nhận tiến độ chuyển đổi số của các AMS. Khi ASEAN hướng tới Kinh tế Số, ICT và Thương mại điện tử sẽ được sáp nhập một cách hiệu quả, và việc tinh gọn hơn nữa cũng có thể được thực hiện xuyên suốt trong các Thành tố có tính chất liên ngành, như bảo vệ người tiêu dùng, thanh toán (tài chính) và tạo thuận lợi thương mại.
Khả năng tương tác. Khi nền kinh tế số mở rộng, các tiêu chuẩn số sẽ trở thành "Biện pháp phi thuế quan" (NTM) mới của nền kinh tế số, tương tự như cách các NTM hiện đang gây khó khăn cho thương mại hàng hóa vật lý. Khả năng tương tác, trên thực tế, đã được nhấn mạnh trong BSBR và có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tương lai, ví dụ, về công nhận lẫn nhau đối với chữ ký điện tử, tài liệu số, dấu tín nhiệm, danh tính số, v.v.

C4. Năng lượng 201
Mục tiêu ngành. Phù hợp với các mục tiêu hội nhập kinh tế và phát triển bền vững của khu vực, hợp tác năng lượng ASEAN nhằm tăng cường "kết nối năng lượng và hội nhập thị trường, đồng thời đạt được an ninh năng lượng, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và tính bền vững" cho khu vực. Điều này được thực hiện dần dần thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN về Hợp tác Năng lượng (APAEC), bắt đầu từ năm 1999. APAEC hiện tại, giai đoạn 2016-2025, được xây dựng dựa trên các kế hoạch tiền nhiệm nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng lượng đa phương và hội nhập trong ASEAN. Việc thực hiện APAEC 2016-2025 được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn I (2016-2020): Tập trung vào các chiến lược ngắn đến trung hạn cần thiết để đạt được hợp tác an ninh năng lượng và hướng tới kết nối và hội nhập sâu rộng hơn; Giai đoạn II (2021-2025): Nhằm tăng cường chuyển đổi năng lượng và khả năng phục hồi hướng tới một tương lai năng lượng bền vững trên bảy trụ cột: Lưới điện ASEAN (APG), Đường ống khí đốt xuyên ASEAN (TAGP), Than và Công nghệ Than sạch (CCCT), Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (EE&C), Năng lượng tái tạo (RE), Chính sách và Quy hoạch Năng lượng Khu vực (REPP), và Năng lượng hạt nhân dân sự (CNE).
Tình hình thực hiện. Đến cuối năm 2023, lĩnh vực Năng lượng (C4) bao gồm 193 dòng hành động, tăng từ 103 hành động vào năm 2020. Trong số này, 54% đã hoàn thành, 42% đang thực hiện và 4% chưa bắt đầu. Trong hai giai đoạn của APAEC 2016-2025, Giai đoạn I có 298 hoạt động với tỷ lệ đạt được là 98,8% (4,94/5); Giai đoạn II có 36 hoạt động với tỷ lệ hoàn thành là 66,7% (tính đến tháng 12 năm 2024).202 Các thành tựu nổi bật trong giai đoạn rà soát bao gồm sự chuyển dịch hướng tới thương mại điện đa phương ASEAN thông qua việc thực hiện dự án tiên phong Dự án Tích hợp Điện năng Lào–Thái Lan–Malaysia–Singapore (LTMS–PIP), việc xuất bản Triển vọng Năng lượng ASEAN (tập 4) và Triển vọng Năng lượng Tái tạo ASEAN lần thứ 2, phân tích xu hướng hiện tại và vạch ra con đường phía trước cho hợp tác năng lượng ASEAN.
(i) Lưới điện ASEAN (APG)
SM91: Lưới điện ASEAN đặt mục tiêu khởi động thương mại điện đa phương tại ít nhất một tiểu vùng trong ASEAN vào năm 2018. Mục tiêu này đã được thúc đẩy thông qua việc thực hiện dự án tiên phong khu vực đầu tiên là Dự án Tích hợp Điện năng Lào–Thái Lan–Malaysia–Singapore (LTMS–PIP), cũng như công tác nghiên cứu và chuẩn bị cho Thương mại Điện Đa phương toàn ASEAN.
Các dự án APG. Kể từ khi khái niệm "Lưới điện ASEAN" lần đầu tiên được nêu rõ trong  Tầm nhìn ASEAN 2020 và  Chương trình Hành động Hà Nội (1998), ASEAN đã đạt được tiến bộ hướng tới giao dịch điện năng khu vực thông qua một số thỏa thuận xuyên biên giới song phương, bao gồm LTMS–PIP và nỗ lực hội nhập tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS),203 bao gồm cả hệ thống phụ phía Bắc (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam). LTMS-PIP, được đề xuất lần đầu vào năm 2013 và triển khai vào năm 2018 như là Dự án Tiên phong cho APG, [204] đã được mở rộng với việc ký kết Hiệp định Bổ sung để tăng công suất cam kết tối đa từ 100 MW lên tới 300 MW vào năm 2019 và sự tham gia của Singapore vào năm 2022.
Hồ sơ Dự án Kết nối. Để tăng cường giám sát Dự án Kết nối Lưới điện ASEAN và thu hút thêm sự hỗ trợ từ các Đối tác Phát triển/Tổ chức Quốc tế (DPs/IOs), vào năm 2024, Trung tâm Năng lượng ASEAN (ACE) và HAPUA (Lãnh đạo các Tiện ích Điện lực ASEAN) đã bắt đầu phát triển Mẫu Hồ sơ Dự án cho từng dự án kết nối được xác định trong Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể Kết nối ASEAN (AIMS) III và tổng hợp thành một ấn phẩm. Theo cập nhật tính đến thời điểm báo cáo này, mẫu Hồ sơ Dự án đã được đưa ra tham vấn tại Hội nghị Hội đồng HAPUA vào tháng 8 năm 2024 và ra mắt tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 42 vào tháng 9 năm 2024. 
	
201 Bản đồ Kết quả chưa có sẵn tại thời điểm đánh giá. Do đó, việc đánh giá được thực hiện dựa trên Kế hoạch Công tác Ngành, Bản cập nhật Ưu tiên Hàng năm (Quý 2 năm 2018, Quý 2 năm 2024), Báo cáo Đánh giá Trung tâm (MTR) ngành và các thông tin công khai khác.

Khung thể chế và năng lực quy định cho Thương mại Điện Đa phương. Để chuẩn bị cho Thương mại Điện Đa phương ASEAN, Nghiên cứu Khuyến nghị về Thương mại Điện Đa phương đã được thực hiện vào năm 2019. Nghiên cứu này, bao gồm các khuyến nghị về tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện khu vực APG, đã được trình bày tại Hội nghị AMEM lần thứ 37. Lộ trình/kế hoạch theo dõi các khuyến nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để thúc đẩy hội nhập điện năng khu vực và thương mại điện đa phương trong ASEAN được đưa vào APAEC Giai đoạn 2 (2021-2025).
Một Cuộc họp Tham vấn để chuẩn bị xây dựng hiệp định liên chính phủ nhằm thúc đẩy giao dịch điện đa phương trong Lưới điện ASEAN (APG) ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2021 như bước đầu tiên hướng tới việc chuẩn bị và đề xuất hiệp định liên chính phủ, bao gồm xác định cơ chế tạo thuận lợi và các năng lực thể chế, quy định cần thiết. Việc khai mạc hội thảo đã bị trì hoãn trong giai đoạn 2021-2022, nhưng ít nhất hai cuộc họp điều phối và tham vấn nhóm nhỏ đã được hoàn thành để chuẩn bị cho cuộc họp/hội thảo tham vấn này vào năm 2021. Cuộc họp Tham vấn APG đã được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2023, với các khuyến nghị về sắp xếp thể chế và kế hoạch cho văn bản kế thừa của Biên bản ghi nhớ (MOU) APG, thông qua việc thành lập Lực lượng Đặc nhiệm APG bao gồm một số cơ quan chủ chốt liên quan đến APG như Ủy ban Tham vấn APG (APGCC), HAPUA và Mạng lưới Điều tiết Năng lượng ASEAN (AERN). Nhiều cuộc họp, bao gồm các phiên soạn thảo của Lực lượng Đặc nhiệm APG, đã được tiến hành trong suốt năm 2023-2024 và đưa ra dự thảo cuối cùng của MOU APG Tăng cường (văn bản kế thừa của MOU APG trước đây), bao gồm tài liệu hỗ trợ là Điều khoản tham chiếu cho các cơ quan liên quan đến APG. Dự thảo cuối cùng của MOU APG Tăng cường dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị AMEM lần thứ 43 vào năm 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (AIMS) III. The  Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (AIMS) III (Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2) đã hoàn thành, đưa ra các khuyến nghị về cơ sở hạ tầng truyền tải cần thiết để hỗ trợ thương mại điện đa phương và tích hợp năng lượng tái tạo vào Lưới điện ASEAN. Hạng mục này đã hoàn thành một phần. AIMS III Giai đoạn 3 về Phân tích Thị trường Đa phương hiện đang được tiến hành để xây dựng các yêu cầu tối thiểu cho phát triển thị trường đa phương, khung khổ quy định, mã lưới điện và các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Để tăng cường tính kết nối của cơ sở hạ tầng năng lượng giữa các nước AMS và đảm bảo tất cả các nước AMS đều được hưởng lợi từ lưới điện, đường ống dẫn khí đốt hoặc kho cảng khí đốt được kết nối, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 41 đã thông qua Tuyên bố Chung về Năng lượng Bền vững thông qua Kết nối vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 và  Tuyên bố Chung về Dự án Kết nối Điện lực Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines (BIMP-PIP).

(ii) Đường ống Khí đốt Xuyên ASEAN (TAGP)
SM92: Đường ống Khí đốt Xuyên ASEAN nhằm mục đích tăng cường kết nối trong ASEAN để đảm bảo an ninh năng lượng và khả năng tiếp cận thông qua các đường ống và kho cảng tái hóa khí.
Để nâng cao nhận thức và thúc đẩy phát triển thị trường khí đốt bền vững trong ASEAN, Sách trắng Vận động Chính sách về Khí đốt đã được hoàn thành và thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 36 vào tháng 10 năm 2018, các khuyến nghị của sách trắng đã được đưa vào APAEC Giai đoạn 2. Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về lợi ích của khí tự nhiên trong cơ cấu năng lượng của khu vực, dự thảo kế hoạch truyền thông vận động về khí đốt đã được trình bày tại Hội nghị Quan chức Cao cấp về Năng lượng Trù bị (Prep-SOME) chuẩn bị cho AMEM vào tháng 9 năm 2021.
Để mở rộng phạm vi của Đường ống Khí đốt Xuyên ASEAN (TAGP) hiện tại từ khí tự nhiên đường ống sang bao gồm cả Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các giàn tiếp nhận, cơ sở lưu trữ và hạ tầng tái hóa khí, Nghị định thư Sửa đổi Đường ống Khí đốt Xuyên ASEAN (TAGP) đã được đề xuất. Đến giữa năm 2024, việc ký kết Nghị định thư đang được tiến hành, với 6 quốc gia AMS đã nộp Văn kiện Ủy quyền Đầy đủ (Instrument of Full Powers - IFP) và 4 quốc gia AMS đã ký vào trang chữ ký.
Để hỗ trợ an ninh năng lượng, các nước AMS đã thành lập Nhóm Công tác APSA với nhiệm vụ cập nhật Hiệp định Kế thừa của  Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN (APSA) (2009). Một số hội thảo/thảo luận nhóm tập trung (FGD) đã được thực hiện trong năm 2023 và 2024 để hoàn thiện văn bản, với mục tiêu ký kết tại Hội nghị AMEM lần thứ 43 vào năm 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Khi các hoạt động ngày càng mở rộng, Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE) hiện cũng đang làm việc về các sáng kiến như Chương trình Lãnh đạo về Mê-tan, nhằm giảm phát thải khí mê-tan trong ngành dầu khí.
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(iii) Than và Công nghệ Than sạch (CCT)
SM93: Than và Công nghệ Than sạch nhằm mục đích cải thiện việc sử dụng than trong ASEAN thông qua việc thúc đẩy các công nghệ than sạch (CCT). Các sáng kiến khác nhau thuộc lĩnh vực chương trình này bao gồm tiếp cận các bên liên quan, khung triển khai CCUS (Thu giữ, Sử dụng và Lưu trữ Carbon) và xây dựng lộ trình.
Tiếp cận và tham gia của các bên liên quan. Để thúc đẩy tiếp cận chiến lược nhằm cải thiện việc sử dụng than, một Thảo luận Chính sách Cấp cao về vai trò của than trong ASEAN đã được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 4 năm 2018 tại Putrajaya, Malaysia, thảo luận về thương mại than nội khối ASEAN, an ninh than và thúc đẩy các công nghệ than sạch hơn. Kết quả của Thảo luận Chính sách Cấp cao đã được đưa vào Đánh giá giữa kỳ (MTR) APAEC Giai đoạn 1 (2018) và APAEC Giai đoạn 2. Một hội thảo khác về Kinh tế Hydro và Thu giữ, Sử dụng và Lưu trữ Carbon do Bộ Năng lượng Brunei Darussalam chủ trì đã được tổ chức vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Năm 2022, một Đối thoại Chính sách Cấp cao tập trung vào các sáng kiến thúc đẩy đổi mới và hợp tác trong CCT đã được tổ chức vào tháng 8 năm 2022 nhằm nâng cao hiểu biết về vai trò của than và CCT trong việc quản lý an ninh năng lượng ASEAN và ứng phó chuyển dịch năng lượng trước các mối quan ngại về môi trường toàn cầu từ chính phủ, xã hội dân sự, giới học thuật và khu vực tư nhân.
Triển khai CCUS. Một bản thuyết minh ý tưởng cho dự án Tăng tốc CCUS Đông Nam Á (SEACA) đã được AFOC (Diễn đàn Than ASEAN) hoàn thiện vào ngày 17 tháng 11 năm 2022. Các sản phẩm của SEACA, được thực hiện với sự hợp tác của Viện CCS Toàn cầu (GCCSI), bao gồm báo cáo nghiên cứu về "Khung Triển khai và Lộ trình CCUS cho ASEAN". Nghiên cứu về Khung Triển khai và Lộ trình CCUS được khởi động vào năm 2022 nhằm cung cấp một chiến lược triển khai CCUS thực tế, đáng tin cậy và kế hoạch thực hiện cuối cùng để giảm phát thải carbon, song hành cùng các nỗ lực chuyển sang năng lượng hiệu quả hơn và nguồn cung cấp thay thế mới nổi và tái tạo. SEACA cũng đã tổ chức một loạt hội thảo trong năm 2023-2024 để thảo luận về các chính sách và khung pháp lý của ASEAN về CCUS cũng như khám phá các chiến lược để tăng tốc triển khai CCS tại Đông Nam Á.205 ACE (Trung tâm Năng lượng ASEAN) đã và đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính/đối tác để khởi xướng các dự án CCUS thí điểm. Để thúc đẩy việc thực hiện CCS/CCUS, ACE đã gửi bảng câu hỏi để cung cấp thông tin chi tiết cho việc Xây dựng Lộ trình CCUS và tiến hành thảo luận nhóm tập trung (FGD) để thảo luận kết quả bảng câu hỏi vào tháng 5-6 năm 2024. Dự thảo Lộ trình đã được trình bày tại Hội nghị Hội đồng AFOC lần thứ 22 vào ngày 21 tháng 5 năm 2024 và đã được thông qua tại Hội nghị AMEM lần thứ 42 tại Viêng Chăn, Lào năm 2024. Mặt khác, để tiến tới thực hiện lộ trình, một Bản thuyết minh ý tưởng về Nhóm Công tác Năng lượng ASEAN về CCS/CCUS ban đầu được ACE trình bày tại Hội nghị Hội đồng AFOC lần thứ 22 vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Bản thuyết minh ý tưởng hiện vẫn đang được thảo luận để phản ánh sự sắp xếp phù hợp nhất, bao gồm việc thực hiện lập bản đồ các bên liên quan về CCUS làm cơ sở cho nhóm công tác. 
Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (EE&C)
SM94: Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả đặt mục tiêu giảm cường độ năng lượng trong ASEAN xuống 20% vào năm 2020 và 30% vào năm 2025 so với mức năm 2005. Năm 2020, Hội nghị AMEM lần thứ 38 đã thông qua mục tiêu mới là giảm 32% cường độ năng lượng vào năm 2025 so với mức năm 2005. Để đạt được mục tiêu này, APAEC đã đề ra nhiều hành động nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu quả năng lượng cho sản phẩm, hiệu quả năng lượng trong xây dựng, giao thông vận tải và công nghiệp, cũng như tài chính cho EE.
Tiêu chuẩn Hiệu quả Năng lượng. Để hỗ trợ việc công nhận lẫn nhau về thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với máy điều hòa không khí gia dụng trong các cơ chế Thỏa thuận Thừa nhận Lẫn nhau về Thiết bị Điện & Điện tử ASEAN (ASEAN EE MRA), Hướng dẫn về Tích hợp Hiệu quả Năng lượng vào các Khung khổ ASEAN MRA EEE và AHEER đã được Hội nghị Quan chức Cao cấp về Năng lượng (SOME) thông qua và được Hội nghị AMEM lần thứ 37 xác nhận vào tháng 9 năm 2019. Hiện tại, ASEAN đang tìm cách mở rộng việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn và dán nhãn sang các thiết bị khác bao gồm tủ lạnh, thiết bị chiếu sáng, máy biến áp và các thiết bị khác.
Các công trình. A  Nghiên cứu về Rà soát Quy chuẩn Công trình Xanh và Hiệu quả Năng lượng Tòa nhà trong ASEAN: Hướng tới Các Hướng dẫn về Quy chuẩn Công trình Xanh ASEAN đã được thực hiện vào năm 2018, với các khuyến nghị được thông qua tại Hội nghị AMEM lần thứ 36 vào tháng 10 năm 2018. Nghiên cứu đã cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thực hiện và đề xuất các khuyến nghị để vượt qua những thách thức về quy định và kỹ thuật trong việc áp dụng các quy chuẩn công trình xanh tại các nước AMS. Báo cáo “Tương lai của Công nghệ làm mát trong ASEAN” được thảo luận tại Hội nghị AMEM lần thứ 37 năm 2019, đã xem xét các tác động tiềm tàng của nhu cầu ngày càng tăng đối với việc làm mát không gian thông qua sử dụng máy điều hòa không khí (AC) và đưa ra các khuyến nghị chính sách để tăng hiệu quả của máy điều hòa tại các nước AMS phù hợp với chương trình nghị sự hội nhập kinh tế khu vực của ASEAN. Một nghiên cứu khác bắt đầu vào tháng 10 năm 2020 nhằm xây dựng dự thảo các lộ trình ASEAN về "Tòa nhà và Xây dựng Sử dụng Năng lượng Hiệu quả" và "Làm mát Bền vững" để thúc đẩy sự đóng góp của ngành xây dựng trong việc cải thiện hiệu quả năng lượng tại ASEAN nhằm đạt được mục tiêu khu vực là giảm 32% cường độ năng lượng vào năm 2025. Nghiên cứu đã đưa ra  Lộ trình Hướng tới các Tòa nhà và Làm mát Bền vững và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả trong ASEAN (2021), cung cấp các khuyến nghị để cải thiện hiệu quả năng lượng (EE) trong làm mát tại ASEAN nhằm giúp tạo ra một thị trường khu vực cho các máy điều hòa không khí/sản phẩm làm mát tiết kiệm năng lượng thông qua việc áp dụng Tiêu chuẩn Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu (MEPS), hài hòa hóa các tiêu chuẩn thử nghiệm cho máy điều hòa không khí và quạt, dán nhãn năng lượng và các ưu đãi khác để khuyến khích làm mát hiệu quả.
Giao thông vận tải & Công nghiệp. Một loạt các hội thảo nâng cao năng lực về Chính sách, Biện pháp và Thực tiễn Tốt nhất về EE&C, cũng như về EE&C tập trung vào ngành Giao thông vận tải (Tiết kiệm nhiên liệu phương tiện), Công nghiệp (Hệ thống Nhiệt và Điện kết hợp), và một "Hội thảo Chuyên sâu về Chính sách và Biện pháp Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (EE&C) trong Ngành Điện" đã được tổ chức trong giai đoạn 2021-2022. Chương trình lâu dài Chương trình Hiệu quả Năng lượng ASEAN - Nhật Bản (AJEEP) cũng đã phát triển để bao gồm trọng tâm vào các biện pháp EE trong các ngành giao thông vận tải và công nghiệp thông qua việc mở rộng sang các chương trình 4 và 5. Theo các cập nhật hàng năm, các hội thảo này nhằm tạo điều kiện thảo luận để khởi xướng các Nghiên cứu về Hiện trạng và Tiềm năng của EE&C đối với Ngành Giao thông vận tải và Công nghiệp, cũng như thúc đẩy EE&C trong hoạt động của ngành điện tại ASEAN. Cụ thể đối với EE&C trong Công nghiệp, một bản thuyết minh ý tưởng để "Khởi xướng Xây dựng các Định mức và Hướng dẫn Hiệu suất Năng lượng cho Công nghiệp" đã được gửi tới Mạng lưới Tiểu ngành EE&C (EE&C-SSN) vào tháng 5 năm 2024, dẫn đến việc thông qua Hướng dẫn về Định mức Hiệu suất Năng lượng trong Ngành Xi măng tại ASEAN tại Hội nghị AMEM lần thứ 42 năm 2024. Hơn nữa, dự kiến sẽ mở rộng hướng dẫn này để bao gồm các loại hình công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng khác.
Tài chính cho EE. Một Nghiên cứu về Thiết kế Cơ chế Tài chính cho Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (EE&C) đã được công bố tại Hội nghị AMEM lần thứ 37 vào năm 2019. Nghiên cứu đã cung cấp bản đồ về Tài chính cho EE&C tại các nước AMS, những thách thức mà các dự án EE phải đối mặt, và đề xuất các khuyến nghị để vượt qua các rào cản đối với việc cấp vốn cho các dự án EE&C trong khu vực. Ngoài các hoạt động liên quan đến nghiên cứu và nâng cao năng lực, ASEAN hiện đang theo đuổi việc phát triển cơ sở dữ liệu và nền tảng đầu tư EE Khu vực, với trọng tâm ban đầu là ngành xây dựng.
(iv) Năng lượng tái tạo (RE)
SM95 đặt mục tiêu nâng tỷ trọng năng lượng tái tạo (RE) lên mức kỳ vọng 23% trong Cơ cấu Năng lượng ASEAN (Tổng cung năng lượng sơ cấp) vào năm 2025. Mục tiêu này dự kiến đạt được thông qua kết hợp các biện pháp về chính sách RE, đối thoại chính sách, R&D, tài chính cho RE và tăng cường năng lực.
Năm 2022, Ấn phẩm RE Outlook lần thứ hai được công bố tại AMEM lần thứ 40 và các cuộc họp liên quan. Báo cáo này đưa ra lộ trình phát triển năng lượng tái tạo cho khu vực, cùng các lộ trình công nghệ theo từng ngành và cơ hội đầu tư nhằm đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng trong ASEAN.
Ngày 19/11/2020, AMEM lần thứ 38 đã thông qua mục tiêu mới: năng lượng tái tạo chiếm 35% tổng công suất điện lắp đặt của ASEAN vào năm 2025, và mục tiêu này sẽ được đưa vào Lộ trình RE ASEAN 2025. Việc đạt được mục tiêu công suất mới này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu kỳ vọng RE chiếm 23% trong TPES vào năm 2025. Lộ trình Năng lượng Tái tạo Dài hạn ASEAN được khởi động năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện và xác định các hướng phát triển RE dựa trên nguồn lực khu vực và mục tiêu chung về chuyển dịch năng lượng. Lộ trình dự kiến được hoàn tất tại AMEM lần thứ 43 vào năm 2025.
Bản Ghi nhớ Hợp tác giữa ASEAN và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) được ký tại AMEM lần thứ 36 vào tháng 10/2018, với Tổng Thư ký ASEAN ký thay mặt ASEAN và Tổng Giám đốc IRENA.Để hỗ trợ việc thành lập Trung tâm Mạng lưới R&D về nhiên liệu sinh học và năng lượng sinh học ASEAN, ACE và Cơ quan Phát triển Khoa học & Công nghệ Quốc gia Thái Lan (NSTDA) đã ký kết MoU bên lề AMEM lần thứ 37 năm 2019.
R&D: Một số nghiên cứu đáng chú ý về công nghệ và sáng kiến năng lượng tái tạo đã được triển khai, gồm nghiên cứu về Chi phí điện quy dẫn (LCOE) cho các công nghệ RE bổ sung trong ASEAN bắt đầu năm 2018 và hoàn thành năm 2019; nghiên cứu về nhiên liệu sinh học, phát triển điện gió ngoài khơi; và khuôn khổ ban đầu cho chứng chỉ năng lượng tái tạo ASEAN (REC).
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(v) Chính sách và Quy hoạch Năng lượng Khu vực (REPP)
SM96 về Chính sách và Quy hoạch Khu vực hướng tới việc nâng tầm hình ảnh ngành năng lượng ASEAN trên trường quốc tế thông qua ấn phẩm thường niên về Hợp tác Năng lượng ASEAN.
Chính sách. Để hỗ trợ đối thoại chính sách về các vấn đề năng lượng liên quan đến năng lượng sạch, giá phải chăng (SDG7) và hành động khí hậu (SDG13), Hội thảo ASEAN–Hoa Kỳ về khử carbon trong ngành năng lượng và Hội thảo của IEA về Báo cáo Lộ trình Net-Zero và ứng dụng cho ASEAN đã được tổ chức bên lề Cuộc họp REPP-SSN lần thứ 20 vào tháng 5/2021.
Hợp tác. Để nâng cao vị thế của ngành năng lượng ASEAN trên trường quốc tế, ASEAN đã ký các Bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tổ chức và định chế quốc tế, bao gồm cả việc thiết lập các nền tảng đối thoại mới như SOME-IEA, SOME-EU và SOME-ADB.
Ấn phẩm: Trong giai đoạn đánh giá, ASEAN đã xuất bản 4 ấn phẩm triển vọng năng lượng khu vực, gồm: Ấn phẩm Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 5 (2017), lần thứ 6 (2020), lần thứ 7 (2022) và lần thứ 8 (2024). Các ấn phẩm này cập nhật thường xuyên xu hướng năng lượng khu vực như khả năng tiếp cận, chi phí, hiệu quả, an ninh năng lượng và tính bền vững môi trường; đồng thời đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu năng lượng quốc gia và khu vực, xác định chính sách, biện pháp và công nghệ cần thiết, qua đó cung cấp đầu vào quan trọng cho công tác hoạch định và lập kế hoạch năng lượng khu vực.
Tăng cường năng lực về chính sách và quy hoạch năng lượng: Để nâng cao chất lượng dữ liệu và phân tích trong hoạch định chính sách năng lượng của ASEAN, “Lộ trình tăng cường năng lực về đầu tư và tài chính cho năng lượng trong ASEAN” đã được thông qua tại AMEM lần thứ 36 vào tháng 10/2018.
Thu hút đầu tư và tài chính cho năng lượng: Theo Ấn phẩm Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 8 (AEO8), khu vực sẽ cần nguồn vốn đầu tư rất lớn trong dài hạn để bổ sung hạ tầng công suất và đáp ứng nhu cầu điện. Trong giai đoạn 2023–2030, nhu cầu đầu tư điện bình quân hằng năm dao động từ 20 đến 56 tỷ USD; còn về dài hạn (2041–2050) tăng lên 28 đến 371 tỷ USD. Năm 2023, Đối thoại Cấp cao về “Tài chính năng lượng bền vững và huy động đầu tư để bảo đảm an ninh năng lượng và đạt NDCs ở ASEAN” đã được tổ chức nhằm thảo luận việc huy động các nguồn vốn cần thiết trong khu vực, với sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính.
(vi) Năng lượng hạt nhân dân sự
SM97 về Năng lượng hạt nhân dân sự nhằm xây dựng năng lực cho các quan chức ASEAN, bao gồm hệ thống quản lý và giám sát hạt nhân. Dù PEDs không đề ra hành động cụ thể cho lĩnh vực này, các đánh giá giữa kỳ của APAEC Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 cho thấy nhiều hoạt động tăng cường năng lực đã được triển khai — như hội thảo, đào tạo và các chuyến tham quan học tập — với sự phối hợp của các Đối tác Đối thoại (Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, ASEANTOM và IAEA) nhằm nâng cao kiến thức, năng lực cho nhà hoạch định chính sách và cải thiện hiểu biết của công chúng về năng lượng hạt nhân dân sự.
Cơ hội.
Theo Triển vọng Năng lượng ASEAN lần thứ 8, năm 2022, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong TPES của ASEAN đạt 15,6%, vẫn còn cách khá xa mục tiêu 23% của APAEC vào năm 2025. Trong khi đó, năm 2021, năng lượng tái tạo chiếm 16,2% TPES và 33,4% tổng công suất điện lắp đặt. Dự báo đến năm 2025, tỷ lệ này sẽ đạt 17,5% trong TPES và 37,9% trong công suất điện — cho thấy tiến độ khả quan và thậm chí có thể vượt mục tiêu 35% nếu các AMS thực thi đầy đủ chính sách EE và RE quốc gia.
Về hiệu quả năng lượng, năm 2022 ASEAN đã giảm 27% cường độ năng lượng so với 2005 và dự báo đạt mức giảm 29,2% vào năm 2025 — thấp hơn mục tiêu nếu không tính đến nỗ lực hợp tác khu vực. Dự báo này cho thấy cần tăng cường các hành động quốc gia và khu vực theo khuyến nghị của AEO8, như: đẩy mạnh triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí trong các lĩnh vực trọng yếu (giao thông, nấu nướng, làm mát), thúc đẩy sử dụng xe điện, nâng cao hiệu quả nhiên liệu, mở rộng giao thông công cộng; cung cấp ưu đãi tài chính và hợp tác công–tư để thúc đẩy công nghệ sạch và giảm rủi ro cho các dự án hiệu quả năng lượng; cải thiện chất lượng dữ liệu để quản lý và theo dõi tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn.
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Tiếp tục các hoạt động. Hợp tác năng lượng bao gồm các dự án dài hạn đòi hỏi kế hoạch kế thừa qua nhiều chu kỳ chiến lược. Bên cạnh đó, quá trình chuyển dịch năng lượng cũng cần thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới (như RE) và cơ chế kết nối mới (như thương mại điện đa phương) vốn đòi hỏi thời gian dài. Nhiều sáng kiến trong trụ cột Hợp tác Năng lượng đang trong quá trình triển khai hoặc giai đoạn đầu, do đó việc tiếp tục các hoạt động này trong năm 2025 và giai đoạn hậu 2025 là cần thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng: “kết nối năng lượng và hội nhập thị trường năng lượng ASEAN nhằm bảo đảm an ninh, khả năng tiếp cận, chi phí phải chăng và bền vững cho tất cả.”
Một số ví dụ bao gồm nhưng không giới hạn:
• Tiếp tục thúc đẩy thiết lập các hệ thống thương mại điện khu vực nhỏ theo APAEC.
• Thực hiện khuyến nghị từ các nghiên cứu trước và tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cấp thương mại điện đa phương trong Lưới điện ASEAN (APG), bao gồm vận hành Bản Ghi nhớ Tăng cường APG mới.
• Hoàn tất cập nhật và ký Nghị định thư Sửa đổi TAGP và Thỏa thuận Kế nhiệm của APSA.
• Tích hợp kết quả từ nghiên cứu về Khung triển khai và Lộ trình CCUS (đề xuất hành động 2025–2050) vào chiến lược hậu 2025 để đẩy nhanh triển khai CCUS trong ASEAN.
• Tăng cường các sáng kiến EE, đặc biệt trong các lĩnh vực sử dụng cuối như giao thông và công nghiệp; tiếp tục triển khai các Bộ tiêu chí và Hướng dẫn về Hiệu suất năng lượng.
• Mở rộng hợp tác liên ngành với các lĩnh vực liên quan như giao thông, khí hậu, nông nghiệp,...
• Tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức cho cán bộ chính phủ và công chúng về các nguồn năng lượng khác nhau, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự.
Giám sát và Báo cáo: Dự kiến giai đoạn hợp tác khu vực sau 2025 sẽ tiếp tục tập trung vào (i) R&D, (ii) tăng cường năng lực, (iii) thúc đẩy tài chính và đầu tư năng lượng, đặc biệt theo mô hình PPP, (iv) hợp tác quốc tế, và (v) nâng cao nhận thức cộng đồng và chia sẻ thông tin. Về tăng cường năng lực, khuyến nghị tương tự các lĩnh vực khác: cần theo dõi việc triển khai, kết quả đạt được và các nhu cầu còn thiếu. Công tác truyền thông cộng đồng là một trong những hoạt động quan trọng trong hợp tác năng lượng, đặc biệt liên quan đến nâng cao nhận thức về than và công nghệ than sạch hoặc năng lượng hạt nhân dân sự. Cần lưu ý bảo đảm rằng các kết quả của hoạt động truyền thông được ghi nhận đầy đủ và có hành động tiếp nối.
C5. Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp 209

Mục tiêu ngành. Nhận thức được vai trò then chốt của lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (FAF) đối với ASEAN trong bối cảnh dân số tăng, thu nhập cải thiện và tầng lớp trung lưu mở rộng, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 xác định mục tiêu của ngành FAF là bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tốt hơn, tận dụng cơ hội từ thị trường toàn cầu, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Kế hoạch Chiến lược Hợp tác ASEAN về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (SAPAFAF) 2016–2025 đặt ra định hướng đạt được mục tiêu này thông qua bảy trụ cột chiến lược (nêu bên dưới)..210
Tình hình triển khai. Tính đến cuối năm 2023, lĩnh vực FAF (C5) có 83 dòng hành động, tăng từ 47 hành động năm 2020. Trong số này, 87% đã hoàn thành, 13% đang triển khai và 0% chưa bắt đầu. Trong giai đoạn rà soát, ASEAN đạt tiến bộ ở nhiều mảng hợp tác FAF, như hài hòa hóa tiêu chuẩn đối với sản phẩm nông nghiệp giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài khu vực; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc ASEAN CATCH; và thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Sức khỏe Động vật và Bệnh lây truyền từ động vật sang người (ACCAHZ) nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực.
(i) Chiến lược 1: Nâng cao số lượng và chất lượng sản xuất với hệ thống quản lý tài nguyên công nghệ 'xanh' bền vững, giảm thiểu tổn thất và lãng phí trước và sau thu hoạch
Theo Chiến lược 1, một số hướng dẫn và kế hoạch hành động đã được xây dựng để cung cấp hướng dẫn cho sản xuất bền vững trong lĩnh vực FAF. Kế hoạch hành động chiến lược về hợp tác ASEAN về thủy sản giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua vào năm 2021, bao gồm các biện pháp thúc đẩy "ngành thủy sản cạnh tranh, bao trùm, có khả năng chống chịu và bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực và dinh dưỡng trong khu vực ASEAN”.
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Giám sát và Báo cáo: Dự kiến giai đoạn hợp tác khu vực sau 2025 sẽ tiếp tục tập trung vào (i) R&D, (ii) tăng cường năng lực, (iii) thúc đẩy tài chính và đầu tư năng lượng, đặc biệt theo mô hình PPP, (iv) hợp tác quốc tế, và (v) nâng cao nhận thức cộng đồng và chia sẻ thông tin. Về tăng cường năng lực, khuyến nghị tương tự các lĩnh vực khác: cần theo dõi việc triển khai, kết quả đạt được và các nhu cầu còn thiếu. Công tác truyền thông cộng đồng là một trong những hoạt động quan trọng trong hợp tác năng lượng, đặc biệt liên quan đến nâng cao nhận thức về than và công nghệ than sạch hoặc năng lượng hạt nhân dân sự. Cần lưu ý bảo đảm rằng các kết quả của hoạt động truyền thông được ghi nhận đầy đủ và có hành động tiếp nối.
C5. Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp 209

Mục tiêu ngành. Nhận thức được vai trò then chốt của lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (FAF) đối với ASEAN trong bối cảnh dân số tăng, thu nhập cải thiện và tầng lớp trung lưu mở rộng, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 xác định mục tiêu của ngành FAF là bảo đảm an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tốt hơn, tận dụng cơ hội từ thị trường toàn cầu, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Kế hoạch Chiến lược Hợp tác ASEAN về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (SAPAFAF) 2016–2025 đặt ra định hướng đạt được mục tiêu này thông qua bảy trụ cột chiến lược (nêu bên dưới)..210
Tình hình triển khai. Tính đến cuối năm 2023, lĩnh vực FAF (C5) có 83 dòng hành động, tăng từ 47 hành động năm 2020. Trong số này, 87% đã hoàn thành, 13% đang triển khai và 0% chưa bắt đầu. Trong giai đoạn rà soát, ASEAN đạt tiến bộ ở nhiều mảng hợp tác FAF, như hài hòa hóa tiêu chuẩn đối với sản phẩm nông nghiệp giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong và ngoài khu vực; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc ASEAN CATCH; và thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Sức khỏe Động vật và Bệnh lây truyền từ động vật sang người (ACCAHZ) nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực.
(ii) Chiến lược 1: Nâng cao số lượng và chất lượng sản xuất với hệ thống quản lý tài nguyên công nghệ 'xanh' bền vững, giảm thiểu tổn thất và lãng phí trước và sau thu hoạch
Theo Chiến lược 1, một số hướng dẫn và kế hoạch hành động đã được xây dựng để cung cấp hướng dẫn cho sản xuất bền vững trong lĩnh vực FAF. Kế hoạch hành động chiến lược về hợp tác ASEAN về thủy sản giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua vào năm 2021, bao gồm các biện pháp thúc đẩy "ngành thủy sản cạnh tranh, bao trùm, có khả năng chống chịu và bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực và dinh dưỡng trong khu vực ASEAN”.
Để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các cuộc thảo luận chính sách ngành,  Khung khu vực Đối tác Công tư ASEAN về Phát triển Công nghệ trong các lĩnh vực FAF đã được AMAF thông qua vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 và Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách nhiệm vào FAF đã được AMAF lần thứ 40 thông qua vào tháng 8 năm 2018.
Để thúc đẩy tính bền vững về sinh thái trong sản xuất FAF, Hướng dẫn ASEAN về Nông nghiệp bền vững đã được Hội nghị AMAF lần thứ 44 thông qua vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, cung cấp một khuôn khổ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra một chuỗi giá trị nông nghiệp sẽ duy trì tính cạnh tranh cũng như bền vững khi đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu và những thách thức của đại dịch kéo dài. Tiếp theo, Kế hoạch hành động thực hiện Hướng dẫn ASEAN về Nông nghiệp bền vững được xây dựng vào năm 2023 và được SSOM-AMAF phê duyệt vào tháng 8/2024 cung cấp tài liệu tham khảo và hướng dẫn AMS xác định, thực hiện và đánh giá các dự án, chương trình có ý nghĩa nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững và tuần hoàn trong khu vực ASEAN. Hướng dẫn ASEAN về giảm đốt cây trồng đã được xây dựng và thông qua vào tháng 10 năm 2024 để cung cấp cho AMS các khuyến nghị chính sách nhằm giảm suy thoái môi trường liên quan đến các hoạt động đốt cây trồng đồng thời khuyến khích các giải pháp thay thế an toàn và bền vững. Hơn nữa, kể từ năm 2023,  Dự án Thí điểm Sử dụng Bền vững Rơm rạ để đánh giá các phương pháp và trường hợp kinh doanh sáng tạo cho việc sử dụng rơm rạ nhằm giảm đốt ruộng trống ở khu vực ASEAN.
Để thúc đẩy các công nghệ mới và thực tiễn quản lý tốt nhất trong lĩnh vực FAF, Tiêu chuẩn ASEAN về Sản phẩm Làm vườn đã được bắt đầu phát triển vào năm 2020. Trong cuộc họp lần thứ 43 vào năm 2021, AMAF đã thông qua các tiêu chuẩn ASEAN về rau diếp rời (xà lách Romaine). Năm 2021, Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy sử dụng công nghệ số cho ngành nông nghiệp và lương thực ASEAN đã được phê duyệt trong khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) và Kế hoạch thực hiện và dựa trên nghiên cứu về "Tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng thực phẩm và an ninh lương thực trong ASEAN bằng cách sử dụng công nghệ số”.
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Cùng năm đó, Kế hoạch hành động khu vực 5 năm về kháng kháng sinh (AMR) trong nuôi trồng thủy sản đã được thông qua, cùng với Hướng dẫn khu vực về thực hiện phân tích rủi ro đối với kháng kháng sinh  phát sinh từ việc sử dụng các chất kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản và Hướng dẫn ASEAN về sử dụng kháng sinh một cách thận trọng trong nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Hướng dẫn Khu vực về Giám sát và Giám sát Kháng sinh trong Mầm bệnh do Vi khuẩn trong Nuôi trồng Thủy sản, nhằm cung cấp hướng dẫn về thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện và ứng dụng dữ liệu liên quan đến việc giám sát kháng thuốc trong vi khuẩn từ các trang trại đánh bắt có vẻ khỏe mạnh dành cho con người, đang được tiến hành tính đến thời điểm đánh giá này.
(iii) Chiến lược 2: Tăng cường tạo thuận lợi thương mại, hội nhập kinh tế và tiếp cận thị trường;
Chiến lược 2 tập trung vào việc loại bỏ các rào cản đối với thương mại các sản phẩm FAF, bao gồm thông qua việc hài hòa các tiêu chuẩn, quy định, kiểm tra, chứng nhận và công nhận bằng cách cải thiện hệ thống kiểm dịch, giảm NTM và loại bỏ các rào cản phi thuế quan (NTBs). Để hỗ trợ việc đạt được mục tiêu nêu trên, Sổ tay chứng nhận ASEAN GAP - Hệ thống đảm bảo chất lượng cho rau quả ASEAN và Sổ tay kiểm soát chính thức ASEAN GAP - Hệ thống đảm bảo chất lượng  cho rau quả ASEAN đã được AMAF lần thứ 41 thông qua vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Báo cáo kiểm kê về việc sử dụng hóa chất nông nghiệp trong khu vực ASEAN đã được Hội nghị AMAF lần thứ 44 vào ngày 26 tháng 10 năm 2022 thông qua để AMS sử dụng làm tài liệu tham khảo nhằm đánh giá mức độ hài hòa của các tiêu chuẩn Giới hạn dư lượng tối đa (MRL) của thuốc bảo vệ thực vật trong việc thu hẹp khoảng cách thông qua việc xác định các thách thức và hành động để giải quyết những hạn chế đó. AMAF cũng đã thông qua Thực hành tốt động vật cho trang trại lợn (2018), Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) cho vịt (2019) và Sổ tay chứng nhận và công nhận ASEAN GAP (2019), Hướng dẫn phát hiện và ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã (2019) và Hướng dẫn chung ASEAN về thực phẩm Halal (2019), Sổ tay GMP cho lò mổ và nhà máy chế biến thịt (2021),  trong khi việc công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn nông sản thực phẩm và đánh giá sự phù hợp vẫn đang được thảo luận vào thời điểm đánh giá này.
Một lĩnh vực công việc quan trọng khác trong Chiến lược 2 là hợp tác để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trong các lĩnh vực của FAF, bao gồm đánh bắt IUU, buôn bán động vật hoang dã, khai thác gỗ bất hợp pháp và lâm sản ngoài gỗ. Năm 2017, Hướng dẫn khu vực về hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nuôi trồng thủy sản trong khu vực ASEAN và  Chương trình tài liệu CATCH ASEAN về nghề cá đánh bắt biển đã được công bố như một chương trình tự nguyện nhằm cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc cho nghề cá đánh bắt biển. Về IUU, Đề xuất khái niệm thành lập Mạng lưới ASEAN chống khai thác IUU (AN-IUU) như một khuôn khổ hoạt động để chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực giữa AMS trong chống khai thác IUU trong khu vực đã được AMAF thông qua tại Hội nghị AMAF lần thứ 41 vào tháng 10/2019, tạo nền tảng cho việc thành lập AN-IUU. Cuộc họp AN đầu tiên về chống IUU được tổ chức vào ngày 21-22 tháng 12 năm 2020 trực tuyến. Thái Lan đóng vai trò là Trung tâm Mạng lưới để tổ chức nền tảng tương tác trực tuyến của AN-IUU. Năm 2023, Kế hoạch hành động 3 năm của AN-IUU đã được Hội nghị AMAF lần thứ 45 thông qua, tập trung vào việc xây dựng năng lực và năng lực của các đầu mối và cán bộ liên quan làm việc trong lĩnh vực IUU và MCS (giám sát, kiểm soát và giám sát). Các sáng kiến xây dựng Chính sách Nghề cá chung của ASEAN (AGFP) và Lộ trình chống khai thác IUU trong khu vực ASEAN lần lượt bắt đầu vào năm 2019 và 2020, nhưng không có kết luận nào về các hoạt động được ghi nhận vào thời điểm rà soát này.
(iv) Chiến lược 3: Đảm bảo an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng tốt hơn và phân phối công bằng.
Chiến lược 3 tập trung vào việc tăng cường các thỏa thuận an ninh lương thực khu vực và thực hiện các chính sách an toàn thực phẩm thông qua việc hài hòa các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. An ninh lương thực. Khung An ninh lương thực tổng hợp ASEAN (AIFS) và Kế hoạch hành động chiến lược về an ninh lương thực (SPA-FS) giai đoạn 2021-2025 đã được Hội nghị AMAF lần thứ 42 thông qua vào ngày 21 tháng 10 năm 2020211 để đưa ra các hướng dẫn và khuyến nghị để thúc đẩy hành động thống nhất ở cấp khu vực và quốc gia nhằm đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng lâu dài trong khu vực ASEAN. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường an ninh lương thực đóng vai trò là cơ sở để phát triển các chương trình và/hoặc chính sách nhằm đảm bảo sản xuất bền vững và dòng chảy lương thực liên tục và duy trì chuỗi cung ứng ASEAN, cũng như hệ thống hậu cần để đảm bảo phân phối nông nghiệp và thực phẩm thông suốt. Tuyên bố đã được AMAF thông qua và sau đó được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 vào năm 2023. 
An toàn thực phẩm. Về chính sách tổng thể, Khung pháp lý an toàn thực phẩm ASEAN đã được thông qua vào năm 2016 và Chính sách an toàn thực phẩm ASEAN (AFSP)  đã được AMS thông qua. Hướng dẫn khu vực ASEAN về an ninh lương thực và chính sách dinh dưỡng đã được AMAF thông qua vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 nhằm xây dựng an ninh lương thực và hợp tác dinh dưỡng và hội nhập mạnh mẽ hơn trong khu vực bằng cách đóng vai trò là hướng dẫn tham khảo chung cho hợp tác trong tương lai nhằm tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng trong ASEAN. Khung an toàn thực phẩm ASEAN được hoàn tất vào năm 2020 và ký kết vào năm 2024 nhằm đảm bảo bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy tự do của thực phẩm an toàn trong ASEAN thông qua việc hài hòa các biện pháp và tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm dịch thực vật đối với thực phẩm để giảm thiểu các rào cản kỹ thuật đối với thương mại nội khối ASEAN.212  Kế hoạch hành động chiến lược của Đầu mối liên lạc ASEAN SPS (ASCP) 2021-2025 đã được thông qua vào năm 2020. Cụ thể, một số Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm đã được thông qua từ năm 2016, như 14 Giới hạn dư lượng tối đa ASEAN (MRL) và 2 Tiêu chuẩn ASEAN về sản phẩm làm vườn và cây lương thực khác (2018), Hướng dẫn khu vực ASEAN về thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) (2020), Hướng dẫn kiểm dịch thực vật ASEAN về nhập khẩu quả dứa (Ananas Comosus) để tiêu thụ (2020),  Hướng dẫn kiểm dịch thực vật ASEAN về nhập khẩu măng cụt (2020), MRL hài hòa ASEAN đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (2020),213 , v.v. Vào năm 2022, Báo cáo kiểm kê về việc sử dụng hóa chất nông nghiệp trong khu vực ASEAN đã được Hội nghị AMAF lần thứ 44 thông qua để AMS sử dụng làm tài liệu tham khảo để đánh giá mức độ hài hòa của các tiêu chuẩn Giới hạn dư lượng tối đa (MRL) của thuốc bảo vệ thực vật trong việc thu hẹp khoảng cách thông qua việc xác định các thách thức và hành động để giải quyết những hạn chế đó.
(v) Chiến lược 4: Tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thiên tai và các cú sốc khác;
Chiến lược 4 tập trung vào việc giải quyết biến đổi khí hậu và các tác động bất lợi của nó đối với phát triển kinh tế xã hội, sức khỏe và môi trường ở các nước thành viên ASEAN thông qua việc thúc đẩy các thực hành nông nghiệp phù hợp, xây dựng năng lực, cung cấp khả năng tiếp cận các nguồn tài chính và tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế. Một số tài liệu hướng dẫn đã được thông qua để hướng dẫn các hành động về khả năng chống chịu với khí hậu. Phương pháp tiếp cận của AMAF  đối với lồng ghép giới trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp đã được thông qua vào năm 2018 để làm hướng dẫn tham khảo cho các quốc gia thành viên ASEAN (AMS) trong nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp. Lộ trình ASEAN về nâng cao vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu 2018-2025  đã được AMAF lần thứ 40 thông qua vào năm 2018, đưa ra chiến lược tăng cường hợp tác trong các hợp tác xã nông nghiệp để tạo thuận lợi cho thương mại trong ASEAN và tiếp cận GVC. Hướng dẫn Nông nghiệp Thông minh về Khí hậu ASEAN (Tập 3)  đã được AMAF lần thứ 44 thông qua vào tháng 10 năm 2022 để cung cấp hướng dẫn cho AMS nhằm thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các thực hành CSA. Chiến lược ASEAN về quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn bền vững (2024-2030), khởi xướng vào năm 2023, đóng vai trò là khuôn khổ toàn diện để ASEAN hợp tác giải quyết những thách thức mà hệ sinh thái rừng ngập mặn phải đối mặt, bao gồm phá rừng, chuyển đổi đất và tác động của biến đổi khí hậu để đảo ngược xu hướng suy thoái rừng ngập mặn và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển.
(vi) Chiến lược 5: Hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ bị hạn chế về nguồn lực để nâng cao năng suất, công nghệ và chất lượng sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường toàn cầu và tăng khả năng cạnh tranh.
Chiến lược 5 tập trung vào việc hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ, hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế và đảm bảo khả năng cạnh tranh thông qua việc cung cấp tín dụng, bảo hiểm, công nghệ và thực hiện các chính sách cạnh tranh. Khuôn khổ ASEAN hỗ trợ các nhà sản xuất nhỏ, hợp tác xã và MSME thực phẩm nông lâm nghiệp (FAF) nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực/quốc tế và đảm bảo khả năng cạnh tranh đã được thông qua vào năm 2021. Khung này sẽ giúp các quốc gia thành viên ASEAN (i) đưa ra các khuyến nghị về các ưu tiên chiến lược, nguyên tắc và chương trình hành động để xây dựng các chính sách và quy định nhằm quản lý và thúc đẩy các nhà sản xuất nhỏ, hợp tác xã và MSME của FAF, (ii) tăng cường các khung pháp lý và chính sách quốc gia hiện có (luật và các văn bản pháp lý liên quan) về phát triển các nhà sản xuất nhỏ của FAF,  hợp tác xã và MSME, và (iii) nâng cao năng lực / khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất nhỏ, hợp tác xã và MSME FAF để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường toàn cầu. Năm 2023, dự án "Thúc đẩy bảo hiểm cây trồng trong ASEAN thông qua quan hệ đối tác công tư" đã được khởi động nhằm hỗ trợ AMS được trang bị tốt hơn kiến thức, nâng cao các điều kiện thuận lợi, hỗ trợ khung chính sách và quy định nhằm thúc đẩy và tăng cường hợp tác khu vực về bảo hiểm cây trồng bằng cách nhấn mạnh quan hệ đối tác công tư. Dự án này có thể được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hơn nữa cho các nhà sản xuất nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ khắc phục những hạn chế về sản xuất.
(vii) Chiến lược 6: Tăng cường cách tiếp cận chung của ASEAN về các vấn đề quốc tế và khu vực ảnh hưởng đến lĩnh vực FAF
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Chiến lược 6 tập trung vào việc thúc đẩy lợi ích của ASEAN tại các diễn đàn quốc tế và khu vực thông qua việc phát triển các lập trường chung của ASEAN về các vấn đề liên quan về thương mại, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn thực phẩm. Theo Bản đồ kết quả FAF tính đến năm 2024, chỉ có một số hoạt động được đưa trực tiếp vào lực đẩy chiến lược này. Năm 2016, Hiệp định về thành lập Trung tâm Điều phối ASEAN về Thú y và Bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người (ACCAHZ) đã được ký kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp khuôn khổ hợp tác và phối hợp giữa AMS, với các Đối tác Đối thoại ASEAN, Đối tác Phát triển và các bên liên quan khác trong việc phòng ngừa, kiểm soát và loại trừ các bệnh động vật xuyên biên giới và bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.
(viii) Chiến lược 7: Thúc đẩy quản lý rừng bền vững
Chiến lược 7 tập trung vào việc tăng cường quản lý bền vững tài nguyên rừng, bao gồm bảo vệ và bảo tồn rừng một cách hợp lý và tích hợp về mặt sinh thái thông qua các tiêu chí và chỉ số được thống nhất trong khu vực và quốc tế về quản lý rừng bền vững. Năm 2017, Tiêu chí và Chỉ số ASEAN về Quản lý Bền vững Rừng Nhiệt đới, bao gồm bảy tiêu chí và 67 chỉ tiêu giám sát và đánh giá, đã được thông qua với chu kỳ báo cáo 5 năm đã được thống nhất.  Các tiêu chí và chỉ số của ASEAN về tính hợp pháp của gỗ và Hướng dẫn ASEAN về các  giao thức quản lý tài nguyên khai thác bền vững đối với các sản phẩm lâm nghiệp phi gỗ được chọn lọc (NTFP)  đều được AMAF lần thứ 42 thông qua vào năm 2020. Sổ tay ASEAN về hợp tác pháp lý để chống buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đã được thông qua vào năm 2021 để hỗ trợ chương trình nghị sự về quản lý rừng bền vững. Nghiên cứu về các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) ở ASEAN là tài liệu tham khảo cho AMS trong việc thúc đẩy NbS trong khu vực và đã được Hội nghị AMAF lần thứ 44 thông qua vào ngày 26 tháng 10 năm 2022 để cung cấp tài liệu tham khảo cho AMS về các thực tiễn tốt nhất cho NbS, các công cụ và cơ chế tài chính để hỗ trợ việc thực hiện và nhân rộng NbS phù hợp, cũng như cách tích hợp và tăng cường việc tiếp nhận NbS trong các chính sách khu vực và quốc gia. Năm 2022, Chiến lược ASEAN về phòng chống lây truyền bệnh lây truyền từ động vật sang người từ buôn bán động vật hoang dã đã được AMAF thông qua để thực hiện.
 Kế hoạch làm việc về thực thi và quản trị pháp luật lâm nghiệp (FLEG) giai đoạn 2026-2025 đã được AMAF lần thứ 38 thông qua vào năm 2016 và Cẩm nang đánh giá thực thi và quản trị pháp luật lâm nghiệp (FLEG)  đã được thông qua vào năm 2018 để thực hiện tại ASEAN. Hơn nữa, Bộ quy tắc ứng xử tự nguyện khu vực cho các công ty lâm nghiệp và gỗ trong ASEAN đã được AMAF lần thứ 41 thông qua vào năm 2019. Hướng dẫn ASEAN về Nông lâm nghiệp đã được AMAF lần thứ 40 thông qua vào năm 2018 để hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện và hợp tác trong các chính sách, chiến lược và chương trình nông lâm nghiệp. Năm 2023, Công cụ và cơ chế tiếp thị khu vực cho lâm sản xã hội , nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường lâm sản ngoài gỗ (NTFP) và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số trong tiếp thị lâm sản, đã được thông qua trong Hội nghị AMAF lần thứ 45 vào tháng 10 năm 2020.
Cơ hội.
Lập bản đồ kết quả của yếu tố C5 [FAF] cho phép chúng tôi thấy những lỗ hổng trong việc thực hiện (ít nhất là về các đường hành động được phân bổ), do đó đề xuất các lĩnh vực tiềm năng cho những nỗ lực tiếp theo trong chiến lược sau năm 2025. SAPAFAF 2016-2025 có một số chiến lược phụ (hoặc kế hoạch hành động) bao gồm một số hoạt động đóng góp vào mục tiêu chiến lược tổng thể của lĩnh vực FAF. Tuy nhiên, có vẻ như các hoạt động trong các kế hoạch hành động phụ này không được đưa vào báo cáo Kế hoạch tổng thể. Đối với các lĩnh vực lớn như nông nghiệp, mặc dù cần có các kế hoạch và chiến lược hành động phụ, nhưng cần có một cơ chế để tích hợp phạm vi công việc và tổng hợp kết quả về đầu mối của ngành. Xem xét những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016-2025, chiến lược sau năm 2025 cần tiếp tục thực hiện và giám sát việc áp dụng MRA, tiêu chuẩn, hướng dẫn và thỏa thuận thông qua hợp tác, đối thoại liên tục, trao đổi thông tin và chia sẻ các thực tiễn tốt nhất. Việc thông qua các hướng dẫn, tiêu chuẩn và tiêu chí khu vực cần được đảm bảo phù hợp với các khuôn khổ, tiêu chuẩn và tiêu chí quốc tế. Ví dụ, các cuộc thảo luận khu vực về nông nghiệp nên tính đến công việc tại các cuộc đàm phán nông nghiệp của WTO và có khả năng xác định cơ hội để tăng cường cách tiếp cận chung của ASEAN về các vấn đề quốc tế ảnh hưởng đến lĩnh vực FAF, chẳng hạn như an ninh lương thực và dự trữ công. Việc thông qua Hiệp định WTO về trợ cấp thủy sản thể hiện mối quan tâm toàn cầu về quản lý nghề cá bền vững và chống khai thác IUU. AMS có tiềm năng lớn trong nền kinh tế xanh, với giá trị thị trường ước tính lên tới 2,5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm hoặc 5% nền kinh tế toàn cầu.214 Do đó, AMS có lợi ích thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ tài nguyên biển. Do đó, chiến lược sau năm 2025 nên kết hợp các hành động còn dang dở trong khuôn khổ hiện có, chẳng hạn như SAPAFAF 2016-2025 hoặc Khung Kinh tế Xanh ASEAN  (2023), đồng thời thúc đẩy việc chấp nhận và thực hiện Hiệp định Nghề cá WTO.
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C6. Du lịch215

Mục tiêu ngành. Tầm nhìn cho du lịch ASEAN đến năm 2025 là "Đến năm 2025, ASEAN sẽ là một điểm đến du lịch chất lượng, mang đến trải nghiệm ASEAN độc đáo, đa dạng, và sẽ cam kết phát triển du lịch có trách nhiệm, bền vững, bao trùm và cân bằng, để đóng góp đáng kể vào sự thịnh vượng kinh tế xã hội của người dân ASEAN." Để đạt được tầm nhìn này, Kế hoạch tổng thể AEC và Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025 tập trung vào hai biện pháp chiến lược là (i) Nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN như một điểm đến du lịch duy nhất và (ii) đảm bảo du lịch ASEAN bền vững và bao trùm
Tình trạng thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, Du lịch (C6) đã bao phủ 142 tuyến hành động, tăng từ 99 hành động vào năm 2020. Trong số này, 64% đã hoàn thành, 25% đang trong quá trình và 11% chưa bắt đầu. Như có thể quan sát từ Hình 30, tổng lượng du khách đến AMS đã tăng đều đặn với tốc độ CAGR hơn 7% trước khi COVID-19 bùng phát. Sau khi đại dịch được kiểm soát, lượng du khách đến vào năm 2023 gần như trở lại mức năm 2015, ở mức khoảng 102 triệu người vào năm 2023. Trong giai đoạn rà soát, đã không có thành tựu nào trong Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc công nhận các cơ sở theo Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN, mang lại lợi ích cho các cơ sở du lịch trong việc tiếp thị và quảng bá, thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chuyên gia du lịch (MRA-TP) và đào tạo các chuyên gia tiếp cận chính.
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1. Nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN với tư cách là một điểm đến du lịch duy nhất
Quảng bá và tiếp thị. Tiếp thị du lịch ở ASEAN đã được hướng dẫn thông qua Chiến lược Tiếp thị Du lịch ASEAN (ATMS) 2017-2020 và Chiến lược Tiếp thị Du lịch ASEAN (ATMS) 2021-2025. Theo Cập nhật Ưu tiên Hàng năm 2021, Báo cáo Chiến dịch Cuối cùng, được đệ trình vào tháng 6 năm 2021, đã chỉ ra rằng tất cả các KPI được đặt ra hàng quý để triển khai ATM đã bị vượt quá. KPI cập nhật cho ATM cho giai đoạn 2021-2025 không có sẵn tại thời điểm đánh giá này. Quan hệ đối tác đã được thiết lập với các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân để hỗ trợ việc triển khai ATMS, bao gồm với TTG (với tư cách là Đối tác Truyền thông Thương mại cho Du lịch ASEAN 2018-2020), AirAsia (với tư cách là Đối tác Hàng không cho Du lịch ASEAN 2018-2020) và MasterCard (với tư cách là Đối tác thanh toán cho Du lịch ASEAN 2018-2018-2020). Chuyến thăm ASEAN@50, ra mắt vào năm 2016-2017, được công nhận là sự thúc đẩy thành công của ASEAN như một điểm đến du lịch duy nhất.
Xem xét tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đối với du lịch, các Bộ trưởng Du lịch ASEAN đã ban hành Tuyên bố chung về Tăng cường hợp tác phục hồi du lịch ASEAN (2020), đưa ra bảy hành động chính, một trong số đó tập trung vào Kế hoạch phục hồi sau khủng hoảng COVID-19. Dựa trên những phát hiện từ  Báo cáo nghiên cứu về Kế hoạch phục hồi sau COVID-19 cho du lịch ASEAN, Kế hoạch phục hồi sau COVID-19 cho du lịch ASEAN đã được các Bộ trưởng Du lịch ASEAN thông qua vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 để cung cấp các Kế hoạch tổng thể trong khu vực để mở cửa trở lại ngành du lịch một cách an toàn. Hơn nữa, để cung cấp các phương tiện rõ ràng để truyền đạt tình trạng hiện tại cho ngành du lịch và du khách về các yêu cầu khác nhau của từng quốc gia trong thời gian phục hồi sau COVID, Chiến dịch Phục hồi Nội khối ASEAN đã được phát động vào tháng 9/2023 trong Ngày Du lịch Thế giới, bao gồm hội thảo trực tuyến với 
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nhiều bên liên quan để quảng bá bộ công cụ chiến dịch Nội khối ASEAN.
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch ASEAN. Phù hợp với Chiến lược Tiếp thị Du lịch ASEAN 2021-2025, Du lịch ASEAN sẽ tập trung phát triển và triển khai du lịch thiên nhiên, mạo hiểm, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe như những trải nghiệm theo chủ đề khu vực cho giai đoạn 2021-2025. Một số gói du lịch cũng được phát triển. Năm 2016, Kế hoạch Chiến lược Du lịch Sinh thái ASEAN đã được hoàn thiện để thúc đẩy các con đường mòn di sản và công viên xuyên biên giới. Tiếp theo, một sáng kiến thiết lập danh sách khu vực các địa điểm du lịch sinh thái trong ASEAN đã được bắt đầu vào năm 2018 và đang được tiến hành vào năm 2021 (không có thêm thông tin cập nhật). Kế hoạch tổng thể du lịch ẩm thực ASEAN đã được thông qua vào tháng 12 năm 2019 để cung cấp hướng dẫn phát triển du lịch ẩm thực trong khu vực. Cùng năm đó, các gói du lịch ASEAN 2019/2020 đã được hoàn thiện vào tháng 1/2019 và được công bố trực tuyến trên trang web du lịch ASEAN.  Các gói tour du lịch ASEAN được biên soạn trong giai đoạn 2020-2021 dựa trên thông tin và khuyến nghị do các quốc gia thành viên ASEAN gửi và đang chờ hoàn thiện kể từ những cập nhật mới nhất có sẵn tại thời điểm xem xét.  Kế hoạch Công tác Du lịch Du lịch Du thuyền 2024 được khởi xướng vào năm 2023, phù hợp với Tuyên bố ASEAN về Du lịch Du lịch Du thuyền (ADCT) 2018, nhằm phát triển Đông Nam Á thành một khu vực du lịch sôi động. Tính đến thời điểm đánh giá này, sáng kiến này đang được tiến hành.
Thu hút đầu tư du lịch.  Danh mục đầu tư và hướng dẫn đầu tư du lịch ASEAN được xây dựng vào năm 2018 và được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 24 vào tháng 2 năm 2021, cung cấp thông tin về các điều kiện, cơ hội của ASEAN, cũng như các quy tắc và quy định cho các nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch ASEAN. Hướng dẫn, có thể truy cập vào thời điểm xem xét, chỉ bao gồm hai quốc gia (Campuchia và Việt Nam)).
Nâng cao năng lực và năng lực nguồn nhân lực du lịch. Kế hoạch làm việc của Thỏa thuận công nhận lẫn nhau của ASEAN về các chuyên gia du lịch (MRA-TP) giai đoạn 2019-2023 đã được các Tổ chức Du lịch Quốc gia ASEAN (NTO) thông qua vào tháng 1 năm 2019. Nghị định thư sửa đổi ASEAN MRA-TP đã được ký kết vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, cung cấp phạm vi và tiêu chuẩn năng lực cập nhật. Để hỗ trợ việc thực hiện MRA-TP, một Nghiên cứu toàn diện về việc thực hiện MRA-TP đã được hoàn thành vào năm 2022, cung cấp phân tích về tác động của MRA-TP đối với lực lượng lao động du lịch, xác định những thách thức và hạn chế ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của lao động, đồng thời đề xuất các chính sách để tạo ra sự di chuyển lớn hơn của các chuyên gia du lịch và tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực ASEAN. Vào năm 2022,  Hướng dẫn về Cơ chế công nhận học tập trước (RPL)  cho các chuyên gia du lịch ASEAN đã được ban hành và Nâng cao năng lực của các đánh giá viên chính ASEAN về Hướng dẫn thông qua Đánh giá Thí điểm đã được khởi xướng vào năm 2024. Hệ thống đăng ký chuyên nghiệp du lịch ASEAN (ATPRS) được ra mắt từ ngày 8-9 tháng 8 năm 2016 và được cập nhật vào năm 2020 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của lao động có tay nghề du lịch ASEAN đã nhận được chứng chỉ theo MRA-TP. Hội nghị các tổ chức phi quốc gia ASEAN lần thứ 57 vào ngày 2 tháng 2 năm 2023 đã thông qua Tiêu chuẩn năng lực chung ASEAN dành cho chuyên gia du lịch (ACCSTP) và các quy tắc đóng gói liên quan. Tính đến thời điểm báo cáo này, việc xem xét cập nhật Chương trình Du lịch Chung ASEAN (CATC) đang được tiến hành.
Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, dịch vụ và điểm đến. Trong giai đoạn rà soát, ASEAN đã chứng kiến việc cập nhật và thông qua các Tiêu chuẩn Du lịch, chẳng hạn như Tiêu chuẩn Hội nghị, Ưu đãi, Hội nghị và Triển lãm (MICE) cho Địa điểm Triển lãm (2020 và Sự kiện (2023), và công nhận Cơ sở vật chất, Dịch vụ và Điểm đến tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề ra. Một tiêu chuẩn khác, Tiêu chuẩn Du lịch Sinh thái ASEAN về Hoạt động, Cơ sở vật chất và Dịch vụ, được bắt đầu vào năm 2024.
Tăng cường kết nối và sắp xếp tạo điều kiện đi lại. Trong thời gian rà soát, một số hoạt động đã được triển khai nhằm thúc đẩy sự hiểu biết đóng góp của các ngành khác nhằm thúc đẩy du lịch khu vực ASEAN. Các nghiên cứu về thúc đẩy du lịch lái xe/đường bộ trên toàn ASEAN thông qua việc công nhận giấy phép lái xe nội địa do các nước ASEAN cấp và thúc đẩy phát triển kết nối đường bộ dọc theo các hành lang du lịch chính được phát triển vào năm 2018 và được trình bày tại Hội nghị các tổ chức phi quốc gia ASEAN lần thứ 50 vào tháng 7 năm 2019. Sách trắng thực hiện tạo thuận lợi cho việc đi lại nội khối ASEAN và quốc tế đã được các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị lần thứ 23 của ATM vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Hướng dẫn về du lịch tự lái ở ASEAN đã được hoàn thành vào tháng 12 năm 2021 và được phân phối cho tất cả các AMS để đăng tải. Vào năm 2023, Tuyên bố  chung của Bộ trưởng thông qua Hội nghị giao diện giữa các Tổ chức Du lịch Quốc gia ASEAN (NTO) và Quan chức Giao thông Vận tải Cấp cao ASEAN (STOM) đã được ban hành, khuyến khích hai ngành du lịch và vận tải có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên tiếp tục hợp tác chặt chẽ để khám phá một cách tiếp cận khả thi nhằm thúc đẩy ngành du lịch.
Du lịch số. Du lịch số đã được thêm vào Kế hoạch Công tác Du lịch ASEAN sau MTR ngành, xem xét tác động của COVID-19 đối với du lịch khu vực. Năm 2020, Tuyên bố ASEAN về Du lịch số được thông qua, thúc đẩy việc sử dụng các giải pháp số để thúc đẩy trải nghiệm du lịch an toàn và liền mạch ở Đông Nam Á.

Sự tham gia của cộng đồng và khu vực công-tư. Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch. Chiến lược về sự tham gia của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong phát triển du lịch đã được các tổ chức phi quốc gia ASEAN xây dựng và thông qua vào tháng 1 năm 2019. Ngoài ra, Khung và Kế hoạch làm việc về giới và du lịch phát triển ASEAN (2020-2030)  đã được thông qua tại Hội nghị các tổ chức phi quốc gia ASEAN lần thứ 50 vào tháng 7 năm 2019.
Bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ di sản thiên nhiên, văn hóa. Để thúc đẩy bảo vệ di sản văn hóa, một Nghiên cứu về làm việc với các cơ quan và tổ chức chính thức để hỗ trợ bảo vệ và quản lý các di sản đã được hoàn thành vào năm 2019. Lào đã tổ chức Hội thảo về Đánh giá tác động của các Di sản Thế giới ASEAN và Công viên Di sản ASEAN hiện có vào ngày 5-7 tháng 11 năm 2019 tại Luang Prabang. Về an toàn và an ninh du lịch, Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác phục hồi du lịch ASEAN (2020) nhấn mạnh sức khỏe và an toàn trong lĩnh vực du lịch. Theo Hướng dẫn về Vệ sinh và An toàn trong Ngành Du lịch, các công cụ tự đánh giá và bộ công cụ truyền thông đã được thông qua vào năm 2021.
Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công cụ đánh giá du lịch bền vững ASEAN (ASITAT) đã được thông qua trong cuộc họp của Ủy ban Phát triển Du lịch Bền vững và Toàn diện ASEAN (ASITDC) vào tháng 4 năm 2019. Hơn nữa, Nghiên cứu xây dựng khung phát triển du lịch bền vững ở ASEAN trong thời kỳ hậu COVID-19 đã được Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN (M-ATM) thông qua vào tháng 11 năm 2022 để giúp các nhà hoạch định chính sách thiết kế các mô hình và chiến lược hỗ trợ thực hiện du lịch bền vững ở quốc gia của họ. Tiếp đó, Kế hoạch thực hiện Khung phát triển bền vững ASEAN trong thời kỳ hậu COVID-19 đã được khởi xướng vào năm 2023 và dự kiến sẽ được ký kết/thông qua vào năm 2024. Không có cập nhật thêm về hành động này vào thời điểm đánh giá này. Vào năm 2024, một sáng kiến khác, Bộ công cụ Du lịch Bền vững ASEAN, cũng đã được khởi xướng để tạo ra một khuôn khổ đo lường mức độ bền vững của một điểm đến du lịch và quy định các khuyến nghị tuân thủ các tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu nhằm đạt được sự cải thiện. Báo cáo cuối cùng về Bộ công cụ Du lịch Bền vững ASEAN được công bố vào tháng 8 năm 2024, trong đó vạch ra các bước tiếp theo để triển khai Bộ công cụ.
Cơ hội.
Theo dõi và theo dõi kết quả. Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2025 đã chứng kiến việc triển khai một số sáng kiến; một số vẫn đang diễn ra và cần theo dõi. Ví dụ bao gồm việc phát triển một số gói và sản phẩm du lịch, các sáng kiến Du lịch số, triển khai Bộ công cụ Du lịch Bền vững ASEAN, v.v. Giống như các SWP khác trong Kế hoạch tổng thể, Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2016-2015 cũng bao gồm một số chiến lược/kế hoạch hành động phụ cũng như hướng dẫn, việc thực hiện các chiến lược này cần được đưa vào giám sát tổng thể của ngành để đóng góp cho Kế hoạch tổng thể. Ví dụ, kết quả của việc thông qua Hướng dẫn đầu tư và Danh mục đầu tư Du lịch ASEAN có thể được giám sát với sự hợp tác của Bộ phận Dịch vụ và Đầu tư để thu thập dữ liệu đầu tư. Đối với các thực tiễn bền vững, xem xét những thách thức tiềm ẩn trong việc thu thập dữ liệu định lượng, việc thực hiện cũng nên lồng ghép các hoạt động để các quốc gia chia sẻ các thực tiễn tốt nhất, kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm. Các tiêu chuẩn liên quan đến tính bền vững, chẳng hạn như tiêu chuẩn Du lịch sinh thái, có thể được so sánh với các tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ  như tiêu chuẩn của Hội đồng Du lịch Bền vững  Toàn cầu  (GSTC).
Xây dựng sản phẩm phù hợp với đối tượng mục tiêu. Không giống như các lĩnh vực khác hướng đến các nhà hoạch định chính sách, nhiều sáng kiến trong Du lịch (tương tự như Bảo vệ người tiêu dùng, MSME và các yếu tố tham gia của khu vực tư nhân) nhắm vào một nhóm cụ thể trong xã hội hơn là các nhà hoạch định chính sách. Do đó, nội dung của các sản phẩm cuối cùng nên được thiết kế thân thiện với khán giả. Ví dụ, đối tượng cuối cùng của một số tài liệu là khách du lịch và doanh nghiệp: tài liệu phải ngắn, sắc nét và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Hướng dẫn trọn gói du lịch có thể được cung cấp ở định dạng tương tác trực tuyến để người dùng dễ dàng tìm kiếm, điều này cũng sẽ góp phần vào các sáng kiến Du lịch Số. Không rõ làm thế nào một số sáng kiến tiếp thị tiếp cận đối tượng mục tiêu, đặc biệt là bên ngoài ASEAN. Do đó, có thể có lợi nếu có nhiều hoạt động tiếp cận bên ngoài hơn ở các thị trường mục tiêu, chẳng hạn như thông qua roadshow, chiến dịch trực tuyến, sử dụng mạng xã hội và KOLs, v.v.
Tăng cường hợp tác với các lĩnh vực khác. Như được nhấn mạnh trong Tuyên bố chung của Bộ trưởng thông qua Hội nghị giao diện giữa các Tổ chức Du lịch Quốc gia ASEAN (NTO) và Quan chức Giao thông Vận tải Cấp cao ASEAN (STOM), du lịch có sự kết nối chặt chẽ với các lĩnh vực khác, chẳng hạn như giao thông vận tải và viễn thông. Mặc dù các hoạt động trong các lĩnh vực này không thuộc phạm vi của du lịch, nhưng có nhiều sáng kiến có thể được triển khai để nâng cao trải nghiệm của khách du lịch thông qua giao thông dễ dàng (kết nối và quá cảnh), viễn thông (phí chuyển vùng dịch vụ điện thoại), xin thị thực, v.v. COVID-19 đã làm nảy sinh một lớp du mục số mới và nhiều quốc gia trên toàn cầu đã nắm bắt cơ hội giới thiệu thị thực du mục số để thu hút những người lao động từ xa muốn sống và làm việc tại quốc gia của họ. Đây có thể là một lĩnh vực mà sau năm 2025 có thể được xem xét với AMS.


C7. Chăm sóc sức khỏe

[một phần của A2 – Thương mại dịch vụ]

C8. Khoáng sản216

Mục tiêu ngành. AEC 2025 hình dung một ngành khoáng sản ASEAN sôi động và cạnh tranh vì phúc lợi của người dân ASEAN thông qua việc tăng cường thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác và năng lực phát triển khoáng sản bền vững trong khu vực. Để hỗ trợ tầm nhìn này, Kế hoạch hành động hợp tác khoáng sản ASEAN giai đoạn 2016-2025 (AMCAP-III), bao gồm hai giai đoạn (Giai đoạn I giai đoạn 2016-2020 và Giai đoạn II giai đoạn 2021-2025), đã vạch ra bốn biện pháp chiến lược chính, cụ thể là i. Thương mại và Đầu tư Khoáng sản (TIM); ii. Phát triển khoáng sản bền vững (SMD); iii. Nâng cao năng lực trong khoáng sản (CBM); iv. Cơ sở dữ liệu và thông tin khoáng sản (MID).
Tình trạng thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, Khoáng sản (C8) đã bao phủ 77 dòng hành động, tăng từ 63 hành động vào năm 2020. Trong số này, 61% đã hoàn thành, 38% đang trong quá trình và 1% chưa bắt đầu. Giai đoạn đánh giá đã chứng kiến việc triển khai hợp tác với các đối tác bên ngoài về hợp tác khoáng sản để thúc đẩy đầu tư và phát triển khoáng sản bền vững, đồng thời khởi xướng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN (AMDIS).
Thương mại và đầu tư khoáng sản
Việc tạo thuận lợi thương mại và đầu tư theo AMCAP III được hướng dẫn thông qua một số kế hoạch công tác và tài liệu chiến lược. Năm 2022, Kế hoạch công tác hợp tác khoáng sản ASEAN+3 giai đoạn 2022-2025 đã được ASOMM+3 (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) thông qua vào ngày 24 tháng 4 năm 2022 để hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược chính của AMCAP Giai đoạn 2 với sự hợp tác của các Đối tác Đối thoại trưởng thành hơn trong lĩnh vực khoáng sản. Chiến lược thăm dò khoáng sản ASEAN (Phiên bản I: 2023), bao gồm Kế hoạch thực hiện và các phụ lục của nó, đã được ASOMM phê duyệt về nguyên tắc vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 để tăng cường hỗ trợ cho triển vọng chính sách và địa chất ở ASEAN, bao gồm cả việc tiếp thị các cơ hội đầu tư thăm dò. Việc thực hiện Chiến lược thăm dò khoáng sản ASEAN (Phiên bản I:2023)  được bắt đầu vào năm 2023 với việc xây dựng các hoạt động và thời gian biểu thực hiện AMS riêng lẻ. Đến cuối năm 2023, tám (8) AMS (không bao gồm Singapore và Việt Nam) đã trình bày các hoạt động và thời gian biểu triển khai quốc gia của họ. Để định hình lại các cam kết của ASEAN về phát triển khoáng sản trong ASEAN và thúc đẩy đầu tư vào phát triển khoáng sản có trách nhiệm, Tuyên bố về Thúc đẩy ASEAN trở thành điểm đến đầu tư phát triển khoáng sản bền vững  đã được ban hành tại AMMin lần thứ 9 vào ngày 23/11/2023. Hơn nữa, để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, các diễn đàn khu vực công-tư về hợp tác khoáng sản trong ASEAN đã được tổ chức thường xuyên trong giai đoạn 2018-202 và Diễn đàn Kinh doanh Khoáng sản ASEAN được tổ chức liên tiếp với ASOMM lần thứ 24 vào tháng 11 năm 2024, với kế hoạch thu hút Hiệp hội Khai thác mỏ Indonesia (IMA) làm ban thư ký mới của Liên đoàn Khai thác mỏ ASEAN (AFMA). Tầm nhìn Khai thác mỏ ASEAN 2045, đang được xây dựng, đặt ra tầm nhìn dài hạn và các sáng kiến tập trung để tăng cường đầu tư vào khai thác bền vững ở ASEAN. Cho đến nay, USAID và ESCAP đã xác nhận sự hỗ trợ của họ.
Phát triển khoáng sản bền vững
Phát triển khoáng sản bền vững theo AMCAP giai đoạn 2016-2024 được hỗ trợ bằng việc xây dựng và thực hiện các cơ chế báo cáo, hợp tác với các diễn đàn liên chính phủ và nghiên cứu chuỗi giá trị nguyên liệu quan trọng của ASEAN. Cơ chế báo cáo ASEAN (RM) để giám sát việc áp dụng các khung và công cụ đánh giá bền vững cho ngành khoáng sản đã được công bố vào năm 2018 và việc thực hiện Cơ chế báo cáo bắt đầu kể từ ASOMM lần thứ 18 vào tháng 12 năm 2018. Để công nhận các thực tiễn tốt nhất trong SMD, Giải thưởng Khoáng sản ASEAN đã được khởi động vào năm 2017 và đã được trao cho các công ty khai thác mỏ hoạt động trong ASEAN với những thực tiễn đáng khen ngợi trong giai đoạn 2017-2023.
Kế hoạch hợp tác với Diễn đàn liên chính phủ về khai thác mỏ, khoáng sản, kim loại và phát triển bền vững (IGF) về phát triển bền vững khoáng sản và nâng cao năng lực (Kế hoạch công tác ASEAN-IGF) giai đoạn 2019-2021 đã được AMMin lần thứ 7 thông qua vào tháng 12 năm 2019 và hội thảo đào tạo được tổ chức trực tuyến vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, liên kết với ASOMM lần thứ 20 và các cuộc họp liên kết. Kế  hoạch công tác hợp tác khoáng sản ASEAN-IGF giai đoạn 2022-2024 cập nhật đã được ASOMM và IGF thông qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Dựa trên "Nghiên cứu xây dựng triển vọng chính sách: Xác định chính sách, quy định và chuẩn mực quản trị để Thu hút đầu tư thăm dò", Nguyên tắc ASEAN về phát triển khoáng sản bền vững đã được AMMin lần thứ 9 thông qua vào tháng 11 năm 2023.
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Hơn nữa, để hỗ trợ AMS chuyển đổi sang tương lai các-bon thấp, Nghiên  cứu phạm vi về chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng cho ASEAN đã được thực hiện và các phát hiện đã được IGF trình bày tại Đối thoại Cấp cao AMMin vào ngày 23 tháng 11 năm 2023.
Nâng cao năng lực trong lĩnh vực khoáng sản
Để hỗ trợ nâng cao năng lực về khoáng sản, Quỹ Ủy thác Khoáng sản ASEAN (AMTF) đã được AMMin lần thứ 7 phê duyệt vào tháng 12 năm 2019 để hỗ trợ việc thực hiện AMCAP-III bằng cách cung cấp kinh phí cho việc thực hiện và thực hiện các nghiên cứu chính sách ưu tiên, nghiên cứu / nghiên cứu khả thi, kế hoạch chiến lược và các sáng kiến nâng cao năng lực như các chương trình đào tạo, hội thảo và hội thảo. Năm 2018, kho tài liệu nâng cao năng lực trong Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản ASEAN (AMDIS) hiện có đã được hoàn thành để nâng cao hiệu quả và khả năng nhân rộng của các hoạt động nâng cao năng lực được thực hiện theo AMCAP. Đối với đào tạo cụ thể, Chương trình Nâng cao Năng lực Khu vực cho AMCAP đã được hoàn thành vào tháng 1 năm 2020, mặc dù có một số chậm trễ do COVID-19. Chương trình bao gồm năm (5) chủ đề chính: ước tính tài nguyên và trữ lượng, giá trị gia tăng trong khoáng sản, công nghệ khai thác xanh, quản lý môi trường mỏ và cải tạo mỏ. Các hoạt động thực hiện Chương trình Nâng cao năng lực được thực hiện vào năm 2021 thông qua hội thảo trực tuyến vào năm 2021. Hơn nữa, để thúc đẩy thực tiễn hàng đầu trong quản trị khai thác mỏ, Chương trình công tác về nâng cao năng lực của ASEAN trong quản trị khoáng sản đã được WGCBM lần thứ 22 thông qua vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Theo bản đồ kết quả ngành Khoáng sản, tính đến cuối năm 2023, 8 hoạt động được liệt kê đã được thực hiện; 3 đang được thực hiện (đang được thẩm định dự án để tài trợ) và bốn đang trong quá trình thực hiện (các đề xuất dự án đầy đủ đang được các quốc gia dẫn đầu phát triển).
Thông tin và cơ sở dữ liệu khoáng sản
Sau khi đánh giá các yêu cầu dữ liệu đối với Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin khoáng sản ASEAN (AMDIS) để hỗ trợ ước tính trữ lượng/tài nguyên khu vực, Nghiên cứu phạm vi cho Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin khoáng sản ASEAN đã được khởi xướng vào năm 2020 và được phê duyệt vào tháng 10 năm 2021, đưa ra các khuyến nghị để hỗ trợ thiết kế, tăng cường và bảo trì hiệu quả AMDIS. Việc triển khai nâng cao Hệ thống thông tin khoáng sản ASEAN (AMIS), bao gồm thiết kế và thiết lập WebGIS, bắt đầu vào năm 2023 và vẫn đang trong giai đoạn phát triển dự án tính đến thời điểm đánh giá này. Song song đó, việc biên soạn và cập nhật các phiên bản ban đầu của bản đồ phân phối khoáng sản AMS, sẽ được tải lên AMIS, đã được bắt đầu vào năm 2024 như một phần của Dự án 4 năm sắp tới của ASEAN CCOP-Hàn Quốc về Quản lý Khoáng sản quan trọng và Chiến lược vì Môi trường Bền vững ở ASEAN.
Cơ hội
Vật liệu quan trọng là một trong những trọng tâm ưu tiên. Các vật liệu quan trọng dự kiến sẽ thu hút nhiều sự quan tâm hơn của quốc tế vào giai đoạn 2030-2050 vì không phát thải ròng và chuyển đổi năng lượng đã kích thích sự quan tâm đến các vật liệu quan trọng và mối liên kết giữa lĩnh vực Năng lượng và Khoáng sản. AMS có một hồ chứa khoáng sản quan trọng đáng kể và do đó, đã phát triển các chiến lược để thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan đến gia đình. Điều này kêu gọi hợp tác khu vực và quốc tế mạnh mẽ để đảm bảo thăm dò hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng ở ASEAN, như được đề xuất trong Nghiên cứu Phạm vi về Chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng cho ASEAN, và được hỗ trợ bằng việc tăng cường xây dựng năng lực và Nghiên cứu và Phát triển trong lĩnh vực này.
Tăng cường dữ liệu và hệ thống thông tin hỗ trợ hoạch định chính sách. Một số hoạt động đã được khám phá và sau đó bị từ bỏ. Ví dụ, Báo cáo về "Chính sách và Chiến lược của các nước thành viên ASEAN trong việc phục hồi các mỏ bị bỏ hoang và đóng cửa" đã được thực hiện nhưng không hoàn thành do lo ngại về tính chính xác của dữ liệu hoặc chất lượng thông tin. Dự thảo Hướng dẫn Khoáng sản cho Thương mại và Đầu tư ở ASEAN được xây dựng vào năm 2017 nhưng cũng bị tạm giữ vì lo ngại về chất lượng/tính chính xác của thông tin và dữ liệu thống kê. Những điều này nhấn mạnh sự phù hợp của cách tiếp cận gia tăng đối với hợp tác khoáng sản trong khu vực, nhưng cũng cần tăng cường cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin trong AMIS để hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả. Việc tăng cường hệ thống dữ liệu và thông tin cũng sẽ hỗ trợ giám sát và báo cáo kết quả tốt hơn trong AMCAP trong tương lai.

C9. Khoa học và Công nghệ217

Mục tiêu ngành. Nhận thấy vai trò của các ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và khả năng cạnh tranh toàn cầu của ASEAN, Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI) giai đoạn 2016-2025 nhằm xây dựng một "ASEAN hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đổi mới sáng tạo, cạnh tranh, sôi động, bền vững và hội nhập 
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kinh tế". Tầm nhìn này là để được thực hiện thông qua bốn Chiến lược218  nhằm tăng cường hệ sinh thái STI và sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan, cũng như hỗ trợ sự tham gia của STI cho tất cả các bên liên quan, bao gồm phụ nữ, thanh niên và nhận thức của công chúng về hội nhập STI.
Tình trạng thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, STI (C9) bao gồm 33 tuyến hành động, tăng từ 20 hành động vào năm 2020. Trong số này, 70% đã hoàn thành và 30% đang trong quá trình xử lý. Nhìn chung, trong giai đoạn rà soát, APASTI đã đạt được kết quả đáng kể, bao gồm phản ứng nhanh chóng với nhu cầu nghiên cứu và chia sẻ thông tin COVID-19 và phát triển các nền tảng khác nhau cho nhân tài, khởi nghiệp và giáo dục IR4. Như một minh chứng cho sự tiến bộ của khu vực trong STI, CiBảng tài liệu chỉ số H (Bảng 12) và số lượng đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ AMS (Hình 31) đã tăng lên trong giai đoạn 2015-2023. Sự gia tăng ngân sách công cho nghiên cứu và phát triển trong AMS cũng được quan sát thấy trong cùng thời kỳ, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Đông Á và Thái Bình Dương và thế giới (Bảng 13).
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	Quốc gia
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	BRN
	-
	-
	2
	2
	2
	3
	4
	3

	KHM
	5
	4
	4
	4
	4
	6
	6
	5

	IDN
	12
	12
	12
	12
	13
	14
	15
	14

	LAO
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	3

	MYS
	14
	14
	15
	16
	17
	19
	20
	22

	MMR
	3
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3

	PHL
	13
	13
	13
	13
	13
	15
	15
	15

	SGP
	32
	33
	34
	36
	37
	38
	38
	39

	THA
	19
	19
	19
	20
	20
	21
	21
	21

	VNM
	12
	11
	11
	11
	12
	13
	13
	13


Nguồn: WIPO (2024) Global Innovation Index
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Nguồn: WIPO Stats
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	Quốc gia
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	BRN
	0.00
	0.00
	0.00
	0.28
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	KHM
	0.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	IDN
	0.00
	0.25
	0.24
	0.23
	0.27
	0.28
	0.00
	0.00
	0.00

	LAO
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	MYS
	1.28
	1.42
	0.00
	1.04
	0.00
	0.95
	0.00
	0.00
	0.00

	MMR
	0.00
	0.00
	0.03
	0.06
	0.09
	0.15
	0.15
	0.04
	0.00




[bookmark: _bookmark292]218 Kế hoạch tổng thể AEC 2025 có 2 biện pháp chiến lược khác để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào STI, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp STI trong khu vực, lần lượt được lồng ghép vào Lực đẩy chiến lược 2 và 3 của APASTI 2016-2025.
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	Quốc gia
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	PHL
	0.16
	0.00
	0.00
	0.32
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	SGP
	2.17
	2.07
	1.90
	1.81
	1.89
	2.16
	0.00
	0.00
	0.00

	THA
	0.62
	0.78
	1.00
	1.11
	1.14
	1.33
	1.21
	0.00
	0.00

	VNM
	0.36
	0.00
	0.42
	0.00
	0.42
	0.00
	0.43
	0.00
	0.00

	EAS
	2.32
	2.34
	2.32
	2.36
	2.39
	2.58
	2.68
	0.00
	0.00

	WLD
	2.12
	2.17
	2.16
	2.24
	2.30
	2.49
	2.62
	0.00
	0.00


Nguồn: World Bank WDI
Như đã báo cáo trong Cập nhật Ưu tiên Hàng năm, nhiều hoạt động STI đã góp phần đạt được nhiều hơn một động lực chiến lược. Ví dụ, chuỗi hội thảo về Triển khai Trí tuệ nhân tạo trong An ninh năng lượng, Nông nghiệp, An ninh mạng và Công nghiệp Sáng tạo, thành lập Trung tâm Quản lý Công nghệ và Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu Khu vực ASEAN là chìa khóa để đạt được cả bốn Lực đẩy Chiến lược. Do đó, việc xem xét này được thực hiện thông qua các lĩnh vực công việc hơn là các lực đẩy chiến lược.
Hướng dẫn chiến lược. Vào năm 2018, việc mua cổ phần tài sản lưu động của ASEAN STI đã được thực hiện và kết quả đã được tải lên ASTNET để thiết lập kiến trúc dữ liệu để phân tích dữ liệu. Năm 2019, Lộ trình Đổi mới sáng tạo ASEAN 2019-2025 đã được Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) thông qua. Việc thực hiện Lộ trình Đổi mới sáng tạo ASEAN 2019-2025 được thực hiện vào năm 2020, với cuộc khảo sát xác định các lĩnh vực phát triển con người được thực hiện và khái niệm hóa hệ thống di chuyển nhân tài.
Cơ sở điện toán hiệu năng cao (HPC) ASEAN. Sáng kiến này được xác định là một dự án dài hạn. Vào năm 2020, Proof of Concept cho cơ sở hạ tầng ảo dùng chung đã được hoàn thành. Sau đó, một khóa học hè về điện toán hiệu năng cao để xây dựng năng lực cần thiết trong các công nghệ tiên tiến của các ứng dụng HPC và HPC đã được triển khai vào năm 2021-2022. Khóa học hè có sự tham gia của 60 học sinh được chọn từ 10 AMS, cũng như các nhân vật nổi tiếng quốc tế từ EU, ASEAN và Nhật Bản, với các bài tập thực hành và trực tuyến về rủi ro thiên tai và các chủ đề khoa học đời sống. Báo cáo Nghiên cứu khả thi về Hệ sinh thái HPC dùng chung chống COVID-19 đã được tiếp nhận và trình bày tại Hội nghị quốc tế về Cơ sở hạ tầng nghiên cứu năm 2022 (ICRI 2022). Năm 2022, 11 dự án đã cấp thời gian tính toán trên siêu máy tính Fugaku, bao gồm các ứng viên ASEAN đến từ Malaysia (2), Thái Lan (5), Indonesia (2) và Philippines (2).220
Sáng kiến Phát triển Chẩn đoán ASEAN (DxD). Sáng kiến Phát triển Chẩn đoán ASEAN (DxD) là một nền tảng hợp tác khu vực nhằm tăng cường phát triển và áp dụng các giải pháp chẩn đoán chăm sóc sức khỏe trên toàn AMS. Ra mắt vào năm 2018 tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 18 về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, sáng kiến này nhằm thu hẹp khoảng cách tịnh tiến trong phát triển chẩn đoán, thương mại hóa các sản phẩm chẩn đoán do ASEAN phát triển và tăng khả năng tiếp cận của chúng trên toàn khu vực. Vào tháng 3 năm 2019, các đề xuất dự án R&D lần thứ 1 phù hợp với chẩn đoán sốt xuất huyết, lao, viêm gan B và sốt rét đã được đưa ra, nhận được 22 đơn đăng ký, trong đó bốn đơn đã được chọn. Sáng kiến này cũng đã góp phần vào việc chuẩn bị cho đại dịch COVID-19, bao gồm việc phát triển các giải pháp chẩn đoán COVID-19 và tiến hành các nghiên cứu huyết thanh khu vực.221
Đối phó với COVID-19. Năm 2021, COSTI-79 đã thông qua Dự án Bộ gen COVID ASEAN và Nghiên cứu Giám sát Huyết thanh Chống COVID-19 trên toàn ASEAN để xây dựng năng lực của ASEAN trong việc chống lại COVID-19. Dự án Bộ gen COVID ASEAN, do Malaysia và Singapore dẫn đầu, đã cung cấp cho các bộ y tế quốc gia có liên quan bức tranh khu vực theo thời gian thực về COVID-19 để hỗ trợ các quyết định chính sách như các biện pháp giảm thiểu và kiểm soát biên giới. Các hội thảo đào tạo được tổ chức một hoặc hai lần một năm để cho phép các thành viên ASEAN kết nối và thu được giá trị từ việc chia sẻ chuyên môn về phân tích bộ gen virus. Nghiên cứu giám sát huyết thanh chống COVID-19 trên toàn ASEAN, do Philippines và Singapore dẫn đầu, và hội thảo liên quan đã cung cấp những hiểu biết quan trọng về hiệu quả chuyển đổi huyết thanh của vắc-xin, cho phép dự đoán về khả năng có được miễn dịch bảo vệ và tuổi thọ của các kháng thể trung hòa đối với SARS-CoV-2. Vào năm 2022, việc thực hiện Sáng kiến Chẩn đoán ASEAN đã bắt đầu, nhắm vào Mạng lưới các phòng thí nghiệm chất lượng sản phẩm liên kết, Nghiên cứu Giám sát Sero ASEAN (ASSeSS) Giai đoạn 2 (mở rộng phạm vi và mời tất cả AMS) và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ thương mại hóa Dx. Vào ngày 15-19 tháng 5 năm 2023, Hội thảo PREPARE READI đã được tổ chức tại Singapore, do PREPARE, ASEAN Dxl, Trung tâm DxD của A*STAR và IHPC đồng tổ chức nhằm tạo môi 
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trường thúc đẩy các dự án hợp tác do ASEAN dẫn dắt để chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai. Theo đề xuất của Bộ phận Y tế, ASEC, người đề xuất đã kết hợp hai đề xuất có tiêu đề Nghiên cứu Giám sát Huyết thanh ASEAN (ASSeSS) về Covid-19 Giai đoạn 2 và Mạng lưới Phòng thí nghiệm Chất lượng Sản phẩm ASEAN thành một đề xuất và đệ trình đề xuất lên Nhóm quản lý AUS4ASEAN vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, vẫn đang chờ phê duyệt tại thời điểm rà soát này.
STI và SDGs. Mối liên hệ giữa SDGs và STI được hỗ trợ thông qua việc khởi xướng 2 dự án. Dự án đầu tiên - 'Công nghệ xanh cho phát triển bền vững' - bao gồm ba (3) lĩnh vực thí điểm về quản lý chất thải nhựa, sản xuất bền vững và hợp tác nghiên cứu COVID-19. Ba lĩnh vực của sáng kiến nhằm đóng góp vào tăng trưởng xanh bền vững bằng cách thúc đẩy chuyển giao công nghệ EU-ASEAN, hợp tác nghiên cứu và xây dựng năng lực trong công nghệ bền vững.222 Giai đoạn 2 của GreenTech đã được thông qua tại Đối thoại Khoa học và Công nghệ ASEAN-EU lần thứ 10 (AEUDST-10) vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. Dự án thứ hai - "Khả năng chống chịu năng lượng" - bao gồm hai hội thảo về "Tăng cường năng lực thích ứng với khí hậu của các hệ thống năng lượng ASEAN thông qua khái niệm khả năng thích ứng với năng lượng" vào ngày 17 tháng 6 và 21 tháng 9 năm 2021 nhằm tạo điều kiện trao đổi quan điểm và kinh nghiệm và thảo luận về cách áp dụng khái niệm thích ứng với năng lượng vào các hệ thống năng lượng của ASEAN. Nghiên cứu khả thi các mô hình chuyển giao công nghệ cho các dự án liên quan đến SDG đã được khởi xướng vào năm 2022 và hoàn thành vào năm 2023 để xác định những lỗ hổng và rào cản và đề xuất mô hình và cơ chế suiBảng tốt nhất trong khuôn khổ đồng sáng tạo và thiết kế với sự tham gia của các quan chức chính phủ và chuyên gia từ tất cả các AMS.
Kinh tế xanh và tuần hoàn sinh học. Buổi ra mắt trực tuyến Mạng lưới BCG ASEAN đã diễn ra vào ngày 17 tháng 1 năm 2022 như một phần của Lộ trình Đổi mới sáng tạo ASEAN: BCG về Thế giới Số Toàn cầu hướng tới Tăng trưởng Toàn diện và Bền vững, tiếp theo là Hội nghị chính thức Mạng lưới BCG ASEAN lần thứ nhất vào ngày 27 tháng 6 năm 2022 nhằm tạo cơ hội cho các thành viên mạng lưới chia sẻ công việc của họ về BCG và phát triển kế hoạch tương lai cho mạng lưới. Một số diễn đàn và hội thảo đã được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo ASEAN Nhật Bản AJIW. Vào tháng 8 năm 2023, Giải thưởng Kinh tế xanh tuần hoàn sinh học ASEAN (BCG) đã được công bố.
Lộ trình kinh tế xanh. Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về Kinh tế xanh, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39 vào tháng 10/2021, đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) xây dựng các phương thức hợp tác về Kinh tế Xanh. Đến cuối năm 2023, dự thảo Lộ trình Kinh tế Xanh ASEAN: Ứng dụng STI đã hoàn tất, bao gồm Nuôi trồng thủy sản thông minh (để phát triển các công cụ STI thân thiện với người dùng), Sức khỏe hệ sinh thái biển (để phát triển cổng cơ sở dữ liệu được tiêu chuẩn hóa và quản lý tốt cho các bộ dữ liệu được lưu trữ), Giám sát đại dương tích hợp (để phát triển dữ liệu đại dương từ xa, điều khiển từ xa và hệ thống thông tin liên lạc sử dụng truyền thông vệ tinh và IoT).
Chiến lược Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu Khu vực ASEAN (RRI). Chiến lược cơ sở hạ tầng nghiên cứu khu vực ASEAN. Đối với Giai đoạn I, Đối thoại Chính sách ASEAN-EU về RRI đã được tăng cường thông qua Hội thảo RRI lưỡng vùng vào ngày 9-10 tháng 3 năm 2023 và Diễn đàn RRI ASEAN vào ngày 13-15 tháng 11 năm 2023. "Nghiên cứu cảnh quan RRI ASEAN" được khởi xướng với sự lựa chọn của chuyên gia bắt đầu vào tháng 9 năm 2023 và được lưu hành để lấy ý kiến vào tháng 2 năm 2024. Vào ngày 28-29 tháng 5 năm 2024, Hội thảo về Soạn thảo Chiến lược RRI ASEAN đã được tổ chức tại Ayutthaya, Thái Lan. Dự thảo chiến lược sẽ bao gồm Quản trị và quản lý tài chính, Vai trò của RI trong chuyển giao công nghệ và hợp tác công nghiệp, hợp tác nội khối ASEAN và khu vực sinh học, và Nâng cao năng lực và nguồn nhân tài. Theo cập nhật mới nhất, Hội thảo Lực lượng Đặc nhiệm Cơ sở hạ tầng Nghiên cứu Khu vực ASEAN (RRI) lần thứ 4 đã được tổ chức tại Bangkok từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 1 năm 2025 với trọng tâm là hoàn thiện Chiến lược RRI ASEAN và điều chỉnh nó với Kế hoạch Hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (APASTI) 2026–2035.223
Trung tâm quản lý công nghệ. Vào năm 2021, Trung tâm Quản lý Công nghệ (TMH) được khái niệm như một nền tảng trực tuyến để phục vụ như một nền tảng STI trực tuyến toàn diện của ASEAN sẽ kết hợp nghiên cứu đại học khả thi về mặt thương mại với các khu vực tư nhân định hướng đổi mới. Các sáng kiến được lên kế hoạch theo 4 giai đoạn: Giai đoạn 1 -
- Gửi tài liệu khái niệm (2021); Giai đoạn 2 -- Gửi tài liệu khái niệm bằng chứng (2022); Giai đoạn 3 -- Phát triển mô-đun 1 và 2 của Trung tâm (thí điểm) (2023); Giai đoạn 4 - Đánh giá trung tâm. So với kế hoạch, việc triển khai các sáng kiến phải đối mặt với một số chậm trễ sau giai đoạn 1. Khái niệm về Trung tâm Quản lý Công nghệ đã được đệ trình và trình bày tại COSTI-79 vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2021. Từ tháng 2 năm 
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2023 đến tháng 5 năm 2024, bốn hội thảo TMH ASEAN đã được tổ chức thành công, xây dựng sự đồng thuận trong khu vực, xác nhận Bằng chứng khái niệm (PoC) và tạo ra một nguyên mẫu nền tảng. Hội thảo lần thứ 5 vào tháng 10 năm 2024 đã củng cố những nỗ lực này và đảm bảo phản hồi quan trọng cho sự phát triển liên tục của TMH ASEAN, bao gồm việc xác nhận các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ và xác định hỗ trợ sau kết nối cho chuyển giao công nghệ.224 ·
Sáng kiến khởi nghiệp ASEAN. Sáng kiến Khởi nghiệp ASEAN bắt đầu vào năm 2024 với mục đích thực hiện các chương trình khu vực trên toàn ASEAN, chẳng hạn như Hackathon Khu vực, Chương trình nâng cao năng lực Khu vực nhắm vào người sáng lập và phát triển, Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Khu vực và Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Khu vực. Các chương trình này cho phép khu vực hóa các dự án liên doanh, phát triển tài năng xuyên biên giới, khuyến khích hợp tác khởi nghiệp, thiết lập các kênh tiếp cận thị trường và kích thích FDI. Sáng kiến này cũng nhằm mục đích tổ chức các sự kiện kết nối giữa các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư, quan chức ASEAN, đối tác Đối thoại ASEAN và các doanh nghiệp để khuyến khích các cơ hội kết nối kinh doanh và thúc đẩy các khoản đầu tư tiềm năng. Một hội thảo chuyên biệt được gọi là "Hội thảo kỹ thuật cổng thông tin khởi nghiệp ASEAN" đã được tổ chức tại Kuala Lumpur vào ngày 4-7 tháng 8 năm 2024, mời tất cả AMS tham gia và thảo luận về tính kỹ thuật và nội dung của cổng thông tin. vào tháng 12 năm 2024, Startup ASEAN chính thức được ra mắt.
Di chuyển nhân tài. Ba (3) hội thảo về Tình trạng di chuyển nhân tài STI của ASEAN đã được thực hiện trong giai đoạn 2014-2015 và các cuộc khảo sát riêng biệt được thực hiện từ năm 2015 trở đi với mỗi quốc gia thành viên ASEAN với tổng số chín mươi (90) tổ chức. Kết quả của các hội thảo và khảo sát đã được phân tích và tổng hợp thành dự thảo Nghiên cứu về Thực trạng Di chuyển Nhân tài Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (STI) của ASEAN vào tháng 6 năm 2017. Năm 2024, Cộng đồng Di chuyển Nhân tài ASEAN được khởi xướng để hỗ trợ trao đổi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và sinh viên, bao gồm cả phụ nữ và thanh niên trong khu vực. Một số hội thảo đã được tổ chức, do Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (MHESI), Vương quốc Thái Lan, phối hợp với E-READI về Nền tảng Nhân tài ASEAN và ASEAN Talent Mobility dẫn đầu.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR). Luồng công việc về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) tập trung vào sự sẵn sàng của lực lượng lao động và sự tham gia của khu vực tư nhân, với việc thực hiện hội thảo về 4IR vào năm 2020. A về Triển khai Trí tuệ nhân tạo về An ninh năng lượng, Nông nghiệp, An ninh mạng và Công nghiệp Sáng tạo đã được tổ chức vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2022 theo phương thức kết hợp và phối hợp với Phái đoàn Hàn Quốc tại ASEAN. Một hội thảo khác và kêu gọi các bài báo về trí tuệ nhân tạo về an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh mạng và các vấn đề mới nổi về y tế đã được tổ chức vào ngày 7-8 tháng 9 năm 2023.
Nền tảng giáo dục trực tuyến ASEAN cho Công nghiệp 4.0. Nền tảng giáo dục trực tuyến ASEAN cho Công nghiệp 4.0, trước đây được gọi là Cổng thông tin di chuyển nhân tài STIC, là sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ASEAN và Đại học Bang Arizona nhằm hỗ trợ phát triển các kỹ năng quan trọng và nuôi dưỡng nguồn nhân lực cho Công nghiệp 4.0. Vào năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao cho Đại học Bang Arizona (ASU) khoản tài trợ ba năm, trị giá 2,8 triệu đô la để thực hiện Chương trình Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (STIC) của Hoa Kỳ-ASEAN. STIC bao gồm một chuyến tham quan nghiên cứu chính sách ở Washington, D.C., một cổng thông tin di chuyển tài năng và một hội nghị thường niên bao gồm các cuộc thi trong đó 100.000 USD được trao để tài trợ cho các dự án nghiên cứu và khởi nghiệp. Trong Hội nghị thường niên STIC tại Jakarta vào ngày 5-6 tháng 9 năm 2023, bốn đề xuất nghiên cứu hàng đầu từ 35 cuộc thi từ Chương trình Vườn ươm Ảo STIC đã nhận được 12.500 đô la Mỹ mỗi đề xuất tài trợ hạt giống. Nguyên mẫu Nền tảng có sẵn tại https://stic.asuengineeringonline.com/. Trong cuộc họp COSTI-85, đề nghị Lào giao cho trường đại học ở Lào quản lý cổng thông tin sau khi ASU bàn giao cổng thông tin.
Cơ hội
Tiếp tục xây dựng nguồn nhân tài và cơ sở hạ tầng nghiên cứu. Nguồn nhân tài và cơ sở hạ tầng nghiên cứu là hai yếu tố quan trọng để phát triển STI và chiến lược sau năm 2025 có thể xây dựng dựa trên thành tựu của giai đoạn 2016-2025 để mang lại kết quả cụ thể và bền vững. Ví dụ về các sáng kiến trong tương lai có thể bao gồm việc tiếp tục xây dựng nguồn nhân lực cần thiết cho STI trong tất cả các lĩnh vực chuyên đề, theo kế hoạch của Cơ sở Điện toán Hiệu suất cao ASEAN (HPC), kết quả vận hành và giám sát của Trung tâm Quản lý Công nghệ, Nền tảng Nhân tài ASEAN, Nền tảng Giáo dục Trực tuyến ASEAN cho Công nghiệp 4.0, cũng như khám phá khả năng liên kết tất cả các nền tảng với nhau để tạo ra một hệ sinh thái STI toàn diện. Đối với sau năm 2025, các nỗ lực có thể được tăng cường để sẵn sàng cho lực lượng lao động và sự tham gia của khu vực tư nhân để chuẩn bị cho những thay đổi mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở hướng tới Công nghiệp 5.0, với mối liên hệ chặt chẽ hơn với các yếu tố Môi trường và Xã hội. Hơn nữa, việc thực hiện phát triển nhân tài và RRI sẽ đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với các lĩnh vực khác, chẳng hạn như Tài chính, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển vốn và Phong trào Lao động có tay nghề cao và Khách tham quan doanh nghiệp để di chuyển nhân tài.
Tính bền vững và STI. Giai đoạn 2016-2024 chứng kiến nhiều sáng kiến xây dựng nền tảng cho STI trong các lĩnh vực bền vững, nhiều sáng kiến trong số đó đang nổi lên và yêu cầu đầu vào STI. Vì nhiều luồng công việc STI đang được thực hiện tại thời điểm đánh giá này (và rất có thể sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc giai đoạn thực hiện Kế hoạch tổng thể, chiến lược sau năm 2025 có thể tiếp tục thực hiện các hành động trong các quy trình theo khuôn khổ hiện có (Kinh tế xanh, Kinh tế BCG), cũng như hợp tác để lồng ghép các nguyên tắc kinh tế xanh và BCG phối hợp với các kế hoạch làm việc của các ngành khác,  chẳng hạn như Năng lượng và Giao thông vận tải.

3.3.4. [bookmark: _bookmark299]Đặc trưng D: Một ASEAN kiên cường, bao trùm và lấy con người làm trung tâm, lấy người dân làm trung tâm
Đặc điểm D nhằm tăng cường phát triển kinh tế bình đẳng bằng cách đảm bảo ASEAN có khả năng chống chịu, bao trùm, hướng đến con người và lấy người dân làm trung tâm thông qua việc tăng cường vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khu vực tư nhân trong các nỗ lực hội nhập khu vực, thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường cam kết với các bên liên quan trong khu vực. Theo Kế hoạch tổng thể AEC, Đặc điểm D được thực hiện theo năm yếu tố, 2 trong số đó được hướng dẫn thông qua các SWP cụ thể (D1 và D4). Vào cuối năm 2023, Đặc điểm D bao gồm 168 đường hành động (Hình 32, được đánh dấu bằng dấu ngoặc vuông). Trong đó 46% đã hoàn thành, 47% đang trong quá trình và chỉ có 7% chưa bắt đầu. Tăng cường vai trò của MSMEs (D1) có tỷ lệ hoàn thành cao nhất (60%) trong khi Thu hẹp khoảng cách phát triển (D4) có tỷ lệ hoàn thành các dòng hành động thấp nhất (21%). Để tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân (D2-D3, D5), trong số 16 tuyến hành động thuộc các yếu tố này, có 57% đã hoàn thành và 43% vẫn đang trong quá trình thực hiện (Hình 32).
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D1. Tăng cường vai trò của MSME225

Mục tiêu ngành. Nhận thức được tầm quan trọng của MSME là xương sống của các nền kinh tế ASEAN, Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Phát triển Doanh nghiệp và vừa (SAPSMED) 2016-2025 mong muốn tạo ra các MSME có khả năng cạnh tranh toàn cầu, có khả năng chống chịu và sáng tạo hội nhập liền mạch vào cộng đồng ASEAN. Ngoài ra, SAPSMED 2016-2025 bao gồm năm mục tiêu chiến lược:
1. thúc đẩy năng suất, công nghệ và đổi mới;
2. tăng khả năng tiếp cận tài chính;
3. Tăng cường tiếp cận thị trường và quốc tế hóa;
4. Tăng cường môi trường chính sách và quy định; và
5. Thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.
Tình trạng thực hiện.
Tính đến cuối năm 2023, tổng cộng 96 dòng hành động đã được đề cập trong Yếu tố MSMEs của Kế hoạch tổng thể AEC 2025, tăng từ 86 hành động vào năm 2020. Trong số này, 60% đã hoàn thành, 30% đang trong quá trình và 10% còn lại chưa được bắt đầu.
Mục tiêu chiến lược 1: Thúc đẩy năng suất, công nghệ và đổi mới
Thúc đẩy liên kết ngành. Giải thưởng Doanh nghiệp Toàn diện, được trao cho hai doanh nghiệp ASEAN vào năm 2020, là một cột mốc quan trọng trong việc xây dựng nhận thức về các mô hình kinh doanh bao trùm và 


[bookmark: _bookmark301]225 Việc xem xét được thực hiện dựa trên Kế hoạch làm việc của ngành, Lập bản đồ kết quả của ngành, MTR của ngành, Cập nhật các ưu tiên hàng năm (2018-Q2-2024) và các thông tin công khai khác.

khuyến khích các công ty lớn tích hợp các doanh nghiệp nhỏ hơn như một phần của chuỗi giá trị của họ. Mạng lưới Vườn ươm Doanh nghiệp ASEAN (ABINet), được khánh thành vào năm 2018, cung cấp một nền tảng cho các vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cung cấp các chương trình ươm tạo như tiếp cận thị trường và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp ASEAN. Theo JAIF, hơn 700 đại diện từ các trung tâm Ươm tạo ASEAN đã được hưởng lợi từ 19 chương trình để trở thành Trung tâm Ươm tạo Giảng dạy.
Tăng cường đổi mới thông qua việc áp dụng công nghệ. Ấn bản năm 2018 của Tương lai của ASEAN: 50 câu chuyện thành công về số hóa của các MSME ASEAN, được phát hành vào tháng 11 năm 2018, giới thiệu các MSME đã tận dụng công nghệ số để tăng trưởng và quốc tế hóa để truyền cảm hứng cho những người khác trong khu vực. Sau Nghiên cứu năm 2018 về sự tham gia của MSME vào nền kinh tế số ở ASEAN, Chương trình hành động về số hóa các MSME ASEAN thông qua các sáng kiến nâng cao năng lực đã được Hội nghị ACCMSME lần thứ 8 thông qua vào tháng 11 2019.To triển khai Chương trình hành động, "Chuyển sang ASEAN số: Kỹ năng số để giải quyết tác động kinh tế của COVID-19" đã được Ủy ban Điều phối ASEAN về Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (ACCMSME) phê duyệt thực hiện vào tháng 11 năm 2019, thể hiện sự hợp tác giữa ACCMSME với Quỹ Châu Á và Google.org (các đối tác phi chính phủ). Dự án nhằm mục đích mở rộng cơ hội kinh tế trên khắp các nước ASEAN và giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách trang bị cho các cộng đồng chưa được phục vụ các kỹ năng CNTT-TT quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế số.226
Giai đoạn đầu tiên của dự án Go Digital ASEAN (2020-2021) đã vượt mục tiêu và đào tạo 225.778 cá nhân trên toàn khu vực, 60% trong số đó là phụ nữ. Giai đoạn thứ hai (2022-2024) dự kiến sẽ bao gồm các khóa đào tạo nâng cao hơn và phù hợp với mục đích cho tối đa 200.000 MSME chưa được phục vụ trên khắp ASEAN, bao gồm 70% phụ nữ, 60% học viên từ khu vực nông thôn/ven thành và 60% học viên có trình độ trung học phổ thông trở xuống.227


Để giúp các MSME thu hẹp khoảng cách số, sau những phát hiện từ "Nghiên cứu về khoảng cách số giữa  các MSME trong ASEAN" năm 2024 của ERIA về những thách thức hàng đầu mà các doanh nghiệp trích dẫn về những trở ngại mà họ gặp phải để thu hẹp khoảng cách số, một Công cụ chẩn đoán để đánh giá mức độ sẵn sàng số của MSME đã được phát triển để thúc đẩy sự hiểu biết của MSME về mức độ sẵn sàng số của họ.  Đánh giá khoảng cách trong việc áp dụng công nghệ số (bao gồm cả kỹ năng), khám phá các cơ hội của nền kinh tế số và lập kế hoạch cho hành trình số hóa của họ. Đến giữa năm 2024, công cụ này đã được trình bày cho ACCMSME và đang chờ phê duyệt để triển khai.
Mục tiêu chiến lược 2: Tăng khả năng tiếp cận tài chính
AMS đã không đạt được tiến bộ nào trong việc tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo chỉ số chính sách doanh nghiệp vừa và vừa, điểm trung bình giữa các quốc gia về Khung pháp lý, quy định và thể chế về tiếp cận tài chính đã được cải thiện vào năm 2024 so với đánh giá năm 2018 (Hình 33).228 Một số hoạt động đã được thực hiện để đạt được mục tiêu tăng khả năng tiếp cận tài chính. Đến năm 2021, tất cả các AMS đã thông qua Khung thể chế ASEAN về tiếp cận tài chính cho MSME  (2016), do đó cam kết trên cơ sở tự nguyện tăng cường khả năng tiếp cận các công cụ tài chính đa dạng cho MSMEs. Hội thảo về Tiếp cận các nguồn tài chính thay thế của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ASEAN đã được tổ chức vào ngày 5-6 tháng 11 năm 2019 tại Kuala Lumpur, tiếp theo là việc thông qua  báo cáo Công cụ tài chính thay thế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN  (2020), cung cấp hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nhân Đông Nam Á tiếp cận một loạt các công cụ tài chính ngoài cho vay ngân hàng truyền thống. Hơn nữa, Sổ tay tiếp cận các  nguồn tài chính thay thế cho MSME ở ASEAN đã được xuất bản đóng vai trò là một cuốn sách hướng dẫn và danh sách kiểm tra toàn diện để nâng cao nhận thức về tài chính và hiểu biết tài chính cơ bản của các MSME. Một số diễn đàn nâng cao nhận thức cộng đồng về hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được tiến hành, bao gồm Roadshow Tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 tại Nhật Bản và Hội nghị chuyên đề Tài chính Doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2018 tại Myanmar. Đối với các nhà hoạch định chính sách,  báo cáo Tạo điều kiện huy động vốn từ cộng đồng trong khu vực ASEAN  (2017) so sánh và phân tích chi tiết môi trường pháp lý huy động vốn từ cộng đồng ở nhiều nền kinh tế trong và ngoài ASEAN. Các sáng kiến khác đang diễn ra bao gồm Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN, ra mắt vào năm 2015 với mục đích tạo điều kiện quốc tế hóa MSME và giảm thiểu khoảng cách thông tin.229
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Lưu ý: Điểm theo thang điểm từ 1 đến 6, với sáu là cao nhất. Nguồn: ASEAN SME Policy Index (2024)

Chiến lược 3: Tăng cường tiếp cận thị trường và quốc tế hóa
Mục tiêu chiến lược 3 nhằm thúc đẩy tiếp cận thị trường và quốc tế hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua thúc đẩy quan hệ đối tác với các tập đoàn đa quốc gia (MNC) và các doanh nghiệp lớn để tăng khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy sử dụng thương mại điện tử, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại để thúc đẩy xuất khẩu và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Hợp tác với các doanh nghiệp lớn. Để thúc đẩy quan hệ đối tác của MSME với các doanh nghiệp lớn nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường và cơ hội, dự án Mạng lưới Cố vấn Doanh nhân ASEAN (AMEN)  đã được khởi động vào năm 2019 với tư cách là đối tác công tư với sự hợp tác của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN với sự hỗ trợ của Nhật Bản. Nó được thử nghiệm lần đầu tiên ở Indonesia, Malaysia và Philippines. Dự án AMEN cung cấp một chương trình cố vấn tùy chỉnh được thiết kế để nâng cao tinh thần doanh nhân ở mọi giai đoạn trong hành trình của họ. Đến cuối năm 2020, 48 mentor (10 ở Indonesia, 19 ở Malaysia và 19 ở Philippines) đã được chứng nhận thông qua dự án và 127 mentee (30 ở Indonesia, 49 ở Malaysia và 48 ở Philippines) đã được đào tạo. Ngoài ra, 10 Mô-đun Cố vấn AMEN đã được phát triển bao gồm các chủ đề cần thiết cho tất cả các MSME.230
 Cổng thông tin điện tử ASEAN Access được ra mắt vào năm 2021 như một cổng thông tin kinh doanh một cửa cho các doanh nghiệp định hướng quốc tế ở ASEAN và hơn thế nữa. Mục tiêu chính của nó là thúc đẩy thương mại nội khối ASEAN bằng cách tạo điều kiện quốc tế hóa MSME thông qua việc cung cấp thông tin thương mại và thị trường và kết nối họ với các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà hỗ trợ MSME trong khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thâm nhập thị trường của họ. Điều này được bổ sung thêm qua ấn phẩm hàng tháng của 'Bản tin ASEAN cho Doanh nghiệp'.231 Các tính năng tiếp cận mới của ASEAN - LEARN - đã được ra mắt vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 để cung cấp các khóa đào tạo trực tuyến và tài liệu về thương mại quốc tế/quốc tế hóa cho các doanh nghiệp ASEAN, với sự hỗ trợ của Học viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN.
Tính đến cuối năm 2022, ASEAN Access đã mở rộng các Đối tác mạng lưới của mình lên tổng cộng 42 đối tác mạng lưới quốc gia và tổ chức bốn hoạt động kết nối trực tuyến, chín cuộc đàm phán thị trường và đối thoại kinh doanh. Số lượng người dùng đăng ký đạt 2.597, trong khi số lượng khách truy cập duy nhất đạt 44.555, vượt mục tiêu 2.000 và 25.000 cho năm 2022.

Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2019, Hội thảo Tham vấn Khu vực đã được tổ chức, trong đó các quan chức từ các cơ quan phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan quản lý thực phẩm, cơ quan phát triển tiêu chuẩn và khu vực tư nhân đã thảo luận về Chương trình Nâng cao Năng lực cho MSME về Tiêu chuẩn Thực phẩm Chế biến sẵn Quốc tế. Đã có một thỏa thuận tập trung vào việc phát triển các tài liệu đào tạo tiêu chuẩn cho Thực hành Vệ sinh Tốt (GHP), Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) và Phân tích Mối nguy và Điểm Kiểm soát tới hạn (HACCP). Danh mục thông tin liên quan về các quy định và tiêu chuẩn thực phẩm trong khu vực AANZFTA đã được hoàn thiện để xuất bản trên trang web ASEAN/AANZFTA và Trung tâm Dịch vụ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN.
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Tăng cường sử dụng thương mại điện tử. Các hoạt động thúc đẩy việc sử dụng thương mại điện tử của MSME được thực hiện thông qua hội thảo về mô hình số hóa toàn cầu cho doanh nghiệp siêu nhỏ (như được báo cáo trong Lập bản đồ kết quả D1) và được hỗ trợ thông qua các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử/kinh tế số khác. Kết quả thúc đẩy thương mại điện tử của SAPSMED có thể được thể hiện thông qua điểm số cải thiện của hầu hết các AMS trong Chỉ số chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ về tăng cường sử dụng thương mại điện tử (Hình 34).
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Nguồn: ASEAN SME Policy Index (2024)

Mục tiêu chiến lược 4: Tăng cường môi trường chính sách và quy định
Mục tiêu chiến lược 4 tập trung vào việc tăng cường môi trường chính sách và quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác liên và nội bộ, thúc đẩy lợi ích của MSME và sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định, cũng như hợp lý hóa việc cấp giấy phép và đăng ký kinh doanh.
Điều phối chính sách và quy định. Năm 2018, Chỉ số Chính sách Doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN đầu tiên  được công bố, đóng vai trò là công cụ tham khảo để giám sát và đánh giá các lĩnh vực chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ trong SAP SMED 2025 và các nỗ lực khác của ASEAN trong việc thúc đẩy các chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực. Vào năm 2024,  Chỉ số Chính sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN 2024 cập nhật đã được công bố, ghi nhận những tiến bộ mà AMS đã đạt được kể từ lần đánh giá năm 2018 và đưa ra các khuyến nghị để tăng cường các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cho khu vực. Để xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách về hợp tác và phối hợp hiệu quả và liên chính phủ trong nội bộ và liên chính phủ về các vấn đề chính sách và quy định và quản trị tốt (thực hiện cấp quốc gia), 15 cuộc họp Mạng lưới Chính sách Khu vực về DNNVV đã được tiến hành trong giai đoạn đánh giá (2016-2023) về các chủ đề khác nhau bao gồm năng suất, xanh hóa MSME, số hóa và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR). Các cuộc họp khu vực nhằm xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách để hợp tác và phối hợp hiệu quả và liên chính phủ về chính sách và quy định.
MSME tham gia hoạch định chính sách. Hai sáng kiến nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách về Chính sách Kinh doanh Toàn diện và Phát triển Hệ sinh thái Kinh doanh Toàn diện đã được tổ chức vào năm 2018. Tiếp theo, Hướng dẫn Khu vực về Thúc đẩy Kinh doanh Toàn diện trong ASEAN, bao gồm một bộ tiêu chí đề cử và lựa chọn để thực hiện Giải thưởng IB ASEAN đã được AEM thông qua tại Hội nghị lần thứ 52. Ngoài ra, "Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động cho các công ty khởi nghiệp trên khắp Đông Nam Á" đã được hoàn thiện và đệ trình lên AEM để phê duyệt trưng cầu dân ý vào năm 2020. Hơn nữa, nhằm hỗ trợ việc thực hiện Kinh tế tuần hoàn trong ASEAN, một nghiên cứu về mức độ sẵn sàng tham gia của MSME vào các sáng kiến Kinh tế tuần hoàn đã được khởi xướng vào năm 2024 để xác định các rào cản đối với các MSME trong việc áp dụng các thực hành Kinh tế tuần hoàn, cũng như những điểm chung và khác biệt giữa các AMS để thúc đẩy sức mạnh tổng hợp giữa các lĩnh vực và các bên liên quan khác nhau. Tính đến ngày đánh giá này, tiến trình nghiên cứu vẫn đang diễn ra.
Môi trường kinh doanh nới lỏng. Năm 2019,  Hướng dẫn chính sách về số hóa doanh nghiệp siêu nhỏ ASEAN đã được thông qua, với ý kiến đóng góp từ Đối thoại chính sách về chính thức hóa doanh nghiệp siêu nhỏ và Hội thảo về mô hình số hóa toàn cầu cho doanh nghiệp siêu nhỏ được tổ chức trong cùng năm. Để hướng dẫn hỗ trợ cho các MSME trong thời kỳ khủng hoảng, một dự án về Vận động thể chế hóa các biện pháp mạng lưới an toàn đã chính thức bắt đầu vào tháng 10 năm 2021. Sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan, Hướng dẫn về khả năng chống chịu khủng hoảng và thiên tai của MSME đã được ACCMSME 

phê duyệt vào ngày 18 tháng 5 năm 2022 để phổ biến.
Để tăng cường thực hiện cơ chế thu thập dữ liệu MSME ở ASEAN, Mã số nhận dạng doanh nghiệp duy nhất (UBIN) có thể so sánh và công nhận trong khu vực đã được khởi xướng vào năm 2021 để đóng vai trò là kho lưu trữ trung tâm của UBIN mà các doanh nghiệp có thể truy cập, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nội khối ASEAN và nâng cao khả năng ngân hàng và dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ASEAN. Hướng dẫn chuẩn hóa về thiết lập có  thể so sánh khu vực (UBIN)  đã được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua tại Hội nghị AEM lần thứ 55 năm 2023. Các hướng dẫn này là cơ sở để AMS thực hiện các sáng kiến UBIN quốc gia và khu vực theo từng giai đoạn với mục tiêu cuối cùng là xây dựng lộ trình thực hiện UBIN ASEAN. Sáng kiến này đã được tiến hành vào năm 2024 tính đến thời điểm đánh giá này.
1. Mục tiêu chiến lược 5: Thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.
Theo Mục tiêu Chiến lược 5, một số chương trình đã được thiết lập để khuyến khích tinh thần kinh doanh, đặc biệt là cho thanh niên và phụ nữ.
Giáo dục kinh doanh. Học viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN,  một nền tảng trực tuyến, được ra mắt vào năm 2016 và tổ chức các khóa học được tuyển chọn để cung cấp đào tạo theo nhịp độ riêng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các MSME ASEAN. Học viện đã được cải tiến vào năm 2020, với các phiên bản bản địa hóa bằng tiếng Bahasa, Indonesia, tiếng Thái và tiếng Việt được triển khai trong năm 2023. Vào cuối năm 2022, Học viện SME được cải tiến đã đánh dấu không có tiến bộ trong Bảng nào, với 2.178 người dùng đăng ký, 110 khóa học được tải lên và hơn 13.500 buổi học. Vào năm 2023, Học viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN đã ra mắt Tab Kinh doanh Liên tục và Khả năng phục hồi được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi sau đại dịch COVID thông qua đào tạo tập trung vào khả năng phục hồi, hòa nhập và thịnh vượng. 232
Tinh thần kinh doanh phụ nữ và thanh niên. Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của thanh niên, vào năm 2023, ASEAN đã thiết lập chương trình thực tập toàn ASEAN / các chương trình sau khi học về kinh doanh và khởi nghiệp bằng cách tận dụng việc thực hiện Chương trình thực tập của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN. Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, Sổ tay chính sách về Tăng cường Khởi nghiệp của Phụ nữ ở ASEAN đã được xuất bản vào năm 2017 nhằm cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách các khuyến nghị về một loạt các đòn bẩy chính sách và thực tiễn tốt có thể giúp giải phóng toàn bộ tiềm năng của phụ nữ. Ngoài ra, Bộ công cụ chính sách về "Tăng cường tinh thần kinh doanh của phụ nữ trong các chính sách và kế hoạch hành động quốc gia về MSME" đã được công bố vào năm 2022 để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách áp dụng cách tiếp cận có hệ thống để tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ khởi nghiệp và thúc đẩy nền kinh tế bao trùm. Vào năm 2020, tất cả các AMS đã thông qua Chương trình hành động về lồng ghép trao quyền kinh tế cho phụ nữ (WEE)  thông qua đổi mới, thương mại và kinh doanh bao trùm nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho phụ nữ và thanh niên MSME. Hơn nữa, vào năm 2023, để trang bị cho các MSME ASEAN và các doanh nghiệp có năng lực sau đại dịch, sáng kiến Sách điện tử và Tạp chí điện tử CI-EL (Sáng tạo-Đổi mới, Lãnh đạo Doanh nhân) đã được thực hiện, dẫn đến việc xuất bản Tạp chí điện tử "Tạp chí Triết học Ứng dụng CI-EL ASEAN" và Sách điện tử "Sáng tạo, Đổi mới, Khởi nghiệp và Lãnh đạo vì Phát triển Nông thôn Bền vững" cũng như các tổ chức của Hội nghị Học thuật CI-EL và Hội nghị Doanh nghiệp CI-EL. Bằng chứng cho sự tiến bộ của sáng kiến phát triển khởi nghiệp, Chỉ số Chính sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN (2024) cho thấy sự cải thiện tổng thể về điểm số Phát triển Kỹ năng Khởi nghiệp của AMS vào năm 2024 so với năm 2018 (Hình 35).
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Nguồn: ASEAN Chỉ số chính sách SME (2024)
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Cơ hội.
Trong thời gian xem xét, những thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực chiến lược khác nhau để hỗ trợ sự phát triển và quốc tế hóa của MSME. Ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn, Cổng thông tin ACCESS, dự án Go Digital ASEAN và Chỉ số Chính sách SME. Đáng chú ý, Cổng thông tin ACCESS và dự án Go Digital ASEAN đã có thể thu thập dữ liệu hiệu suất để giới thiệu sự thành công và tiếp cận của các sáng kiến, có thể truyền cảm hứng cho các sáng kiến khác có tính chất tương tự để thúc đẩy giám sát, báo cáo và học hỏi.
Mặc dù không đạt được tiến độ thành tựu, một số tuyến hành động vẫn đang chờ thực hiện, trong khi những tuyến khác vẫn chưa bắt đầu hoàn toàn. Ví dụ bao gồm việc phát triển các khái niệm về khu công nghiệp đặc biệt để thúc đẩy các ngành công nghiệp trọng tâm, nơi cả doanh nghiệp vừa và nhỏ và đa quốc gia đều có thể xây dựng quan hệ đối tác, thiết lập các chương trình cho các trường đại học chia sẻ cơ sở vật chất của họ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khảo sát và thu thập dữ liệu của các doanh nghiệp siêu nhỏ để phát triển kinh tế bao trùm, xem xét và đánh giá việc áp dụng chương trình giảng dạy khởi nghiệp chung, v.v. Hơn nữa, một chương trình hành động (Công nghệ nông nghiệp: Trao quyền cho các doanh nhân trẻ ASEAN trong việc định hình ngành nông nghiệp) đã bị hoãn lại do thiếu kinh phí. Chiến lược sau năm 2025 nên kết hợp các biện pháp để tiếp tục các kết quả đạt được trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025, tập trung vào các hoạt động khu vực bao quát đồng thời hỗ trợ các quốc gia thiết kế và thực hiện các chương trình và cải cách ở cấp quốc gia. Đối với các hướng dẫn đã xuất bản, chiến lược sau năm 2025 nên dành các nguồn lực để tiếp tục theo dõi việc thực hiện và chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt xuất phát từ việc thực hiện các hướng dẫn. Trao quyền kinh tế cho phụ nữ và tinh thần kinh doanh của thanh niên nên được đưa vào tất cả các hoạt động liên quan như các vấn đề xuyên suốt, tuân theo các nguyên tắc được cung cấp trong các hướng dẫn đã xuất bản, chẳng hạn như Sổ tay Khởi nghiệp của Phụ nữ và Bộ công cụ Chính sách. Các sáng kiến đang diễn ra, chẳng hạn như UBIN, cần được đẩy nhanh để thực hiện mục tiêu thiết lập một khuôn khổ chung cho các nền tảng UBIN số có thể tương tác trên toàn khu vực trong chiến lược sau năm 2025. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, NTM có thể sẽ trở nên phức tạp hơn trong giai đoạn sau năm 2025 và xem xét gánh nặng không cân xứng mà NTM có thể gây ra đối với MSME so với các công ty lớn hơn, hỗ trợ cụ thể cho MSME nên được đưa vào các kế hoạch hành động trong tương lai để hiểu và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới nổi để đảm bảo tiếp cận thị trường quốc tế.

D2-D3-D5. Tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong các nỗ lực hội nhập khu vực

Mục tiêu ngành. Vai trò của khu vực tư nhân trong hội nhập ASEAN có ý nghĩa quan trọng vì sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân và sự tham gia có cấu trúc hơn sẽ có lợi cho việc đạt được các mục tiêu hội nhập ASEAN. Là một bên liên quan chính trong quá trình này, đầu vào và quan hệ đối tác của khu vực tư nhân không chỉ quan trọng trong việc thiết kế các chiến lược và sáng kiến khu vực mà còn trong việc xác định những trở ngại để thực hiện hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn. Thừa nhận tầm quan trọng của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy hội nhập và hợp tác khu vực thông qua thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo xuyên biên giới, Theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025, công việc hiện tại của ASEAN về tăng cường vai trò của khu vực tư nhân được tổ chức theo ba yếu tố:
Yếu tố D2: Tăng cường vai trò của khu vực tư nhân thông qua (i) quá trình tham vấn và bao trùm sự tham gia của khu vực tư nhân trong các hoạt động của ASEAN và (ii) tăng cường vai trò của ASEAN-BAC
Yếu tố D3: Tăng cường quan hệ đối tác công tư (PPP) thông qua khai thác chuyên môn của khu vực tư nhân, chia sẻ rủi ro và cung cấp các nguồn tài trợ bổ sung.
Yếu tố D5: Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, đối với các nỗ lực hội nhập bằng cách truyền đạt các sáng kiến hội nhập kinh tế đến công chúng.
Tình trạng thực hiện233
Vào cuối năm 2023, 3 yếu tố (D2-D3-D5) bao gồm tổng cộng 16 dòng hành động, tăng từ 13 dòng hành động vào năm 2020. Trong số này, 57% đã hoàn thành, còn 43% vẫn đang trong quá trình triển khai. Xem xét tính chất xuyên suốt của Vai trò của khu vực tư nhân, có những hành động khác góp phần tăng cường sự tham gia của họ vào các nỗ lực hội nhập khu vực theo các yếu tố khác của Kế hoạch tổng thể.
1. Thực hiện một quy trình tham vấn và toàn diện hơn với sự tham gia của khu vực tư nhân
Biện pháp chiến lược 1 đã đạt được thông qua việc phê duyệt các Quy tắc Thủ tục Tham gia Khu vực Tư nhân (RoP) đã được xem xét và cập nhật vào năm 2020, để tạo điều kiện cho sự tham gia minh bạch và hiệu quả giữa khu vực công và tư nhân. Do đó, tính đến cuối năm 2022, tổng cộng 148 phiên tham gia giữa Ban Thư ký ASEAN và các Cơ quan Ngành ASEAN với Khu vực Tư nhân đã được tiến hành để thể chế hóa quá 


[bookmark: _bookmark312]233 Không có SWP cho các phần tử D2, D3 và D5. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên Lập bản đồ kết quả cho D2, Cập nhật ưu tiên hàng năm (2018-2024, nếu có) và các cuộc phỏng vấn các bên liên quan.

trình tham vấn thường xuyên giữa các cơ quan liên quan của ASEAN với các tổ chức khu vực tư nhân hàng đầu để hỗ trợ việc thực hiện các kế hoạch làm việc theo ngành trong AEC.
Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức một số Đối thoại Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hai năm một lần như một nền tảng để tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. Năm 2022, Đối thoại AEC đã được tổ chức để thảo luận về Nghiên cứu Tâm lý Doanh nghiệp ASEAN vào ngày 17 tháng 2 năm 2022 và Khung hỗ trợ sự phát triển của Khởi nghiệp công nghệ ở ASEAN vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Năm 2023, Đối thoại AEC được tổ chức với tư cách tham vấn các bên liên quan về việc xây dựng Chiến lược ASEAN về trung hòa carbon vào ngày 13 tháng 6 năm 2023 và Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. Đối thoại AEC lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 4/6/2024 với chủ đề "Quản trị và mở khóa cơ hội AI ở ASEAN".
Doanh nghiệp và các bên liên quan (ESED) liên tục cung cấp thông tin cập nhật và tạo ra đồ họa thông tin để phổ biến thông qua nhiều nền tảng như Bản tin ASEAN cho Doanh nghiệp và các liên kết web ASEAN Access về các sáng kiến AEC cụ thể (ví dụ: Công cụ tìm kiếm thuế quan và ASSIST) cho các hiệp hội doanh nghiệp trong khu vực. Kể từ tháng 6 năm 2022, việc xuất bản bản tin hàng tháng, "ASEAN cho Doanh nghiệp", đã cung cấp cho khu vực tư nhân thông tin quan trọng về các sáng kiến khác nhau trong AEC cũng như hồ sơ và các lĩnh vực trọng tâm chính của một số cơ quan ngành ASEAN. Tính đến tháng 6 năm 2024, hơn 40 ấn bản của bản tin đã được xuất bản. Ngoài ra, kể từ năm 2022, ASEAN đã tiếp tục xây dựng ma trận các khuyến nghị từ khu vực tư nhân để đảm bảo tất cả các khuyến nghị và đầu vào được giải quyết đầy đủ.
Khảo sát tâm lý doanh nghiệp ASEAN 2020/2021  được công bố vào năm 2022 cung cấp thông tin chi tiết từ các doanh nghiệp bản địa ASEAN (lớn và SME) về tình cảm của họ đối với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); và đặc biệt là tác động của tự do hóa thương mại dịch vụ được tạo điều kiện thông qua Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) và các chương trình và sáng kiến hợp tác khu vực liên quan.
Mạng lưới Cố vấn Doanh nhân ASEAN (AMEN), được thực hiện như một phần của Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Phát triển Doanh nghiệp và vừa giai đoạn 2016-2025 (SAP SMED 2025), cũng góp phần thúc đẩy cơ chế Đối tác Công tư (PPP) nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận 3M (tức là Tiền tệ, Thị trường và Cố vấn) để mở rộng quy mô hoạt động và cải thiện lợi nhuận và tính bền vững của họ. Khu vực tư nhân, đặc biệt là các MSME, cũng đã được hưởng lợi từ các sáng kiến thuộc các yếu tố khác. Ví dụ như sáng kiến Go Digital ASEAN, dự án Tăng cường kỹ năng số và thương mại điện tử cho phụ nữ MSMEs ASEAN (IDEAS), Mạng lưới Vườn ươm Doanh nghiệp ASEAN (Hộp 2) và các giải thưởng kinh doanh khác nhau (chẳng hạn như Giải thưởng Doanh nghiệp Toàn diện ASEAN).

[bookmark: _bookmark313]Hộp 2. Bảng kết quả các sáng kiến phát triển khu vực tư nhân trong ASEAN
Sáng kiến hợp tác công tư "Go Digital ASEAN" trị giá 3,3 triệu USD, được thực hiện tại mười quốc gia thành viên ASEAN trong giai đoạn 2021-2022, đã vượt mục tiêu, với 225.778 cá nhân được trang bị kỹ năng số trong khu vực, trong đó 60% là phụ nữ. Dự án đã tiếp cận tổng cộng 183.096 chủ sở hữu MSME, 42.682 người tìm việc, 140.276 phụ nữ, 145.407 thanh niên (18-35), 1.983 thực tập sinh khuyết tật và 19.064 thực tập sinh bản địa. Trong số tất cả các MSME tham gia sáng kiến và trả lời khảo sát tiếp theo, 81% nhận thấy sự gia tăng mức độ tương tác của khách hàng, 77% chuyển doanh nghiệp trực tuyến và 25% duy trì hoạt động kinh doanh của họ nhờ kết quả của khóa đào tạo. Trong số những người tìm việc được khảo sát, 58% có việc làm trong hai tháng hoặc ít hơn; và 28% có việc làm (toàn thời gian, bán thời gian, học nghề, làm việc tự do/công việc hợp đồng) do kết quả của khóa đào tạo. Tóm tắt cấp quốc gia cũng có sẵn trong báo cáo tác động.234 Trong khuôn khổ dự án Tăng cường kỹ năng số và thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nữ ASEAN (IDEAS), 4.000 nữ doanh nhân đã nhận được hỗ trợ thông qua chương trình đào tạo để chuyển đổi hoạt động kinh doanh ngoại tuyến sang nền tảng kỹ thuật số. Thông qua dự án Mạng lưới Vườn ươm Doanh nghiệp ASEAN, 50 công ty khởi nghiệp đã được phát triển thành công và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiềm năng.


Nâng cao vai trò của ASEAN-BAC
Biện pháp chiến lược 2 tập trung vào việc hỗ trợ vai trò của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) thông qua việc tạo ra mối liên kết chặt chẽ với các bên liên quan của doanh nghiệp để phản hồi từ khu vực tư nhân đến các nhà lãnh đạo ASEAN, giúp định hình các chính sách hỗ trợ hội nhập và tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, việc rà soát và tăng cường phối hợp giữa ASEAN-BAC và Ban Thư ký ASEAN 


[bookmark: _bookmark314]234 ASEAN (2022). Báo cáo tóm tắt tác động “Chuyển đổi số ASEAN”: MSMEs và người tìm việc hưởng lợi từ đào tạo kỹ năng số.

về các cơ chế phản hồi, báo cáo và theo dõi đã được hoàn thành vào năm 2020. ASEAN BAC với tư cách là cơ quan khu vực tư nhân hàng đầu của ASEAN, đóng vai trò tích cực trong việc điều phối sự tham gia của khu vực tư nhân với các cơ quan ngành ASEAN thông qua cơ chế Hội đồng Kinh doanh chung (JBC).  JBC, phối hợp với các cơ quan ngành liên quan, điều phối và hợp lý hóa ý kiến đóng góp từ các hội đồng/hiệp hội kinh doanh khu vực để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025.
Cơ hội
Hội nhập MSME và sự tham gia của khu vực tư nhân như một nguyên tắc bao trùm. Vì từ 97,2% - 99,9% tổng số cơ sở trong AMS là MSME, công việc về sự tham gia của khu vực tư nhân chủ yếu tích hợp với phát triển MSME. Hơn nữa, cả MSME và sự tham gia của khu vực tư nhân bao gồm tất cả các yếu tố khác của Kế hoạch tổng thể (tương tự như thực hành quy định tốt và phát triển bền vững). Do đó, để thể hiện bức tranh toàn cảnh về MSME và phát triển khu vực tư nhân trong AEC, trong tương lai, cần có một cơ chế để tích hợp hỗ trợ MSME và sự tham gia của khu vực tư nhân vào tất cả các sáng kiến liên quan trong khi Bộ phận Gắn kết Doanh nghiệp và các bên liên quan (ESED) vẫn chịu trách nhiệm triển khai các sáng kiến cụ thể của khu vực tư nhân và báo cáo về các sáng kiến xuyên suốt. Ví dụ về các lĩnh vực lồng ghép MSME và phát triển khu vực tư nhân bao gồm Tài chính (tiếp cận tài chính), thương mại (tiếp cận thị trường), STI (năng lực đổi mới), v.v.
Tăng cường tiếng nói của khu vực tư nhân và xã hội dân sự. Trong các cuộc phỏng vấn, Cộng đồng Doanh nghiệp và Xã hội Dân sự đã khen ngợi quá trình tham vấn và bao trùm ở ASEAN với sự tham gia ngày càng tăng của khu vực tư nhân (đại diện là các hiệp hội doanh nghiệp) và các tổ chức xã hội dân sự trong các cuộc thảo luận chính sách khu vực. Tuy nhiên, cả khu vực tư nhân (đại diện là các hiệp hội doanh nghiệp) và các tổ chức xã hội dân sự sẽ hoan nghênh nhiều cơ hội hơn để tăng cường phối hợp bằng cách tăng cường phản hồi và theo dõi các khuyến nghị do cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự đệ trình tại các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật của AEC. Điều này có thể được thực hiện dần dần, trong đó các luồng công việc cụ thể có thể được dành để tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. Các Hiệp hội SME nên tham gia, nếu chưa có, và xây dựng năng lực để tăng cường khả năng lên tiếng của MSME và hỗ trợ MSME ở cấp cơ sở.
Khảo sát tâm lý doanh nghiệp. Khảo sát Tâm lý Doanh nghiệp là một sáng kiến tốt để thể hiện sự tham gia và nhận thức của khu vực tư nhân về quá trình hội nhập khu vực. Xem xét mạng lưới rộng lớn của 13 hội đồng kinh doanh ASEAN +1 và +3 và 66 tổ chức kinh doanh tương tác với các nhóm ngành khác nhau của ASEAN và các cuộc khảo sát kinh doanh tương tự mà hội đồng kinh doanh thường thực hiện, có cơ hội để hợp tác để tiếp tục Khảo sát Tâm lý Doanh nghiệp hàng năm/hai năm một lần. Kết quả khảo sát không chỉ giúp tổng hợp thông tin cho việc hoạch định chính sách mà còn giữ liên lạc với các doanh nghiệp và thông báo cho họ về những thành tựu của quá trình hội nhập AEC. Điều này có thể miễn phí cho các bản tin kinh doanh và các cuộc họp giao ban kinh tế định kỳ (ví dụ: hàng quý) cho các doanh nghiệp.

D4. Thu hẹp khoảng cách phát triển235

Mục tiêu ngành. Nhận thức được sự khác biệt trong phát triển kinh tế của AMS, Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) là một sáng kiến quan trọng nhằm giải quyết việc thu hẹp khoảng cách phát triển (NDG) bằng cách hỗ trợ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) để nâng cao năng lực và đẩy nhanh quá trình hội nhập khu vực. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 ưu tiên thu hẹp khoảng cách phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua việc thực hiện Kế hoạch công tác IAI III (2016-2020) và Kế hoạch làm việc IAI IV (2021-2025) theo ba lĩnh vực chiến lược: Lương thực và Nông nghiệp, Tạo thuận lợi thương mại và MSMEs ('Khu vực kinh tế IAI').236 Hơn nữa, Kế hoạch Công tác IV của IAI cũng đưa Công nghiệp 4.0, Giới và Hòa nhập Xã hội (GESI) và Bền vững Môi trường vào ba lĩnh vực chiến lược theo Kế hoạch tổng thể AEC và các hành động tương ứng.
Tình trạng thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, tổng cộng 56 đường hành động đã được đề cập trong yếu tố D1 của Kế hoạch tổng thể AEC, tăng từ 32 hành động vào năm 2020. Trong số này, 21% đã hoàn thành, 68% đang trong quá trình và 11% còn lại chưa được bắt đầu.
Theo kế hoạch công tác IAI III (2016-2020) và Kế hoạch công tác IAI IV (2021-2025), tất cả các hành động trong 3 lĩnh vực chiến lược kinh tế của IAI đều phù hợp với kế hoạch công tác ngành tương ứng (tức là Hợp tác ASEAN về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp 2016-2025 về Lương thực và Nông nghiệp; Kế hoạch chiến lược về tiêu chuẩn và sự phù hợp ASEAN 2016-2025, Kế hoạch hành động chiến lược tạo thuận lợi thương mại AEC 2025 và Chương trình công tác ASEAN về thương mại điện tử 2017-2025 về tạo thuận lợi thương mại và Kế hoạch hành động chiến lược phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016 2025 cho MSMEs). Các Kế hoạch công tác này, cùng với Cập nhật các ưu tiên hàng năm, tạo cơ sở cho việc xem xét các thành tựu theo Yếu tố D4 – NDG như sau.
Thực phẩm và Nông nghiệp
Đối với Lương thực và Nông nghiệp, Kế hoạch làm việc của IAI nhằm hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chuẩn ASEAN trong cây trồng, chăn nuôi và thủy sản ở các nước CLMV, thúc đẩy quản lý nước bền vững, tăng cường áp dụng các kỹ thuật tổn thất sau thu hoạch, tăng cường tiếp cận thị trường nông hộ nhỏ và thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ thông minh về khí hậu.
1. Hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các phương pháp tiếp cận nông nghiệp bền vững bao gồm Thực hành nông nghiệp tốt, Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và Thực hành chăn nuôi tốt bằng cách chăn nuôi nhận thức và đào tạo nông dân: Một số hướng dẫn và cẩm nang thực hành đã được xây dựng để hỗ trợ các nhà sản xuất lương thực và nông nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, chẳng hạn như Thực hành chăn nuôi tốt cho trang trại chăn nuôi lợn (2018), Thực hành chăn nuôi tốt (GAHP) cho vịt (2019) và Sổ tay chứng nhận và công nhận ASEAN GAP (2019),  Hướng dẫn phát hiện và ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã (2019) và Hướng dẫn chung ASEAN về thực phẩm Halal (2019), Sổ tay chứng nhận ASEAN GAP - Hệ thống đảm bảo chất lượng cho rau quả ASEAN   (2019), Sổ tay kiểm soát chính thức ASEAN GAP - Hệ thống đảm bảo chất lượng cho rau quả ASEAN (2019), Sổ tay GMP cho lò mổ và nhà máy chế biến thịt (2021),  vân vân.
2. Hỗ trợ nông hộ nhỏ tăng năng suất và tiếp cận thị trường. Năm 2023, dự án "Thúc đẩy bảo hiểm cây trồng trong ASEAN thông qua quan hệ đối tác công tư" đã được khởi động nhằm hỗ trợ AMS được trang bị tốt hơn kiến thức, tăng cường các điều kiện thuận lợi, hỗ trợ khung chính sách và quy định để thúc đẩy và tăng cường hợp tác khu vực về bảo hiểm cây trồng bằng cách nhấn mạnh quan hệ đối tác công tư. Dự án này có thể được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hơn nữa các nhà sản xuất nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ khắc phục những hạn chế về sản xuất. Lộ trình ASEAN về nâng cao vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu giai đoạn 2018-2025  đưa ra chiến lược tăng cường hợp tác trong các hợp tác xã nông nghiệp để tạo thuận lợi cho thương mại trong ASEAN và tiếp cận GVC.
3. Giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ nông nghiệp bảo vệ ngành trước các tác động tiêu cực tiềm ẩn của biến đổi khí hậu: Hướng dẫn Nông nghiệp Thông minh về Khí hậu ASEAN (Tập 3), được thông qua vào tháng 10 năm 2022, cung cấp hướng dẫn cho AMS để thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các thực hành CSA.
Tạo thuận lợi thương mại
Đối với Tạo thuận lợi thương mại, Kế hoạch làm việc của IAI nhằm hỗ trợ các cam kết tạo thuận lợi thương mại hiện có của ASEAN, chẳng hạn như các thỏa thuận của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), cũng như nâng cao năng lực đánh giá tiêu chuẩn và sự phù hợp và thương mại điện tử.
1. Cải thiện sự hài hòa và thực hiện các tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp. Kể từ năm 2016, một số Tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm đã được thông qua, bao gồm 14 Giới hạn dư lượng tối đa ASEAN (MRL) và 2 Tiêu chuẩn ASEAN về sản phẩm làm vườn và các loại cây lương thực khác (2018), Hướng dẫn khu vực ASEAN về thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật (SPS) (2020), Hướng dẫn kiểm dịch thực vật ASEAN về nhập khẩu quả dứa để tiêu thụ (2020),  Hướng dẫn kiểm dịch thực vật ASEAN về nhập khẩu măng cụt (2020), MRL hài hòa ASEAN đối với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (2020),237 , v.v. Đối với sản xuất, Hướng dẫn ASEAN về Kiểm soát phê duyệt kiểu loại của dụng cụ cân và đo lường đã được phát triển vào năm 2018 và MRA về phê duyệt kiểu loại cho các sản phẩm ô tô đã được ký kết vào năm 2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho các tiêu chuẩn hài hòa khu vực trong lĩnh vực ô tô.
2. Đẩy nhanh việc thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại: Đến cuối năm 2020, tất cả các AMS đã thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia (NTFC) để giám sát các cải cách tạo thuận lợi thương mại. Tính đến tháng 10 năm 2024, tất cả AMS đã thực hiện 84,7% tất cả các cam kết TFA, bao gồm tất cả các cam kết Loại A. CLMV đặt mục tiêu hoàn thành các cam kết Loại B và C lần lượt vào năm 2027 và 2028. Đến cuối năm 2020, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) cũng đã hoạt động ở tất cả các AMS, cho phép trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ điện tử. Tính đến năm 2023, tám trong số 10 AMS đã tham gia trao đổi trực tiếp Chứng từ khai báo hải quan ASEAN (ACDD). Giải pháp ASEAN về Dịch vụ, Đầu tư và Thương mại (ASSIST), cũng hoạt động từ năm 2016, cung cấp một nền tảng số thân thiện với người dùng cho các bên liên quan trong khu vực tư nhân để đưa ra các vấn đề liên quan đến thương mại xuyên biên giới trực tiếp với các chính phủ ASEAN.


[bookmark: _bookmark315]235 Việc xem xét được thực hiện dựa trên Kế hoạch công tác IAI III (2016-2020), Kế hoạch công tác IAI IV (2021-2025), MTR 2024 ngành, Cập nhật ưu tiên hàng năm (2018-Q2-2024) và các thông tin công khai khác.
[bookmark: _bookmark316]236 Kế hoạch công tác của IAI III (2016-2020) và Kế hoạch làm việc của IAI IV (2021-2025) cũng bao gồm Giáo dục và Sức khỏe và Phúc lợi, nằm trong Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC).

MSME
Đối với hỗ trợ MSME, Kế hoạch làm việc của IAI tập trung vào việc hỗ trợ các hoạt động khu vực của ASEAN bằng cách tăng cường quản trị tốt, mở rộng khả năng tiếp cận đào tạo kiến thức tài chính và năng suất, tăng cường quy trình đăng ký kinh doanh, xây dựng năng lực của các hiệp hội doanh nghiệp, hỗ trợ nhận thức và áp dụng công nghệ số, và tích hợp MSME vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Mở rộng khả năng tiếp cận đào tạo về kiến thức tài chính và năng suất cho các MSME, tập trung vào phụ nữ và thanh niên. Mạng lưới Cố vấn cho Doanh nhân ASEAN (AMEN), được thực hiện như một phần của Kế hoạch Hành động Chiến lược ASEAN về Phát triển Doanh nghiệp và vừa 2016-2025 (SAP SMED 2025), đã góp phần thúc đẩy các MSME tiếp cận với 3M (tức là Tiền tệ, Thị trường và Cố vấn) để mở rộng quy mô hoạt động và cải thiện lợi nhuận và tính bền vững của họ. Để thúc đẩy tài chính toàn diện, Ghi chú Hướng dẫn về Giáo dục Tài chính và Bảo vệ Người tiêu dùng đã được hoàn thành vào năm 2018 và được xuất bản vào năm 2019, với việc tất cả AMS áp dụng vào năm 2022. Các chiến lược giáo dục tài chính quốc gia, chẳng hạn như tích hợp giáo dục tài chính vào chương trình giảng dạy ở trường và thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức khu vực và quốc gia, cũng đã được thực hiện đầy đủ vào cuối năm 2022. Hơn nữa, như được giới thiệu trong yếu tố D1 (Mục tiêu chiến lược 5), vào cuối năm 2022, Học viện SME được cải tiến đã đánh dấu không có tiến bộ nào trong Bảng với 2.178 người dùng đăng ký, 110 khóa học được tải lên và hơn 13.500 buổi học. Vào năm 2023, Học viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN đã ra mắt Bảng Kinh doanh Liên tục và Khả năng phục hồi được thiết kế để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi sau đại dịch COVID thông qua đào tạo tập trung vào khả năng phục hồi, hòa nhập và thịnh vượng.238 Tuy nhiên, dữ liệu được xem xét không cung cấp thông tin chi tiết về sự phân bố người dùng đã đăng ký giữa ASEAN-6 và CLMV.
Tăng cường quy trình đăng ký để bắt đầu kinh doanh bằng cách hợp lý hóa giấy phép và thủ tục đăng ký và thúc đẩy Thực hành Quy định Tốt. Các biện pháp được thực hiện theo B6 (Quản trị tốt) và B7 (Thực hành tốt quy định), chẳng hạn như việc thực hiện các Nguyên tắc cốt lõi  của ASEAN GRP  (2018) hoặc Cẩm nang ASEAN về Thực hành tốt các quy định ( 2022), đã có tác động tích cực đến việc nới lỏng môi trường kinh doanh.
Hỗ trợ nhận thức và áp dụng công nghệ và công cụ số có liên quan giữa các MSME. Kết quả được báo cáo theo D2 có thể được lặp lại ở đây. Khu vực tư nhân, đặc biệt là các MSMEs, đã được hưởng lợi từ các sáng kiến như sáng kiến Go Digital ASEAN, dự án Tăng cường kỹ năng số và thương mại điện tử cho các MSME nữ ASEAN (IDEAS), Mạng lưới Vườn ươm Doanh nghiệp ASEAN, cung cấp cơ hội đào tạo kỹ năng số và kết nối cho hàng nghìn MSME và hàng trăm nghìn cá nhân, bao gồm phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật,  và Người bản địa.
Hỗ trợ hội nhập MSME vào chuỗi giá trị toàn cầu, bao gồm thiết lập các cơ chế giúp MSME tăng xuất khẩu: Như đã thảo luận trong D1,  cổng thông tin điện tử ASEAN Access cung cấp một yếu tố quan trọng cho MSME trong quá trình quốc tế hóa thông qua việc cung cấp thông tin thương mại và thị trường và kết nối họ với các nhà cung cấp dịch vụ trong khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thâm nhập thị trường của họ.  cũng như cung cấp các khóa đào tạo và tài liệu trực tuyến về thương mại quốc tế/ quốc tế hóa cho các doanh nghiệp ASEAN.
Nhìn chung, đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy các khía cạnh khác nhau của NDG, chẳng hạn như thúc đẩy tiếp cận tài chính, kỹ năng và tiếp cận thị trường, theo Chỉ số Chính sách Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN 2024. Tuy nhiên, như đã chỉ ra trong Hình 36, mặc dù có sự cải thiện về điểm số về các hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp và kỹ năng vào năm 2024 so với năm 2018, nhưng khoảng cách giữa ASEAN-6 và CLMV vẫn còn về giáo dục và kỹ năng khởi nghiệp. Mô hình tương tự cũng được quan sát thấy đối với điểm tiếp cận thị trường và quốc tế hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó CLM đứng sau các công ty cùng ngành khác trong khu vực (Hình 37).



[bookmark: _bookmark317]237 Các biện pháp về MRL hài hòa đã được báo cáo theo cả Lực đẩy chiến lược 2 và 3 của Ma trận kết quả FAF. Để tránh trùng lặp, Nhóm đánh giá chỉ báo cáo hoạt động này theo Lực đẩy chiến lược 3.

238 ASEAN (2023). Tính liên tục và Khả năng phục hồi Kinh doanh (BCR) của Học viện Doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN nhắm đến các doanh nghiệp nhỏ ASEAN có khả năng đảm bảo tương lai .
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Lưu ý: Điểm nằm trên thang điểm từ 1 đến 6, với 6 là cao nhất. Nguồn: Chỉ số chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN 2024
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Lưu ý: Điểm nằm trên thang điểm từ 1 đến 6, với 6 là cao nhất. Nguồn: Chỉ số chính sách doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEAN 2024
Cơ hội
Tiếp tục nỗ lực. Như đã nói ở trên, đã có những tiến bộ trái chiều trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa AMS. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục và tăng cường các nỗ lực NDG trong giai đoạn sau năm 2025 để thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa ASEAN-6 và CLMV trên tất cả các khía cạnh tiếp cận tài chính, phát triển kỹ năng và quốc tế hóa MSME.
Mở rộng phạm vi hoạt động. Kế hoạch làm việc của IAI đã vạch ra cách các hành động khác nhau đóng góp vào các mục tiêu theo từng lĩnh vực trong số ba lĩnh vực chiến lược kinh tế có ý nghĩa kể từ khi bắt đầu Kế hoạch làm việc IAI đầu tiên vào năm 2022. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế toàn cầu mới sau năm 2025 có thể đòi hỏi phải mở rộng phạm vi các lĩnh vực chiến lược, đồng thời khuyến khích AMS giải quyết các vấn đề hiện tại. Một xu hướng không thể tránh được là số hóa – theo đó khoảng cách trong việc tiếp cận internet và các dịch vụ số có thể gây bất lợi cho việc tiếp cận các cơ hội bình đẳng cho các nền kinh tế kém trưởng thành hơn. Một lĩnh vực khác là chuyển đổi năng lượng, mà các nền kinh tế kém phát triển sẽ phải đối mặt với những thách thức trong đầu tư hoặc tài chính.

Phương thức thực hiện và giám sát. Từ góc độ M&E, Thu hẹp khoảng cách phát triển thường xảy ra ở mức độ tác động (dài hạn), như được chỉ ra trong Lý thuyết thay đổi tổng thể của Kế hoạch tổng thể AEC, trong đó việc thu hẹp khoảng cách phát triển xảy ra ở mức kết quả dài hạn (tác động gần). Đối với sau năm 2025, cần mở rộng Lý thuyết thay đổi cho NDG để nắm bắt tốt hơn các lĩnh vực khác nhau có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực NDG trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội (như đã đề cập ở trên). Tương tự như quản trị tốt (B6), thực hành pháp lý tốt (B7) và phát triển kinh tế bền vững (B8), sau năm 2025 cho thấy cơ hội để NDG được đưa vào như một lĩnh vực xuyên suốt trên tất cả các yếu tố khác của Kế hoạch tổng thể hiện tại, trong khi Kế hoạch công tác IAI trong tương lai có thể tiếp tục tập trung vào hỗ trợ ở cấp cơ sở (doanh nghiệp và nông dân). Để báo cáo, Lập bản đồ kết quả của B8 (Phát triển kinh tế bền vững) đề xuất một tùy chọn để báo cáo cách SED được nhúng vào các luồng công việc ngành khác nhau. Đối với KPI, hầu hết các KPI theo Kế hoạch tổng thể hiện tại đều ở mức cao (kết quả hoặc tác động dài hạn), và do đó, KPI tại hoạt động và kết quả ngắn hạn và đầu ra theo Kế hoạch làm việc của IAI sẽ có lợi cho việc theo dõi các thành tích.
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3.3.5. Đặc điểm E: ASEAN toàn cầu239

Mục tiêu ngành. Đặc điểm E của Kế hoạch tổng thể AEC nhằm củng cố vị thế của ASEAN như một khu vực kinh tế mở và bao trùm, đồng thời đặt nền móng cho ASEAN duy trì vai trò trung tâm trong các cam kết toàn cầu và khu vực, nếu có thể. Mục tiêu này được lên kế hoạch thực hiện thông qua tám biện pháp chiến lược240 nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với các FTA và các đối tác ngoài FTA, cũng như tăng cường sự tham gia của khu vực trong hệ thống thương mại đa phương và các diễn đàn toàn cầu và khu vực khác.
Tình trạng thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, ASEAN toàn cầu (Đặc điểm E) bao gồm 76 đường hành động, tăng hơn gấp đôi so với 33 hành động trong năm 2020. Trong số này, 72% đã hoàn thành, 24% đang trong quá trình và 4% chưa bắt đầu. Trong giai đoạn này, AEC đã đạt được những thành tựu đáng kể trong đàm phán và ký kết các FTA mới (ASEAN-Hồng Kông, RCEP, FTA ASEAN-Canada đang diễn ra) cũng như cập nhật các hiệp định hiện có với các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand).
ASEAN - Hồng Kông
Đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hồng Kông (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư ASEAN – Hồng Kông (AHKIA) bắt đầu vào năm 2014 theo Kế hoạch tổng thể AEC 2015 và tiếp tục theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Năm 2018, tất cả các bên đã ký AHKFTA và AHKIA và bắt đầu các thủ tục phê chuẩn trong nước. AHKFTA và AHKIA có hiệu lực vào năm 2019 đối với Hồng Kông, Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia, năm 2020 đối với Philippines, Indonesia và Brunei Darussalam, và năm 2021 đối với Campuchia.241 Như vậy, AHKFTA và AHKIA có hiệu lực đầy đủ đối với tất cả các bên. Vào năm 2021, các Bên AHK đã lên kế hoạch kết thúc đàm phán về PSR (Quy tắc xuất xứ) cho AHKFTA và Lịch trình bảo lưu, định nghĩa về "thể nhân của một Bên" và Điều 20 (Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa một Bên và Nhà đầu tư) cho AHKIA. Các vấn đề đang chờ xử lý khác bao gồm việc áp dụng Điều 10 (Tịch thu và Bồi thường) đối với các biện pháp thuế cấu thành tịch thu và Điều 20 (Giải quyết tranh chấp đầu tư giữa một Bên và Nhà đầu tư - IPDS), cũng như thảo luận về các phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến việc đưa Thường trú nhân của Hồng Kông vào Định nghĩa "thể nhân của một Bên". Các Bên tham gia AHKFTA đã hoàn thành các cuộc đàm phán về Phụ lục 3-3 (PSR) của AHKFTA vào năm 2023, Hiệp định sau đó được cập nhật thông qua Nghị định thư 1 để sửa đổi AHKFTA, được ký vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, trong đó cập nhật Phụ lục 3-2 (Quy tắc cụ thể về sản phẩm) của Chương 3 (Quy tắc xuất xứ) để phản ánh các kết quả đã đàm phán.
Việc xem xét Chương trình Công tác Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Hồng Kông, Trung Quốc (Chương trình Công tác AHKFTA ECOTECH), hỗ trợ việc thực hiện Chương 9 của AHKFTA, đã được Ủy ban hỗn hợp AHKFTA thông qua vào ngày 17 tháng 5 năm 2024 và được báo cáo tại Tham vấn SEOM-HKC lần thứ 12 vào ngày 23 tháng 5 năm 2024. Tại Tham vấn AEM-HKC lần thứ 8 vào tháng 9 năm 2024, Chương trình làm việc AHKFTA ECOTECH gia hạn thêm 5 năm (2025-2029) đã được công bố.
ASEAN – Nhật Bản
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) được ký kết lần đầu tiên vào năm 2008. Việc ký kết Nghị định thư đầu tiên để sửa đổi AJCEP bắt đầu vào năm 2018 và đến năm 2020, Nhật Bản và tất cả AMS đã ký Nghị định thư thứ nhất. Trong số những điều khoản khác, Nghị định thư đã được sửa đổi để bổ sung các điều khoản liên quan đến Thương mại Dịch vụ, Di chuyển của Thể nhân và Đầu tư vào Hiệp định AJCEP.
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Về khuôn khổ hợp tác kinh tế, ngày 22/8/2023, Tham vấn AEM-METI lần thứ 29 đã thông qua "Kế hoạch tương lai và Kế hoạch hành động hợp tác sáng tạo kinh tế ASEAN-Nhật Bản sáng tạo và bền vững" và hoan nghênh Tầm nhìn hợp tác kinh tế ASEAN-Nhật Bản do khu vực tư nhân dẫn dắt để kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản.
ASEAN Trung Quốc
Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ACFTA) có hiệu lực vào năm 2005 đối với thương mại hàng hóa, năm 2007 đối với thương mại dịch vụ và năm 2010 đối với đầu tư.242 Nâng cấp đầu tiên của ACFTA vào năm 2014 được ký kết vào năm 2015 và có hiệu lực đối với tất cả các Thành viên ACFTA từ năm 2019, với những cải tiến trong các chương Quy tắc xuất xứ, Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, Đầu tư và Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật, cũng như Tiếp cận Thị trường Dịch vụ.243
Năm 2019, tại Tham vấn AEM-MOFCOM lần thứ 19, các Bộ trưởng đã thông qua các bước tiếp theo cho các yếu tố còn lại trong Chương trình Công tác Tương lai theo Nghị định thư Nâng cấp ACFTA, theo đề xuất của ACFTA-JC, cụ thể là: i) ưu tiên ký kết RCEP và thảo luận về tự do hóa hơn nữa thương mại hàng hóa sau khi ký kết RCEP; ii) về tự do hóa và bảo hộ đầu tư, Hội nghị đã giao nhiệm vụ cho Nhóm công tác về đầu tư (ACFTA WGI) thảo luận về con đường nâng cấp ACFTA bằng cách tính đến các hiệp định hiện có, bao gồm RCEP, và iii) xác định các lĩnh vực khác có lợi cho cả hai bên. Báo cáo nghiên cứu khả thi chung nhằm tăng cường hơn nữa Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) đã được khởi xướng vào năm 2021 và được thông qua tại Tham vấn AEM-MOFCOM lần thứ 21 vào ngày 17 tháng 9 năm 2022. Đàm phán nâng cấp ACFTA 3.0 đã được khởi động tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 25 vào tháng 11/2022 và một kết luận quan trọng đã được công bố vào ngày 10/10/2024.244 Ngoài các lĩnh vực hiện có, ACFTA giới thiệu các tính năng nâng cao để tăng cường hợp tác kinh tế, bao gồm hợp tác MSME, kinh tế số, kinh tế xanh và kết nối chuỗi cung ứng.245
ASEAN – Hàn Quốc
Hiệp định khung Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (AKTIGA) được ký kết năm 2005 và có hiệu lực từ năm 2006. Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (AKTIGA) được ký kết vào năm 2005 và có hiệu lực vào năm 2010. Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN-Hàn Quốc (AKTISA) được ký kết vào năm 2008 và có hiệu lực vào năm 2009. Hiệp định ASEAN-Hàn Quốc về đầu tư được ký kết và có hiệu lực từ năm 2009. AKTIGA đã trải qua ba sửa đổi: Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc năm 2010, Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc năm 2011 và Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc năm 2015. Nghị định thư thứ ba có hiệu lực đối với tất cả các Bên có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2023.
Song song đó, các cuộc đàm phán về việc tự do hóa hơn nữa các sản phẩm nhạy cảm theo AKTIGA cũng bắt đầu vào năm 2015 nhưng gặp phải sự chậm trễ về mặt kỹ thuật. Vào năm 2020, các Bộ trưởng đã nhất trí tuân theo cách tiếp cận "ASEAN-X" cho AMS sẵn sàng theo đuổi tự do hóa hơn nữa các sản phẩm đường ray nhạy cảm với Hàn Quốc. Do sự chồng chéo với các cuộc đàm phán RCEP, các cuộc đàm phán để tự do hóa hơn nữa các sản phẩm đường đua nhạy cảm theo AKTIGA đã bị hoãn lại đến năm 2021. Tính đến Tham vấn AEM-Hàn Quốc lần thứ 18 vào tháng 9 năm 2021, ASEAN và Hàn Quốc đã không thể đạt được tiến bộ trong việc Tự do hóa hơn nữa các sản phẩm đường ray nhạy cảm theo AKTIGA. Để tìm kiếm một cách thức thỏa đáng cho cả hai bên để các thành viên của AKFTA có thể tham gia Tự do hóa hơn nữa các sản phẩm theo dõi nhạy cảm theo AKTIGA, một Nghiên cứu đánh giá chung về AKFTA đã được khởi xướng vào năm 2022 và đã được hoàn thiện vào năm 2023ASEAN và Hàn Quốc cũng đã đồng ý tiến hành Nghiên cứu chung về Thương mại số và Nghiên cứu chung về Chương trình nghị sự Thương mại Mới làm tài liệu tham khảo bổ sung cho Tài liệu xác định phạm vi chung. Trong Tham vấn AEM-Hàn Quốc lần thứ 21 vào ngày 22/9/2024, các Bộ trưởng hoan nghênh thỏa thuận giữa ASEAN và Hàn Quốc về mốc thời gian nâng cấp AKFTA. Bước tiếp theo, các Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các quan chức xây dựng Báo cáo xác định phạm vi chung để làm tài liệu tham khảo cho việc nâng cấp AKFTA, dự kiến sẽ được hoàn thiện và đệ trình để Bộ trưởng phê chuẩn tại Tham vấn AEM-Hàn Quốc tiếp theo vào năm 2025.246 Người ta chỉ ra rằng các cuộc đàm phán nâng cấp có thể bắt đầu vào năm 2026.
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ASEAN - Úc và New Zealand
Khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia - New Zealand (AANZFTA) được ký kết vào năm 2009 và có hiệu lực vào năm 2010. Đây là hiệp định thương mại đầu tiên của ASEAN đồng thời bao gồm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ. AANZFTA đã được cập nhật vào ngày 26 tháng 8 năm 2014 thông qua Nghị định thư thứ nhất để sửa đổi AANZFTA, hợp lý hóa các quy trình chứng nhận cho việc di chuyển hàng hóa trên khắp các quốc gia AANZFTA và có hiệu lực đối với tất cả các Bên vào tháng 3 năm 2019. Nghị định thư thứ hai, được ký kết đầy đủ vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, giới thiệu các chương mới về Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, Thương mại và Phát triển bền vững và Mua sắm Chính phủ. Ngoài ra, Hội đồng cũng đưa ra các quy định mới về dịch vụ giáo dục và tăng cường các điều khoản về thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, thủ tục và tạo thuận lợi thương mại, thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ và đầu tư. Sau khi đệ trình Văn kiện phê chuẩn (IOR) từ bốn quốc gia thành viên ASEAN - Brunei Darussalam, Lào, Malaysia và Singapore - cũng như từ Úc và New Zealand, Nghị định thư thứ hai về sửa đổi AANZFTA sẽ có hiệu lực vào ngày 21 tháng 4 năm 2025.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
Các cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được khởi động vào năm 2012 trong Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các Hội nghị Cấp cao liên quan với sáu đối tác FTA (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand). Các cuộc đàm phán đã kết thúc và hiệp định được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 giữa ASEAN và 6 đối tác FTA (Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, 247 Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand). Các cuộc đàm phán kết thúc vào năm 2019 và Hiệp định RCEP được ký kết vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại Hội nghị thượng đỉnh RCEP lần thứ 4. RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đối với Brunei, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand, và đến ngày 2 tháng 6 năm 2023 có hiệu lực đối với tất cả 15 bên.
Để hỗ trợ việc thực hiện các cam kết thuế quan và Quy tắc cụ thể về sản phẩm (PSR) của RCEP, các bên đã bắt đầu chuyển đổi Biểu thuế (TRS) từ HS 2012 sang HS 2017 sang HS 2022 trong giai đoạn 2021-2022. Quy tắc Thủ tục (RoP) cho Ủy ban hỗn hợp RCEP đã được hoàn thiện và thông qua vào ngày 10 tháng 8 năm 2022 để thiết lập sự sắp xếp thể chế cần thiết để giám sát việc thực hiện và hoạt động của thỏa thuận. TOR, Sắp xếp tài trợ, Quản trị và Cơ cấu cho Đơn vị Hỗ trợ RCEP (RSU) thuộc Ban Thư ký ASEAN làm Ban Thư ký RCEP lâm thời, cũng như Thỏa thuận tài trợ của Đơn vị Hỗ trợ RCEP đã được hoàn thiện vào năm 2023, đặt nền móng cho việc bắt đầu hoạt động của Đơn vị Hỗ trợ RCEP bắt đầu từ năm 2024. Chương trình Công tác Công nghệ Sinh thái RCEP đã được Ủy ban hỗn hợp RCEP (RJC) phê duyệt vào ngày 18 tháng 12 năm 2023.
ASEAN-Ấn Độ
Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ được ký kết và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN-Ấn Độ được ký kết vào tháng 11/2014 và có hiệu lực vào tháng 7/2015. Nó bao gồm các quy định về minh bạch, quy định trong nước, công nhận, tiếp cận thị trường, đối xử quốc gia và giải quyết tranh chấp. Hiệp định đầu tư ASEAN-Ấn Độ cũng được ký kết vào tháng 11/2014 và đến năm 2020 đã được tất cả các AMS phê chuẩn.
Việc rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) được khởi xướng vào năm 2021. Phạm vi rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) đã được thông qua vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại Tham vấn AEM-Ấn Độ lần thứ 19, với Ủy ban hỗn hợp AITIGA được giao nhiệm vụ thực hiện việc xem xét Hiệp định. Việc xem xét dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2025 để hỗ trợ nâng cấp Thỏa thuận AITIGA.248
Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada
[bookmark: _bookmark331]Các cuộc thảo luận thăm dò về FTA ASEAN-Canada có thể bắt đầu vào năm 2019 và cung cấp đầu vào cho Tài liệu tham khảo cho FTA ASEAN-Canada có thể có. Hội nghị tham vấn AEM-Canada lần thứ 10 được tổ chức vào ngày 17/11/2021 đã thông qua Tài liệu tham khảo và đồng ý khởi động các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada. Tham vấn AEM-Canada lần thứ 10, vào tháng 11/2021, đã khởi động các cuộc đàm phán về FTA ASEAN-Canada, với kế hoạch kết thúc trong vòng hai năm. Cuộc họp của Ủy ban Đàm phán Thương mại ACAFTA (TNC) lần thứ 9 diễn ra trực tuyến từ ngày 21-23 tháng 8 năm 2024, với bốn "vòng nhỏ" được lên kế hoạch từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.

[bookmark: _bookmark328][bookmark: _bookmark329]246 ASEAN (2024). Tham vấn AEM-Hàn Quốc lần thứ hai mươi mốt. Tuyên bố truyền thông chung. Ngày 22 tháng 9 năm 2024, Viêng Chăn, Lào.
[bookmark: _bookmark330]247 Ấn Độ đã rút khỏi các cuộc đàm phán vào tháng 11/2019.
248 VNTR (2024, ngày 4 tháng 11). Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban hỗn hợp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA JC 6) sẽ được tổ chức từ ngày 18-22/11/2024 tại New Delhi, Ấn Độ.


Hộp 3. Tiến độ đàm phán FTA ASEAN-Canada
Các cuộc đàm phán tiếp cận thị trường hàng hóa vẫn chưa bắt đầu, vì các dữ liệu thuế quan và thương mại vẫn đang trong quá trình trao đổi giữa Canada và ASEAN. Các thành viên ASEAN tiếp tục cập nhật dữ liệu thuế quan của họ để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán biểu chào thuế quan sau này.  Nhóm Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan trong các cuộc đàm phán.  Chương Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại đã đạt được tiến triển tốt trong các cuộc đàm phán, đáp ứng số lượng mục tiêu năm 2024 của các điều khoản đã được thống nhất.  Chương Quy tắc xuất xứ và Thủ tục xuất xứ tiếp tục thảo luận các vấn đề lời văn (bao gồm Chứng nhận, Chứng minh và Xác minh xuất xứ) và quy tắc xuất xứ cụ thể của sản phẩm.  Chương Thực hành Quy định Tốt đã tập trung vào nội dung và kiến trúc của chương của họ. Các biểu Thương mại Dịch vụ, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính xuyên biên giới đã thảo luận thêm về Phương thức 3 và các phương thức liên quan đến các chương của những lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán về dịch vụ viễn thông đang diễn ra với tiến độ khả quan. Các cuộc đàm phán trong các chương Sở hữu trí tuệ, Cạnh tranh, Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật và Pháp lý và Thể chế đang được tiến hành, và đã đạt được tiến bộ về một số điều khoản trong vòng họp cuối cùng của họ. 249 Nhóm Công tác ACAFTA về Thương mại và Phát triển Bền vững đã đạt thống nhất về cấu trúc của chương vào tháng 2 năm 2025, đó là để TSD trở thành một chương độc lập thuộc ACAFTA.

Hợp tác với các đối tác chưa có FTA
Hiệp hội Thương mại Tự do ASEAN-Châu Âu (EFTA)
Tuyên bố chung về hợp tác (JDC) giữa ASEAN-EFTA đã được đề xuất vào năm 2017. Kể từ năm 2021, ASEAN và EFTA đã trao đổi quan điểm về dự thảo JDC. Kể từ tháng 9 năm 2023, tất cả các đoạn hoạt động đã được làm sạch trong JDC, chỉ còn lại một vấn đề trong đoạn mở đầu. ASEC đã chuyển đề xuất phản đối của ASEAN lên EFTA cùng với thư của DSG cho AEC. Trong EO 7/24 từ ngày 1-2 tháng 7 năm 2024, các quan chức kinh tế (EO) đã đồng ý hoàn thiện JDC, bao gồm cả sửa đổi nhỏ của EFTA. ASEAN-EFTA JDC đã được thông qua tại Đối thoại mở AEM Troika lần thứ ba với Bộ trưởng Thương mại Thụy Sĩ, với sự hiện diện của tất cả các quốc gia thành viên EFTA, vào ngày 19 tháng 9 năm 2024 tại Viêng Chăn, Lào.250
ASEAN-Liên minh châu Âu
Các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại và đầu tư giữa EU và ASEAN đã được khởi động vào năm 2007 và tạm dừng theo thỏa thuận chung vào năm 2009 để nhường chỗ cho một hình thức đàm phán song phương. Cuộc đàm phán đã được mở lại, với việc ASEAN bắt đầu quá trình soạn thảo khuôn khổ FTA giữa AMS và EU vào năm 2017. ASEAN đã lưu hành phản hồi của ASEAN đối với dự thảo Khung đặt ra các thông số của Hiệp định Thương mại tự do (Khuôn khổ) ASEAN-EU trong tương lai với EU vào ngày 5 tháng 8 năm 2021. EU chia sẻ quan điểm sơ bộ về dự thảo Khung rằng vẫn còn sự khác biệt đáng kể giữa ASEAN và EU về một số yếu tố được đề xuất trong Dự thảo Khung, chẳng hạn như mua sắm chính phủ, thương mại và phát triển bền vững, cạnh tranh, trong số những yếu tố khác. Tham vấn AEM EU lần thứ 18 vào năm 2022 đã nhất trí định hướng lại hợp tác kinh tế sang các lĩnh vực của chuỗi cung ứng, công nghệ và dịch vụ xanh, thương mại số trong khi vẫn duy trì FTA giữa các khu vực như một mục tiêu dài hạn.Trong khi đó, hợp tác sẽ tiếp tục theo một số khuôn khổ, bao gồm Công cụ Đối thoại Khu vực EU-ASEAN Tăng cường (E-READI), Gói Kết nối Bền vững (SCOPE) và Quỹ Hỗ trợ Thương mại và Kỹ thuật cho Sáng kiến Nhóm Xanh Châu Âu (TAF-GTEI).
ASEAN-Vương quốc Anh. Năm 2020, ASEAN đã trao đổi quan điểm về quan hệ kinh tế Anh-ASEAN hậu Brexit dựa trên đánh giá của Ban Thư ký ASEAN sử dụng các tiêu chí và cách tiếp cận để định hướng sự tham gia chiến lược của ASEAN với các bên bên ngoài. Năm 2021, ASEAN hoan nghênh Vương quốc Anh (UK) là Đối tác Đối thoại ASEAN và mong muốn tăng cường quan hệ kinh tế và thịnh vượng chung giữa Vương quốc Anh và ASEAN, bao gồm đề xuất thành lập Đối tác Đổi mới Số ASEAN-Vương quốc Anh nhằm hợp tác lâu dài trong nền kinh tế số nhằm tăng cơ hội thương mại và đầu tư số giữa thị trường ASEAN và Vương quốc Anh. Hợp tác kinh tế ngày càng tăng giữa ASEAN và Vương quốc Anh được ghi nhận sau khi thiết lập Quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN-Vương quốc Anh vào năm 2021. Để hiện thực hóa cam kết tăng cường hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Vương quốc Anh, theo quy định tại Tuyên 
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[bookmark: _bookmark335]251 Ủy ban Châu Âu (n.d.). Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
[bookmark: _bookmark336]252 ASEAN (2023). Tham vấn AEM-Vương quốc Anh lần thứ ba. Tuyên bố truyền thông chung. Ngày 20 tháng 8 năm 2023, Semarang, Indonesia.
[bookmark: _bookmark337]253 ASEAN (2024). Tham vấn AEM-Vương quốc Anh lần thứ tư. Tuyên bố truyền thông chung. Ngày 19 tháng 9 năm 2024, Viêng Chăn, Lào

bố chung cấp Bộ trưởng về Hợp tác kinh tế tương lai giữa ASEAN và Vương quốc Anh năm 2021 (Tuyên bố liên bộ trưởng), Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch công tác thực hiện Tuyên bố chung Bộ trưởng về hợp tác kinh tế tương lai giữa ASEAN và Vương quốc Anh.252 Năm 2024, Chương trình Hội nhập Kinh tế ASEAN-Vương quốc Anh (EIP), đã chính thức được khởi động tại Jakarta vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Khu bảo tồn kinh tế được thành lập với mục đích chính là đóng góp vào chương trình nghị sự hội nhập kinh tế ASEAN và tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN-Vương quốc Anh.253
ASEAN-Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác kinh tế giữa ASEAN và Hoa Kỳ đã được hướng dẫn theo Thỏa thuận khung Thương mại và Đầu tư ASEAN-Hoa Kỳ (TIFA) và Hợp tác Kinh tế Mở rộng (E3) và Kế hoạch Công tác hàng năm. Năm 2022, mối quan hệ này đã được nâng lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, nêu bật cam kết hợp tác sâu sắc hơn.254
Kế hoạch công tác TIFA và E3 được chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Hoa Kỳ hỗ trợ, cụ thể là Tăng trưởng bao trùm ASEAN-USAID thông qua đổi mới, thương mại và thương mại điện tử (ASEAN-USAID IGNITE). Kể từ khi hoàn thành dự án ASEAN-USAID IGNITE trong quý đầu tiên của năm 2024, các hoạt động trong khuôn khổ TIFA ASEAN-U.S. và E3 có thể được hỗ trợ theo chương trình kế nhiệm, đó là Kết nối Hoa Kỳ-ASEAN và Chương trình Đối tác ASEAN-USAID. Tuy nhiên, vào ngày 30 tháng 1 năm 2025, Chương trình Đối tác ASEAN-USAID đã gửi thông báo về lệnh ngừng làm việc (SWO) đối với Chương trình Đối tác ASEAN-USAID. SWO yêu cầu một dự án ngay lập tức ngừng phát sinh bất kỳ chi phí mới nào cho đến khi nhận được sự cho phép cần thiết để tiếp tục. Do đó, các hoạt động bao gồm hội thảo, hội nghị và đào tạo trong khuôn khổ Chương trình Đối tác ASEAN-USAID đang bị tạm dừng cho đến khi có ý kiến tư vấn mới từ USAID.
Ủy ban Kinh tế ASEAN-Á-Âu (EEC). Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EEC) về hợp tác kinh tế đã được ký kết vào ngày 14/11/2018 bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 3. Biên bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp tác và hợp tác kinh tế, góp phần vào thương mại, đầu tư và mở rộng kinh tế giữa các nước thành viên ASEAN và các nước thành viên EAEU.
ASEAN-Nga. Hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Nga được đinh hướng bằng Chương trình Công tác Thương mại và Đầu tư ASEAN-Nga sau năm 2015. Năm 2017, Lộ trình hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN-Nga sửa đổi đã được các bộ trưởng kinh tế ASEAN và Nga thông qua tại Tham vấn AEM-Nga lần thứ 6. Tiếp theo, Tham vấn AEM-Nga lần thứ 10 vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 đã thông qua Lộ trình sửa đổi và Chương trình làm việc của Thương mại và Đầu tư ASEAN-Nga giai đoạn 2021-2025. Nhiều dự án và hoạt động chung đã được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Công tác, bao gồm xúc tiến thương mại và đầu tư, xúc tiến du lịch, chuyển đổi số, nông nghiệp, chuyển đổi năng lượng, khoa học và công nghệ, biến đổi khí hậu và kinh tế sáng tạo.255
Khác. Năm 2022, ASEAN đã thảo luận về đánh giá khả năng tham gia với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Bangladesh. Đồng thời, Khung tiêu chí Đối tác Kinh tế (EPCF) của ASEAN đã được thông qua để làm kim chỉ nam cho ASEAN xác định sự tham gia kinh tế phù hợp nhất với các đối tác tiềm năng, bao gồm các Đối tác không Đối thoại và các Bên khác.
Cơ hội.
Giai đoạn sau năm 2025 cho thấy cơ hội để ASEAN tiếp tục giải quyết các vấn đề đang chờ xử lý để nâng cấp các FTA hiện có và kết thúc các cuộc đàm phán đang diễn ra, cũng như giám sát việc thực hiện và tăng cường hợp tác theo các Chương trình Công tác Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật khác nhau. Đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra, AMS có thể tận dụng các cam kết hiện có của từng AMS như một dấu hiệu để xây dựng sự đồng thuận. Để hỗ trợ các cuộc đàm phán, điều quan trọng là giúp AMS xây dựng sự đồng thuận về các vấn đề khác nhau của AMS quan tâm, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến thương mại mới và mới nổi đang ngày càng được đưa vào các FTA (xem ví dụ trong Bảng 14), dựa trên các cam kết đã được thực hiện theo các FTA hiện có với AMS riêng lẻ. Hơn nữa, điều quan trọng là thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa yếu tố ASEAN toàn cầu với các yếu tố ngành khác (như Giao thông vận tải, ICT, Năng lượng, Khoáng sản, STI, v.v.). Sự hợp tác này sẽ không chỉ cung cấp nền tảng kỹ thuật cho các sáng kiến ASEAN toàn cầu mà còn giúp tận dụng kiến thức, kinh nghiệm và kinh phí trong các chương trình hợp tác kinh tế và kỹ thuật vì lợi ích của các kế hoạch làm việc ngành. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, có cơ hội để tận dụng sức mạnh chung của ASEAN để thúc đẩy vị thế và tiếng nói của ASEAN trong các diễn đàn khu vực và đa phương, chẳng hạn như APEC và WTO.
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	Có
	Không
	Có
	Có

	Bảo hộ lao động
	Không
	Không
	Không
	Không
	Có
	Không
	Không
	Không

	Nhân quyền
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không

	Giới tính
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không

	Sức khỏe
	Không
	Có
	Không
	Có
	Có
	Không
	Có
	Không

	Môi trường
	Không
	Có
	Không
	Có
	Có
	Không
	Không
	Không

	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Có
	Không
	Không
	Có
	Có
	Không
	Có
	Có

	Hợp tác kỹ thuật
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Không
	Có
	Có

	Minh bạch
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Dịch vụ tài chính
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có
	Không
	Có
	Có

	Viễn thông
	Không
	Có
	Không
	Có
	Có
	Không
	Có
	Có

	Thương mại điện tử
	Có
	Có
	Không
	Có
	Có
	Có
	Có
	Có

	Bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến
	Có
	Không
	Không
	Không
	Có
	Không
	Không
	Có

	Bảo vệ dữ liệu cá nhân
	Có
	Không
	Không
	Không
	Có
	Không
	Không
	Có

	Luồng dữ liệu
	Có
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Không
	Có


Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ ESCAP APTIAD (2024)
3.3.6. [bookmark: _bookmark340][bookmark: _bookmark341]Khác

Số liệu thống kê256

Mục tiêu ngành. Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) là chìa khóa để giám sát các thành tựu của Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời, ACSS tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát các chỉ số thống kê, cho phép các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác đánh giá tiến độ, xác định lỗ hổng và đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Kế hoạch Chiến lược ACSS 2016-2025 (và Kế hoạch Chiến lược ACSS cập nhật 2021-2025) nhằm cung cấp khuôn khổ tạo điều kiện, điều phối, sản xuất, hài hòa, phổ biến và truyền thông hiệu quả các số liệu thống kê của ASEAN thông qua bốn chiến lược lớn, 257 cụ thể là:
Tăng cường thể chế, tăng cường ACSS và tính bền vững của nó
Cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu dữ liệu lớn hơn của ASEAN
Tăng cường phổ biến, truyền thông, khả năng hiển thị và sử dụng số liệu thống kê của ASEAN
Thu hẹp khoảng cách hướng tới phát triển thống kê bền vững.
Tình trạng thực hiện. Đến cuối năm 2023, Kế hoạch Chiến lược ACSS bao gồm 62 đường hành động, tăng từ 54 hành động vào năm 2020. Trong số này, 44% đã hoàn thành, 56% đang trong quá trình và 0% chưa bắt đầu.258 Một số thành tựu của NoBảng trong giai đoạn rà soát bao gồm xây dựng KPI, các sáng kiến sử dụng dữ liệu lớn cho số liệu thống kê chính thức, xây dựng các Chỉ số SDG của ASEAN và bảng điều khiển/cổng thông tin liên quan, hướng dẫn phương pháp luận về thống kê thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế về thương mại hàng hóa và dịch vụ, phát triển một số ấn phẩm thống kê và thí điểm sử dụng API trong việc gửi dữ liệu.

Chiến lược rộng 1: Tăng cường thể chế, tăng cường Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN và tính bền vững của nó

 Khung rộng cho sự phát triển bền vững của Thống kê ASEAN (BFSDAS), ban đầu được phê duyệt vào năm 2009, được thiết kế như một tài liệu "sống" để thích ứng với các ưu tiên đang phát triển của ASEAN và các nhu cầu khác nhau của hệ thống thống kê quốc gia và khu vực. Được sửa đổi trước đó vào năm 2015 và 2018, khuôn khổ này đã trải qua một bản sửa đổi toàn diện khác vào năm 2021 để giải quyết các vấn đề quốc gia, khu vực và toàn cầu mới nổi statistical requirements.
Phát triển các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Vào năm 2019, đường cơ sở của KPI để giám sát và đánh giá Kế hoạch Chiến lược ACSS đã được hoàn thiện với trọng tâm đặc biệt là tiến độ sơ bộ năm 2019. Dựa trên những phát hiện của đánh giá giữa kỳ (2020) và đánh giá cuối kỳ (2023) của Kế hoạch Chiến lược ACSS 2016-2025, việc xem xét các Chỉ số Hiệu suất Chính của Hệ thống Giám sát và Đánh giá ACSS đã được bắt đầu vào năm 2024. Đánh giá tập trung vào việc xem xét lại các KPI chưa được thực hiện, cải thiện sự liên kết của chúng với các mục tiêu ACSS và đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được cho từng KPI. Tính đến tháng 6 năm 2024, việc xem xét này vẫn đang diễn ra.
Đối với KPI hiệu suất ngành, tính đến ngày đánh giá này, dữ liệu để giám sát hiệu suất của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 vẫn còn hạn chế. Trong số 364 KPI ngành do MSCD cung cấp cho Nhóm Đánh giá, chỉ có 14% có sẵn theo bản đồ của Bộ phận Thống kê (dưới dạng dữ liệu có sẵn, proxy có sẵn, có sẵn một phần hoặc có sẵn thông qua tính toán), trong khi 86% vẫn không có sẵn (Hình 38).
[bookmark: _bookmark345]Biểu đồ 38. Tính khả dụng của dữ liệu cho KPI ngành AEC Blueprint
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Dữ liệu lớn cho số liệu thống kê chính thức. Vào năm 2020, một Khái niệm về khả năng sử dụng dữ liệu lớn để tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS, cùng với một phụ lục nêu chi tiết kế hoạch làm việc để nâng cao năng lực, đã được hoàn thiện và thông qua. Một loạt ba hội thảo đã được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021 để cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và tạo điều kiện thảo luận về các ứng dụng dữ liệu lớn. Đánh giá mức độ sẵn sàng của AMS để triển khai dữ liệu lớn đã được thực hiện vào năm 2021, dẫn đến một tài liệu khái niệm cho một dự án thí điểm khu vực về sử dụng dữ liệu lớn. Dự án thí điểm về sử dụng dữ liệu lớn để tăng cường thống kê chính thức của ACSS, do Campuchia, Lào, Malaysia và Philippines thực hiện vào năm 2022, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Indonesia và Malaysia là các quốc gia dẫn đầu, cùng với ASEANstats, đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tích hợp các nguồn dữ liệu sáng tạo để cải thiện hệ thống thống kê trên toàn ASEAN. Dựa trên tiến độ này, các AMS bổ sung, bao gồm Brunei Darussalam, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và ASEANstats, đã thực hiện các dự án thí điểm dữ liệu lớn tương ứng của họ vào năm 2023. Indonesia và Malaysia, với tư cách là các quốc gia dẫn đầu, đã cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình. Các nỗ lực xây dựng năng lực, đánh giá mức độ sẵn sàng và giám sát liên tục của ASEANstats và ACSS-SCPC đã đảm bảo việc thực hiện hiệu quả bất chấp những thách thức liên quan đến nguồn nhân lực, công nghệ và nguồn dữ liệu. Đến tháng 10/2023, tất cả các AMS và ASEANstats tham gia đã hoàn thành các dự án thí điểm của mình. 
	
[bookmark: _bookmark342]256 Ánh xạ kết quả và MTR không có sẵn tại thời điểm xem xét. Do đó, việc xem xét được thực hiện dựa trên Kế hoạch làm việc của ngành, Cập nhật các ưu tiên hàng năm (2018-Q2-2024) và các thông tin công khai khác. Vào năm 2020, Kế hoạch Chiến lược ACSS đã được cập nhật với Kế hoạch Chiến lược ACSS 2021-2025, cho biết MTR ngành đã được thực hiện cho ACSS, nhưng tài liệu này không được công khai.
[bookmark: _bookmark343]257 Tương đương với các biện pháp chiến lược theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025.
[bookmark: _bookmark344]258 Cần lưu ý rằng ASCC bao gồm dữ liệu không chỉ cho AEC mà còn cho ASCC và APSC.


Chiến lược 2: Cải thiện khả năng đáp ứng nhu cầu dữ liệu lớn hơn của ASEAN

Các chỉ số thống kê ASEAN (ASI). Danh sách các Chỉ số Thống kê ASEAN (ASI) đã được cập nhật vào năm 2018 để kết hợp các ưu tiên mới từ các cơ quan ngành AEC và ASCC, cũng như các Chỉ số Mục tiêu Phát triển Bền vững ASEAN (SDG) và Hệ thống Chỉ số Tài khoản Quốc gia (SNA). Các hội thảo và cuộc họp nhóm công tác về các chỉ số SNA và SDG cũng đã được tiến hành vào tháng 9 năm 2018 để hỗ trợ những cập nhật này. Hơn nữa, Nghị định thư về yêu cầu dữ liệu mới của các cơ quan ngành ASEAN đã được Ủy ban ACSS xây dựng và chính thức thông qua trong cùng năm.
Các chỉ số SDG của ASEAN. Dữ liệu cho các Chỉ số SDG của ASEAN được AMS đệ trình bắt đầu từ tháng 5 năm 2019 và dữ liệu đã được công bố trên trang web của ASEAN trong cùng năm sau khi được xem xét. Năm 2020, Báo cáo cơ sở về các chỉ số mục tiêu phát triển bền vững của ASEAN đã được công bố và cơ sở dữ liệu trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập, phân tích và phổ biến các chỉ số SDG của ASEAN đã được ra mắt (https://data.aseanstats.org/sdg).
Sáng kiến Dữ liệu Mở ACSS. Vào năm 2018, một Khái niệm về Sáng kiến Dữ liệu Mở ACSS đã được phát triển và được Ủy ban ACSS thông qua. Khuôn khổ thực hiện cho Sáng kiến Dữ liệu Mở ACSS về Thống kê đã được phát triển và hoàn thiện thông qua một loạt các cuộc tham vấn. Khuôn khổ cuối cùng đã được thông qua vào tháng 10 năm 2019. Một yếu tố quan trọng của khuôn khổ thực hiện dữ liệu mở là sự phát triển của các mẫu siêu dữ liệu để cung cấp cho người dùng bối cảnh cần thiết để hiểu đúng, giải thích và sử dụng các chỉ số thống kê. Đến cuối năm 2021, các mẫu siêu dữ liệu cho các chỉ tiêu xã hội và các chỉ tiêu Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) đã được hoàn thành.
Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế. Việc xây dựng Báo cáo Tổng hợp Chất lượng và Sổ tay Phương pháp biên soạn Thống kê Thương mại Hàng hóa Quốc tế (IMTS) thể hiện một sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và khả năng sử dụng của IMTS trên toàn ASEAN. Kể từ năm 2016, ASEANstats đã lưu hành bảng câu hỏi cho các thành viên Nhóm Công tác ASEAN về IMTS (WGIMTS) để đánh giá các chỉ số chất lượng dựa trên năm khía cạnh: mức độ phù hợp, độ tin cậy, tính kịp thời, khả năng so sánh và khả năng tiếp cận. Các phản hồi thu thập được từ AMS đã tạo nền tảng cho việc xây dựng Báo cáo Tổng hợp Chất lượng, được hoàn thiện vào năm 2021 và là nguồn lực quan trọng để các cơ quan chức năng quốc gia chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại, đo lường khả năng cạnh tranh quốc gia trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời cung cấp thông tin về cán cân thanh toán. Song song đó, Sổ tay Phương pháp luận Trình biên dịch IMTS được phát triển để ghi lại các phương pháp luận và thực tiễn được AMS sử dụng trong việc biên soạn IMTS. Sổ tay này nêu bật các lĩnh vực tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các khái niệm và định nghĩa của Liên hợp quốc đang phát triển, đồng thời đóng vai trò là tài liệu tham khảo chính để cải thiện các phương pháp thống kê và đảm bảo phù hợp với các thông lệ tốt nhất toàn cầu. Năm 2023, việc xây dựng Sổ tay phân tích phản chiếu về IMTS, do Việt Nam dẫn đầu, với Malaysia, Indonesia và ASEANstats là đồng dẫn dắt, đã được khởi xướng. Sổ tay nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo quan trọng cho AMS và ASEANstats, cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc và tiêu chuẩn hóa để tiến hành phân tích phản chiếu và được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 11 năm 2024. Tính đến ngày đánh giá này, không có thông tin nào về việc liệu điều này có đạt được hay không.
Thống kê Thương mại Dịch vụ Quốc tế (SITS). Việc hoàn thiện việc xây dựng Hướng dẫn Phương pháp luận về Thương mại Dịch vụ vào năm 2022 là một bước quan trọng trong việc chuẩn hóa và tăng cường biên soạn số liệu thống kê thương mại dịch vụ trên toàn AMS. Hướng dẫn cung cấp một khung khái niệm toàn diện cho số liệu thống kê về thương mại dịch vụ quốc tế, hướng dẫn về nguồn dữ liệu và phương pháp biên soạn cũng như tài liệu về các thực tiễn tốt nhất thông qua các nghiên cứu điển hình từ AMS. Nó phù hợp với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

Chiến lược 3: Tăng cường phổ biến, truyền thông, hiển thị và sử dụng số liệu thống kê của ASEAN

Tờ rơi thống kê ASEAN 2018, kết hợp các yếu tố đồ họa thông tin và kể chuyện để truyền đạt hiệu quả các số liệu thống kê quan trọng của khu vực, được xuất bản vào tháng 10 năm 2018. Việc hoàn thành việc xây dựng Bảng điều khiển thống kê trên trang web ASEANstats vào năm 2022 thể hiện một bước tiến đáng kể trong việc tăng cường phổ biến thống kê và khả năng tiếp cận cho các bên liên quan theo định dạng trực quan hấp dẫn. Đến tháng 8 năm 2022, việc phát triển bảng điều khiển đã hoàn thành cho một số phần chính, bao gồm Các chỉ số chính, Kinh tế, Dân số và Nhân khẩu học, Môi trường và Kết nối. Những nỗ lực nâng cao và cập nhật bảng điều khiển với dữ liệu mới nhất có sẵn đang được tiến hành để đảm bảo tính liên quan và tiện ích của nó. Một số ấn phẩm thống kê, chẳng hạn như Số liệu chủ chốt của ASEAN, Báo cáo chụp nhanh ASEAN SDG và Niên giám thống kê ASEAN, cũng đã được xuất bản trong những năm qua, góp phần phổ biến, truyền thông, hiển thị và sử dụng số liệu thống kê của ASEAN.


[bookmark: _bookmark346]Với những cải thiện về tính sẵn có của dữ liệu, ACSS đã đồng ý phổ biến dữ liệu GDP theo phân loại công nghiệp, cho phép hiểu rõ hơn về hiệu quả kinh tế trên toàn AMS. Nhóm Công tác về Hệ thống Tài khoản Quốc gia (WGSNA) đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực này, thảo luận về sự cố ngành, mẫu dữ liệu và các mốc thời gian phổ biến. Đến tháng 12/2023, dữ liệu GDP theo ngành, bao gồm phân tích thành 12 phân loại công nghiệp, đã được phổ biến dưới dạng động trên trang web của ASEANstats.
Một dự án thí điểm về sử dụng giao diện lập trình ứng dụng (API) để gửi dữ liệu đã bắt đầu tại Singapore vào tháng 1 năm 2024. Dự án được xây dựng dựa trên các khuyến nghị của Đánh giá cuối kỳ Kế hoạch Chiến lược ACSS 2016-2025, nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác của việc thu thập dữ liệu trong ASEAN. Indonesia được chọn là quốc gia tiếp theo để thực hiện dự án.
Chiến lược 4: Thu hẹp khoảng cách hướng tới phát triển bền vững thống kê ASEAN
Khung ASEAN-Help-ASEAN (AHAF) về Nâng cao năng lực thống kê đã chính thức được thông qua vào năm 2020. Đến cuối năm 2021, việc thực hiện AHAF đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Một số hội thảo và buổi đào tạo của Nhóm Công tác ACSS, chia sẻ các thực tiễn tốt nhất và chuyên môn kỹ thuật, đã được hoàn thành (xem Hộp 4). AHAF cũng là chìa khóa để thực hiện một số sáng kiến trong đó các quốc gia dẫn đầu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các AMS khác.
Hộp 4. Các hoạt động nâng cao năng lực được thực hiện trong khuôn khổ AHAF
1. WGDSA (Dữ liệu lớn): Các hội thảo khu vực gồm ba phần với Indonesia và Malaysia với tư cách là giảng viên được thực hiện (từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2021).
2. WGSNA (Ước tính dữ liệu GDP hàng quý): Xây dựng năng lực do BPS-Indonesia dẫn đầu cho Lào và Myanmar (tháng 6 năm 2021).
3. WGDSA (Dữ liệu mở): Bộ Tư pháp Singapore đã chia sẻ kinh nghiệm của họ vào tháng 6 năm 2021, bao gồm việc tham gia vào các đánh giá quốc gia về Kiểm kê Dữ liệu Mở (ODIN), các thực tiễn tốt nhất về dữ liệu mở và các lĩnh vực cải thiện tiềm năng bằng cách sử dụng các nghiên cứu điển hình.
4. WGIIS (Thống kê đầu tư): Chia sẻ chuyên môn về "Ước tính đầu tư thực hiện" (Malaysia đến Philippines, tháng 8 năm 2021), "Tổng hợp dữ liệu FDI ra nước ngoài" (Thái Lan đến Brunei Darussalam, tháng 8 năm 2021) và "Phương pháp dự báo FDI" từ Ngân hàng Trung ương Indonesia cho nhân viên của ASEANstats (tháng 9 năm 2021).
5. WGSITS: Xử lý dữ liệu cho đào tạo dịch vụ/hàng hóa sản xuất của Malaysia và hỗ trợ kỹ thuật từ Thái Lan đến Lào và Singapore đến Brunei Darussalam (tháng 4 đến tháng 9 năm 2021).
6. WGSDG (Mục tiêu Phát triển Bền vững): Tổ chức một buổi chia sẻ về Đánh giá Quốc gia Tự nguyện (VNR) với những hiểu biết sâu sắc từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan (Tháng 8 năm 2021).
Nguồn: Báo cáo tiến độ ưu tiên hàng năm 2021



Cơ hội
Tiến triển đáng kể thấy trên bốn chiến lược lớn của Kế hoạch Chiến lược ACSS 2016–2025. Đối với sau năm 2025, vẫn có cơ hội để xây dựng hơn nữa dựa trên kết quả của các sáng kiến trước đó. Hơn nữa, sự tiến bộ của công nghệ số tạo cơ hội tận dụng các công cụ mới để củng cố hệ thống thống kê khu vực nhưng cũng đòi hỏi phải giám sát và thu thập các bộ dữ liệu mới. Trong bối cảnh này, các khuyến nghị sau được đưa ra:
1. Đối với chiến lược lớn 1, để tăng cường hơn nữa ACSS, các dự án tập trung vào phát triển quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa người sử dụng và nhà sản xuất số liệu thống kê ASEAN nên được phát triển và thực hiện. Hơn nữa, cần chú trọng hơn nữa vào việc tăng cường ASEANStats thông qua đào tạo và tăng cường quan hệ đối tác trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Để giám sát tốt hơn KPI của ngành, MSCD, Phòng Thống kê và các bộ phận ngành nên hợp tác để sửa đổi và cập nhật KPI của ngành, có tính đến tính sẵn có của dữ liệu và cơ chế thu thập dữ liệu, để cho phép giám sát hiệu quả hơn Kế hoạch tổng thể AEC 2025]
2. Đối với chiến lược lớn 2, các công việc đáng kể đã được thực hiện để tăng cường các phương pháp luận để cải thiện tính sẵn có, kịp thời, chất lượng và khả năng so sánh của các số liệu thống kê quan trọng cho hội nhập ASEAN để hỗ trợ các sáng kiến giám sát trong AEC. Đối với sau năm 2025, bên cạnh việc duy trì tính cập nhật của số liệu thống kê về các lĩnh vực được thiết lập tốt (như thương mại hàng hóa và dịch vụ) và các chỉ số SDG, ASEAN cũng có thể muốn đưa vào các sáng kiến để xây dựng năng lực và cung cấp hướng dẫn thu thập số liệu thống kê về thương mại điện tử và kinh tế số.
3. Đối với chiến lược lớn 3, những cải tiến đã được quan sát thấy trong việc tăng cường phổ biến dữ liệu để tạo điều kiện tiếp cận và hiển thị số liệu thống kê ở ASEAN. Việc sử dụng API cho các dự án gửi dữ liệu thể hiện một sáng kiến quan trọng để tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu giữa các AMS và cần được mở rộng.
· Đối với chiến lược lớn 4, đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong xây dựng năng lực và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy hợp tác ASEAN-help-ASEAN. Việc tiếp tục hỗ trợ này cần được đưa vào chiến lược sau năm 2025 để giải quyết các nhu cầu cụ thể của các nước CLMV trong việc cải thiện CNTT và năng lực hỗ trợ sản xuất và phổ biến dữ liệu.

Giám sát 

Mục tiêu ngành. Chức năng Giám sát và Đánh giá (M&E) của Kế hoạch tổng thể nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Chức năng M&E mạnh mẽ đảm bảo rằng các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể được đạt được theo lịch trình đã lên kế hoạch và cũng đóng vai trò như một công cụ để điều chỉnh chương trình theo những thách thức và sự phát triển mới của khu vực hoặc toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, luồng công việc của Cơ chế thực hiện theo Kế hoạch tổng thể đã được sắp xếp theo 3 biện pháp chiến lược: Giám sát và thực thi tuân thủ, Đánh giá định kỳ Kế hoạch tổng thể và Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.
Tình trạng thực hiện. Tính đến cuối năm 2023, tổng cộng 21 dòng hành động đã được đề cập trong chức năng Cơ chế thực hiện của Kế hoạch tổng thể AEC, tăng từ 9 dòng hành động vào năm 2020. Trong số này, 86% đã hoàn thành và 14% đang trong quá trình xử lý.
Biện pháp chiến lược 1: Giám sát và thực thi tuân thủ
Khung. Khung M&E AEC 2025, được thông qua vào tháng 9 năm 2016, được xây dựng dựa trên nền trước đó và đưa ra một hệ thống mạnh mẽ và toàn diện hơn. Khung AEC M&E 2016 đánh dấu sự thay đổi từ danh sách kiểm tra tuân thủ nhị phân sang cách tiếp cận nhấn mạnh với các phương pháp phù hợp, giám sát kết quả, đánh giá tác động và sử dụng Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN. Khuôn khổ này bao gồm bốn thành phần chính: giám sát tuân thủ, giám sát kết quả, đánh giá tác động và báo cáo với xác minh và đánh giá. Trong năm 2016-2017, một Phụ lục kỹ thuật đã được phát triển để vận hành khuôn khổ và hợp nhất các tài liệu thực hiện liên quan. Phiên bản công khai của Khung AEC M&E đã được xuất bản vào năm 2017.
Cơ chế. Hai cơ chế đã được thiết lập để tăng cường giám sát tuân thủ theo Khung M&E AEC 2025: Kế hoạch Hành động Chiến lược Toàn diện (CSAP) và Ưu tiên Hàng năm (AP). CSAP, được thông qua vào năm 2017, đóng vai trò là tài liệu tham khảo phác thảo các hành động chính để thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC, với các đánh giá và sửa đổi định kỳ tùy thuộc vào sự tán thành của Hội đồng AEC. Mặt khác, AP đảm bảo báo cáo thường xuyên về tình hình thực hiện hàng quý và tại các cuộc họp quan trọng được chọn, tạo điều kiện phối hợp giữa các cơ quan chính phủ để thúc đẩy các cam kết AEC một cách hiệu quả (xem thêm chi tiết bên dưới).
Các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Để giúp nắm bắt kết quả của Kế hoạch tổng thể trong các lĩnh vực khác nhau, một bộ Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) ở cấp độ kết quả đã được hoàn thành và phê duyệt cho 22 trong số 27 kế hoạch làm việc của ngành trong năm 2016. Đến năm 2020, tổng cộng 364 KPI đã được phê duyệt, bao gồm 270 KPI từ các cơ quan ngành và 94 từ các cơ quan phi ngành. Tuy nhiên, không phải tất cả các Element đều có KPI được cung cấp (ví dụ: A5, B4, B6, B7, B8, B9, C3, C7, D2-3-5 và E) và không phải tất cả KPI đều có sẵn dữ liệu.
Theo bản đồ tính sẵn có của dữ liệu của Phòng Thống kê so với danh sách KPI của Kế hoạch tổng thể (364 KPI), chỉ có 25% KPI có sẵn dữ liệu (Hình 39), tại Ban thư ký ASEAN, toàn bộ hoặc một phần, sử dụng dữ liệu proxy,259 hoặc có thể được lấy hoặc tính toán từ các nguồn của bên thứ ba (chẳng hạn như Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới, hoặc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Điều này để lại khoảng cách 75% về tính khả dụng của dữ liệu, điều này gây khó khăn trong việc theo dõi và đánh giá thành tích trong từng lĩnh vực của Kế hoạch tổng thể. Bản đồ KPI của Bộ phận Thống kê cũng chỉ bao gồm 281 KPI, thấp hơn tổng số KPI ngành tính đến tháng 4 năm 2018 được MSCD chia sẻ, bao gồm 364 KPI (Hình 40), cho thấy khoảng cách về nhu cầu dữ liệu được nắm bắt ở các bộ phận khác nhau. Danh sách KPI cũng không phân biệt giữa kết quả tức thời (hoặc đầu ra) – kết quả trực tiếp của một hoạt động, kết quả trung gian – khi các hành vi mới dẫn đến những thay đổi tích cực do dự án hình dung và kết quả cuối cùng (hoặc tác động) – thay đổi lâu dài ở cấp độ của một quốc gia hoặc khu vực.260 Một ví dụ về việc phân biệt KPI theo C5 (FAF) được cung cấp dưới đây.

259 Ví dụ, theo yếu tố C5 – Thực phẩm, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, chỉ số "Tỷ lệ phần trăm theo giá trị sản phẩm FAF từ các nhà sản xuất nhỏ và MSME trên thị trường trong nước và quốc tế" không có sẵn, vì vậy số lượng cơ sở MSME trong AFF được đề xuất sử dụng làm đại diện.
260 Dựa trên Cẩm nang Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN (2021)








	Kết quả ngay lập tức
	Kết quả trung hạn
	Kết quả cuối cùng

	KPI số 254 Số lượng các sáng kiến hợp tác trong sản xuất và quảng bá thực phẩm và sản phẩm halal.
	KPI số 255 Số lượng sản phẩm được điều hòa SPS
	KPI số 256 Khối lượng và/hoặc giá trị thương mại của các sản phẩm FAF do hệ thống SPS hài hòa



Biểu đồ 39. Tính khả dụng của dữ liệu theo bản đồ Phòng Thống kê
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Nguồn: Dựa trên số liệu do Phòng Thống kê cung cấp
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Nguồn: Dựa trên số liệu do MSCD và Phòng Thống kê cung cấp
Giám sát ưu tiên hàng năm. Hướng dẫn ưu tiên hàng năm được xây dựng vào năm 2018 và hoàn thiện vào tháng 1 năm 2019, với những cải tiến hơn nữa thông qua tham vấn và cập nhật, đỉnh cao là việc thông qua các ưu tiên hàng năm của AEC: Hướng dẫn và Thủ tục vào tháng 2 năm 2021. Các hướng dẫn cập nhật này làm rõ các định nghĩa, giải quyết các vấn đề mới nổi, thiết lập mối liên hệ giữa các ưu tiên hàng năm (AP), Kế hoạch tổng thể AEC và Khung phục hồi toàn diện ASEAN, đồng thời cung cấp các quy trình theo dõi, rút hoặc điều chỉnh AP. Các sáng kiến ưu tiên kinh tế (PED) cũng được đưa vào để giám sát theo quy trình AP.
Từ năm 2021 đến năm 2024, AP đã được xem xét dựa trên các hướng dẫn này, tập trung vào kết quả có tác động cao và kết quả cụ thể. Các mẫu giám sát và định dạng báo cáo đã được cải tiến để bao gồm theo dõi tiến độ chi tiết, những thách thức phải đối mặt, khuyến nghị và so sánh tình trạng hai giai đoạn, đỉnh điểm là cập nhật hàng quý cho giai đoạn 2021–2024. Các sáng kiến ưu tiên kinh tế (PED) dưới thời Chủ tịch ASEAN cũng được lồng ghép vào quá trình giám sát. Bên cạnh các bản cập nhật hàng quý bằng văn bản, các cơ chế báo cáo thường xuyên về việc thực hiện AP đảm bảo cập nhật liên tục cho Hội nghị Quan chức Kinh tế Cấp cao (SEOM) và các các cơ quan có liên quan. Kết quả của Giám sát Ưu tiên Hàng năm đã được đưa vào Đánh giá Hiệu quả của báo cáo này.
Dựa trên việc xem xét các tài liệu được cung cấp cho nhóm Đánh giá, bắt đầu từ năm 2022, Cập nhật Ưu tiên Hàng năm cũng bao gồm một cột về Rủi ro tiềm ẩn và Các biện pháp giảm thiểu. Việc kết hợp yếu tố quản lý rủi ro này là một thay đổi không có sự thay đổi, vì thông thường, các hành động của Kế hoạch tổng thể sẽ bị ảnh hưởng do một số yếu tố có thể trì hoãn tiến độ và đạt được kết quả mục tiêu.
Hiệu lực các thỏa thuận. Tính đến khối lượng lớn các hiệp định được ASEAN ký kết, việc rà soát phê chuẩn, thực thi là một cơ chế quan trọng cần theo dõi. Vào năm 2021, một bản kiểm kê tất cả các hiệp định và thỏa thuận kinh tế trong AEC đã được xây dựng để theo dõi tình trạng thực thi, qua đó cho thấy có một số vấn đề: một số hiệp định cũ chưa có hiệu lực, quá trình phê chuẩn và có hiệu lực thường mất hơn bốn năm và các điều khoản để có hiệu lực khác nhau giữa các hiệp định. Để giải quyết những thách thức này, một quy trình giám sát riêng đối với các thỏa thuận kinh tế, khác với Ưu tiên hàng năm, đã được giới thiệu và thực hiện vào năm 2021. Việc giám sát này tập trung vào ba lĩnh vực chính: các hiệp định đang chờ ký kết (theo dõi việc đệ trình các văn kiện có toàn quyền và các trang ký kết), các hiệp định đang chờ có hiệu lực (giám sát việc lưu trữ các văn kiện phê chuẩn với Tổng thư ký ASEAN) và phê chuẩn các hiệp định đã có hiệu lực nhưng chưa được thực thi đầy đủ ở tất cả các AMS. Các cập nhật về tình trạng hiệu lực các thỏa thuận (EIF) đã được báo cáo thường xuyên cho các Quan chức Kinh tế, SEOM, AEM và Hội đồng AEC, với việc lưu hành định kỳ Ma trận EIF cho các cơ quan ngành. Các AMS liên quan cung cấp thông tin cập nhật về các quy trình trong nước và ngày hoàn thành mục tiêu, đảm bảo tiếp tục giám sát và chịu trách nhiệm giải trình đối với việc thực hiện các cam kết theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025.
Giám sát tuân thủ toàn diện. Giám sát tuân thủ toàn diện đã được bắt đầu vào năm 2020-2021 như một phần của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 MTR để đánh giá việc thực hiện và tuân thủ tổng thể trên tất cả các lĩnh vực và yếu tố. Điều này liên quan đến việc lập bản đồ việc thực hiện các sáng kiến của ngành dựa trên các biện pháp chiến lược của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 trong Giám sát tuân thủ và Lập bản đồ kết quả.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, Ban Thư ký ASEAN đã chuẩn bị một mẫu Giám sát tuân thủ và tài liệu hướng dẫn, tiến hành tham vấn với các cán bộ văn phòng và tạo các tài liệu làm việc ban đầu cho việc giám sát tuân thủ của từng ngành. Vào năm 2020, các mô tả để giám sát đã được làm rõ và sửa đổi để phản ánh trạng thái của các hoạt động, bao gồm các danh mục như Đã hoàn thành, Đã bắt đầu, Đang diễn ra, Đang tiếp tục, Chưa bắt đầu, Đang chờ xử lý, Đã hoãn và Đã thu hồi. Vào năm 2021, chúng đã được tinh chỉnh thêm để phân biệt giữa các cấp độ hoàn thành, bao gồm Hoàn thành hoàn toàn, Hoàn thành cơ bản và Hoàn thành một phần. Kết quả của cuộc tập trận toàn diện này, bao gồm phân tích các lỗ hổng và thách thức, đã được đưa vào Báo cáo cuối cùng của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 MTR. Sau quyết định của Hội đồng AEC vào năm 2021 về việc mở rộng giám sát tuân thủ vượt ra ngoài các ưu tiên hàng năm, mẫu Giám sát Tuân thủ đã được cải thiện, chuyển từ định dạng Word sang Excel để cho phép cập nhật hàng năm. Ban Thư ký ASEAN tiếp tục thu thập thông tin cập nhật từ các bộ phận cho giai đoạn 2021-2023, đưa ra ước tính về tổng các đường lối/hoạt động hành động và các chỉ số hiệu suất, được đưa vào Báo cáo của Hội đồng AEC cho các nhà lãnh đạo vào năm 2022 và 2023. Vào năm 2024, Ban Thư ký đã làm việc chặt chẽ với các bộ phận để xem xét và hoàn thiện các đệ trình Giám sát Tuân thủ để hạch toán chính xác hơn các thành tựu của cơ quan ngành so với các biện pháp chiến lược của AEC. Tuy nhiên, một số lĩnh vực đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành cập nhật, nhấn mạnh những lỗ hổng đang diễn ra trong việc giám sát tuân thủ một cách toàn diện.
Vào năm 2023, Ban Thư ký ASEAN đã xây dựng mẫu Lập bản đồ kết quả để theo dõi kết quả AEC so với các kết quả theo kế hoạch cho đánh giá cuối kỳ/cuối kỳ của Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Sáng kiến này nhằm đánh giá xem đã đạt được kết quả mong muốn hay không và như thế nào. Đến tháng 10 năm 2024, Lập bản đồ kết quả cho các yếu tố và lĩnh vực của Kế hoạch tổng thể AEC đã được phát triển thông qua tham vấn với các bộ phận và bộ phận liên quan. Các dự thảo ban đầu được lấy từ các tệp giám sát tuân thủ và bổ sung dữ liệu từ các công cụ giám sát khác và tài liệu AEC, chẳng hạn như báo cáo. Mẫu RM đã được cập nhật vào năm 2024 để phản ánh tiến độ hàng năm trong các lĩnh vực cụ thể, đánh giá hiệu quả trong việc cung cấp đầu ra và nắm bắt các quyết định theo ngữ cảnh liên quan đến kết quả. Ngoài ra, mẫu sửa đổi đã đưa ra đánh giá về mức độ liên quan liên tục của các đường lối hành động và hoạt động, đặc biệt là những hoạt động chưa bắt đầu, để thực hiện sau năm 2025.

Biện pháp chiến lược 2: Rà soát Kế hoạch tổng thể AEC 2025 định kỳ

Mặc dù MTR đã được thực hiện để đánh giá tiến độ và hiệu quả của việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025, nhưng không có sửa đổi nào đối với nội dung Kế hoạch tổng thể ban đầu kể từ khi được phê duyệt. Tuy nhiên, một số SWP đã được cập nhật do kết quả của MTR ngành (chẳng hạn như SWP SHTT và Du lịch), cùng với các công cụ mới được phát triển, để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với những thách thức và cơ hội mới nổi.
Biện pháp chiến lược 3: Tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ

Kế hoạch tổng thể yêu cầu tiến hành đánh giá giữa kỳ (MTR) và đánh giá cuối kỳ (ETR) bao gồm các giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025 để theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả/tác động, bao gồm các thành tựu và thách thức từ việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025, nhằm nâng cao mức độ hội nhập kinh tế trong ASEAN.
MTR đã hoàn thành vào năm 2021, cung cấp 12 khuyến nghị đã được thông qua để thực hiện AEC trên toàn và liên ngành. Các báo cáo được đệ trình lên Hội đồng AEC trong giai đoạn 2021-2022 nhấn mạnh tỷ lệ tiếp nhận cao lần lượt là 90% và 95% cho các khuyến nghị tổng thể và ngành. ETR và đánh giá kết quả và tác động, cùng nhau tạo thành đánh giá cuối cùng toàn diện về việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC, bắt đầu vào năm 2024 và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2025 để cung cấp các phát hiện và khuyến nghị cho các kế hoạch chiến lược, chiến lược ngành và cơ chế thực hiện kế thừa sau năm 2025.
Là một phần của Khuôn khổ AEC M&E, các chuyến thăm quốc gia được công nhận là một thành phần quan trọng để giám sát kinh tế và giám sát việc tuân thủ các cam kết hội nhập kinh tế khu vực. Từ năm 2016 đến năm 2020, Ban Thư ký đã thực hiện các chuyến thăm quốc gia đến một số AMS: chuyến thăm thí điểm đến Lào vào năm 2016, Philippines vào năm 2017, Brunei Darussalam, Indonesia và Malaysia vào năm 2018, Singapore vào năm 2019 và Myanmar vào năm 2020. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn lịch trình, hoãn các chuyến thăm đến AMS còn lại. Các chuyến thăm quốc gia sẽ được nối lại vào năm 2025, với các chuyến thăm đến hai AMS.
Khác: Hỗ trợ công việc sau năm 2025
Vào năm 2024, việc chuẩn bị cho khuôn khổ M&E kế thừa đã được bắt đầu thông qua việc ra mắt AEC Learning Series. Sáng kiến này nhằm mục đích làm mới và xây dựng năng lực của các Bộ phận về các khái niệm và công cụ M&E chính, bao gồm M&E dựa trên kết quả, lý thuyết thay đổi và các chỉ số hiệu suất chính (KPI). Ngoài ra, các cuộc thảo luận thăm dò đã được khởi xướng để đảm bảo sự hỗ trợ tiềm năng cho việc tăng cường khuôn khổ và quy trình M&E hiện tại. Là một phần của nỗ lực này, một tài liệu khái niệm đã được phát triển phác thảo các kế hoạch nâng cấp khuôn khổ M&E và cải thiện các quy trình và cơ chế làm việc hiện có. Không có thêm thông tin về các bước tiếp theo liên quan đến sáng kiến này.
Cơ hội
Các công việc quan trọng đã được hoàn thành để cho phép giám sát việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025 từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2016 cho đến khi MTR và làm đánh giá này. Xem xét các điều chỉnh liên tục được thực hiện đối với Cơ chế thực hiện Kế hoạch tổng thể, dưới đây là một số khuyến nghị để tăng cường các chức năng giám sát:
Lý thuyết về sự thay đổi và khung kết quả. Việc thiếu một Lý thuyết thay đổi (ToC) toàn diện được phát triển cho Kế hoạch tổng thể, và do đó không có định nghĩa rõ ràng về các kết quả, kết quả và tác động dự kiến, đã hạn chế hiệu quả của khung M&E trong việc giám sát việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Đối với sau năm 2025, Ban Thư ký ASEAN nên xây dựng Lý thuyết về Thay đổi và Khung kết quả để giám sát. Kết hợp Khung kết quả trong SWP sẽ có lợi cho việc giám sát và báo cáo thành tích. Ví dụ, theo Kế hoạch làm việc về SHTT, Kết quả 16.2 - ASEAN sáng tạo là ở cấp độ (tác động) Mục tiêu chiến lược chứ không phải ở cấp độ kết quả Đầu ra.261 Tương tự, Kết quả 1.4 - Sử dụng hiệu quả hệ thống bản quyền vào năm 2025 là một Sáng kiến (Kết quả) chứ không phải là cấp độ Đầu ra. ToC và Khung kết quả sẽ cung cấp sự rõ ràng về mức độ của các sản phẩm và giúp xác định các lỗ hổng và hành động cần thiết để đạt được các mục tiêu mong muốn (tác động).
Các chỉ số hiệu suất chính. Trong khi KPI đang được xây dựng, đã có những thách thức trong việc thu thập dữ liệu và báo cáo các chỉ số này. Khoảng cách về dữ liệu sẵn có của KPI đòi hỏi phải thay đổi cách tiếp cận cho chiến lược sau năm 2025 để hỗ trợ tốt hơn cho Ban Thư ký ASEAN trong việc hỗ trợ AECC nắm bắt tốt hơn các kết quả của chương trình nghị sự hội nhập kinh tế khu vực. Chúng tôi khuyến nghị nên triển khai toàn diện cho Kế hoạch tổng thể sau năm 2025 để phát triển Lý thuyết thay đổi (TOC) trước khi xác định danh sách các KPI ở cấp độ kết quả và mức độ tác động. Sau khi TOC và Khung kết quả được xây dựng, KPI sẽ được xác định với cơ sở rõ ràng (hiệu suất khi bắt đầu giai đoạn thực hiện) và mục tiêu (hiệu suất khi kết thúc giai đoạn thực hiện). Cách làm này sẽ hữu ích trong việc điều chỉnh các biện pháp (tăng cường các biện pháp để đạt được mục tiêu) hoặc bản thân KPI (xem xét tất cả các điều kiện và tiến độ đạt được để giảm hoặc tăng hiệu suất mục tiêu).
[bookmark: _bookmark351]Ngoài ra, các nguồn dữ liệu để thu thập KPI cũng cần được xác định, chẳng hạn như ASEANStats hoặc cơ sở dữ liệu của các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc, UNCTAD, OECD, WTO, Ngân hàng Thế giới, ADB, v.v.).
Trong trường hợp không có dữ liệu từ ASEANStats hoặc các nguồn quốc tế, cần đề xuất một cơ chế thu thập dữ liệu KPI. Ví dụ, như được đề xuất trong Đánh giá hiệu quả của các yếu tố khác, các hoạt động xây dựng năng lực nên cho phép thu thập các kết quả ngay lập tức, bao gồm số lượng người tham gia theo giới tính/loại hình doanh nghiệp/quốc gia/lĩnh vực và mức độ nâng cao năng lực trước so với sau khi xây dựng năng lực. Kết quả trung gian (chẳng hạn như lợi ích nhận thức từ các kỹ năng/kiến thức mới được áp dụng vào công việc) có thể được thu thập từ một cuộc khảo sát định kỳ của một nhóm người thụ hưởng mục tiêu đến các hành động/biện pháp chiến lược đang được xem xét. Các sáng kiến xây dựng năng lực cũng có thể quan trọng để cải thiện khả năng của các cơ quan ngành trong việc báo cáo dữ liệu chính xác. Một số cơ chế hiện đang được sử dụng để giám sát việc thực hiện, bao gồm KPI, giám sát tuân thủ, báo cáo ưu tiên hàng năm và ma trận kết quả. Việc xem xét hệ thống giám sát cần được thực hiện để đơn giản hóa các định dạng báo cáo và giảm bất kỳ sự trùng lặp nào của công việc. Các công cụ theo dõi và trực quan hóa theo thời gian thực như bảng điều khiển cũng có thể được xem xét để giám sát tốt hơn các hoạt động đang diễn ra.
Rà soát và cập nhật. Có một Kế hoạch tổng thể cuối cùng cung cấp một khuôn khổ Bảng cho AMS để điều chỉnh các nỗ lực của họ hướng tới các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể. Tuy nhiên, những thách thức mới nổi và xu hướng toàn cầu có thể dẫn đến một số phần của Kế hoạch tổng thể trở nên ít phù hợp hơn. Mặc dù có một cơ chế đánh giá tích hợp cho Kế hoạch tổng thể, nhưng các quan sát từ đánh giá ngành cho thấy nhiều chiến lược phụ được sinh ra từ việc thực hiện các biện pháp chiến lược của Kế hoạch tổng thể, không được ghi nhận trong CSAP hoặc kế hoạch làm việc cấp ngành, đòi hỏi một cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với các bản cập nhật CSAP hoặc một cơ chế khác để nắm bắt toàn diện tất cả các sáng kiến được tạo ra và thực hiện theo Kế hoạch tổng thể. Các ưu tiên kinh tế (PED) là một cơ chế đáng hoan nghênh để giúp khu vực thực hiện các hoạt động quan trọng trong số một loạt các sáng kiến khả thi. Hơn nữa, phản hồi từ các chuyến thăm quốc gia/đánh giá cấp quốc gia sẽ giúp cung cấp thông tin chi tiết về các sáng kiến khu vực ở cấp quốc gia, cách thức thực hiện tốt hơn các hành động của khu vực đối với các ưu tiên quốc gia và ngược lại để hỗ trợ thực hiện và làm chủ chương trình nghị sự hội nhập kinh tế khu vực.
Phương pháp tiếp cận M&E. Việc hoàn thành thành công MTR, cũng như việc tiếp thu cao các khuyến nghị của nó, làm nổi bật hiệu quả của nó trong việc thúc đẩy tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Tuy nhiên, MTR chủ yếu tập trung vào giám sát tuân thủ hơn là tiến hành đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu chí của OECD-DAC. Hạn chế này đã được giải quyết trong ETR, áp dụng cách tiếp cận toàn diện hơn. Việc thiếu kinh phí đầy đủ cho ETR dẫn đến hai luồng công việc song song: một thực thể tập trung vào đánh giá tác động, trong khi một thực thể khác giải quyết các tiêu chí còn lại của OECD-DAC. Cách tiếp cận rời rạc này có thể dẫn đến sự kém hiệu quả, chẳng hạn như sự trùng lặp các nỗ lực trong việc xem xét tài liệu và tham vấn các bên liên quan. Để tránh những thách thức như vậy trong tương lai, nên đảm bảo trước kinh phí cho các đánh giá trong giai đoạn lập kế hoạch, đảm bảo tính khả thi của các đánh giá toàn diện. Ngoài ra, những thách thức đã được ghi nhận trong việc cung cấp dữ liệu và tài liệu cho ETR (bao gồm dữ liệu về dự án và tài chính dự án), điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện sự phối hợp và chia sẻ thông tin kịp thời giữa tất cả các bên liên quan. Thiết lập kho dữ liệu tập trung và hướng dẫn rõ ràng để gửi dữ liệu có thể giúp đảm bảo rằng các đánh giá trong tương lai được hỗ trợ tốt hơn và toàn diện hơn. Đánh giá cũng lưu ý rằng một số, nhưng không phải tất cả, kế hoạch công tác của ngành đã được tiến hành đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ. Do đó, cần đánh giá các chương trình/sáng kiến lớn của AEC ở cấp khu vực. Tùy thuộc vào giai đoạn thực hiện, đánh giá có thể được thực hiện cho trung hạn và cuối kỳ của các chương trình và sáng kiến liên quan.
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3.4. [bookmark: _bookmark352]Tính hiệu quả

Những kết quả nổi bật
Đánh giá về hiệu quả phân bổ theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cho thấy các khoản đầu tư đáng kể vào việc tăng cường kết nối và hợp tác ngành (Đặc điểm C), nhận được gần 70% tổng số vốn đã đăng ký. Sự nhấn mạnh này phản ánh cam kết của ASEAN trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, thúc đẩy liên kết ngành và thúc đẩy kết nối giữa các quốc gia thành viên. Đồng thời, trong khi các sáng kiến liên quan đến khả năng cạnh tranh và đổi mới sáng tạo (Đặc điểm B) và khả năng phục hồi và hòa nhập (Đặc điểm D) cũng thu hút được sự ủng hộ đáng kể, vẫn còn dư địa để cân bằng hơn nữa việc phân phối nguồn lực. Đáng chú ý, giai đoạn hướng tới giai đoạn sau của việc thực hiện đã chứng kiến sự gia tăng các dự án đăng ký mới, cho thấy sự tham gia bền vững và tiềm năng hiệu chỉnh lại các phân bổ mà chúng có thể mang lại giá trị bổ sung.
Nhìn chung, việc sử dụng các nguồn lực tài chính đã tạo điều kiện cho việc khởi động 233 dự án, trong đó hơn một nửa đã hoàn thành. Mặc dù số lượng đăng ký dự án tăng đột biến vào năm 2024 có thể cần được chú ý để đảm bảo phân bổ khối lượng công việc đồng đều, nhưng nó cũng cho thấy sự hấp dẫn liên tục của các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể. Trong tương lai, tăng cường đối thoại giữa các cơ quan ngành và khuôn khổ giám sát dự án toàn diện có thể tăng cường hiệu quả phân bổ, đảm bảo rằng việc phân phối quỹ vẫn đáp ứng nhu cầu phát triển và thúc đẩy tiến độ cân bằng trên tất cả các Đặc điểm Kế hoạch tổng thể AEC.
Hiệu quả năng động trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 được minh họa bằng số lượng ngày càng tăng của các dự án kết hợp tính bền vững, đổi mới hoặc cả hai. Hơn một nửa số dự án đã đăng ký bao gồm các yếu tố hướng tới tương lai, thể hiện cách tiếp cận chủ động của ASEAN đối với khả năng thích ứng và khả năng thích ứng dài hạn. Cam kết phát triển bền vững này, cùng với việc tập trung vào đổi mới và xây dựng năng lực, chỉ ra một chiến lược khu vực đang phát triển nhằm giải quyết những thách thức mới nổi trong các lĩnh vực như hội nhập số, năng lượng tái tạo và nông nghiệp hiện đại hóa.
Hơn nữa, sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào các xu hướng mới nổi — đặc biệt rõ ràng sau thời kỳ COVID-19 — nhấn mạnh tính linh hoạt và sẵn sàng của Kế hoạch tổng thể để nắm bắt các công nghệ và thực tiễn mới. Các sáng kiến hợp tác, từ tài trợ rủi ro khí hậu đáp ứng giới đến tối ưu hóa tài nguyên dựa trên AI, minh họa cách ASEAN đang tận dụng đổi mới sáng tạo để tăng trưởng bao trùm và thịnh vượng chung. Tăng cường phối hợp liên ngành, tinh chỉnh cơ chế thu thập dữ liệu và đảm bảo chuyển giao kiến thức giữa các cơ quan thực hiện sẽ rất quan trọng để duy trì những kết quả tích cực này và thúc đẩy sự năng động hơn nữa trong thời kỳ sau năm 2025.

Phân tích hiệu quả, dựa trên các tiêu chí đánh giá của OECD,262  liên quan đến việc các nguồn lực đang được sử dụng tốt như thế nào. Phân tích hiệu quả trong bài tập này sẽ tập trung vào cách các nguồn lực tài chính được quản lý cho việc đáp ứng các mục tiêu của dự án và cung cấp kết quả đầu ra. Vì chỉ có tổng giá trị dự án được cung cấp, phần này chỉ tập trung vào hai chỉ số trong lĩnh vực hiệu quả, hiệu quả phân bổ và hiệu quả động, vì những hạn chế về dữ liệu hạn chế khả năng thực hiện phân tích hiệu quả kỹ thuật. Các tiêu chuẩn hiệu suất cho lĩnh vực hiệu quả đã được điều chỉnh theo dữ liệu nhận được từ Ban thư ký ASEAN.
3.4.1. [bookmark: _bookmark353]Hiệu quả phân bổ
Hiệu quả phân bổ đánh giá cách các quỹ được phân phối trên các Đặc điểm và Yếu tố. Đánh giá cũng khám phá sự phát triển của chi tiêu theo thời gian và liệu hệ thống tại chỗ có xem xét thay đổi các biến số để cân bằng lại các nguồn lực và tạo ra việc sử dụng chúng hiệu quả nhất hay không.
Phân tích cho thấy 69,5% kinh phí được phân bổ cho các dự án tăng cường kết nối và hợp tác ngành, trong khi chỉ có 8,9% kinh phí được sử dụng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và xây dựng một ASEAN năng động. Bộ dữ liệu được cung cấp cho thấy chỉ có một dự án hỗ trợ ASEAN toàn cầu (Đặc điểm E), chiếm 0,1% tổng kinh phí hỗ trợ chương trình.
Theo số liệu có sẵn về tình trạng dự án, chỉ có 56% (131 trong số 233 dự án có dữ liệu được cung cấp) được hoàn thành. Hơn nữa, số lượng đăng ký dự án đã tăng lên vào năm 2024, gần cuối chương trình, với 43 dự án được đăng ký chỉ trong năm đó. Điều này cho thấy sự phân bố không đồng đều của các dự án trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể.
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Phân bổ ngân sách theo đặc điểm và yếu tố
Bảng 15 trình bày chi tiết các khoản tiền được phân bổ cho các dự án khác nhau theo năm Đặc điểm và các yếu tố của chúng. Đặc điểm C (Tăng cường kết nối và hợp tác ngành) có 69,5% và tỷ trọng ngân sách cao nhất, tương đương 189 triệu USD. Trong các dự án thuộc Hạng mục C, Yếu tố C5 (Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp) có mức kinh phí phân bổ cao nhất là 79 triệu USD cho 68 dự án. Đặc điểm A (Nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết), B (ASEAN cạnh tranh, sáng tạo và năng động) và D (ASEAN kiên cường, bao trùm, hướng đến con người và lấy con người làm trung tâm) đều chia sẻ 30,4% tổng số vốn. Hai mươi lăm (25) dự án được hỗ trợ Đặc điểm A, chủ yếu là thương mại hàng hóa và 16 dự án được giao cho Đặc điểm B, trong khi 26 dự án, trị giá 30 triệu USD, thuộc Đặc điểm D chủ yếu trong việc tăng cường vai trò của MSMEs. Chỉ có 0,1% vốn dự án, 249.000 USD cho một dự án, được phân bổ cho Characteristic E (ASEAN toàn cầu).

[bookmark: _bookmark355]Bảng 15. Phân bổ quỹ theo đặc điểm và yếu tố

	Đặc trưng
	Tên đặc trưng
	Mã số
	
Tên
	Ngân sách (USD)
	
Tổng ngân sách (USD)
	
Tỷ lệ 
ngân sách
(%)

	
	
	A1
	Thương mại hàng hóa
	6,884,424
	
	

	
	
	A2
	Thương mại dịch vụ
	21,779
	
	

	
	Một nền kinh tế Highly
	A3
	Môi trường đầu tư
	41,997
	
	

	A
	hội nhập cao và gắn kết
	A4
	Hội nhập tài chính, bao trùm tài chính, và ổn định tài chính
	887,234
	29,009,228
	10.6%

	
	
	A5
	Tạo thuận lợi cho di chuyển lao 
	
	
	

	
	
	
	động kỹ năng và khách kinh doanh
	
	
	

	
	
	A6
	Tăng cường tham gia GVC
	21,173,794
	
	

	
	
	B1
	Chính sách cạnh tranh hiệu quả
	9,783,855
	
	

	
	
	B2
	Bảo vệ người tiêu dùng
	7,539,322
	
	

	
	
	B3
	Tăng cường hợp tác IPR 
	4,823,142
	
	

	
	
	
	Tăng trưởng dựa trên năng suất
	
	
	

	
	
	B4
	Đổi mới, R&D, thương mại hóa
	640,125
	
	

	
	Competitive,
	
	công nghệ
	
	
	

	
	
	B5
	Hợp tác thuế
	167,816
	
	

	B
	Innovative & Dynamic ASEAN
	
	
	
	24,284,244
	8.9%

	
	
	
B6 & B7
	Quản trị tốt & hiệu quả, hiệu năng, Chính sách hội tụ và phản ứng linh hoạt, thông lệ quản lý tốt
	
55,725
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B8
	Phát triển kinh tế bền vững
	606,693
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B9
	Xu hướng toàn cầu và những vấn 
	667,567
	
	

	
	
	
	đề mới nổi liên quan thương mại
	
	
	

	
	
	C1
	Vận tải
	34,826,329
	
	

	
	
	C2
	ICT
	25,757,776
	
	

	
	Enhanced
	C3
	Thương mại điện tử
	8,528,097
	
	

	
	
	C4
	Năng lượng
	14,557,676
	
	

	C
	Connectivity & Sectoral
	
	
	
	189,315,749
	69.5%

	
	
	C5
	Nông, lâm sản và thực phẩm
	78,801,033
	
	

	
	
	C6
	Du lịch
	2,861,147
	
	

	
	Cooperation
	
	
	
	
	

	
	
	C7
	Y tế
	
	
	

	
	
	C8
	Khoáng sản 
	5,797,100
	
	

	
	
	C9
	Khoa học và công nghệ
	18,186,592
	
	

	
	
	D1
	Tăng cường vai trò của 
	26,237,373
	
	

	
	Resilient, Inclusive,
	
	MSMEs
	
	
	

	
	
	D2
	Tăng cường vai trò của khu vực
	921,462
	
	

	D
	People- Oriented &
	
	tư nhân
	
	29,632,203
	10.9%

	
	
	D3
	Hợp tác công – tư
	821,572
	
	

	
	People-Centred
	
	
	
	
	

	
	
	D4
	Thu hẹp khoảng cách phát triển
	1,651,796
	
	

	
	ASEAN
	
	
	
	
	

	
	
	D5
	Đóng góp của các thành phần 
	
	
	

	
	
	
	vào nỗ lực hội nhập khu vực
	
	
	

	E
	Global ASEAN
	E0
	ASEAN toàn cầu
	249,226
	249,226
	0.1%


Nguồn dữ liệu: Ban Thư ký ASEAN. Lưu ý: Các nguyên tố của Đặc tính E đã được nhóm lại trong E0.

Hơn nữa, theo dữ liệu nhận được, một số Yếu tố không có dự án liên quan đến chúng, chẳng hạn như A5 (Sự di chuyển của lao động có tay nghề và khách kinh doanh) và D4 (Đóng góp của các bên liên quan vào nỗ lực hội nhập khu vực) (Hình 41). Điều này cho thấy sự khác biệt so với các phát hiện từ đánh giá Ánh xạ kết quả trong Hiệu quả, cho thấy một số hoạt động đã được thực hiện trên tất cả các Yếu tố của Kế hoạch tổng thể (một số sáng kiến có thể liên quan đến nhiều hơn một Yếu tố). Sự khác biệt này trong dữ liệu được duy trì ở các Các bộ phận chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống báo cáo và giám sát toàn diện để hỗ trợ giám sát việc thực hiện Kế hoạch tổng thể.

[bookmark: _bookmark356]Biểu đồ 41. Tài trợ theo đặc điểm và yếu tố
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Năng lượng
Khoa học và công nghệ
Vận tải
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và thực phẩm
E; ASEAN toàn cầu
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Tăng cường hợp tác IPR

Nguồn dữ liệu: Ban Thư ký ASEAN. Lưu ý: Một số yếu tố không hiển thị trong biểu đồ vì giá trị ngân sách nhỏ

Sử dụng tiền theo thời gian
Theo số liệu nhận được, kể từ năm 2016, ASEAN đã đăng ký 233 dự án từ các nhà tài trợ và đề xuất khác nhau. Trong số này, 56% tổng số dự án đăng ký, tương đương 91 triệu USD giá trị đã hoàn thành. 138 triệu USD còn lại được phân bổ cho các dự án vẫn đang diễn ra và đang chờ xử lý tại thời điểm rà soát này (Hình 42).

Trong số các dự án chưa hoàn thành, có 77 dự án, trị giá 138 triệu USD (trên 50% tổng số vốn) đang được triển khai. 25 dự án còn lại, trị giá 44 triệu USD, vẫn đang trong quá trình thẩm định. Trong số 25 dự án đang được thẩm định này, 22 dự án đã được đệ trình gần đây vào năm 2024.
Trong khi vốn dự án cho các dự án đã tăng liên tục từ năm 2016 đến năm 2018, từ 15,4 triệu USD lên 73,3 triệu USD, thì năm 2019 và 2020 đã có sự sụt giảm khi chỉ có 5,9 triệu USD và 12,5 triệu USD được cam kết. Sau giai đoạn COVID-19, giải ngân các dự án tăng và đạt đỉnh vào năm 2021 và 2023, với 43,3 triệu USD và 40,5 triệu USD dành cho các dự án, cho thấy tác động của đại dịch đối với việc thực hiện Kế hoạch tổng thể. Đã có sự gia tăng đăng ký dự án vào năm 2024, với 43 dự án trị giá 83,3 triệu USD được Ban thư ký ASEAN đăng ký (Hình 43). Con số này chiếm hơn 30% tổng ngân sách được phân bổ cho các dự án.


[bookmark: _bookmark357]Biểu đồ 42. Ngân sách thực tế/chi tiêu theo trạng thái
[image: ]
Lưu ý: Hoàn thành bao gồm hoàn thành đầy đủ và đáng kể. Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN

[bookmark: _bookmark358]Biểu đồ 43. Ngân sách được phân bổ qua các năm cho tất cả các Đặc trưng
[image: ]
Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN
Từ năm 2016 đến năm 2020, phân bổ vốn hàng năm cho các dự án liên quan đến Đặc điểm A (Nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết) khá thấp, đạt giá trị lũy kế 3,8 triệu USD vào năm 2020. Mặc dù không có quỹ nào được phân bổ vào năm 2021, nhưng bắt đầu từ năm 2022, quỹ tích lũy đã tăng lên 6,1 triệu USD vào năm 2022 và tăng đáng kể lên 29 triệu USD vào năm 2024. Chỉ tính riêng trong năm 2024, 21,5 triệu USD đã được cung cấp dưới dạng quỹ cho các dự án (Hình 44).

[bookmark: _bookmark359]Hình 44. Ngân sách được phân bổ qua các năm cho Đặc trưng A
[image: ]
Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN
Ngân sách cho Đặc điểm B (ASEAN cạnh tranh, sáng tạo và năng động) vẫn ở mức thấp trong các năm 2016 và 2017. Sau khoản đầu tư cao 10,4 triệu USD vào năm 2018 của các nhà tài trợ, các khoản phân bổ đã giảm đáng kể vào năm 2019 và duy trì ở mức thấp đến bằng không cho đến năm 2022. Không có sự gia tăng tài trợ vào năm 2023 (6,9 triệu USD) và năm 2024 (4,8 triệu USD). Tổng vốn tích lũy đã tăng lên 24,3 triệu USD vào năm 2024 (Hình 45).

[bookmark: _bookmark360]Figure 45. Ngân sách được phân bổ qua các năm cho Đặc trưng B
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Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN
Tổng ngân sách cho Đặc điểm C (Tăng cường kết nối và hợp tác ngành) đã có sự tăng trưởng ổn định trong suốt chương trình, với không tăng trong các năm 2021, 2023 và 2024. Các năm nhận được vốn thấp nhất cho Đặc điểm C là năm 2019, 2020 và 2022, lần lượt là 4,1 triệu USD, 12,2 triệu USD và 7,3 triệu USD. Tuy nhiên, số tiền này vẫn cao hơn số tiền được phân bổ cho các Đặc điểm khác trong những năm này. Năm 2024, tổng số vốn đạt 189,3 triệu USD (Hình 46).

[bookmark: _bookmark361]Hình 46. Ngân sách được phân bổ qua các năm cho Đặc trưng C
[image: ]
Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN
Sau một khởi đầu mạnh mẽ từ năm 2016 đến năm 2018, nguồn tài chính cho Đặc điểm D (ASEAN có khả năng phục hồi, bao trùm, hướng đến con người và lấy con người làm trung tâm) đã chậm lại. Trong khi các dự án hỗ trợ Đặc điểm D đã tăng lên đến 16,3 triệu USD tài trợ vào năm 2018, có khoảng thời gian hai năm vào năm 2019 và 2020 không có dự án nào được khởi xướng. Các nhà tài trợ đã đóng góp 6,1 triệu USD cho các dự án trong năm 2021, nhưng nguồn tài chính giảm trong các năm tiếp theo, 2022, 2023 đến năm 2024 (Hình 47).

[bookmark: _bookmark362]Hình 47. Ngân sách được phân bổ qua các năm cho Đặc trưng D
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Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN
Hội thảo với chủ đề "Hội nhập kinh tế khu vực trong Liên minh kinh tế Á-Âu" được tổ chức vào năm 2018 là chi phí dự án duy nhất được đăng ký theo Đặc điểm E (ASEAN toàn cầu), theo số liệu nhận được (Hình 48). Các chi phí này do Quỹ khung Đối tác Phát triển Khu vực ASEAN (ARDPFF) chi trả. Theo thông tin thu thập được, không có dự án nào khác được Ban Thư ký ASEAN đăng ký hỗ trợ ASEAN Toàn cầu trong chương trình.
[bookmark: _bookmark363]Hình 48. Ngân sách được phân bổ qua các năm cho Đặc trưng E
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Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN



Tài trợ theo nguồn
Phần lớn tài trợ cho các dự án là từ bốn nhà tài trợ, cụ thể là các nhà tài trợ Nhật Bản (bao gồm JAIF, JAIF – AJCEP, JAIF – EEA Part A, JAIF 2.0, JAIF 3.0, JICA và MAFF Nhật Bản), Liên bang Đức
Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế (BMZ), Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc (AKCF) và Liên minh châu Âu (EU). Các nhà tài trợ này đã đóng góp chung 223 triệu USD, chiếm 82% tổng số vốn đầu tư. Các nhà tài trợ Nhật Bản đóng góp nhiều nhất, với tổng kinh phí 74,5 triệu USD cho 97 dự án, với phần lớn chi phí 61,8 triệu USD được phân bổ cho các dự án nhằm tăng cường kết nối và hợp tác ngành (Đặc điểm C). BMZ là nhà tài trợ cao thứ hai, với 60,8 triệu USD trong 18 dự án trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp. Đóng góp cao thứ ba là AKCF, cung cấp 50 triệu USD cho 12 dự án, chủ yếu tài trợ cho các dự án công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và khoa học và công nghệ. "Thương mại Gói kết nối bền vững EU-ASEAN (SCOPE)", đang được thẩm định vào năm 2024, là một dự án trị giá 20 triệu USD do EU tài trợ. Trực thuộc Bộ phận Đối ngoại, Kinh tế và Quan hệ, dự án nhằm tăng cường kết nối bền vững giữa EU và ASEAN, cũng như trong ASEAN, đặc biệt tập trung vào thương mại, hội nhập kinh tế và chuỗi giá trị bền vững (Bảng 16).

[bookmark: _bookmark364]Bảng 16. Ngân sách tài trợ theo nguồn vốn Đặc trưng
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Nguồn dữ liệu: Ban Thư ký ASEAN. Lưu ý: Các nhà tài trợ Nhật Bản bao gồm JAIF, JAIF – AJCEP, JAIF – EEA Part A, JAIF 2.0, JAIF 3.0, JICA và MAFF Nhật Bản

3.4.2. [bookmark: _bookmark365]Hiệu quả năng động
Hiệu quả năng động dựa trên khả năng của các Thành viên ASEAN trong việc cải thiện năng suất và hiệu suất theo thời gian bằng cách điều chỉnh theo những thay đổi, khuyến khích đổi mới và quản lý tài nguyên một cách bền vững. Đo lường hiệu quả năng động thông qua các chương trình bền vững, đổi mới và xây dựng năng lực liên quan đến việc đánh giá mức độ đóng góp của các sáng kiến này vào tăng trưởng dài hạn và khả năng thích ứng.
Dựa trên phân tích dữ liệu nhận được từ chương trình Kế hoạch tổng thể ASEC 2025, hiệu quả động đã hoạt động rất tốt, vì hơn một nửa số dự án bao gồm các thành phần bền vững hoặc đổi mới. Bắt đầu từ nửa sau của giai đoạn triển khai Kế hoạch tổng thể, tỷ lệ các thành phần này trong các dự án nhìn chung đã tăng lên.


Các biện pháp bền vững đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả và bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Đổi mới thúc đẩy hiệu quả động bằng cách thúc đẩy các công nghệ, phương pháp hoặc hệ thống mới giúp cải thiện năng suất và khả năng thích ứng. Cuối cùng, xây dựng năng lực đảm bảo rằng các cá nhân và tổ chức được trang bị các kỹ năng và kiến thức để thực hiện các cải tiến bền vững và sáng tạo.
Như thể hiện trong Bảng dưới đây, tỷ trọng của các dự án động lực263 trong tổng số dự án là khá đáng kể, với mức trung bình trên 50% qua các năm. Sự tập trung vào đổi mới và tính bền vững tăng lên sau đại dịch COVID-19 (2020), trong đó 75 trong số 114 dự án, tương đương 62%, liên quan đến đổi mới, bền vững hoặc cả hai (Bảng 17).




[bookmark: _bookmark366]263 Bao gồm các dự án bền vững, đổi mới và nâng cao năng lực liên quan đến các yếu tố bền vững và đổi mới.

[bookmark: _bookmark367]Bảng 17. Số lượng dự án liên quan đến tính bền vững và đổi mới sáng tạo

	

Year
	
Number of sustainabilit y projects
	
No Innovatio n projects
	No capacity- building projects related to sustainability and innovation
	Total dynamic projects (Sustainability + Innovation + Capacity building)
	
Total No of projects
	Per cent share of dynamic over total projects

	2016
	4
	5
	1
	10
	25
	40%

	2017
	6
	7
	3
	16
	29
	55%

	2018
	7
	2
	2
	11
	30
	37%

	2019
	4
	3
	0
	7
	16
	44%

	2020
	4
	1
	1
	6
	19
	32%

	2021
	8
	1
	2
	11
	17
	65%

	2022
	2
	3
	3
	8
	19
	42%

	2023
	12
	8
	4
	24
	35
	69%

	2024
	18
	9
	5
	32
	43
	74%


Nguồn dữ liệu: Ban thư ký ASEAN
Các dự án đang được tập trung vào việc xác nhận những nỗ lực thúc đẩy các hoạt động bền vững, thân thiện với môi trường chủ yếu trong các lĩnh vực như năng lượng (hệ thống lưu trữ pin cho năng lượng tái tạo và phát triển các giải pháp lưới điện siêu nhỏ để điện khí hóa nông thôn) và nông nghiệp (công nghệ nông nghiệp chính xác, bao gồm máy bay không người lái và cảm biến, để theo dõi sức khỏe cây trồng và tối ưu hóa năng suất) (Hình 49). Các lĩnh vực trọng tâm khác là thủy sản (hệ thống cho ăn tự động và công nghệ giám sát chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản), lâm nghiệp, y tế (nền tảng y tế từ xa và công nghệ đeo được để có kết quả sức khỏe tốt hơn) và bất động sản (sáng kiến thành phố thông minh, bao gồm hệ thống giao thông thông minh và giám sát môi trường theo thời gian thực). Các khái niệm kinh tế tuần hoàn để giảm phát thải khí nhà kính cũng được kết hợp như một phần của các dự án.

[bookmark: _bookmark368]Biểu đồ 49. Đám mây từ về các công nghệ bền vững và mới nổi là các lĩnh vực trọng tâm.
[image: ]
Nguồn dữ liệu: Ban Thư ký ASEAN. Lưu ý: Đám mây thế giới được xây dựng bằng cách sử dụng tất cả các từ phổ biến được tìm thấy trong tiêu đề, mục tiêu và kết quả đầu ra của các dự án bao gồm các thành phần liên quan đến tính bền vững, đổi mới hoặc cả hai.
Quỹ đã được phân bổ cho các dự án liên quan đến các sáng kiến tăng cường khả năng chống chịu như tài trợ rủi ro khí hậu đáp ứng giới, thu hồi và lưu trữ carbon công nghiệp (CCS) và phân tích dựa trên AI để quy hoạch đô thị bền vững và tối ưu hóa tài nguyên. Những dự án này rất quan trọng để tạo ra một tương lai bền vững. Về mặt công nghệ và đổi mới, Internet vạn vật (IoT), nền tảng Dữ liệu lớn, các công cụ số và nền tảng chia sẻ dữ liệu mở đang được giới thiệu. Các giải pháp năng lượng sạch như điện mặt trời và các giải pháp năng lượng địa nhiệt đang được triển khai. Các dự án bao gồm các công nghệ năng lượng tái tạo khác như gió và sinh khối) cũng như hệ thống tưới tiêu thông minh để canh tác tiết kiệm nước.

3.4.3. [bookmark: _bookmark369]Bài học kinh nghiệm
Ít hơn cho nhiều hơn. Các cuộc phỏng vấn với các bộ phận của Ban thư ký ASEAN hỗ trợ các cơ quan ngành khác nhau phụ trách thực hiện các kế hoạch làm việc của ngành Kế hoạch tổng thể cho thấy đã có sự liên lạc giữa các bộ phận trong việc xây dựng dự án. Việc trao đổi và phối hợp truyền thông này rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả của các nguồn lực đồng thời cho phép nắm bắt hiệu quả tốt hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngành có tính chất xuyên suốt hoặc phụ thuộc lẫn nhau, chẳng hạn như hậu cần cho cả giao thông vận tải và thương mại điện tử/kinh tế số. Đối với sau năm 2025, để giảm thiểu nỗ lực chồng chéo trong các lĩnh vực công việc liên quan/xuyên suốt và khi nhiều luồng công việc ngành trưởng thành, có cơ hội hợp nhất và cấu hình lại các cơ quan ngành khác nhau để thúc đẩy hiệu quả, ví dụ, sáp nhập và tái cấu trúc giữa ICT và Thương mại điện tử (xem thêm trong phần Hiệu quả).
Thu thập dữ liệu tốt hơn là cần thiết. Như đã nhấn mạnh trong phân tích, dường như có sự khác biệt trong dữ liệu được thu thập trong Dự án và Giám sát thực hiện, theo đó dữ liệu Dự án không hiển thị cái nhìn đầy đủ về tất cả các sáng kiến được thực hiện theo Kế hoạch tổng thể. Dữ liệu tóm tắt về các dự án và chương trình hợp tác ASEAN, như được cung cấp cho Nhóm đánh giá, cũng không cung cấp đầy đủ thông tin về trọng tâm của ngành (ví dụ, theo yếu tố nào, các biện pháp chiến lược, đường lối hành động) hoặc phạm vi của quốc gia. Cần lưu ý rằng các trường thông tin này dường như được đưa vào mẫu Đề xuất Dự án Hợp tác ASEAN.264 Cũng không rõ liệu các dự án này có thu thập và báo cáo dữ liệu về hiệu suất hay không, trong thực tiễn tốt nhất, nên được lập kế hoạch ngay từ đầu và thu thập vào cuối quá trình thực hiện dự án. Khoảng trống trong dữ liệu được báo cáo này cho thấy sự cần thiết phải xây dựng một hệ thống toàn diện để hỗ trợ giám sát việc thực hiện Blueprint. Ban thư ký ASEAN có thể hưởng lợi từ bảng điều khiển trực tiếp để thu thập dữ liệu gần như theo thời gian thực, với việc lập bản đồ tất cả các Đặc điểm và Yếu tố Kế hoạch tổng thể (hoặc phân loại các lĩnh vực chính sách khác trong giai đoạn sau năm 2025) và các KPI được liên kết để cung cấp thông tin chi tiết trong tầm tay để giám sát việc thực hiện.
Cải thiện việc làm mịn ngân sách nếu có thể. Như đã nhấn mạnh trong phân tích, đã có một đợt giảm chi tiêu theo Kế hoạch tổng thể AEC, trong khi chúng ta thường quan sát thấy sự khởi đầu chậm và sau đó tăng tốc chi tiêu nhanh chóng trong giai đoạn giữa kỳ của một dự án, sau đó là suy thoái khi dự án tiến gần hơn đến điểm kết thúc. Có vẻ như một số hoạt động đã được bắt đầu muộn, vào năm 2024 và có thể được lên kế hoạch sớm hơn, để không có cường độ dự án trong bất kỳ năm nào, điều này có thể dẫn đến sự mệt mỏi từ các quốc gia và sự hấp thụ các hoạt động kém hiệu quả hơn của những người thụ hưởng.



























[bookmark: _bookmark370]264 Phụ lục 2A, Cẩm nang Thiết kế và Quản lý Dự án Hợp tác ASEAN (2021).

3.5. [bookmark: _bookmark371]Tính bền vững

Những phát hiện chính
Kế hoạch tổng thể AEC 2025 được thiết kế với tính bền vững là cốt lõi, dựa trên những thành công và bài học kinh nghiệm từ Kế hoạch tổng thể AEC 2015 và thích ứng với bối cảnh khu vực và toàn cầu đang phát triển. Các biện pháp của nó phản ánh tầm nhìn dài hạn về hội nhập, dựa trên các hiệp định kinh tế ràng buộc về mặt pháp lý như ATIGA, ACIA và ATISA, cung cấp các khuôn khổ lâu dài cho tự do hóa thương mại, đầu tư và dịch vụ. Sự liên tục này đảm bảo rằng các nỗ lực thúc đẩy dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động có tay nghề cao không chỉ được duy trì mà còn được mở rộng sang các lĩnh vực mới và mới nổi, bao gồm hội nhập số, tính bền vững và phát triển bao trùm.
Một đặc điểm chính của tính bền vững của Blueprint nằm ở tính linh hoạt của việc thực hiện các biện pháp. Cách tiếp cận "ASEAN Minus X" cho phép các quốc gia sẵn sàng tiến tới các cải cách cụ thể mà không bị cản trở, cho phép các thành tựu được mở rộng dần sang các AMS khác trong thời gian thích hợp. Đồng thời, Kế hoạch tổng thể kết hợp các biện pháp chiến lược trên nhiều lĩnh vực - chẳng hạn như năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch và bảo vệ người tiêu dùng - để phù hợp với xu hướng toàn cầu về phát triển kinh tế xanh và thực hành bền vững. Các biện pháp này cung cấp một nền tảng, nếu được thực hiện và duy trì đầy đủ, có thể mang lại lợi ích bền vững trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, môi trường và kết nối khu vực.
Tuy nhiên, những cân nhắc về tài chính đe dọa tính bền vững của các dự án. Các dự án hợp tác ASEAN, thực hiện nhiều sáng kiến Kế hoạch tổng thể, phần lớn phụ thuộc vào nhóm các nhà tài trợ bên ngoài, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của tài nguyên lâu dài. Mặc dù sự hỗ trợ từ bên ngoài đã thúc đẩy tiến bộ đáng kể, nhưng sự tập trung này nhấn mạnh sự cần thiết của các mô hình tài chính đa dạng, mạnh mẽ có thể giảm sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài. Khi một số AMS nhất định chuyển sang trạng thái thu nhập cao và không đủ điều kiện nhận ODA, việc phát triển một kế hoạch rút lui chiến lược cho nguồn tài trợ thay thế ngày càng trở nên cấp bách.
Quyền sở hữu và năng lực thể chế là rất quan trọng để đảm bảo kết quả lâu dài. Lãnh đạo cấp cao, được thể hiện bằng các sáng kiến ưu tiên kinh tế và AMS cá nhân chủ động trong các lĩnh vực cụ thể, thể hiện sự ủng hộ ngày càng tăng của khu vực và quốc gia. Việc đưa các mục tiêu Kế hoạch tổng thể vào các chiến lược và chính sách phát triển quốc gia đã thúc đẩy sự liên kết, trong khi việc phát triển các năng lực thể chế - đặc biệt là ở các quốc gia thành viên ASEAN mới hơn - cho phép họ duy trì cải cách theo thời gian. Tuy nhiên, nguồn lực hạn chế, các ưu tiên chính sách trong nước khác nhau và thiếu thu thập dữ liệu hiệu suất có hệ thống có thể cản trở tiến độ và gây nguy hiểm cho động lực của các sáng kiến đã hoàn thành.
Cuối cùng, các cơ chế giám sát và tham gia của các bên liên quan trong Khung Giám sát và Đánh giá (M&E) AEC 2025 cung cấp một lộ trình để củng cố tính bền vững. Bằng cách thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các cơ quan chính phủ có liên quan, ASEAN có thể đảm bảo rằng các sáng kiến đáp ứng nhu cầu thực tế và vẫn được hỗ trợ ở tất cả các cấp. Đánh giá thường xuyên, phản hồi của các bên liên quan và xác minh cấp quốc gia giúp xác định các lỗ hổng và hướng dẫn các cải tiến trong tương lai. Trong tương lai, những nỗ lực này cần được tăng cường để duy trì sự ủng hộ của các bên liên quan, thúc đẩy quản trị tốt và tăng cường tính minh bạch, cuối cùng là đảm bảo di sản của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 và đặt nền tảng vững chắc hơn cho chiến lược hội nhập kinh tế khu vực sau năm 2025.

Phần này trả lời câu hỏi, "Lợi ích của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 có kéo dài không?". Đối với phần này, tính bền vững được đánh giá trên cơ sở khả năng kết quả và lợi ích phát sinh từ việc thực hiện các biện pháp quy định trong Kế hoạch tổng thể sẽ được duy trì và duy trì trong tương lai. Điều này khác với, nhưng có thể được liên kết với, định nghĩa về phát triển bền vững, đó là "sự phát triển đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai" trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Trong lĩnh vực này, phân tích bao gồm mức độ mà lợi ích ròng của sự can thiệp tiếp tục hoặc có khả năng tiếp tục bằng cách đánh giá, ví dụ, liệu một chiến lược rút lui thích hợp đã được phát triển và áp dụng hay chưa. Điều này được thực hiện bằng cách trả lời các câu hỏi phụ sau: Tính bền vững đã được xác định và tích hợp vào Kế hoạch tổng thể tốt như thế nào ở giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện (tính bền vững trong thiết kế)? Những thành tựu, kết quả và lợi ích nào của Kế hoạch tổng thể đã được duy trì (Những người thụ hưởng sẽ sử dụng hoặc xây dựng dựa trên kết quả ở mức độ nào? Cuối cùng, dựa trên các quan sát về tính bền vững, một số bài học kinh nghiệm được cung cấp để tăng cường tính bền vững của Kế hoạch tổng thể AEC trong tương lai.

3.5.1. [bookmark: _bookmark372]Tính bền vững trong thiết kế Kế hoạch tổng thể AEC
Kế hoạch tổng thể AEC 2025 tiếp tục trên nền tảng của những thành tựu trong quá khứ. Một khía cạnh của tính bền vững của Kế hoạch tổng thể AEC được đánh giá trong bối cảnh hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN, như được thiết lập trong Tuyên bố Kuala Lumpur về Thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015265 và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 được xây dựng dựa trên Kế hoạch tổng thể AEC 2015, với việc thực hiện các biện pháp còn dang dở cũng như tiếp tục và mở rộng bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong Kế hoạch tổng thể AEC 2015 đến Kế hoạch tổng thể AEC 2025.266 Hình 50 minh họa sự phát triển từ Kế hoạch tổng thể AEC 2015 sang Kế hoạch tổng thể AEC 2025 (và xa hơn nữa) ở cấp độ đặc trưng. Các nỗ lực tiếp tục được quan sát thấy trên các biện pháp chiến lược, bao gồm hỗ trợ dòng chảy tự do hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động có tay nghề, tiếp tục tự do hóa các dịch vụ hàng không trong Thị trường Hàng không Đơn ASEAN, tiếp tục phát triển và nâng cấp mạng lưới đường sắt và đường cao tốc ASEAN, tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thuế, năng lượng, khai thác mỏ, v.v.
Tuy nhiên, phạm vi của các biện pháp đã được điều chỉnh và mở rộng để xem xét các thành tựu trong Kế hoạch tổng thể trước đó, cũng như những thay đổi trong bối cảnh và ưu tiên trong những năm qua. Ví dụ, Kế hoạch tổng thể AEC 2015 có các biện pháp chiến lược tương đối nhiều hơn theo Đặc điểm A (Thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất), trong đó nhấn mạnh việc tập trung vào việc giảm các rào cản nội khu đối với sự di chuyển của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề ở giai đoạn đầu của hội nhập kinh tế khu vực. Đối với Kế hoạch tổng thể AEC 2025, các biện pháp đã được mở rộng theo hướng tăng cường khả năng cạnh tranh và kết nối để tăng cường khả năng cạnh tranh của mỗi AMS và toàn khu vực, cũng như tăng cường hợp tác và kết nối để tận dụng tổng hợp các lợi thế của khu vực, đồng thời các biện pháp nhằm giảm hơn nữa các rào cản đối với bốn phong trào vẫn được tiếp tục.
Dựa trên những thành tựu trước đó, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã mở rộng đáng kể sang một khuôn khổ toàn diện hơn. Kế hoạch tổng thể đã giới thiệu 26 sáng kiến tập trung vào việc tạo ra một nền kinh tế hội nhập và gắn kết cao, được bổ sung bằng 47 sáng kiến nhằm thúc đẩy một ASEAN cạnh tranh, sáng tạo và năng động. Khuôn khổ này được củng cố hơn nữa bằng 51 sáng kiến dành riêng cho việc tăng cường kết nối và hợp tác ngành, cùng với 23 sáng kiến thúc đẩy một ASEAN có khả năng chống chịu, bao trùm, hướng đến con người và lấy người dân làm trung tâm. Sáu sáng kiến khác được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy định vị và hội nhập toàn cầu của ASEAN.
Tương tự như vậy, chiến lược sau năm 2025 có thể được kỳ vọng sẽ xây dựng dựa trên những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Khi chiến lược sau năm 2025 đang được xây dựng, có khả năng các biện pháp chưa hoàn thành được nêu rõ trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 sẽ được tiếp tục và các thành tựu được mở rộng hơn nữa theo Kế hoạch Chiến lược AEC 2026-2030. Các biện pháp mở rộng sẽ kết hợp các xu hướng toàn cầu mới và mới nổi khi chúng ngày càng được kết nối với nhau. Chúng bao gồm biến đổi khí hậu, tiến bộ công nghệ nhanh chóng, gián đoạn kinh tế do xung đột địa chính trị hoặc bất kỳ cuộc khủng hoảng tự nhiên và con người quy mô toàn cầu nào khác. Trong bối cảnh nhu cầu phát triển để thích ứng với các vấn đề mới nổi, việc đảm bảo tính bền vững sẽ đòi hỏi phải chú ý hơn nữa đến quá trình tiếp tục xem xét và cơ chế phản hồi lặp đi lặp lại giữa tất cả các bên liên quan.
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Nguồn: Biên soạn của tác giả.

Về cách tiếp cận tổng thể, tính linh hoạt của Kế hoạch tổng thể cho phép tiến bộ gia tăng để AMS dễ dàng tiếp thu. Một khía cạnh của tính bền vững là điều chỉnh các sáng kiến để phản ánh tình hình thay đổi của AMS. Kế hoạch tổng thể AEC 2025, đoạn 82 (vii) nêu rõ rằng việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025 sẽ cho phép các cơ quan kinh tế có cả cách tiếp cận đồng thuận và linh hoạt trong quá trình ra quyết định ở một số khía cạnh nhạy cảm. Tính linh hoạt trong việc thực hiện được thực hiện khi không có sự đồng thuận hoặc khi cần phải có quyết định nhanh, ASEAN sẽ áp dụng Điều 21.2 [Công thức trừ X của ASEAN] của Hiến chương ASEAN. Theo công thức ASEAN Minus X, hai hoặc nhiều quốc gia có thể tiến hành tự do hóa lĩnh vực dịch vụ đã được thỏa thuận mà không cần phải mở rộng nhượng bộ cho các nước không tham gia. Những người khác có thể tham gia ở giai đoạn sau hoặc bất cứ khi nào sẵn sàng.  Công thức ASEAN Minus X gắn chặt với cách tiếp cận người tìm đường, trong đó một nhóm AMS tiên phong thí điểm các sáng kiến hoặc cải cách mới mà sau này có thể được mở rộng trên toàn khu vực.267.268 Mặc dù cách tiếp cận này có thể không thúc đẩy kết quả ở cấp độ toàn khu vực, nhưng nó phù hợp với bối cảnh ASEAN, bao gồm nguyên tắc không can thiệp [Điều 2.2.e và 2.2.f của Hiến chương ASEAN] và cho phép các biện pháp được thiết kế được thực hiện và kết quả được AMS sẵn sàng chấp nhận.  
Công thức ASEAN Minus X đã được áp dụng nhiều lần trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch tổng thể. Ví dụ, các liên kết thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới trong khu vực được phát triển trên cơ sở song phương chỉ với ba quốc gia và 2 liên kết vào năm 2021 và đã nhân lên để tạo ra hơn 15 liên kết song phương vào cuối năm 2024. Một cách tiếp cận gia tăng tương tự đã được sử dụng trong các sáng kiến tạo thuận lợi thương mại và thương mại. Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) lần đầu tiên được thí điểm giữa năm quốc gia thành viên ASEAN (AMS) trước khi mở rộng trên toàn khu vực, cho phép trao đổi chứng từ thương mại điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục hải quan.Tương tự như vậy, chương trình Tự chứng nhận toàn ASEAN (AWSC), cho phép các nhà xuất khẩu được công nhận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa, bắt đầu như một thí điểm với một tập hợp con của AMS và sau đó được áp dụng trên tất cả mười chương trình.270 Kho lưu trữ Thương mại ASEAN (ATR) cũng tuân theo một quá trình dần dần, với các kho lưu trữ thương mại được phát triển riêng lẻ
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trước khi được kết nối với nhau ở cấp khu vực. Tương tự, trong Hợp tác Năng lượng, cách tiếp cận mở đường đã được áp dụng cho kết nối điện song phương và tiểu vùng mà cuối cùng sẽ đóng góp vào sự phát triển của Lưới điện ASEAN, tuy nhiên, các biện pháp trong tương lai nên hướng tới sự đồng thuận cấp cao để thúc đẩy cải cách mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính sách quan trọng, chẳng hạn như tự do hóa thương mại và đầu tư, gắn kết pháp lý, kết nối cơ sở hạ tầng, tích hợp số,  và phát triển bền vững và bao trùm.
Việc kết hợp tính bền vững trên các lĩnh vực khác nhau trong Kế hoạch tổng thể đảm bảo định hướng và kết quả của các nỗ lực hội nhập khu vực phù hợp với xu hướng toàn cầu và do đó, bền vững. Nhận thức được xu hướng này, Kế hoạch tổng thể AEC kết hợp việc thực hiện chiến lược các biện pháp hướng tới phát triển kinh tế xanh ở cả cấp quốc gia và khu vực. Chúng chủ yếu được đề cập trong Đặc điểm B và C của Kế hoạch tổng thể. Ví dụ, Bảo vệ người tiêu dùng (B2), nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững nhằm nâng cao mức độ niềm tin của người tiêu dùng và các giao dịch thương mại xuyên biên giới, kết hợp các biện pháp tăng cường thực thi an toàn sản phẩm và sự tham gia mạnh mẽ hơn của đại diện người tiêu dùng, điều cần thiết cho sự ổn định thị trường và thương mại trên toàn ASEAN. Các biện pháp này cũng phù hợp với tuyên bố sứ mệnh của Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng nhằm xây dựng niềm tin của người tiêu dùng vào các thị trường ASEAN công bằng và minh bạch.271 Các biện pháp trong hợp tác năng lượng (C4) tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch liên tục, rộng rãi sang các hệ thống năng lượng sạch hơn, xanh hơn, khám phá các công nghệ năng lượng mới và mới nổi như hydro và pin nhiên liệu, đồng thời tối ưu hóa việc áp dụng các công nghệ hiện đại giúp tăng hiệu quả của nhiên liệu hóa thạch để giảm phát thải khí nhà kính. Các biện pháp trong Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp (C5) tập trung vào việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững; đầu tư vào công nghệ tăng năng suất và giảm tổn thất sau thu hoạch; phát triển và áp dụng các công nghệ, thực tiễn tốt nhất và hệ thống quản lý phù hợp để đảm bảo an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và giải quyết các vấn đề sức khỏe/bệnh tật và môi trường; thúc đẩy thực hành nông nghiệp tốt để giảm thiểu tác động tiêu cực đến tài nguyên thiên nhiên và giảm phát thải khí nhà kính. Hơn nữa, các biện pháp trong hợp tác giao thông vận tải (C1) quy định rõ ràng các sáng kiến bao gồm giao thông bền vững, bao gồm các phương thức vận tải các-bon thấp; thực hiện các chính sách và tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đối với nhiên liệu và phương tiện sạch hơn; hiệu quả năng lượng và các sáng kiến giao thông thân thiện với người dùng; thúc đẩy giao thông công cộng và không có động cơ như một giải pháp thay thế xanh; lồng ghép quy hoạch giao thông và sử dụng đất; ứng dụng công nghệ thông minh trong lĩnh vực giao thông vận tải; và phát triển chiến lược vận tải và hậu cần xanh, hiệu quả. Các biện pháp trong Du lịch (C6) thúc đẩy mô hình du lịch ASEAN bền vững và bao trùm hơn thông qua Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP) 2016-2025, bao gồm phát triển bền vững như một trong những Định hướng Chiến lược của Kế hoạch.272
Tính bền vững về tài chính cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của Kế hoạch tổng thể. Nhận thấy rằng ASEAN cũng cần đáp ứng các yêu cầu tài chính của các dự án, chương trình và sáng kiến cơ sở hạ tầng bền vững của khu vực, đã được kết hợp theo yếu tố Hội nhập Tài chính, Tài chính Toàn diện và Ổn định Tài chính (A4) như chính thức hóa các nỗ lực tài chính bền vững của ASEAN thông qua việc đưa ra các chính sách, lộ trình hoặc kế hoạch hành động thúc đẩy cơ sở hạ tầng xanh và phát triển. Mặc dù các biện pháp SD về tài chính không được quy định rõ ràng trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cũng như trong Kế hoạch hành động chiến lược hợp nhất (CSAP) AEC 2025, các sáng kiến theo Yếu tố A4 được theo đuổi để hỗ trợ cam kết liên ngành, liên trụ cột nhằm đạt được một Cộng đồng ASEAN bền vững và sẵn sàng cho tương lai.
Tính bền vững lâu dài của các biện pháp AEC Blueprint được củng cố đáng kể thông qua mạng lưới rộng lớn các hiệp định kinh tế ràng buộc về mặt pháp lý của ASEAN, tạo ra các khuôn khổ lâu dài cho hội nhập khu vực. Các thỏa thuận nền tảng như ATIGA, ACIA và ATISA đã thiết lập các cơ chế mạnh mẽ cho thương mại hàng hóa, đầu tư và dịch vụ, trong khi các MRA khác nhau hỗ trợ sự di chuyển bền vững của các chuyên gia lành nghề trên toàn khu vực. Các hiệp định này tạo ra các cấu trúc thể chế tồn tại lâu hơn các sáng kiến chính sách riêng lẻ, đưa tính bền vững vào chính cấu trúc hội nhập kinh tế ASEAN. Đồng thời, chương trình hội nhập của ASEAN cũng được hỗ trợ bằng một loạt các công cụ không ràng buộc về mặt pháp lý, bao gồm các khuôn khổ, hướng dẫn, tuyên bố và kế hoạch hành động. Mặc dù các công cụ này không mang các nghĩa vụ có thể thực thi, nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các chuẩn mực, kỳ vọng và tầm nhìn chung giữa các AMS.
Việc thực hiện RCEP vào tháng 1/2022 thể hiện một sự tăng cường quan trọng đối với tính bền vững của các nỗ lực hội nhập kinh tế của ASEAN. Bằng cách hợp nhất các FTA hiện có với các đối tác thương 
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mại lớn vào một khuôn khổ duy nhất và đưa ra các quy tắc xuất xứ 40% được sắp xếp hợp lý, RCEP cung cấp một cấu trúc hiệu quả và bền vững hơn cho thương mại khu vực.273 Kế hoạch thành lập một ban thư ký RCEP chuyên trách hơn nữa củng cố nền tảng thể chế cho tính bền vững dài hạn, thông qua việc thiết lập một cơ quan thường trực có chức năng giám sát việc triển khai và hỗ trợ các mục tiêu hội nhập kinh tế rộng hơn của ASEAN. Khuôn khổ thể chế này, kết hợp với tiềm năng của RCEP trong việc phục hồi và tái kích hoạt các chuỗi cung ứng toàn cầu trong giai đoạn hậu đại dịch, cho thấy các biện pháp của Lộ trình đang được xây dựng trên những nền tảng bền vững, dài hạn, có khả năng thích ứng với những biến động của kinh tế toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì động lực hướng tới mức độ hội nhập khu vực sâu rộng hơn.
Tính bền vững cũng được nhấn mạnh trong thiết kế các dự án theo Kế hoạch tổng thể 2025. Khi đề xuất dự án hợp tác, Sổ tay thiết kế và quản lý dự án hợp tác ASEAN  (2021) nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét tính bền vững trong thiết kế dự án để những thay đổi và lợi ích đạt được sẽ kéo dài sau khi dự án hoàn thành. Theo đó, những người đề xuất dự án được yêu cầu giải thích chi tiết về khả năng ước tính rằng những người thụ hưởng sẽ tiếp tục sử dụng đầu ra của dự án, các hoạt động được đề xuất mà đề xuất thực hiện để đảm bảo tính bền vững, sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ hoặc khu vực tư nhân có liên quan có khả năng làm tăng tính bền vững hoặc lợi ích của dự án. Chúng tôi khuyến nghị rằng cách tiếp cận nhúng tính bền vững này không chỉ được áp dụng trong thiết kế dự án riêng lẻ mà còn trong thiết kế và lập kế hoạch chính sách.

3.5.2. [bookmark: _bookmark383]Tính bền vững của nguồn lực
Để đảm bảo tính bền vững của các sáng kiến và biện pháp, cần phân bổ nguồn lực đầy đủ để thực hiện các biện pháp. Các dự án hợp tác ASEAN (bao gồm các dự án được thực hiện theo Kế hoạch tổng thể AEC 2025) được hỗ trợ từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 chỉ ra rằng Kế hoạch tổng thể sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các nguồn lực từ các quốc gia thành viên ASEAN, các đối tác đối thoại và các tổ chức quốc tế (Bảng 14) về nhưng không giới hạn ở tài trợ, chuyên môn và hỗ trợ xây dựng năng lực (đoạn 87). AMS dành các quỹ cụ thể, bao gồm một số quỹ ngành ASEAN, để thúc đẩy các ưu tiên của ASEAN. Các quỹ thành viên ASEAN này đặc biệt hướng đến các hoạt động của Ban Thư ký ASEAN. Tương tự, các đối tác bên ngoài và các nhà tài trợ của ASEAN cũng thiết lập các quỹ để hỗ trợ hợp tác phát triển với ASEAN nhằm thực hiện các sáng kiến của Kế hoạch tổng thể.
Như đã thấy trong Chương Hiệu quả, phân tích các mô hình tài trợ cho thấy sự tập trung đáng kể của hỗ trợ tài chính từ các đối tác bên ngoài quan trọng. Bốn nhà tài trợ lớn - các tổ chức Nhật Bản (thông qua các quỹ khác nhau như JAIF và JICA), BMZ của Đức, Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc và Liên minh châu Âu đại diện cho 82% tổng tài trợ dự án. Mặc dù sự hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài này rất quan trọng để thực hiện các biện pháp Kế hoạch tổng thể, nhưng việc tập trung tài trợ từ một số đối tác lớn nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa các nguồn tài trợ và phát triển các cơ chế tài chính bền vững, dài hạn hơn để giảm sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài cho các sáng kiến quan trọng.
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	Loại Quỹ
	Mô tả

	Quỹ ASEAN
	Quỹ Phát triển ASEAN (ADF) - Mỗi MS đóng góp ban đầu là 1 đô la
triệu.274 Các  khoản đóng góp tự nguyện bổ sung được khuyến khích.275

	
	Quỹ ngành ASEAN - Đóng góp của các nước thành viên ASEAN

	
	Đóng góp khác của các quốc gia thành viên ASEAN

	Quỹ ủy thác của các đối tác ASEAN

	Được các đối tác bên ngoài ASEAN (Đối tác đối thoại và đối thoại ngành) cung cấp
và được Ban thư ký ASEAN quản lý

	Quỹ của các đối tác ASEAN
	Được các đối tác bên ngoài ASEAN (Đối thoại, Đối thoại ngành, và
Các đối tác phát triển cũng như các tổ chức quốc tế) cung cấp và KHÔNG được Ban thư ký ASEAN quản lý


Nguồn: Ban Thư ký ASEAN

Sự phụ thuộc vào nguồn tài trợ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tính bền vững của các biện pháp Kế hoạch tổng thể. Cơ cấu tài trợ hiện tại, phụ thuộc nhiều vào Quỹ tài trợ cho các sáng kiến liên quan đến AEC Blueprint trong khi quỹ đóng góp của AMS chủ yếu hỗ trợ các hoạt động hoạt động của ASEC, đặt ra câu hỏi về tính bền vững lâu dài. Cách tiếp cận tài trợ kép này, mặc dù thực tế trong ngắn hạn, nhưng đòi hỏi phải 
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xem xét cẩn thận các cơ chế tài trợ trong tương lai và chiến lược bền vững. Ví dụ, sáng kiến "Công nghệ nông nghiệp: Trao quyền cho các doanh nhân trẻ ASEAN trong việc định hình ngành nông nghiệp" trong khuôn khổ SAPSMED 2016-2025276 đã bị hoãn lại do hạn chế về kinh phí. Trong một dịp khác, cho sáng kiến phát triển năng lực và nâng cao năng lực của các cán bộ ngành logistics từ các AMS tham gia, do Indonesia khởi xướng vào năm 2019, cũng đã bị rút lại do không có tiến bộ đáng kể trong việc xem xét dự thảo đề xuất cũng như không có khả năng tài trợ và yêu cầu AMS cung cấp các đề xuất hoặc ý tưởng khác về cách tiếp tục xây dựng năng lực. Thay vào đó, Nhóm Công tác Ngành Dịch vụ Vận tải và Hậu cần (LTSSWG) đã đồng ý tổ chức các buổi chia sẻ thường xuyên từ AMS về kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của họ liên quan đến chuỗi cung ứng và quản lý hậu cần, bao gồm việc sử dụng công nghệ và số hóa để tạo điều kiện và hỗ trợ công việc của các quan chức chính phủ [RM2023, MNP A5]. Những ví dụ này nhấn mạnh việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài trợ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và việc cung cấp kịp thời các biện pháp Blueprint như thế nào. Ngược lại, việc thành lập Quỹ Ủy thác Khoáng sản ASEAN (AMTF) vào năm 2019 thể hiện một mô hình tài trợ bền vững hơn. Trong khi vẫn sử dụng nguồn tài trợ bên ngoài từ các Đối tác bên ngoài ASEAN, cấu trúc của AMTF, do Ban Thư ký ASEAN quản lý, cung cấp một cách tiếp cận hợp lý và phối hợp hơn để phân bổ nguồn lực. Mô hình quỹ ủy thác này giúp hỗ trợ các sáng kiến ưu tiên khác nhau, bao gồm nghiên cứu chính sách, nghiên cứu, lập kế hoạch chiến lược và xây dựng năng lực, tránh xa các phương pháp tài trợ theo từng dự án kém tin cậy hơn. Các cơ chế tài trợ thể chế như vậy có thể đóng vai trò là khuôn mẫu cho các lĩnh vực khác để đảm bảo thực hiện bền vững hơn các biện pháp Kế hoạch tổng thể sau năm 2025.
Tính bền vững lâu dài của các sáng kiến hội nhập kinh tế của ASEAN đòi hỏi phải phát triển chiến lược rút lui, đòi hỏi một sự thay đổi chiến lược trong cơ chế tài trợ. AMS hiện đang ở các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, trong số tất cả 10 AMS, Brunei Darussalam và Singapore không còn đủ điều kiện nhận hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).277 Tuy nhiên, dự kiến Malaysia sẽ gia nhập câu lạc bộ thu nhập cao trong chu kỳ chiến lược tiếp theo (2026-2035) và 7/10 AMS sẽ đạt trạng thái thu nhập cao vào năm 2045 (Bảng 19) và do đó, tốt nghiệp khỏi nhóm thụ hưởng ODA. Như đã đề cập ở trên, phần lớn nguồn vốn có nguồn gốc từ bốn đối tác bên ngoài chính trong giai đoạn 2016-2024. Tuy nhiên, chưa rõ liệu có chiến lược rút lui tổng thể để thay thế nguồn vốn của các nhà tài trợ bên ngoài hay không, đặc biệt là khi AMS (8) không còn đủ điều kiện nhận vốn ODA. Điều này đòi hỏi một chiến lược rút lui cho hội nhập kinh tế trong tương lai của ASEAN, đặc biệt là giai đoạn sau năm 2045.

[bookmark: _bookmark388]Bảng 19. AMS theo mức độ phát triển

	Quốc gia
	GNI đầu người
(US$), 2023
	Thu nhập trung bình thấp
	Thu nhập trung bình cao
	Thu nhập cao

	Brunei Darussalam
	34,970
	
	
	

	Cambodia
	1,810
	*
	2030
	2050278

	Indonesia
	4,870
	
	
	2045279

	Lao PDR
	2,120
	*
	2030280
	n/a

	Malaysia
	11,970
	
	
	2024-2028281

	Myanmar
	1,210
	*
	n/a
	n/a

	Philippines
	4,230
	
	2025-2026282
	2045283

	Singapore
	70,590
	
	
	

	Thailand
	7,180
	
	
	2036284

	Viet Nam
	4,180
	
	2035
	2045285


Khi phỏng vấn, các doanh nghiệp đều thể hiện là sẵn sàng đóng góp cho việc triển khai các hoạt động trong KHTT AEC 2025 nhưng lại không rõ về cơ chế để đóng góp.


[bookmark: _bookmark389]277 Ngân hàng Thế giới phân loại quốc gia theo mức thu nhập (GNI bình quân đầu người, tính bằng đô la Mỹ) (từ ngày 1 tháng 7 năm 2024) như sau: Thu nhập thấp <= 1.145 đô la; Thu nhập trung bình thấp hơn - từ $ 1,146 đến $ 4,515; Thu nhập trung bình trên - từ $ 4,516 đến $ 14,005; Thu nhập cao - trên $ 14,005.
Chỉ các quốc gia và vùng lãnh thổ được Ngân hàng Thế giới xác định là nước có thu nhập thấp và trung bình (cũng nằm trong danh sách các nước nhận ODA của DAC) mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ OLA. Các quốc gia đã vượt quá ngưỡng thu nhập cao trong ba năm liên tiếp tại thời điểm xem xét sẽ bị loại bỏ. Việc xem xét tiếp theo danh sách DAC sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2026.
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279 Ngân hàng Thế giới (2024). Nền kinh tế Indonesia được dự báo sẽ duy trì khả năng phục hồi (worldbank.org)
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3.5.3. [bookmark: _bookmark398]Tính làm chủ để đảm bảo bền vững
Quyền sở hữu các sáng kiến ở cấp khu vực được chứng minh thông qua việc thực hiện các sáng kiến ưu tiên kinh tế (PED) khác nhau dưới mỗi nhiệm kỳ chủ tịch. Ví dụ về các PED có kết quả cụ thể bao gồm Nghị định thư sửa đổi ATIGA để cho phép chương trình tự chứng nhận trên toàn ASEAN (Singapore PED 2018), hình thành Hệ thống thông tin thống kê ASEAN về phát triển bền vững (Vietnam PED 2020), Khung mã QR tương tác ASEAN để thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực (Vietnam PED 2020), thông qua Khung tạo thuận lợi đầu tư ASEAN (AIFF) (Brunei Darussalam PED 2021),  mở rộng Trao đổi ACDD thông qua Cơ chế một cửa ASEAN cho tất cả AMS (Campuchia PED 2022), triển khai đầy đủ Biểu mẫu điện tử D thông qua Cơ chế một cửa ASEAN (Indonesia PED 2023), Khung tạo thuận lợi cho dịch vụ ASEAN (ASFF) (Indonesia PED 2023), v.v. Khi kết hợp với năng lực tài trợ nội bộ, ASEAN có thể mang lại kết quả bền vững trong một thời gian dài. Có những trường hợp AMS đã dẫn đầu trong các sáng kiến. Một ví dụ là trường hợp Singapore đóng vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ xây dựng năng lực và thành lập Nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính khu vực ASEAN (CERT) – một sáng kiến quan trọng trong Kế hoạch tổng thể số ASEAN 2025 (xem Hộp 5).

[bookmark: _bookmark399]Hộp 5. Singapore dẫn đầu trong CERT khu vực ASEAN
CERT khu vực ASEAN được khái niệm hóa trong Kế hoạch tổng thể CNTT-TT ASEAN 2020 và là sáng kiến quan trọng trong Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN 2021-2025 nhằm tăng cường an ninh mạng ASEAN nhằm đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng của các mối đe dọa mạng xuyên biên giới.
Singapore, đại diện là Cơ quan An ninh mạng Singapore (CSA), đã và đang dẫn đầu các nỗ lực thành lập CERT khu vực ASEAN. Tham vấn với AMS, Singapore đã trình Báo cáo triển khai tại Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 2 vào tháng 1 năm 2022 và Khung hoạt động tại ADGMIN lần thứ 3 vào tháng 2 năm 2023.286 ADGMIN lần thứ 4 vào tháng 1-2 năm 2024 đã thông qua Mô hình tài chính CERT khu vực ASEAN, tạo nền tảng để thúc đẩy sáng kiến về phía trước. Bước tiếp theo sẽ là xác nhận một mô hình tài chính để đảm bảo tài trợ bền vững cho CERT khu vực ASEAN.287 Trong giai đoạn 2018-2023, Singapore đã đảm bảo 30 triệu USD tài trợ cho Trung tâm Xuất sắc An ninh mạng ASEAN-Singapore để tăng cường năng lực mạng của khu vực và nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa mạng toàn cầu mới nổi.288 Singapore cũng cam kết 10 triệu đô la Singapore trong thập kỷ tới để tài trợ cho hoạt động của CERT khu vực ASEAN.289



Kế hoạch tổng thể AEC 2025 thúc đẩy quyền sở hữu ở cấp quốc gia. Kế hoạch tổng thể AEC 2025, đoạn 82(v) quy định rằng "Các quốc gia thành viên ASEAN sẽ chuyển các mốc quan trọng và mục tiêu của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 thành các mốc và chỉ tiêu quốc gia."Ở cấp quốc gia, AMS đã thể hiện quyền sở hữu bằng cách đưa các mục tiêu AEC vào các chính sách quốc gia của họ. Tại Thái Lan, quyền sở hữu quốc gia trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC đã được tích cực thúc đẩy thông qua việc tích hợp chiến lược các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể vào các chính sách quốc gia như Chiến lược quốc gia 20 năm và sáng kiến Thái Lan 4.0. Tại Malaysia, quyền sở hữu quốc gia đã được thúc đẩy bằng cách điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Kinh tế Số Malaysia và các sáng kiến IR 4.0 với chương trình nghị sự của Kế hoạch tổng thể về CNTT-TT (B2) và Tăng cường vai trò của MSME (D1). Malaysia cũng đã thể hiện quyền sở hữu quốc gia trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC bằng cách điều chỉnh các chính sách quốc gia về tạo thuận lợi đầu tư với các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể thông qua Khát vọng đầu tư quốc gia (NIA) và Kế hoạch tổng thể công nghiệp mới 2030 (NIMP 2030). Tại Myanmar, trong quá trình xây dựng Chính sách Giao thông Quốc gia và Quy hoạch Tổng thể Giao thông Quốc gia (NTMP), Bộ Giao thông Vận tải đã kết hợp các mục tiêu tổng thể của Kế hoạch tổng thể AEC về Giao thông vận tải (C1) vào các chính sách. Một số AMS đã tích hợp cổng thông tin ACCESS với sự phát triển của các cổng thông tin quốc gia. Tại Indonesia, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp 100% tài trợ cho phát triển MSME, bao gồm tương tác với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính, v.v., để hỗ trợ tiếp cận tài chính và mua sắm công, cũng như thu hút các quỹ CSR của khu vực tư nhân để hỗ trợ học tập của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những


[bookmark: _bookmark400]286 CSA Singapore (2024, ngày 2 tháng 2). Singapore tiến tới thành lập CERT khu vực ASEAN để tăng cường an ninh mạng khu vực.
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các khuôn khổ nhấn mạnh khả năng cạnh tranh kinh tế, chuyển đổi số và phát triển bền vững, phù hợp với các mục tiêu của AEC về hội nhập kinh tế, kết nối và tăng trưởng dựa trên đổi mới.
Tuy nhiên, việc tiếp tục kết quả của các chương trình khu vực ở cấp quốc gia rất khó theo dõi, theo các cuộc phỏng vấn của các bên liên quan. Nhìn chung, nhiều AMS thiếu năng lực thực hiện các sáng kiến do thiếu nguồn lực hoặc do ưu tiên quốc gia. Điều này dẫn đến một số trường hợp mà chính sách trong nước mâu thuẫn với các mục tiêu của khu vực, bằng chứng là các rào cản thương mại ngày càng tăng hoặc việc áp dụng các yêu cầu về nội dung.290 Tuy nhiên, khi một quốc gia có lợi ích, mức độ cam kết cao hơn có thể đạt được thông qua quyền sở hữu cao hơn (xem thêm ví dụ về CERT khu vực ASEAN ở trên).
Trong cuộc phỏng vấn, các bên liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ủng hộ và theo dõi các sáng kiến khu vực và sự cần thiết phải có kế hoạch rõ ràng về những gì tiếp theo sau khi hoàn thành các biện pháp chiến lược cụ thể / hành động chính để đảm bảo kết quả của các sáng kiến đã hoàn thành sẽ được xây dựng.



Sự tham gia của các bên liên quan là ưu tiên để đảm bảo mức độ sở hữu cao ở cấp cơ sở. Các biện pháp Kế hoạch tổng thể, khi được thực hiện, cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong khu vực, và do đó, sự tham gia của họ vào quá trình này là rất quan trọng để đảm bảo tính bền vững của các biện pháp. Về khía cạnh này, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 nhấn mạnh sự tham gia của các bên liên quan khác nhau, bao gồm khu vực tư nhân, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng rộng lớn hơn ở cả cấp khu vực và quốc gia. Điều này đảm bảo rằng các biện pháp có liên quan và có sự ủng hộ rộng rãi. Bằng cách thúc đẩy quan hệ đối tác với khu vực tư nhân và các bên liên quan khác, Kế hoạch tổng thể đảm bảo rằng có một nỗ lực hợp tác trong việc thực hiện các biện pháp, giúp điều chỉnh các chính sách quốc gia với các mục tiêu khu vực và tăng cường quyền sở hữu ở cấp quốc gia và ngành. Cụ thể, Đặc điểm D của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 nhằm tăng cường đáng kể đặc điểm thứ ba của Kế hoạch tổng thể AEC 2015 về "Phát triển kinh tế bình đẳng" bằng cách tăng cường vai trò của khu vực tư nhân, bao gồm đại diện của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) với tư cách là cơ quan hàng đầu của khu vực tư nhân, chín hội đồng kinh doanh ASEAN+1 và 66 tổ chức kinh doanh tương tác với các nhóm ngành khác nhau của ASEAN.291 Trên thực tế, sự tham gia của khu vực tư nhân chủ yếu được thực hiện thông qua ASEAN-BAC, tổ chức hai cuộc họp mỗi năm với các Phòng Thương mại và Hội đồng Doanh nghiệp Nước ngoài thành viên. Trong khi thông tin liên lạc đã được đánh giá cao, các hiệp hội doanh nghiệp bày tỏ rằng có thể làm nhiều hơn nữa để cải thiện tính minh bạch của thông tin và tăng cường phản hồi và theo dõi các khuyến nghị của hiệp hội doanh nghiệp. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng bày tỏ ưu tiên tham gia vào các cuộc họp cấp cao để đóng góp có ý nghĩa hơn vào các cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề hội nhập mà khu vực doanh nghiệp quan tâm. Các cuộc phỏng vấn các bên liên quan cũng liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ủng hộ và đảm bảo theo dõi hiệu quả các sáng kiến khu vực. Những cuộc phỏng vấn này đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc lập kế hoạch kế nhiệm rõ ràng sau khi hoàn thành các biện pháp chiến lược cụ thể và các hành động chính.
Kế hoạch tổng thể thúc đẩy tính minh bạch cao hơn trong khu vực công và khuyến khích thực hành quản trị tốt. Điều này giúp xây dựng lòng tin và đảm bảo trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện các biện pháp Kế hoạch tổng thể. Theo quy định trong Kế hoạch tổng thể, AEC được hình dung là "Thúc đẩy các nguyên tắc quản trị tốt, minh bạch và các chế độ quản lý đáp ứng thông qua sự tham gia tích cực với khu vực tư nhân, các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan khác của ASEAN". Theo Kế hoạch tổng thể, điều này được thực hiện thông qua các biện pháp như vận hành Kho lưu trữ Thương mại Quốc gia và ASEAN, 292 tiêu chuẩn và yêu cầu tuân thủ, 293 quy định đầu tư, 294 cũng như các biện pháp quản trị tốt295 để tăng cường tính minh bạch và chắc chắn về quy định cho khu vực tư nhân trong khu vực. Trọng tâm chính của Kế hoạch tổng thể về tính minh bạch đến từ Yếu tố B6 về Quản trị tốt, trong đó nó nhằm mục đích thu hút các bên liên quan khác nhau để xây dựng một ASEAN năng động hơn bằng cách thúc đẩy một ASEAN nhạy bén hơn thông qua việc tăng cường quản trị và tăng cường tính minh bạch trong sự tham gia của khu vực công và khu vực tư nhân. Nó nhằm mục đích tăng cường hợp tác công tư thông qua việc cải thiện tính minh bạch và cơ chế tham gia giữa các bên liên quan của chính phủ và doanh nghiệp trong các ngành và lĩnh vực, đồng thời tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các chính sách của chính phủ và các hành động kinh doanh, đồng thời thúc đẩy sự tham gia toàn diện của tất cả các bên liên quan vào sự phát triển của ASEAN.
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Phát triển năng lực thể chế rất quan trọng trong việc duy trì tiến bộ vì nó cung cấp năng lực thể chế để từng bước thay thế cho sự hỗ trợ bên ngoài. Kế hoạch tổng thể kêu gọi tăng cường năng lực thể chế thông qua hỗ trợ xây dựng năng lực, đặc biệt là đối với "các quốc gia thành viên ASEAN mới" trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như hội nhập tài chính,296 tuân thủ tiêu chuẩn để tăng cường sự tham gia của GVC,297  chính sách cạnh tranh,298 thực tiễn pháp lý tốt,299  thực hiện các cam kết khu vực hướng tới hội nhập kinh tế ASEAN.300 Một số nâng cao năng lực cho cả quan chức chính phủ, doanh nghiệp (đặc biệt là MSME) và các nhóm xã hội dân sự đã được thực hiện trong thời gian xem xét. Tuy nhiên, như đã thảo luận trong chương Hiệu quả, dường như không có dữ liệu hiệu suất kết quả ngay lập tức được thu thập cho hầu hết các sáng kiến xây dựng năng lực, dẫn đến 'mất cơ hội' để giới thiệu cách các sáng kiến được thực hiện trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã tiếp cận đối tượng mục tiêu và duy trì lợi ích của chúng. Về khía cạnh này, Go Digital ASEAN hoặc ASEAN ACCESS đã giới thiệu các ví dụ điển hình về dữ liệu hiệu suất được thu thập (xem phần 3.3.4).
Khung giám sát và đánh giá (M&E) AEC 2025 thể hiện một bước quan trọng trong việc giới thiệu một cách tiếp cận toàn diện hơn để đánh giá tính bền vững của các biện pháp hội nhập. Trong khi khuôn khổ trước đó (Thẻ điểm ASEAN) chủ yếu dựa vào giám sát tuân thủ nhị phân, khung nâng cao hiện kết hợp nhiều lớp đánh giá, bao gồm giám sát tuân thủ, giám sát kết quả và đánh giá tác động. Cách tiếp cận đa diện này cho phép hiểu sâu hơn về những nỗ lực đã thực hiện trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực khác nhau để đánh giá các bước tiếp theo cần thiết để duy trì động lực và tiếp tục mang lại lợi ích của các sáng kiến hội nhập kinh tế khu vực theo thời gian. Hệ thống rà soát định kỳ của khuôn khổ, được thực hiện ít nhất ba năm một lần, giúp đảm bảo rằng lợi ích hội nhập không chỉ là lợi ích tạm thời mà còn được gắn liền với cấu trúc kinh tế khu vực, do đó đảm bảo khả năng thích ứng của các biện pháp được đề xuất. Trọng tâm bền vững của khuôn khổ M&E được củng cố hơn nữa bằng cách nhấn mạnh vào phản hồi của các bên liên quan và các quy trình xác minh ở cấp quốc gia để giám sát việc áp dụng các nỗ lực hội nhập ở cấp quốc gia. Thông qua các chuyến thăm quốc gia do Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD) thực hiện và tham gia với các bên liên quan trong khu vực tư nhân, khuôn khổ đánh giá cách các sáng kiến khu vực đang được chuyển thành các chính sách quốc gia và xem xét việc thực hiện chúng ở cấp quốc gia. Việc xác minh ở cấp cơ sở này giúp xác định các yếu tố hỗ trợ hoặc cản trở tính bền vững lâu dài của các lợi ích hội nhập.301 ·

3.5.4. [bookmark: _bookmark410]Bài học kinh nghiệm
Kế hoạch tổng thể đã thực hiện thành công một số sáng kiến với kết quả bền vững đầy hứa hẹn trong các lĩnh vực khác nhau; tuy nhiên, những khoản đầu tư này cần được duy trì. Phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong mạng lưới đường sắt và đường bộ, đã cho thấy tiềm năng mạnh mẽ về tác động bền vững và tác động lan tỏa tích cực đến nhiều lĩnh vực, bao gồm logistics, du lịch và thương mại. Tuy nhiên, tính bền vững lâu dài của những thành tựu này đòi hỏi cam kết liên tục đáng kể đối với đầu tư phát triển và duy trì. Cam kết này phải được duy trì nhất quán để đảm bảo khả năng tồn tại và hiệu quả liên tục của các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng.
Các cam kết tự do hóa, bao gồm Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bầu trời Mở, đã thiết lập các khuôn khổ ràng buộc có thể xúc tác cho các cải cách trong nước hơn nữa trong AMS. Các hiệp định này tạo ra các cấu trúc lâu dài cho hội nhập và hợp tác kinh tế khu vực. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng phụ thuộc rất nhiều vào việc thực hiện các biện pháp bổ sung trong nước để thực hiện đầy đủ các cam kết. Việc chuyển đổi các thỏa thuận quốc tế thành các khuôn khổ hoạt động thực tế vẫn là một thách thức quan trọng để đạt được kết quả bền vững.
Phát triển năng lực thể chế đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn trong việc hỗ trợ thực hiện các cải cách trong nước và các sáng kiến quản trị tốt. Tính bền vững của những thành tựu này phụ thuộc đáng kể vào việc duy trì mức độ giữ chân nhân viên vừa phải ở cả các cơ quan khu vực và quốc gia. Phát triển năng lực liên tục và các cơ chế chuyển giao kiến thức là điều cần thiết để đảm bảo hiệu quả lâu dài của các nỗ lực xây dựng năng lực thể chế.
Các sáng kiến xã hội hóa và nâng cao nhận thức giữa các nhóm bên liên quan khác nhau đã được chứng minh là rất quan trọng để đảm bảo việc sử dụng các nền tảng, cơ chế và cổng thông tin được phát triển theo Kế hoạch tổng thể. Những nỗ lực này đòi hỏi nguồn lực và thời gian đáng kể để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trong nhận thức và hành vi trong cộng đồng doanh nghiệp, công chúng và các tổ chức
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xã hội dân sự. Thành công lâu dài của các sáng kiến này phụ thuộc vào sự tham gia bền vững và thông điệp nhất quán trên nhiều kênh và các nhóm bên liên quan.
Nhìn chung, tính bền vững của chiến lược hội nhập kinh tế khu vực ASEAN tiếp theo có thể được hưởng lợi rất nhiều từ các biện pháp giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn, xây dựng năng lực cho cả khu vực công và tư nhân, đồng thời tăng cường quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình ở cấp khu vực và quốc gia. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 chứng kiến AMS dẫn đầu trong các sáng kiến khác nhau và thậm chí đóng góp tài trợ, cần được thúc đẩy. Xem xét cộng đồng doanh nghiệp chủ động trong khu vực, Kế hoạch tổng thể cũng có thể khai thác hợp phần PPP ở cả cấp khu vực và quốc gia với các dự án hội nhập kinh tế khu vực cụ thể gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp. Xem xét tất cả các xu hướng mới nổi và khả năng gián đoạn, xây dựng năng lực và khả năng phục hồi trong cả khu vực công và tư nhân là rất quan trọng. Điều này bao gồm đầu tư vào đào tạo, chia sẻ thông tin và phát triển hơn nữa cả cơ sở hạ tầng cứng và mềm để hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Bằng cách tăng cường tính minh bạch và thu hút sự tham gia của các bên liên quan khác nhau trong quá trình ra quyết định, ASEAN có thể xây dựng lòng tin và đảm bảo rằng các nỗ lực hội nhập Bảng bao trùm và công bằng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Hơn nữa, đối với chiến lược sau năm 2025, ASEAN cần xem xét các rủi ro và sự đánh đổi tiềm ẩn do các yếu tố và yêu cầu bên ngoài toàn cầu gây ra. Hội nhập khu vực của ASEAN với tư cách là một khối định hướng xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng do căng thẳng địa chính trị toàn cầu làm gián đoạn quá trình thương mại bình thường và làm tăng chi phí và rủi ro dọc theo chuỗi cung ứng. Xu hướng chuyển hướng khỏi Trung Quốc và sự xuất hiện của bạn bè mang lại cả cơ hội và thách thức cho các quốc gia thành viên ASEAN. Mặc dù xu hướng này có thể mang lại lợi ích cho những thành viên có thể định vị mình một cách hấp dẫn để đầu tư, nhưng nó cũng đòi hỏi sự hội nhập khu vực nhanh chóng để tối đa hóa lợi ích chung. Sự thành công của chiến lược đa dạng hóa này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của ASEAN trong việc thể hiện mình là một điểm đến đầu tư gắn kết và hấp dẫn trong khi vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia thành viên. Các yêu cầu về tính bền vững ngày càng tăng tạo ra một động lực phức tạp của cả trở ngại và cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực truyền thống như khai thác khoáng sản, nông nghiệp và sản xuất. Các biện pháp Kế hoạch tổng thể đã kết hợp một số sáng kiến liên quan đến tính bền vững. Tuy nhiên, những yêu cầu này là năng động và tiếp tục phát triển theo thời gian. Điều này đòi hỏi các cách tiếp cận mới và đầu tư đáng kể vào hiện đại hóa và thực hành bền vững. Thách thức nằm ở việc cân bằng nhu cầu phát triển bền vững trong khi vẫn duy trì khả năng cạnh tranh kinh tế và mục tiêu tăng trưởng. Cuối cùng, quản trị dữ liệu đã nổi lên như một yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, đòi hỏi AMS phải phát triển các năng lực tương đương với tư cách là một khối kinh tế khu vực. Thách thức này bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hài hòa quy định và xây dựng năng lực giữa các quốc gia thành viên. Việc quản lý thành công các vấn đề quản trị dữ liệu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong khả năng tham gia hiệu quả của ASEAN vào nền kinh tế số trong khi vẫn duy trì kiểm soát thích hợp đối với thông tin nhạy cảm và cơ sở hạ tầng số quan trọng.

IV. [bookmark: _bookmark417]KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Đánh giá Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cung cấp một cuộc kiểm tra sâu rộng về việc thực hiện Kế hoạch tổng thể trong giai đoạn 2016-2023 (với các cập nhật có liên quan vào năm 2024), làm sáng tỏ cả những thành tựu và thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện. Báo cáo nhấn mạnh cam kết vững chắc của ASEAN trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế, khả năng phục hồi và khả năng thích ứng trong khi điều hướng các xu hướng lớn toàn cầu, chẳng hạn như chuyển đổi công nghệ, tính bền vững và thay đổi địa chính trị. Đánh giá hỗ trợ chiến lược sau năm 2025 bằng cách đưa ra thông tin chi tiết và khuyến nghị để xây dựng dựa trên những thành tựu trong quá khứ, giải quyết những khoảng cách dai dẳng và tận dụng các cơ hội mới nổi.
Kết quả của Đánh giá cho thấy hơn 90% các đường hành động của Kế hoạch tổng thể đã được hoàn thành hoặc hiện đang được tiến hành trên năm Đặc điểm của nó, thể hiện sự cống hiến của ASEAN trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Những bước tiến đáng kể đã được thực hiện trong các lĩnh vực như tạo thuận lợi thương mại, hội nhập tài chính, tăng cường chính sách cạnh tranh và khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng. Những thành tựu này đã góp phần vào một nền kinh tế ASEAN hội nhập và cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, vẫn còn những lĩnh vực tiến triển chậm hơn, đặc biệt là trong việc giải quyết các biện pháp phi thuế quan (NTM), thúc đẩy kết nối số và vật lý, và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các AMS. Các sáng kiến như Cơ chế một cửa ASEAN và việc áp dụng các khuôn khổ kinh tế số, mặc dù đầy hứa hẹn, đòi hỏi phải nhanh chóng thực hiện để phát huy hết tiềm năng của chúng.
Một chủ đề lặp đi lặp lại trong Đánh giá là sự cần thiết phải tăng cường lập kế hoạch và cơ chế thực hiện biện pháp. Mặc dù Kế hoạch tổng thể đã thiết lập sức mạnh tổng hợp giữa các cơ quan khu vực và kế hoạch làm việc theo ngành, nhưng các biện pháp chồng chéo, mức độ tiếp nhận và sở hữu quốc gia khác nhau cũng như những hạn chế về nguồn lực sẽ đặt ra những thách thức. Giải quyết những chênh lệch này đòi hỏi sự phối hợp giữa khu vực và quốc gia mạnh mẽ hơn, hệ thống giám sát và đánh giá được cải thiện, và sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan, bao gồm khu vực tư nhân, xã hội dân sự, và development partners.
Tính bền vững nổi lên như một trụ cột quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể và là ưu tiên chính cho chiến lược sau năm 2025. ETR nhấn mạnh những nỗ lực của ASEAN trong việc lồng ghép các biện pháp tăng trưởng xanh và bao trùm vào chương trình nghị sự kinh tế của mình, chẳng hạn như thúc đẩy năng lượng tái tạo, áp dụng các thực hành nông nghiệp bền vững và hỗ trợ các sáng kiến giao thông các-bon thấp. Tuy nhiên, những phát hiện nhấn mạnh sự cần thiết phải thể chế hóa hơn nữa các thực tiễn này và giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài trợ bên ngoài để đảm bảo tính tồn tại lâu dài của các nỗ lực bền vững của ASEAN. Thành công của các sáng kiến như Quỹ Phục hồi Toàn diện trong đại dịch COVID-19 thể hiện năng lực của ASEAN về khả năng phục hồi và đổi mới. Dựa trên những kinh nghiệm này, khu vực nên tăng cường cơ chế tài chính và đảm bảo các mô hình tài trợ bền vững có thể chống chọi với sự gián đoạn trong tương lai.
Ngoài ra, Đánh giá xác định chuyển đổi số là một yếu tố thay đổi cuộc chơi cho hội nhập kinh tế của ASEAN. Tiến bộ đáng kể đã đạt được trong việc thúc đẩy các sáng kiến kinh tế số, tăng cường cơ sở hạ tầng ICT và thúc đẩy tài chính toàn diện. Tuy nhiên, sự phát triển số không đồng đều trên toàn AMS sẽ làm chậm tiến độ, đòi hỏi các khoản đầu tư có mục tiêu và các chương trình xây dựng năng lực để thu hẹp khoảng cách này. Chiến lược sau năm 2025 nên hướng tới ưu tiên chương trình nghị sự số để cho phép ASEAN phát triển mạnh trong một nền kinh tế toàn cầu ngày càng dựa vào công nghệ.
Đánh giá cũng thừa nhận những thách thức do các mức độ phát triển kinh tế và sự trưởng thành về thể chế khác nhau đặt ra. Những khác biệt này, trong khi đưa ra những rào cản, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược tăng trưởng bao trùm nhằm đảm bảo lợi ích của hội nhập được chia sẻ công bằng. Tăng cường sự tham gia của các MSME, hỗ trợ các doanh nhân nữ và thu hẹp khoảng cách phát triển sẽ vẫn là những thành phần quan trọng cho một chương trình nghị sự kinh tế bao trùm trong tương lai. Hơn nữa, sự tham gia sâu hơn với các đối tác bên ngoài và phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu sẽ củng cố vai trò của ASEAN như một nhân tố trung tâm trong nền kinh tế toàn cầu.
Có tính đến các quan sát về những thành tựu và thách thức của việc thực hiện Kế hoạch tổng thể AEC 2025 và những cân nhắc về động lực của xu hướng toàn cầu, dưới đây là các khuyến nghị cụ thể để cải thiện hiệu suất trên năm tiêu chí DAC cho chiến lược sau năm 2025.

4.1. [bookmark: _bookmark418]Tính liên quan

Như đã nhấn mạnh trong ETR, Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã thể hiện sự phù hợp cao trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình bằng cách giải quyết các ưu tiên và thách thức đang phát triển của khu vực. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cũng thể hiện khả năng thích ứng chiến lược trong việc giải quyết các cơ hội và thách thức kinh tế của ASEAN, tập trung vào chuyển đổi số, bền vững và phát triển bao trùm. Nó thể hiện khả năng phục hồi bằng cách phản ứng nhanh chóng với các cú sốc bên ngoài như đại dịch COVID-19, nhấn mạnh cơ sở hạ tầng số, năng lượng tái tạo và hỗ trợ MSME. Kế hoạch tổng thể ưu tiên hợp tác liên ngành, quản trị sáng tạo và tiến bộ kinh tế cân bằng, tích hợp hòa nhập xã hội và bền vững môi trường. Mở rộng trọng tâm của mình vượt ra ngoài các lần lặp lại trước đây, ASEAN định vị ASEAN là một cộng đồng kinh tế cạnh tranh, sáng tạo và có khả năng phục hồi có khả năng điều hướng các xu hướng và thách thức toàn cầu phức tạp.
Khuyến nghị 1.1. Duy trì tính linh hoạt trong bối cảnh các ưu tiên đang phát triển
Nhận thấy sự cần thiết phải mở rộng phạm vi các biện pháp và hành động được thực hiện theo Kế hoạch tổng thể và SWP của nó, chúng tôi khuyến nghị giữ CSAP như một tài liệu sống sẽ được cập nhật với việc bổ sung các biện pháp mới, bao gồm các sản phẩm kinh tế ưu tiên hàng năm và các hành động được khuyến nghị khác phát sinh từ việc thực hiện các kế hoạch làm việc của ngành. Điều quan trọng đối với sự phù hợp của các hoạt động trong Kế hoạch tổng thể AEC là các biện pháp và hành động phù hợp với các thách thức mới nổi trong khu vực và toàn cầu, chẳng hạn như chuyển đổi kỹ thuật số, biến đổi khí hậu và khả năng phục hồi kinh tế. ASEAN phải xem xét tích hợp các cơ chế linh hoạt để thích ứng nhanh chóng với các cuộc khủng hoảng, chẳng hạn như thay đổi địa chính trị và gián đoạn kinh tế, đảm bảo sự phù hợp liên tục của khu vực. Ưu tiên các biện pháp cần thiết cho thiết kế Kế hoạch tổng thể tiếp theo bao gồm tiếp tục nắm bắt các lợi ích của nền kinh tế kỹ thuật số và thương mại kỹ thuật số; hài hòa các quy tắc và quy định trên toàn ASEAN để giảm chi phí tuân thủ và kinh doanh; đẩy nhanh việc hợp lý hóa các biện pháp hải quan và tạo thuận lợi thương mại; tăng tính minh bạch và khả năng dự đoán của các quy định bằng cách tăng cường sử dụng các thực hành Quy định tốt; cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia trong thương mại dịch vụ và di chuyển của các chuyên gia; đơn giản hóa thủ tục cho MSMEs; giải quyết các hàng rào phi thuế quan (NTBs); tăng cường sự tham gia của đại diện rộng rãi hơn từ Cộng đồng ASEAN trong đối thoại.

ETR nhận thấy Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã đạt được sự gắn kết nội bộ thông qua sức mạnh tổng hợp chiến lược giữa các trụ cột, đặc điểm và yếu tố của cộng đồng, với các biện pháp xuyên suốt liên kết các cộng đồng ASEAN khác nhau. Mặc dù Kế hoạch tổng thể thể hiện các lĩnh vực chiến lược bổ sung và hướng dẫn quản lý dự án toàn diện, nhưng nó phải đối mặt với những thách thức như trùng lặp các biện pháp tiềm năng và hướng dẫn chiến lược ngành không nhất quán. Cơ chế thực hiện nhằm phối hợp giữa cấp khu vực và quốc gia nhưng thiếu cách tiếp cận đơn giản, có cấu trúc để chuyển các biện pháp Kế hoạch tổng thể thành các mục tiêu quốc gia, cho thấy điểm mạnh và hạn chế của khuôn khổ hội nhập toàn diện được xây dựng trong Kế hoạch tổng thể AEC.
Khuyến nghị 1.2. Xây dựng một khuôn khổ mạnh mẽ để phối hợp
Khi Kế hoạch tổng thể ngày càng trở nên phức tạp hơn với nhiều lĩnh vực mới nổi và xuyên suốt hơn, việc tăng cường các cơ chế phối hợp trở nên cần thiết để tránh sự trùng lặp có thể xảy ra của các nỗ lực trên các lĩnh vực chính sách khác nhau (phối hợp theo chiều ngang). Ví dụ, tùy thuộc vào thiết kế của Kế hoạch tổng thể tiếp theo, cấu trúc của các cơ quan ngành có thể được thiết kế để đảm bảo sự tham gia và báo cáo hiệu quả của các cơ quan ngành và hỗ trợ các bộ phận có tính chất xuyên suốt (chẳng hạn như các bộ phận về phát triển bền vững hoặc quản trị tốt). Hơn nữa, để thúc đẩy sức mạnh tổng hợp và liên kết cấp khu vực-quốc gia (phối hợp theo chiều dọc), để tăng cường chia sẻ thông tin khu vực-quốc gia, được đưa vào chương trình nghị sự của các cơ quan ngành khu vực để cho phép AMS chia sẻ thông tin về cách các chiến lược, cột mốc và mục tiêu khu vực được chuyển thành chiến lược, cột mốc và mục tiêu quốc gia. Để khuyến khích chia sẻ thông tin, báo cáo có thể đi chệch khỏi khái niệm tuân thủ hoặc không tuân thủ, Thay vào đó, tùy thuộc vào bản chất của công cụ chiến lược khu vực, nó có thể là 'phê chuẩn' hoặc 'thực hiện đầy đủ' đối với các cam kết ràng buộc hoặc 'phổ biến' hoặc 'tuân thủ' đối với các cam kết không ràng buộc.

ETR nhận thấy Kế hoạch tổng thể AEC 2025 cũng đã đạt được sự gắn kết bên ngoài về sự phù hợp với các cam kết chính sách đối ngoại, chẳng hạn như các Mục tiêu Phát triển Bền vững và một số cam kết quốc tế, cũng như với các can thiệp từ các chủ thể khác trong bối cảnh cụ thể của ASEAN. Hợp tác với các đối tác đối thoại và các nhà tài trợ là một phương tiện quan trọng để điều chỉnh hỗ trợ của các nhà tài trợ cho các kế hoạch hành động của Kế hoạch tổng thể AEC 2025 và đảm bảo rằng các chính sách của Kế hoạch tổng thể phù hợp với các mục tiêu phát triển quốc tế và các nhà tài trợ. Để đạt được mục tiêu này, việc thực hiện Kế hoạch tổng thể được nhiều nhà tài trợ có mục tiêu chính sách phù hợp với AEC hỗ trợ. Sự tham gia với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội dân sự cũng được các bên liên quan bên ngoài coi là tích cực và được cải thiện theo thời gian nhưng không đồng đều giữa các yếu tố của Kế hoạch tổng thể và giữa các nhóm làm việc.
Khuyến nghị 1.3. Nhắm mục tiêu gắn kết bên ngoài bằng cách tăng cường các kênh giao tiếp
Có cơ hội thúc đẩy sự gắn kết bên ngoài thông qua việc tăng cường kết hợp các cam kết chính sách đối ngoại vào các chương trình nghị sự và chương trình khu vực, cũng như tăng cường truyền thông và phối hợp với các Đối tác Đối thoại, Cộng đồng Doanh nghiệp và Xã hội Dân sự. Theo cơ chế thực hiện của mình, Kế hoạch tổng thể AEC tiếp theo đã có thể xác định các kênh để cải thiện tính minh bạch và truyền thông kết quả trong nội bộ và cả cộng đồng công chúng rộng lớn hơn để nâng cao nhận thức và đánh giá cao các thành tựu của AEC. Trong trường hợp này, việc tận dụng các công cụ truyền thông xã hội kỹ thuật số cần được cải thiện.



4.2. [bookmark: _bookmark419]Tính hiệu quả

Lý thuyết thay đổi được xây dựng lại được trình bày trong ETR gợi ý các khối xây dựng và lộ trình quan trọng để đạt được các kết quả và tác động dài hạn dự kiến theo tầm nhìn của Kế hoạch tổng thể. Lý thuyết về sự thay đổi, hoặc khung kết quả, trở thành một công cụ hữu ích để đánh giá liệu sự thay đổi có xảy ra với việc thực hiện các hành động trong Kế hoạch tổng thể AEC hay không và chuỗi kết quả cung cấp các lộ trình và mối liên hệ giữa các thước đo của năm đặc điểm, kết quả trung gian, kết quả dài hạn và tác động cuối cùng. Các cơ chế thay đổi này bao gồm cải thiện thiết kế và thực hiện chính sách và thỏa thuận, phát triển các hướng dẫn và nghiên cứu, áp dụng quan hệ đối tác chiến lược và tham gia với các bên liên quan. Các cơ chế thay đổi cung cấp nền tảng quan trọng và cách tiếp cận mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu hội nhập kinh tế của ASEAN. Trong việc xây dựng lại TOC, sự gắn kết nội bộ của Kế hoạch tổng thể AEC đôi khi không rõ ràng, với sự trùng lặp xảy ra và sự xuất hiện của một số silo trên các biện pháp.
Khuyến nghị 2.1. Cải thiện khung thiết kế và kết quả của Kế hoạch tổng thể AEC
Định nghĩa các chỉ số để đo lường kết quả và tác động cần được cải thiện, và một cách tiếp cận lý thuyết thay đổi nên được áp dụng cho Kế hoạch tổng thể. TOC nên phản ánh cách các biện pháp khác nhau sẽ đóng góp vào các mục tiêu trong các lĩnh vực chính sách khác nhau và lĩnh vực chính sách / cơ quan ngành nào nên giám sát việc thực hiện, giám sát và báo cáo. Trong giai đoạn thiết kế và với các biện pháp mới xuất hiện trong suốt thời gian thực hiện Kế hoạch tổng thể. Điều quan trọng là phải xác định các con đường từ đầu ra đến kết quả và tác động, đặc biệt là các liên kết xuyên suốt giữa các yếu tố hoặc đặc điểm. Bài tập này cũng là cơ hội để hiệu chỉnh lại các yếu tố trong Kế hoạch tổng thể.


          Khuyến nghị 2.1. Cải thiện khung thiết kế và kết quả của Kế hoạch tổng thể AEC
Định nghĩa các chỉ số để đo lường kết quả và tác động cần được cải thiện, và một cách tiếp cận lý thuyết thay đổi nên được áp dụng cho Kế hoạch tổng thể. TOC nên phản ánh cách các biện pháp khác nhau sẽ đóng góp vào các mục tiêu trong các lĩnh vực chính sách khác nhau và lĩnh vực chính sách / cơ quan ngành nào nên giám sát việc thực hiện, giám sát và báo cáo. Trong giai đoạn thiết kế và với các biện pháp mới xuất hiện trong suốt thời gian thực hiện Kế hoạch tổng thể. Điều quan trọng là phải xác định các con đường từ đầu ra đến kết quả và tác động, đặc biệt là các liên kết xuyên suốt giữa các yếu tố hoặc đặc điểm. Bài tập này cũng là cơ hội để hiệu chỉnh lại các yếu tố trong Kế hoạch tổng thể.

Khuyến nghị 2.3 Nâng cao năng lực thể chế và đối thoại của ASEAN
Xây dựng năng lực và huy động nguồn lực là cần thiết để thực hiện các biện pháp đầy tham vọng trong Kế hoạch tổng thể. Thiếu nguồn lực hoặc thể chế yếu kém làm chậm tốc độ thực hiện, cũng như làm suy yếu chất lượng thực hiện. Do đó, chúng tôi khuyến nghị rằng hiệu quả của việc thực hiện được cải thiện bằng cách xây dựng một khuôn khổ thể chế mạnh mẽ hơn phụ trách thực hiện. Điều này bao gồm tăng cường năng lực của các cơ quan ngành ASEAN và các đầu mối quốc gia thông qua đào tạo có mục tiêu và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật. . Mặc dù những tiến bộ đáng kể được ghi nhận trong việc tham gia với các Hội đồng Kinh doanh, Xã hội Dân sự và Đối tác Phát triển, nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục xây dựng những thành tựu này bằng cách tăng cường hơn nữa đối thoại với các viện nghiên cứu, đại diện khu vực tư nhân và xã hội dân sự rộng lớn hơn. Phải đảm bảo liên lạc liên tục và kịp thời với các đối tượng thụ hưởng và các bên liên quan đến AMS. Phương pháp quản lý quan hệ nên được áp dụng để đảm bảo rằng có sự kiểm soát có hệ thống và nhắc nhở về sự cần thiết phải tham gia với các quốc gia thành viên, trả lời yêu cầu của họ một cách kịp thời và đưa ra phản hồi về các hành động được thực hiện khi thu thập ý kiến và quan điểm. Điều này đòi hỏi sự minh bạch hơn và loại bỏ bí mật xung quanh kết quả và quyết định trừ khi có lý do khách quan chính đáng để yêu cầu thông tin phải được giữ lại với công chúng.
Khuyến nghị 2.4 Xác định các khối nền tảng để đạt được thành công
Hướng tới sự hài hòa giữa chính sách và luật pháp trong bối cảnh ASEAN đa dạng đòi hỏi một cách tiếp cận dần dần được chính trị cấp cao ủng hộ. Đối với sự hội tụ của chính sách và pháp luật, do AMS đang ở các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau đáng kể, sự hài hòa giữa các chế độ pháp lý quốc gia của AMS sẽ khó đạt được hơn. Đối với các nguyên tắc chung, thông lệ quốc tế trong các diễn đàn quốc tế hiện có có thể được tận dụng. Cách tiếp cận luật mẫu hoặc thỏa thuận khung là những khuôn khổ hữu ích để xem xét.
Khuyến nghị 2.5 Tăng cơ chế học tập đồng đẳng
Cơ chế học tập đồng đẳng rất quan trọng trong hội nhập khu vực vì chúng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kiến thức, chia sẻ thực tiễn tốt nhất và xây dựng năng lực giữa các quốc gia thành viên. Khi các mục tiêu chung được chia sẻ giữa AMS, học tập ngang hàng có thể tạo ra các mạng lưới không chính thức bổ sung cho các khuôn khổ thể chế chính thức, cho phép chia sẻ kiến thức từ các thành viên cao cấp hơn với các thành viên kém nâng cao hơn. Các cơ chế này thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy và hợp tác giải quyết vấn đề, cho phép các quốc gia cùng nhau giải quyết các thách thức chung, phát triển các chiến lược thích ứng và đẩy nhanh hội nhập kinh tế thông qua học tập theo chiều ngang và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi khuyến nghị rằng việc chia sẻ học tập ngang hàng giữa các nhóm làm việc và bộ phận trong ASEC được khuyến khích vì hiện nay có rất ít ví dụ như vậy.

Khuyến nghị 2.6. Cải thiện việc nâng cấp và tiếp cận các cơ hội bình đẳng
Tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giữa các nước thành viên ASEAN là rất quan trọng để thúc đẩy phát triển khu vực bao trùm, giảm chênh lệch kinh tế và tạo ra một cộng đồng kinh tế hội nhập thực sự. Bằng cách đảm bảo tiếp cận công bằng với giáo dục, việc làm, thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng số, ASEAN có thể tận dụng sức mạnh tập thể của mình, thúc đẩy sự di chuyển xã hội và cho phép tất cả các quốc gia thành viên đóng góp và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế khu vực. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao khả năng cạnh tranh của từng quốc gia mà còn tăng cường khả năng phục hồi tập thể, tiềm năng đổi mới sáng tạo và định vị kinh tế toàn cầu của ASEAN. Nâng cấp kết nối, vốn là chủ đề trung tâm của Kế hoạch tổng thể AEC, vẫn chưa đạt được (kết nối đường bộ, hàng không, hàng hải hoặc số). ASEAN nên tập trung vào việc đẩy nhanh việc thu hẹp khoảng cách phát triển vẫn còn trong kết nối để đảm bảo mức độ tiếp cận các cơ hội trong ASEAN.


Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) là chìa khóa để giám sát các thành tựu của Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Bằng cách cung cấp dữ liệu chính xác và kịp thời, ACSS tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát các chỉ số thống kê, cho phép các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác đánh giá tiến độ, xác định khoảng trống và đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Đến cuối năm 2023, Kế hoạch Chiến lược ACSS, cung cấp khuôn khổ cho việc tạo điều kiện, điều phối, sản xuất, hài hòa, phổ biến và truyền thông thống kê hiệu quả, bao gồm 62 đường hành động, tăng từ 54 hành động vào năm 2020. Trong số này, 44% đã hoàn thành, 56% đang trong quá trình và 0% chưa bắt đầu. Một số thành tựu của NoBảng trong giai đoạn rà soát bao gồm phát triển KPI, sáng kiến sử dụng dữ liệu lớn cho số liệu thống kê chính thức, xây dựng các Chỉ số SDG của ASEAN và bảng điều khiển/cổng thông tin liên quan, hướng dẫn phương pháp luận về thống kê thương mại phù hợp với thông lệ quốc tế về thương mại hàng hóa và dịch vụ, phát triển một số ấn phẩm thống kê và thí điểm sử dụng API trong việc gửi dữ liệu.
Khuyến nghị 2.7. Cải thiện việc thu thập số liệu thống kê và chỉ số
Phát triển quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa những người sử dụng và sản xuất số liệu thống kê ASEAN để phát triển và thực hiện và nhấn mạnh việc tăng cường ASEANStats thông qua đào tạo và tăng cường quan hệ đối tác trong các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Để giám sát tốt hơn KPI của ngành, MSCS, Phòng Thống kê và các bộ phận ngành nên hợp tác để sửa đổi, đặc biệt là hợp lý hóa và cập nhật KPI của ngành, có tính đến tính sẵn có của dữ liệu và cơ chế thu thập dữ liệu để cho phép giám sát hiệu quả hơn Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Ngoài việc duy trì tính kịp thời của số liệu thống kê về các lĩnh vực đã được thiết lập tốt (như thương mại hàng hóa và dịch vụ) và các chỉ số SDG, ASEAN cũng có thể muốn đưa vào các sáng kiến để xây dựng năng lực cung cấp hướng dẫn thu thập số liệu thống kê về thương mại điện tử và nền kinh tế kỹ thuật số. Mở rộng việc sử dụng API cho các dự án gửi dữ liệu cho thấy một sáng kiến quan trọng nhằm tạo điều kiện chia sẻ dữ liệu giữa các AMS.

Chức năng Giám sát và Đánh giá (M&E) của Kế hoạch tổng thể nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổng thể AEC 2025. Chức năng M&E mạnh mẽ đảm bảo rằng các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể được đạt được theo lịch trình đã lên kế hoạch và cũng đóng vai trò như một công cụ để điều chỉnh chương trình theo những thách thức và sự phát triển mới của khu vực hoặc toàn cầu. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hoàn thành 86% của cơ chế M&E đối với 21 đường hành động phản ánh cam kết của ASEAN đối với quản trị minh bạch, dựa trên bằng chứng. Thông qua các hệ thống này, ASEAN có thể theo dõi hiệu quả hơn các thành tựu của Kế hoạch tổng thể, xác định các lỗ hổng và áp dụng các biện pháp khắc phục, cuối cùng là nâng cao hiệu quả và tác động tổng thể của hội nhập kinh tế khu vực. Việc thu thập các bản đồ kết quả không có hệ thống và không có hướng dẫn báo cáo rõ ràng. Một hệ thống máy tính hóa (PMIS) có chức năng giám sát và báo cáo cần được xem xét, sao cho các bản ghi và trình theo dõi tiến độ được đưa vào hệ thống.
Khuyến nghị 2.8 Cải thiện chức năng Giám sát, Đánh giá, Báo cáo và Học tập (MERL) trên Kế hoạch tổng thể AEC
Để tăng cường sức mạnh tổng hợp và liên kết cấp khu vực-quốc gia, khuyến nghị chia sẻ thông tin được đưa vào chương trình nghị sự của các cơ quan ngành khu vực để cho phép AMS chia sẻ thông tin về cách các chiến lược, cột mốc và mục tiêu khu vực được chuyển thành chiến lược, cột mốc và mục tiêu quốc gia. Tùy thuộc vào bản chất của công cụ chiến lược khu vực, nó có thể là "phê chuẩn" hoặc "thực hiện đầy đủ" đối với các cam kết ràng buộc hoặc "phổ biến" hoặc "quan sát" đối với các cam kết không ràng buộc. Cần có sự giám sát hiệu quả hơn từ trên xuống và báo cáo từ dưới lên. Dữ liệu cơ sở nên được thu thập khi bắt đầu Kế hoạch tổng thể. Các mục tiêu phải được thiết lập trên các kế hoạch hành động để có điều gì đó để theo dõi tiến độ.
Với việc ưu tiên các biện pháp cần thiết, điều cần thiết là phải xem xét các lựa chọn để đo lường sự đóng góp của Kế hoạch tổng thể đối với kết quả, điều này sẽ giúp hiểu rõ hơn về vai trò của ASEAN trong việc đạt được kết quả và tác động của các can thiệp Kế hoạch tổng thể. Nên theo dõi dựa trên kết quả. 


Khi giới thiệu các hoạt động theo từng thước đo của Kế hoạch tổng thể AEC, người ta nên thiết lập các kết quả dự kiến cụ thể, có thể đo lường được. Ví dụ, kết quả của một hoạt động có thể là kết luận của một FTA. Tuy nhiên, kết quả để FTA đó có giá trị là tỷ lệ sử dụng. Giám sát dựa trên kết quả chứ không chỉ giám sát tuân thủ là điều cần thiết để xác định tốt hơn sự đóng góp của các biện pháp Kế hoạch tổng thể đối với kết quả và tác động ở ASEAN. Điều này cũng sẽ rất quan trọng để truyền đạt giá trị của ASEAN cho xã hội dân sự trong ASEAN, những quốc gia có thể không đánh giá cao những lợi ích cụ thể của ASEAN. Điều quan trọng là phải đánh giá giá trị chiến lược của các biện pháp và can thiệp và xác định đóng góp của chúng để đạt được kết quả mong đợi từ Kế hoạch tổng thể AEC.




4.3. [bookmark: _bookmark420]Tính hiệu suất
Tính đến cuối năm 2023, hơn 90% tất cả các hành động trên các Đặc điểm đã được hoàn thành hoặc đang được triển khai tích cực, nhấn mạnh cam kết của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy hội nhập. Phân bổ quỹ trên các Đặc điểm của Kế hoạch tổng thể AEC cần được xem xét về sự phù hợp với các mục tiêu và ưu tiên chiến lược. 69,5% kinh phí được phân bổ cho "Tăng cường kết nối và hợp tác ngành" (Đặc điểm C), trong khi chỉ có 8,9% được phân bổ cho "ASEAN cạnh tranh, sáng tạo và năng động" (Đặc điểm B) và 0,1% cho "ASEAN toàn cầu" (Đặc điểm E).
ASEC nên xem xét việc phân bổ các nguồn lực và cố gắng ưu tiên các nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất. ASEC nên xem xét cải thiện các mục tiêu chính của mình và trở nên liên kết tốt hơn để triển khai các nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu đó thay vì dường như đáp ứng các yêu cầu đặc biệt từ các Nhóm Công tác. Điều này sẽ dẫn đến việc triển khai các quỹ chiến lược hơn sẽ có tác động đáng kể hơn.
Khuyến nghị 3.1 Cải thiện hiệu quả phân bổ và động
Để tăng cường sức mạnh tổng hợp và liên kết cấp khu vực-quốc gia, khuyến nghị việc chia sẻ thông tin được đưa vào chương trình nghị sự của các cơ quan ngành khu vực để cho phép AMS chia sẻ thông tin về cách các chiến lược, cột mốc và mục tiêu khu vực được chuyển thành các mốc chiến lược quốc gia. Người ta nên xem xét lại chiến lược phân bổ vốn và nỗ lực gây quỹ dựa trên sự đóng góp dự kiến của các yếu tố vào các mục tiêu kết quả của Kế hoạch tổng thể AEC. Cần có một nỗ lực phối hợp để cải thiện Giám sát và Đánh giá (M&E) các hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ các biện pháp trong Kế hoạch tổng thể AEC. Tại thời điểm ETR, chỉ có 56% tổng số dự án đã đăng ký đã được hoàn thành, vì vậy sự chậm trễ cần được xác định sớm và giải quyết. ASEAN nên xem xét mở rộng phân bổ nguồn lực năng động để hỗ trợ các sáng kiến xây dựng năng lực liên quan đến tính bền vững và đổi mới, vì chỉ có 31% các dự án liên quan đến tính bền vững bao gồm xây dựng năng lực liên quan đến tính bền vững và đổi mới sáng tạo.
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4.4. Tính bền vững

Tính bền vững cũng là một đặc điểm xác định của Kế hoạch tổng thể AEC, nhấn mạnh vào công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Việc tích hợp các cân nhắc về môi trường trong các biện pháp khác nhau phản ánh sự liên kết của ASEAN với các mục tiêu bền vững toàn cầu. Kế hoạch tổng thể AEC thể hiện tính bền vững thông qua một thiết kế linh hoạt, hướng tới tương lai dựa trên các thỏa thuận kinh tế ràng buộc về mặt pháp lý. Sử dụng cách tiếp cận "ASEAN trừ X", cho phép thực hiện dần các biện pháp và cải cách các lĩnh vực đồng thời kết hợp các biện pháp chiến lược trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp và giao thông vận tải. Kế hoạch tổng thể AEC được xây dựng dựa trên các nỗ lực hội nhập trước đây, thúc đẩy hàng hóa, dịch vụ, vốn và dòng lao động có tay nghề miễn phí đồng thời phù hợp với xu hướng toàn cầu về phát triển kinh tế xanh và thực hành bền vững. Cuối cùng, Kế hoạch tổng thể AEC đã thực hiện thành công một số sáng kiến với kết quả bền vững đầy hứa hẹn trên các lĩnh vực khác nhau; Tuy nhiên, những khoản đầu tư này phải được duy trì.
Mặc dù kết hợp tính bền vững vào thiết kế của Kế hoạch tổng thể AEC 2025, nhưng nó phải đối mặt với một số thách thức, chủ yếu là do những hạn chế về tài chính và thể chế. Mặc dù nguồn tài trợ bên ngoài đã thúc đẩy tiến bộ, nhưng nhu cầu cấp thiết là đa dạng hóa các mô hình tài chính và giảm sự phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài. Sự tham gia của các bên liên quan và Khung M&E đưa ra các giải pháp tiềm năng bằng cách thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các cơ quan chính phủ để đảm bảo các sáng kiến đáp ứng và minh bạch, nhằm tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và đặt nền móng cho các chiến lược sau năm 2025.
Khuyến nghị 4.1 Chuẩn bị cho các rủi ro do các yếu tố bên ngoài toàn cầu gây ra
Chiến lược hội nhập khu vực của ASEAN phải chủ động giải quyết những bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu thông qua giảm thiểu và đa dạng hóa rủi ro chiến lược. Là một khối kinh tế định hướng xuất khẩu và định hướng FDI, ASEAN phải đối mặt với những thách thức đáng kể từ sự gián đoạn thương mại toàn cầu tiềm ẩn, bao gồm căng thẳng địa chính trị (ví dụ: xung đột thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, sắp xếp lại chuỗi cung ứng tiềm năng dựa trên việc tái định cư và thương mại gia tăng và chi phí vận chuyển; sự bất ổn kinh tế gia tăng trên thị trường toàn cầu, v.v.), sẽ cần xem xét lại phản ứng của mình thông qua các Chiến lược giảm thiểu rủi ro (ví dụ: phát triển mạng lưới chuỗi cung ứng mạnh mẽ, linh hoạt; khuyến khích thương mại và đầu tư nội khối, quản lý rủi ro nợ nước ngoài, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế thông qua đa dạng hóa, v.v.). Nó cũng nên xem xét chiến lược đầu tư của mình dựa trên các sự kiện như vậy (ví dụ: trình bày một khuôn khổ đầu tư khu vực thống nhất, gắn kết, duy trì lợi thế cạnh tranh độc đáo của từng quốc gia thành viên và tạo ra môi trường pháp lý hài hòa). Sự thành công của chiến lược đa dạng hóa này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của ASEAN trong việc thể hiện mình là một điểm đến đầu tư gắn kết và hấp dẫn trong khi vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia thành viên.




Khuyến nghị 4.2 Tập trung vào cơ hội đầu tư vào các hoạt động bền vững
Chiến lược phát triển bền vững của ASEAN đòi hỏi các cách tiếp cận chuyển đổi trong các lĩnh vực truyền thống, nhận ra rằng tính bền vững của môi trường thúc đẩy đổi mới kinh tế. Trong khai thác khoáng sản, điều này có nghĩa là chuyển đổi từ mô hình khai thác sang các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, đầu tư vào các công nghệ giảm thiểu sự gián đoạn sinh thái và tối đa hóa hiệu quả tài nguyên. Chuyển đổi nông nghiệp đòi hỏi các kỹ thuật canh tác thích ứng với khí hậu, công nghệ nông nghiệp chính xác và hỗ trợ nông hộ nhỏ thông qua các ưu đãi chuyển đổi xanh. Sản xuất phải đẩy nhanh việc áp dụng năng lượng sạch, phát triển các tiêu chuẩn xanh nghiêm ngặt và tạo ra các cơ chế tài chính khen thưởng cho các hoạt động công nghiệp bền vững. Các ưu tiên đầu tư chính bao gồm nghiên cứu công nghệ xanh, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và các chương trình đào tạo kỹ năng toàn diện để xây dựng lực lượng lao động có khả năng thúc đẩy đổi mới sinh thái. Cách tiếp cận này đòi hỏi sự hợp tác mạnh mẽ trong khu vực, các chỉ số bền vững được tiêu chuẩn hóa và khung chính sách linh hoạt có thể thích ứng với các yêu cầu môi trường toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.
Khuyến nghị 4.3 Xây dựng nền tảng khu vực cho chiến lược chuyển đổi số
Chuyển đổi số ở ASEAN đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện để tăng cường cơ sở hạ tầng và năng lực số quan trọng. Điều này sẽ đòi hỏi các khoản đầu tư chiến lược và khung pháp lý phù hợp với một số lĩnh vực quan trọng, chẳng hạn như quản trị dữ liệu, an ninh mạng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật giữa các quốc gia thành viên. Các ưu tiên chính bao gồm hài hòa các mốc pháp lý (hoặc ít nhất là tương thích với nhau trên toàn ASEAN), tạo ra các khả năng số tương đương và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin mạnh mẽ có thể hỗ trợ nền kinh tế số khu vực liền mạch. Giải quyết những thách thức này đòi hỏi các nỗ lực hợp tác để đầu tư vào đào tạo kỹ năng số và cơ sở hạ tầng thanh toán điện tử, đồng thời tạo ra các khung pháp lý linh hoạt có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Bằng cách tập trung vào các khối xây dựng chiến lược này, ASEAN có thể tăng cường khả năng phục hồi số tập thể, thu hút đầu tư số quốc tế và định vị mình là một khối kinh tế số cạnh tranh. Xây dựng năng lực giữa các quốc gia thành viên. Tăng cường các lĩnh vực này sẽ rất quan trọng đối với khả năng tham gia hiệu quả của ASEAN vào nền kinh tế số.
Khuyến nghị 4.4 Xây dựng chiến lược rút lui dựa trên sự phụ thuộc vào tài chính bên ngoài
Một chiến lược thoát khỏi sự phụ thuộc tài trợ vào các bên bên ngoài là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh LDC tốt nghiệp từ một số nước ASEAN và bản chất thay đổi của Viện trợ Thương mại của các nhà tài trợ. Giảm sự phụ thuộc từ bên ngoài sẽ phát sinh từ việc xây dựng năng lực cho cả khu vực công và tư nhân và tăng cường quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình ở cấp khu vực và quốc gia. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 chứng kiến AMS dẫn đầu trong các sáng kiến khác nhau và thậm chí đóng góp tài trợ, cần được thúc đẩy. Xem xét cộng đồng doanh nghiệp chủ động trong khu vực, Kế hoạch tổng thể cũng có thể khai thác hợp phần PPP ở cả cấp khu vực và quốc gia với các dự án hội nhập kinh tế khu vực cụ thể gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp. Xem xét tất cả các xu hướng mới nổi và khả năng gián đoạn, xây dựng năng lực và khả năng phục hồi trong cả khu vực công và tư nhân là rất quan trọng. Điều này bao gồm đầu tư vào đào tạo, chia sẻ thông tin và phát triển hơn nữa cả cơ sở hạ tầng cứng và mềm để hỗ trợ các hoạt động kinh tế. Bằng cách tăng cường tính minh bạch và thu hút sự tham gia của các bên liên quan khác nhau trong quá trình ra quyết định, ASEAN có thể xây dựng lòng tin và đảm bảo rằng các nỗ lực hội nhập bao trùm và bình đẳng mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Khuyến nghị 4.5 Cải thiện xã hội hóa và nâng cao nhận thức về các kết quả của ASEAN
Để tăng cường sức mạnh tổng hợp và liên kết cấp khu vực-quốc gia, khuyến nghị việc chia sẻ thông tin được đưa vào chương trình nghị sự của các cơ quan ngành khu vực để cho phép AMS chia sẻ thông tin về các thành tựu. Các sáng kiến xã hội hóa và nâng cao nhận thức giữa các nhóm bên liên quan khác nhau đã được chứng minh là rất quan trọng đối với việc sử dụng các nền tảng, cơ chế và cổng thông tin được phát triển theo Kế hoạch tổng thể. Những nỗ lực này đòi hỏi nguồn lực và thời gian đáng kể để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trong nhận thức và hành vi của cộng đồng doanh nghiệp, công chúng và các tổ chức xã hội dân sự. Thành công lâu dài của các sáng kiến này phụ thuộc vào sự tham gia bền vững và thông điệp nhất quán trên nhiều kênh và các nhóm bên liên quan.
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